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BHADDANTA DHAMMARAKKHITA BHIKKHU 
dự lễ nhận danh hiệu Aggamahãpandita 
tại Nay Pyi Taw, Myanmar. Ngày 19-3-2011 
(Rằm tháng 2 P.L.2554) 


“Sabbadanam dhammadanam jinafi `. 
Pháp-thí là cao thượng hơn các loại th. 
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Thành Kính Tri Ẩn 


Tất cả chúng con được biết Phật-giáo 
Nguyên-thuỷ Theraväda là nhờ ơn Ngài Sư Tổ 
Hộ- Tông cùng với chư Trưởng-lão khác đã dày 
công đem Phật-giáo Nguyên-thuỷ Theraväda về 


truyền bá trên đất nước Việt-Nam thân yêu này. 


Tất cả chúng con đem hết lòng thành kính 
đánh lễ Ngài Sư Tổ Hộ-Tông cùng quý Ngài 
Trưởng-lão với tám lòng chân thành tôn kính 
và trì ân sâu sắc của tất cả Chúng con. 
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(MŨLABUDDHASÄSANA) 


QUYÊN IV 


NGHIỆP YÀ QUÁ GÚA NGHIỆP 
(KAMMA-KAMMAPHALA) 


(Tải bản lân thứ nhì có sửa và bồ sung) 


TÈ-KHUU HỌ-PHÁP 
(DHAMMARAKKHITA BHIKKHU) 
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NHÀ XUẤT BẢN TÔN GIÁO - 2019 








Lời Nói Đầu 


(Tải bản lần thứ nhì, có sửa và bô sung) 


Tái bản lần thứ nhì “Quyến 1ÿ: Nghiệp Và Quả Của Nghiệp ” 
có sửa và bồ sung, sắp xếp phần nội dung đề giúp cho độc giả 
dễ hiểu. 

Nghiệp và quả của nghiệp là đề tài vô cùng sâu sắc trong 
giáo-pháp của Đức-Phật, cũng là một trong bốn điễu bất khả 
tr nghì, nên Bấn sư đã cô găng sưu tâm các nguồn tài liệu 
đem trình bày trong quyền Nghiệp Và Quả Của Nghiệp này, 
giúp cho độc giả hiểu biết một phân cơ bản của nghiệp và 
quả của nghiệp. 

Tuy bắn sư đã có gắng hết sức mình tái bản quyển 
Nghiệp Và Quả Của Nghiệp lần này cho được hoàn thiện, 
nhưng vì khả năng có hạn, nên cũng chỉ thực hiện được bấy 
nhiêu thôi! Bẵn sư tin chắc rằng: 


“Soạn phẩm này vẫn còn nhiều chỗ sơ suất, thậm chí còn 
có chỗ sai nữa, ngoài khả năng hiểu biết của bẩn sư. Kính 
mong các bác thiện-trí có tâm từ chỉ giáo, góp ÿ chân tình. 
Kính xin quý vị xem soạn phẩm này như là của chung mà 
mỗi người trong chúng ta ai cũng có bồn phận đóng góp, để 
cho soạn phẩm này được hoàn hảo, hấu mong đem lại sự lợi 
ích chung, sự tiễn hóa, sự an lạc cho phần đông. ” 


Bấn sư chân thành biẾt ơn quý vị. 


PL. 2563/DL. 2019 

Rừng Núi Viên Không 

xã Tóc Tiên, huyện Tân Thành 
Tĩnh Bà Rịa - Vũng Tảu 


1)-Khưu Hộ-Pháp 
(Dhammarakkhita Bhikkhu) 
(Aggamahapandlita) 


Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. 
Con đem hết lòng thành kính đảnh lễ Đức-Thể-Tôn ấy, 
Đức A-ra-hản, Đức-Phát Chánh-Đăng-Giác. 


Panämagäathä 


Tilokekagarun Buddham, 
pãyãsibhayahimsakam. 
Ayunopariyosanan, 
gØacchãmi saranam aha1m. 


Adimajjhantakalyanam, 
Buddhassa dhammarmosadham. 
Nibbanapariyosana1, 
Øacchãmi saranam aha1. 
Tassa sãvakasarnghañca, 
pufnakkhettam anuttara. 
ArahafIapriyosana1, 
gØacchãmi saranam aha1m. 
Buddham Dhammañca Samnghañca, 
abhivandiya sãdara. 
MMilabuddhasasanan ` tỉ, 
Ayarn gantho maya kato. 


Kệ Đảnh Lễ Tam-Bảo 


Đức-Thế-Tôn cao thượng nhất tam-giỏi, 
Dắt dẫn chúng-sinh thoát khỏi tai họa, 
Nguyện suốt đời con xin quy-y Phật, 

Mong chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đề. 
Pháp của Ngài như linh dược nhiệm mẫu, 
Hoàn hảo ở phân đầu giữa và cuối, 

Nguyện suốt đời con xin quy-y Pháp, 

Mong được chứng ngộ Niết-bàn thoát khổ. 
Tăng bậc Thánh thanh-văn đệ-tử-Phát, 

Là phước điền cao thượng của chúng-sinh, 
Nguyện suốt đời con xin quy-y Tăng, 

Mong được chứng đắc Thánh A-ra-hản. 
Đức-Phạt Đức-Pháp Đứúc- Tăng cao thượng, 
Con hết lòng thành kinh lạy Tam-bảo, 

Rồi gom nhặt biên soạn tập sách nhỏ, 

Soạn phẩm này gọi “Nền-Tảng-Phật-Giáo ”. 


Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. 
Con đem hêt lòng thành kính đảnh lê Đúc-Thề-Tôn áy, 
Đức A-ra-hản, Đức-Phát Chánh-Đăng-Giác. 


NÊN-TÁNG-PHẬT-GIÁO 
(MŨLABUDDHASASANA) 


QUYÊN IV 


NGHIỆP VÀ QUÁ CỦA NGHIỆP 
(KAMMA - KAMMAPHALA) 


Soạn giả: Tỳ-khưu Hộ-Pháp 
(Dhammarakkhita Bhikkhu) 
(Aggamahapandgita) 


Lời Nói Đầu 


Bộ Nên-Tảng-Phật-Giáo là một bộ sách gồm có 9 
chương chia ra làm 10 quyên. Môi chương được khải 
quát như sau: 

1- Chương I: Ba Ngôi Cao Củ (Tiyagga) 

- Đức-Phát (Buddha). 

- Đức-Pháp (Dhammad). 

- Đức-Tăng (Samgha). 

2- Chương lI: Tam-Bảo (Ratanaffayq) 

- Đức-Phát-bảo (Buddharatana). 

- Đức-Pháp-bảo (Dhammaratana). 

- Đức-Tăng-bảo (Samgharatanq) 
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3- Chương III: Ân-Đức Tam-Bảo (Ratanattayaguna) 
- Ẩn-Đức Phật-bảo (Buddhaguna). 
- An-Đức Pháp-bảo (Dhammaguua). 
- An-Đức Tăng-bảo (Samghagua). 
4- Chương TỪ: Quy-Y Tam-Báo (Tisarana) 
- Quy-y Phật-bảo (Buddhasarana). 
- Quy-y Pháp-bảdo (Dhammasara). 
- Quy-y Tăng-bảo (Samghasaraa). 
5- Chương Ứ: Pháp-Hành-Giới (Silacaära) 
- Giới của người tại gia cw¬sĩ (Gahafthasila). 
- Giới của bậc xuát-gia tu-sĩ (Pabbajitasilq). 
6- Chương VI: Nghiệp Và Quả Của Nghiệp 
(Kamna-kamnaphala) 
- Bồn loại nghiệp (Kammacatuka). 
- Bái-thiện-nghiệp (Akusalakamma). 
- Quả của bát-thiện-nghiệp (Akusalavipakq). 
- Thiện-nghiệp (Kusalakamma). 
- Quả của thiện-nghiệp (Kusalavipakq). 
7- Chương VIHI: Phước- Thiện (Puñña-Kusalq) 
- 10 nhán phái sinh phước-thiện (Punfiakriyavatthu). 
ổ- Chương VLIH: Pháp-Hạnh Ba-La-Mật (Parami) 
- 30 pháp-hạnh ba-la-mật (Timsaparam]). 
9- Chương IX: Pháp-Hành-Thiền (Bhãvan3) 
- Pháp-hành thiên-định (Samathabhavanđ). 
- Pháp-hành thiên-tuệ (Vipassanabhavand). 
9 chương chia ra làm 10 quyển như sau: 


1- Quyền I: Tam-Bảo (Ratanattaya) gôm có 2 chương 
là chương Ï và chương l1. 
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2- Quyển II: Quy-Y Tam-Bảo (Tiarana) gồm có 2 
chương là chương II! và chương T. 

3- Quyển III: Pháp-Hành-Giới (Silãcãra) có 1 
chương là chương V. 

4- Quyển IV: Nghiệp Và Quả Của Nghiệp (Kamma- 
kammaphala) có Ï chương là chương VI 

5- Quyển V: Phước-Thiện (Puñña-Kusala) có 1 
chương là chương VI. 

6- Quyển VI: Pháp-Hạnh Ba-La-Mật (Pärami) l. 

7- Quyển VII: Pháp-Hạnh Ba-La-Mật (Pãrami) 2. 

8- Quyển VIII: Pháp-Hạnh Ba-La-Mật (Parami) 3. 

Quyển VI, Quyển VII, Quyển VIHI: Pháp-Hạnh Ba-La- 
Mật (Param]) 1, 2, 3 thuộc về chương VHI 

9- Quyển 1X: Pháp-Hành Thiền-Định 

(Samathabhavana) 
10- Quyển X: Pháp-Hành Thiên-Tuệ 
(Vipassanabhavana) 

Quyển 1X: Pháp-Hành T hiên-Định và Quyển X: Pháp- 
Hành Thiên- Tuệ thuộc về chương IX. 

Như vậy, bộ Nên-T: ảng-Phật-Giáo gôm có 9 chương 
chia ra thành 10 quyên. 

Bộ Nên-Tảng-Phật-Giáo gâm có 9 chương được trình 
bày theo thứ tự trước sau như sau: 

1- Chương I: Ba Ngôi Cao Có (Tiyagga) 

Phật-giáo có 3 ngôi cao cả thật xứng đáng tôn kính là: 

- Đức-Phật (Buddha) từ khi bắt đầu cho đến kết thúc. 

- Đức-Pháp (Dhamma) từ khi bàt đầu cho đên kêt thúc. 

- Đức-Tăng (Samgha) từ khi băt đâu cho đên kết thúc. 
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2- Chương lI: Tam-Bảo (Ratanaffayq) 

- Đức-Phật có 5 đức-tính quỷ bảu cao thượng nên gọi 
là Đức-Phát-bảo (Buddharatana). 

- Đức-Pháp có 5 đức-tính quý bảu cao thượng nên gọi 
là Đức-Pháp-bảo (Dhammaratana). 

- Đức-Tăng có 5 đức-tính quỷ bảu cao thượng nên gọi 
là Đức- Tăng-bảo (Samngharatana). 

3- Chương III: Ân-Đức Tam-Bảo (Ratanattayaguna) 

- Đức-Phật có 9 ân-đức nên gọi là ân-đức Phật-bảo 
(Buddhagu). 

- Đức-Pháp có 6 ân-đức nên gọi là ân-đức Pháp-bảo 
(Dhamnaguna). 

- Đức-Tăng có 9 ân-đức nên gọi là ân-đức Tăng-bảo 
(Sarnghaguna). 

4- Chương TỪ: Quy-Y Tam-Báo (Tisarana) 

Người nào có đức-tin trong sạch nơi Tam-báo: Đức- 
Phát-bảo, Đức-Pháp-bảo, Đức- Tăng-bdo, tha thiết muốn 
trở thành hàng thanh-văn đệ-tử của Đứúc-Phật, Đức- 
Pháp, Đức- Tăng, người ây kính xin làm lê thọ phép quy- 
y Tam-bảo: 

- Quy-y Phật-bảo (Buddhasarana), 

- Quy-y Pháp-bảo (Dhammasaraa), 

- Quy-y Tăng-bảo (Samghasaraa). 

5- Chương Ứ: Pháp-Hành-Giới (Silacaära) 

Các hàng thanh-văn biết hồ-thẹn tội-lỗi, biết ghê-sợ 
tội-lôi thì giữ gìn giới của mình được trong sạch trọn 
vẹn, giữ gìn giới là giữ gìn phâm-hạnh cao quỷ của hàng 
thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật, Đức-Pháp, Đúc- Tăng. 

- Đối với hàng tại gia là cận-sự-nam (upasaka) hoặc 
cận-sự-nữ (upäsika) cân phải giữ gìn giới của mình cho 
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được trong sạch trọn vẹn, đó là giới của người tại gia 
cư-sĩ (Gahaffhasila). 

- Đổi với hàng xuất-gia là tỳ-khưu, sa-di, tu-nữ cân 
phải giữ gìn giới của mình cho được trong sạch trọn 
vẹn, đó là giới của bậc xuất-gia tu-sĩ (Pabbajitasila). 


6- Chương VI: Nghiệp Và Quả Của Nghiệp 
(Kamma-kammnaphala) 

Các hàng thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật, giữ gìn giới 
của mình cho được trong sạch trọn vẹn, cán phải có 
đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo: Đức-Phật-bảo, Đức- 
Pháp-báo, Đức-Tăng-bảdo, tin nghiệp và quả của nghiệp. 

Các hàng thanh-văn phải nên học hỏi hiểu rõ: 

- Bốn loại nghiệp (Kammacatuka). 

- Bái-thiện-nghiệp (Akusalakamma). 

- Quả của bát-thiện-nghiệp (Akusalavipaka). 

- Thiện-nghiệp (Kusalakamma). 

- Quả của thiện-nghiệp (Kusalavipaka). 

7- Chương VI: Phước- Thiện (Puñña-kusala) 

- 10 nhân phát sinh phước-thiện (Punfiakriyavatthu). 

Các thanh-văn đệ-tử tin nghiệp và quả của nghiệp 
của mình, nên lựa chọn tạo 10 phước-thiện đề trở thành 
tam-nhân đại-thiện-nghiệp bậc cao (tihetuka-ukkaftha- 
kusalakamma) đê cho quả tải-sinh kiếp sau trở thành 
hạng người tam-nhân (1ihetuửapugøalq). 

ổ- Chương VLIHI: Pháp-Hạnh Ba-La-Mật (Paramni) 

- 30 pháp-hạnh ba-la-mật (Timsaparam]). 

* Để trở thành Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác, Đức- 
Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác cán phải tạo đây đủ 30 pháp- 
hạnh ba-la-mát: I0 pháp-hạnh ba-la-mật bậc hạ, 10 
pháp-hạnh ba-la-mật bậc trung, 10 pháp-hạnh ba-la- 
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mật bậc thượng, mới trở thành Đức-Phật Chánh-Đẳng- 
Giác độc nhất vô nhị trong toàn cõi-giới chúng-sinh. 

* Để trở thành Đức-Phật Độc-Giác, Đức-Bồ-tát Độc- 
Giác cân phải tạo đây đủ 20 pháp-hạnh ba-la-mật: 10 
pháp-hạnh ba-la-mật bác hạ, 10 pháp-hạnh ba-la-mật 
bậc trung, mới trở thành Đức-Phật Độc-Giác. Đức-Phát 
Độc-Giác có thể có nhiều Vị trong cùng một thời-kỳ. 


* Để trở thành bậc Thánh T: Ối-thượng thanh-văn đệ- 
tử của Đức-Phát, bậc Thánh Đại-thanh-văn đệ-tứ, bác 
Thánh thanh-văn đệ-Hỉ hạng thường, chư vị Bồ-tát 
thanh-văn đệ-tử ấy đêu cần phải tạo đây đủ 10 pháp- 
hạnh ba-la-mật bậc hạ theo mỗi ngôi vị của mình. 

Đến thời-kỳ Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác ấy xuất hiện 
trên thể gian, chư vị Bồ-tát thanh-văn đệ-tử ấy đến hấu 
đánh lễ Đức-Phậit, lắng nghe chánh-pháp của Đúức-Phậit, 
rồi thực-hành pháp-hành thiên-tuệ dân đến chứng ngộ 
chân-lý tứ Thánh-đề, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh- 
quả và Niễt-bàn, trở thành 4 bậc Thánh-nhân là bậc Thánh 
Nhập-lưu, bậc Thánh Nhấtlai, bậc Thánh Bắt-lai, bậc 
Thánh A-ra-hán là bậc Thánh thanh-văn đệ-tử của Đức- 
Phật, tùy theo năng lực của 10 pháp-hạnh ba-la-mật và 
5 pháp-chủ: tín-pháp-chủ, tấn-pháp-chủ, niệm-pháp- 
chủ, định-pháp-chủ, tuệ-pháp-chủ của mỗi ngôi vị đúng 
như ý nguyện trong tiên-kiếp quá-khứ của mỗi vị. 

Trong chương VIHI: Pháp-Hạnh Ba-La-Mật của bộ 
Nên-Tảng-Phật-Giáo chỉ lựa chọn 30 tích tiên-kiếp của 
Đức-Phật Gotama tiêu biểu thực-hành 30 pháp-hạnh ba- 
la-mật mà thôi, được chia ra làm 3 quyền: 

* Trong quyễn VI: Pháp-hạnh ba-la-mật (Pãram1) 1, 
trình bày 3 pháp-hạnh ba-la-mật là pháp-hạnh bồ-thí 
ba-la-mật, pháp-hạnh giữ-giới ba-la-mật, pháp-hạnh 
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xuất-gia ba-la-mật. Mỗi pháp-hạnh ba-la-mật có 3 bậc, 
môi bậc được lựa chọn 1 tích tiên-kiếp của Đức-Phát 
Gotama tiêu biểu thực-hành pháp-hạnh ba-la-mật mỗi 
bậc ấy, cho nên, 3 pháp-hạnh ba-la-mật gôm có 9 tích. 


* Trong quyển VII: Pháp-hạnh ba-la-mật (Pãrami) 
2, trình bày I pháp-hạnh trí-tuệ ba-la-mật có 3 bậc, mỗi 
bậc được lựa chọn l tích tiễn-kiếp của Đức-Phật 
Gotama tiêu biểu thực-hành pháp-hạnh ba-la-mật bác 
ấy, cho nên, có 3 tích. 


* Trong quyển VIII: Pháp-hạnh ba-la-mật (Pãrami) 
3, rình bày 6 pháp-hụnh ba-la-mật là pháp-hạnh tỉnh- 
tấn ba-la-mật, pháp-hạnh nhân-nại ba-la-mật, pháp- 
hạnh chân-thật ba-la-mát, pháp-hạnh phát-nguyện ba- 
la-mật, pháp-hạnh tâm-từ ba-la-mật, pháp-hạnh tâm-xả 
ba-la-mật. Mỗi pháp- hạnh ba-la-mật có 3 bậc, mỗi bậc 
được lựa chọn 1 tích tiên-kiếp của Đức-Phật Gotama 
tiêu biểu thực-hành pháp-hạnh ba-la-mái mỗi bậc ấy, 
cho nên, 6 pháp-hạnh ba-la-mật gôm có lồ tích. 


9- Chương IX: Pháp-Hành-Thiền (Bhãvan3) 

Pháp-hành thiên có 2 pháp-hành là: 

- Pháp-hành thiên-định (Samathabhävanä). 

- Pháp-hành thiên-tuệ (Vipassanabhävanä). 

* Hành-giả là hạng người tam-nhân thực-hành pháp- 
hành thiên-định, có khả năng dân đến chứng đắc 5 bậc 


thiên sắc-giới, 4 bậc thiên vô- sắc-giới, 5 phép thân- 
thông thể gian, tùy theo khả năng của mỗi vị hành-giả. 


- Sắc-giới thiện-nghiệp trong 5 bậc thiên sắc-giới 
thiện tâm cho quả tải-sinh kiệp sau hóa-sinh làm vị 
phạm-thiên trên 16 tâng trời săc-giới phạm-thiên. 


- Vô-sắc-giới thiện-nghiệp trong 4 bậc thiên vô-sắc- 
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giới thiện-tâm cho quả tái-sinh kiếp sau hóa-sinh làm vị 
phạm-thiên trên 4 tẳng trời vô-sắc-giới phạm-thiên. 

Thật ra, nếu hành-giả nào là hạng phàm-nhân có khả 
năng chứng đắc các bậc thiên thiện-tâm, sau khi hành- 
giả ấy chết, thì chỉ có thiện-nghiệp trong bác thiên thiện- 
tâm nào cao cuối cùng, mới có quyên ưu tiên cho quả 
tái-sinh kiếp sau hóa-sinh làm vị phạm-thiên trên tầng 
trời tương xứng với bác thiên quả-tâm ấy mà thối. 

Các bậc thiên thiện-tâm bậc thấp còn lại đếu trở 
thành vô-hiệu-quả-nghiệp (ahosikamma) không còn có 
cơ hội cho quả được nữa. 


Pháp-hành thiên-định có trong Phật-giáo và có ngoài 
Phát-giáo. 


* Hành-giả là hạng người tam-nhân thực-hành pháp- 
hành thiên-tuệ, có khả năng dân đên chứng ngộ chân-lý 
tứ Thánh-đề, chứng đặc như sau: 

- Chứng đắc Nhập-lưu Thánh-đạo, Nhập-lưu Thánh- 
quả, Niết-bàn, trở thành bậc Tháủnh Nhập-lưu. 

- Chứng đắc Nhắt-lai Thánh-đạo, Nhắlai Thánh-quả 
và Niêt-bàn, trở thành bậc Thúnh Nhát-lai. 

- Chứng đắc Bất-lai Ti hánh-đạo, Bát-lai Thánh-quả và 
Niêt-bàn, trở thành bậc Thánh Bát-lai. 

' Chứng đắc A-ra-hán Ti hảnh-đạo, A-ra-hán Thánh- 
quả và Niêt-bàn, trở thành bậc Thánh A-ra-hán. 


* Sau khi bậc Thánh Nhập-lưu chết, không còn tái- 
sinh trong cõi ác-giới, chỉ có đại-thiện-nghiệp cho quả 
tái-sinh kiếp sau trong cối thiện-dục-giới nhiễu nhất 7 
không nữa mà thôi. Đến kiếp thứ 7 chắc chắn sẽ trở 
thành bậc Thánh A-ra-hản, rồi sẽ tịch điệt Niễt-bàn, giải 
thoát khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 
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* Sau khi bậc Thánh Nhất-lai chết, đại-thiện-nghiệp 
cho quả tái-sinh kiếp sau trong cõi người hoặc cối trời 
dục-giới chỉ có l kiếp nữa mà thôi. Trong kiếp ấy chắc 
chăn sẽ trở thành bậc Thánh A-ra-hán, rồi sẽ tịch diệt 
Niết-bàn, giải thoát khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 


* Sau khi bậc Thánh Bắt-lai chết, không còn tái-sinh 
trong cõi dục-giới, chỉ có sắc-giới thiện-nghiệp cho quả 
tái-sinh kiếp sau hóa-sinh làm vị phạm-thiên trên tầng 
trời sắc-giới phạm-thiên. Bậc Thánh Bát-lai chắc chắn 
sẽ trở thành bậc Thánh A-ra-hán, rồi sẽ tịch diệt Niếễt- 
bàn trên tầng trời sắc-giới phạm-thiên, giải thoát khổ tử 
sinh luân-hồi trong tam-giới. 


* Sau khi bậc Thánh A-ra-hán chết đó là tịch diệt 
Niêt-bàn, giải thoát khô tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 


Pháp-hành thiền-tuệ chỉ có trong Phật-giáo mà thôi, 
hoàn toàn không có ngoài Phật-giáo. 


Như vậy, 9 chương của bộ Nên-T, ảng-Phật-Giáo được 
trình bày theo thứ tự trước sau, mà chương trước làm 
nên tảng hỗ trợ cho chương sau, cho nên, chương 9 cuối 
cùng là cứu cảnh Niễt-bàn của tất cả mọi hàng thanh- 
văn đệ-tử của Đức-Phật. 


Bộ Nên-Tảng-Phật-Giáo có 10 quyển, quyển I: Tam- 
Bảo (Ratanataya) gôm có chương I và chương lI 
quyển II: Quy-Y Tam-Bảo (Tisarana) gôm có chương IHI 
và chương IV; quyển IHI: Pháp-Hành-Giới; tiếp theo 
quyển IV: Nghiệp Và Quả Của Nghiệp sẽ được trình bày 
trong quyển này. 
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Quyển IV: Nghiệp Và Quả Của Nghiệp 
(Kanuna-Kammaphala) 


Nghiệp Và Quả Của Nghiệp có I chương là chương VT. 


Nghiệp và quả của nghiệp là 2 pháp có liên quan với 
nhau theo nhán và quả: 

Đức-Phật thuyết dạy nghiệp và quả của nghiệp rằng: 

“Kammassako mmhỉ kammmadayado kammayoni kamna- 
bandhu kammappafisarano, yam kamma1m karissami 

Chi: ` Miệc šš 01 t0aIf) 
kalyanatm và păpakam vã tassa dãyaãdo bhavissãmi. 

“Ta có nghiệp là của riêng ta, ta là người thừa 
hưởng quả của nghiệp, nghiệp là nhân sinh ra ta, nghiệp 
là bà con thân quyên của ta, nghiệp là nơi nương nhờ 
của ta; ta tạo nghiệp nào thiện-nghiệp hoặc ác-nghiệp,, 
ta sẽ là người thừa hưởng quả an-lạc của thiện-nghiệp 
hoặc quả khô của ác-nghiệp ây. ” 

* Nghiệp của mỗi người nói riêng, của mỗi chúng-sinh 
nói chung đã tạo rôi, đêu được tích lũy, được lưu trữ ở 
trong tâm sinh rồi diệt liên tục từ kiếp nay Sang kiếp kia, 
trong vòng tử sinh luân- hồi trong ba giới bốn loài, từ vô 
thủy trải qua vô số kiếp cho đến kiếp hiện-tại này. 

* Và quả của nghiệp được hiện hữu trong mỗi kiếp 
chúng-sinh khác nhau do năng lực quả của nghiệp. 


* Nghiệp và quả của nghiệp này là 1 trong 4 điêu bất 
khả tư nghì mà chỉ có Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác có 
trí-tuệ đặc biệt mới thấy rõ, biết rõ nghiệp và quả của 
nghiệp của Đức-Phật và của tất cả mọi chúng-sinh 
muôn loài khác, từ vô thủy trải qua vô số kiếp cho đến 
kiếp hiện-tại và vô số kiếp vị-lai mà thôi. 


'Aủg. Pañcakanipäta, kinh Abhinhapaccavekkhitabbatthãnasutta. 
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Ngoài Đức-Phật ra, không có một ai trong toàn cõi- 
giới chúng-sinh có thê tháy rõ, biết rõ được nghiệp và 
quả của nghiệp của mình và của chúng-sinh khác được. 


Thát vậy, Đức-Phát dạy trong bài kinh Ácinfeyyd- 
sutta “? có nghĩa như sau: 

- “Này chư tỳ-khưu! Có 4 điễu bắt khả tư nghì, không 
nên suy nghỉ, người nào suy nghĩ, người ấy sẽ trở thành 
người loạn trí cuông điên, chỉ tự làm khô tâm mà thôi. 


4 điều bất khả tư nghì là: 

1- Những Ân-đức của Chư Phật như trí-tuệ toàn-giác 
của Chư Phật, v.v... đó là điều bất khả tr nghì không nên 
suy nghĩ, người nào suy nghĩ, người ấy sẽ trở thành 
người loạn trí cuông điên, chỉ tự làm khổ tâm mà thôi. 

2- Thiền-định, pháp-thân-thông đó là điễu bất khả 
ft nghì không nên suy nghĩ, người nào suy nghĩ, người 
ấy sẽ trở thành người loạn trí cuông điên, chỉ tự làm 
khổ tâm mà thôi. 

3- Nghiệp và quả của nghiệp đó là điều bất khả tư 
nghì không nên suy nghỉ, người nào suy nghĩ, người ấy 
sẽ trở thành người loạn trí cuông điên, chỉ tự làm khổ 
tâm mà thôi. 

4- Sự hiện hữu các cõi-giới đó là điễu bất khả tư 
nghì không nên suy nghỉ, người nào suy nghĩ, người 
ấy sẽ trở thành người loạn trí cuông điên, chỉ tự làm 
khổ tâm mà thôi. 


“Này chư t-khưu! Đó là 4 điều bất khả tư nghì, 
không nên suy nghĩ, người nào suy nghỉ, người ấy sẽ 


trở thành người loạn trí cuông điên, chỉ tự làm khổ tâm 
mà thôi. ” 


! Anguttaranikãya, Catukkanipäta, Acinteyyasutta. 
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Nghiệp Và Quả Cúa Nghiệp 

Nghiệp là gì? 

Đức-Phật dạy: 

“Cetana ham, bhikkhave, kammam vadami, cefayiva 
kammmam karoti kãyena vãcãya manasä.?” 

- Này chư t)-khưu! Sau khi đã có tác-ÿ, rồi mới tạo 
nghiệp băng thản, băng kháu, băng ÿ. 

Vì vậy, Như-Lai dạy “tác-ý gọi là nghiệp. ” 

Tác-ý đó là tác+ý tâm-sở (cetanacetasika) là ] trong 
52 fam-sở đông sinh với 9 hoặc 12] tâm. 

Vậy, tác-ý tâm-sở đồng sinh với những tâm nào gọi là 
nghiệp? Và tác-ý tâm-sở động sinh với những tâm nào 
không gọi là nghiệp? 

Tác-ý gọi là nghiệp 

- Nếu khi tácý tâm-sở nào đồng sinh với 12 bắt- 
thiện-tâm và động sinh với 2l] hoặc 37 thiện-tâm thì 
tác-ý tâm-sở ấy gọi là nghiệp như sau: 

* Nếu tác-ý tâm-sở nào khi đồng sinh với 12 bắt- 
thiện tâm (12 ác-tâm) thì tác-ý tâm-sở ấy gọi là bắt- 
thiện-nghiệp (ác-nghiệp) băng thân, băng kháu, băng ý. 

* Nếu tác-ý tâm-sở nào khi đông sinh với ở dục-giới 
thiện-tâm (đại-thiện-tâm) thì tác-ÿ tâm-sở ấy gọi là dục- 
giới thiện nghiệp (đại-thiện-nghiệp) bằng thân, bằng 
khẩu, bằng ÿ. 

* Nếu tác-ý tâm-sở nào khi đồng sinh với 5 sắc-giới 
thiện tâm thì tácý tâm-sở ây gọi là săc-giới thiệm- 
nghiệp băng ÿ. 


! Añguttaranikäya, phần Chakkanipäta, kinh Nibbedhikasutta. 
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* Nếu Tác-ý tâm-sở khi động sinh với 4 vô-sắc-giới 
thiện-tâm thì tác-ý tâm-sở ấy gọi là vô-sắc-giới thiện- 
nghiệp bằng ÿ. 

* Nếu Túc-ý tâm-sở khi động sinh với 4 hoặc 20 Thánh- 
đạo-tâm thì tác-ý tâm-sở ấy gọi là siêu-tam-giới thiện- 
nghiệp bằng ÿ. 


Tác-ý không gọi là nghiệp 
Nếu tác-ý tâm-sở nào động sinh với 36 hoặc 52 quả- 


tâm và 20 duy-tác-tâm'” thì tác-ý tâm-sở ấy không gọi 
là nghiệp. 


Nghiệp liên quan với quả của nghiệp như thể nào? 


Đức-Phật dạy: 


“Kammnassako nhỉ kammmadavado kammayoni kamna- 
bandhu kammappafisarano, yam kamma1m karissami 
kalyanan vã păpakam va tassa dãyaãdo bhavissami. ” 

Ta có nghiệp là của riêng ta, ta là người thừa hưởng 
quả của nghiệp, nghiệp là nhân sinh ra ta, nghiệp là bà 
con thân quyến của ta, nghiệp là nơi nương nhờ của ta; 
ta tạo nghiệp nào thiện-nghiệp hoặc ác-nghiệp, ta sẽ là 
người thừa hưởng quả an-lạc của thiện-nghiệp ấy hoặc 
quả khổ của ác-nghiệp ấy. 


Kanunassako hi: Ta có nghiệp là của riêng ta, 
nghĩa là nếu ta đã tạo thiện-nghiệp nào hoặc ác-nghiệp 
nào rồi thì thiện-nghiệp ấy hoặc ác-nghiệp ấy là của 





' 36 hoặc 52 quả-tâm đó là 7 bất thiện quả vô-nhân-tâm + § thiện quả vô- 
nhân-tâm + § đại-quả-tâm + 5 sắc-giới quả-tâm + 4 vô-sắc-giới quả-tâm + 
4 hoặc 20 Thánh-quả-tâm. 

P 20 duy-tác-tâm đó là 3 duy-tác vô-nhân-tâm + 8 đại-duy-tác-tâm + Š 
sắc- giới duy-tác-tâm + 4 vô-sắc-giới duy-tác-tâm. 
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riêng ta, không phải là của chung với một ai, không liên 
quan đến người nào, chúng-sinh nào cả. 

Tất cả mọi đại-thiện-nghiệp và mọi ác-nghiệp dù 
nặng dù nhẹ mà ta đã tạo từ kiếp này Sang kiếp kia trong 
vòng fứ sinh luân- hồi trong ba giới bốn loài, từ vô thủy 
trải qua vô số kiếp quá-khứ cho đến kiếp hiện-tại đều 
được lưu trữ đây đủ trọn vẹn ở trong tâm sinh rồi diệt 
liên tục không hê bị mất mát một mảy may nào cả. 

Dù cho thân thuộc về săc-pháp (rũpadhamma) bị thay 
đổi theo mỗi kiếp do năng lực của nghiệp và quả của 
nghiệp của ta, nhưng tâm vẫn sinh rồi diệt liên tục từ 
kiếp này sang kiếp. kia, nên tất cả mọi đại-thiện-nghiệp 
và mọi ác-nghiệp đ ấy vẫn được lưu trữ đây đủ trọn vẹn ở 
trong tâm, không hê bị mắt mát một mảy may nào cả. 


Cho nên, chỉ có nghiệp là của riêng ta mà thôi, mỗi 
tâm sinh rồi diệt liên tục có phận sự lưu trữ tất cả mọi 
đại-thiện-nghiệp và mọi ác-nghiệp của ta. Trong tất cả 
mọi chúng-sinh, môi chúng-sinh cũng có nghiệp là của 
riêng mỗi chúng-sinh như vậy. 


Ngoài đại-thiện-nghiệp, ác-nghiệp là của riêng ta ra, 
còn lại tất cả những thứ của cải tài sản khác mà ta đang 
có quyên sở hữu, chắc chắn không hẳn là của ta thật sự 
trong đời này, bởi vì những thứ của cải tài sản ấy sự- 
thật đêu là của chung giữa ta với những người khác có 
quan hệ với nhau trong kiếp hiện-tại. 

Những thứ của cải tài sản bên ngoài thân như vậy, 
ngay thân thỄ mà ta đang sử dụng hằng ngày cũng 
không hẳn là của ta thật sự, bởi vì nó không chiêu theo ÿ 
muốn của ta, nó già, nó bệnh, rồi nó chết theo trạng-thái 
tự nhiên của nó, mà ta không có quyên làm chủ được. 


Những thứ của cải tài sản không phải là của riêng một 
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ai cả. Ví như, người nào đang làm chủ một ngôi nhà, 
một miếng đất nào đó, qua một thời gian sau, người ấy 
bán ngôi nhà ấy cho người này làm chủ, bán miệng đất 
cho người kia làm chủ, nên ngôi nhà ấy, miêng, đất ấy 
không còn thuộc vỀ của người ấy nữa. _Điễu chắc chắn 
nêu khi người ấy chết, thì ngôi nhà ấy, miếng đất ấy 
thuộc về của các con cháu của người ấy. 


Thật ra, ta có quyên hoàn toàn chủ động tự lựa chọn 
tạo ác-nghiệp hoặc không tạo ác-nghiệp, và nên tạo 
thiện-nghiệp nào tùy theo khả năng của ía. 

Khi ta đã tạo các ác-nghiệp nào hoặc đã tạo các đại- 
thiện-nghiệp nào rôi, nếu nghiệp ấy có cơ hội cho quả 
thì ta hoàn toàn bị động thừa hưởng quả của nghiệp ấy 
của ta, như người thừa kế quả của nghiệp ấy của ta, mà 
ta không có quyền khước từ được. 


* Tassa dãyãdo bhavissami: Ta sẽ là người thừa hưởng 
quả an-lạc của đại-thiện-nghiệp ấy của ta, hoặc quả khổ 
của ác-nghiệp ấy của ta. 

- Nếu đại-thiện-nghiệp nào có cơ hội cho quả an-lạc, 
quả tốt thì ta trực-tiếp thừa hưởng quả an-lạc, quả tốt 
của đại-thiện-nghiệp ấy của ta, như người thừa kể. 


- Nếu ác-nghiệp nào có cơ hội cho quả khổ, quả xấu 
thì ta trực-tiếp chịu quả khổ, quả xấu của ác-nghiệp ấy 
của ta, cũng như người thừa kế 

Thật ra, tất cả mọi đại-thiện-nghiệp và mọi ác- 
nghiệp dù nặng dù nhẹ mà ta đã tạo từ kiếp này Sang 
kiếp kia trong vòng tử sinh luẳn- hồi trong ba giới bồn 
loài, từ vô thủy trải qua vô số kiếp quả-khứ cho đến kiếp 
hiện-tại đêu được lưu trữ đây đủ trọn vẹn ở trong tâm 
sinh rồi diệt mà ta hoàn toàn không thể câu mong đại- 
thiện-nghiệp này cho quả am-lạc đối với ta, và cũng 


16 NGHIỆP VÀ QUÁ CỦA NGHIỆP 





không thể ngăn cản ác-nghiệp kia đừng cho quả khổ 
đối với ta. 

Sự thật, nếu khi đại-thiện-nghiệp nào gặp điều thuận- 
duyên (sampafi) thì đại-thiện-nghiệp ấy có cơ hội cho 
quả am-lạc, nếu khi đại-thiệnnghiệp nào gặp điều 
nghịch-duyên (vipaHi) thì đại-thiện-nghiệp ấy không có 
cơ hội cho quả an-lạc. 

Nếu khi ác-nghiệp nào gặp điều nghịch-duyên 
(vipatti) thì ác-nghiệp ấy có cơ hội cho quả khổ, nếu khi 
ác-nghiệp nào gặp điêu thuận-duyên (sampafii) thì ác- 
nghiệp ấy không có cơ hội cho quả khổ. 


Thuận-duyên (sampadi) và nghịch-duyên (vipaffi) 
như thể nào? 


* Sampdatti: thuận-duyên có 4 điểu”?: 

1- Gafisampdtffi: Cõi-giới thuận-đduyên là cối thiện-giới. 

2- Upadhisampatti: Thân-thể thuận-duyên là thân-thể 

không tật nguyễn. 

3- Kalasampdatffi: Thời-gian thuận-duyên là thời gian 

có đây đủ sung túc. 

4- Payogasampatti: Tinh-tấn thuận-duyên là sự tỉnh- 

tấn tạo mọi thiện-phảp. 

Nếu đại-thiện-nghiệp nào gặp điêu thuận duyên thì 
đại-thiện-nghiệp ấy có cơ hội cho quả an-lạc, nếu đại- 
thiện-nghiệp nào gặp điễu nghịch-duyên thì đại-thiện- 
nghiệp ấy không có cơ hội cho quả an-lạc. 


* Wipatti: Nghịch-duyên có 4 điễu: 


: Ang. Tikanipäta, Atthakath3, NidãnasuttavannanA, 4 sampatti, 4 vipattI 
giảng giải phân “Cơ hội đại-thiện-nghiệp, ác-nghiệp cho quả” phân nội dung. 
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1- Gafivipaffi: Cõi-giới nghịch-duyên là cối ác-giới. 

2- Upadhivipati: Thân-thể nghịch-duyên là thân thể 
bị tật nguyÊn. 

3- Kalavipatti: Thời-gian nghịch-duyên là thời gian 
gặp nạn đói, nạn dịch bệnh, v.v... 

4- Payogavipatti: Tinh-tắn nghịch-duyên là tinh-tấn 
tạo ác-pháp. 


Nếu ác-nghiệp nào gặp điễu nghịch-duyên thì ác- 
nghiệp ấy có cơ hội cho quả khổ, nếu ác-nghiệp nào gặp 
điều thuận-duyên thì ác-nghiệp ấy không có cơ hội cho 
quả khổ. 

Như vậy, nghiệp cho quả hoàn toàn không phụ thuộc 
vào ai cả, nên nghiệp và quả của nghiệp đêu là pháp- 
vô-ngã (anafi4). 

Tuy nhiên, khi đại-thiện-nghiệp cho quả qH-lạc, quả 
tốt thì không chỉ riêng chủ nhân của nghiệp trực-tiếp 
thừa hưởng quả an-lạc ấy, mà quả an-lạc của đại- thiện- 
nghiệp ấy còn gián-tiếp ảnh hưởng đến người thân gân 
gũi với chủ nhân của nghiệp nữa. 

Hoặc khi ác-nghiệp cho quả khổ, quả xấm thì không 
chỉ riêng chủ nhân của nghiệp trực-tiễp chịu quả khổ ấy, 
mà quả khô của ác-nghiệp áy còn gián-tiếp ảnh hưởng 
đến người thân gân gũi với chủ nhân của nghiệp nữa. 


* Quả an-lạc, quả tốt của đại-thiện-nghiệp còn giản 
tiếp ảnh hưởng đên người thân cận gân gũi như thê nào? 


Vi dụ 1: * Tích Ngài Trưởng-lão Sivali “ được tóm 
lược cốt lõi của tích như sau: 


Trong thời kỳ Đức-Phật Padumufttara xuất hiện trên 


Bộ Anguttaranikäya atthakathã, tích STvalittheravatthu. 
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thế gian, khi ấy, tiền kiếp của Ngài Trưởng-lão Sivali là 
một người cận-sự-nam có ý nguyện muốn trở thành vị 
Thánh A-ra-hán Đại-thanh-văn có tài lộc bậc nhất trong 
hàng thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật trong thời vị lai, 
được Đức-Phát Padumuttara thọ ký xác định trong thời 
vị-lai khi Đức-Phật Gotama xuất hiện trên thể gian. Khi 
ấy người cận-sự-nam sẽ trở thành vị Thánh A-ra-hán 
Đại-thanh-văn có tài lộc bậc nhất trong các hàng 
thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật Gotama. 


Nghe Đức-Phật Padumuttara thọ ký như vậy, người 
cận-sự-nam ấy vô cùng hoan hỷ cô gắng tinh-tấn bôi bổ 
cho đây đủ 10 pháp-hạnh ba-la-mật, nhất là pháp-hạnh 
bô-thí ba-la-mật suốt 100 ngàn đại-kiếp trải đất. 

Trong thời-kỳ Đức-Phật Gotama xuất hiện trên thế 
gian, hậu-kiếp của người cận-sự-nam trong thời-kỳ Đức- 
Phật Padumuttara do nhờ đại-thiện-nghiệp cho quả tái- 
sinh đầu thai kiếp chót vào lòng Hoàng-hậu Suppaväsä 
nước Koliya. 

Từ khi tái-sinh đâu thai (thai-nhỉ Sivali) nằm trong 
bụng, mỗi ngày mâu-hậu thường nhận được những món 
quà quý giá, đặc biệt trong các kho của cải dù xuất ra 
bao nhiêu cũng không thấy vơi bót chút nào. Những 
người trong hoàng-tộc đều được đây đủ sung túc. 

Đó là quả an-lạc của đại-thiện-nghiệp (thai-nhỉ Sivali) 
đang năm trong bụng mâu-hậu có ảnh hưởng tốt đến 
những người thân trong hoàng-tộc của hoàng tử. 

Hoàng-tử nằm trong lòng bà hoàng-hậu Suppaväsä, 
dòng Koliya suốt thời gian 7 năm, 7 tháng và 7 ngày ?” 
mới sinh ra đời, hoàng-tử được đặt tên là Snwdli. 


' Dha. Atthakatha, tích Khadiravaniyarevatattheravatthu, hoàng tử STvali ở 
trong lòng mâu-hậu Suppaväsã suôt thời gian 7 năm 7 tháng 7 ngày. 


LỜI NÓI ĐẦU 19 





Sau khi hoàng-tử SIvali sinh ra đời, mẫu-hậu của 
Ngài kính thỉnh Đức-Phát cùng với chư Đại-đức t}- 
khưu- Tăng ngự đến cung điện để tạo phước-thiện bồ-thí 
cúng dường lên Đức-Phật cùng với chư Đại-đức t)-khưu- 
Tăng suốt 7 ngày. 

Đến ngày thứ 7, Ngài Đại-Trưởng-lão Sãriputa hỏi 
hoàng-tử STvali rằng: 

- Này hoàng-tứ SIvalil Con đã chịu đựng. nổi khổ ở 
trong lòng mâu hậu lâu như vậy, nay con muốn xuất gia 
để giải thoát khô hay không? 


- Kính bạch Ngài Đại- Trưởng-lão, con muôn xuất gia, 
nêu con được mâu-hậu và phụ-vương cho phép. 


Thấy hoàng-nhỉ bạch chuyện với Ngài Đại-Trưởng- 
lão, hoàng-hậu Suppavasa muôn biết bạch chuyện gì. 

- Kinh bạch Ngài Đại-Trưởng-lão, hoàng-tử của con 
bạch điểu gì với Ngài Đại- Trưởng-lão vậy? 

- Này hoàng-hậu! Hoàng-tử của Bà chịu nổi khổ nằm 
trong lòng mắu-hậu suốt thời gian lâu dài như vậy, nên 
bạch rằng: “Con muốn xuất gia, nếu mâẫu-hậu và phụ- 
vương cho phép. ” 

Nghe Ngài Đại-Trưởng-lão nói như vậy, hoàng-hậu 
Suppavasa vô cùng hoan hỷ động ý cho phép hoàng-tử 
đi xuất gia, nên Bà bạch răng: 

- Kính bạch Ngài Đại-Trưởng-lão, kính xin Ngài có 
tâm từ tê độ hoàng-tử của con được phép) xuát gia. 

Hoàng tử SIvali khi đang làm lỄ cạo tóc, thực-hành 
pháp-hành thiên tuệ dẫn đến chứng ngộ châm-Ìý tử 
Thánh-để, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và 
Niết-bàn, hoàng-tử SIvali trở thành bậc Thánh A-ra-hán 
cùng một lúc lê cạo tóc xong không trước không sau. 
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Khi ấy, hoàng-tử SIvali kế từ khi tái-sinh đâu thai vào 
lòng Hoàng-hậu Suppavasã suốt 7 năm 7 tháng 7 ngày 
cộng với 7 ngày sinh ra đời. Hoàng-tử SIvali trở thành 
bậc Thánh A-ra-hún lúc 7 năm, 7 tháng l4 ngày. 

Sau đó, Ngài Đại-Trưởng-lão Sãriputta là thầy tế độ 
làm lễ xuất gia sa-di cho giới-tử Sivali. 

Sau khi trở thành Sa-di SIvali, những thứ vật dụng 
phát sinh không chỉ đến Ngài Đại-đức Sali, mà còn 
phát sinh đến chư sa-di, chư tỳ-khưu một cách đây đủ 
sung túc chưa từng có. 


Khi Ngài Đại-đức Sivali tròn 20 tuổi, chư tÈ-khưu- 
Tăng làm lê nâng lên trở thành 0-khưu. Những thứ vật 
dụng được phát sinh càng đồi dào sung túc hon. 

Đó là quả an-lạc của đại-thiện-nghiệp của Ngài Đại- 
đức SIvali có ảnh hưởng đến chư sa-di, t)-khưu- Tăng. 

* Quả khổ của ác-nghiệp còn có thể gián tiếp ảnh 
hưởng đến người thân cận gân gũi nhự thể nào? 


Vi dụ 2: * Tích Ngài Trưởng-lão Losakatissa? được 
tôm lược cốt lõi của tích như sau: 





Trong thời-kỳ Đức-Phật Kassapa, tiên-kiếp của Ngài 
Trưởng-lão Losakatissa là vị tÈ-khưu trụ trì chùa làng. 


Vị tỳ-khuưu trụ trì nhận phân vật thực pãyãsa của thí- 
chủ nhờ đem về chùa kính dâng đến Ngài khách Tăng 
(bác Thánh A-ra-hán), vị t}-khưu trụ trì đào đất chôn 
phần vật thực payãsa ấy, lấy củi chất lên đốt, để không 
ai hay biết, rồi vị tỳ-khưu trụ trì đi trở về chùa. 


! Bộ Jãtaka Atthakathä, tích Losakatissajãtaka. 
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Khi về đến chùa, không nhìn thấy Ngài Trưởng-lão 
khách Tăng ấy nữa. Vị tÈ-khưu trụ trì ăn năn hồi hận 
việc làm tội-lỗi của mình, phái sinh bệnh rồi chế. 

Sau khi vị tỳ-khưu trụ trì chết, ác-nghiệp ấy liền cho 
quả tái-sinh trong 4 cối ác-giới, cho đên khi mãn quả 
của ác-nghiệp áy mới thoát ra khỏi cõi ác-giới. 

Trong thời-kỳ Đức-Phật Gotama xuất hiện trên thế 
gian, hậu-kiêp của vị tÈ-khưu trụ trì thoát ra khỏi cõi ác- 
giới, nhờ đại-thiện-nghiệp cho quả tái-sinh đâu thai kiếp 
chót (chắc chăn sẽ trở thành bậc Thánh A-ra-hán) vào 
xóm dân chải gôm có 1.000 gia đình. 

Từ khi tái-sinh đầu thai nằm trong lòng mẹ trong xóm 
1.000 gia đình dân chải áy, do quả của ác-nghiệp của 
thai nhỉ (tiến-kiếp là vị tfỳ-khưu trụ tr khiên cho xóm 
dán chải T.000 gia đình lâm vào cảnh đói khô. 

Về sau, phát hiện gia đình có người mẹ mang thai- 
nhỉ xui xẻo, nên người mẹ đó bị đuôi ra khỏi xóm dân chải. 
Người mẹ mang thai chịu cảnh đói khô, đên khi đủ tháng 
ngày, người mẹ sinh ra, đặt tên là cậu Losakatissa. Mẹ 
cha của cậu Losakafissa phải chịu vát vả khô cực lăm 
mới nuôi dưỡng cậu Losakafissa lên 7 tHÔI. 

Một hôm, người mẹ dẫn cậu Losakatissa đi xin ăn, 
người mẹ trao cho cậu một cái bát đi xin, rồi bà trồn đi, 
bỏ cậu một mình bơ vơ đói khổ. 

Ngài Đại-Trưởnglão SãnjpuHa nhìn thấy cậu 
Losakatissa, phát sinh tâm bỉ cứu giúp, dẫn cậu về làm 
lẾ xuất gia trở thành sa-di. 

Hãng ngày, vị sa-di Losakatissa đi khất thực không 
đủ ăn, thường chịu sự đói khô. 

Đến khi vị sa-di Losahatissa tròn 20 tuổi, chư f)- 
khưu- Tăng làm lê nâng lên trở thành t)-khưu. 
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Hằng ngày, vị )-khưu Losakatissa tuy chịu cảnh đói 
khổ, nhưng vị tỳ-khưu Losakatissa cô găng tỉnh-tấn 
thực-hành pháp-hành thiên-tuệ dẫn đến chứng ngộ chân 
lý tứ Thánh-để, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, 
Niết-bàn, trở thành bậc Thánh A-ra-háún cao thượng. 

Ngày cuối cùng, Ngài Đại-Trưởng-lão Sãriputta đi 
khát thực đem về cho Tì rưởng-lão Losakatissa độ một 
bữa no đủ, rồi Ngài Trưởng-lão Losakatissa tịch diệt 
Niết-bàn, giải thoát khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 


Quả của những người cùng chung tạo ác-nghiệp 


Vĩ dụ 3: Chủnh-cung Hoàng-hậu SamavafI của Đức- 
vua Udena cùng với nhóm 500 thị-nữ của Bà, trong số 
người thị-nữ ấy có số là bậc Thánh Nhập-lưu, bậc 
Thánh Nhất-lai, bậc Thánh Bát-lai, đêu bị chết thiêu. 


Trong tích SamavafIvatthu t2 được tóm lược đoạn 
liên quan đến ác-nghiệp và quả của ác-nghiệp của 
Chánh-cung Hoàng-hậu SamavafI cùng nhóm 500 thị-nữ 
của Bà như sau: 


“Trong thời quá-khứ, Đức-vua BrahmadatIa trị vì 
kinh-thành Bãranasr. Hằng ngày Đức-vua hộ độ cúng 
dường đến 8 Đức-Phật Độc-Giác. 

Đức-vua truyền lệnh cho nhóm cung-nữ gỗm có một 
cung-nữ trưởng nhóm cùng với 500 cung-nữ thuộc hạ 
thân tín lo hộ độ cúng dường đến 8 Đức-Phật Độc-Giác. 

Khi ấy, 7 Đức-Phật Độc-Giác cùng ngự trở về núi 
Himavamta, còn một Đức-Phật Độc-Giác nhập diệt thọ 
tưởng suốt 7 ngày đêm trong đồng cỏ gần bên bờ sông, 
cho nên, nhóm cung-nữ được rảnh rồi. 


'_ Bộ Dhammapadatthakathä, Appamädavagøa, tích Sãmãvafivatthu. 
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Một hôm, Đức-vua cho phép nhóm cung-nữ đi tắm 
sông, mái ham chơi dưới nước, khi lên bờ cảm thấy lạnh, 
nhóm cung-nữ đến đồng có đốt lửa sưởi ấm, đến lúc 
đồng cỏ cháy tàn rụi, họ mới phát hiện thấy Đức-Phật 
Độc-Giác đang ngôi nhập diệt-thọ-tưởng tại nơi ấy. 


Vì sợ bị Đức-vua trị tội, nên nhóm cung-nữ bàn tính 
cùng nhau đi tìm củi đem đến chất thành đồng thiêu rụi 
Đức-Phật Độc-Giác, để không còn tang chứng, nhưng 
do năng lực nhập diệt-thọ-tưởng của Đức-Phát Độc- 
Giác, nên lửa không thể thiêu rụi Đức-Phật Độc-Giác 
được, đến ngày thứ 7, Đức-Phật Độc-Giác xả diệt-thọ- 
tưởng trở lại cuộc sống bình thường. 


Như vậy, ban đâu nhóm cung-nữ đốt có để sưởi ấm 
không có tác-ÿ sát-sinh, nhưng sau đó, có tác-ÿ thiêu 
Đức-Phật Độc-Giác, nhóm cung-nữ đểu có tác-ÿj sát- 
sinh, cùng chung tạo ác-nghiệp sát-sinh không đu 5 chỉ- 
pháp (bởi vì Đức-Phật Độc-Giác không chết). 


Sau khi nhóm cung-nữ chết, ác-nghiệp sát-sinh 
không đủ chipháp ây cho quả tái-sinh trong cối địa- 
ngục, bị thiêu đốt suốt nhiều ngàn năm, cho đến khi mãn 
quả của ác-nghiệp, mới thoát ra khỏi cối ác-giới. 

Sau khi nhóm cung-nữ ấy thoát ra khỏi cỗi ác-giới, 
nhờ có đại-thiện-nghiệp trong kiếp quá-khứ cho quả tái- 
sinh kiếp sau trở lại làm người. 

Trong thời-kỳ Đức-Phật Gotama xuất hiện trên thế 
gian, hậu-kiếp của người cung-nữ trưởng, nay kiếp hiện- 
tại trở thành Chánh-cung Hoàng-hậu Samavaf của 
Đức-vua Udena, và hậu-kiếp của 500 cung-nữ, nay kiếp 
hiện-tại trở thành thị-nữ của Bà đêu là những cận-sự-nữ 
Thánh thanh-văn đệ-tử của Đức-Phát Gotama. 
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Trước kia, nữ bà-la-môn Mãgandhiyä vốn có kết oan 
trải với Đức-Phát Œotama, về sau, nữ bà-la-môn 
Magandhiya trở thành Cháảnh-cung Hoàng-hậu của Đức- 
vua Udena, nên tìm cách trả thà Đức-Phật Gotama. 

Tiên-kiếp của Chánh-cung Hoàng-hậu Sãmãvafi cùng 
nhóm 500 thị-nữ vốn là nhóm cung-nữ trong thời quả 
khứ ấy, đã từng tạo ác-nghiệp sảt-sinh không đủ chỉ- 
pháp có cơ hội cho quả trong thời-kỳ sau khi đã tải-sinh 
(pavattikäla), kiếp hiện-tại. Vì vậy, Chánh-cung Hoàng- 
hậu Samäavafi cùng nhóm 200 thị-nữ của Bà đêu bị bà 
Chánh-cung Hoàng-hậu Mãgandhiya có âm mưu thâm 
độc đóng kín các cửa, rồi dùng lửa đốt cung thất của 
Chánh-cung Hoàng-hậu SamavafI cùng nhóm 300 thị-nữ 
của Bà đều bị chết thiêu không còn người nào sống sót. 


Đó là quả khổ của những người cùng chung tạo ác- 
nghiệp trong kiếp quá-khứ. '° 


* Trường hợp những người nào chết cùng một lúc do 
bởi thiên tai hoặc tai nạn xảy ra, những người ấy đã 
từng tạo ác-nghiệp giống nhau hay không, điều ấy không 
thể biết được, nhưng sự sinh, sự tử đêu do quả của 
nghiệp của mỗi chúng-sinh. 


* Một số người có quan niệm rằng: “tạo thiện-nghiệp để 
xóa bỏ ác-nghiệp ”, quan niệm như vậy có đúng hay không? 

Ác-nghiệp nào mà người nào đã tạo trong kiếp hiện- 
tại hoặc trong những kiếp quá-khứ, ác-nghiệp ấy đã 
được lưu trữ ở trong tám rồi. 

Về sau, người ấy dù có tạo đại-thiện-nghiệp có năng 
lực mạnh như thê nào cũng không thê trở ngược lại thời 
gian trong quá-khứ đê xóa bỏ ác-nghiệp quá-khứ ấy 


! Tìm hiểu 3 tích đầy đủ trong phần nội dung. 
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được, còn thiện-nghiệp ấy cũng đã được lưu trữ ở trong 
tâm của người ấy. 

Tuy nhiên, dù đại-thiện-nghiệp không thể xóa bỏ được 
ác-nghiệp trong quá-khứ, nhưng nêu người ấy cố gắng 
tinh-tấn tạo nhiễu đại-thiện-nghiệp thì cũng có khả năng 
làm giảm bớt tiễm năng cho quả của ác-nghiệp quá-khứ 
ấy được. Ví như số lượng muôi nhiều Ở trong bồn nước, 
nước ấy có vị mặn không thể uống được. Nếu người ta 
có sự có găng tỉnh-tấn múc nước đồ thêm vào càng 
nhiễu thì nước ấy trở thành vị lạt có thể uống được. 

Cừng như vậy, trước kia, người nào đã từng tạo ác- 
nghiệp, về sau người ấy cố găng tỉnh-tấn tạo nhiễu đại- 
thiện-nghiệp thì cũng có khả năng làm giảm bớt tiềm 
năng cho quả của ác-nghiệp quá- -khứ ấy. 

Thát ra, ác-nghiệp nào nếu khi gặp nghịch- duyên 
(vipatti) thì ác-nghiệp ấy mới có cơ hội cho quả khổ, nêu 
khi gặp thuận-duyên (sampaHii) thì ác-nghiệp ấy không 
có cơ hội cho quả khổ. 

Nghịch-duyên của ác-nghiệp có 4 điễu là gativipati, 
kalavipaffi, payogavipaffi, upadhivipdfi. 

Đại-thiệnnghiệp nào nếu khi gặp thuận-duyên 
(sampati) thì đại-thiện-nghiệp ấy mới có cơ hội cho quả 
an-lạc, nếu khi gặp nghịch-duyên (vipatti) thì đại-thiện- 
nghiệp ấy không có cơ hội cho quả an-lạc. 

Thuận-duyên của đại-thiện-nghiệp có 4 điểu là gati- 
sampatfii, kalasampati, payogasampdfii, upadhisampdfii. 

Nên-Tảng-Phật-Giáo quyển IV, chương VI: “Nghiệp 
Và Quả Của Nghiệp ` giảng giải nghiệp phân loại có 4 
phân chỉnh: 

1- Kiccacatukka: Phân nghiệp được phân loại theo 
phán sự, có 4 loại nghiệp. 
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3- Pakadanapariyayacatukka: Phân nghiệp được phân 
loại theo tuán tự cho quả của nghiệp, có 4 loại nghiệp. 

3- Pakakalacatukka: Phần nghiệp được phân loại 
theo thời gian cho quả của nghiệp, có 4 loại nghiệp. 

4- Päkatthänacatukka: Phần nghiệp được phán loại 
theo cối-giới cho quả của nghiệp, có 4 loại nghiệp. 

Như vậy, 4 phân nghiệp gôm có 16 loại nghiệp, mỗi 
loại nghiệp có tên gọi như sau: 


1- Kiccacatukka: Phần nghiệp phân loại theo phận sự, 
có 4 loại nghiệp: 


1.1- Janakqakamma: Sinh-quảd-nghiệp là nghiệp có 
phán sự cho quả trong thời-kỳ tải-sinh (paHsandhikala) 
và cho quả trong thời-kỳ sau khi đã tái-sinh (pavattikala) 
kiệp hiện-tại. 

1.2- Upathambhakakamma: Hễ trọ-nghiệp là nghiệp 
có phận sự hồ trợ nghiệp khác cho quả. 

1.3- Upapilakakamma: Hãm-hại-nghiệp là nghiệp có 
phán sự hãm hại nghiệp đổi nghịch. 

1.4- Upaghatakakamma: Sát-hại-nghiệp là nghiệp có 
phận sự sát hại nghiệp khác. 

1 Pakadainapariyayacatukka: Phân nghiệp phân loại 

theo tuần tự cho quả của nghiệp, có 4 loại nghiệp: 

2.1- Garukahamma: Trọng- yẾu- -_nghiệp là nghiệp trọng 
có quyền tru tiên cho quả tải-sinh kiếp sau. 

2.2- Asannakanưua: Cận-tỉ-nghiệp là nghiệp phát 
sinh trong lúc lâm chung. 

Nếu không có trọng-yếu-nghiệp thì cận-tử-nghiệp này 
cho quả tái-sinh kiếp sau. 
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2.3- Acinnakamma: Thường-hành-nghiệp là nghiệp 
thường hành hăng ngày đêm. 

Nếu không có cận-tử-nghiệp thì thường-hành-nghiệp 
này cho quả tái-sinh kiếp sau. 

2.4- Kafafakamma- Bình-thường-nghiệp là nghiệp 
bình thường kém 3 loại nghiệp trên, hoặc nghiệp trong 
kiếp quá-khứ. 

Nếu không có 3 loại nghiệp trên thì bình-thường- 
nghiệp này cho quả tải-sinh kiên sau. 


HỊ- Pãkakälacatukka: Phần nghiệp phân loại theo 
thời gian cho quả của nghiệp, có 4 loại nghiệp: 


3.I- Dithadhammmavedaniyakamma: Hiện-kiếp-quả- 
nghiệp là nghiệp cho quả trong kiêp hiện-tại (kiếp thứ nhát). 

3.2- Upapajjavedaniyakamma: Hậu-kiếp-quả-nghiệp 
là nghiệp cho quả tải-sinh kiếp kê-tiệp (kiệp thứ nhì). 

3J-  Aparäpariyavedaniyakamma: Kiếp -kiếp- -guả- 
nghiệp là nghiệp có cơ hội cho quả từ kiếp này đến kiếp 
kia kể từ kiếp thứ 3 cho đến kiếp chót của bác Thánh A- 
ra-hán, trước khi tịch diệt Niết-bàn. 

34- Ahosikamtmma: Vó-hiệu-quả-nghiệp là nghiệp 
không còn hiệu lực cho quả của nghiệp được nữa. 


IV- Pãkafthãnacatukka: Phần nghiệp phân loại nghiệp 

cho quả theo cõi-giới, có 4 loại nghiệp: 

4.1- Akusalakamma: Bất-thiện-nghiệp (ác- -nghiệp) 
trong 12 bắt-thiện-tâm (ác-tâm) cho quả tái-sinh kiếp 
sau trong bốn cõi ác-giới là cõi địa-ngục, cỗi a-su-ra, 
loài ngạ-quỷ, loài súc-sinh. 

4.2- Kamavacarakusalakamma: Dục-giới thiện-nghiêp 
trong  dục-giới thiện-tâm (đại-thiện-tâm) cho quả tải- 
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sinh kiếp sau trong 7 cõi thiện-đục-giới là cõi người và 6 
Cối trời dục-giới. 

4.3- Ripavacarakusalakamma. Sắc-giới thiện-nghiệp 
trong 5Š săc-giới thiệntâm cho quả tái-sinh trong l6 
tầng trời sắc-giới phạm-thiên. 

4.4- Aripavacarakusalakamma: Vó- sắc-giới thiện- 
nghiệp trong 4 vô-săc-giới thiệntâm cho quả tải-sinh 
trong 4 tâng trời vô-sắc-giới ' phạm- thiên. 


Đó là 4 phân nghiệp mà mỗi phần có 4 loại thành 
16 loại nghiệp. 


Nghiệp và quả của nghiệp là mội đề tài vô cùng rộng 
lớn, sâu sắc, vi-tễ mà duy nhất chỉ có Đức-Phật Chánh- 
Đăng-Giác có trí-tuệ đặc biệt thấy rõ, biết rõ nghiệp và 
quả của nghiệp của Đức-Phật và của tất cả chúng-sinh 
muôn loài trong ba giới bốn loài mà thôi. 

Ngoài Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác ra, không một vị 
nào khác có khả năng thấy rõ, biết rõ nghiệp và quả của 
nghiệp của mình và của tất cả mọi chúng-sinh khác. 

Tuy nhiên, chư bậc Thánh A-ra-hản chứng đắc lục- 
thông cũng có khả năng biết nghiệp và quả của nghiệp 
của mình trong tiên-kiếp quá- -khứ có giới hạn. Chư bậc 
Thánh A-ra-hán đã thuật lại tiên-kiếp của Ngài được ghi 
trong bộ Thera Apadana Pa], và Chú-giải Pajh, bộ 
Theripadana Pa]i và Chú-giải Pali 


⁄ Quyền: 1Ự- “Nghiệp Và Quá Của Nghiệp ” này, bắn 
sư đã cố găng hết sức mình sưu tâm các bài kinh Päji từ 
trong Tam-tạng Pali và phần Chủú-giải PalI, đặc biệt từ 
toàn bộ sách giáo khoa “Paramatthajotika” của Ngài 
Trưởng-lão Saddhammajotika, giảng giải về bộ môn 
Abhidhamma, hiện đang sử dụng giảng dạy trong phân 
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khoa Abhidhammajotikavidayalaya của trường đại-học 
Mahaculalongkornra—javidayalaya” tại thủ đô Bangkok, 
Thái-Lan, V.V... 

Bần sư đã cố gắng sưu tâm gom nhặt từ nhiều nguôn 
tài liệu giảng giải về nghiệp và quả của nghiệp đem làm 
ví dụ dân chứng để giúp cho độc giả có thêm đức-tin về 
nghiệp và quả của nghiệp của mình và của người khác, 
chúng-sinh khác. 


Trong quyền sách “ Nghiệp Và Quả Của Nghiệp "này 
bắn sư đã cô găng hết sức mình để sưu tâm, gom nhặt 
những nguồn tài liệu có liên quan đến nghiệp và quả của 
nghiệp, từ Tam- Tạng Pajli và các Chú-giải PaA]I chỉ được 
bấy nhiêu thôi! 

Tuy bẩn sư cố găng hết mình giảng giải để giúp cho 
độc giả tìm hiểu rõ về nghiệp và quả của nghiệp, song 
vì khả năng có hạn, nên chắc chắn không tránh khỏi 
những điều sơ sót, thậm chí còn có chỗ sai ngoài khả 
năng hiểu biết của bần sư. 

Để lân sau tái bản được hoàn thiện hơn, kính mong 
chư bậc thiện-trí từ bỉ chỉ giáo, góp ÿ chán tình. 

Kính xin quý Vị xem soạn phẩm này như là của 
chung, mà môi người trong chúng ta, ai cũng có bồn 
phận đóng góp xáy dựng, để cho soạn phẩm này được 
hoàn hảo, hầu mong đem lại sự lợi ích chung, sự tiễn hóa 
sự an-lạc cho phần đông chúng ta. 

Bần sư kinh cẩn đón nhận những lời đóng góp phê 
bình xây dựng ấy của chư bậc thiện-trí, và kính xin quý 
Ngài ghi nhận nơi đây lòng chân thành biết ơn sâu sắc 
của bắn sư. 


Quyển sách “Nghiệp Và Quả Của Nghiệp” tái bản lần 
thứ nhì có sửa và bô sung được hoàn thành do nhờ có 
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nhiều người giúp đỡ như là Dhammavara Sãmanera xem 
bản thảo, Dhammananda upasika đã tận tâm xem kỹ lại 
bản thảo, dàn trang, làm thành quyên sách và đã được 
Nhà xuát bản Tôn giáo cho phép ân hành. 

Bần sư vô cùng hoan hỷ và biết ơn tất cả quỷ vị. 


Nhân dịp này, con là Dhammarakkhia Bhikkhu (f)- 
khưu Hộ-Pháp) thành kính dâng phân pháp thí thanh 
cao này đến Ngài Đại-Trưởng-Lão Hộ-Tông, Vamsa- 
rakkhitamahathera là sư phụ của con, động thời đến 
Ngài Đại-Trưởng-Lão Thiện-Luật, Ngài Đại-Trưởng-lão 
Bứu-Chơn, Ngài Đại-Trưởng-Lão Giới-Nghiêm, Ngài 
Trưởng-lão Hộ-Giác (chùa Từ Quang), Ngài Trưởng- 
lão Hộ-Nhân (chùa Thiên Lâm, Huô) cùng chư Đại- 
Trưởng-Lão, chư Đại-đức khác đã dày công đem Phật 
giáo Nguyên-thúy (Theraväda) về truyền bá trên quê 
hương Việt Nam thân yêu, và xin kính dâng phân phước- 
thiện thanh cao này đến chư Đại-Trưởng-Lão ở nước 
Thái-Lan, nước Myanmar (Miến-Điện), đã có công dạy 
đỗ con về pháp-học và pháp-hành. 

Con kính mong quỷ Ngài hoan hỷ. 


ldam no ñãHnam hotu, sukhitä hontu ñatayo. 


Phước-thiện pháp-thí thanh cao này, xin hồi hướng 
đến tất cả bà con thân quyễn của chúng con, từ kiếp 
hiện-tại cho đến vô lượng kiếp trong quá-khứ, cầu mong 
quý vị hoan hỷ nhận phân phước-thiện thanh cao này để 
thoát khỏi cảnh khổ, được an-lạc lâu dài. 


lmam puññnabhagam  mãtäpiftu-acariya-fNati- 
miftänañ ceva sesasabbasaftanañca dema, sabbepi te 
puñnapattim laddhana sukhitä hontu, dukkhã muccanfu 
sabbattha. 
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Chúng con thành tâm hồi hướng, chia phần phước- 
thiện pháp-thí thanh cao này đến ông bà, cha mẹ, thầy 
tổ, thân quyền, bạn hữu cùng tất cả chúng-sinh từ cõi 
địa-ngục, q-su-ra, ngq-guÿỷ, suc-sinh, nhán-loại, chư- 
thiên trong các cõi trời dục-giới, chư phạm-thiên trong 
các cõi trời sắc-giới, ... Xin tất cả quý vị hoan hỷ nhận 
phân phước-thiện pháp-thí thanh cao này, cầu mong quỷ 
vị thoát mọi cảnh khổ, hưởng được mọi sự an-lạc lâu đài 
trong khắp mọi nơi. 


ldam me dhammmadaänamn ãsavakkhayavaham hotu. 

Phước-thiện pháp-thi thanh cao này của mỗi người 
chúng con, xin làm duyên lành dẫn dắt mỗi người chúng 
con đến chứng đắc A-ra-hản Tì hảnh-đạo, A-ra-hản 
Thánh-quả và Niết-bàn, diệt tận mọi phiên-não trầm- 
luân, giải thoát khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 


Nếu mỗi người trong chúng con chưa diệt tận được 
mọi phiên-não trâm-luân, chưa giải thoát khổ sinh, vẫn 
còn tử sinh luân-hôi, thì do năng lực phước-thiện pháp- 
thí thanh cao này ngăn cản mọi ác-nghiệp không có cơ 
hội cho quả tái-sinh trong bốn cõi ác-giới: địa-ngục, a- 
su-ra, ngqạ-quỷ, súc-sinh; và cũng do năng lực phước- 
thiện thanh cao này chỉ hỗ trợ đại-thiện-nghiệp cho quả 
tải- sinh trong cối thiện-giới: cõi người, các cối trời đục- 
giới... mà thôi. 

Được sinh kiếp nào, mỗi người trong chúng con đều 
là người có chánh-kiến, có đức-tin trong sạch nơi Tam- 
bảo, tin nghiệp và quả của nghiệp, có duyên lành được 
gân gũi thân cận với bậc thiện-trí, lắng nghe chánh- 
pháp của bậc thiện-tri, có đức-tin trong sạch nơi bậc 
thiện-trí, cố găng tinh-tần thực-hành theo lời giáo-huấn 
của bậc thiện-tri, không ngừng tạo mọi pháp-hạnh ba- 
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la-mát cho sớm được đây đủ trọn vẹn, để IMOHØ SỚmH 
chứng ngộ chân-]ý tứ Thánh-để, mong chứng đắc 4 
Thánh- đạo, 4 Thánh-quả và Niết-bàn, mong diệt tận 
mọi phiên-não trâm-luân, trở thành bậc Thánh A-ra-hán. 

Trong kiếp tử sinh luân-hồi, mỗi khi chúng con được 
nghe tin lành Đức-Phật, Đức-Pháp, Đức-lăng ngự nơi 
nào, dù gần dù xa, chúng con liên phát sinh đại-thiện- 
tâm hý lạc, có đưức-tin trong sạch nơi Đức-Phật, Đúc- 
Pháp, Đức-Tăng, quyết tâm tìm đến nơi ấy, để hấu đảnh 
lễ Đức-Thế-Tôn, chư Thánh thanh-văn đệ-tử của Đức- 
Phật, lắng nghe chánh-pháp, cô găng tỉnh-tấn thực-hành 
theo chánh-pháp của Đức-Phật, để mong chứng ngộ 
chân-lý tứ Thánh-đề, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh- 
quả và Niết-bàn, diệt tận mọi phiên-não, mọi tham-di, 
trở thành bậc Thánh A-ra-hán sẽ tịch diệt Niết-bàn, giải 
thoát khổ tử sinh luân-hồi trong ba giới bốn loài. 


Nay, chúng con hết lòng thành kính quy-y Tam-bảo: 
quy-y nơi Đức-Phát-bảo, quy-y nơi Đức-Pháp-bảo, quy- 
y nơi Đức-Tăng-báo, và thành tâm hộ trì Tam-bảo cho 
đến trọn đời, trọn kiếp. 


Do nhờ năng lực phước-thiện thanh cao này, cẩu 
mong cho môi người chúng con luôn luôn có duyên lành, 
tạo được thiện nhân sâu sắc trong Phật-giáo. 


Do nhờ năng lực phước-thiện pháp-thí thanh cao này 
theo hỗ trợ, nhắc nhở cho mỗi người chúng con trong 
mỗi kiếp, dù có được thành tựu quả-báu ở cỗi người 
(manussasampaffi) hưởng được mọi sự an-lạc đây đu 
trong cõi người như thế nào, cũng không đắm say trong 
cối người; hoặc đù có được thành tựu quả-bảu ở cối trời 
(devasampafi) hưởng được mọi an-lạc đây đủ trong cối 
trời như thể nào, cũng không đắm say trong cõi tròi. 
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Thật ra, mục đích cứu cánh cao cả của mỗi chúng con 
chỉ có cầu mong sớm thành tựu quả-bảu chứng ngộ 
Niết-bàn (Nibbanasampati) mà thôi, để mong giải thoát 
khổ tử sinh luân-hồi trong ba giới bốn loài. 


lcchitam patthitam amha1m, 

khippameva samijjhafu. 

Điều mong ước, ý nguyện của chúng con 
Câu mong sớm được thành tựu như ÿ. 
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ĐOẠN KẾT 


TÀI LIỆU THAM KHẢO 


PHẢN I 


Bài Kinh Dạy Về Nghiệp 


Nguyên-Nhân Đức-Phật Thuyết Bài Kinh 
Cũñlakammavibhaủgasutta. 


* Tích công-tử Subha 


Công-tfứ Subha là con trai của phú hộ Todeyya trong 
kinh-thành SãvatthI. Phú hộ Todeyya có của cải nhiều 
đến §7 koti (870 triệu) nhưng ông nỗi tiếng là người keo 
kiệt bủn xỉn trong của cải tài sản của mình. Tuy ông 
được sinh ra trong thời-kỳ Đức-Phật Gotama xuất hiện 
trên thế gian, nhưng ông không từng tạo phước-thiện bồ- 
thí cúng dường đến Đức-Phật dù chỉ là một muỗng cháo, 
một vá cơm. 

Đến lúc lâm chung, ông phú hộ Todeyya phát sinh 
tham-tâm luyễn tiếc của cải tài sản ấy, cho nên sau khi 
ông phú hộ chết, ác-nghiệp ấy cho quả tái-sinh làm con 
chó trong nhà của ông. Con chó được công-tử Subha 
hết mực thương yêu, hề công-tử dùng món ăn nảo thì nó 
cũng được ăn món ăn ấy, nó còn được công-tử bồng ẫm 
cho nằm trên ø1ường sang trọng. 


Canh chót đêm ấy, sau khi xả đại bi định, Đức-Thế- 
Tôn xem xét chúng-sinh nên tế độ, thì thấy con chó 
trong nhà công-tử Subha. Đức-Phật xem xét thây rõ, 
biết rõ tiền-kiếp của con chó ấy vốn là ông phú hộ 
Todeyya là cha của công-tử Subha. Lúc lâm chung ông 
phú hộ có tham-tâm luyến tiếc của cải tài sản của mình 
nên sau khi ông phú hộ chết, ác-nghiệp ấy cho quả tái- 
sinh làm con chó trong nhà của ông. 
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Vào buổi sáng ngày hôm ấy, Đức-Thế-Tôn ngự đi khất 
thực đến đứng trước biệt thự của công-£ử Subha. Khi ây, 
công-tử Subha đi văng, con chó nhìn thấy Đức-Thế-Tôn, 
nó chạy ra sủa. Đức-Thế-Tôn gọi tên con chó rằng: 

- Này Todeyya! Ngươi không biết thân phận làm kiếp 
chó của ngươi mà còn súa Như-Lai. Kiếp sau ngươi còn 
phải tải-sinh trong đại-địa-ngục vĩci nữa. 


Nghe Ðức-Thế-Tôn truyền bảo như vậy, con chó cảm 
thấy VÔ cùng khô tâm, cúi đầu chạy vào nhà và đến nằm 
chỗ đồng tro gân bếp. Những người trong nhà không 
một ai có thể bổng nó lên nằm trên giường sang trọng 
của nó. 


Công-tử Subha trở về nhà nhìn thấy con chó đáng yêu 
của mình nằm chỗ đồng tro gần bếp nên hỏi rằng: 

- Ai đem con chó xuống nằm chỗ này vậy? 

Những gia nhân thưa rằng: 

- Thưa cậu chủ, không có ai bông nó xuống nằm chỗ 
ây. Nó tự đến năm, chúng tôi đã cô găng bông nó lên 
năm trên giường nhưng nó không chịu. 

- Thưa cậu chủ, nguyên do sự việc xảy ra như vậy: 

Sáng nay, Sa-môn Gotama đi khất thực đến đứng 
trước cổng nhà, con chó nhìn thấy Sa-môn GŒolaa, nó 
chạy ra súa thì Sa-môn Gotama truyền bảo rằng: 

- “Này Todeyya, ngươi không biết thân phận làm kiếp 
chó của ngươi mà còn súa Như-Lai nữa. Kiêp? sau ngươi 
côn phải tái-sinh trong đại-địa-ngục AvIci nữa. ” 

Nghe như vậy, con chó cảm thấy vô cùng khổ tâm, 
chạy vào nhà và đên năm trên động tro gán bếp. 

Nghe người nhà thuật lại như vậy, công-tử Subha nổi 
giận nói răng: 
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“Thân phụ của ta tải-sinh làm Phạm-thiên, làm gì có 
con chó tên Todeyya. Nhưng tại sao Sa-môn Œofama gọi 
con chó bằng tên thân phụ của ta. Sa-môn GŒotama 
truyền bảo không đúng sự-thật. ” 


Công-tử Subha đi đến gặp để trách Đức-Phật, bởi vì 
Đức-Phật gọi tên con chó là Todeyya. 

Công-tử Subha liền đi thắng đến ngôi chùa Jetavana 
gặp Đức-Thê-Tôn, đê hỏi rõ những sự việc xảy ra có 
đúng sự-thật như những gia nhân thuật lại hay không. 


Đức-Thế-Tôn xác nhận đúng sự thật như vậy, rỒi 
Đức-Thê-Tôn hỏi công-tử Subha răng: 

- Này Subhal Những thứ của bảu mà cha của con đã 
chôn giáu nơi nào, ông có nói cho con biết hay không? 


Nghe Đức-Thế-Tôn hỏi như vậy, công-tử Subha liền 
phát sinh tham-tâm những thứ của báu ây nên tâm không 
còn tức giận nữa mà từ tôn bạch răng: 


- Kính bạch Đức Sa-môn Œotama, cha của con chôn 
giấu những thứ của báu như là những thỏi vàng đáng 
giá 100 ngàn kahãpana, đôi dép bằng vàng đáng giá 
100 ngàn kahäpana, và nhiều báu vật vô giá khác, ... ở 
chỗ nào, cha của con không nói cho con biết. 

Nay cha của con đã chết rồi thì làm sao con có thể 
biết được? Bạch Ngài. 

- Này Subhal Con trở về nhà, cho con chó ăn món 
cơm nấu bằng sữa tươi với nước mía, ... rồi bổng ấm: nó 
lên nằm trên giường. Khi nó vừa bắt đầi: ngủ, con vỗ về 
hỏi nó về những thứ của bảu chôn giấu chỗ nào. Nó sẽ 
chỉ chỗ ấy cho con biẾt. 

Nghe Đức-Thế-Tôn truyền bảo như vậy, công-tử 
Subha phát sinh tham-tâm hoan hỷ nghĩ rằng: 
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êu có thật thì ta được những thứ của bảu ấy. Nếu 
không có thật thì ta sẽ trở lại để trách Sa-môn Gotama 
về lời nói của Ngài. ” 

Công-tử Subha trở về nhà làm theo lời chỉ dẫn của 
Đức-Thế-Tôn, con chó thức dậy, nhảy xuống giường 
vừa chạy vừa kêu đến chỗ chôn giấu những thứ của báu, 
nó lây chân cào chỗ ấy. Công-tử Subha đào xuống đất và 
gặp được những thứ của báu của người cha đã chôn giấu 
mà cậu không biết. 

Được những thứ của báu ấy, công-tử Subha vô cùng 
hoan hỷ phát sinh đức-tin trong sạch nơi Đức-Thế-Tôn, 
Ngài là Đức-Phật đã thấy rõ, biết rõ những gì mà những 
người khác không thấy, không biết. 

Công-tử Subha trở lại hầu đảnh lễ Đức-Thế-Tôn, công 
tử đặt 14 câu hỏi, bạch hỏi Đức-Thế-Tôn, kính xin Ngài 
giải đáp những câu hỏi ấy. 

Đó là nguyên nhân mà Đức-Thế-Tôn thuyết bài kinh 
Chlakammavibhangasutta.“ 


Nội Dung Bài Kinh Cũlakammavibhañgasutta 


Con là Änanda, được nghe bài kinh Cñlakammavibhanga- 
#ufía từ nơi kim ngôn của Đức- Thê- Tôn như vây: 


Một thuở nọ, Đức-Thế-Tôn đang ngự tại ngôi chùa 
Jetavana của ông phú hộ Anathapindika gần kinh-thành 
Savatthr. Khi ấy, công-tử Subha là con của ông phú hộ 
Todeyya đến hầu đảnh lễ, vẫn an Đức-Thế-Tôn xong, rồi 
ngồi một nơi hợp lẽ. Công-tử Subha con của ông phú hộ 
Todeyya bạch hỏi rằng: 

- Kính bạch Đức Gotama, pháp nào là nhân, là duyên 


! Maj. Uparipannãsa, kinh Cũlakammavibhaigasutta. 


Kinh Cũlakammavibhahgasutta 5 





phân loại con người thấp hèn hoặc con người cao quỷ 
trong đời này như: 

* Số người chết yếu, số người sống lâu. 

* SỐ người có nhiêu bệnh, số người có tt bệnh. 

* $2 người có thân hình xáu xi, da đẻ sán sùi đảng 
ghê sợ; số người xinh đẹp, da dẻ hông hào duyên dáng 
đáng chiêm ngưỡng. 

* SỐ người có í† quyền lực, số người có nhiêu quyên lực. 

* SỐ người có ít của cải tài sản, số người có nhiễu 
của cải tài sản. 

* SỐ người sinh trong gia đình thuộc dòng dõi tháp 
hèn, sô người sinh trong gia đình thuộc dòng dõi cao quỷ. 

* SỐ người không có tri-tuệ, số người có nhiêu tri-tuệ. 

- Kính bạch Đức Gotama, pháp nào là nhân, là duyên 
phán loại con người tháp hèn hoặc cao quý như vậy? 
Bạch Ngài. 

Đức-Thế-Tôn truyền dạy rằng: 

- Này Subha! Tất cả chúng-sinh có nghiệp là của 
riêng mình, họ là người thừa hưởng quả của nghiệp, 
nghiệp là nhán sinh ra họ, nghiệp là bà con thân quyên 
của họ, nghiệp là nơi nương nhờ của họ. Chính nghiệp 
phán loại chúng-sinh thấp hèn hoặc cao qHý. 

- Kính bạch Đức Gotama, con chưa hiểu rõ ý nghĩa 
rộng, sâu sắc của lời giáo huán tóm tất đáy. 

- Kinh xin Đức Gotama phán tích giảng giải rộng cho 
con hiểu rõ ý nghĩa sâu sắc của lời giáo huấn tóm tắt ấy. 
Bạch Ngài. 

- Này Subha! Như vậy, con hãy nên chú tâm lắng 
nghe. Như-Lai sẽ phán tích giảng giải rộng. 

Công-tử Subha con của ông Todeyya cung-kính vâng 
lời dạy của Đức-Thê-Tôn răng: 
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- Kính bạch Đức ŒGotama, con xin vâng lời Ngài. 
Khi ấy Đức-Thế-Tôn truyền dạy rằng: 
1- Người chết yêu 


- Này Subha! Trong đời này, một số người đàn ông 
hay đản bà nào là người sát hại sinh-mạng của chúng- 
sinh, là người tàn nhân có bàn tay đẫm máu, hăng say 
trong sự sát hại chúng-sinh, không có lòng thương xót 
đến tắt cả Chúng-sinh cùng khổ, ... 


Sau khi người ấy chết, ác-nghiệp sát-sinh ấy có cơ hội 
cho quả tái-sinh trong cõi ác-giới (địa-ngục, a-su-ra, 
ngạ-quỷ, súc-sinh), chịu quả khổ trong cõi ác-giới ấy. 


Hoặc sau khi người ấy chết, nếu ác-nghiệp sáft-sinh ấy 
không có cơ hội cho quả tải-sinh trong cối ác-giới, mà 
nhờ dục-giới thiện-nghiệp khác có cơ hội cho quả tái- 
sinh kiếp sau trở lại làm người trong cõi người này thì 
người ây sẽ là người chết yếu (do quả của ác-nghiệp 
sát-sinh trong kiếp quá-khứ của họ). 

- Này Subhal Sát hại sinh-mạng của chúng-sinh với 
tâm tàn nhân, có bàn tay đẫm máu, hăng say trong sự 
sát hại chúng-sinh, không có lòng thương xót đến tất cả 
mọi chúng-sinh cùng khổ, là tạo ác-nghiệp sát-sinh, ác- 
nghiệp ấy có cơ hội dẫn đến cho quả là người chết yếu. 


2- Người sống lâu 


- Này Subha! Trong đời này, một số người đàn ông 
hay đản bà nào là người không sát hại sinh-mạng của 
chúng-sinh, là người trảnh xa sự sảt-sinh, từ bỏ khí giới 
sát-sinh, có tâm biết hồ-thẹn tội-lỗi và biết ghê-sợ tội- 
lỗi, có lòng thương xót đến tất cả mọi chúng-sinh cùng 
khổ, có tâm từ, tâm bi tế độ đến tất cả mọi chúng-sinh. 

Sau khi người ấy chết, dục-giới thiện-nghiệp không sái- 
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sinh ấy có cơ hội cho quả tải-sinh trên cối trời dục-giới, 
hưởng mọi sự an-lạc trên cối trời ấy. 

Hoặc sau khi người ấy chết, nếu dục-giới thiện- 
nghiệp không sảt-sinh ấy không có cơ hội cho quả tái- 
sinh trên cõi trời dục-giới, mà lại có cơ hội cho quả tải- 
sinh kiếp sau trở lại làm người trong cõi người này thì 
người ây sẽ là người sông lâu (do quả của dục-giới 
thiện-nghiệp không sát-sinh trong kiếp quả-khứ của họ). 

- Này Subhal Không sát hại sinh-mạng của chúng- 
sinh, tránh xa sự sảf-sinh, từ bỏ khí giới sát-sinh, tâm 
biết hồ-thẹn tội-lôi và biết ghê-sợ tội-lỗi, thương xót tất 
cả mọi chúng-sinh, có tâm từ, tâm bi tế độ đến tất cả mọi 
chúng-sinh, là tạo đại-thiện nghiệp, đại-thiện-nghiệp ấy 
có cơ hội dẫn đến cho quả là người sống lâu. 


3- Người có nhiều bệnh hoạn 


- Này Subha! Trong đời này, một số người đàn ông 
hay đàn bà nào là người thường hay hành hạ, làm khổ 
chúng-sinh bằng tay chân, hoặc bằng cách ném đá, hoặc 
đánh bằng gậy góc, hoặc bằng khí giới, ... 

Sau khi người ấy chết, ác-nghiệp hành hạ làm khổ 
chúng-sinh ấy có cơ hội cho quả tái-sinh trong cối ác- 
giới (địa-ngục, a-su-ra, ngạ-quỷ, súc-sinh), chịu quả khổ 
trong cối ác-giới ấy. 

Hoặc sau khi người ấy chết, nếu ác-nghiệp hành hạ, 
làm khổ chúng-sinh ấy không có cơ hội cho quả tái-sinh 
trong cối ác-giới, mà do nhờ dục-giới thiện-nghiệp khác 
có cơ hội cho quả tải-sinh kiếp sau trở lại làm người 
trong cõi người này thì người ấy sẽ là người có nhiều 
bệnh hoạn (do quả của ác-nghiệp hành hạ, làm khổ 
chúng-sinh trong kiếp quả-khứ của họ). 

- Này Subha! Hành hạ, làm khổ chúng-sinh bằng tay 
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chân, hoặc bằng cách ném đá, hoặc đánh bằng gậy Sóc, 
hoặc bằng khi giới, ... là tạo ác-nghiệp, ác-nghiệp áy có 
cơ hội dân đến cho quả là người có nhiều bệnh hoạn. 


4- Người có ít bệnh hoạn 


- Này Subha! Trong đời này, một số người đàn ông 
hay đàn bà nào là người không hành hạ, không làm khổ 
chúng-sinh bằng tay chân, hoặc bằng cách ném đá, hoặc 
đánh bằng gậy gộc, hoặc bằng khí giới, ... 

Sau khi người ấy chết, dục-giới thiện-nghiệp không 
hành hạ, không làm khổ chúng-sinh có cơ hội cho quả 
tải-sinh trên cối trời dục-giới (do quả của đục-giới thiện- 
nghiệp mà họ đã tạo trong kiếp trước). 

Hoặc sau khi người ấy chết, nếu dục-giới thiện- 
nghiệp không hành hạ, không làm khổ chúng-sinh ấy 
không có cơ hội cho quả tái-sinh trên cối trời dục-giới, 
mà lại có cơ hội cho quả tái-sinh kiếp sau trở lại làm 
người trong cõi người này thì người ấy sẽ là người có ít 
bệnh hoạn (do quả của đại-thiện-nghiệp không hành hạ, 
không làm khổ chúng-sinh trong kiếp quá-khứ của họ). 


- Này Subha! Không hành hạ, không làm khô chúng- 
sinh bằng tay chân, hoặc bằng cách ném đá, hoặc đánh 
bằng gậy gộc, hoặc bằng khí giới, .... là tạo đại-thiện- 
nghiệp, đại-thiện-nghiệp ấy có cơ hội dẫn đến cho quả 
là người có ít bệnh hoạn. 


5- Người xâu xí, da dẻ sân sùi đáng ghê sợ 


- Này Subha! Trong đời này, một số người đàn ông 
hay đản bà nào là người có tính hay nóng giận, thường 
căm tức nhiêu, khi bị người khác xúc phạm dù chút đỉnh 
cũng phát sinh tâm sán-hận, căm thù, giận đữ, gây tại 
hại, hành động tàn ác, biểu lộ tính hung ác. 
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Sau khi người ấy chết, ác-nghiệp sân-hận ấy có cơ hội 
cho quả tái-sinh trong cối ác-giới (đja-ngục, a-su-ra, 
ngạ-quỷ, súc-sinh), chịu quả khổ trong cối ác-giới ấy. 


Hoặc sau khi người ấy chết, nếu ác-nghiệp sân-hận 
ấy không có cơ hội cho quả tải-sinh trong cối ác-giới, 
mà do nhờ dục-giới thiện-nghiệp khác có cơ hội cho quả 
tái-sinh kiếp sau trở lại làm người trong cỗi người này 
thì người ấy sẽ là người xấu xí, da dẻ sân sùi đáng ghê 
sợ (do quả của ác-nghiệp sân-hận trong kiếp quả-khứ 
của họ). 

- Này Subhal Hay nóng giận, thường căm tức nhiễu, 
khi bị người khác xúc phạm dù chút đính cũng phái sinh 
tâm sân-hận, căm thù, giận đữ, gáy tai hại, hành động 
tàn ác, biểu lộ tính hung ác là tạo ác-nghiệp, ác-nghiệp 
ấy có cơ hội dẫn đến cho quả là người xấu xí, da dẻ sẵn 
sùi dáng ghê sợ. 


6- Người xinh đẹp, da dẻ hồng hào đáng ngưỡng mộ 


- Này Subha! Trong đời này, một số người đàn ông 
hay đản bà nào là người không hay nóng giận, tâm mát 
mẻ, không tức giận, dù khi bị người khác xúc phạm cũng 
không phát sinh tâm sân-hận, không oán thù, không giận 
dữ, không gây tai hại, không hành động tàn ác, không 
biểu lộ tính hung ác. 

Sau khi người ấy chết, dục-giới thiện-nghiệp không 
sân-hận ấy có cơ hội cho quả tái-sinh trên cối trời 
dục-giới. 

Hoặc sau khi người ấy chết, nếu dục-giới thiện-nghiệp 
không sân-hận ấy không có cơ hội cho quả tải-sinh lên 
Cối trời, mà lại có cơ hội cho quả tái-sinh kiếp sau trở lại 
làm người trong cõi người này thì người ấy sẽ là người 
xinh đẹp, da dé hông hào đáng ngưỡng mộ (do quả của 
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dục-giới thiện-nghiệp không sân-hận trong kiếp quả-khứ 
của họ). 

- Này Subhal Không hay nóng giận, không tức giận, 
dù khi bị người khác xúc phạm cũng không phát sinh 
tâm sán-hận, không oán thù, không gián dữ, không gáy 
tai hại, không hành động tàn ác, không biểu lộ tỉnh hung 
ác là tạo đại-thiện-nghiệp, đại-thiện-nghiệp ấy có cơ hội 
dẫn đến cho quả là người có thân hình xinh đẹp, da dẻ 
hông hào đáng ngưỡng mộ. 


7- Người có ít quyền lực 


- Này Subha! Trong đời này, một số người đàn ông 
hay đàn bà nào là người có tính hay ganh ty, tỏ ra ganh 
ty, sinh tâm ganh ty trong lợi lộc, lễ vật, tôn kinh, yêu 
mến, lễ bái, cúng dường của người khác. 

Sau khi người ấy chết, ác-nghiệp ganh ty ấy có cơ hội 
cho quả tải-sinh trong cối ác-giới (địa-ngục, a-su-ra, 
ngạ-quỷ, súc-sinh), chịu quả khổ trong cối ác-giới ấy. 


Hoặc sau khi người ấy chết, nếu ác-nghiệp ganh ty ấy 
không có cơ hội cho quả tải-sinh trong cối ác-giới, mà 
do nhờ dục-giới thiện-nghiệp khác có cơ hội cho quả tải- 
sinh kiếp sau trở lại làm người trong cõi người này thì 
người ấy sẽ là người có ít quyền lực (do quả của ác- 
nghiệp ganh ty trong kiếp quá-khứ của họ). 

- Này Subha! Hay ganh ty, tỏ ra ganh ty, sinh tâm 
ganh ty trong lợi lộc, lễ vật, tôn kính, yêu mến, lễ bái, 
cúng dường của người khác là tạo ác-nghiệp, ác-nghiệp 
ấy có cơ hội dân đến cho quả là người có ít quyền lực. 


8- Người có nhiều quyền lực 


- Này Subha! Trong đời này, một số người đàn ông 
hay đàn bà nào là người không có tính ganh ty, không tỏ 
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ra ganh ty, không sinh tâm ganh ty trong lợi lộc, lễ vật, 
tôn kinh, yêu mến, lễ bái, cúng dường của người khác (là 
người có tâm hoan hỷ). 

Sau khi người ấy chết, dục-giởi thiện-nghiệp không 
ganh ty ấy cho quả tái-sinh trên cõi trời dục-giới. 

Hoặc sau khi người ấy chết, nếu dục-giới thiện- 
nghiệp không ganh ty ấy không có cơ hội cho quả tái- 
sinh lên cõi trời dục-giới, mà lại có cơ hội cho quả tải-sinh 
kiếp sau trở lại làm người trong cõi người này thì người 
ấy sẽ là người có nhiều quyền lực (do quả của dục-giới 
thiện-nghiệp không ganh ty trong kiếp quả-khứ của họ). 


- Này Subhal Không ganh ty, không tỏ ra ganh ty, 
không sinh tâm ganh ty trong lợi lộc, lễ vật, tôn kính, yêu 
mến, lễ bải, cúng dường của người khác (là người có 
tâm hoan h}) là tạo đại-thiện-nghiệp, đại-thiện-nghiệp ấy 
có cơ hội dẫn đến cho quả là người có nhiều quyền lực. 


9- Người có ít của cải 

- Này Subha! Trong đời này, một số người đàn ông 
hay đản bà nào là người keo kiệt bún xin trong của cải 
của mình, không bó-thí cơm, nước, vải, xe cô phương 
tiện, hoa, vật thơm, vật thoa, chỗ năm, chỗ ở đên Sa- 
môn, Bà-la-môn, ... 

Sau khi người ấy chết, ác-nghiệp không bồ-thí ấy có 
cơ hội cho quả tái-sinh trong cõi ác-giới (địa-ngục, a-su- 
ra, ngạ-quỷ, súc-sinh), chịu quả khổ trong cối ác-giới ấy. 


Hoặc sau khi người ấy chết, nếu ác-nghiệp ấy không 
có cơ hội cho quả tải-sinh trong cối ác-giới, mà do nhờ 
dục-giới thiện-nghiệp khác có cơ hội cho quả tải-sinh 
kiếp sau trở lại làm người trong cõi người này thì người 
ấy sẽ là người có ít của cải (do quả của ác-nghiệp 
không bô-thí trong kiếp quá-khứ của họ). 
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- Này Subha! Không bố-thí cơm, nước, vật thực, vải, 
xe cô phương tiện, hoa, vật thơm, vật thoa, chỗ nằm, chỗ 
ở đến Sa-môn, Bà-la-môn,.... là tạo ác-nghiệp, ác- 
nghiêp ấy có cơ hội dẫn đến cho quả là người có ít của 
cải (người nghèo khổ thiếu thôn). 


10- Người có nhiêu của cải 


- Này Subha! Trong đời này, một số người đàn ông 
hay đàn bà nào là người hay tạo phước-thiện bố-thí 
cơm, nước, vải, xe cô phương tiện, hoa, vật thơm, vật thoa, 
chỗ nằm, chỗ ở đến Sa-môn, Bà-la-môn, ... 

Sau khi người ấy chết, dục-giới thiện-nghiệp bồ-thí ấy 
có cơ hội cho quả tải-sinh trên cối trời dục-giới. 

Hoặc sau khi người ấy chết, nếu dục-giới thiện- 
nghiệp bô-thí ấy không có cơ hội cho quả tái-sinh trên 
cối trời dục-giới, mà lại có cơ hội cho quả tái-sinh kiếp 
sau trở lại làm người trong cõi người này thì người ấy sẽ 
là người có nhiều của cải (do quả của dục-giới thiện- 
nghiệp bô-thí trong kiếp quá-khứ của họ). 

- Này Subhal Hay làm phước bố-thí cơm, nước, vải, 
xe cô phương tiện, hoa, vật thơm, vật thoa, chỗ nằm, chỗ 
ở đến Sa-môn, Bà-la-môn,.... là tạo đại-thiện-nghiệp, 
đại-thiện-nghiệp ấy có cơ hội dẫn đến cho quả là người 
có nhiều của cải (người giàu có). 


11- Người sinh trong gia đình thuộc dòng dõi thấp hèn 


- Này Subha! Trong đời này, một số người đàn ông 
hay đản bà nào là người có tính ngã-mạn, khó dạy, 
không biết đảnh lễ bậc đáng đảnh lễ (như Đức-Phật, 
Đức-Pháp, Đức-Tăng, Đức-Phát Đóc-Giác, bậc có giới 
đức cao thượng, ...); không biết cung-kính đón rước 
bậc đáng đón rước, không biết nhường chỗ cao quỷ cho 
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bậc trưởng-lão, không biết tránh đường cho bậc đáng 
tránh đường, không biết cung-kính cúng dường bậc 
đáng cung-kính cúng dường, không biết tôn kính bậc 
đáng tôn kinh, không biết lễ bái cúng dường bậc đáng lễ 
bái cúng dường, ... 

Sau khi người ấy chết, ác-nghiệp không biết tôn kính 
ấy có cơ hội cho quả tái-sinh trong cối ác-giới (địa- 
ngục, a-su-ra, ngạ-quỷ, súc-sinh), chịu quả khổ trong cõi 
ác-giới ấy. 

Hoặc sau khi người ấy chết, nếu ác-nghiệp không biết 
tôn kính ấy không có cơ hội cho quả tái-sinh trong cối 
ác-giới, mà do nhờ dục-giới thiện-nghiệp khác có cơ hội 
cho quả tải-sinh kiếp sau trở lại làm người trong cối 
người này thì người ấy sẽ sinh trưởng trong gia đình 
thuộc dòng họ thấp hèn (do quả của ác-nghiệp không 
biết tôn kính trong kiếp quả-khứ của họ). 

- Này Subha! Ngã mạn, khó dạy, không biết đánh lễ bậc 
đáng đánh lễ (như Đức-Phật, Đức-Pháp, Đức-Tăng, Đức- 
Phật Độc-Giác, bậc có giới đức cao thượng, ...); không 
biết cung-kính đón rước bậc đáng đón rước, không 
biết nhường chỗ cao quỷ cho bậc trưởng-lão, không biết 
tránh đường cho bậc đáng tránh đường, không biết 
cung-kính củng dường bậc đáng cung-kính cúng dường, 
không biết tôn kinh bậc đáng tôn kính, không biết lễ bái 
cúng dường bậc đáng lễ bải cúng dường,.... là fạo ác- 
nghiệp, ác-nghiệp ấy có cơ hội dân đến cho quả là 
người trong gia đình thuộc dòng dõi thấp hèn. 


12- Người sinh trong gia đình thuộc dòng dõi cao quý 


- Này Subha! Trong đời này, một số người đàn ông 
hay đàn bà nào là người có tính khiêm tốn, không ngã- 
mạn, dễ dạy, biết đảnh lễ bậc đáng đánh lễ (như Đức- 
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Phật, Đức-Pháp, Đức-Tăng, Đức-Phật Độc-Giác, bác 
có giới đức cao thượng, ...), biết cung-kinh đón rước 
bậc đáng đón rước, biết nhường chỗ cao quý cho bậc 
đáng nhường chỗ, biết tránh đường cho bậc đáng tránh 
đường, biết cung-kính cúng dường bậc đáng cung-kính 
cúng dường, biết tôn kính bậc đáng tôn kính, biết lễ bái 
cúng dường bậc đáng lễ bải cúng dường, ... 

Sau khi người ấy chết, dục-giới thiện-nghiệp biết tôn 
kính ấy có cơ hội cho quả tải-sinh trong cối trời dục-giới. 

Hoặc sau khi người ấy chết, nếu thiện-nghiệp biết tôn 
kính ấy không có cơ hội cho quả tái-sinh trên cối trời 
dục-giới, mà lại có cơ hội cho quả tái-sinh kiếp sau trở 
lại làm người trong cõi người này thì người ấy sẽ là 
người sinh trưởng trong gia đình thuộc dòng dõi cao 
quý (do quả của dục-giới thiện-nghiệp biết tôn kính 
trong kiếp quả-khứ của họ). 

- Này Subha! Khiêm tốn, không ngã- mạn, dễ dạy, biết 
đánh lễ bậc đáng đánh lễ (như Đúc-Phật, Đức-Pháp, 
Đức-lăng, Đức-Phật Đóc-Giác, bác có giới đức cao 
thượng, ...), biết f cung-kính đón rước bậc đáng đón rước, 
biết nhường chỗ cao quỷ cho bậc trưởng lão, biết tránh 
đường cho bậc đáng tránh đường, biết cung-kính cúng 
dường bậc đáng cung-kính cúng dường, biết tôn kính 
bậc đáng tôn kinh, biết lễ bái cúng dường bậc đáng lễ 
bái cúng dường, .... là tạo đại-thiện-nghiệp, đại-thiện- 
nghiệp ấy có cơ hội dân đến cho quả là người trong gia 
đình thuộc dòng dõi cao qHý. 


13- Người không có trí-tuệ 

- Này Subha! Trong đời này, một số người đàn ông hay 
đàn bà nào là người khi gân gũi thân cận với vị Sa-môn 
hay vị Bà-la-môn là bậc thiện-trí mà không bạch hỏi răng: 
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- Kính bạch Ngài, pháp nào là pháp thiện? Pháp nào 
là pháp bắt-thiện? 

- Pháp nào là pháp có tội? Pháp nào là pháp vô tội? 

- Pháp nào là pháp nên thực-hành? Pháp nào là pháp 
không nên thực-hành? 

- Pháp nào mà con đã thực-hành rồi sẽ đem lại sự bất 
lợi, sự khổ não lâu dài? Pháp nào mà con đã thực-hành 
rồi sẽ đem lại sự lợi ích, sự an-lạc lâu dài? v.v... 

Sau khi người ấy chết, ác-nghiệp ấy có cơ hội cho quả 
tái-sinh trong cõi ác-giới (ẩja-ngục, a-su-ra, ngạ-quỷ, 
súc-sinh), chịu quả khổ trong cối ác-giới ấy. 

Hoặc sau khi người ấy chết, nếu ác-nghiệp ấy không 
có cơ hội cho quả tải-sinh trong cối ác-giới, mà do nhờ 
đại-thiện-nghiệp khác có cơ hội cho quả tái-sinh kiếp 
sau trở lại làm người trong cỗi người này thì người ấy sẽ 
là người không có trí-tuệ (do quả của ác-nghiệp ấy 
trong kiếp quả-khứ của họ). 

- Này Subhal Gần gũi, thân cận Sa-môn hoặc Bà-la- 
môn là bác thiện-trí mà không bạch hỏi rằng: 

- Kính bạch Ngài, pháp nào là pháp thiện? Pháp nào 
là pháp bắt-thiện? 

- Pháp nào là pháp có tội? Pháp nào là pháp vô tội? 

- Pháp nào là pháp nên thực-hành? Pháp nào là pháp 
không nên thực-hành? 

- Pháp nào mà con đã thực-hành rồi sẽ đem lại sự bất 
lợi, sự khổ não lâu dài? Pháp nào mà con đã thực-hành 
rồi sẽ đem lại sự lợi ích, sự an-lạc lâu dài? v.v... là tạo 
ác-nghiệp, ác-nghiệp ấy có cơ hội dẫn đến cho quả là 
người không có trí-tuệ (người ngu dốt). 


14- Người có nhiều trí-tuệ 


- Này Subha! Trong đời này, một số người đàn ông 
hay đàn bà nào là người khi gân gũi thân cận với vị Sa- 
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môn hay vị Bà-la-môn là bậc thiện-trí thường hay bạch 
hỏi rằng: 

- Kính bạch Ngài, pháp nào là pháp thiện? Pháp nào 
là pháp bắt-thiện (ác-pháp)? 

- Pháp nào là pháp có tội? Pháp nào là pháp vô tội? 

- Pháp nào là pháp nên thực-hành? Pháp nào là pháp 
không nên thực-hành? 

- Pháp nào mà con đã thực-hành rồi sẽ đem lại sự bất 
lợi, sự khổ não lâu dài? Pháp nào mà con đã thực-hành 
rồi sẽ đem lại sự lợi ích, sự an-lạc lâu đài ? v.v... 

Sau khi người ấy chết, dục-giới thiện-nghiệp ấy cho 
quả tải-sinh trên cõi trời dục-giới. 

Hoặc sau khi người ấy chết, nếu dục-giới thiện- 
nghiệp ấy không có cơ hội cho quả tái-sinh trên cối trời 
dục-giới, mà lại có cơ hội cho quả tái-sinh kiếp sau trở 
lại làm người trong cõi người này thì người ấy sẽ là 
người có nhiều tríi-tuệ (do quả của dục-giới thiện- 
nghiệp ấy trong kiếp quả-khứ của họ). 

- Này Subhal Gần gũi, thân cận vị Sa-môn hoặc vị 
Bà-la-môn là bậc thiện-trí thường hay bạch hỏi rằng: 

- Pháp nào là pháp có tội? Pháp nào là pháp vô tội? 

- Pháp nào là pháp nên thực-hành? Pháp nào là pháp 
không nên thực-hành? 

- Pháp nào mà con đã thực-hành rồi sẽ đem lại sự bất 
lợi, sự khổ não lâu dài? Pháp nào mà con đã thực-hành 
rồi sẽ đem lại sự lợi ích, sự an-lạc lâu dài? v.v... là dục- 
giới thiện-nghiệp ấy có cơ hội dân đến cho quả là người 
có nhiều trí-tuệ. 

- Này Subhal Tóm lại nghiệp và quả của nghiệp là 
như sau: 


* Hành ác-nghiệp sát-sinh và quả của ác-nghiệp sáí- 
sinh là người chết yêu, trở thành người chết yếu. 
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* Hành đại-thiện-nghiệp không sảf-sinh và quả của 
đại-thiện-nghiệp không sát-sinh là người sống lâu, trở 
thành người sống lâu. 

* Hành ác-nghiệp hành hạ chúng-sinh và quả của ác- 
nghiệp hành hạ chủng-sinh là người có nhiều bệnh 
hoạn, trở thành người có nhiêu bệnh hoạn. 

* Hành đại-thiện-nghiệp không hành hạ chúng-sinh 
và quả của đại-thiện-nghiệp không hành hạ chúng-sinh là 
người có 1t bệnh hoạn, trở thành người có tt bệnh hoạn. 

* Hành ác-nghiệp hay sán-hận và quả của ác-nghiệp 
hay sân-hận là người xấu xí, trở thành người xấu xí, da 
dẻ sân sùi đáng ghê sợ. 

* Hành đại-thiện-nghiệp không hay sân-hận (có tâm 
từ) và quả của đại-thiện-nghiệp không hay sân-hận (có 
tâm từ) là người xinh đẹp, trở thành người xinh đẹp, da 
dẻ hông hào đáng chiêm ngưỡng. 

* Hành ác-nghiệp hay ganh ty và quả của ác-nghiệp 
hay ganh ty là người có ít quyên lực, trở thành người có 
it quyên lực. 

* Hành đại-thiện-nghiệp không hay ganh ty (hoan hỷ) 
và quả của đại-thiện-nghiệp không hay ganh ty (hoan 
hỷ) là người có nhiễu quyên lực, trở thành người có 
nhiễu quyên lực. 

* Hành ác-nghiệp không bố-thí và quả của ác-nghiệp 
không bồ-thí là người có ít của cải, trở thành người có ít 
của cải (người nghèo khô). 

* Hành đại-thiện-nghiệp bố-thí và quả của đại-thiện- 
nghiệp bô-thí là người có nhiễu của cải, trở thành người 
có nhiêu của cải (người giàu có). 

* Hành ác-nghiệp không biết tôn kính và quả của ác- 
nghiệp không biết tôn kính là người thấp hèn, người sinh 
trong dòng dõi thấp hèn. 
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* Hành đại-thiện-nghiệp biết tôn kính và quả của đại- 
thiện-nghiệp biết tôn kính là người cao quỷ, người sinh 
trong dòng dõi cao quỷ. 

* Hành ác-nghiệp không học hỏi về ác-pháp, về thiện- 
pháp,... từ các bậc thiện-trí và quả của ác-nghiệp không 
học hỏi về ác-pháp, về thiện-pháp, ... là người không có 
trí-tuệ, trở thành người không có tri-tuệ (người ngu đôi). 

* Hành đại-thiện-nghiệp thường hay học hỏi về ác- 
pháp, về thiện-pháp, ... từ các bậc thiện- trí và quả của 
đại-thiện-nghiệp thường hay học hỏi về ác-pháp, về 
thiện- pháp, .... là người có trí-tuệ, trở thành người có 
nhiễu tri-tuệ. 

- Này Subha! Tất cả mọi chúng-sinh đêu có nghiệp là 
của riêng họ, họ là người thừa hưởng quả của nghiệp 
của họ, nghiệp là nhân sinh ra họ, nghiệp là bà con thân 
quyến của họ, nghiệp là nơi nương nhờ của họ. Chính 
nghiệp phân loại chúng-sinh thấp hèn hoặc cao quj. 

Khi nghe Đức-Thế-Tôn truyền dạy như vậy, công-tử 
Subha, con của ông phú hộ Todeyya bạch với Đức-Thế- 
Tôn răng: 

- Kính bạch Đức-Phát GŒGotama, lời giáo huấn của 
Ngài rõ ràng quả! 

- Kính bạch Đức-Phát ŒGotama, lời giáo huấn của 
Ngài rõ ràng quả! 

- Kính bạch Đưức-Phật Gotama, ví như lật ngửa ra vật 
bị tp, hoặc mở ra vật bị đóng, hoặc chỉ đường cho 
người lạc đường, hoặc rọi đèn vào chỗ tối tăm để cho 
người có đôi mắt sáng được nhìn thấy mọi vật như thế 
nào, Đức-Phật Gotama thuyết pháp bằng nhiễu cách rõ 
ràng như thể ấy. 

Kính bạch Đức-Phật Gotama, con đem hết lòng thành 
kính xin quy y nương nhờ nơi Đức-Phật Gotama, kính 
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xin quy y nương nhờ nơi Đức-Pháp và kính xin quy y 
nương nhờ nơi chư Đại-đức t)-khưu- Tăng. 

Kính xin Đức-Phật Gotama công nhận con là người 
cán-sự-nam đã quy y nương nhờ nơi Tam-bảo kề từ nay 
cho đến trọn đời. 


(Xong bài kinh Chịakammavibhangasufta) 


Kinh Mahaãkammavibhanigasutta 
4 Hạng Người 


Một đoạn trong bài kinh Mahäkammavibhangasutta 
Đức-Phật thuyêt giảng cho Ngài Trưởng-lão Ananda, có 
4 hạng người trong đời như sau: 

- Này Ananda! Trong đời này có 4 hạng người, đó là: 

1- Trong đời này, số người nào là người sát-hại 
chúng-sinh, trộm-cặp của cải tài sản của người khác, tà- 
dám với vợ hoặc chồng hoặc con của người khác, nói- 
đồi, nói lời chia rẽ, nói lời thô tục, nói lời vô ích, có tâm 
tham lam của cải tài sản của người khác, có tâm thù hán, 
có tà-kiên thấy sai chấp lâm. 

Sau khi số người ấy chết, ác-nghiệp ấy cho quả tải- 
sinh kiếp sau trong cối ác-giới (địa-ngục, a-su-ra, ngạ- 
quỷ, súc-sinh), chịu quả khổ trong cối ác-giới ấy. 


2- Trong đời này, số người nào là người sảf-hại 
chúng-sinh, trộm-cắp của cải tài sản của người khác, tà- 
dâm với vợ hoặc chồng hoặc con của người khác, nói- 
dối, nói lời chia rẽ, nói lời thô tục, nói lời vô ích, có tâm 
tham lam của cải tài sản của người khác, có tâm thù hán, 
có tà-kiến thấy sai chấp lâm. 


0) Maj. Uparipannäsa, kinh Mahãkammavibhañgasutta. 
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Sau khi số người ấy chết, ác-nghiệp ấy không có cơ 
hội cho quả tái-sinh kiếp sau mà dục-giới thiện-nghiệp 
khác có cơ hội cho quả tái-sinh kiếp sau trên cỗi trời 
dục-giới, hưởng mọi sự an-lạc trong cõi trời ấy. 

3- Trong đời này, số người nào là người tránh xa sự 
sát-hại chúng-sinh, tránh xa sự trộm-cắp của cải tài sản 
của người khác, tránh xa sự tà-dâm với vợ hoặc chỗng 
hoặc con của người khác, tránh xa sự nói-dối, tránh xa 
sự nÓi lời chia rẽ, tránh xa sự nói lời thô tục, trảnh xa sự 
nói lời vô ích, không có tâm tham lam của cải tài sản 
của người khác, không có tâm thù hận, có chánh-kiến 
thấy đúng, biết đúng sự-thậi. 

Sau khi số người ấy chết, dục-giới thiện-nghiệp ấy 
cho quả tải-sinh kiếp sau trên cõi trời dục-giới, hưởng 
mọi sự an-lạc trong cõi trời ấy. 

4- Trong đời này, số người là người tránh xa sự sát- 
hại chúng-sinh, trảnh xa sự trộm-cắp của cải tài sản của 
người khác, tránh xa sự tà-dâm với vợ hoặc chồng hoặc 
con của người khác, tránh xa sự nói-dối, tránh xa Sự nói 
lời chia rẽ, trảnh xa sự nói lời thô tục, trảnh xa sự nói 
lời vô ích, không có tâm tham lam của cải tài sản của 
người khác, không có tâm thù hận, có chánh-kiến thấy 
đúng, biết đúng sụ-thật. 

Sau khi số người ấy chết, dục-giởi thiện-nghiệp ấy 
không có cơ hội cho quả tái-sinh kiếp sau, mà ác-nghiệp 
khác có cơ hội cho quả tải-sinh kiếp sau trong cỗi ác- 
giới (địa-ngục, a-su-ra, ngạ-quỷ, súc-sinh), chịu quả khổ 
trong cõi ác-giới ấy. 


Bôn nhóm Sa-môn, Bà-la-môn 


T- Này Ananda! Số Sa-môn hoặc Bà-la-môn nhờ sự 
tnh-tân chê-ngự, đè nén được 5 pháp-chướng-ngại, 
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nên tâm an định, không dễ duôi, tinh-tấn không ngừng 
dân đến chứng đắc thiên-nhãn-thông trong sáng hơn 
hẳn mắt thường của con người, có định tâm vững chắc 
nhìn thấy rõ người ấy là người sảt-hại chúng-sinh, trộm- 
cấp của cải tài sản của người khác, tà-dâm với vợ hoặc 
chồng hoặc con của người khác, nói-dối, nói lời chia rễ, 
nói lời thô tục, nói lời võ ích, có tâm tham lam của cải 
tài sản của người khác, có tâm thù hận, có tà-kiến thấy 
sai chấp lâm. 

Và thấy rõ sau khi người ấy chết, ác-nghiệp ấy cho 
quả tái-sinh kiếp sau trong cối ác-giới (đja-ngục, a-su- 
ra, ngạ-quỷ, súc-sinh), chịu quả khổ trong cối ác giới ấy. 

Vị Sa-môn hoặc vị Bà-la-môn ấy công bồ rằng: 

- Thưa quỷ vị, điều đó chứng tỏ rằng: “Có các ác- 
nghiệp và cũng có quả của các ác-nghiệp. ” 

Thật vậy, chính tôi có thiên-nhãn-thông trong sảng 
nhìn thấy số người ấy là người sảt-hại chúng-sinh, trộm- 
cấp của cải tài sản của người khác, tà-dâm với vợ hoặc 
chồng hoặc con của người khác, nói-dối, nói lời chia rễ, 
nói lời thô tục, nói lời vô ích, có tâm tham lam của cải 
tài sản của người khác, có tâm thù hận, có tà-kiến thấy 
sai chấp lâm. 

Và tôi cũng thấy rõ sau khi số người ấy chết, ác- 
nghiệp ấy cho quả cả thảy đều bị tái-sinh kiếp sau trong 
cối ác-giới (địa-ngục, q-su-ra, ngqạ-quÿ, suc-sinh), chịu 
quả khổ trong cõi ác-giới ấy. 

- Thưa quỷ vị, những người nào là người sảt-hại chúng 
sinh, trộm-cắp của cải tài sản của người khác, tà-dáâm 
với vợ hoặc chồng hoặc con của người khác, nói-dối, nói 
lời chia rẽ, nói lời thô tục, nói lời vô ích, có tâm tham 
lam của cải tài sản của người khác, có tâm thù hận, có 
tà-kiến thấy sai chấp lâm. 
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Sau khi tất cả mọi người ấy chết, ác-nghiệp ấy cho 
quả cả tháy đêu bị tải-sinh kiếp sau trong cối ác-giới 
(địa-ngục, a-su-ra, ngạ-quỷ, súc-sinh), chịu quả khổ 
trong cõi ác-giới ấy. 

* Những người nào thấy và biết như vậy thì những 
người ây thấy đúng và biết đúng, còn những người nào 
thấy và biết khác (không đúng như vậy) thì những người 
ấy thấy sai và biết sai. 


VỊ Sa-môn hoặc vị Bà-la-môn ấy căn cứ vào điều tự 
mình tháy, tự mình biết, tự mình chứng kiên, rôi phát 
sinh tà-kiên cháp-thú nên khăng định răng: 

“Chỉ có biết như vậy mới đúng sự thật mà thôi, còn 
biết khác chỉ là vô dụng. ” 


2- Này Ananda! Số Sa-môn hoặc Bà-la-môn nhờ 
tinh-tấn chế-ngự, đè nén được 5 pháp-chướng-ngại, 
nên tâm an định, không dể duôi, tỉnh-tấn không ngừng 
dẫn đến chứng đắc thiên-nhãn-thông trong sáng hơn 
hẳn mắt thường của con người, có định tâm vững chắc, 
nhìn thấy rõ người ấy là người sát-hại chúng-sinh, 
trộm-cấp của cải tài sản của người khác, tà-dâm với vợ 
hoặc chồng hoặc con của người khác, nói-dối, nói lời 
chia rẽ, nói lời thô tục, nói lời vô ích, có tâm tham lam 
của cải tài sản của người khác, có tâm thù hận, có tà- 
kiến thấy sai chấp lầm. 

Và thấy rõ sau khi người ấy chết, được tái-sinh kiếp 
sau trên cối trời dục-giới, hưởng mọi sự an-lạc trong cối 
trời ấy. 

Vị Sa-môn hoặc Bà-la-môn ấy công bồ rằng: 

- Thưa quỷ vị, điều đó chứng tỏ rằng: “Không có các 
úc-nghiệp và cũng không có quả của các ác-nghiệp. ” 
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Thật vậy, chính tôi có thiên-nhãn-thông trong sảng 
nhìn thấy rõ người kia là người sát-hại chúng-sinh, trộm- 
cấp của cải tài sản của người khác, tà-dâm với vợ hoặc 
chồng hoặc con của người khác, nói-dối, nói lời chia rễ, 
nói lời thô tục, nói lời vô ích, có tâm tham lam của cải 
tài sản của người khác, có tâm thù hận, có tà-kiến thấy 
sai chấp lâm. 

Và tôi cũng thấy rõ sau khi người ấy chết, được tái- 
sinh kiếp sau trên cõi trời dục-giới, hưởng mọi sự an-lạc 
trong cối trời ấy. 

Thưa quý vị, những người nào là người sát-hại 
chúng-sinh, trộm-cắp của cải tài sản của người khác, tà- 
dâm với vợ hoặc chồng hoặc con của người khác, nói- 
di, nói lời chia rẽ, nói lời thô tục, nói lời vô ích, có tâm 
tham lam của cải tài sản của người khác, có tám thù 
hận, có tà-kiến thấy sai chấp lầm. 

Sam khi tất cả mọi người ấy chết, cả thảy đêu được 
tái-sinh kiếp sau trên cối trời dục-giới, hưởng mọi sự an- 
lạc trong cõi trời ấy. 

* Những người nào thấy và biết như vậy thì những 
người ấy thấy đúng và biết đúng; còn những người nào 
thấy và biết khác (không đúng như vậy) thì những người 
ấy thấy sai và biết sai. 


VỊ Sa-môn hoặc vị Bà-la-môn ấy căn cứ vào điều tự 
mình tháy, tự mình biết, tự mình chứng kiên, rồi phát sinh 
tà-kiên cháap-thủ nên khăng định răng: 

“Chỉ có biết như vậy mới đúng sự thật mà thôi, còn 
biết khác chỉ là vô dụng. ” 


_J- Này Ananda! Số Sa-môn hoặc Bà-la-môn nhờ tỉnh- 
tán chê-ngự, đè nén được 5 pháp-chướng-ngại, nên tâm 
an định, không dê duôi, tinh-tán không ngừng dân đến 
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chứng đắc thiên-nhãn-thông trong sáng hơn hẳn mắt 
thường của con người, có định tâm vững chắc nhìn thấy 
rõ người ấy là người tránh xa sự sảt-hại chúng-sinh, 
tránh xa sự trộm-cắp của cải tài sản của người khác, 
trảnh xa sự tà-dâm với vợ hoặc chồng hoặc con của 
người khác, trảnh xa sự nói-dối, tránh xa sự nói lời chia 
rẽ, trảnh xa sự nói lời thô tục, trảnh xa sự nói lời vô ích, 
không có tâm tham lam của cải tài sản của người khác, 
không có tâm thù hận, có chánh-kiến thấy đúng, biết 
đúng sụ-thật. 

Và thấy rõ sau khi người ấy chết, dục-giới thiện- 
nghiệp ấy cho quả tái-sinh kiếp sau trên cối trời dục- 
giới, hưởng mọi sự an-lạc trong cối trời ấy. 

Vị Sa-môn hoặc vị Bà-la-môn ấy công bố rằng: 

- Thưa quỷ vị, điều đó chứng tỏ răng: “Có các đại- 
thiện-nghiệp và cũng có quả của các đại-thiện-nghiệp. ” 

Thật vậy, chính tôi có thiên-nhãn-thông trong sảng 
nhìn thấy rõ người ấy là người trảnh xa sự sát-hại 
chúng-sinh, tránh xa sự trộm-cấp của cải tài sản của 
người khác, tránh xa sự tà-dâm với vợ hoặc chồng hoặc 
con của người khác, tránh xa sự nói-dối, tránh xa sự nói 
lời chia rẽ, trảnh xa sự nói lời thô tục, tránh xa sự nói 
lời vô ích, không có tâm tham lam của cải tài sản của 
người khác, không có tâm thù hận, có chánh-kiến thấy 
đúng, biết đúng sụ-thật. 

Và tôi cũng thấy rõ sau khi người ấy chết, dục-giởi 
thiện-nghiệp cho quả tái-sinh kiếp sau trên cõi trời dục- 
giới, hưởng mọi sự an-lạc trong cối trời ấy. 

- Thưa quỷ vị, những người nào là người tránh xa sự 
sát-hại chúng-sinh, tránh xa sự trộm-cắp của cải tài sản 
của người khác, tránh xa sự tà-dâm với vợ hoặc chỗng 
hoặc con của người khác, tránh xa sự nói-dối, tránh xa 
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sự nÓi lời chia rẽ, tránh xa sự nói lời thô tục, trảnh xa sự 
nói lời vô ích, không có tâm tham lam của cải tài sản 
của người khác, không có tâm thù hận, có chánh-kiễn 
thấy đúng, biết đúng sự-thật. 

Sau khi tất cả mọi người ấy chết, dục-giới thiện- 
nghiệp cho quả cả thảy đêu tải-sinh kiếp sau trên cối 
trời dục-giới, hưởng mọi sự an-lạc trong cối trời ấy. 

* Những người nào thấy và biết như vậy thì những 
người ấy thấy đúng và biết đúng; còn những người nào 
thấy và biết khác (không đúng như vậy) thì những người 
ấy thấy sai và biết sai. 

VỊ Sa-môn hoặc vị Bà-la-môn ấy căn cứ vào điều tự 
mình thấy, tự mình biết, tự mình chứng kiến, rồi phát 
sinh tà-kiễn chấp-thủ nên khẳng định rằng: 

“Chỉ có biết như vậy mới đúng sự thật mà thôi, còn 
biết khác chỉ là vô dụng. ” 

4- Này Anandal Trong đời này, số Sa-môn hoặc Bà- 
la-môn nhờ tỉnh-tấn chế-ngự, đè nén được 5 pháp- 
chướng-ngại, nên tâm an định, không dể duôi, tinh-tấn 
không ngừng dẫn đến chứng đắc thiên-nhãn-thông 
trong sáng hơn hắn mắt thường của con người, có định 
tâm vững chắc nhìn thấy rõ người ấy là người tránh xa 
sự sát-hại chúng-sinh, tránh xa sự trộm-cắp của cải tài 
sản của người khác, tránh xa sự tà-dâm với vợ hoặc 
chồng hoặc con của người khác, tránh xa sự nói-dối, 
trảnh xa sự nói lời chia rẽ, tránh xa sự nói lời thô tục, 
trảnh xa sự nói lời vô ích, không có tâm tham lam của 
cải tài sản của người khác, không có tâm thù hận, có 
chánh-kiến thấy đúng, biết đúng sự-thật. 

Và thấy rõ sau khi người ấy chết, bị tái-sinh kiếp sau 
trong cối ác-giới (địa-ngục, q-su-ra, ngạ-quỷ, súc-sinh), 
chịu quả khổ trong cối ác-giới ấy. 
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Vị Sa-môn hoặc vị Bà-la-môn ấy công bố rằng: 

- Thưa quỷ vị, điều đó chứng tỏ rằng: “không có các 
đại-thiện-nghiệp và cũng không có quả của các đại- 
thiện-nghiệp. ” 

Thật vậy, chính tôi có thiên-nhãn-thông trong sảng 
nhìn thấy rõ người ấy là người tránh xa sự sảt-hại 
chúng-sinh, tránh xa sự trộm-cắp của cải tài sản của 
người khác, tránh xa sự tà-dâm với vợ hoặc chồng hoặc 
con của người khác, tránh xa sự nói-dối, tránh xa Sự nói 
lời chia rẽ, trảnh xa sự nói lời thô tục, tránh xa sự nói 
lời vô ích, không có tâm tham lam của cải tài sản của 
người khác, không có tâm thù hận, có chánh-kiến thấy 
đúng, biết đúng sụ-thật. 

Và tôi cũng thấy rõ sau khi người ấy chết, bị tải-sinh 
kiếp sau trong cối ác-giới (đja-ngục, d-su-ra, ngạ-quỷ, 
súc-sinh), chịu quả khổ trong cõi ác-giới ấy. 


- Thưa quỷ vị, những người nào là người tránh xa sự 
sát-hại chúng-sinh, tránh xa sự trộm-cắp của cải tài sản 
của người khác, tránh xa sự tà-dâm với vợ hoặc chồng 
hoặc con của người khác, tránh xa sự nói-dối, tránh xa 
sự nÓi lời chia rẽ, tránh xa sự nói lời thô tục, trảnh xa sự 
nói lời vô ích, không có tâm tham lam của cải tài sản 
của người khác, không có tâm thù hận, có chánh-kiễn 
thấy đúng, biết đúng sự-thật. 

Sau khi tất cả mọi người ấy chết, cả thảy đêu bị tái- 
sinh kiếp sau trong cối ác-giới (địa-ngục, a-su-ra, ngạ- 
quỷ, súc-sinh), chịu quả khổ trong cối ác-giới ấy. 


* Những người nào thấy và biết như vậy, thì những 
người áy thấy đúng và biết đúng; còn những người nào 
thấy và biết khác (không đúng như vậy), thì những người 
ấy thấy sai và biết sai. 
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VỊ Sa-môn hoặc vị Bà-la-môn ấy căn cứ vào điều tự 
mình thấy, tự mình biết, tự mình chứng kiến, rồi phát 
sinh tà-kiễn chấp-thủ nên khẳng định rằng: 

“Chỉ có biết như vậy mới đúng sự thật mà thôi, còn 
biết khác chỉ là vô dụng. ” 


Đức-Phật công nhận và không công nhận những lời lẽ 

của Sa-môn hoặc Bà-la-môn 

1- Này Ananda! Trong 4 nhóm Sa-môn hoặc Bà-la- 
môn ấy: 

* Vị Sa-môn hoặc vị Bà-la-môn nào nói rằng: 

“- Thưa quý vị, có các ác-nghiệp và cũng có quả của 
các ác-nghiệp. ” 

IN»hư-Lai công nhận lời lẽ của vị Sa-môn hoặc vị Bả- 
la-môn ấy. 

* Vị Sa-môn hoặc vị Bà-la-môn nào nói rằng: 

f- Thưa quý vị, người nào sát-hại chúng-sinh, trộm- 
cấp của cải tài sản của người khác, tà-dâm với vợ hoặc 
chồng hoặc con của người khác, nói-dối, nói lời chia rễ, 
nói lời thô tục, nói lời vô ích, có tâm tham lam của cải 
tài sản của người khác, có tâm thù hận, có tà-kiến thấy 
sai chấp lâm. 

Sau khi người ấy chết, ác-nghiệp cho quả tải-sinh 
kiếp sau trong cối ác-giới (địa-ngục, a-su- r3, ngẹ- quỷ, 
súc-sinh), chịu quả khổ trong cõi ác-giới ấy. ° 


INhư-Lai cũng công nhận lời lẽ của vị Sa-môn hay vị 
Bà-la-môn áÿ. 

* VỊ Sa-môn hoặc vị Bà-la-môn nào nói răng: 

“- Thưa quý vị, những người nào sát-hại chúng-sinh, 
trộm-căp của cải tài sản của người khác, tà-dâm với vợ 
hoặc chông hoặc con của người khác, nói-dôi, nói lời chia 
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rẽ, nói lời thô tục, nói lời vô ích, có tâm tham lam của 
cải tài sản của người khác, có tâm thù hán, có tà-kiễn 
thấy sai chấp lâm. 

Sau khi tất cả mọi người ấy chết, cả thảy đêu bị tái- 
sinh kiếp sau trong cối ác-giới (địa-ngục, a-su- ra, ngự- 
quỷ, súc-sinh), chịu quả khổ trong cối ác-giới ấy. ` 


INhư-Lai không công nhận lời lẽ của vị Sa-môn hoặc 
vị Bà-la-môn áy. 

* Vị Sa-môn hoặc vị Bà-la-môn nào nói rằng: 

'Những người nào thấy và biết đúng như vậy, thì 
những người ây thây đúng và biêt đúng. Những người 
nào thấy và biết khác (không đúng như vậy) thì những 
người ấy thấy sai và biết sai. ” 

IN»hư-Lai cũng không công nhận lời lẽ của vị Sa-môn 
hoặc vị Bà-la-môn ây. 

* Những vị Sa-môn hoặc vị Bà-la-môn ấy căn cứ vào 
điêu tự mình thấy, tự mình biết, tự mình chứng kiên, rồi 
phát sinh tà-kiên cháp-thú nên khăng định răng: 

“Chỉ có biết như vậy mới đúng theo sự thật mà thôi, 
còn biết khác chỉ là vô dụng. ” 

IN»hư-Lai cũng không công nhận lời lẽ của vị Sa-môn 
hoặc vị Bà-la-môn âÿ. 

Tại sao? 

- Này Ananda! Bởi vì Như-Lai có tri-tuệ phán-tích 
biết rõ nhiều loại nghiệp, biết rõ trạng-thái của môi loại 
nghiệp (nghiệp hiện-tại và nghiệp quá-khủ?). 

2- Này Ananda! Trong 4 nhóm Sa-môn hoặc Bà-la- 
môn áy: 

* Vị Sa-môn hoặc vị Bà-la-môn nào nói rằng: 
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“- Thưa quý vị, không có các ác-nghiệp và cũng không 
có quả của các ác-nghiệp. ” 

INhư-Lai không công nhận lời lẽ của vị Sa-môn hoặc 
vị Bà-la-môn áy. 

* VỊ Sa-môn hoặc vị Bà-la-môn nào nói răng: 

“- Thưa quý vị, thật vậy, người nào sát-hại chúng-sinh, 
trộm-căp của cải tài sản của người khác, tà-dâm với vợ 
hoặc chông hoặc con của người khác, nói-dồi, nói lời chia 
rẽ, nói lời thô tục, nói lời vô ích, có tâm tham lam của 
cải tài sản của người khác, có tâm thù hận, có tà-kiên. 

Sau khi người áy chết, được tải-sinh kiếp sau trên cối 
trời dục-giớ, hưởng mọi sự an-lạc trong cối trời ấy. ” 

IN»hư-Lai công nhận lời lẽ của vị Sa-môn hoặc vị Bả- 
la-môn âÿ. 

* VỊ Sa-môn hoặc vị Bà-la-môn nào nói răng: 

“- Thưa quý vị, những người nào sát-hại chúng-sinh, 
trộm-căp của cải tài sản của người khác, tà-dâm với vợ 
hoặc chông hoặc con của người khác, nói-dôi, nói lời chia 
rẽ, nói lời thô tục, nói lời vô ích, có tâm tham lam của cải 
tài sản của người khác, có tâm thù hán, có tà-kiÊH. 

Sau khi tất cả những người ấy chết, cả tháy đêu được 
tải-sinh kiếp sau trên cõi trời dục-giới, hưởng mọi sự an- 
lạc trong cối trời ấy. ” 

IN»hư-Lai không công nhận lời lẽ của vị Sa-môn hoặc 
vị Bà-la-môn áy. 

* VỊ Sa-môn hoặc vị Bà-la-môn nào nói răng: 

“Những người nào thấy và biết đúng như vậy, thì 
những người ây thấy đúng và biết đúng. Những người 
nào thấy và biết khác (không đúng như vậy) thì những 
người ấy thấy sai và biết sai. 
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Như-Lai cũng không công nhận lời lẽ của vị Sa-môn 
hoặc vị Bà-la-môn ấy. 


* Những vị Sa-môn hoặc vị Bà-la-môn ấy căn cứ vào 
điêu tự mình thấy, tự mình biết, tự mình chứng kiên, rồi 
phát sinh tà-kiên cháp-thủ nên khăng định răng: 

“Chỉ có biết như vậy mới đúng sự thật mà thôi, còn 
biết khác chỉ là vô dụng. ” 

IN»hư-Lai cũng không công nhận lời lẽ của vị Sa-môn 
hoặc vị Bà-la-môn âÿ. 

Tại vì sao? 

- Này Ananda! Bởi vì Như-Lai có tri-tuệ phán-tích 
biết rõ nhiễu loại nghiệp, biết rõ trạng-thái của môi loại 
nghiệp (nghiệp hiện-tại và nghiệp quá-khủ?). 


3- Này Ananda! Trong 4 nhóm Sa-môn hoặc Bà-la- 
môn áy: 

* VỊ Sa-môn hoặc vị Bà-la-môn nào nói răng: 

“- Thưa quý vị, có các đại-thiện-nghiệp và cũng có 
quả của các đại-thiện-nghiệp. ” 

IN»hư-Lai công nhận lời lẽ của vị Sa-môn hoặc vị Bả- 
la-môn đáy. 

* VỊ Sa-môn hoặc vị Bà-la-môn nào nói răng: 

f= Thưa quý vị, thật vậy, người nào tránh xa sự sảt- 
hại chúng-sinh, tránh xa sự trộm-cấp của cải tài sản của 
người khác, tránh xa sự tà-dâm với vợ hoặc chồng hoặc 
con của người khác, tránh xa sự nói-dõi, tránh xa sự nói 
lời chia rẽ, trảnh xa sự nói lời thô tục, tránh xa sự nói 
lời vô ích, không có tâm tham lam của cải tài sản của 
người khác, không có tâm thù hận, có chánh-kiên thấy 
đúng, biết đúng sự-thát. 
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Sau khi người ấy chết, dục-giới thiện-nghiệp cho 
quả tái-sinh kiếp sau trên cối trời dục-giới, hưởng mọi 
sự an-lạc trong cối trời ấy. ” 

INhư-Lai cũng công nhận lời lễ của vị Sa-môn hoặc 
vị Bà-la-môn áy. 

* Vị Sa-môn hoặc vị Bà-la-môn nào nói rằng: 

= Thưa quý vị, những người nào là người trảnh xa sự 
sáft-hại chúng-sinh, trảnh xa sự trộm-cấp của cải tài sản 
của người khác, tránh xa sự tà-dâm với vợ hoặc chồng 
hoặc con của người khác, tránh xa sự nói-dồi, trảnh xa 
sự nÓi lời chia rẽ, tránh xa sự nói lời thô tục, trảnh xa sự 
nói lời vô ích, không có tâm tham lam của cải tài sản 
của người khác, không có tâm thù hận, có chánh-kiên 
tháy đúng, biết đúng sự-thát. 

Sau khi tất cả mọi người ấy chết, cả thảy đêu được 
tải-sinh trên cối trời dục-giới. ” 

INhư-Lai không công nhận lời lẽ của vị Sa-môn hoặc 
vị Bà-la-môn áy. 

* Vị $a-môn hoặc vị Bà-la-môn nào nói rằng: 

“Những người nào thấy và biết đúng như vậy, thì 
những người ây thấy đúng và biết đúng. Những người 
nào thấy và biết khác (không đúng như vậy) thì những 
người ấy thấy sai và biết sai. 

INhư-Lai cũng không công nhận lời lẽ của vị Sa-môn 
hoặc vị Bà-la-môn âÿ. 

* Những vị Sa-môn hoặc vị Bà-la-môn ấy căn cứ vào 
điêu tự mình thấy, tự mình biết, tự mình chứng kiên, rồi 
phát sinh tà-kiên cháp-thú nên khăng định răng: 

“Chỉ có biết như vậy mới đúng sự thật mà thôi, còn 
biết khác chỉ là vô dụng. ” 
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Như-Lai cũng không công nhận lời lẽ của vị Sa-môn 
hoặc vị Bà-la-môn ấy. 
Tại sao? 


- Này Ananda! Bởi vì Như-Lai có tri-tuệ phân tích 
biết rõ nhiều loại nghiệp, biêt rõ trạng-thái của môi loại 
nghiệp (nghiệp hiện-tại và nghiệp quá-khủ?). 


4- Này Ananda! Trong 4 nhóm Sa-môn hoặc Bà-la- 
môn áy: 

* VỊ Sa-môn hoặc vị Bà-la-môn nào nói răng: 

f- Thưa quỷ vị, không có các đại-thiện-nghiệp và 
cũng không có quả của các đại-thiện-nghiệp. `” 

IN»hư-Lai không công nhận lời lẽ của vị Sa-môn hoặc 
vị Bà-la-môn áy. 

* VỊ Sa-môn hoặc vị Bà-la-môn nào nói răng: 

“ Thưa quý vị, thật vậy, người nào tránh xa sự sải- 
hại chúng-sinh, tránh xa sự trộm-cấp của cải tài sản của 
người khác, tránh xa sự tà-dâm với vợ hoặc chồng hoặc 
con của người khác, tránh xa sự nói-dõi, tránh xa sự nói 
lời chia rẽ, trảnh xa sự nói lời thô tục, tránh xa sự nói 
lời vô ích, không có tâm tham lam của cải tài sản của 
người khác, không có tâm thù hận, có chánh-kiên thấy 
đúng, biêt đúng sự-thát. 

Sau khi người ây chết, bị tải-sinh kiếp sau trong cối 
ác-giới (địa-ngục, aq-su-ra, ngạ-quỷ, súc-sinh), chịu quả 
khô trong cối ác-giới áy. ” 

IN»hư-Lai công nhận lời lẽ của vị Sa-môn hoặc vị Bả- 
la-môn áÿ. 

* VỊ Sa-môn hoặc vị Bà-la-môn nào nói răng: 

“- Thưa quỷ vị, những người nào tránh xa sự sát-hại 
chúng-sinh, trảnh xa sự trộm-cấp của cải tài sản của 
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người khác, tránh xa sự tà-dâm với vợ hoặc chồng hoặc 
con của người khác, tránh xa sự nói-dối, tránh xa sự nói 
lời chia rẽ, trảnh xa sự nói lời thô tục, tránh xa sự nói 
lời vô ích, không có tâm tham lam của cải tài sản của 
người khác, không có tâm thù hận, có chánh-kiến thấy 
đúng, biết đúng sựụ-thật. 

Sau khi tất cả mọi người ấy chết, cả thảy đêu bị tải- 
sinh kiếp sau trong cối ác-giới (đja-hgục, a-su- r3, ngự- 
quỷ, súc-sinh), chịu quả khổ trong cối ác-giới ấy. ° 


IN»hư-Lai không công nhận lời lẽ của vị Sa-môn hoặc 
vị Bà-la-môn áy. 

* VỊ Sa-môn hoặc vị Bà-la-môn nào nói rằng: 

'Những người nào thấy và biết đúng như vậy, thì 
những người áy tháy đúng và biết đúng. Những người 
nào tháy và biết khác (không đúng như vậy), thì những 
người áy tháy sai và biết sai. ” 

INhư-Lai cũng không công nhận lời lẽ của vị Sa-môn 
hoặc vị Bà-la-môn âÿ. 

* Những vị Sa-môn hoặc vị Bà-la-môn ấy căn cứ vào 
điêu tự mình thấy, tự mình biết, tự mình chứng kiên, rồi 
phát sinh tà-kiên cháp-thú nên khăng định răng: 

“Chỉ có biết như vậy mới đúng sự thật mà thôi, còn 
biết khác chỉ là vô dụng. ” 

IN»hư-Lai cũng không công nhận lời lẽ của vị Sa-môn 
hoặc vị Bà-la-môn âÿ. 

Tại sao? 

- Này Ananda!l Bởi vì Như-Lai có trí-tuệ phân tích 
biết rõ nhiều loại nghiệp, biết rõ trạng-thái của môi loại 
nghiệp (nghiệp hiện-tại và nghiệp quá-khư). 
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Nghiệp Và Quả Của Nghiệp 


1- Này Ẩnanda! Trong 4 hạng người ấy, hạng người 
nào trong đời là người sát-hại chúng-sinh, trộm-cắp 
của cải tài sản của người khác, tà-dâm với vợ hoặc 
chồng hoặc con của người khác, nói-dối, nói lời chia 
rẽ, nói lời thô tục, nói lời vô ích, có tâm tham lam của 
cải tài sản của người khác, có tâm thù hận, có tà-kiến 
thấy sai chấp lâm. 

Sau khi người ấy chết, ác-nghiệp ấy có cơ hội cho 
quả tải-sinh trong cối ác-giới (địa-Hgục, q-su-ra, ngạ- 
quỷ, súc-sinh), do người ấy đã tạo ác-nghiệp trong kiếp 
quá-khứ hoặc người ấy tạo ác-nghiệp trong kiếp hiện- 
tại, hoặc người ấy có tà-kiến trong lúc lâm chung. 

Cho nên, sau khi người ấy chết, ác-nghiệp ấy có cơ 
hội cho quả tải-sinh kiếp sau trong cõi ác-giới (địa- 
ngục, a-su-ra, ngạ-quỷ, súc-sinh), rồi chịu quả khổ của 
ác-nghiệp trong cõi ác-giới ấy. 

Trong đời này, người ấy là người sát-hại chúng-sinh, 
trộm-cấp của cải tài sản của người khác, tà-dâm với vợ 
hoặc chỗng hoặc con của người khác, nói-dối, nói lời chia 
rẽ, nói lời thô tục, nói lời vô ích, có tám tham lam của 
cải tài sản của người khác, có tâm thù hán, có tà-kiễn 
thấy sai chấp lâm. 

Ác-nghiệp ấy có cơ hội cho quả trong kiếp hiện-tại 
(kiếp thứ nhất); hoặc có cơ hội cho quả kiếp kế-tiếp 
(kiếp thứ 2); hoặc có cơ hội cho quả từ kiếp thứ 3 và 
những kiếp tiếp theo, v.v... 


2- Này Ânanda! Trong 4 hạng người ấy, hạng người 
nào trong đời là người sát hại chúng-sinh, trộm-cắp 
của cải tài sản của người khác, tà-dâm với vợ hoặc 
chồng hoặc con của người khác, nói-dối, nói lời chia 
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rẽ, nói lời thô tục, nói lời vô ích, có tâm tham lam của 
cải tài sản của người khác, có tâm thù hận, có tà-kiến 
thấy sai chấp lâm. 

Sau khi người ấy chết, đại-thiện-nghiệp cho quả tái- 
sinh kiếp sau trên cõi trời dục-giới, do người ấy đã từng 
tạo dục-giới thiện-nghiệp trong kiếp quá-khứ hoặc 
người ấy đã tạo dục-giới thiện-nghiệp trong thời hiện-tại 
hoặc người ấy có chánh-kiến trong lúc lâm chung. 

Cho nên, sau khi người áy chết, dục-giới thiện- 
nghiệp ấy có cơ hội cho quả tái-sinh kiếp sau trên cõi 
trời dục-giới, hưởng mọi sự an-lạc trong cối trời ấy. 

Trong đời này, người ấy là người sát-hại chúng-sinh, 
trộm-cấp của cải tài sản của người khác, tà-dâm với vợ 
hoặc chồng hoặc con của người khác, nói-dối, nói lời chia 
rẽ, nói lời thô tục, nói lời vô ích, có tám tham lam của 
cải tài sản của người khác, có tâm thù hán, có tà-kiễn 
thấy sai chấp lâm. 

Ác-nghiệp ấy không có cơ hội cho quả trong kiếp 
hiện-tại (kiếp thứ nhất); hoặc không có cơ hội cho quả 
kiếp kế-tiếp (kiếp thứ 2); hoặc không có cơ hội cho quả 
từ kiếp thứ 3 và những kiếp tiếp theo, v.v... 

3- Này Ẩnanda! Trong 4 hạng người ấy, hạng người 
nào trong đời là người tránh xa sự sảf-hại chúng-sinh, 
tránh xa sự trộm-cắp của cải tài sản của người khác, 
trảnh xa sự tà-dâm với vợ hoặc chồng hoặc con của 
người khác, trảnh xa sự nói-dối, tránh xa sự nói lời chia 
rẽ, trảnh xa sự nói lời thô tục, trảnh xa sự nói lời vô ích, 
không có tâm tham lam của cải tài sản của người khác, 
không có tâm thù hận, có chánh-kiến thấy đúng, biết 
đúng sụ-thật. 

Sau khi người ấy chết, dục-giới thiện-nghiệp ấy có cơ 
hội cho quả tải-sinh kiếp sau trên cối trời dục-giới, do 
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người ấy đã tạo dục-giới thiện-nghiệp trong thời quả-khứ 
hoặc người ấy tạo dục-giới thiện-nghiệp trong thời hiện- 
tại hoặc người ấy có chánh-kiến trong lúc lâm chung. 

Cho nên, sau khi người ấy chết, dục-giới thiện-nghiệp 
ấy có cơ hội cho quả tải-sinh kiếp sau trên cõi trời dục- 
giới, hưởng mọi sự an-lạc trong cối trời ấy. 

Trong đời này, người ấy là người tránh xa sự sảt-hại 
chúng-sinh, tránh xa sự trộm-cắp của cải tài sản của 
người khác, tránh xa sự tà-dâm với vợ hoặc chồng hoặc 
con của người khác, tránh xa sự nói-dối, trảnh xa Sự 
nói lời chia rẽ, tránh xa sự nói lời thô tục, tránh xa sự 
nói lời vô ích, không có tâm tham lam của cải tài sản 
của người khác, không có tâm thù hận, có chánh-kiến 
thấy đúng, biết đúng sự-thật. 

Dục-giới thiện nghiệp ấy có cơ hội cho quả trong 
kiếp hiện-tại (kiếp thứ nhất); hoặc có cơ hội cho quả 
kiếp kế-tiếp (kiếp thứ 2); hoặc có cơ hội cho quả từ kiếp 
thứ 3 và những kiếp tiếp theo, v.V.. 


4- Này Ananda! Trong 4 hạng ngiệi ấy, hạng người 
nào trong đời là người tránh xa sự sảf-hại chúng-sinh, 
tránh xa sự trộm-cắp của cải tài sản của người khác, 
trảnh xa sự tà-dâm với vợ hoặc chồng hoặc con của 
người khác, trảnh xa sự nói-dối, tránh xa sự nói lời chia 
rẽ, trảnh xa sự nói lời thô tục, trảnh xa sự nói lời vô ích, 
không có tâm tham lam của cải tài sản của người khác, 
không có tâm thù hận, có chánh-kiến thấy đúng, biết 
đúng sụ-thật. 

Sau khi người ấy chết, bị tái-sinh kiếp sau trong cối 
ác-giới (địa-ngục, q-su-ra, ngqạ-quỷ, suc-sinh) vì người 
ấy đã tạo ác-nghiệp trong thời quả-khứ hoặc người ấy 
tạo ác-nghiệp trong thời hiện-tại hoặc người ấy có tà- 
kiến thấy sai chấp lâm trong lúc lâm chung. 
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Cho nên, sau khi người ấy chết, ác-nghiệp ấy có cơ 
hội cho quả tải-sinh kiếp sau trong cõi ác-giới (địa- 
ngục, a-su-ra, ngạ-quỷ, súc-sinh), chịu quả khổ của ác- 
nghiệp ấy trong cõi ác-giới ấy. 

Trong đời này, người ấy là người tránh xa sự sảt-hại 
chúng-sinh, tránh xa sự trộm-cắp của cải tài sản của 
người khác, tránh xa sự tà-dâm với vợ hoặc chồng hoặc 
con của người khác, tránh xa sự nói-dối, tránh xa sự nói 
lời chia rẽ, trảnh xa sự nói lời thô tục, tránh xa sự nói 
lời vô ích, không có tâm tham lam của cải tài sản của 
người khác, không có tâm thù hận, có chánh-kiến thấy 
đúng, biết đúng sựụ-thật. 

Dục-giới thiện-nghiệp ấy không có cơ hội cho quả 
trong kiếp hiện-tại (kiếp thứ nhất); hoặc không có cơ hội 
cho quả kiếp kế-tiếp (kiếp thứ 2); hoặc không có cơ hội 
cho quả từ kiếp thứ 3 và những kiếp tiếp theo, v.V.. 


Bồn tính chất của nghiệp 

- Ác-nghiệp nặng ngăn cản ác-nghiệp nhẹ. 

- Ác-nghiệp nặng ngăn cản các thiện-nghiệp. 

- Thiện-nghiệp ngăn cản ác-nghiệp. 

- Thiện-nghiệp có nhiều năng lực ngăn cản thiện- 
nghiệp có í† năng lực. 


Giải thích bốn tính chất của nghiệp 


Theo Chú-giải bài kinh Mfahakammavibhangasutia, 
giảng giải 4 tính chât của nghiệp và cơ hội cho quả của 
nghiệp. 


1-Ác-nghiệp nặng ngăn cản ác-nghiệp nhẹ như thể nào? 


: Ác- nghiệp có nhiều loại, trong nhiều loại ác-nghiệp 
ấy, nêu có ác-nghiệp nào nặng nhất thì có khả năng 
ngăn cản các ác-nghiệp nhẹ khác không cho có cơ hội 
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cho quả, để ác-nghiệp nặng nhất ấy có cơ hội, giành 
quyền ưu tiên cho quả trong /hởi-k) tái-sinh kiếp sau 
(pafisandhikala) và cho quả trong thời-kỳ sau khi đã tải- 
sinh (pavafikäla), kiếp hiện-tại. 

Còn các ác-nghiệp nhẹ khác trở thành ác-nghiệp hỗ 
rợ cho quả trong (hởi-kỳ sau khi đã tảái-sinh (pavatfii- 
kaÏa) càng nặng thêm nữa. 

Như vậy, ác-nghiệp nặng nhất ngăn cản các ác- -nghiệp 
nhẹ, để cho ác-nghiệp nặng nhất có cơ hội, có quyên ưu 
tiên cho quả trong fhởi-kỳ tái-sinh kiếp sau và cho quả 
trong thời-kỳ sau khi đã tái-sinh, kiếp hiện-tại. 


2- Ác-nghiệp ngăn cản thiện-nghiệp như thể nào? 


Trước kia, một người nào đã từng tạo các thiện- 
nghiệp như dc-giới thiện-nghiệp, săc-giới thiện-nghiệp. 

Nhưng về sau, người ây tạo ác-nghiệp trọng-tội như 
là giết cha, giết mẹ, giết bậc Thánh A-ra-hán, làm bầm 
máu bàn chân của Đức-Phật, chia rẽ chư t)-khưu- Tăng 
thuộc về ác-nghiệp vô-gián-trọng-tội (ãnantariyakamma) 
đó là ác-nghiệp nặng chắc chắn sẽ cho quả tái-sinh kiếp 
kế-tiếp mà không có nghiệp nào có thể ngăn cản được. 

Cho nên, sau khi người ấy chết, ác-nghiệp vô-gián- 
trọng-tội ấy chắc chắn cho quả tái-sinh kiếp kế-tiếp trong 
cối đại-địa-ngục Avici, chịu quả khổ bị thiêu đốt trong 
suốt khoảng thời gian lâu dài trải qua nhiều đại-kiếp trái 
đất cho đến khi mãn quả của ác-nghiệp ấy mới thoát ra 
khỏi cõi địa-ngục ấy. 

Ví dụ: Trường-hợp Ø)-khưu Devedafa kiếp hiện-tại 
đã chứng đắc các bậc thiên sắc-giới thiện-tâm, chứng 
đắc phép-thần-thông. Nhưng về sau, f)-khưu Devedatta 
làm bằắm máu bàn chân của Đức-Phật và chia rẽ chư t}- 
khưu- Tăng thuộc về ác-nghiệp vô-gián-trọng-tội. 
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Cho nên, sau khi /}-khưu Devedatffa chết, ác-nghiệp 
vồ-giản-trọng-tội ấy chắc chăn có cơ hội, có quyền ưu 
tiên cho quả tái-sinh kiếp kế-tiếp trong cõi đại-địa-ngục 
Avĩci, chịu quả khổ của ác-nghiệp ấy suốt 100 ngàn đại- 
kiếp trái đất cho đến khi mãn quả của ác-nghiệp mới thoát 
khỏi cõi địa-ngục. 


Như vậy, ác-nghiệp nặng ngăn cản các thiện-nghiệp 
không cho có cơ hội cho quả, để cho ác-nghiệp nặng ấy 
có cơ hội, có quyền ưu tiên cho quả trong /hởi-kỳ fái- 
sinh kiếp sau (palisandhikala) và thời-kÈ sau khi đã tái- 
sinh (pavattikäla), kiếp hiện-tại. 


3- Thiện-nghiệp ngăn cản các ác-nghiệp như thể nào? 

Trước kia, người nào gần gũi thân cận với người ác, 
nên đã tạo mọi ác-nghiệp loại thường (không phải là ác- 
nghiệp tà-kiển cố-định: hoàn toàn không tin nghiệp và 
quả của nghiệp, và 5 loại ác-nghiệp vô-giản-trọng-tội). 

VỀ sau, người ấy gặp bậc thiện-trí, nghe chánh-pháp 
của Đức-Phật, phát sinh đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo: 
Đức-Phật-bảo, Đức-Pháp-bảo, Đức-Tăng-bảo, tin nghiệp 
và quả của nghiệp, nên từ bỏ mọi ác-nghiệp, kính xin thọ 
phép quy-y Tam-bảo và thọ-trì ngũ-giới, trở thành cận- 
sự-nam (upãsaka) trong giáo-pháp của Đức-Phật Gotama, 
rồi giữ gìn ngũ-giới cho được trong sạch và trọn vẹn. 
Người cận-sự-nam tỉnh-tấn tạo mọi phước-thiện, cô 
găng tinh-tân thực-hành pháp-hành thiền-định dẫn đến 
chứng đắc được bậc /hiển sắc-giới thiện-tâm. 


Sau khi người cận-sự-nam (upäsaka) ấy chết, chắc 
chắn sắc-giới thiện-nghiệp ấy cho quả tái-sinh kiếp kế- 
tiếp trên tầng trời săc-giới phạm-thiên tương xứng với 
quả của bậc thiền sở đắc của hành-giả. 
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Như vậy, sắc-giới thiện-nghiệp ngăn cản các ác- 
nghiệp không cho có cơ hội cho quả, để cho sắc-giới 
thiện-nghiệp chắc chắn cho quả tái-sinh kiếp kế-tiếp trên 
tầng trời sắc-giới phạm-thiên. 


* Trường-hợp đặc biệt siên-fam-giới thiện-nghiệp 
ngăn cản ác-nghiệp không còn cho quả được nữa. 


Ví như trường hợp trước kia Ngài Trưởng-lão 
Angulimala là tên cướp sát nhân trú trong khu rừng sâu, 
đã từng giết chết hơn cả ngàn người, rồi cắt đầu ngón tay 
xâu làm vòng đeo cổ, nên có biệt danh là 4»gulimaia. 


Một ngày nọ, Đức-Phật ngự vào khu rừng sâu tế độ 
tên cướp sát nhân Angulimala. Sau khi tỉnh ngộ, tên 
cướp sát nhân Angulimala từ bỏ sát-sinh, ném khí giới 
xuống hồ sâu, đến hầu đảnh lễ Đức-Phật, xin xuất gia trở 
thành tỳ-khưu. 


Đức-Phật cho phép Angulimala xuất gia trở thành tỳ- 
khưu băng cách gọi “Ehỉ bhikkhu!” 


Sau khi trở thành ty-khưu, /Ø)-khưu Angulimala tình- 
tấn thực-hành pháp-hành thiền-tuệ dẫn đến chứng ngộ 
chân-lý tứ Thánh-đề, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh- 
quả và Niễt-bàn, trở thành bậc Thánh A-ra-hản cao 
thượng trong giáo-pháp của Đức-Phật Gotama. 

Ngài Trưởng-lão Angulimala tịch diệt Niễt-bàn, giải 
thoát khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 

Như vậy, siêu-fam-giới thiện-nghiệp không chỉ ngăn 
cản mọi ác-nghiệp không cho có cơ hội cho quả mà còn 
mọi thiện-nghiệp cũng trở thành vô-hiệu-quả-nghiệp 
(ahosikamma), không còn có cơ hội cho quả của nghiệp 
được nữa, bởi vì bậc Thánh A-ra-hán không còn tái-sinh. 
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4- Thiện-nghiệp có nhiễu năng lực ngăn cản thiện- 
nghiệp có ít năng lực như thê nào? 


* Người thiện nào đã tạo nhiều loại dục-giới thiện- 
nghiệp, sau khi người thiện ấy chết, nếu đ/c-giới thiện- 
nghiệp nào có nhiều năng lực nhất thì dục-giới thiện- 
nghiệp ấy có cơ hội cho quả trong /hởi-kỳ tái-sinh kiếp 
sau (pafisandhikala) cô đại-quả-tâm tương xứng gọi là 
dục-giới tải-sinh-tâm (pafisandhicifa) làm phận sự tái- 
sinh kiếp sau làm người hoặc làm vị thiên-nam hoặc vị 
thiên-nữ trên 6 cõi trời dục-giới, hưởng mọi sự an-lạc 
trong cõi thiện-giới ấy cho đến khi mãn quả của đại- 
thiện-nghiệp ấy. 

Các dục-giới thiện-nghiệp còn lại trở thành đc-giới 
thiện-nghiệp hỗ trợ cho quả trong fhời-kỳ sau khi tái- 
sinh, kiếp hiện-tại, được tăng thêm phần an-lạc hơn nữa. 


* 'Irường hợp hành-giả nào là người fam-nhán thực- 
hành pháp-hành thiền-định, nếu có khả năng chứng đắc 
được 5 bậc thiền sắc-giới thiện-tâm, sau khi hành-giả ấy 
chết thì chắc chắn chỉ có đệ-ngữ-thiền sắc-giới thiện- 
nghiệp trong đệ-ngữ- -thiển sắc-giới thiện-tâm có cơ hội, 
có quyên ưu tiên cho quả trong fhời-kỳ tái-sinh kiếp sau 
(palisandhikäla), có đệ-ngũ-thiền sắc-giới quả-tâm gọi 
là sắc-giới tái-sinh-tâm (pafisandhicia) làm phận sự 
tái-sinh kiếp kế-tiếp hóa-sinh làm vị phạm-thiên trên 
tầng trời Quảng-quả-thiên. Vị phạm-thiên trên tầng trời 
này có tuổi thọ 500 đại-kiếp trái đất. 

Còn 4 bậc thiền sắc-giới thiện-nghiệp bậc thấp còn lại 
đều trở thành vó-hiệu-guả-nghiệp, không còn có cơ hội 
cho quả được nữa. 


* Trường hợp hành-giả nào thực-hành pháp-hành 
thiên-định, nêu có khả năng chứng đặc đên 4 bậc fhiền 
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vô-sắc-giới thiện-tâm, sau khi hành-giả ấy chết, thì chắc 
chăn chỉ có vó-sắc-giới thiện-nghiệp trong đệ-tứ-thiên 
vồ-sắc-giới thiện-tâm gọi là phi-tưởng-phi-phi-tưởng- 
xú-thiển thiện-tâm cho quả trong thời-kb tái-sinh kiếp 
sau (patisandhikala), có đệ-tứ-thiên vô- sắc-giới quả-tâm 
gọi là phi-tưởng- phỉi-phi-tưởng¬xứ-thiền quả-fâm làm 
phận sự tái-sinh kiếp kế-tiếp trên tầng trời vô-sắc-giới 
phạm-thiên tột đỉnh gọi là Phi-trởng-phỉi-phi-tưởng-xứú- 
thiên. VỊ phạm-thiên trên tầng trời vô-săc-glới nảy có 
tuổi thọ 84.000 đại-kiếp trái đất. 

Còn 3 bậc thiển vô-săc-giới thiện-nghiệp bậc thấp 
đều trở thành vô-hiệu-guả-nghiệp (ahosikamma) không 
còn có cơ hội cho quả của chúng được nữa. 


Như vậy, thiện-nghiệp có nhiều năng lực nhất ngăn cản 
thiện-nghiệp có ít năng lực không cho có cơ hội cho quả. 


PHẢN II 


NGHIỆP VÀ QUÁ CỦA NGHIỆP 
(KAMMA - KAMMAPHALA) 


Bộ Nên- -Tảng-Phật-Giáo gồm có 9 chương, chia làm 
10 quyền, quyên I- Tam-bảo gôm có chương Ï và chương 
1, quyên H Quy-Y Tam-Bảo gôm có chương HII và 
Chương TỪ, quyên LII: Pháp-Hành Giới có chương V đã 
trình bày xong, tiếp theo Quyển IV: Nghiệp Và Quả 
Của Nghiệp, có l chương là Chương thứ VI sẽ được 
trình bày. 


Nghiệp và quả của nghiệp gồm có 2 phần: 

- Nghiệp dịch từ chữ Pä|I “kamưng ”. 

- Quả của nghiệp dịch từ chữ Pä]I “kamưnaphala ”. 
Nghiệp là gì? 

Trong bài kinh Nibbedhikasutra, Đức-Phật dạy răng: 


“Cetana ham bhikkhave kammam vadaämi, cefayifva 
kammnam karoti kãyena vãcãya manasä. ” “0 


- Này chư tỳ-khưu! Sau khi đã có tác-ÿ rồi mới tạo 
nghiệp băng thân, băng kháu, băng ÿ. 


Vì vậy, Như-Lai dạy “tác-ý gọi là nghiệp ”. 
Cefanad: Tác-ÿý với karmna: nghiệp là 2 pháp khác nhau. 


! Añguttaranikãya, phần Chakkanipäta, kinh Nibbedhikasutta. 
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- Cefana: Tác-ÿ đó là cefanacetasika: tác-ÿý tâm-sở 
đồng sinh với l2 bát-thiệntâm hoặc  đại-thiện-tâm 
phát sinh trước kamma: nghiệp. 

- Kamưna: Nghiệp đó là akusalakamma: bắt-thiện- 
nghiệp và kusalakamma: thiện-nghiệp phát sinh sau 
cefana: tác-ÿ. 

* Tác-ý (cetana) đó là tác-ý tâm-sở (cetanacetasikq) 
là 1 trong 52 tâm-sở đông sinh với 89 hoặc 121 tâm. 

Vậy, (ác-ý tâm-sở đồng sinh với các tâm nào gọi là 
nghiệp và /ác-ÿ fám-sở đông sinh với các tâm nào không 
gọi là nghiệp? 

Tác-ý gọi là nghiệp 

Nếu khi /ác-ý tâm-sở (cetanäcetasika) đồng sinh với 
12 bát-thiện-tâm (12 ác-tâm) và tác-ÿ tâm-sở đông sinh 
với 2ï hoặc 37 (hiện-tâm thì tác-ý ftâm-sở áy gọi là 
nghiệp như sau: 

- Tác-ý tâm-sở (cetanäcetasika) khi đồng sinh với 12 
bát-thiện tám (12 ác-tâm) gọi là bát-thiện-nghiệp (ác- 
nghiệp) băng thân, băng khâu, băng ý. 

- Tác-) tâm-sở (cetanäcefasika) khi đồng sinh với 8 
dục-giới thiện-tám (đại-thiện-tâm) gọi là dục-giới thiện- 
nghiệp (đại-thiện-nghiệp) băng thần, băng khâu, băng ý. 

- Tác-J tâm-sở (cetanäcetasika) khi đồng sinh với 5 
saăc-giới thiện-tâm gọi là Š săc-giới thiện-nghiệp băng ý. 

- Tác-J tâm-sở (cetanäcetasika) khi đồng sinh với 4 
vô-sãc-giới thiện-tâm gọi là 4 vô-săc-giới thiện-nghiệp 
băng ý. 

- Tác-J tâm-sở (cetanäcetasika) khi đồng sinh với 4 
hoặc 20 Thánh-đạo-tâm gọi là 4 hoặc 20 siêu-tam-giới 
thiện-nghiệp băng ý. 
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Tác-ý không gọi là nghiệp 

Nếu khi /ác-ý fâm-sở (cetanäcefasika) đồng sinh với 
36 hoặc 52 guả-fám và đông sinh với 20 duy-tác-tâm 
thì fác-ý £âm-sở ãy không gọi là nghiệp. 

(36 hoặc 52 quả-tâm đó là 7 bắt-thiện-quả vô-nhân-tâm + 
8 thiện-quả vô-nhán-tâm +  dục-giới quả-tâm + 5 săc-giới 
quả-tâm + 4 vô-săc-giới quả-tâm + 4 hoặc 20 Thánh-quả-tâm.) 

(20 duy-tác-tâm đó là 3 duy-tác vồ-nhán-tâm + 8 dục-giới 
đại-duy-tác-tâm + 5 săc-giới duy-tác-tâm + 4 vô-săc-giới 
duy-tác-tâm.) 

Muốn tạo nghiệp nào, người ta có /ác-J, có ý phát 
sinh trước rôi mới tạo nghiệp ây sau. 


* Bắt-thiện-nghiệp (ác-nghiệp) (Akusalakamma) 


Bắt-thiện-nghiệp (ác-nghiệp) đó là tác-ý tâm-sở đồng 
sinh với 12 bát-thiện-tâm tạo Ï 0 bát-thiện-nghiệp (ác- 
nghiệp) băng thân, băng kháu, băng ý như sau: 

- Tác-ý tâm-sở đồng sinh với bắt-thiện-tâm nương 
nhờ nơi thân tạo bái-thiệnnghiệp (ác-nghiệp) gọi là 
thân bát-thiện-nghiệp (thân ác-nghiệp), có 3 loại: 

° Ác-nghiệp Sảf-sinh. 

* Ac-nghiệp trộm-cấp. 

* lc-nghiệp tà-dâm. 

Ba ác-nghiệp này phần nhiều nương nhờ nơi thân. 


- Tác-j tâm-sở động sinh với bắt-thiện-tâm nương 
nhờ nơi khẩu tạo bất-thiện-nghiệp (ác-nghiệp) gọi là 
khẩu bất-thiện-nghiệp (khẩu ác-nghiệp), cô 4 loại: 

* Ác-nghiệp nói-dối. 

* Ác-nghiệp nói lời chia rễ. 

* Ác-nghiệp nói lời thô tục. 

* Ác-nghiệp nói lời vô ích. 
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Bồn ác-nghiệp này phần nhiều nương nhờ nơi khẩu. 

- Tác-ÿ fâm-sở đông sinh với bất-thiện-tâm nương 
nhờ nơi ý tạo bát-thiện-nghiệp gọi là ý bát-thiện-nghiệp 
(ý ác-nghiệp), có 3 loại: 

* Ác-nghiệp tham lam của người khác. 

* Ac-nghiệp thù hận người khác. 

* Ac-nghiệp tà-kiên tháy sai cháp lám. 

Ba ác-nghiệp này phần nhiều nương nhờ nơi ý. 

* Thiện-nghiệp (Kusalakamma) 

Thiện-nghiệp đó là tác-ÿý tâm-sở đồng sinh với 21 
hoặc 37 /hiện-tâm chia ra làm 4 loại thiện-nghiệp: 

1- Dục-giới thiện-nghiệp (đại-thiện-nghiệp) đó là tác- 
ÿ fâm-sở đông sinh với ổ dục-giới thiện-tâm (8 đại-thiện- 
tâm) tạo 10 dục-giới thiện-nghiệp (dại-thiện-nghiệp) băng 
thân, khẩu, ý và tạo 10 phước-thiện puññiakriyavatthu. 

Đại-thiện-nghiệp có 10 loại bằng thân, khâu, ý: 

- Thân đại-thiện-nghiệp có 3 loại: 

°_ Đại-thiện-nghiệp không sát-sinh. 
*_ Đại-thiện-nghiệp không trộm-cấp. 
* Đại-thiện-nghiệp không tà-dâm. 
- Khẩu đại-thiện-nghiệp có 4 loại: 
-©_ Đại-thiện-nghiệp không nói-dối. 
°_ Đại-thiện-nghiệp không nói lời chia rẽ. 
*_ Đại-thiện-nghiệp không nói lời thô tục. 
*_ Đại-thiện-nghiệp không nói lời vô ích. 

- Ý đại-thiện-nghiệp có 3 loại: 

°_ Đại-thiện-nghiệp không tham lam của người khác. 

*_ Đại-thiện-nghiệp không thù hận người khác. 

*_ Đại-thiện-nghiệp chánh-kiếên thấy đúng, biết đúng 

thát-tảnh của các pháp. 
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- 10 phước-thiện puññakriyävatthu có 10 loại: 


- Phước-thiện bố-thí. 

- Phước-thiện giữ-giới. 

- Phước-thiện hành-thiển. 

- Phước-thiện cung-kính. 

- Phước-thiện hỗ-trợ. 

- Phước-thiện hôi-hướng phần phước-thiện của mình. 
- Phước-thiện hoan-hỷ phần phước-thiện của người. 
- Phước-thiện nghe chảnh-pháp. 

- Phước-thiện thuyết chánh-pháp. 

- Phước-thiện chánh-kiến. 


2- Sắc-giới thiện-nghiệp đó là tác-ý tâm-sở đồng sinh 
với 5 săc-giới thiện-tám là 5 bậc thiên săc-giới thiện-tâm: 


* Sắc-giới thiện-tâm có 5 loại: 


- Đệ-nhất-thiền sắc-giới thiện-tâm có 5 chi-thiền là 
vifakka: hướng-tâm, vicara: quan-sát, pHi: hỷ, sukha: 
lạc, ekageatä: nhất-tâm, do chế ngự được 5 pháp- 
chướng-ngại (nvarana) là kamacchanda: tham-dục, 
byäpäda: sân-hận, thĩma-middha: buôn-chán - buôn ngủ, 
uddhacca-kukkucca: phóng-tâm - hối-hận, vicikicchä: 
hoài-nghi. 

- Đệ-nhị-thiền sắc-giới thiện-tâm có 4 chỉi-thiền là 
vicära: quan-sát, pĩti: hỷ, sukha: lạc, ekaggatä: nhất- 
tâm, do chễ ngự được chi-thiền vi/akka: hướng-tâm. 

- Đệ-tam-thiền sắc-giới thiện-tâm có 3 chi-thiền là 
phi: hỷ, sukha: lạc, ekaggatä: nhất-tâm, do chế ngự 
được chi-thiền vicãra: quan-sát. 

- Đệ-tứ-thiền sắc-giới thiện-tâm có 2 chi-thiền là 
sukha: lạc, ekaggatä: nhất-tâm, do chễ ngự được chỉ- 
thiền pifi: hỷ. 
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- Đệ-ngũ-thiền sắc-giới thiện-tâm có 2 chi-thiền là 
upekkhä: xả, ekageatä: nhất-tâm, do thay thế được chỉ- 
thiền sukha: lạc bằng chỉ-thiển upekkhä: xả. 

Sắc-giới thiện-tâm có 5 bậc thiên đối với hành-giả là 
hạng người zm„andapuggala: hành-giả có trí-tuệ chậm. 
Còn đổi với hành-giả là hạng người fikkhapuggala: 
hành-giả có tri-tuệ sắc bén nhanh nhạy, có khả năng suy 
xét thấy rõ trạng-thái thô của 2 chi-thiền viakka: hướng- 
tâm và vicãra: quan-sáf cùng một lúc, nên đệ-nhị-thiên 
sắc-giới thiện-tâm có 3 chi-thiền là pii: hý, sukha: lạc, 
ekaggatä: nhất-tâm. Cho nên, hành-giả là hạng người 
tikkhapugsala chỉ có 4 bậc thiền sắc-giới thiện-tâm theo 
tuần tự như sau: 


* Sắc-giới thiện-tâm có 4 loại: 


- Đệ-nhất-thiền sắc-giới thiện-tâm có 5 chi-thiền là 
vifakka: hướng-tâm, vicara: quan-sát, pHi: hỷ, sukha: 
lạc, ekageatä: nhất-tâm, do chế ngự được 5 pháp- 
chướng-ngại (nvarana) là kamacchanda: tham-dục, 
byäpäda: sân-hận, thĩma-middha: buôn-chán - buôn ngủ, 
uddhacca-kukkucca: phóng-tâm - hối-hận, vicikicchã: 
hoài-nghi. 

- Đệ-nhị-thiền sắc-giới thiện-tâm có 3 chi-thiền là 
piti: hỷ, sukha: lạc, ekaggatä: nhất-tâm, do chế ngự được 
2 chi-thiền vi/akka: hướng-tâm và vicãra: quan-sát. 

- Đệ-tam-thiền sắc-giới thiện-tâm có 2 chi-thiền là 
sukha: lạc, ekaggatä: nhất-tâm, do chễ ngự được chi- 
thiền pï/i: Jỷ. 

- Đệ-tứ-thiền sắc-giới thiện-tâm có 2 chi-thiền là 
upekkhä: xả, ekageatä: nhất-tâm, do thay thế được chỉ- 
thiền sukha: lạc bằng chi-thiền „uekkhã: xả. 
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3- Vô-sắc-giới thiện-nghiệp đó là tác-ý tâm-sở đồng 
sinh với 4 vồ-săc-giới thiện-tám là 4 bậc thiên vô-săc-giới 
thiện-tâm. 

Sau khi đã chứng đắc 5 bậc thiên sắc-giới thiện-tâm, 
hành-giả tiêp tục thực-hành pháp-hành thiên-định đê 
chứng đặc 4 bác thiển vô-săc-giới thiện-tâm. Mỗi bậc 
thiên vô-săc-giới thiện-tâm có môi đê-mục thiên-định 
riêng biệt, nên có 4 đề-mục thiên vô-sắc. 

* Vô-sắc-giới thiện-tâm có 4 loại: 

- Đệ-nhất-thiên vô-săc-giới thiện-tâm gọi là không- 
vô-biên-xứ thiện-tâm có 2 chi-thiên là upekkha: xả và 
ekageafa: nhát-tâm. 

- Đệ-nhị-thiên vô-sắc-giới thiện-tâm gọi là thức-vô- 
biên-xứ thiện-tâm có 2 chi-thiên là upekkhã: xả và 
ekageafa: nhát-tâm. 

- Đệ-tam-thiên vồ-sắc-giới thiệntâm gọi là wô-sở- 
hữu-xứ thiện-fâm có 2 chị-thiên là upekkhá: xả và 
ekaggafa: nhát-tâm. 

- Đệ-tứ-thiên vô-sắc-giới thiện-tâm gọi là phi-tưởng- 
phi-phi-tưởng-xứ thiện-tâm có 2 chi-thiên là upekkha: 
xả và ekagøafa: nhắt-tám. 

4- Siêu-tam-giới thiện-nghiệp đó là tác-ý tâm-sở đồng 
sinh với 4 hoặc 20 Thánh-đạo-tâm. 

Thánh-đạo-tâm có 4 loại: 

- Nhập-lưu Thánh-đạo-tâm. 

- Nhát-lai Thánh-đạo-tám. 

- Bát-lai Thành-đạo-tám. 

- A-ra-hán Thánh-đạo-tám. 


Thánh-đạo-tâm có 20 loại: 
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Mỗi bậc Thánh-đạo-tâm có 5 bậc thiển Siêun-tam-giới 
có đôi-tượng Niêt-bàn, 4 bác Thánh-đạo-tâm nhân với 5 
bậc thiên siêu-fam-giới nên gôm có 20 Thánh-đạo-tâm. 


* Nghiệp và quả của nghiệp 
Đức-Phật dạy các hàng thanh-văn đệ-tử hăng ngày 
thường suy xét răng: 


«« 


ammassako Tnhỉ kammadayado kammayoni kamma- 
bandhu kammappafisarano, yam kammam karissami 
kalyãnam vã pãpakarmvä, tassa dãyãdo bhavissãmi. ” ° 

Ta có nghiệp là của riêng ta, ta là người thừa hưởng 
quả của nghiệp, nghiệp là nhân sinh ra ta, nghiệp là bà 
con thân quyền của ta, nghiệp là nơi nương nhờ của ta. 
Ta tạo nghiệp nào thiện-nghiệp hoặc ác-nghiệp, ` ta sẽ 
là người thừa hưởng quả an-lạc của thiện-nghiệp hoặc 
quả khô của ác-nghiệp áy. 

Kamma: nghiệp có 2 loại: 

- Akusalakamma: Bất-thiện-nghiệp. 

- Kusalakamma: Thiện-nghiệp. 

* 4kusalakammna: Bắt-thiện-nghiệp trong 12 bắt-thiện- 

tâm cho quả có 7 bát-thiện-quả vô-nhân-tâm. 

* Kusalakamma: Thiện-nghiệp có 4 loại: 

- Dục-giới thiện-nghiệp trong 8 dục-giới thiện-tâm. 

- Sắc-giới thiện-nghiệp trong 5 sắc-giới thiện-tâm. 

- Vồ¬săc-giới thiện-nghiệp trong 4 vô-săc-giới thiện-tâm. 

- Siêu-tam-giới thiện-nghiệp trong 4 hoặc 20 Thánh- 
đạo-tâm. 


' Ang. Pañcakanipätapä]i, kinh Abhinhapaccavekkhitatabbat(hãnasutta. 
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1- Dục-giới thiện nghiệp (đại-thiện-nghiệ2) trong ở 
dục-giới thiện-tâm (đại-thiện-tám) cho quả có 8 đục-giới 
quả-tâm (8 đại-quả-tâm) và 8 thiện-quả vô-nhân-tâm gồm 
có l6 quả-tám. 

2- Sắc-giới thiện-nghiệp trong 5 sắc-giới thiện-tâm 
cho quả có 5 sắc-giới quả-tâm tương xứng. 

3- Vô-săc-giới thiện-nghiệp trong 4 vô-sắc-giới thiện- 
tâm cho quả có 4 vô-sắc-giới quả-tâm tương xứng. 

4- Siêu-tam-giới thiện-nghiệp trong 4 hoặc 20 Thánh- 
đạo-tâm liền cho quả có 4 hoặc 20 Thánh-quả-tâm 
không có thời gian chờ đợi (akalikadhamma) nghĩa là 
Thánh-đạo-tâm nào sinh 1 sát-na-tâm tồi diệt liền Thánh- 
quả-tâm ấy sinh trong cùng Thánh-đạo lộ-trình-tâm 
(maggavithicitta) ấy. 


Tính chất của nghiệp (Kamma) 


Bắt-thiện- nghiệp (ác-nghiệp) hay thiện-nghiệp là những 
nghiệp mà môi người hoàn toàn ch/-động có quyên tự 
lựa chọn /ao nghiệp nào tùy theo khả năng của mình. 

Thật vậy, trong mỗi ác-nghiệp nào, ta có quyền hoàn 
toàn chủ động tự lựa chọn ứqạo ác-nghiệp ấy hoặc không 
tạo ác-nghiệp ấy. 


* Nếu người thiện biết hồ-thẹn tội-lỗi, biết ghê-sợ tội- 
lỗi, tin nghiệp và quả của nghiệp, biết tự trọng, có quyền 
hoàn toàn ch-động tự lựa chọn fránh xa ác-nghiệp ấy 
thì đồng thời tạo đa¡-thiện-nghiệp ấy TÔI. 

Ví dụ: - Nếu người nào không biết hồ-thẹn tội-lỗi, 
không biết phê-sợ tội- lỗi, có tác-ý tâm-sở động. sinh với 


ác-tâm trộm cấp tiên của người khác thì người ây bị gọi 
là người ác, đã tạo ác-nghiệp trộm-cấp. 


- Nếu người nào biết hồ-thẹn tội-lỗi, biết ghê-sợ tội- 
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lỗi, có fác-ý tâm-sở đồng sinh với đại-thiện-tâm tránh xa 
sự trộm-cắp tiên của người khác thì người ấy được gọi 
là người thiện, đã tạo đại-thiện-nghiệp không trộm-cấp. 

- Nếu người nào không biết hồ-thẹn tội-lỗi, không biết 
ghê-sợ tội-lỗi, có tác-ý tâm-sở đồng sinh với ác-tâm uống 
rượu, bia và các chất say, thì người ấy bị gọi là người 
ác, đã tạo ác-nghiệp uống rượu, bia và các chất say, .... 

- Nếu người nào biết hồ-thẹn tội-lỗi, biết ghê-sợ tội- 
lỗi, có tác-ý tâm-sở đồng sinh với đại-thiện- tâm tránh xa 
sự uống rượu, bia và các chất say thì người ấy được gọi 
là người thiện đã tạo đg¡-?hiện-nghiệp không IUIỐNg THỢU, 
bia và các chất say. 


Trong các loại thiện-nghiệp, người thiện-trí biết hỗ- 
thẹn tội-lỗi, biết ghê-sợ tội-lỗi, tin nghiệp và quả của 
nghiệp, nên cô găng tự lựa chọn tạo thiện-nghiệp bậc cao 
theo khả năng của mình, bởi vì chỉ có thiện-nghiệp bậc 
cao mới có thê nâng đỡ con người trở nên cao thượng 
được mà thôi. 

Thật ra, bậc thiện-trí /im nghiệp và quả của nghiệp, có 
chánh-kiến sở nghiệp (kammassakatäsammadifthi) tin chỉ 
có nghiệp là của riêng mình thật sự mà thôi. 

Ngoài nghiệp ra, không có thứ của cải tài sản nào 
trong đời thuộc về cửa riêng mình thật sự, thậm chí 
ngay sắc fhân cũng không phải của riêng mình, bởi vì 
không theo ý muốn của mình mà chỉ tùy thuộc vào nhân- 
duyên mà thôi. 

Tất cả mọi thứ của cải tài sản bên ngoài trong đời đều 
là của chung giữa mình và tất cả mọi người. 

Nếu những tiền-kiếp của người nào đã từng tạo đại- 
thiện-nghiệp bố- thí được tích lũy ở trong fâm, đại-thiện- 
nghiệp bố-thí ấy có cơ hội cho quả tốt, quả an-lạc, nên 
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kiếp hiện-tại của người ây được giảu sang phú quý, 
hưởng mọi quả an-lạc cho đến khi mãn quả của nghiệp ây. 


Tính chất quả của nghiệp (Kamma phala) 


- Nếu bát-thiện-nghiệp (ác- nghiệp) nào gặp nghịch- 
duyên (vipaffi) có cơ hội thì cho quả xáu, quả khổ của ác- 
nghiệp ấy mà chủ-nhân của ác-nghiệp áy hoàn toàn bị 
động, không có quyên hựa chọn, không thể phủ nhận mà 
phải chịu quả khổ của ác-nghiệp ấy như người thừa kế 
(kamưnadäyado) mà thôi. 


- Nếu đại-thiện nghiệp nào gặp thuận-duyên 
(sampaffi) có cơ hội thì cho quả tốt, quả an-lạc của đại- 
thiện-nghiệp ấy mà chú-nhân của đại-thiện-nghiệp ấy là 
hoàn toàn bj động, không thể muốn theo ỷ của mình được, 
chỉ hưởng quả an-lạc của đại-thiện-nghiệp ấy như người 
thừa kế (kammadäyädo) mà thôi. 

Tuy nhiên, guả khổ, quả xấu của ác-nghiệp nào hoặc 
quả an-lạc, quả tốt của đại-thiện-nghiệp nào không chỉ 
trực-tiễp riêng cho c-nhân của nghiệp ấy, mà còn 
gián-tiếp ảnh hưởng đến những người thân gân gũi, thân 
cận với chui-nhân của nghiệp áy nữa. 


* Như trường-hợp quả khổ của ác-nghiệp của cậu 
Losakatissa, từ khi đầu thai vào lòng mẹ, quả khổ của 
ác-nghiệp ấy của cậu gián-tiếp ảnh hưởng đến cho người 
mẹ vả cả 1.000 gia đình dân chài phải chịu quả đói khô. 

* Như trường-hợp quả an-lạc của đại-thiện-nghiệp 
của hoàng-tử Siali, từ khi hoàng-tử đầu thai vào lòng 
Mẫu- hậu, quả an-lạc của đại-thiện-nghiệp của hoàng-tử 
gián-tiếp ảnh hưởng tốt đến Mẫu-hậu. Hằng ngày Mẫu- 
hậu nhận được nhiều tặng phẩm quý giá, trong triều đình 
các kho đầy đủ và trong hoàng gia cũng hưởng mọi sự 
an-lạc. 
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Phân Loại Về Nghiệp 


Trong chương VI này trình bày về nghiệp và quả của 
nghiệp theo bộ Abhidhammatthasangaha (Vi-diệu-pháp 
yếu-nghĩa) của Ngài Đại-Trưởng-lão Anuruddha trình 
bày trong phần Kzmmacafukka, có 4 phần nghiệp. 


Kammacatukka: 4 phần nghiệp 


L- Kiccacatukka: Phân nghiệp phân chia theo phận sự 
của nghiệp, có 4 loại. 

TỊ Pakadanapariyayacatukka: Phân nghiệp phân chia 
theo nghiệp cho quả theo tuán tự, có 4 loại. 

HI- Pãkakalacatukka: Phân nghiệp phân chia theo 
nghiệp cho quả theo thời gian, có 4 loại. 

IƯ- Päkatthänacatukka: Phần nghiệp phân chia theo 
nghiệp cho quả theo cõi-giới, có 4 loại. 

-_ Như vậy, 4 phần nghiệp, mỗi phần có 4 loại nghiệp 

gôm có l6 loại nghiệp. 


I- Kiccacatukka: Phần nghiệp phân chia theo phận sự 
của nghiệp, có 4 loại nghiệp: 


LI- Janakakamma: Sinh-quảd-nghiệp là nghiệp có 
phán sự cho quả trong thời-kỳ tải-sinh (paHsandhikalq) 
và cho quả trong thời-kÈ sau khi đã tái-sinh (pavatiRala), 
kiếp hiện-tại. 

12- Upatthambhakakamma: Hế-trọ-nghiệp là nghiệp 
có phận sự hồ trợ nghiệp khác cho quả. 

13- Upapilakakanuna: Hãm-hại-nghiệp là nghiệp có 
phán sự hãm hại nghiệp đôi nghịch. 

14- Upaghatakqakamma: Sát-hại-nghiệp là nghiệp có 
phận sự sát hại nghiệp khác. 
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I- Päkadãnapariyäyacatukka: Phần nghiệp phân chia 
theo nghiệp cho quả theo tuần tự, có 4 loại nghiệp: 


1LT- Garukakamma: Trọng- yẾu- -nghiệp là nghiệp trọng 
có quyền tru tiên cho quả tái-sinh kiếp sau. 


H2- Asannakanưua: Cận-tú-nghiệp là nghiệp phát 
sinh trong lúc lâm chung. 

Nếu không có trọng-yếu-nghiệp thì cận-tử-nghiệp này 
cho quả tải-sinh kiên sau. 

II3- Acinakammna: Thường-hành-nghiệp là nghiệp 
thường hành hăng ngày đêm. 

Nếu không có cán-t-nghiệp thì thường-hành-nghiệp 
này cho quả tái-sinh kiếp sau. 

H4- Kafatakanuma: Bừnh-thường-nghiệp là nghiệp 
bình thường kém 3 loại nghiệp trên, hoặc nghiệp trong 
kiếp quá-khứ. 

Nếu không có 3 loại nghiệp trên thì bình-thường- 
nghiệp này cho quả tải-sinh kiêp sau. 


II- Päkakãlacatukka: Phần nghiệp phân chia theo nghiệp 
cho quả theo thời gian, có 4 loại nghiệp. 


HỊI- Dithadhanunavedaniyahamma: Hiện-kiếp-quả- 
nghiệp là nghiệp cho quả trong kiếp hiện-tại (kiếp thứ nhát). 

HIL2- Upapajjavedamyakamma: Hậu-kiễp-quả-nghiệp 
là nghiệp cho quả tải-sinh kiếp kê-tiệp (kiệp thứ nhì). 

HI3- Aparapariyavedaniyakqanuna: Kiếp -kiếp- -guả- 
nghiệp là nghiệp có cơ hội cho quả từ kiếp này đến kiếp 
kia kể từ kiếp thứ 3 cho đến kiếp chót của bác Thánh A- 
ra-hán, trước khi tịch diệt Niết-bàn. 

HI4- Ahosikaqmma: Vô-hiệu-quả-nghiệp là nghiệp 
không còn hiệu lực cho quả của nghiệp được nữa. 
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IV- Päkatthänacatukka: Phần nghiệp phân chia theo 
nghiệp cho quả theo cõïi-giới, có 4 loại nghiệp: 

IƯ.I- Akusalakamma: Bắt-thiện-nghiệp (ác- nghiệp) 
trong 12 bắt-thiện-tâm (ác-tâm) cho quả tái-sinh kiếp 
sau trong 4 cối ác-giới là cõi địa-ngục, cối q-su-ra, loài 
ngạ-quỷ, loài súc-sinh. 

IƯ.2- Kãmãvacarakusalakanmd Dục-giới thiện- 
nghiệp (dại-thiện nghiệp) trong S dục-giới thiện-tâm 
(đại-thiện-tâm) cho quả tái-sinh kiếp sau trong 7 cối 
thiện-dục-giới là cõi người và 6 cối trời dục-giới. 

1Ự.3-  Ripavacarakusalakamma: Sắc-giới  thiện- 
nghiệp trong Š sác-giới thiện-tâm cho quả tái-sinh Irong 
16 tâng trời sắc-giới phạm-thiên. 

1Ư.4- Aripavacarakusalakamma. Vó- sắc-giới thiện- 
nghiệp rong 4 vô- sắc-giới thiện tâm cho quả tái-sinh 
trong 4 tầng trời võ-săc-giới ' phạm- -thiên. 


Đó là 4 phần nghiệp mà mỗi phân có 4 loại thành 16 
loại nghiệp được giảng giải về mỗi nghiệp như sau: 

Giảng giải về phận sự mỗi nghiệp, có 4 loại nghiệp 

I- Kiccacatukka: 4 loại nghiệp có phận sự mỗi nghiệp 

LI- Janakakamma- Sinh-quảd-nghiệp là nghiệp có 
phán sự cho quả trong thời-kỳ tải-sinh (paHsandhikala) 
và cho quả trong thời-kỳ sau khi đã tải-sinh (pavattikala), 
kiếp hiện-tại cho đến trước khi chế. 

L2- Upathambhakakammma: Hô-trọ-nghiệp là nghiệp 
có phận sự hỗ trợ nghiệp khác cho quả tái-sinh kiếp sau 
và có phán sự hỗ trợ cho nghiệp khác được tôn tại. 

13- Upapllakakamma: Hãm-hại-nghiệp là nghiệp có 
phận sự hãm hại nghiệp đối nghịch khác không cho quả, 
nêu nghiệp đối nghịch khác đã cho quả rôi thì có phận 
sự hãm hại tiêm năng cho quả của nghiệp ấy. 
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14- Upaghatakakanuna: Sảt-hại-nghiệp là nghiệp có 
phận sự sát hại nghiệp khác không có cơ hội cho quả, 
hoặc có phận sự hại một phần hoặc hại toàn phần quả 
của nghiệp khác. 


I.1- Janakakamma: Sinh-Quả-Nghiệp 
Thế nào gọi là sinh-quả-nghiệp? 


Nghiệp nào có phận sự cho quả trong thời-kỳ tái-sinh 
kiếp sau (pa†isandhikala) và có phận sự cho quả trong 
thời-kỳ sau khi đã tái-sinh (pavatfikala), kiếp hiện-tại, 
cho đến trước khi chết. 

Nghiệp ấy gọi là sinh-qguả-nghiệp, đó là 12 bắt-thiện- 
nghiệp (ác-nghiệp), l7 tam-giới thiện-nghiệp là thiện- 
nghiệp trong tam-giới. 

* 4 loại nghiệp cho quả trong 2 thời-kỳ gồm có: 

- 12 bất-thiện-nghiệp cho quả trong 2 thời-kỳ. 

- ở dục-giới thiện-nghiệp (8 đại-thiện-nghiện) cho 

quả trong 2 thời-kỳ. 

- 5 sắc-giới thiện-nghiệp cho quả trong 2 thời-kỳ. 

- 4 vồ-săc-giới thiện-nghiệp cho quả trong 2 thời-kỳ. 

I.1.1- 12 Bắt-thiện-nghiệp (ác-nghiệp) cho quả trong 
2 thời-kỳ: 

12 bắt-thiện-nghiệp (ác-nghiệp) đó là tác-ý tâm-sở 
đồng sinh với I2 bát-thiệntám (l2 ác-tâm) đó là Š 
tham-tâm + 2 sán-tâm + 2 si-tâm. 

* Tham-tâm có 8 tâm: 


1- Tham-tâm thứ nhất đồng sinh với thọ hỷ, hợp với 
tà-kiến, không cán tác-động. 
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2- Tham-tâm thứ nhì đồng sinh với thọ hỷ, hợp với 
tà-kiến, cân tác-động. 

3- Tham-tâm thứ ba đồng sinh với thọ hỷ, không hợp 
với tà-kiên, không cán tác-động. 

4- Tham-tâm thứ tư đồng sinh với thọ hỷ, không hợp 
với tà-kiến, cân tác-động. 

5- Tham-tâm thứ năm đồng sinh với thọ xả, hợp với 
tà-kiến, không cán tác-động. 

6- Tham-tâm thứ sảu đồng sinh với thọ xả, hợp với 
tà-kiến, cân tác-động. 

7- Tham-táâm thứ bảy động sinh với thọ xả, không hợp 
với tà-kiên, không cán tác-động. 

ổ- Tham-táâm thứ tảm đồng sinh với thọ xả, không hợp 
với tà-kiên, cân tác-động. 

* Sân-tầm có 2 tâm: 

1- Sân-tâm thứ nhất đồng sinh với ưu, hợp với hán, 
không cân tác-động. 

2- Sân-tâm thư nhì đồng sinh với ưu, hợp với hán, cần 
tác-động 

+ Si-tâm có 2 tâm: t 

1- Si-tâm thứ nhất đồng sinh với xả, hợp với hoài-nghi. 

2- Si-tâm thứ nhì đồng sinh với xả, hợp với phóng-tâm. 

Bắt-thiện-nghiệp (ác-nghiệp) đô là tác-ÿ tâm-sở đồng 
sinh với I2 bát-thiện-tâm (12 ác-tâm) cho quả trong 2 
thời-kỳ: 

- Pafisandhikäla: Thời-kỳ tái-sinh kiếp sau. 

- Pavattikala: Thời-k) sau khi đã tái-sinh. 


' Xem phần giải thích 12 bắt-thiện-tâm trong quyền “Vi-Diệu-Pháp Hiện 
Thực Trong Cuộc Sông” cùng soạn giả. 
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a) Pafisandhikäla: Thời-kỳ tái-sinh kiếp sau 


Trong (hởời-kỳ tải-sinh kiếp sau (palisandhikala) chỉ 
có báí-thiện-nghiệp (ác-nghiệp) trong 11 bắt-thiện-tâm 
(ác-tâm) (trừ si-tâm hợp với phóng-tâm” cho quả, chỉ 
có I quả-tâm là suy-xét-tâm đông sinh với thọ xả là 
quả của bắt-thiện- nghiệp (upekkãsahagatam akusala- 
vipäkamw sanfiranacittan) thuộc về bát-thiện-quả vồ- 
nhân-tâm ?. Suy-xéft-tâm đông sinh với thọ xả này gọi 
là fái-sinh-tâm (pa{isandhicifa) làm phận sự tải-sinh 
kiếp sau trong 4 cõi ác-giới là địa-ngục, d-su-ra, ngạ- 
quỷ, súc-sinh. 


Năng lực của suy-xét-tâm 


- Nếu suy-xét-tâm đồng sinh với thọ xả này là quả 
của ác-nghiệp trong tham-tâm có nhiều năng lực làm 
phận sự tái-sinh kiếp sau thì hóa-sinh làm loài ngạ-qguỷ 
hoặc /oäi a-su-ra, 2 loài chúng-sinh này thường có 
tham-tâm thèm khát. 

- Nếu suy-xéf-tâm đồng sinh với thọ xả này là quả 
của ác-nghiệp trong sân-tâm có nhiều năng lực làm phận 
sự tái-sinh kiếp sau thì hóa-sinh làm chúng-sinh trong cối 
địa-ngục, loài chúng-sinh trong cõi địa-ngục này thường 
có sân-tâm không hải lòng. 

- Nếu suy-xéf-tâm đồng sinh với thọ xả này là quả 
của ác-nghiệp trong sỉ-tâm có nhiều năng lực làm phận 
sự tái-sinh kiếp sau thì tái-sinh làm loài súc-sinh, loài 
chúng-sinh này có tính si-mê. 





' Bắt-thiện-nghiệp đó là tác-ý tâm-sở đồng sinh với si-tâm hợp với phóng-tâm 
không có năng lực cho quả trong thời-kỳ tái-sinh, nhưng bắt-thiện-nghiệp 
này có khả năng cho quả trong thời-kỳ sau khi đã tái-sinh, kiếp hiện-tại. 

“ Bắt-thiện-quả vô-nhân-tâm là tâm không có nhân nào trong 6 nhân: 
(tham, sân, s1, vô-tham, vô-sân, vô-s1) thuộc về quả của bắt-thiện-nghiệp. 
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b) Pavattikãla: Thời-kỳ sau khi đã tái-sinh 


Trong fhởi-kỳ sau khi đã tái-sinh (pavattikala), kiếp 
hiện-tại, bắt-thiện-nghiệp (ác-nghiện) trong 12 bắt-thiện- 
tâm (ác-tâm) có cơ hội cho quả, có 7 bẩt-thiện-guả vồ- 
nhân-tâm biết đỗi-tượng xâu. 

Bắt-thiện-quả vô-nhân-tâm có 7 tâm: 

1- Nhãn-thức-tâm đồng sinh với thọ xả là quả của 
bắt-thiện-nghiệp, nhìn thây đỗi-tượng sắc xấu. 

2- Nhĩ-thức-tâm đông sinh với thọ xả là quả của bất- 
thiện-nghiệp, nghe đỗi-tượng âm thanh dở. 

3- Tỷ-thức-tâm đồng sinh với thọ xả là quả của bắt- 
thiện-nghiệp, ngửi đỗi-tượng hương mùi hôi. 

4- Thiệt-thức-tâm đồng sinh với thọ xả là quả của bắt- 
thiện-nghiệp, nễm đỗi-tượng vị đở. 

5- Thân-thức-tâm động sinh với thọ khổ là quả của 
bát-thiện-nghiệp, xúc-giác đỗi-tượng xúc xâu thô cứng. 

6- Tiếp-nhận-tâm đông sinh với thọ xả là quả của 
bát-thiện-nghiệp, tiếp nhận Š đối-tượng (sắc, thanh, 
hương, vị, xúc) xấu. 

7- §uy-xét-tâm động sinh với thọ xả là quả của bất- 
thiện-nghiệp, suy xét trong 5 đối-tượng (sắc, thanh, 
hương, vị, xúc) xấu. 

Bảy bất-thiện-quả vô-nhân-tâm này là quả của bất- 
thiện-nghiệp (ác-nghiệp) trong 12 báắt-thiện-tâm. 

Mỗi bát-thiện-quả vô- -_nhân-fâm này phát sinh cần phải 
hội đủ nhân duyên của mỗi quả- -tâm ây, và còn tùy theo 
mỗi hạng chúng-sinh trong mỗi cõi-giới ấy. 


Suy-xét-tâm nào động sinh với thọ xả thuộc về bắt- 
thiện-quả vô-nhán-tâm, gọi là tải-sinh-tâm (0afisandhi- 
ci1a) làm phán sự tải-sinh (pafisandhikicca) kiêp sau ï 
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trong 4 cối dc-giới (địa-HĐục, q-Su-rd, ngq-QHỷ, súc- 
sinh), chỉ có 1 sáf-na-tâm xong rồi diệt. Tiếp theo thời- 
kỳ sau khi đã tái-sinh (pavattikala), kiếp hiện-tại, cũng 
chính suy-xéf-tâm ấy trở thành hộ-kiếp-tâm (bhavanga- 
ciía) làm phận sự hồ- kiếp (bhavangaRicca) giữ gìn 
kiếp chúng-sinh ấy cho đên mãn kiếp. Rồi cuối cùng 
cũng chính suy-xéf-tâm ấy trở thành £-tâm (cuficitt4) 
làm phận sự tử (chết) (cutikicca) kết thúc kiếp hiện-tại 
của chúng-sinh ấy. 

Tất cả mọi quả khổ của chúng-sinh trong cõi địa-ngục 
hoặc loài a-su-ra hoặc loài ngạ-quy hoặc loài súc-sinh 
đều là guả khổ của bắt-thiện-nghiệp (ác-nghiệp) mà 
chính chúng-sinh ấy đã tạo trong kiếp hiện-tại hoặc 
trong những kiếp quá-khứ. 


I.1.2- 8 Dục-giới thiện-nghiệp gọi là 8 đại-thiện-nghiệp 


Dục-giới thiện-nghiệp gọi là đại-thiện-nghiệp đó là 
tác-ý tâm-sở đồng sinh với 8 dục-giới thiện-tâm gọi là 8 
đại-thiện-tâm. 

- Đại-thiện-tầm có § tâm: 

1- Đại-thiện-tâm thứ nhất đồng sinh với thọ hỷ, hợp 
với trí-tuệ, không cân tác-động. 

2- Đại-thiện-tâm thứ nhì động sinh với thọ hỷ, hợp với 
trí-tuệ, cần tác-động. 

3- Đại-thiện-tâm thứ ba động sinh với thọ hỷ, không 
hợp với tri-tuệ, không cần tác-động. 

4- Đại-thiện-tâm thứ tư động sinh với thọ hỷ, không 
hợp với tri-tuệ, cần tác-động. 

5- Đại-thiện-tâm thứ năm đồng sinh với thọ xả, hợp 
với trí-tuệ, không cân tác-động. 

6- Đại-thiện-tâm thứ sảu đồng sinh với thọ xả, hợp 
với trí-tuệ, cần tác-động. 
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7- Đại-thiện-tâm thứ bảy đồng sinh với thọ xả, không 
hợp với tri-tuệ, không cân tác-động. 

Š- Đại-thiện-tâm thứ tảm đồng sinh với thọ xả, không 
hợp với tri-tuệ, cần tác-động. &Ñ 


Dục-giới thiện-nghiệp gọi là đại-thiện-nghiệp đó là 
tác-ÿ tâm-sở đồng sinh với Š dục-giới thiện-tâm gọi là 8 
đại-thiện-tâm cho quả trong 2 thời-kỳ: 

- Pafisandhikäla: Thời-kỳ tái-sinh kiếp sau. 

- Pavattikala: Thời-k) sau khi đã tái-sinh. 


Trong /hời-kỳ tái-sinh kiếp sau (pafisandhikäla), dục- 
giới thiện-nghiệp gọi là đại-thiện-nghiệp trong ở dục- 
giới thiện-tám gọi là Š đại-thiện-tâm cho quả, có 9 quả- 
tâm là 8 đại-guả-tâm và 1 suy-xéf-tâm đồng sinh với thọ 
xả thuộc về thiện-quả vô-nhân-tâm. 9 quả-tâm này gọi 
là 9 dục-giới tải-sinh-tâm (pafisandhicitta) làm phận sự 
tái-sinh kiếp sau (pafisandhikicca) trong 7 cối thiện-đục- 
giới là cõi người và 6 cõi trời dục-giới. 

* Đại-quả-tâm có 8 tâm: 

1- Đại-quả-tâm thứ nhất đồng sinh với thọ hỷ, hợp với 
trí-tuệ, không cân tác-động. 

2- Đại-quả-tâm thứ nhì đồng sinh với thọ hỷ, hợp với 
trí-tuệ, cần tác-động. 

3- Đại-quả-tâm thứ ba đồng sinh với thọ hỷ, không 
hợp với tri-tuệ, không cần tác-động. 

4- Đại-quả-tâm thứ tư đồng sinh với thọ hỷ, không 
hợp với tri-tuệ, cần tác-động. 

5- Đại-quả-tâm thứ năm đồng sinh với thọ xả, hợp với 
trí-tuệ, không cân tác-động. 


' Xem phần giải thích § dục-giới thiện-tâm (đại-thiện-tâm) trong quyền 
“V¡i-Diệu-Pháp Hiện Thực Trong Cuộc Sông” cùng soạn giả. 
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6- Đại-qguả-tâm thứ sảu đồng sinh với thọ xả, hợp với 
trí-tuệ, cần tác-động. 

7- Đại-quả-tâm thứ bảy động sinh với thọ xả, không 
hợp với tri-tuệ, không cần tác-động. 

8- Đại-quả-tâm thứ tám đông sinh với thọ xả, không 
hợp với tri-tuệ, cần tác-động. &Ñ 

Như vậy, 8 đại-quả-tâm có 2 loại tâm: 

- 4 đại-quả-tâm hợp với tri-tuệ. 

- 4 đại-quả-tâm không hợp với trí-tuệ. 

Dục-giới tái-sinh-tâm (patisandhicitta) có 9 quả-tâm 

* 4 đại-quả-tâm hợp với trí-tuệ 

a) Pafisandhikäla: Thời-kỳ tái-sinh kiếp sau 

- Nếu có 1 ong 4 đại-quả-tâm hợp với trí-tuệ nào gọi 
là fái-sinh-tâm (pafisandhicif/a) cùng với 3 sắc-pháp (kaya- 
rũpa: thân, bhãvaripa: sắc nam-tính hoặc sắc nữ-tính 
và hadayavatthurũpa: sắc-pháp là nơi sinh của ý-thức- 
tâm) làm phận sự tái-sinh kiếp sau đầu thai làm hạng 
người tam-nhân (tihetuikapugeala) có đây đủ 3 thiện- 
nhân (vô-tham, vồ-sân, vô-s¡) từ khi đầu thai vào lòng mẹ. 

Khi sinh ra đời, lúc trưởng-thành, người fam-nhân 
vốn có trí- tuệ sáng SUỐI. 

- Nếu người tam-nhân ấy là hành-giả thực-hành pháp- 
hành thiên-định thì có khả năng chứng đắc 5 bậc thiên 
sắc-giới thiện tâm, 4 bậc thiển vồ-sắc-giới thiện-tâm, 
chứng đắc 5 phép-thân-thông thể gian (lokiya abhiññä). 

- Nếu người fam-nhân ấy là hành-giả thực-hành 
pháp-hành thiên-tuệ thì có khả năng dẫn đến chứng ngộ 
chân-Ù tứ Tì hánh- để, chứng đắc 4 Ti hàảnh-đạo, 4 Thánh- 
quả và Niết-bàn. 

! Tìm hiểu rõ trong quyền “Vi-Diệu-Pháp Hiện Thực Trong Cuộc Sống” 
cùng soạn giả. 
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Hoặc nếu có 1 rong 4 đại-quả-tâm hợp với trí-tuệ 
gọi là fđi-sinh-tâm (pafisandhicifa) làm phán sự tải- 
sinh kiếp sau hóa-sinh làm vị thiên-nam tam-nhân hoặc vị 
thiên-nữ tam-nhân có trí-tuệ sáng suốt, có nhiều oai lực, 
hào quang sáng rực, hưởng mọi an-lạc cao quý trong cõi 
trời dục-giới ấy. 

Nếu vị chư-thiên fam-nhân có cơ hội lắng nghe 
chánh-pháp của Đức-Phật thì có khả năng chứng ngộ 
chân-lý tứ Thánh-đề, chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả 
và Niết-bàn. 

b) Pavattikãla: Thời-kỳ sau khi đã tái-sinh 


Đại-quả-tâm hợp với trí-tuệ nào gọi là dục-giới tải- 
sinh-tâm (pafisandhiciffa) phát sinh chỉ cô T sáf-na- 
tâm làm phận sự tái-sinh kiếp sau làm người trong cõi 
người hoặc hóa-sinh làm vị thiên-nam hoặc vị thiên-nữ 
trên cõi trời dục-giới ấy xong rồi diệt; liền tiếp theo 
trong fhời-kb) sau khi đã tái-sinh (pavattikala), kiếp 
hiện-tại, chính đại-quả-tâm hợp với trí-tuệ ấy trở thành 
hộ-kiếp-tâm (bhavangaciia) làm phận sự hộ- kiếp giữ 
gìn kiếp người tam-nhân ấy hoặc kiếp vị thiên-nam 
tam-nhân hoặc vị thiên-nữ tam-nhân â cày cho đến khi hết 
tuổi thọ tại cõi thiện-giới ấy; rồi cuối cùng cũng chính 
đại-quả-tâm hợp với trítuệ ấy trở thành tử-tâm 
(cuticitta) làm phận sự tử (chết) (cutikicca) kết thúc 
kiếp hiện-tại của người tam-nhân ấy tại cõi người hoặc 
kết thúc kiếp vị thiên-nam tam-nhân hoặc vị thiên-nữ 
tam-nhân ấy tại cõi trời dục-giới ấy. 

Trong fhởi-kỳ sau khi đã tái-sinh (pavattikdla), kiếp 
hiện-tại, đại-thiện-nghiệp trong 4 đại-thiện-tâm họp với 
fri-tuệ có cơ hội cho quả, có 6 đại-guả-tâm và Š thiện- 
quả vô-nhân-tâm gồm có 16 loại quả-tâm. 
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Thiện-quả vô-nhân-tâm có 8 tâm: 

1- Nhãn-thức-tâm đông sinh với thọ xả là quả của đại- 
thiện-nghiệp, nhìn thẫy đối-tượng sắc tốt, đáng hài lòng. 

2- Nhĩ-thức-tâm đông sinh với thọ xả là quả của đại- 
thiện-nghiệp, nghe đỗi-tượng âm thanh hay, đáng hài lòng. 

3- Tỷ-thức-tâm đồng sinh với thọ xả là quả của đại- 
thiện-nghiệp, ngửi đối-tượng hương thơm, đáng hài lòng. 

4- Thiệt-thức-tâm động sinh với thọ xả là quả của 
đại-thiện-nghiệp, nêm đôi-tượng vị ngon, đáng hài lòng. 

5- Thân-thức-tâm đông sinh với thọ lạc là quả của 
đại-thiện-nghiệp, xúc-giác đôi-tượng xúc tốt mêm mại, 
đáng hài lòng. 

6- Tiếp-nhận-tâm đông sinh với thọ xả là quả của 
đại-thiện-nghiệp, tiếp nhận Š đối-tượng (sắc, thanh, 
hương, vị, xúc) tốt, đáng hải lòng. 

7- §uy-xét-tâm đông sinh với thọ hỷ là quả của đại- 
thiện-nghiệp, suy xét 5 đỗi tượng (sắc, thanh, hương, vị, 
xúc) tốt, đáng hài lòng. 

Š- Suy-xéft-tâm đồng sinh với thọ xả là quả của đại- 
thiện-nghiệp, suy xét 5 đôi-tượng (sắc, thanh, hương, vị, 
xúc) tốt, đáng hài lòng. 

8 thiện-quả vô-nhân-tâm này là quả của đại-thiện- 
nghiệp trong đại-thiện-tâm hợp với trí-tuệ, nễu có cơ 
hội thì phát sinh trong. kiếp hiện-tại, trong 11 cõi dục- 
giới và I số tầng trời săc-giới phạm-thiên tùy theo nhân- 
duyên (nhãn-thức-tâm và nh†-thức-tâm). 

Mỗi thiện-quả vô- nhân-tâm này phát sinh cần phải hội 
đủ nhân-duyên của mỗi thiện-guả vô-nhân- tâm ây và còn 
tùy thuộc vào hạng chúng-sinh trong cõi-giới ấy.' 


! Tìm hiểu rõ trong quyền “Vi-Diệu-Pháp Hiện Thực Trong Cuộc Sống” 
cùng soạn giả. 
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* 4 đại-quả-tâm không hợp với trí-tuệ 

a) Pafisandhikäla: Thời-kỳ tái-sinh kiếp sau 

Nếu 1 rong 4 đại-quả-tâm không hợp với trí-tuệ nào 
gọi là fđi-sinh-tâm (pafisandhicia) cùng với 3 sắc- 
pháp (kayaripa: thân, bhavaripa: sắc nam-tính hoặc 
sắc nữ-tính và hadayavatthuripa: sắc-pháp là nơi sinh 
của ÿ-thức-tâm) làm phận sự tái-sinh kiếp sau đầu thai 
làm hạng người nhị-nhân (dvihetukapugsala) chỉ có 2 
thiện-nhân (vô-tham và vô-sân, không có vô-si) từ khi 
đầu thai vào lòng mẹ. 

Khi sinh ra đời, lúc trưởng-thành, người nhị-nhân 
vốn không có trí-tuệ. 

- Nếu người nhị-nhân ấy là hành-giả thực-hành pháp- 
hành thiên-định thì không có khả năng chứng đắc bậc 
thiên sắc-giới thiện-tâm nào cả. 

- Nếu người nhị-nhân ấy là hành-giả thực-hành 
pháp-hành thiển-tuệ thì không có khả năng dẫn đến 
chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đề. 

Hoặc nếu có 1 rong 4 đại-quả-tâm không hợp với 
trí-tuệ gọi là tái-sinh-tâm làm phận sự tái-sinh kiếp sau 
hóa-sinh làm vị £hiên-nam nhị-nhân hoặc vị thiên-nữ nhị- 
nhân (không có tri-tuệ), có oa1 lực, hào quang trung bình, 
hưởng mọi an-lạc trung bình trong cõi trời dục-giới ấy. 

Nếu vị chư-thiên nhị-nhân có cơ hội lắng nghe 
chánh-pháp của Đức-Phật thì không có khả năng chứng 
ngô chân-lý tứ Thánh-để. 

b) Pavattikãla: Thời-kỳ sau khi đã tái-sinh 

Đại-quả-tâm không hợp với trí-tuệ nào gọi là dục- 
giới tái-sinh-tâm (pafisandhicitfta) phát sinh chỉ có T 
sáf-na-fâm làm phận sự tái-sinh kiếp sau làm người 
trong cõi người hoặc hóa-sinh làm vị thiên-nam hoặc 
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vị thiên-nữ trên cõi trời dục-giới ấy xong rồi diệt; liền 
tiếp theo trong £hời-kỳ sau khi đã tái-sinh (pavattikala), 
kiếp hiện-tại, chính đại-quả-tâm không hợp với trí-tuệ 
ấy trở thành hộ-kiếp-tâm (bhavangacitta) làm phận sự 
hộ-kiếp giữ gìn kiếp người nhị-nhân ấy hoặc kiếp vị 
thiên-nam nhỊ-nhân hoặc vị thiên-nữ nhị nhân Ấy cho 
đến khi hết tuổi thọ tại cõi thiện-giới ấy; rồi cuối cùng 
cũng chính đẹi-guả-tâm không hợp với trí-tuệ ấy trở 
thành fứ-#âm (cưficina) làm phận sự tử (chết 
(cutikicca) kết thúc kiếp hiện-tại của người nhị-nhân ấy 
tại cõi người hoặc kết thúc kiếp vị thiên-nam nhỊ-nhân 
hoặc vị thiên-nữ nhị-nhân ấy tại cõi trời dục-giới ấy. 

Trong fhời-kỳ sau khi đã tái-sinh (pavattikdla), kiếp 
hiện-tại, đại-thiện-nghiệp trong 4 đại-thiện tâm không 
hợp với trí-tuệ có cơ hội cho quả, có 4 đai-qguả-tâm 
không hợp với tri-tuệ và 8 thiện-quả vồô-nhân-tâm gồm 
có 12 loại quá-tâm. 


* Suy-xét-tâm đồng sinh với thọ xả 
a) Pafisandhikäla: Thời-kỳ tái-sinh kiếp sau 


Nếu suy-xéf-tâm đồng sinh với thọ xả là quả của đại- 
thiện-nghiệp bậc thấp thuộc về thiện-quả vô-nhân-tâm 
gọi là fái-sinh-tâm (pafisandhicifía) cùng với 3 sắc-pháp 
(kayarupa: thân, bhavaripa: sắc nam-tinh hoặc sắc nữ- 
tính và hadayavatthuripa: sắc-pháp là nơi nương nhờ 
của ý-thức-tâm) làm phận sự tái-sinh kiếp sau đầu thai 
làn hạng mgười vô-nhân cối thiệngiới (sugafi- 
ahetukapuggala)”, là hạng người đui mù, câm điếc, tật 
nguyên, ... từ khi đẫu thai trong bụng mẹ. 


' Hạng người vô-nhân có tái-sinh-tâm (patisandhicitta) không có nhân nào 
trong 3 nhân: vô £ham, vô sân, vô s¡ từ khi tái-sinh đâu thai. 
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Khi sinh ra đời, lúc trưởng thành, người vô-nhân cỗi 
thiện-giới đui mù, cảm điếc, tật nguyên, ngu dốt, đần 
độn, biết tầm thường trong cuộc sống hằng ngày. 


Tuy nhiên, nếu thai nhỉ bị đui mù, câm điếc, tật nguyễn, ` 
do ác-nghiệp nào cho quả trong thời-kỳ sau khi đã tái- 
sinh (pavattikala), kiếp hiện-tại, trong bụng mẹ thì không 
thê gọi là hạng người vô-nhân cõi thiện-giới được, bởi vì 
có những đứa bé sinh ra đời có năng khiếu đặc biệt. 

Hoặc nếu suy-xéf-tâm đông sinh với thọ xả là quả 
của đại-thiện-nghiệp bậc thấp thuộc về thiện quả vô- 
nhân-tâm gọi là tái-sinh-tâm (patisandhiciffa) làm phận 
sự tải-sinh kiếp sau hóa-sinh làm vị thiên-nam vồ-nhán 
hoặc vị /hiên-nữ vô-nhân thuộc về hạng chu-thiên bậc 
thấp trên mặt đất (bhumma{†hadevara) không có oal lực 
thuộc trong cõi Tú-Đại-thiên-vương. 


b) Pavattikãla: Thời-kỳ sau khi đã tái-sinh 


Suy-xét-tâm đông sinh với thọ xả nào là quả của 
đại-thiện-nghiệp bác thấp thuộc về thiện-quả vô-nhán- 
tâm gọi là dục-giới tái-sinh-tâm (pafisandhicifia) phát 
sinh chỉ có 1 sáf-na-fâm làm phận sự tái-sinh kiếp sau 
làm người vô-nhân trong cõi người hoặc hóa-sinh làm 
vị thiên-nam vô-nhân hoặc vị thiên-nữ vô-nhân trong 
cối bhummafthadevatä chư-thiên nương nhờ trên mặt 
đất thuộc về cõi trời Tứ-Đại-thiên-vương, xong tồi 
diệt; liền tiếp theo trong fhời-kỳ sau khi đã tái-sinh 
(pavattikala), kiếp hiện-tại, chính suy¬xét-tâm đồng sinh 
với thọ xả ấy trở thành hộ-kiếp-tâm (bhavangacitia) 
làm phán sự hộ- -kiếp giữ gìn kiếp người vô-nhân ây 
hoặc kiếp vị thiên-nam vô-nhân hoặc vị thiên-nữ vô- 
nhân â ây cho đến khi hết tuổi thọ tại cõi thiện-giới ấy; 
rồi cuối cùng cũng chính suy-xéf-tâm đông sinh với thọ 
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xả ấy trở thành £#-fâm (cuticia) làm phận sự tử (chết) 
(cutikicca) kết thúc kiếp hiện-tại của người vô-nhân ấy 
tại cõi người hoặc kết thúc kiếp vị thiên-nam vô-nhân 
hoặc vị thiên-nữ vô-nhân ấy tại cõi trời Tứ- Đại-thiên- 
vương ấy. 

Trong fhời-kỳ sau khi đã tái-sinh (pavattikdla), kiếp 
hiện-tại, đại-thiện-nghiệp bậc thấp trong 4 đq¡-thiện-tâm 
không hợp với tri-tuệ có cơ hội cho quả chỉ có 6 fhiện- 
quả vồô-nhân-tâm mà thôi, tiếp xúc các đôi-tượng tầm 
thường. 


I.1.3- 5 sắc-giới thiện-nghiệp 

5 sắc-giới thiện-nghiệp đó là tác-ý tâm-sở đồng sinh 
với 5 bậc thiển sắc-giới thiện-tâm. 

* Thiền sắc-giới thiện-tâm có 5 bậc 

1- Đệ-nhất-thiển sắc-giới thiệntâm có 5 chi-thiên: 
vifakka, vicära, píi, sukha, ekagøafa do chế ngự được 5 
pháp-chướng ngại: kamacchanda, byäpada, thĩna- 
middha, uddhacca-kuRkucca, viciRiccha. 

2-_ Đệ-nhị-thiên sắc-giới thiện-tâm có 4 chỉ-thiên: 
vicära, pïti, sukha, ekagsatä do chễ ngự được chỉi-thiển 
vitakka. 

3- Đệ-tam-thiên sắc-giới thiện tâm có 3 chỉ-thiển: 
pH, sukha, ekaggafä do chế ngự được chỉ-thiên vicära. 

4- Đệ-tứ-thiên sắc-giới thiệntâm có 2 chỉ-thiển: 
sukha, ekaggatä do chễ ngự được chỉ-thiển pïii. 

5- Đệ-ngũ-thiển sắc-giới thiệntâm có 2 chỉ-thiển: 
upekkhä, ekaggafä do thay thê chi-thiên sukha bằng chỉ- 
thiên upekkhä. 

Sắc-giới thiện-nghiệp đô là tác-ý tâm-sở động sinh 
với 5 sắc-giới thiện-tâm cho quả trong 2 thời-kỳ: 
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- Pafisandhikäla: Thời-kỳ tái-sinh kiếp sau. 

- Pavattikãla: Thời-kỳ sau khi đã tái-sinh. 

a) Pafisandhikäla: Thời-kỳ tái-sinh kiếp sau 

Sắc-giới thiện-nghiệp trong 5 sắc-giới thiện-tâm cho 
quả trong ứhởi-kb tái-sinh kiếp sau (patisandhikala) cô 5 
sắc-giới quả-tâm tương xứng gọi là sắc-giới tái-sinh- 
tâm (patisandhicitta) làm phận sự tải-sinh kiếp kế-tiếp 
hóa-sinh làm vị phạm-thiên trên 15 tầng trời sắc-giới 
phạm-thiên (trừ tầng trời sắc-giới Vô-tưởng-thiên). 

* Thiền sắc-giới quả-tâm có 5 bậc tương xứng 

1- Đệ-nhất-thiển sắc-giởi quả-tâm có 5 chỉ-thiển: 
vifakka, vicara, pĩíl, sukha, ekaggdafa. 

2- Đệ-nhị-thiển sắc-giới quả-tâm có 4 chỉ-thiển: 
vicara, pïíi, sukha, ekagødafa. 

3- Đệ-tam-thiên sắc-giới quả-tâm có 3 chỉ-thiển: piti, 
sukha, ekaggd1a. 

4- Đệ-ti-thiển sắc-giới quả-tâm có 2 chỉ-thiển: 
sukha, ekaggdf1a. 

5- Đệ ngũ-thiên sắc-giới quả-tâm có 2 chỉ-thiển: 
upekkha, ekaggafa. 


Hành-giả nào là hạng người fam-nhân nêu có khả năng 
chứng đắc được 5 bác thiển sắc-giới thiện-tâm. 

Sau khi hành-giả ấy chết, thì chắc chắn chỉ có đệ-ngñữ 
thiển sắc-giới thiện-nghiệp trong đệ-ngũ-thiên sắc-giới 
thiện-tâm có quyền ưu tiên cho quả trong (hời-kỳ fái-sinh 
kiếp sau (patisandhikala) có đệ-ngũ-thiền sắc-giới quả- 
tâm gọi là sắc-giới tái-sinh-tâm (patisandhicifa) làm phận 
sự fái-sinh kiếp kế-tiếp hóa-sinh làm vị phạm-thiên trên 
tầng trời Vehapphalä (Quảng-quả-thiên) là tầng trời sắc- 
giới phạm-thiên tột đỉnh. Vị phạm-thiên trong tầng trời 
sắc-giới tột đỉnh này có tuôi thọ 500 đại-kiếp trái đất. 
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* Trường-hợp đặc biệt hành-giả nào có tâm nhảm 
chán 4 đanh-uẩn (thọ-uẩn, trưởng-uẩn, hành-uẩn, thức- 
uấn) chỉ muốn có sắc-uẩn mà thôi, chứng đắc đệ-ngữ- 
thiên sắc-giởi thiện-tâm. 

Sau khi hành-giả ây chết, đệ-ngũ-thiên sắc-giới thiện- 
nghiệp trong đệ-ngũ-thiển sắc-giới thiện-tâm cho quả 
trong /hởi- kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhikala) cô nhóm 
sắc-pháp gọi là jwifanavakakalapa (nhóm sắc-pháp có 
sắc-mạng-chủ là thứ 9) làm phận sự tái-sinh kiếp kế- -tiệp 
hóa-sinh làm vị phạm-thiên chỉ có nhất-uẩn là sắc-uẩn 
VỚI Ï frong 3 fư thể (ư thể ngôi. hoặc tư thế đứng hoặc 
ar thế nằm), trên tầng trời sắc-giới Vô-tưởng-thiên 
(asanfñasaff). VỊ phạm-thiên trong tầng trời sắc-giới 
phạm-thiên này có tuổi thọ 500 đại-kiếp trái đất. 


Sắc-giới thiện-nghiệp bậc thấp còn lại trong 4 bậc 
thiên sắc-giới thiện-tâm (đệ-nhất-thiên sắc-giới thiện- 
tâm, đệ-nhị-thiển sắc-giới thiện-tâm, đệ-tam-thiển sắc- 
giới thiện-tâm, đệ-ti-thiễn sắc-giới thiện-tám) đều trở 
thành vó-hiệu-qguả-nghiệ? (ahosikamma) không có cơ 
hội cho quả của nghiệp được nữa. 


b) Pavattikãla: Thời-kỳ sau khi đã tái-sinh 


Đệ-ngñũ-thiền sắc-giới quả-tâm nào gọi là sắc-giới 
tii-sinh-tâm (pa{isandhiciffa) phát sinh chỉ có ï sáf-nd- 
tâm làm phận sự tái-sinh kiếp kế-tiếp hóa-sinh là vị 
phạm-thiên trên tầng trời sắc-giới phạm-thiên ấy xong 
rồi diệt; liên tiếp theo trong £hời-kỳ sau khi đã tái-sinh 
(pavatfikala), kiếp hiện-tại, chính đệ-ngũ-thiên sắc-giới 
quả-tâm ấy trở thành hộ-kiếp-tâm (bhavangaciia) làm 
phận sự hộ- kiếp (Phavangakicca) giữ gìn kiếp vị 
phạm-thiên ấy cho đến khi hết tuôi thọ tại tầng trời sắc- 
giới phạm-thiên ấy; rồi cuối cùng cũng chính sắc-giới 
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quả-tâm ấy trở thành tứ-tâm (cuticitia) làm phận sự tử 
(chết) (cutikicca) kết thúc kiếp hiện-tại của vị phạm- 
thiên tại tầng trời sắc-giới phạm-thiên ấy. 


L.1.4- 4 vô-sắc-giới thiện-nghiệp cho quả trong 2 thời-kỳ 


4 vô-sắc-giới thiện-nghiệp đó là tác-ý râm-sở đồng 
sinh với 4 bậc thiên vồ-săc-giới thiện-tâm. 

* Thiền vô-sắc-giới thiện-tâm có 4 bậc: 

1- Đệ-nhất-thiển vô-sắc-giới thiện-tâm gọi là không- 
vô-biên-xứ thiện-tâm có 2 chi-thiên: upekkhaä, ekaggdfa. 

2- Đệ-nhị-thiển vồ-sắc-giới thiện-tâm gọi là thức-vô- 
biên-xưứ thiện-tâm có 2 chỉ-thiên: upekkha, ekaggdfä. 

3- Đệ-tam-thiển vô-săc-giới thiện-tâm gọi là vô-sỏ- 
hữu-xứ thiện-tâm có 2 chỉi-thiên: upekkha, ekaggdfä. 

4- Đệ-tứ-thiển vồ-sắc-giới thiện-tâm gọi là phi-tưởng- 
phi-phitưởng-xứ thiệntâm có 2 chi-thiên: upekkha, 
ekagod1ä. 

Vô-sắc-giới thiện-nghiệp đó là tác-ý tâm-sở đồng sinh 
với 4 vồ-săc-giới thiện-tâm cho quả trong 2 thời-kỳ: 

- Pafisandhikäla: Thời-kỳ tải-sinh kiếp sau. 

- Pavattikala: Thời-k) sau khi đã tái-sinh. 


a) Patisandhikäla: Thời-kỳ tái-sinh kiếp sau 


Trong fhời-k} tái-sinh kiếp sau (patisandhikala), vô- 
sắc-giới thiện-nghiệp trong 4 vô-sắc-giới thiện-tâm cho 
quả trong /hời-kỳ tái-sinh kiếp sau (pafisandhikäla) có 
4 vô-sắc-giới quả-tâm tương xứng gọi là vô-sắc-giới 
tái-sinh-tâm (pafisandhicitta) làm phận sự tái-sinh kiếp 
kế- -tiếp hóa-sinh làm chư phạm-thiên trên 4 tầng trời 
vô-săc-giới phạm-thiên. 
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* Thiền vô-sắc-giới quả-tâm có 4 bậc: 

1- Đệ-nhất-thiên vô-sắc-giới quả-tâm gọi là không- 
vồ-biên-xứ quả-tâm có 2 chỉ-thiên: upekkhä, ekagealä. 

2- Đệ-nhị-thiển vô-sắc-giới quả-tâm gọi là thức-vô- 
biên-xứ quả-tâm có 2 chỉ-thiên: upekkhä, ekaggalä. 

3- Đệ-tam-thiển vô-sắc-giới quả-tâm gọi là vô-sỏ- 
hữu-xứ quả-tâm có 2 chỉ-thiên: upekkhä, ekaggatä. 

4- Đệ-tứ-thiên vô-sắc-giới quả-tâm gọi là phi-tưởng- 
phi-phi-tưởng-xứ quả-tâm có 2 chỉ-thiên: upekkhä, 
ekagodfã. 


Hành-giả nào là hạng người fam-nhân nếu có khả 
năng chứng đắc được 5Š bậc thiên sắc-giới thiện-tâm, tồi 
tiếp tục chứng đắc 4 bậc thiển vồ-sắc-giới thiện-tâm. 

Sau khi hành-giả ấy chết, thì chắc chăn chỉ có đệ-/ứ- 
thiển vô-sắc-giới thiện-nghiệp goi là phi-tưởng-phi-phi- 
tưởng-xứ thiện nghiệp trong đệ-tí-thiển vô-sắc-giới 
thiệntâm gọi là phi-tưởng-phi-phi-tưởng-xứ thiện-tâm 
có quyền ưu tiên cho quả trong /hời-kỳ tái-sinh kiếp sau 
(patisandhikäla) cô đệ-tứ-thiển vô-sắc-giới quả- -tâm gọi 
là phi-tưởng-phi-phi-tưởng-xứ quả-tâm gọi là vô-sặc- 
giới tái-sinh-tâm (pa{isandhiciffa) làm phận sự fái-sinh 
kiếp kế-tiếp hóa-sinh làm vị phạm-thiên trên tầng trời 
Phi-tưởng-phi-phi-tưởng-xứ-thiên là tầng trời vô-sắc- 
giới phạm-thiên tột đỉnh. Vị phạm-thiên trong tầng trời 
vô-săc-giới tột đỉnh này có tuôi thọ 84.000 đại-kiếp trái 
đất lâu dài nhất. 

Sắc-giới thiện- nghiệp trong 5 bậc thiển sắc-giới 
thiện-tâm và vô-săc-giới thiện-nghiệp bậc thấp côn lại 
trong 3 bậc thiên vô-sắc-giới thiện-tâm bậc thấp đều trở 
thành vó-hiệu-qguả-nghiệp (ahosikamma) không có cơ 
hội cho quả của nghiệp được nữa. 
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b) Pavattikãla: Thời-kỳ sau khi đã tái-sinh 


Đệ-tứ-thiền vô-sắc-giới quả-tâm nào gọi là vô-sắc- 
giới tái-sinh-tâm (pafisandhicitfta) phát sinh chỉ có T 
sáf-na-tâm làm phận sự tái-sinh kiếp kế-tiếp hóa-sinh 
là vị phạm-thiên trên tầng trời vô-săc-giới phạm-thiên 
ây xong rồi diệt; liên tiếp theo trong £hời-kỳ sau khi đã 
tái-sinh (pavatfikala), kiếp hiện-tại, chính đệ-tứ-thiền vô- 
sắc-giới quả-tâm ấy trở thành hộ-kiễp-tâm (bhavanga- 
cia) làm phận sự hồ- -kiếp (bhavangaRicca) giữ gìn 
kiếp vị phạm-thiên â ấy cho đến khi hết tuôi thọ tại tầng 
trời vô-săc-giới phạm-thiên: ấy; rồi cuối cùng cũng 
chính vô-sắc-giới quả-tâm ấy trở thành tử-tâm (cuii- 
cita) làm phận sự tử (chết) (cutikicca) kết thúc kiếp 
hiện-tại của vị phạm-thiên tại tầng trời vô-sắc-giới 
phạm-thiên ấy.” 


Pafisandhicitta, bhavaigacitta, cuficitta 


Quả-tâm gồm có 36 hoặc 52 tâm đó là 7 bẩr-thiện-guả 
vô-nhân-tâm + 8 thiện-quả vô-nhán-tâm + Š dục-giới 
quả-tâm+ 5 sắc-giới quả-tâm + 4 vô-sắc-giới quả-tâm 
+ 4 hoặc 20 Thánh-quả-tâm. 

Trong 52 quả-tâm ấy chỉ có 19 guả-tâm đó là 1 suy- 
xét-tâm động sinh với thọ xả là quả của bất-thiện-nghiệp 
+ 1 suy-xét-tâm đồng sinh với thọ xả là quả của đại- 
thiện-nghiệp + 8 dục-giới quả-tâm + 5 sắc-giới quả-tâm 
+ 4 sắc-giới quả-tâm gọi là 19 pafisandhicia: tái-sinh- 
tâm, 19 bhavangacitta: hộ-kiếp-tâm, 19 cuticitfa: tứ-tâm 
trong tam-giới gồm có 31 cõi-giới chúng-sinh. 


Mỗi chúng-sinh trong 31 cõi-giới chúng-sinh, trong 


' Sẽ trình bày “chỉ tiết trong phần nghiệp phân chia các loại cho quả của 
nghiệp theo mỗi cõi giới. 
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thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhikäla) chỉ có I trong 
19 quả-tâm nào gọi là tái-sinh-tâm (oafisandhicifta) chỉ 
có I sáf-na-đâm làm phận sự tái-sinh kiếp sau 
(pafisandhikicca) làm hạng chúng-sinh nào trong cõi- 
giới nào tương xứng với quả-tâm ây xong rồi diệt; liền 
tiếp theo trong £hời-kỳ sau khi đã tái-sinh (pavattikala), 
kiếp hiện-tại, chính quả-tâm ấy trở thành hộ-kiếp-tâm 
(Phavangacita) làm phận sự hộ- kiếp (bhavangakicca) 
giữ gìn kiếp chúng-sinh ấy cho đến khi mãn kiếp; rồi 
cuôi cùng cũng chính quả-fâm ấy trở thành fử-fâm 
(cuticitta) làm phận sự tử (chết) (cutikicca) kết thúc kiếp 
hiện-tại của chứng-sinh ấy. 

Ví dụ: 

Đại-quả-tâm thứ nhất động sinh với thọ hý, hợp với 
trituệ không cẩn tácđộng gọi là tái-sinh-tâm 
(palisandhicia) cùng với 3 sắc-pháp (kãyaripa: thân, 
bhãvaripa:. sắc nam-tính hoặc sắc nữ-tnh và 
hadayavatthuripa: sắc-pháp là nơi sinh của ÿ-thức-tâm) 
làm phận sự tái-sinh kiếp sau đầu thai (oafisandhikicca) 
làm người tam-nhân chỉ có I sáf-na-tâm xong rồi diệt; 
liền tiếp theo trong fhời-kỳ sau khi đã tái-sinh 
(pavafttikala), kiếp hiện-tại, chính quả-tâm thứ nhất ấy 
trở thành hộ-kiếp-tâm (Phavangacifa) làm phận sự hồ- 
kiếp (Phavangakicca) giữ gìn kiếp người tam-nhân ây 
cho đến khi mãn kiếp; rồi cuối cùng cũng chính guả-fâm 
thứ nhất ấy trở thành tử-tâm (cuticia) làm phận sự tử 
(chết) (cufikicca) kết thúc kiếp hiện-tại của người tam- 
nhân ấy. 

Như vậy, môi kiếp người hoặc mỗi kiếp chúng-sinh 
dù lớn dù nhỏ trong tam-giới gôm có 31 cỗi-giới cũng 
chỉ có 1 tái-sinh-tâm (patisandhicita), 1 hộ-kiếp-tâm 
(bhavangacitta) và I tử-tâm (cuficiffa) cùng một loại 
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quả-tâm giỗng nhau, chỉ có khác nhau về ba giai đoạn 
thời gian: 

- Thời gian trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (pati- 
sandhikala) gọi là ứái-sinh-tâm (pafisandhicitia) chỉ có 1 
sảf-na-tâm làm phận sự tải-sinh (0afisandhikicca) rôi diệt. 

- Thời gian liền tiếp theo trong thời-kỳ sau khi đã tái- 
sinh (pavattikala) trở thành hộ-kiôp-fâm (bhavanga- 
ciia) làm phận sự hồ- kiếp (bhavangakicca) giữ gìn hộ 
trì kiếp chúng-sinh ấ ây cho đến khi mãn kiếp. 


- Thời gian cuối cùng trở thành ứ#-#âm (cuficifra) 
làm phận sự tử (chếf) (cutfikicca) kêt thúc kiêp hiện-tại 
của chúng-sinh ây. 


Thòï-kỳ tử (cutfi) và thời-kỳ táï-sinh (pafisandhi) 


Tuy nhiên, Øứ-#âm (cuficifta) đó là quả-tâm cuỗi 
cùng kết thúc kiếp hiện-tại của chúng-sinh diệt (chết), 
liền tiếp theo sau fđi-sinh-tâm (pafisandhicita) đó là 
quả-tâm bắt đầu kiếp chúng-sinh chỉ có I sát-na-tâm 
sinh rồi diệt trong cùng một cận tử lộ-trình-tám, mà fử- 
tâm (cuficiia) cuỗi cùng của kiếp của chúng-sinh (kiếp 
trước) và fđi-sinh-tâm (pafisandhicifta) bắt đầu của 
kiếp hiện-tại của chúng-sinh (kiếp sau), chắc chăn 2 
quả-tâm này là hoàn toàn khác biệt nhau, bởi vì 2 kiếp 
chúng-sinh khác nhau. 


Ví dụ: Chúng-sinh ấy là loài người, người ấy trong 
lúc lâm chung (maranuasannahala) với cận-tử lộ-trình- 
tâm (maranasannavithiciffa) lúc lâm chung, có Ì trong 3 
đối-tượng hiện tượng hiện ra là kazna: nghiệp, hoặc 
kammuanimitta: hiện tượng của nghiệp, hoặc gafinimiita: 
hiện tượng cõi-giới sắp tái-sinh, trong cận-tử lộ-trình- 
tâm lúc lâm chung (naranasannavithiciffa) như sau: 
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Đồ biểu ngũ-môn cận-tử lộ-trình-tâm 
Cận-tử lộ-trình-tâm lúc lâm chung theo Š5 giác quan là 
mất, tai, mỗi, lưỡi, thân như sau: 
: Kiếp hiện tại 
1 2 3 4 5 
bha(&t)(naXdaes(vii§am)6anvo) 1s Xja Xja Xja Xja Xa Xa Xeu lạn)§ha) 


- > 
Kiếp sau 


Ngũ-môn cận-tử lộ-trình-tâm khi cwficiffa: tứ-tâm (chết) 
và pafisandhicifa: tái-sinh-ftâm kiêp sau, cắc tâm sinh 
rôi diệt theo tuân tự như sau: 

















1- Bhavangacitta: Hộ-kiếp-tâm viết tắt (bha) 
2- Aitabhavangacitta: Hộ-kiêp-tâm quá khứ vf (atI) 
3- Bhavangacalana: Hộ-kiêp-tâm rung động vf (na) 


4- Bhavangupaccheda: Hộ-kiếp-tâm bị cắt đứt — vt (da) 

5-Pañcadvaravajjanacitta: Ngũ-môn-hướng-tám vt (pañ) 

6-Pañcavinñanacitta: Ngũ-thức-tâm: (nhãn-thức-tám, nhĩ- 
thức-tám, tf}-thức-tám, thiệt-thức-tâm, tháân-thức-fâm) vt (vi) 


7- Sampaticchanacitta: Tiếp-nhận-tâm vf (sam) 
ổ- SanfIranacitta: Suy-xéf-tâm vf (san) 
9- Vofthabbanacitta: Quyết-định-tâm vtf (votf) 
10- Javanacitta: Tác-hành-tâm vf (Ja) 
11- Tadärammanacitta: Tiến-đồi-tượng-tâm vt (ta) 

12- Cuticitta: Tủ-tâm (kiếp hiện-tại) vf (cu) 
13- Patisandhicitta: Tái-sinh-tâm (kiếp sau) vf (patI) 
14-Bhavangacitta: Hộ-kiếp-tâm vt (bha) 


Đồ biểu ý-môn cận-tử lộ-trình-tâm 
Cận-tử lộ-trình-tâm lúc lâm chung theo ý-môn các 
tâm sinh rôi diệt theo tuân tự như sau: 
Kiếp hiện tại 





< 
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Kiếp sau 
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(Những chữ viết tắt giống đồ biểu ngũ môn cận-tử lộ- 
trìmhtâm, chỉ còn manodvaräavdjjanacifa: ÿý-môn- 
hướng-tâm, viết tắt (ma)). 

Kiếp hiện-tại tử - kiếp sau sinh không có khoảng cách 

thời gian chờ đợi 

Qua cận-tứ lộ-trình-tâm (maranäsannavrhicira) đối 
với tất cả mọi chúng-sinh trong tam-giới có cwficiffa: tứ- 
tâm là quả-tâm cuối cùng của kiếp hiện-tại diệt (chết), 
liền tiếp theo sau pafisandhiciffa: tái-sinh-tâm sinh bắt 
đầu kiếp sau chỉ có I séf-na-tâm sinh rồi diệt mà thôi, 
không có khoảng cách thời gian chờ đợi. 


- Cuticifa: Tử-tâm (chết) là quả-tâm cuỗi cùng của 
mỗi kiếp chúng-sinh điệ (chết) nghĩa là chuyển kiếp 
sang kiếp chúng-sinh khác tùy theo nghiệp và quả của 
nghiệp của chúng-sinh ấy. 

- Pafisandhicifa: Tái-sinh-tâm là quả-tâm đâu tiên 
bắt đầu kiếp sau của mỗi kiếp chúng-sinh, nghĩa là bắt 
đâu một kiếp hiện-tại mới của mỗi chúng-sinh trong cối- 


giới ấy. 
* Tái-sinh-tâm (Pafisandhicitta) có 19 quả-tâm 


Tái-sinh-tâm (pafisandhicit(a) gồm có 19 quả-tâm 
làm phận sự tái-sinh kiếp sau (pafisandhikicca) đối với 
tắt cả chúng-sinh trong tam-giới gôm có 30 cõi-giới (trừ 
tầng trời sắc-giới phạm-thiên Wó-/ưởng-thiên) như sau: 


- Ác-giới tái-sinh-tâm có 1 bắt-thiện-quả vô-nhân-tâm. 

- Dục-giới tái-sinh-tâm cô 9 đại-quả-tâm. 

- Sắc-giới tải-sinh-tâm có 5 sắc-giới quả-tâm. 

- Vô-sắc-giới tái-sinh-tâm có 4 vô-sắc-giới quả-tâm. 

- Ác-giới tái-sinh-tâm cô I quả-tâm đó là I suy-xét- 
tâm đông sinh với thọ xả là quả của bất-thiện-nghiệp 
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(ác-nghiệp) trong 11 bất-thiện-tâm (ác-tâm) (trừ si-tâm 
hợp với phóng-tâm) thuộc về bẩt-thiện-quả vô-nhân- 
tâm, gọi là ác-giới tái-sinh-tâm (pafisandhicifa) làm 
phận sự tái-sinh kiếp sau trong 4 cối ác-giới là cõi địa- 
ngục, cối a-su-ra, loài ngạ-quỷ, loài súc-sinh, thuộc về 
hạng duggafi-ahetukapuggala: chúng-sinh vô-nhân cối 
ác-giới. 

- 4 đại-quả-tâm hợp với trí-tuệ gọi là dục-giới tải- 
sinh-tâm (patisandhicitta) làm phận sự tái-sinh kiếp sau 
đầu thai làm hạng người fam-nhân (iihetukapuggala), 
hoặc hóa-sinh làm vị fhiên-nam tam-nhân hoặc vị thiên- 
nữ tam-nhân trên cõi trời dục-gIớI. 

- 4 đại-quả-tâm không hợp với trí-tuệ gọi là dục-giới 
tái-sinh-tâm (patisandhicitta) làm phận sự tái-sinh kiếp 
sau đầu thai làm hạng người nhị-nhân (dvihetuka- 
puggala), hoặc hóa-sinh làm vị thiên-nam nhị-nhán hoặc 
vị thiên-nữ nhị-nhân trên cõi trời dục-gIới. 

- 1 suy-xét-tâm đồng sinh với thọ xả là quả của đại- 
thiện-nghiệp bậc thấp trong 4 đại-thiện-tâm không hợp 
với fri-fuệ gọi là thiện-giới tái-sinh-tâm (pafisandhi- 
cita) làm phận sự tái-sinh kiếp sau đâu thai làm người 
vô-nhân cối thiện-giới (sugati-ahefukapuggala), hoặc 
hóa-sinh làm vị thiên-nam vồô-nhân, vị thiên-nữ vô-nhân 
bậc thấp thuộc loại bhumatthadevatä cõi trời Tứ-đại- 
thiên-Vương. 

- 5 sắc-giới quả-tâm gọi là sắc-giới tái-sinh-tâm 
(patisandhicitia) làm phận sự tái-sinh kiếp sau hóa-sinh 
làm vị phạm-thiên trên 15 tầng trời sắc-giới phạm-thiên 
(trừ tầng trời sắc-giới phạm-thiên Vô-tưởng-thiên). 


' Vị phạm-thiên hóa-sinh trên tầng trời sắc-giới Vô-tưởng-thiên bằng 
nhóm săc-pháp gọi là JjTvitanavakakalãäparipa, nên vị phạm-thiên này chỉ 
có thân mà không có tâm. 
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- 4 vô-sắc-giới quả-tâm gọi là vô-sắc-giới tái-sinh- 
tâm (pafisandhicitia) làm phận sự tái-sinh kiếp sau hóa- 
sinh làm vị phạm-thiên trên 4 tầng trời vô-sắc-giới 
phạm-thiên 


* Hộ-kiếp-tâm (bhavaigacitta) có 19 quả-tâm và 
tử-tâm (cuticitta) cũng có 19 quả-tâm 


Quả-tâm nào gọi là tái-sinh-tâm (pafisandhicit4) 
làm phận sự tái-sinh kiếp sau (0a/isandhikicca) chỉ có 1 
sát-na-tâm sinh rồi diệt, liên quđ-zâm ấy trở thành hộ-kiáp- 
tâm (bhavangacif/a) làm phận sự 'hộ-kiếp (bhavaiigakicca) 
hộ trì giữ gìn kiếp chúng-sinh â ấy cho đến khi mãn kiếp 
ấy, cuối cùng quả-tâm ấy trở thành Ø#-#âm (cuficiffa) 
làm phận sự chết (cu/kicca) kết thúc kiếp hiện-tại của 
chúng-sinh ấy. 

Tuy nhiên, mỗi kiếp chúng-sinh đã trải qua vòng íứ 
sinh luân-hồi trong ba giới bốn loài, từ kiếp nảy sang 
kiếp kia, thì chắc chắn ứ-#Äm (cuticita) của kiếp này 
hoàn toàn khác với fđi-sinh-fâm (oafisandhicitta) của 
kiếp kia bởi vì mỗi kiếp khác nhau. 

Ví dụ: Những cận-fử lộ-frình-tâm mỗi kiếp chúng- 


sinh như sau: 


0O hiện-tại @@© kế-tiếp Kiếp sau tiếp theo 


Kiếp thứ nhất 



































Kiếp thứ hai - 
Kiệp thứ ba... 
Căn cứ theo cận-£# lộ-trình-tâm của mỗi kiêp chúng- 
sinh, thì thây rõ răng: “Kiếp? này chết rồi liên tải-sinh 
kiếp kia không có khoảng cách thời gian chờ đợi. ” 
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Ví dụ I: Ông A là người phạm điều-giới, tạo ác- 
nghiệp. Đến lúc lâm chung, hiện tượng của ác-nghiệp 
phát sinh làm cho tâm của ông A bị ô nhiễm. 

Sau khi ông A chết, nếu ác-nghiệp ấy trong ác-tâm có 
cơ hội cho quả trong /hởi-kỳ fái-sinh kiếp sau (pafi- 
sandhikala) cô suy¬xét-tâm đông sinh với thọ xả là quả 
của ác-nghiệp gọi là tải-sinh-tâm (pafisandhicirtfa) làm 
phận sự tái-sinh kiếp sau hóa-sinh làm /oài ngạ-quỷ, 
không có khoảng cách thời gian chờ đợi. 

Như vậy, sau khi ông A chết, chính ác-nghiệp của 
ông A cho quả tái-sinh kiếp sau làm /oải ngạ-quỷ, không 
phải là ông A chết rồi tái-sinh làm loài ngạ-quỷ. 


Ví dụ 2: Ông B là người cận-sự-nam đã thọ phép quy 
y Tam-bảo, thọ trì ngũ-giới, ... có đức-tin trong sạch nơi 
Tam-bảo, tin nghiệp và quả của nghiệp, giữ gìn ngũ-giới 
của mình trong sạch và trọn vẹn. 

Đến lúc lâm chung, hiện tượng của đại-thiện-nghiệp 
giữ-giới phát sinh hiện ra làm cho tâm của ông B hoan 
hỷ trong đại-thiện-nghiệp ấy. Sau khi ông B chết, đại- 
thiện-nghiệp ấy trong đại-thiện-tâm có cơ hội cho quả 
trong fhời-kỳ tái-sinh kiếp sau (pafisandhikäla) có đại- 
quả-tfâm sọ! là fái-sinh-tâm (pafisandhicifa) làm phận 
sự tái-sinh kiếp sau hóa-sinh làm vị thiên-nam trong cối 
trời dục-giới trong lâu đài nguy nga, có hào quang sáng 
ngời v.v... không có khoảng cách thời gian chờ đợi. 

Như vậy, sau khi ông B chết, chính đ¡-thiện-nghiệp 
giữ-giới ấy của ông B cho quả tái-sinh kiếp sau hóa- 
sinh làm vị thiên-nam, không phải ông B chết rồi tái- 
sinh làm vị thiên-nam. 

Thật vậy, nêu Ðức-Bổ-fát nào có ý nguyện muốn trở 
thành Ðức-Phật Chánh-Đẳng-Giác hoặc Đức-Phật Độc- 
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Giác, hoặc vị Thánh 1t Ối-thượng thanh-văn-giác, hoặc vị 
Thánh Đại-thanh-văn-giác, hoặc vị Thánh thanh-văn- 
giác hạng thường thì Đức-Bồ-tát áy cần phải tạo các 
đại-thiện-nghiệp gọi là các pháp-hạnh ba-la-mật đầy 
đủ trọn vẹn tương xứng với ngôi vị mà Đức-Bỏ-tát ấy có 
ý nguyện muốn trở thành trong thời vị-lai. 


Ví dụ: * Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác có trí-tuệ siêu- 
việt tiên-kiếp của Đức-Phật Gotama đã thực-hành các 
pháp-hạnh ba-la-mật trải qua 3 thời-kỳ: 

- Thời-kỳ đầu: Đức-Bỏ-tát tiên-kiếp của Đức-Phật 
Gotama đã phát nguyện ở trong tâm có ý nguyện muốn 
trở thành Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác trong thời vị-lai, 
để tế độ cứu vớt chúng-sinh giải thoát khỏi biển khổ 
trầm luân, rồi thực-hành các pháp-hạnh ba-la-mật suốt 7 
a-tăng-kỳ. 

- Thời-kỳ giữa: Đúc-Bồ-tát tiên-kiếp của Đức-Phật 
Gotama đã phát nguyện ra bằng lời nói để cho các 
chúng-sinh nghe hiểu biết ý nguyện của Đức-Bồ-tát 
muốn trở thành Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác trong thời 
vị-lai, rồi thực-hành các pháp-hạnh ba-la-mật suốt 9 a- 
tăng-kỳ. 

Dù đã thực-hành các pháp-hạnh ba-la-mật trải qua 2 
thời-kỳ gồm có 16 a-tăng-kỳ, nhưng Đức-Bồ-tát vẫn còn 
là Đức-Bồ-tát bắt-định (aniyafabodhisata) nghĩa là 
Đức-Bồ-tát có thể thay đổi ý nguyện không muôn trở 
thành Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác, mà muôn trở thành 
Đức-Phát Độc-Giác hoặc bậc Thánh thanh-văn-giác. 

Nếu Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác ấy vẫn không thay 
đổi ý nguyện, kiên trì thực-hành pháp-hạnh ba-la-mật 
dẫn đến thời-kỳ cuối. 
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* Thời-kỳ cuỗi: Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Sumedha tiên- 
kiếp của Đức-Phật Gotamna được Đức-Phật Dipankara 
là Đức-Phật Chánh-Đắng-Giác đầu tiên thọ ký xác định 
thời gian còn lại rằng: 

“Trong thời vị-lai còn 4 a-tăng-kỳ và 100 ngàn đại- 
kiếp trái đất nữa, vị đạo-sĩ Sumedha sẽ trở thành Đứực- 
Phật Chánh-Đăng-Giác có danh hiệu là Đức-Phật 
Gofama, ... ` 

Sau khi Đức-Phát Dipankara thọ ký xác định thời 
gian còn lại xong, kế từ kiếp ấy trở về sau, Đức-Bô-táf 
tiên-kiếp của Đức-Phật Gotama trở thành Đức-Bồ-tát 
cố-định (niyatabodhisata) chắc chăn sẽ trở thành Đức- 
Phật Chánh-Đẳng-Giác có danh hiệu là Đức-Phật 
Œofdma. 

Đức-Bồ-tát tiên-kiếp của Đức-Phật Gotama tiếp tục 
thực-hảnh các pháp-hạnh ba-la-mật suốt khoảng thời 
gian còn lại 4 a-tăng-kb và 100 ngàn đại-kiếp trái đất, đề 
bôi bồ cho đây đủ trọn vẹn 30 pháp-hạnh ba-la-mật. 

Trong khoảng thời gian suốt 4 a-făng-kỳ và 100 ngàn 
đại-kiếp trái đất, mỗi khi có Đức-Phật nào xuất hiện 
trên thế gian, ĐÐức-Bổ-tát tiền kiếp của Đức-Phật 
Gorzma cũng đều đến hầu đảnh lễ Đức-Phật ấy và được 
Đúc-Phật thọ ký xác định thời gian còn lại. 

Đức-Bồ-tát tiên-kiếp của Đức-Phật Gotama được 24 
Đức-Phật thọ ký, kề từ Đức-Phật Dipankara đầu tiên 
thọ ký cho đến ĐÐức-Phật Kassapa xuất hiện trên thế 
gian, vị bà-la-môn Jotipäla là tiên-kiếp của Đức-Phật 
Gotama đến hầu đảnh lễ Đức-Phật Kassapa, lắng nghe 
chánh-pháp của Đức-Phật, phát sinh đức-tin trong sạch 
nơi Tam-bảo: Đức-Phật-bảo, Đức-Pháp-bảo, Đức-Tăng- 
bảo, xin xuất gia trở thành tỳ-khưu trong giáo-pháp của 
Đức-Phát Kassapa. 
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Về sau, Đức-Phật Kassapa thọ ký xác định thời gian 
còn lại răng: 

“Trong thời vị-lai, ngay cùng trong trải đất Bhadda- 
kappa này, f}-khưu Jotipala này sẽ trở thành Đức-Phát 
Chánh-Đăng-Giác có danh hiệu là Đức-Phát Gotama. ” 


Đức-Phật Kassapa là Đức-Phật thứ 24 cuối cùng thọ 
kỹ Đức-Bô-tát tiên-kiệp của Đức-Phật Gotama (†)-khưu 
Jotipdlq). 


Như vậy, Đức-Bổ-tát Chánh-Đẳng-Giác có trí-tuệ 
siêu VIỆI, tiên-kiếp của Đức-Phát Gotama, đã thực-hành 
bồi bố cho được đầy đủ trọn vẹn 30 pháp-hạnh ba-la- 
mật: 10 pháp-hạnh ba-la-mật bác hạ, 10 pháp-hạnh ba- 
la-mật bậc trung, 10 pháp-hạnh ba-la-mật bậc thượng 
được lưu trữ đầy đủ ở trong Zẩ: sinh rồi diệt từ kiếp này 
sang kiếp kia trong vòng tử sinh luân-hồi trong ba giới 
bốn loài, suốt 3 /hởi-kỳ gồm có 20 a-tăng-kỳ) và 100 
ngàn đại-kiếp trái đất, bồi bô cho đầy đủ trọn vẹn 30 
pháp-hạnh ba-la-mật để trở thành Ðức-Phật Chánh- 
Đăng-Giác có fri-tuỆệ siêu-việt, có 24 Đức-Phát theo 
tuần tự xuất hiện trên thế gian thọ ký Đức-Bô-tát tiền- 
kiếp của Đức-Phật Gotama. 

* Kiếp áp chót của Đức-Bỏ-tát tiên-kiếp của Đức- 
Phật Gotama là vị thiên-nam Sefakefu, sau khi chết 
(cuti) từ cõi trời Tusita (Đâu-suất-đà-thiên), /am-nhân 
đại-thiện-nghiệp bậc cao trong đại-thiện- tâm thứ nhất 
đồng sinh với thọ hỷ hợp với trí-tuệ, không cần tác-động, 
cho quả trong thời-kỳ tải-sinh kiếp sau (patsandhikäla) 
có đại-quả-tâm thứ nhất đông sinh với thọ hỷ hợp với trí- 
tuệ, không cân tác-động gọi là tái-sinh-tâm (patisandhi- 
cia) làm phận sự tái-sinh kiếp sau (pafisandhikicca) 
đầu thai kiếp chót vào lòng Chánh-cung Hoàng-hậu 
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Mahamayadevr của Đức-vua Suddhodana tại kinh-thành 
Kapilavatthu, vào canh chót đêm rằm tháng 6 (âm-lịch). 

Chánh-cung Hoàng-hậu Mahamayadevr mang thai 
tròn đúng 10 tháng, Thái-f? Siddhatftha đản sinh ra đời 
vào ngày rằm tháng tư (âm-lịch) tại khu vườn LumbinI. 

Thái-tử Siddhattha có đây đủ 32 tướng tốt của bậc 
đại-nhân và 80 tướng tốt phụ, đó là quả báu của đại- 
thiện-nghiệp 30 pháp-hạnh ba-la-mật đã được tích lũy, 
lưu trữ ở trong tâm suốt 20 a-tăng-kỳ và 100 ngàn đại- 
kiếp trải đất của Đức-Bồ-tát Chúnh-Đăẳng-Giác kiếp 
chót, chắc chắn sẽ trở thành Đức-Phật Chánh-Đăng- 
Giác có danh hiệu là Đức-Phật Gotama. 

- Năm 16 tuổi, Thải-tử Siddhattha lên ngôi vua và kết 
hôn với Công-chúa Yasodhara, ngự tại kinh-thành 
Kapllavatthu. Đức-vua Siddhattha làm vua được l3 năm. 

- Năm 29 tuổi, Đức-vua Siddhatha trỗn khỏi kinh- 
thành Kapilavatthu vào đêm răm tháng 6 (âm-lịch), đi 
xuất gia để trở thành Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác. 

- Đức-Bồ-tát Siddhattha ngự đến ngồi dưới cội Đgi- 
Bồ-đề “ tại khu rừng Uruvelã, thực-hành pháp-hành 
thiền-tuệ dẫn đến chứng ngộ chân-|ý tứ Thánh-đề đầu 
tiên không thấy chỉ dạy, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 
Thánh-quả và Niễt-bàn, diệt tận được mọi tham-ái, mọi 
phiên-não không còn dư sót, đặc biệt diệt được mọi tiên- 
khiên-tật (vãsanä) trở thành bậc Thánh A-ra-hán đâu 
tiên trong mười ngàn cõi-giới chúng-sinh, gọi là Đức- 
Phật Chánh-Đẳng-Giác độc nhất vô nhị có danh hiệu là 
Đúc-Phật Gotama vào canh chót đêm rằm tháng tr 
(âm-lịch), tròn đúng 35 tuổi, đùng như 24 Đức-Phật 
quá-khứ đã thọ ký. Đó là quả báu của 30 pháp-hạnh 


! Cây Đại-Bồ-đề tại khu rừng Uruvelã đồng sinh với Đức-Bô-tát Siddhattha. 
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ba-la-mật của Đức-Bổdát tiênkiếp của Đúc-Phật 
Gofama đã được tích lũy, lưu trữ ở trong fđm sinh rồi 
diệt từ kiếp này sang kiếp kia trải qua vô SỐ kiếp trong 
suốt 20 a-făng-kb và 100 ngàn đại-kiếp trải đất. 

* Quả của các đại-thiện-nghiệp 30 pháp-hạnh ba-la- 
mật phát sinh không chỉ trực-tiễp đối với Đức-Phật 
Gofama mà còn gián-tiếp ảnh hưởng tốt đến các hàng 
thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật, được thừa hưởng chánh- 
pháp của Đức-Phậit, bậc xuất gia được thừa hưởng 4 thứ 
vật dụng cân thiết như y phục, vật thực, chỗ ở, thuốc trị 
bệnh mà các thí-chủ có đức-tin trong sạch nơi Đức- Phát, 
đem đến tạo phước-thiện bố-thí cúng dường đến chư 
Đại-đức tỳ-khưu-Tăng, nên chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng 
được thừa hưởng 4 thứ vật dụng cần thiết ấy của Đức- 
Phật, gọi là đãyajjaparibhoga !?: chư Đại-đức tỳ-khưu- 
Tăng thọ dụng 4 thứ vật dụng như người thừa-hưởng. 

Tóm lại, tất cả mọi chúng-sinh trong ba giới bốn loài 
là hoàn toàn tùy thuộc vào nghiệp và quả của nghiệp của 
mình đã tạo trong kiếp hiện-tại và vô số kiếp quá-khứ. 

Đức-Phật dạy nghiệp và quả của nghiệp rằng: 

“Kammassako nhỉ kammadayado kammayoni kama- 
bandhu kammappafisarano, yam kammam karissami 
kalyãnam vã pãpakam vã, tassa dãyãdo bhavissämi. ” '? 

Ta có nghiệp là của riêng ta, ta là người thừa hưởng 
quả của nghiệp, nghiệp là nhân sinh ra ta, nghiệp là bà 
con thân quyến của ta, nghiệp là nơi nương nhờ của ta, 
ta tạo nghiệp nào 'thiện-nghiệp hoặc ác-nghiệp, ` ta sẽ là 
người thừa hưởng quả an-lạc của thiện-nghiệp hoặc quả 
khổ của ác-nghiệp ấy. 


' Tìm hiểu rõ trong bộ Nền-Tảng-Phật-Giáo, quyên VI, VII, VII Pháp- 
Hạnh Ba-La-Mật, cùng soạn giả. 
? Ang. Pañcakanipätapäli, kinh Abhinhapaccavekkhitatabbatthãnasutta. 
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I2- Upatthambhakakamma: Hỗ-Trợ-Nghiệp 
Thế nào gọi là hô-tro-nghiệp? 


Nghiệp nào mà hỗ trợ cho nghiệp khác chưa có cơ hội 
cho quả thì có cơ hội cho quả; hoặc hỗ trợ cho nghiệp 
khác khi đã có cơ hội cho quả rồi lại hỗ trợ cho quả của 
nghiệp â ấy được phát triển đầy đủ; và hỗ trợ cho ngũ-uẩn, 
sắc-pháp, danh-pháp là quả của nghiệp khác được phát 
triển và duy trì tôn tại trong kiếp ấy. 

Nghiệp ấy gọi là hỗ-rợ-nghiệp, đó là 12 bắt-thiện- 
nghiệp (ác-nghiệp) và 8 dục-giới thiện-nghiệp gọi là 6 
đại-thiện-nghiệp.. 

Hỗ-trợ-nghiệp có 3 phận sự: 

1.2.1- Hồ-trọ-nghiệp có phận sự hỗ trợ cho nghiệp 
nào chưa có cơ hội cho quả thì hỗ trợ cho nghiệp ấy có 
cơ hội cho quả. 

1.2.2- Hồ-trọ-nghiệp có phận sự hỗ trợ cho nghiệp 


nào đã có cơ hội cho quả rồi thì hỗ trợ cho quả của 
nghiệp ấy được phát triển đây đủ. 


1.23- Hô-trọ-nghiệp có phận sự hỗ trợ cho quả của 


nghiệp khác đó là ngữ- uấn, sắc-pháp,, danh-pháp được 
phát triển và duy trì tôn tại trong kiếp ấy. 

Giải thích ba trường hợp 

L2.I- Hỗ-trọ-nghiệp có phận sự hỗ trợ cho nghiệp 
nào đã từng được tạo trong những kiếp quá-khứ hoặc 
trong kiếp hiện-tại nhưng chưa có cơ hội cho quả, thì hỗ 
trợ giúp cho nghiệp ấy có cơ hội cho quả trong 2 thời-kỳ: 

- Thởi-kỳ lúc lâm chung. 

- Thời-kỳ sau khi đã tải-sinh, kiếp hiện-tại, cho đến 
trước lúc chết. 

Hỗ-trọ-nghiệp đó là đại-thiện-nghiệp, bất-thiện- 
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nghiệp (ác-nghiệp) có phận sự hỗ trợ cho nghiệp nào đã 
từng được tạo trong những kiếp quá-khứ hoặc trong kiếp 
hiện-tại nhưng chưa có cơ hội cho quả, thì hỗ trợ cho 
nghiệp ấy có cơ hội cho quả trong fhời-kỳ fái-sinh kiếp 
sau (pafisandhikala), có § trường hợp là: 

1- Đại-thiện-nghiệp phát sinh trong lúc lâm chung 
hỗ trợ cho đại-thiện-nghiệp đã từng được tạo trong 
những kiếp quá-khứ có cơ hội cho quả tái-sinh kiếp sau 
trong cõi thiện-dục-giới. 

2- Đại-thiện-nghiệp phát sinh trong lúc lâm chung 
hỗ trợ cho đại-thiện-nghiệp đã được tạo trong kiếp 
hiện-tại có cơ hội cho quả tái-sinh kiếp sau trong cối 
thiện-dục-giới. 

3- Bắt-thiện-nghiệp (ác-nghiệp) phát sinh trong lúc 
lâm chung hỗ trợ cho bắt-thiện-nghiệp (ác-nghiệp) đã 
từng được tạo trong những kiếp quả-khứ có cơ hội cho 
quả tái-sinh kiếp sau trong cối ác-giỏi. 

4- Bắt-thiện-nghiệp (ác-nghiệp) phát sinh trong lúc 
lâm chung hỗ trợ cho bất-thiện-nghiệp (ác-nghiệp) đã 
được tạo trong kiếp hiện-tại có cơ hội cho quả tái-sinh 
kiếp sau trong 4 cõi ác-giỏi. 

5- Đại-thiện-nghiệp phát sinh bình thường trong 
kiếp hiện-tại hỗ trợ cho đại-thiện-nghiệp đã từng được 
tạo trong những kiếp quả-khứ có cơ hội cho quả tái-sinh 
kiếp sau trong cõi thiện-đục-giới. 

6- Đgi-thiện-nghiệp phát sinh bình thường trong 
kiếp hiện-tại hỗ trợ cho đại-thiện-nghiệp đã được tạo 
trong kiếp hiện-tại có cơ hội cho quả tái-sinh kiếp sau 
trong cối thiện-dục-giới. 


1 ĐẠo TA, gi X1. A5 oxi V/ ¿220:2 2-2-4 - v yêu 
Cõi thiện-giới có 7 cõi là cõi người vả 6 cõi trời dục-gIới. 
? Cõi ác-giới có 4 cõi là cõi địa-ngục, cõi a-su-ra, cõi ngạ-quỷ, súc-sinh. 
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7- Bất-thiện- -nghiệp (ác-nghiệp) phát sinh bình 
thường trong kiếp hiện-tại hỗ trợ cho bắt-thiện-nghiệp 
(ác-nghiệp) đã từng được tạo trong những kiếp quá-khứ 
có cơ hội cho quả tái-sinh kiếp sau trong cối ác-giới. 

ổ- Bắt-thiện-nghiệp (ác-nghiệp) phát sinh bình 
thường trong kiếp hiện-tại hỗ trợ cho bắt-thiện-nghiệp 
(ác-nghiệp) đã được tạo trong kiếp hiện-tại có cơ hội 
cho quả tái-sinh kiếp sau trong cối ác-giới. 


Đề hiểu rõ mỗi trường hợp đại-fhiện-nghiệp hoặc bất- 
thiện-nghiệp (ác-nghiệp) phát sinh trong lúc lâm chung 
hỗ trợ cho đại-(hiện-nghiệp hoặc báắt-thiện-nghiệp (ác- 
nghiệp) đã từng tạo trong những kiếp quá-khứ hoặc 
trong kiếp hiện-tại có cơ hội cho quả tái-sinh kiếp sau. 


Đức-Phật dạy như sau: 


“Citte sankilifthe dugeatim patihankháa ... 
Citte asankilifthe sugatim patikankhä ... ”” 
Lúc lâm chung tâm bị ô nhiễm, 
thì bị tái-sinh trong cõi ác-giới. _ 
Lúc lâm chung tâm không bị ô nhiêm, 
thì được tải-sinh trong cối thiện-dục-giới. 

Như vậy, trong lúc lâm chung: 

- Nếu tâm bị ô nhiễm do phiên-não thì ác-nghiệp có 
cơ hội cho quả tái-sinh kiếp sau trong 4 cối ác-giới 
(địa-ngục, a-su-ra, ngq-quỷ, suc-sinh). 

- Nếu tâm không bị ô nhiễm nghĩa là đại-(hiện-tâm 
trong sáng thì đại-thiện-nghiệp có cơ hội cho quả tải- 
sinh kiếp sau trong 7 cõi thiện-dục-giới là cõi người 
hoặc 6 cối trời dục-giới. 


' Maj. Mũlapannäsa. Kinh Vatthasutta. 
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Cho nên, đối với các hạng phàm-nhân không chứng 
đắc bậc thiền nào, trong lúc lâm chung, hỗ-trợ-nghiệp có 
tầm quan trọng hỗ trợ cho nghiệp khác cho quả tái-sinh 
kiếp sau. 


Giải thích 8 trường hợp 


l1- Đại-thiện-nghiệp phát sinh trong lúc lâm chung 
hỗ trợ cho đại-thiện-nghiệp đã từng được tạo trong 
những kiếp quả-khứ có cơ hội cho quả tái-sinh kiếp sau 
trong cõi thiện-dục-giới như thế nào? 

Ví dụ: Ông A là một cận-sự-nam, nhưng ông tạo đại- 
thiện-nghiệp thì ít mà tạo bắt-thiện-nghiệp (ác-nghiệp) 
thì nhiều, ông cũng là người giữ gìn ngũ-giới không 
được trong sạch và trọn vẹn. Cho nên, đến lúc lâm 
chung phiền-não phát sinh làm cho tâm của ông bị ô 
nhiễm, phát sinh sân-tâm sợ hãi. Nếu ông A chết trong 
lúc ấy thì ác-nghiệp sẽ có cơ hội cho quả tái-sinh kiếp sau 
trong cõi ác-gIới. 

Khi ấy, bên cạnh ông A, một người thân có trí-tuệ cứu 
giúp ông A được thoát ra khỏi đối-tượng xấu, thay thế 
băng đối-tượng tốt, bằng cách kính thỉnh Ngài Trưởng- 
lão cùng với chư tỳ-khưu đến hướng dẫn ông A thọ phép 
quy-y Tam-bảo và thọ trì ngũ-giới, thỉnh chư tỳ-khưu 
tụng kinh Parifa (những bài kinh an-lành), thuyết pháp 
nhắc nhở, khuyên dạy ông A niệm ân-Đức-Phật, niệm 
tưởng đến phước-thiện đã từng tạo trong thời quá-khứ, ... 

Ông A phát sinh đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo, có 
ngũ-giới trong sạch. Vì vậy, đối-tượng xấu biến mất, tâm 
không còn bị ô nhiễm đồng thời đối-tượng tốt hiện ra, 
đại-thiện-tâm phát sinh. Cho nên, sau khi ông A chết, 
đại-thiện-nghiệp phát sinh lúc lâm chung này hỗ trợ 
cho đgi-thiện-nghiệp đã từng được tạo trong những kiếp 
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quá-khứ có cơ hội cho quả tái-sinh kiếp sau trong cõi 
thiện-dục-giới, làm người trong cõi người hoặc làm chư- 
thiên trong cõi trời dục-giới tùy theo năng lực của đục- 
giới thiện-nghiệp ây cho quả. 


Đó là trường-hợp đạï-(hiện-nghiệp phát sinh trong lúc 
lâm chung hỗ trợ cho đại-thiện-nghiệp đã từng được 
tạo trong những kiếp quá-khứ có cơ hội cho quả tái-sinh 
kiếp sau trong cõi thiện-dục-giới. 


2- Đại-thiện-nghiệp phái sinh trong lúc lâm chung 
hỗ trợ cho đại-thiện-nghiệp đã được tạo trong kiếp 
hiện-tại có cơ hội cho quả tải-sinh kiếp sau trong cối 
thiện-dục-giới như thể nào? 


Ví dụ: Ông B là một cận-sự-nam có đức-tin trong 
sạch nơi Tam-bảo, có ngũ-giới trong sạch, thường làm 
mọi phước-thiện như bố-thí cúng dường đến chư tỳ- 
khưu Tăng, ... nhưng ông B không thường thực-hành 
pháp-hành thiền-định, pháp-hành thiền-tuệ, không theo 
học môn vi-diệu-pháp, nên không hiểu biết về sắc-pháp, 
danh-pháp, ngũ-uân là pháp-vô- ngã (anafiä), TRE) hiểu 
rõ về pháp tử sinh luân-hồi của mỗi chúng-sinh, v.v.. 


Khi bị lâm bệnh nặng trằm trọng, không thể sống 
được nữa, ông B phát sinh tâm sợ chết, phải từ bỏ vợ 
con, nhà cửa, của cải, tài sản, v.v... nên làm cho tâm của 
ông B bị ô nhiễm bởi phiền-não, đối-tượng xấu hiện ra. 
Ông B phát sinh tâm sợ hãi. Nếu ông B chết trong lúc 
ấy, thì khó tránh khỏi ác-nghiệp cho quả tái-sinh kiếp 
sau trong cối ác-gIới. 

Khi Ấy, bên cạnh ông B, một người thân có trí-tuệ hiểu 
biết giáo-pháp của Đức-Phật, nhắc nhở hướng dẫn ông B 
thọ phép quy-y Tam-bảo, thọ trì ngũ-giới, khuyên ông B 
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nhớ lại những phước-thiện mà ông đã từng tạo trong 
kiếp hiện-tại này. Ông B phát sinh đức-tin trong sạch nơi 
Tam-bảo, có giới trong sạch, niệm tưởng lại những 
phước-thiện của mình. 

Vì vậy, sau khi ông B chết, nhờ đgi-thiện-nghiệp phát 
sinh lúc lâm chung hỗ trợ cho đại-thiện-nghiệp đã được 
tạo trong kiếp hiện-tại này có cơ hội cho quả tái-sinh 
kiếp sau trong cõi thiện-dục-giới, sinh làm người trong 
cõi người hoặc hóa-sinh làm chư-thiên trong cõi trời 
dục-gIới. 

Đó là trường-hợp đgi-thiện-nghiệp phát sinh trong 
lúc lâm chung, hồ trợ cho đại-thiện-nghiệp đã được tạo 
trong kiếp hiện-tại có cơ hội cho quả tái-sinh kiếp sau 
trong cõi thiện-dục-giới. 


‡- Bắt-thiện-nghiệp (ác-nghiệp) phát sinh trong lúc 
lâm chung, hỗ trợ cho bắt-thiện-nghiệp (ác-nghiệp) đã 
từng được tạo trong những kiếp quả-khứ có cơ hội cho 
quả tái-sinh kiếp sau trong cõi ác-giới như thế nào? 


Ví dụ: Ông C là người cận-sự-nam có đức-tin trong 
sạch nơi Tam-bảo, giữ gìn ngũ-giới trong sạch, thường 
làm mọi phước-thiện như bố-thí cúng đường đến chư tỳ- 
khưu-Tăng, v.v... nhưng không thường thực-hành pháp- 
hành thiên-định, pháp-hành thiền-tuệ, không theo học 
môn vi-diệu-pháp, nên không hiểu biết về sắc-pháp, 
danh-pháp, ngũ-uân là pháp-vồ-ngã (anata), Ni hiểu 
rõ về pháp tử sinh luân-hồi của mỗi chúng-sinh, v.v.. 


Khi bị lâm bệnh nặng trằm trọng, không thể sống 
được nữa, ông C phát sinh tâm sợ chết, phải từ bỏ vợ 
con, của cải, tài sản,... nên làm cho tâm của ông C bị ô 
nhiễm bởi phiền-não, đối-tượng xấu hiện ra. Ông B phát 
sinh tâm sợ hãi. 
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Khi ấy bên cạnh ông C, có người thân không có trí- 
tuệ, không hiểu biết giáo pháp của Đức-Phật, không biết 
cách cứu giúp ông C, không nhắc nhở, không khuyên 
bảo ông niệm tưởng lại mọi phước-thiện mà ông C đã 
tạo trong kiếp hiện-tại này. 

Vì vậy, sau khi ông C chết, ác-nghiệp phát sinh trong 
lúc lâm chung hỗ trợ cho ác-nghiệp mà ông C đã từng 
tạo trong những kiếp quá-khứ có cơ hội cho quả tái-sinh 
kiếp sau trong cõi ác-giới. 

Đó là trường-hợp bắt-thiện-nghiệp (ác-nghiệp) phát 
sinh trong iúc lâm chung hỗ trợ cho bắt-thiện-nghiệp 
(ác-nghiệp) đã từng được tạo trong những kiếp quá-khứ 
có cơ hội cho quả tái-sinh kiếp sau trong cõi ác-giới. 


4- Bất-thiện-nghiệp (ác-nghiệp) phát sinh trong lúc 
lâm chung, hỗ trợ cho bắt-thiện-nghiệp (ác-nghiệp) đã 
được tạo trong kiếp hiện-tại có cơ hội cho quả tải-sinh 
kiếp sau trong cõi ác-giới như thể nào? 

Vị dụ: Khi còn trẻ, ông D là người không có giới, 
thường tạo bát-thiện- -nghiệp (ác-nghiệp) như sát-sinh, 
trộm-cắp, tà-dâm, nói-dối, uống rượu và các chất say, ... 


Ông D sông băng nghề giết các loài gia-súc, gia- cầm 
để bán thịt. Đến khi tuổi già SỨC yếu, thường hay bệnh 
hoạn ôm đau, ông D mới biết ăn năn hối lỗi, biết hỗ-thẹn 
tội-lỗi, biết ghê sợ tội-lỗi, nên ông D quyết định xuất gia 
trở thành tỳ-khưu trong Phật-giáo. 

Về sau, tỳ-khưu D bị lâm bệnh nặng trầm trọng nằm 
trên giường, những cảnh tượng giết các loài gia-súc, gia- 
cầm khi còn trẻ hiện ra trong tâm của tỳ-khưu D, làm 
cho tâm của tỳ-khưu D bị ô nhiễm do phiền-não. Tỳ- 
khưu D phát sinh tâm sợ hãi, ác-nghiệp phát sinh, tâm bị 
ô nhiễm, đau khổ cho đến chết. 
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Sau khi tỳ-khưu D chết, ác-nghiệp phát sinh lúc lâm 
chung hỗ trợ ác-nghiệp đã được tạo trong kiếp hiện-tại 
có cơ hội cho quả tái-sinh kiếp sau trong cõi ác-giới. 

Đó là trường-hợp bắt-thiện-nghiệp (ác-nghiệp) phát 
sinh trong /úe lâm chung hỗ trợ cho bất-thiện-nghiệp 
(ác-nghiệp) đã được tạo trong kiếp hiện-tại có cơ hội cho 
quả tái-sinh kiếp sau trong cõi ác-giới. 


5- Đgi-thiện-nghiệp phát sinh bình thường trong 
kiếp hiện-tại, hỗ trợ cho đại-thiện- nghiệp đã từng 
được tạo trong những kiếp quá-khứ có cơ hội cho quả 
tái-sinh kiếp sau trong cõi thiện-dục-giới như thể nào? 


Ví dụ: Ông Ð là người có tà-kiến, thấy sai hiểu lầm, 
không tin tội, không tin phước, không tin nghiệp và quả 
của nghiệp, không tin có địa-ngục, không tin có các cõi 
trời, ... Ông cho rằng: “JỞàm tội không bị tái-sinh kiếp sau 
trong cối địa-ngục, làm phước cũng không được tải-sinh 
kiếp sau lên cối trời,... ” 

Cho nên, hàng ngày ông sinh sống bằng tả-nghiệp, 
giết gia-cầm đề bán thịt. Công việc làm ăn không được 
thuận lợi. 

Về sau, ông Ð đến giúp việc trong một gia đình giàu 
sang, theo truyền thống Phật-giáo. Hằng ngày, ông Ð 
thức dậy sớm lo sửa soạn các món vật thực sẵn sàng, 
mang theo cùng với người chủ đến chùa để cúng dường 
tới chư Đại-đức tỳ-khưu- Tăng. 

Vào những ngày giới uposathasila hăng tháng, ông Ð 
cũng đi theo người chủ đến chùa. Tại nơi chánh-điện 
người chủ ngôi xin thọ phép quy-y Tam-bảo và bát-giới 
uposathasila xong, ngôi lắng nghe Ngài Trưởng-lão 
Pháp-sư thuyết pháp. Ông Ð ngồi chờ đợi người chủ 
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nghe pháp xong trở về nhà. Cho nên, dù muốn dù không, 
ông Ð cũng ngồi lặng lẽ nghe hết thời pháp. 

Hằng ngày, làm những công việc như vậy, dần dần về 
sau ông Ð đã có chánh-kiến, rồi từ bỏ tả-kiến, phát sinh 
đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo, xin thọ phép quy-y Tam- 
bảo và thọ trì ngũ-giới, rồi giữ gìn ngũ-giới được trong 
sạch và trọn vẹn. 

Khi ông Ð bị lâm bệnh trầm trọng, vốn đời sống độc 
thân nên không lưu luyến đến ai, do không có của cải 
nên không luyến tiếc đến của cải, do nhờ sống gần gũi 
thân cận với những người có chánh- kiến trong Phật- -giáo 
nên từ bỏ được tà-kiến, trở thành người có chánh-kiến, 
thấy đúng hiểu đúng nghiệp là của riêng mình, tin 
nghiệp và quả của nghiệp, có đức-tin trong sạch nơi 
Tam-bảo, có ngũ-giới trong sạch trọn vẹn. 

Vì vậy, sau khi ông Ð chết, đại-thiện-nghiệp phát sinh 
bình thường trong kiếp hiện-tại hỗ trợ cho đại-thiện- 
nghiệp đã từng được tạo trong những kiếp quá-khứ có 
cơ hội cho quả tái-sinh kiếp sau trên cõi trời dục-giới 
tầng cao. 

Đó là trường-hợp đgi-fhiện-nghiệp phát sinh bình 
thường trong kiếp hiện-tại hỗ trợ cho đại-thiện-nghiệp 
đã từng được tạo trong những kiếp quá-khứ có cơ hội 
cho quả tái-sinh kiếp sau trong cõi thiện-dục-giới. 


6- Đại-thiện-nghiệp phát sinh bình thường trong 
kiếp hiện-tại hỗ trợ cho đại-thiện-nghiệp đã được tạo 
trong kiếp hiện-tại có cơ hội cho quả tái-sinh kiếp sau 
trong cõi thiện-dục-giới như thế nào? 

Ví dụ: Ông E đã từng xuất gia trở thành tỳ-khưu trong 
Phật-giáo. Trong suốt thời gian xuất gia, tỳ-khưu E là 
người có giới hạnh trong sạch, theo học pháp-học Phật- 
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giáo và theo thực-hảnh pháp-hành thiền-định mà chưa 
chứng đắc đến bậc thiền nào và thực-hành pháp-hành 
thiền-tuệ cũng chưa chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả 
nào, vẫn còn là hạng phàm-nhân. 

Về sau, vị tỳ-khưu E xả giới tỳ-khưu, hoàn tục trở lại 
gia đình trở thành một cận-sự-nam. Hằng ngày, ông E 
theo cha đi làm nghề đánh cá để nuôi sống gia đình. 

Tuy ông E biết rằng: “Đó là cách sống tà-mạng, 
nhưng không còn biết làm nghệ nào khác. ” 

Vì vậy, ông E cỗ găng tinh-tấn mỗi ngày làm mọi 
phước-thiện như bố-thí, cũng dường vật thực đến chư tỳ- 
khưu đi khất thực. Vào những ngày bát- -giới uposatha- 
sila hằng tháng, ông E có gắng đi đến chùa xin thọ phép 
quy-y Tam-bảo và thọ-trì bát-giới uposathasTla. 

Đến lúc lâm chung, tâm của ông E không bị ô nhiễm 
bởi phiền-não, tâm vẫn bình tĩnh sáng suốt. 

Cho nên, sau khi ông E chết, đại-thiện-nghiệp phát 
sinh bình thường trong cuộc đời người tại-gia hỗ trợ cho 
đại-thiện-nghiệp mà ông đã từng tạo khi ông còn là vị 
tỳ-khưu trước kia cũng trong kiếp hiện-tại này có cơ hội 
cho quả tái-sinh kiếp sau làm vị thiên-nam trên cõi trời 
dục-giới tầng cao. 


Đó là trường-hợp đgi-thiện-nghiệp phát sinh bình 
thường trong kiếp hiện-tại hồ trợ cho đại-thiện-nghiệp 
đã từng được tạo cũng trong kiếp hiện-tại có cơ hội cho 
quả tái-sinh kiếp sau trong cõi thiện-dục-giới. 


7- Bắt-thiện nghiệp (ác-nghiệp) phát sinh bình 
thường trong kiếp hiện-tại hỗ trợ cho bất-thiện-nghiệp 
(ác-nghiệp) đã từng được tạo trong những kiếp quá- 
khứ có cơ hội cho quả tái-sinh kiếp sau trong cối ác- 
giới như thế nào? 
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Ví dụ: Cậu G được sinh trong một gia đình có đức-tin 
trong sạch nơi Tam-bảo, giữ gìn mọi truyền thống trong 
Phật-giáo. Cho nên, khi còn nhỏ, cậu G thường theo cha 
mẹ đến chùa tạo phước-thiện bố-thí cúng dường đến chư 
Đạtrđúc ty-khưu-Tăng. Vào những ngày bát-giới 
uposathasila hăng tháng, cậu G cũng đi theo cha mẹ đến 
chùa xin thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ-trì bát-glới 
uposathasila, nghe pháp, v.v ... 

Đến lúc trưởng thành, cậu G lập gia đình và có đông 
con. Cha mẹ của ông G lần lượt qua đời nên ông không 
còn nương nhờ vào cha mẹ được nữa. 

Hằng ngày, ông G tự mình cô gắng làm việc vất vả để 
nuôi sống gia đình (vợ và các con). Cho nên, cơ hội tạo 
mọi phước-thiện càng ngày càng giảm dần bởi gánh 
nặng gia đình càng ngảy cảng thêm. 

Ông G không có cơ hội làm mọi phước-thiện như 
trước nữa, giữ gìn ngũ-giới không được trong sạch và 
trọn vẹn, nhưng chưa đến nỗi tạo bẩt-thiện-nghiệp nặng. 

Đến lúc lâm chung, tâm bị mê muội. Vì vậy, sau khi 
ông G chết, báï-thiện-nghiệp bình thường trong kiếp 
hiện-tại hỗ trợ cho bất-thiện-nghiệp đã từng được tạo 
trong những kiếp quá-khứ có cơ hội cho quả tái-sinh 
kiếp sau trong cõi ác-giới. 

Đó là trường-hợp bắt-thiện-nghiệp phát sinh bình 
thường trong kiếp hiện-tại hỗ trợ cho bắt-thiện-nghiệp 
đã từng được tạo trong những kiếp quá-khứ có cơ hội 
cho quả tái-sinh kiếp sau trong cõi ác-giới. 


ổ- Bắt-thiện-nghiệp (ác-nghiệp) phát sinh bình thường 
trong kiếp hiện-tại hỗ trợ cho bắất-thiện-nghiệp (ác- 
nghiệp) đã được tạo trong kiếp hiện-tại có cơ hội cho 
quả tái-sinh kiếp sau trong cõi ác-giới như thế nào? 
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Ví dụ: Cậu H vốn là một đứa trẻ khó dạy, hư đốn, 
thích gần gũi thân cận với bạn ác, thích làm việc ác như 
uống rượu, hút thuốc lá, chơi cờ bạc, ... y ăn cắp tiền 
của cha mẹ để ăn chơi lêu lông. Cha mẹ dạy y không 
được nên gởi y vào chùa, nhờ quý Ngài Trưởng-lão, chư 
tỳ-khưu dạy dỗ y nên người. 

Quý Ngài Trưởng-lão dạy dỗ cậu H với tâm từ, tâm 
bi, cậu H dần dần trở nên thuần tính, biết vâng lời quý 
Ngài Trưởng-lão, chư tỳ-khưu. 

Qua một thời gian, Ngài Trưởng-lão cho phép cậu H 
được xuất gia trở thành sa-di. Vị sa-di H cố găng tinh- 
tấn theo học pháp-học Phật-giáo và thực-hành pháp-hành 
Phật-giáo có phần tiến bộ. Vì vậy, Ngài Trưởng-lão và 
chư tỳ-khưu-Tăng làm lễ nâng đỡ vị sa-di H lên trở 
thành tỳ-khưu. 

Tỳ-khưu H sống gần gũi thân cận với quý Ngài 
Trưởng-lão, biết vâng lời dạy dỗ của quý Ngài, cho nên 
tỳ-khưu H có được một ít kiến thức trong Phật-giáo. 

Về sau, tỳ-khưu H lại thích giao du với một số người 
tại-gia, bạn bè cũ, rồi từ đó đức-tin cảng ngày cảng suy 
giảm, tâm không còn hoan hý thực-hành phạm-hạnh của 
bậc xuất- -gia như trước nữa mà muốn hoàn tục trở lại làm 
người tại-gia. Do đó, tỳ-khưu H giữ gìn giới của mình 
không còn được trong sạch, cho nên tâm cảm thấy nóng 
nảy, chờ đợi cơ hội hoàn tục. 

Trong khi chờ đợi bạn bè tìm giúp một công việc làm, 
để sau khi hoàn tục có thể làm ăn sinh sống, nhưng chưa 
thực hiện được ý định hoàn tục thì ty-khưu H bị lâm 
bệnh nặng, rồi chết đột ngột. 


Sau khi tỳ-khưu H chết, bá/-/hiện-nghiệp bình thường 
của tỳ-khưu H hồ trợ cho báf-£hiện-nghiệp mà tỳ-khưu 
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H đã từng tạo trước khi xuất gia trở thành tỳ-khưu có cơ 
hội cho quả tái-sinh kiếp sau trong cõi ác-giới. 

Đó là trường-hợp bắt-thiện-nghiệp (ác-nghiệp) phát 
sinh bình thường trong kiếp hiện-tại hỗ trợ cho bắt- 
thiện-nghiệp (ác-nghiệp) đã được tạo trong kiếp hiện-tại 
có cơ hội cho quả tái-sinh kiếp sau trong cõi ác-giới. 


12.2- Hỗ-trọ-nghiệp có phận sự hỗ trợ cho nghiệp nào 
đã có cơ hội cho quả rồi, lại hỗ trợ cho quả của nghiện 
ấy được phát triển đây đủ, có 10 trường hợp như sau: 

1- Đạgi-thiện-nghiệp phát sinh trong lúc lâm chung, 
hỗ trợ cho đại-thiện-nghiệp đã từng được tạo trong những 
kiếp quá-khứ đang có cơ hội cho quả rôi, lại hỗ trợ cho 
quả của đại-thiện-nghiệp ấy được phát triển đây đủ. 

2- Đại-thiện-nghiệp phát sinh trong lúc lâm chung, 
hỗ trợ cho đại-thiện-nghiệp đã được tạo trong kiếp 
hiện-tại đang có cơ hội cho quả rồi, lại hỗ trợ cho quả 
của đại-thiện-nghiệp ấy được phát triển đây đủ. 

3- Bắt-thiện-nghiệp (ác-nghiệp) phát sinh trong lúc 
lâm chung, hỗ trợ cho bất-thiện-nghiệp (ác-nghiệp) đã 
từng được tạo trong những kiếp quả-khứ đang có cơ hội 
cho quả rồi, lại hỗ trợ cho quả của bắt-thiện-nghiệp ấy 
được phát triển đây đủ. 

4- Bắt-thiện-nghiệp (ác-nghiệp) phát sinh trong lúc 
lâm chung, hỗ trợ cho bất-thiện-nghiệp (ác-nghiệp) đã 
được tạo trong kiếp hiện-tại đang có cơ hội cho quả rồi, 
lại hỗ trợ cho quả của bất-thiện-nghiệp ấy được phát 
triển đây đủ. 

5- Đại-thiện-nghiệp phát sinh trong kiếp hiện-tại, hỗ 
trợ cho đại-thiện-nghiệp đã từng được tạo trong kiếp 
quá-khứ đang có cơ hội cho quả rôi, lại hỗ trợ cho quả 
của đại-thiện-nghiệp ấy được phát triển đây đủ. 
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6ó- Đại-thiện-nghiệp phát sinh trong kiếp hiện-tại, hỗ 
trợ cho đại-thiện-nghiệp đã được tạo trong kiếp hiện-tại 
đang có cơ hội cho quả rồi, lại hỗ trợ cho quả của đại- 
thiện-nghiệp ấy được phát triển đây đủ. 

7- Bất-thiện-nghiệp (ác-nghiệp) phát sinh trong kiếp 
hiện-tại, hỗ trợ cho bắt-thiện-nghiệp (ác-nghiệp) đã 
từng được fạo trong kiếp quá-khứ đang có cơ hội cho 
quả rồi, lại hỗ trợ cho quả của bắt-thiện-nghiệp ấy được 
phát triển đây đu. 

8- Bất-thiện-nghiệp (ác-nghiệp) phát sinh trong kiếp 
hiện-tại, hỗ trợ cho bất-thiện-nghiệp (ác-nghiệp) đã 
được tạo trong kiếp hiện-tại đang có cơ hội cho quả rồi, 
lại hỗ trợ cho quả của bất-thiện-nghiệp ấy được phát 
triển đây đủ. 

9- Đại-thiện-nghiệp đã từng được tích lũy trong 
những kiếp quá-khứ, hỗ trợ cho đại-thiện-nghiệp đã 
được tạo trong kiếp hiện-tại đang có cơ hội cho quả rồi, 
lại hỗ trợ cho quả của đại-thiện-nghiệp ấy được phát 
triển đây đủ. 

10- Bất-thiện-nghiệp (ác-nghiệp) đã từng được tích 
lũy trong những kiếp quá-khứ, hỗ trợ cho bất-thiện- 
nghiệp (ác-nghiệp) đã được tạo trong kiếp hiện-tại đang 
có cơ hội cho quả rồi, lại hỗ trợ cho quả của bắt-thiện- 
nghiệp ấy được phát triển đây đủ. 


Giải thích 10 trường hợp 


1- Đại-thiện-nghiệp phát sinh trong lúc lâm chung, hỗ 
trợ cho đại-thiện-nghiệp đã từng được tạo trong kiếp quả- 
khứ đang có cơ hội cho quả rồi, lại hỗ trợ cho quả của 
đại-thiện-nghiệp ấy được phát triển đây đủ như thế nào? 
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Ví dụ: Ông A vốn là người hiền lương, biết hồ-thẹn 
tội-lỗi, biết ghê sợ tội-lỗi, thường tránh xa mọi ác- 
nghiệp, làm ăn sinh sống lương thiện. Gia đình của ông 
nghèo, hăng ngày ông phải vất vả làm mọi công việc để 
nuôi sông gia đình. Cho nên, ông không có khả năng làm 
phước bố-thí lớn lao. Bởi vì, còn bận lo công việc làm 
ăn nên ông ít có cơ hội nghe pháp, xem kinh, đọc sách, 

. nhưng do nhờ sống lương thiện cho nên lúc lâm 
chung tâm của ông được trong sạch, bình tĩnh, sáng suốt. 

Sau khi ông A chết, đgi-/hiện-nghiệp cho quả tái-sinh 
kiếp sau làm người trong một gia đình giàu sang phú 
quý, có quyên cao chức trọng, hoặc tái-sinh làm vị thiên- 
nam ở địa vị cao quý trong cõi trời ấy. 

Đó là trường-hợp đại-£hiện-nghiệp phát sinh lúc lâm 
chung, hỗ trợ cho đại-thiện-nghiệp mà ông A đã từng 
tạo trong những kiếp quá-khứ đang có cơ hội cho quả 
rồi, lại hỗ trợ cho quả của đgi-thiện-nghiệp ấy được phát 
triển đầy đủ. 


2- Đại-thiện-nghiệp phái sinh trong lúc lâm chung, 
hỗ trợ cho đại-thiện-nghiệp đã được tạo trong kiếp 
hiện-tại đang có cơ hội cho quả rôi, lại hỗ trợ cho quả 
của đại-thiện-nghiệp ấy được phát triển đây đủ như 
thế nào? 


Ví dụ: Ông B là người cận-sự-nam có đức-tin trong 
sạch nơi Tam-bảo, giữ gìn ngũ-giới trong sạch và trọn 
vẹn, thọ trì bát-giới uposathasila trong những ngày giới 
hăng tháng. Ông B thường tạo phước-thiện bố-thí, cung- 
kính lắng nghe chánh-pháp; đôi khi ông cũng thực-hành 
pháp-hành thiền-định, nhưng chưa chứng đắc bậc thiền 
nảo, cũng thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, nhưng cũng 
chưa chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả nào. 
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Cho nên, lúc lâm chung tâm của ông được trong sạch, 
bình tĩnh, sáng suốt. 

Sau khi ông B chết, đại-thiện-nghiệp cho quả tái-sinh 
kiếp sau làm người trong gia đình giàu sang phú quý, có 
quyền cao chức trọng, hoặc tái-sinh làm vị thiên-nam ở 
địa vị cao quý trong cõi trời ấy. 

Đó là trường-hợp đgi-fhiện-nghiệp phát sinh trong 
lúc lâm chung hỗ trợ cho đại-thiện-nghiệp mà ông B đã 
được tạo trong kiếp hiện-tại đang có cơ hội cho quả rỒi, 
thì hỗ trợ cho quả của đi-fhiện-nghiệp ấy được phát 
triển đầy đủ. 


3- Bắt-thiện-nghiệp (ác-nghiệp) phát sinh trong lúc 
lâm chung, hỗ trợ cho bắt-thiện-nghiệp (ác-nghiệp) đã 
từng được tạo trong kiếp quả-khứ đang có cơ hội cho 
quả rồi, lại hỗ trợ cho quả của bắt-thiện-nghiệp ấy được 
phát triển đây đủ như thế nào? 


Ví dụ: Ông C vốn là người keo kiệt bủn xin trong của 
cải tải sản của mình. Ông rất cần củ làm việc đề kiếm cho 
được nhiều vàng bạc của cải, nên không quan tâm đến 
việc làm phước bố-thí tiếp độ người khác, nhưng ông 
không làm những việc ác do thân, khẩu và ý. Đến lúc 
lâm chung, ông sợ chết phải bỏ hết của cải tài sản mà 
ông đã dành dụm, cho nên, tâm của ông bị ô nhiễm. 

Sau khi ông C chết, bấi-thiện-nghiệp cho quả tái-sinh 
kiếp sau trong cõi ác-giới, chịu quả khổ của ác-nghiệp 
trong cối ác-giới lâu dài. 

Đó là trường-hợp bấr-thiện-nghiệp (ác-nghiệp) phát 
sinh trong /úe lâm chung, hỗ trợ cho bất-thiện-nghiệp 
(ác-nghiệp) mà ông đã từng tạo trong những kiếp quá- 
khứ đang có cơ hội cho quả rồi, lại hỗ trợ cho quả của 
bắt-thiện-nghiệp ấy được phát triển đầy đủ. 
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4- Bắt-thiện-nghiệp (ác-nghiệp) phát sinh lúc lâm 
chung, hỗ trợ cho bắt-thiện-nghiệp (ác-nghiệp) đã được 
tạo trong kiếp hiện-tại đang có cơ hội cho quả rồi, lại hỗ 
trợ cho quả của bắt-thiện-nghiệp ấy được phát triển đây 
đủ như thể nào? 


Ví dụ: Ông D vốn là người có tà-kiến, không tin nghiệp 
và quả của nghiệp. Ông thấy sai hiểu lầm răng: “Làm 
phước không có phước, làm tội cũng không có tội, không 
có cối địa-ngục, cũng không có cối trời nào, ... ` 

Do đó, ông không chịu lắng nghe lời dạy của các bậc 
thiện-trí. Đến lúc lâm chung, tâm của ông bị ô nhiễm, 
mê muội. 

Sau khi ông D chết, bá-:hiện-nghiệp cho quả tái-sinh 
kiếp sau trong cõi địa-ngục chịu khổ lâu dài. 

Đó là trường-hợp bắt-thiện-nghiệp (ác-nghiệp) phát 
sinh trong /úe lâm chung, hỗ trợ cho bất-thiện-nghiệp 
(ác-nghiệp) mà ông đã tạo trong kiếp hiện-tại đang có cơ 
hội cho quả rồi, lại hỗ trợ cho quả của bắt-thiện-nghiệp 
ấy được phát triển đầy đủ. 


5- Đại-thiện-nghiệp phát sinh trong kiếp hiện-tại, hỗ 
trợ cho đại-thiện-nghiệp đã từng tạo trong kiếp quả-khứ 
đang có cơ hội cho quả rồi, lại hỗ trợ cho quả của đại- 
thiện-nghiệp ấy được phát triển đây đủ như thể nào? 


Ví dụ: Cậu bé Ð được sinh trong gia đình theo truyền 
thống Phật-giáo. Khi cậu bé mới được 2 - 3 tuổi, cha mẹ 
dạy cậu biết đảnh lễ Đức-Phật. Khi cha mẹ dắt cậu lên 
chùa, cậu biết vào chánh điện đảnh lễ Đức-Phật; gặp chư 
tỳ-khưu, sa-di cậu đều đánh lễ quý Ngài; biết dâng cúng 
dường vật thực đến Ngài Trưởng-lão, chư tỳ-khưu, sa-di, 
rồi đảnh lễ quý Ngài. 
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Sau khi cậu bé Ð chết lúc 4 tuôi, đại-fhiện-nghiệp cô 
cơ hội cho quả tái-sinh lên cõi trời dục-giới tầng cao, ở 
địa vị cao quý, được hưởng mọi sự an-lạc cao quý đặc 
biệt trong cõi trời ấy. 

Đó là trường-hợp đgi-thiện-nghiệp phát sinh trong 
kiếp hiện-tại (pavattikala), hỗ trợ cho đại-thiện-nghiệp 
mà cậu bé Ð đã từng tạo trong những kiếp quá-khứ đang 
có cơ hội cho quả rôi, lại hỗ trợ cho quả của đ4¡-thiện- 
nghiệp ấy được phát triên đầy đủ (còn cậu bé Ð chết lúc 
4 tuổi là do nghiệp khác). 


6- Đại-thiện-nghiệp phái sinh trong kiếp hiện-tại 
(pavaftikala), hồ trợ cho đại-thiện-nghiệp đã được tạo 
trong kiếp hiện-tại đang có cơ hội cho quả rồi, lại hỗ trợ 
cho quả của đại-thiện-nghiệp ấy được phát triển đây đủ 
như thể nào? 


Ví dụ: Cậu E là con của gia đình theo Phật-giáo, cha 
mẹ của cậu đều là người trí-thức, có đức-tin trong sạch 
nơi Tam-bảo, có sự hiểu biết sâu sắc trong giáo-pháp của 
Đức-Phật. Cho nên, khi cậu E còn nhỏ, cha mẹ đã dạy 
cậu biết thọ phép quy-y Tam-bảo, biết giữ gìn ngũ-giới 
hăng ngày, biết thọ trì bát- -giới uposathasila trong những 
ngày giới hăng tháng. Cậu biết phân biệt thiện-nghiệp, 
bắt-thiện-nghiệp (ác-nghiệp). 

Khi lớn lên, cậu E có đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo, 
giữ gìn ngũ-giới trong sạch, thọ trì bát-giới uposathasila 
trong những ngày giới hằng tháng, thích làm phước bố- 
thí đến những người nghèo khổ. Cậu thường đến chùa 
nghe pháp, thích học pháp-học Phật-giáo, thích thực- 
hành pháp-hành thiền-định, nhưng chưa chứng đắc được 
bậc thiền nào và thích thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, 
nhưng chưa chứng đạt đến bậc Thánh. 


I- Phần Nghiệp Phân Chia Theo Phận Sự Của Nghiệp 105 





Sau khi cậu E chết, đ-hiện-nghiệp có cơ hội cho 
quả tái-sinh kiếp sau làm người trong gia đình phú hộ, 
khi sinh ra đời, hậu kiếp của cậu E được mọi người trong 
gia đình đều thương yêu quý mến nhất, cậu hưởng mọi 
sự thuận lợi, sự an-lạc trong cuộc sống của cậu. 


Đó là trường-hợp đgi-thiện-nghiệp phát sinh trong 
kiếp hiện-tại (pavattikala), hỗ trợ cho đại-thiện-nghiệp 
mà cậu E đã được tạo trong kiếp hiện-tại đang có cơ hội 
cho quả rồi, lại hỗ trợ cho quả của đại-(hiện-nghiệp ấy 
được phát triển đầy đủ. 


7- Bất-thiện-nghiệp (ác-nghiệp) phát sinh trong kiếp 
hiện-tại (oavattikala), hỗ trợ cho bắt-thiện-nghiệp (ác- 
nghiệp) đã từng được tạo trong kiếp quá-khứ đang có 
cơ hội cho quả rồi, lại hỗ trợ cho quả của bát-thiện- 
nghiệp ấy được phát triển đây đủ như thể nào? 


Vị dụ: Cậu G là con của một gia đình giàu có, nhưng 
không có đức-tin nơi Tam-bảo, cho nên, từ nhỏ đến lớn 
cậu không được nghe chánh-pháp, không có đức-tin 
nơi Tam-bảo, không giữ giới, không hiểu biết về thiện- 
nghiệp, ác-nghiệp... Cậu là đứa con được cha mẹ nuông 
chiều, nên cậu G chỉ biết ăn chơi lêu lỗng nhưng chưa 
đến mức tạo bắt-thiện-nghiệp nặng. 

Sau khi cậu G chết, bát-thiện-nghiệp (ác-nghiệp) cô 
cơ hội cho quả tái-sinh kiếp sau trong cõi địa-ngục, chịu 
bao nhiêu nỗi khô. 

Đó là trường-hợp bất-thiện-nghiệp (ác-nghiệp) phát 
sinh trong kiếp hiện-tại (pavatikäla), hỗ trợ cho bắất- 
thiện-nghiệp (ác-nghiệp) mà cậu G đã từng tạo trong 
những kiếp quá-khứ đang có cơ hội cho quả tôi, lại hỗ 
trợ cho quả của bá-hiện-nghiệp (ác-nghiệp) ấy được 
phát triển đầy đủ. 
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8- Bất-thiện-nghiệp (ác-nghiệp) phát sinh trong kiếp 
hiện-tại (pavattikala), hỗ trợ cho bắt-thiện-nghiệp (ác- 
nghiệp) đã được tạo trong kiếp hiện-tại đang có cơ hội 
cho quả rồi, lại hỗ trợ cho quả của bát-thiện-nghiệp ấy 
được phát triển đây đủ như thế nào? 


Ví dụ: Ông H là người có tà-kiến, không tin nghiệp và 
quả của nghiệp, tin răng: “Làm phước không có phước, 
làm tội không có tội. ” Ông tự nghĩ rằng: “Chết là hết”. 

Sau khi ông H chết, bắt-thiện-nghiệp có cơ hội cho 
quả tái-sinh kiếp sau trong cõi địa-ngục, phải chịu bao 
nhiêu nỗi khổ trong cõi địa-ngục lâu dài. 

Đó là trường-hợp bất-thiện-nghiệp (ác-nghiệp) phát 
sinh trong kiếp hiện-tại (pavatikäla), hỗ trợ cho bắất- 
thiện-nghiệp (ác-nghiệp) đã được tạo trong kiếp hiện-tại 
đang có cơ hội cho quả TỒI, lại hỗ trợ cho quả của Đá- 
thiện-nghiệp ây được phát triển đầy đủ. 


9- Đgi-thiện-nghiệp đã được tích lũy trong những 
kiếp quá-khứ, hỗ trợ cho đại-thiện-nghiệp đã được tạo 
rong kiếp hiện-tại đang có cơ hội cho quả rồi, lại hỗ trợ 
cho quả của đại-thiện-nghiệp ấy được phát triển đây đu 
như thể nào? 


Ví dụ: Ông K là người đã từng tích lũy các pháp-hạnh 
ba-la-mật từ nhiều đời nhiều kiếp trong quá khứ và đã 
từng có lời phát nguyện kiếp sau được xuất gia. 

Kiếp hiện-tại, ông K sinh ra đời gặp Phật-giáo, lắng 
nghe pháp-sư thuyết pháp, ông liền phát sinh đức-tin 
trong sạch nơi Tam-bảo, rồi tư duy rằng: “Đởi sống người 
tại-gia bị nhiễu ràng buộc, khó thực-hành phạm- hạnh 
cho được trong sạch thanh-tịnh. Điều tốt nhất ta nên từ bỏ 
nhà đi xuất gia trở thành tỳ-khưu trong Phật-giáo. ” 

Sau khi đã nhận thức đúng đắn, ông liền thực hiện theo 
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ý nghĩ của mình. Sau khi ông K xuất gia trở thành tỳ- 
khưu cô gắng tinh-tấn theo học pháp-học Phật-giáo và 
theo thực-hành pháp-hành Phật-giáo. Tỳ-khưu K thực- 
hành pháp-hành thiền-định, chưa chứng đắc các bậc 
thiền nào và thực-hành pháp-hành thiền-tuệ cũng chưa 
chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả nào. 

Vị tỳ-khưu K trở thành một vị pháp-sư có tải thuyết 
pháp tê độ nhiều người. 

Sau khi vị tỳ-khưu K chết, đgi-thiện-nghiệp có cơ hội 
cho quả tái-sinh kiếp sau làm vị thiên-nam cao quý trên 
tầng trời cao cõi dục-giới, hưởng mọi sự an-lạc đặc biệt 
trong tầng trời ây. 

Đó là trường-hợp đgi-íhiện-nghiệp đã được tích lũy 
trong những kiếp quá-khứ, hồ trợ cho đại-thiện-nghiệp 
đã được tạo trong kiếp hiện-tại đang có cơ hội cho quả 
rồi, lại hỗ trợ cho quả của đại-/hiện-nghiệp ấy được phát 
triển đầy đủ. 


10- Bắt-thiện-nghiệp (ác-nghiệp) đã được tích lñy 
trong những kiếp quá-khứ, hỗ trợ cho những bắt-thiện- 
nghiệp (ác-nghiệp) đã được tạo trong kiếp hiện-tại đang 
có cơ hội cho quả rồi, lại hỗ trợ cho quả của bát-thiện- 
nghiệp ấy được phát triển đây đủ như thể nào? 


Ví dụ: Ông H là người ác, không có giới, tạo mọi 
ác-nghiệp như sát-sinh, trộm-cấp, tà-dâm, nói-dối, IUIỐNg 
rượu, bia và các chất Saÿ,.... 

Sau khi ông H chết, báï-thiện-nghiệp (ác-nghiệp) cô 
cơ hội cho quả tái-sinh trong cõi đại-địa-ngục, phải chịu 
bị hành hạ cực hình nặng nẻ, khổ thân, khổ tâm lâu dài 
trong cõi đại-địa-ngục này đến cõi tiểu-địa-ngục kia. 

Đó là trường-hợp bắt-thiện-nghiệp (ác-nghiệp) đã 
được tích lũy trong những kiếp qguá-khứ, hỗ trợ cho 
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những bẩr-thiện-nghiệp (ác-nghiệp) đã được tạo trong 
kiệp hiện-tại đang có cơ hội cho quả rôi, lại hỗ trợ cho 
quả của bât-thiện-nghiệp ây được phát triên đây đủ. 


12.3- Hỗ-trọ-nghiệp có phận sự hỗ trợ cho quả của 
nghiệp khác đó là ngữ- uấn, sắc-pháp, danh-pháp được 
phát triển và duy trì tôn tại trong kiếp áy, có 7 trường họp: 


l1- Đại-thiện-nghiệp đã từng được tạo trong những 
kiếp quá-khứ, hồ trợ cho quả của đại-thiện-nghiệp đó 
là ngũ-uân, sắc-pháp, danh-pháp được phát triển và duy 
trì tôn tại trong kiếp hiện-tại. 


2- Đại-thiện-nghiệp đã được tạo trong kiếp hiện-tại, 
hỗ trợ cho quả của đại-thiện-nghiệp đó là ngũ- uấn, sắc- 
pháp, danh-pháp được phát triển đây đủ và duy trì tôn 
tại trong kiếp hiện-tại. 

3- Bắt-thiện-nghiệp (ác-nghiệp) đã từng được tạo 
trong những kiếp quá-khứ, hỗ trợ cho quả của bắt-thiện 
nghiệp (ác-nghiệp) đó là ngũ-uẩn, sắc-pháp, danh-pháp 
được phát triển và duy trì tôn tại trong kiếp hiện-tại. 

4- Bắt-thiện-nghiệp (ác-nghiệp) đã được tạo trong 
kiếp hiện-tại, hỗ trợ cho quả của bắt-thiện-nghiệp (ác- 
nghiệp) đó là ngũ-uẩn, sắc-pháp, danh-pháp được phát 
triển và duy trì tôn tại trong kiếp hiện-tại. 

5- Đại-thiện-nghiệp đã từng được tạo trong những 
kiếp quá-khứ, hồ trợ cho quả của bắt-thiện-nghiệp (ác- 
nghiệp) đó là ngũ-uẩn, sắc-pháp, danh-pháp được phát 
triển và duy trì tôn tại trong kiếp hiện-tại. 

ó- Đại-thiện-nghiệp đã được tạo trong kiếp hiện-tại, 
hỗ trợ cho quả của bắt-thiện-nghiệp (ác- nghiệp) đó là 
ngữ- uấn, sắc-pháp, danh-pháp được phát triển và duy trì 
tôn tại trong kiếp hiện-tại. 
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7- Bắt-thiện-nghiệp (ác-nghiệp) đã được tạo trong 
kiếp hiện-tại, hỗ trợ cho quả của đại-thiện-nghiệp đó là 
ngữ- uấn, sắc-pháp, danh-pháp được phát triển và duy trì 
tôn tại rong kiếp hiện-tại. 


Giải thích 7 trường hợp 

Trường hợp thứ nhất đến trường hợp thứ tư, giải thích 
theo C”ú-giải và bộ Phụ-Chú-giải. 

Trường hợp thứ 5 đến trường hợp thứ 7, giải thích 
theo bộ ParamatthadipanTfika và bộ Bhasaka. 


l1- Đgi-thiện-nghiệp đã được tích lãầy trong những 
kiếp quá-khú, hồ trợ cho quả của đại-thiện-nghiệp đó 
là ngũ-uân, danh-pháp, sắc-pháp được phát triển và duy 
trì tôn tại trong kiếp hiện-tại như thể nào? 


Ví dụ: Đức-Bồ-tát Siddhattha kiếp chót là Thải-tử của 
bà Chánh-cung Hoàng-hậu Mahamayadevr và Đức-vua 
Suddhodana, có đây đủ 32 tướng tốt của bậc Đại-nhân 
và 80 tướng tốt phụ, thường tiếp xúc với các đối-tượng 
tốt đáng hài lòng. 

Đó là trường-hợp đgi-£hiện-nghiệp đã được tích lũy 
trong những kiếp quá-khứ hỗ trợ cho quả của đại- 
thiện-nghiệp đó là ngũ-uân, danh-pháp, sác-pháp được 
phát triển và duy trì tồn tại trong kiếp hiện-tại. 


2- Đại-thiện-nghiệp đã được tạo trong kiếp hiện- 
tại, hỗ trợ cho quả của đại-thiện-nghiệp đó là ngũ-uẩn, 
sắc-pháp, danh-pháp được phát triển và duy trì tốn tại 
trong kiếp hiện-tại như thể nào? 

Vị dụ: Trong thời-kỳ Đức-Phật Œotama, gia đình 
ông Punna '? nghèo khổ, làm ruộng thuê của ông phú 


® Bộ Dhammapadatthakathã, trong tích Uttara upäsikäavatthu. 
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hộ Sumana, toàn thê mọi người trong gia đình đều có 
đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo: 

Ngài Đại-Trưởng-lão Sariputta nhập diệt-thọ-tưởng 
suốt 7 ngày đêm. Sáng hôm ấy, sau khi xả điệt-thọ- 
tưởng, Ngài Đại-Trưởng-lão Sãripufta đi khất thực, khi 
đi ngang qua nơi ông Punna đang cày ruộng, ông Punna 
đón rước đánh lê Ngài Đại-Trưởng-lão và dâng cây tăm 
xỉa răng và nước uông. 

- Ngài Đại-Trưởng-lão nhận xong, đi theo đường hướng 
về nhà ông Punna, gặp vợ ông Punna đang đem cơm cho 
chông. Bà đảnh lễ Ngài Đại- Trưởng-lão xong bạch răng: 

- Kính bạch Ngài Đại-Trưởng-lão, kính xin Ngài Đại- 
Trưởng-lão có tâm từ, tâm bị tê độ thọ nhận phản vật 
thực nghèo nàn của gia đình con. 

Ngài Đại-Trưởng-lão có tâm từ tế độ thọ nhận tất cả 
phân vật thực. Bà vô cùng hoan hỷ trở về nhà, nầu phân 
cơm khác đem cho chông. 

Ông Punmna thả bò đi ăn cỏ, ông ngồi dưới bóng cây 
chờ đợi vợ, tuy đói bụng nhưng tâm vô cùng hoan hỷ 
niệm tưởng đên phước-thiện bô-thí tăm xỉa răng và nước 
uông đên Ngài Đại-Trưởng-lão SãrIputta. 

Ông thấy vợ từ xa đến trễ hơn mọi ngày nhưng bả có vẻ 
khác thường. Chắc chắn bà đang hoan hý một điều gì đó. 


Vừa mới đến nơi, bà liền thưa với chồng rằng: 


- Này anh thân thương! Hôm nay, xin anh hãy hoan 
hỷ thật nhiễu. Sáng nay, khi em đem cơm cho anh, giữa 
đường gặp Ngài Đại-Trưởng-lão Săriputta đang đi khất 
thực, em phát sinh đức-tin trong sạch đem phần cơm của 
anh để bát cúng dường đến Ngài Đại-Trưởng-lão. Ngài 
Đại- Trưởng-lão thọ nhận phần vật thực ấy, không chê 
vật thực nghèo nàn của chúng ta. 
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Xin anh nên hoan hỷ phân phước-thiện bô-thí này! 

Ông Punna phát sinh đại-thiện-tâm vô cùng hoan hỷ 
và ông cũng nói cho bà biệt răng: 

- Này em thân thương! Chính sáng nay, anh cũng tạo 


phước-thiện bố-thí tăm xia răng và nước uống cúng 
dường đến Ngài Đại-Trưởng-lão Săriputa. 


Hai vợ chồng ông Punna cùng phát sinh đạ¡-(hiện-tâm 
vô cùng hoan hỷ phước-thiện bố-thí ấy. Dùng cơm xong, 
nằm thiu thiu giấc ngủ, ông vừa tỉnh lại, nhìn thấy thửa 
ruộng vừa cảy buổi sáng đã hóa thành thỏi vàng ròng 
sáng chói. Không tin vào mặt mình, ông xuông thửa 
ruộng lây lên một thỏi vàng ròng và đưa cho vợ xem. 

Đúng là vàng thật! Ông Punna đem thỏi vàng ấy đến 
xin yết kiến Đức-vua Bimbisära, xin Đức-vua truyền 
lệnh đem 1.000 chiếc xe khuân tất cả số vàng về cất 
trong kho báu của Đức-vua. 

Thật ra, số vàng to lớn ấy không phải là của Đức-vua 
mà là của ông bà Punna. Sô vàng to lớn ây là quả báu 
của phước-thiện bô-thí, mà ông bà Punna đã dâng cúng- 
dường đên Ngài Đại- Trưởng-lão Sãriputta ngày hôm ây. 

Thật vậy, lính trong triều đình đem 1.000 chiếc xe đến 
thửa ruộng đê thu nhặt những thỏi vàng của Đức-vua, thì 
những thỏi vàng ây trở lại thành cục đât như cũ. 

Lính về tâu lên Đức-vua rõ sự việc như vậy. Đức-vua 
Bimbisära sáng suôt truyên lệnh răng: 

- Này các khanh! Các khanh hãy nghĩ rằng: “Vàng 
của ông bà Punua. ” 

Họ vâng lệnh Đức-vua. Thật đúng như vậy, lần này 
họ khuân toàn bộ sô vàng ây đem về chât giữa sân rông 
thành một đông vàng cao 80 hắc tay. 
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Cho nên, Đức-vua Bimbisãra tấn phong ông Punna là 
“Đại phú hộ ”. 

Sau khi trở thành đại phú hộ Punna, gia đình ông càng 
có đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo, tạo phước-thiện bố- 
thí cũng dường đến chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng có Đức- 
Phật chủ trì suốt 7 ngày. 

Đến ngày thứ 7 Đức-Phật thuyết pháp tế độ gia đình 
ông Punna. Toàn gia đình ông đại phú hộ Punmna: Ông, 
bà và cô con gái Uiarä đều trở thành bậc Thánh 
Nháp-lưu. 

Đó là trường-hợp đại-thiện-nghiệp đã được tạo trong 
kiếp hiện-tại hỗ trợ cho quả của đại-thiện-nghiệp đó là 
ngũ- uẩn, sắc- -pháp, danh-pháp được phát triển và duy trì 
tồn tại trong kiếp hiện-tại. 


3- Bắt-thiện-nghiệp (ác-nghiệp) đã từng được tạo 
trong những kiếp quá-khứ hỗ trợ cho quả của bắt- 
thiện nghiệp (ác-nghiệp) đó là ngũ-uẩn, sắc-pháp, 
danh-pháp được phát triển và duy trì tôn tại trong kiếp 
hiện-tại như thế nào? 


Vị dụ: * Chúng-sinh trong địa-ngục luôn luôn bị hành 
hạ chịu bao nỗi thống khổ cùng cực, tử rồi lại tái-sinh cứ 
tiếp diễn như vậy trong cõi địa-ngục trải qua nhiều đại- 
kiếp trái đất. 

* Chúng-sinh loài ngạ-quÿ chịu cảnh đói khát khô đau 
trải qua thời gian lâu dài nhiều kiếp trái đất vẫn chưa 
thoát khỏi. 

* Loài súc-sinh như những con chó bị bệnh ghẻ ngứa 
khó chịu, nó cứ chạy từ chỗ này đến chỗ khác, chạy đến 
nơi nảo cũng bị người ta xua đuôi, nó bị đói khát, thân 
mình ốm gây, ... Thế mà chúng vẫn kéo dài sinh mạng 
tháng này sang tháng khác, v.v... 
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Đó là trường-hợp ðấf-thiện-nghiệp đã từng được tạo 
trong những kiếp quá-khứ hỗ trợ cho quả của bắt-thiện- 
nghiệp đó là ngũ-uân, sắc-pháp, danh-pháp được phát 
triển và duy trì tôn tại trong kiếp hiện-tại. 


4- Bắt-thiện-nghiệp (ác-nghiệp) đã được tạo trong 
kiếp hiện-tại hỗ trợ cho quả của bắt-thiện-nghiệp (ác- 
nghiệp) đó là ngữ- uấn, sắc-pháp, danh-pháp được phái 
triển duy trì tôn tại trong kiếp hiện-tại như thế nào? 


Vị dụ: * Số loài súc-sinh như con CỌJD, COI thăn lăn, 
con mèo,.... là quả của bắt-thiện- nghiệp (ác-nghiệp), 
chúng nó sông bằng cách bắt sống các con vật khác làm 
vật thực để duy trì tồn tại trong kiếp sống hiện-tại. 


* SỐ người mang chứng bệnh nan y là quả phát sinh 
từ bất-thiện-nghiệp (ác-nghiệp), nhưng số người ây 
không biết giữ gìn sức khỏe, mà hằng ngày họ hút thuốc 
lá, uông rượu, bia, ... làm cho chứng bệnh ngày cảng 
phát triển, sự khô thân cảng ngảy càng tăng thêm. 

Đó là trường-hợp bắt-thiện-nghiệp (ác-nghiệp) đã được 
tạo trong kiếp hiện-tại hỗ trợ cho quả của bắt-thiện- 
nghiệp (ác-nghiệp) đó là ngũ- uẩn, sắc- -pháp, danh-pháp 
được phát triên và duy trì tồn tại trong kiếp hiện-tại. 


5- Đại-thiện-nghiệp đã từng được tạo trong những 
kiếp quá-khứ hỗ trợ cho quả của bẵt-thiện-nghiệp (ác- 
nghiệp) đó là ngữ- uấn, sắc-pháp, danh-pháp được phát 
triển duy trì tôn tại trong kiếp hiện-tại như thể nào? 


* Loài gia súc như con chó là quả của bất-thiện-nghiệp, 
nhưng một số con chó được người chủ chăm nom săn sóc 
nuôi dưỡng rất tử tế. Thậm chí, hằng ngày chúng nó có 
người lo phục vụ cho ăn, uống, tăm rửa, lau mình, làm 
vệ sinh chỗ ở, ... về mùa lạnh, chúng nó được mặc đồ 
âm; khi chip 'f nó bị bệnh có bác-sĩ thú-y chăm lo chữa 
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trị. Chúng nó được người chủ hết mực thương yêu, cho 
nên cuộc sông của chúng nó được đây đủ sung túc. 

Đó là trường-hợp đại-thiện-nghiệp đã được tạo trong 
những kiếp quá-khứ hỗ trợ cho quả của bắtthiện- 
nghiệp (ác-nghiệp) đó là ngũ- uẩn, sắc- -pháp, danh-pháp 
được phát triên và duy trì tôn tại trong kiếp hiện-tại. 


ó- Đại-thiện-nghiệp đã được tạo trong kiếp hiện-tại, 
hỗ trợ cho quả của bắt-thiện-nghiệp (ác- nghiệp) đó là 
ngữ- uấn, sắc-pháp, danh-pháp được phát triển và duy trì 
tôn tại rong kiếp hiện-tại như thế nào? 


Ví dụ: * Loài súc sinh như một số con chó rất tỉnh 
khôn, biết nghe lời người chủ dạy như: Bảo chúng ngồi 
đựa 2 chân trước lên chắp lại cúi xuống lạy; sai chúng 
ngậm tiên chạy mua tờ bảo; loại chó cảnh sát biết ngửi 
mùi tìm kẻ gian, nhận ra kẻ gian, v.v... những con chó 
ẫây được người chủ thương yêu, chăm nom nuôi nắng 
chúng rất chu đáo, cho nên, cuộc sống của chúng nó được 
đây đủ sung túc. 

* Hoặc những con chim sáo, con chim vẹf mà người 
chủ có thê dạy chúng nói được tiếng người như: chào hỏi 
khách đến, biết tụng bài kinh ngắn,... làm cho người 
nghe vui tai, nên chúng được người trong gia đình 
thương yêu, được nuôi dưỡng chu đáo. 

Đó là trường-hợp đại-thiện-nghiệp đã được tạo trong 
kiếp hiện-tại hỗ trợ cho quả của bất-thiện-nghiệp (ác- 
nghiệp) đó là ngũ-uân, sắc-pháp, danh-pháp được phát 
triển và duy trì tôn tại trong kiếp hiện-tại. 


7 Bắt-thiện-nghiệp (ác-nghiệp) đã được tạo trong 
kiếp hiện-tại hỗ trợ cho quả của đụại-thiện-nghiệp đó là 
ngữ- uấn, sắc-pháp, danh-pháp được phát triển và duy trì 
tôn tại trong kiếp hiện-tại như thể nào? 
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Ví dụ: * Số người làm nghề bản vũ khí giết người, 
buôn bán rượu và các chất Say; buôn bản ma tHý, 
heroin; làm nghề đánh cả; làm nghề giết gia súc, giết 
gia câm, giết trâu, bò, gà, vỤ,. . để bán thịt, trộm-cắp, 
hối lộ phi pháp v.v... só . ấy sống bằng tà- -nghiệp, 
tà-mạng, tạo bắt-thiện- nghiệp hỗ trợ cho họ có nhiều tiền 
của, giàu có, đời sống đây đủ sung túc trong kiếp hiện-tại. 

Đó là trường-hợp bắt-thiện-nghiệp (ác-nghiệp) đã 
được tạo trong kiếp hiện-tại hỗ trợ cho quả của đại- 
thiện-nghiệp đó là ngũ- uẩn, sắc- -pháp, danh-pháp được 
phát triển và duy trì tồn tại trong kiếp hiện-tại. 


Hỗ-trọ-nghiệp là nghiệp có phận sự hỗ trợ cho quả 
của nghiệp khác. 


I.3- UpapIlakakamma: Hãm-Hạiï-Nghiệp 

Thế nào gọi là hãm-hại-nghiệp? 

Nghiệp nào hãm hại nghiệp đối nghịch và hãm hại 
ngũ-uân, quả của nghiệp đối nghịch. 

Nghiệp ấy gọi là hãm-hại-nghiệp, đó là 12 bắt-thiện- 
nghiệp (ác-nghiệp) và 8 dục-giới thiện-nghiệp gọi là 6 
đại-thiện-nghiệp. 

Hãm-hạiï-nghiệp có 3 phận sự: 

13.1- Hãm-hại-nghiệp có phận sự ngăn cản nghiệp 
đổi nghịch khác không cho có cơ hội cho quả của nó. 

13.2- Hãm-hại-nghiệp có phán sự kìm hãm nghiệp 


đối nghịch đã có cơ hội cho quả rôi, thì làm cho suy yêu 
tiềm năng cho quả. 

L3.3- Hãm-hại-nghiệp có phận sự làm biến đổi ngữ- 
uấn, quả của nghiệp đối nghịch ấy. 


Mỗi phận sự như thể nào? 
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1.3.1- Hãm-hại-nghiệp có phận sự ngăn cản nghiệp 
đổi nghịch khác không cho có cơ hội cho quả của nó, có 
2 trường hợp: 


1- Đại-thiện-nghiệp đã được tạo trong kiếp hiện-tại 
hăm hại, ngăn cản ð54/-£hiện-nghiệp (ác-nghiệp) không 
cho có cơ hội cho quả của nó. 


5 Bát-thiện-nghiệp (ác-nghiệp) đã được tạo trong 
kiếp hiện-tại hăm hại, ngăn cản đại-thiện-nghiệp không 
cho có cơ hội cho quả của nó. 


Giải thích 2 trường hợp 


1- Đại-thiện-nghiệp đã được tạo trong kiếp hiện-tại, 
hãm hại ngăn cản bát-thiện-nghiệp (ác-nghiệp) 
không cho có cơ hội cho quả của nó như thê nào? 


Ví dụ: Khi chưa gặp được bậc thiện-trí, ông A thường 
thân cận, gần gũi với các người ác, bắt chước theo các 
người ác nên ông đã tạo mọi ác-nghiệp như sát-sinh, 
trộm-cắp, tà-dâm, nói-dối, uống rượu và các chất say, ... 

VỀ sau, ông A gặp được bậc thiện-trí, lắng nghe 
chánh-pháp của bậc thiện-trí nên phát sinh đức-tin trong 
sạch nơi Tam-bảo. Ông A xin thọ phép quy-y Tam-bảo 
và thọ-trì ngũ-gI1ới. 

Sau khi thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ-trì ngũ-giới, 
ông A trở thành người biết hồ-thẹn tội-lỗi, biết ghê-sợ 
tội-lỗi, tin nghiệp và quả của nghiệp. Cho nên, ông A 
giữ gìn ngũ- giới của mình được trong sạch và trọn vẹn, 
có gắng tạo mọi thiện-nghiệp như bố-thí, giữ giới, thực- 
hành pháp-hành thiền-định, nhưng chưa chứng đắc bậc 
thiền nào, và cũng thực-hành pháp-hành thiền- tuệ mà 
chưa chứng đắc Thánh-đạo, Thánh- -quả nảo, vẫn còn là 
hạng phàm-nhân. 
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Đến lúc lâm chung, ông A nằm bình tĩnh, tâm trí sáng 
suốt, hoan hỷ với những đại-thiện-nghiệp của mình đã tạo. 

Sau khi ông A chết, đại-thiện-nghiệp cô cơ hội cho 
quả tái-sinh kiếp sau làm vị thiên-nam trong cõi trời dục- 
giới, hưởng mọi sự an-lạc trong cối trời Ấy. 

Đó là trường hợp ẩgï-£hiện-nghiệp đã được tạo trong 
kiếp hiện-tại hãm hại, ngăn cản những bất-thiện-nghiệp 
(ác-nghiệp) đã được tạo trong thời gian trước, không cho 
có cơ hội cho quả của nó. 


2- Bắt-thiện-nghiệp (ác-nghiệp) đã được tạo trong 
kiệp hiện-tại hãm hại, ngăn cản đại-thiện-nghiệp không 
cho có cơ hội cho quả của nó như thê nào? 


Ví dụ: Cậu B là người được sinh trưởng trong gia 
đình theo truyền thống Phật-giáo. Khi còn nhỏ ở nhà, 
cậu được cha mẹ dạy dỗ biết tụng kinh lễ bái Tam-bảo, 
lúc đến chùa, cha mẹ dạy cậu biết đảnh lễ Đức-Phật, biết 
đảnh lễ chư tỳ-khưu-Tăng, biết dâng những thứ vật 
dụng, ... đến chư ty-khưu, sa-d1. 

Khi lớn lên được 10 tuổi, cha mẹ chấp thuận cho phép 
cậu xuất gia trở thành sa-di, ở trong chùa theo học pháp- 
học Phật-giáo. Đến khi vị sa-di B tròn 20 tuổi, chư tỳ-khưu- 
Tăng làm lễ nâng vị sa-di B trở thành tỳ-khưu. Tỳ-khưu 
B cố gắng tinh-tân thích học pháp-học Phật-giáo, thích 
thực-hành pháp-hành giới, pháp-hành thiền- định, pháp- 
hành thiền-tuệ, nên mọi thiện-pháp được phát triên. 

Về sau, tỳ-khưu B có đức-tin càng ngày càng giảm 
dần, nên không còn muốn học pháp-học Phật-giáo và 
không còn muốn thực-hảnh pháp-hành như trước nữa. 

Do đó, ty-khưu B xin xả giới tỳ-khưu, hoàn tục, xin 
thọ phép quy-y Tam-bảo vả thọ trì ngũ-giới trở thành 
người cận-sự-nam, trở về nhà sống tạI-g1a. 
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Cận-sự-nam B có vợ và có nhiều con, khi cha mẹ đã 
qua đời, gia đình cận-sự-nam B không còn nhờ cậy cha 
mẹ được nữa. Gia đình lâm vào cảnh nghèo khổ, túng 
thiếu, cận-sự-nam B phải làm lụng vất vả suốt ngày đêm 
để nuôi vợ và các con. Do làm nghề giết hại gia súc, gia 
cầm bán thịt, ... cho nên, cận-sự-nam B giữ gìn ngũ-giới 
của mình không còn trong sạch như trước. 

Cận-sự-nam B làm băng tà- nghiỆp, sông. băng tà- 
mạng mà gia đình cận-sự-nam B vẫn nghèo khô. 


Đến lúc sắp lâm chung, cận-sự-nam B cảm thấy khổ 
thân, khô tâm vô cùng nên tâm bị ô nhiễm. 

Sau khi cận-sự-nam B chết, bá-thiện-nghiệp (ác- 
nghiệp) có cơ hội cho quả tái-sinh kiếp sau trong cõi ác- 
giới, chịu quả khổ của ác-nghiệp ấy. 

Đó là trường-hợp ðấf-thiện-nghiệp (ác-nghiệp) đã 
được tạo trong kiếp hiện-fạ@i trong thời gian sau, hãm hại, 
ngăn cản đại-£hiện-nghiệp đã được tạo kiêp hiện-tại trong 
thời gian trước không cho có cơ hội cho quả của nó. 


13.2- Hãm-hại-nghiệp có phận sự kùn hãm nghiệp 
đối nghịch đã có cơ hội cho quả rồi, thì làm cho suy yêu 
tiểm năng cho quả, có 2 trường hợp: 


1- Đại-thiện-nghiệp đã được tạo trong kiếp hiện-tại 
có phận sự km hãm bát-thiện-nghiệp (ác-nghiệp) đã có 
cơ hội cho quả rồi, thì làm cho suy yêu tiêm năng cho 
quả của bắt-thiện-nghiệp áy. 


2- Bắt-thiện-nghiệp (ác-nghiệp) đã được tạo trong 
kiếp hiện-tại, có phận sự kừn hãm đại-thiện-nghiệp đã có 
cơ hội cho quả rôi, thì làm cho suy yếu tiễm năng cho 
quả của đại-thiện-nghiệp ấy. 
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Giải thích 2 trường hợp 


1- Đại-thiện-nghiệp đã được tạo trong kiếp hiện-tại 
có phận sự kùm hãm bắt-thiện-nghiệp (ác-nghiệp) đã có 
cơ hội cho quả rồi, thì làm cho suy yêu tiềm năng cho 
quả của bắt-thiện-nghiệp ấy như thế nào? 


Ví dụ: Đức-vua 4jãfasaffu vôn là một người có đầy 
đủ đại-thiện nghiệp ba-la-mật có thể trở thành bậc 
Thánh-nhân trong kiếp hiện-tại. Nhưng Đức-vua gần gũi 
thân cận với /)-khưu Devadaffa, nghe lời khuyên bảo 
của tỳ-khưu Devadatta, Đức-vua Ajãtasattu đã giết cha 
là Đức-phụ-vương Bimbisara, nên đã phạm ác-nghiệp 
trọng-tội giết cha thuộc vào 1 trong 5 ác-nghiệp vồ- 
giản-trong-tôi, đáng lẽ sẽ cho quả tái-sinh trong cõi đạï- 
địa-ngục Avĩci chịu quả khô thiêu đốt suốt thời gian lâu 
dài nhiều đại-kiếp trái đất. 

Về sau, nhờ biết ăn năn hối lỗi về ác-nghiệp vô-giản- 
trọng-tội giết Đức-Phụ-vương của mình, nên Đức-vua 
Ajãtasatfu nhờ vị quan ngự y JTvaka đưa đến hầu đảnh lễ 
Đức-Thế-Tôn. Khi ấy, Đức-Thế-Tôn thuyết dạy bài kinh 
Samafñiñaphalasutia tế độ Đức-vua Ajãtasattu. 

Sau khi lắng nghe bài kinh ấy xong, nếu ĐÐức-vua 
Ajätasattu không phạm ác-nghiệp vô-gián-trọng-tội giết 
cha thì ngay khi ấy, Đức-vua sẽ trở thành bậc Thánh 
Nhập-lưu. Nhưng vì đã phạm ác-nghiệp vô-gián-frọng- 
tội giết cha nên Đức-vua AjätasatIu không thể trở thành 
bậc Thánh-nhân. 

Đức-vua Ajätasattu phát sinh đức-tin trong sạch nơi 
Tam-bảo: Đức-Phật-bảo, Đức-Pháp-bảo, Đức- Tăng-bảo, 
kính xin thọ phép quy-y Tam-bảo, kính xin Đức-Thế- 
Tôn công nhận mình là cận-sự-nam đã quy y Tam-bảo 
đến trọn đời, rồi Đức-vua Ajãtasattu xin sám hỗi tội lỗi 
giết Đức Phụ-vương của mình. 
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Đức-Thế-Tôn chứng minh lời sám hối của Đức-vua 
Ajãtasattu. Từ đó về sau, Đức-vua Ajãfasafu có đức-tin 
trong sạch đặc biệt nơi Tam-bảo, hết lòng tận tâm lo 
phục vụ Tam-bảo cho đến trọn đời. 

Thật vậy, sau khi Đức-Phật Gotama tịch diệt Niết-bàn 
được 3 tháng 4 ngày, Ngài Đại-trưởng-lão Mahakassapa 
chủ trì kỳ kết tập Tam-tạng Pali và Chú-giải Pali lần thứ 
nhất gồm có 500 chư bậc Thánh A-ra-hán, tại động 
Saftapanni gần kinh-thành Rãjagaha xứ Magadha, thời 
gian suốt 7 tháng mới hoàn thành trọn bộ 7am- Tạng Pa]i 
và Chú-giải Pa]. 

Đức-vua AJãatasattu là người hộ độ 500 vị Thánh A- 
ra-hán trong suốt 7 tháng trong kỳ kết tập Tam-Tạng Päã|i 
và Chú-giải Pãli lần thứ nhất ây. 

Đức-vua Ajäfasaffu là người cận-sự-nam có đức-tin 
trong sạch đặc biệt nơi Tam-bảo: Đức-Phật-bảo, Đức- 
Pháp-bảo, Đức-Tăng-bảo, tận tâm phục vụ Tam-bảo đến 
trọn đời. 

Cho nên, sau khi ĐÐức-vwa 4jãfasafu băng hà, đảng 
lẽ ác-nghiệp vô-gián-trọng-tội ây cho quả tái-sinh kiếp 
kế-tiếp trong cõi đựi-địa-ngục 4vfci, nhưng nhờ các đại- 
thiện-nghiệp quy-y Tam-bảo, hộ độ 500 vị Thánh A-ra- 
hán trong kỳ kết tập Tam-Tạng lần thứ nhất làm phận sự 
hãm-hại nghiệp, kìm hãm, làm suy yếu tiềm năng cho 
quả của ác- -nghiệp vô-gián- trọng- -tội, nên chỉ cho quả tái- 
sinh kiếp kế- -tiếp trong cối tiều-địa-ngục LohakumbhT 
(địa-ngục nồi đông sôi), chịu quả khỗ suốt 60.000 năm. 


Đức-Phật dạy: 


Sau khi Đức-vua Ajatasau băng hà, ác-nghiệp vô- 
gián trọng-tội giết Đức Phụ-vương cho quả tái-sinh kiếp 
kế-tiếp trong cõi tiểu-địa-ngục Lohakumbhĩ (địa-ngục 
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nổi đông sôi) từ miệng nôi chìm xuống đáy nổi khoảng 
thời gian 30.000 năm, rôi từ đáy nôi nổi lên miệng nôi 
khoảng thời gian 30.000 năm, mới mãn quả khổ của ác- 
nghiệp ấy. Do nhờ đại-thiện-nghiệp cho quả tái-sinh 
kiếp sau trở lại làm người, hậu-kiếp của Đức-vua 
AJjatasattu sẽ trở thành Đúc-Phật Độc-Giác có danh 
hiệu là Vijitãv ”” 

Đó là trường-hợp đại-thiện-nghiệp đã được tạo trong 
kiếp hiệm-tại có phận sự kìm hãm bắt-thiện-nghiệp 
(ác-nghiệp) đã có cơ hội cho quả rồi, thì làm cho suy 
yếu tiềm năng cho quả của bắt-thiện-nghiệp ấy. 


2- Bất-thiện-nghiệp (ác-nghiệp) phát sinh trong kiếp 
hiện-tại, có phận sự kùm hãm đại-thiện-nghiệp đã có cơ 
hội cho quả rôi, thì làm cho suy yếu tiêm năng cho quả 
của đại-thiện-nghiệp ấy như thể nào? 


Vị dụ: Một /hí-chủ là người cận-sự-nữ có đức-tin trong 
sạch nơi Tam-bảo, tin nghiệp và quả của nghiệp, đứng 
ra tổ chức buổi lễ tạo phước-thiện đại-thí cúng dường 
đến chư Đại-đức-Tăng rất đông. 

Thật ra, thí-chủ đã có /ác-ÿ trong đại-thiện-tâm hoan hỷ 
từ trước nên đã chuẩn bị sẵn sàng những thứ vật dụng. 

Đến ngày lễ chính thức tại ngôi chùa mọi người tụ hội 
đông đủ, chư Đại-đức-Tăng khách cũng được thỉnh mời 
đến. Toàn thê chư Đại-đức-Tăng và khách đều tập trung 
tại chánh-điện. Buổi lễ tạo phước-thiện đại-thí cúng 
dường được cử hành rất long trọng. Riêng người thí-chủ 
chính có điều không hài lòng trong buổi lễ ấy. 


Tuy nhiên, người thí-chủ chính vẫn tự tay dâng cúng 
dường đên chư Đại-đức- Tăng một cách cung-kính bình 


!Dĩ. Silakkhandhavaggatthakathä, Sanaññaphalasuttavannanã. 
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thường, nhưng tâm không được hoan hỷ do có điều 
không hài lòng trong buổi lễ ấy. Còn phần đông mọi 
người đều phát sinh đại-thiện-tâm vô cùng hoan hỷ {rong 
buổi lễ tạo phước-thiện đại-thí cúng dường lớn lao ấy. 


Như vậy, khi thí-chủ tạo đại-hiện-nghiệp dại-thí 
cúng dường đến chư Đại-đức-Tăng, có bắt-thiện-nghiệp 
(ác-nghiệp) phát sinh xen lẫn không hài lòng trong buổi 
lễ tạo phước-thiện đại-thí cúng dường lớn lao ây, thì 
đại-thiện- nghiệp đại-thí cúng dường đến chư tỳ-khưu- 
Tăng ấy không được hoàn toàn trong sạch. Cho nên, bất- 
thiện-nghiệp (ác-nghiệp) ấy kùm hãm đại-thiện-nghiệp 
đại-thí cúng dường đến chư t-khưu-Tăng làm cho _SMy 
yếu tiêm năng cho quả của đại-thiện- nghiệp đại-thí ấy. 


Sau khi người thí-chủ ây chết, nếu đại-thiện-nghiệp 
đại-thí ấy có cơ hội cho quả tái-sinh làm người, đáng lẽ 
là người có £øm-nhân (vô-tham, vô-sân, vô-s¡) thì chỉ là 
người có 0-nhân (vô-tham và vô-sán) mà thôi. Bởi vì 
bát-thiện-nghiệp (ác-nghiệp) phát sinh xen lẫn có phận 
sự kùn hãm đại-thiện-nghiệp đã có cơ hội cho quả rồi, 
thì làm cho suy yếu tiêm năng cho quả của đại-thiện- 
nghiệp ấy. 

Đó là trường-hợp bấr-thiện-nghiệp (ác-nghiệp) phát 
sinh trong kiếp hiện-tại có phận sự kừm hãm đại-thiện- 
nghiệp đã có cơ hội cho quả rôi, thì làm cho suy yếu 
tiêm năng cho quả của đại-thiện-nghiệp ấy. 


1.3.3- Hãm-hại-nghiệp có phận sự làm biến đổi ngũ- 
uẩn, sắc-pháp, danh-pháp là quả của nghiệp đối nghịch 
ấy, có 2 trường hợp: 


1- Đại-thiện-nghiệp có phận sự hăm hại làm biến đổi 
ngũ-uẩn, sắc-pháp, danh-pháp là quả của bất-thiện- 


nghiệp (ác-nghiệp). 
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2- Bát-thiện- nghiệp (ác-nghiệp) có phận sự hăm hại 
làm biến đổi ngũ-uân, sắc-pháp, danh-pháp là quả của 
đại-thiện-nghiệp. 


Giải thích 2 trường hợp 


1- Đại-thiện-nghiệp có phận sự hăm hại làm biến đổi 
ngũ-uẩn, sắc-pháp, danh-pháp là quả của bắt-thiện- 
nghiệp (ác-nghiệp) ấy như thể nào? 


Ví dụ: Một người nghèo khổ thường hay bệnh hoạn 
ốm đau, chịu bao nhiêu nỗi khổ thiếu thốn những nhu 
cầu cần thiết trong cuộc sống, v.v... đó là quả của bất- 
thiện-nghiệp mà người. ấy đã từng tạo trong những kiếp 
quá-khứ, hoặc trong kiếp hiện- tại này. 

Hằng ngày, người ấy sống bằng nghề lượm đồ phế 
thải, không có nơi nương tựa. 

Một hôm, một người thiện-trí có tâm bi cứu khổ, gặp 
người ấy đang lâm bệnh, nằm một nơi không có người 
săn sóc. Người thiện-trí gọi xe đưa bệnh nhân ây đi bệnh 
viện đề chữa trị, ít hôm sau người ấy được khỏi bệnh. 


Người thiện-trí nghĩ rằng: “Nếu fa đem người ấy về ở 
trong nhà thì người ấy chỉ giảm bót được phần khổ thân 
mà thôi, nếu ta gửi người ấy vào ở trong chùa thì người 
ấy không chỉ giảm được phân khổ thân mà còn giảm 
được phân khổ tâm nữa. ” 

Nghĩ xong, người thiện-trí dẫn người ấy đem gửi Ngài 
Trưởng-lão trụ írì một ngôi chùa, nhờ Ngài Trưởng-lão 
tế độ người nghẻo, khô ấy. 

Từ đó, người ấy có nơi ăn chốn ở đảng hoảng, rồi 
phát sinh đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo, xin thọ phép 
quy-y Tam-bảo trở thành người cận-sự-nam trong Phật- 
giáo, thọ trì bát-giới uposathasila để thích ứng với đời 
sông ở trong chùa. 
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Hằng ngày, người cận-sự-nam ấy biết lo công việc lau 
chùi, quét dọn sạch sẽ trong và xung quanh chánh-điện, 
nơi cội Đại-Bồ-đề, chăm sóc cây cảnh trong chùa, v.v... 
tạo cho cảnh quang ngôi chùa sạch đẹp. 

Người cận-sự-nam ấy là người dễ dạy, hằng ngày, 
biết tụng kinh, thực-hành pháp-hành niệm ân-Đức-Phật, 
biết cung-kính hộ độ từ Ngài Trưởng-lão cho đến vị tỳ- 
khưu, sa-di nhỏ. Cho nên, người cận-sự-nam được quý 
Ngài thương yêu quý mến. 

Người ấy còn tận tâm giúp đỡ, tạo mọi điều kiện, tiện 
nghi, phụ giúp những người cận-sự-nam, cận-sự-nữ đến 
chùa dâng hoa cúng dường Đức-Phật, tạo phước-thiện 
bố-thí cũng dường đến chư Đại-đức tỳ-khưu, sa-di. Cho 
nên, người ây cũng được những người cận-sự-nam, cận- 
sự-nữ khác thương yêu quý mến. 

Từ khi người ấy ở trong chùa đời sống vật chất và 
tinh thần được thoải mái, cho nên người ây không còn 
bệnh hoạn ốm đau như trước nữa. Bây giờ, người ấy là 
người cận-sự-nam có đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo, có 
giới-hạnh, có sức khỏe tốt, mỗi ngảy tạo mọi _phước- 
thiện tăng trưởng; nhất là người cận-sự-nam ấy được 
phần đông chư tỳ-khưu, sa-di, và cận-sự-nam, cận-sự-nữ 
khác thương yêu quý mến giúp đỡ. 

Đó là trường-hợp đẹi-tiện-nghiệp có phận sự hăm 
hại làm biến đổi ngũ-uẩn, sắc-pháp, danh-pháp là quả 
của bất-thiện-nghiệp (ác-nghiệp). 


2- Bắt-thiện-nghiệp (ác-nghiệp) có phận sự hãm hại 
làm biến đổi ngũ-uẩn, sắc-pháp, danh-pháp là quả của 
đại-thiện-nghiệp như thế nào? 


Vị dụ: Trong đời này, một người có thân thê khỏe 
mạnh, tâm trí sáng suối, có một cuộc sông giàu sang 
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phú quý, có quyền cao chức trọng, có đầy đủ về mọi 
phương diện, cuộc sống được an lành hạnh phúc, ... đó là 
quả của đại-thiện-nghiệp mà người ấy đã từng tạo trong 
những kiếp quá-khứ hoặc trong kiếp hiện-tại. 


Về sau, người ấy bị lâm bệnh nan y như bệnh ung thư, 
hoặc bị bệnh bại liệt toàn thân, hoặc bị tai nạn gây 
thương tật, suốt đời, V.V.. . hoặc gặp cơn tai biến tan gia 
bại sản, mất chức mắt quyên, v.v.. . Những điều bất hạnh 
xảy ra trong cuộc sống của người ây đều là do guả của 
bắt-thiện-nghiệp mà người ây đã từng tạo trong những 
kiếp quá-khứ hoặc kiếp hiện-tại này. 


Hoặc một đứa trẻ được tái-sinh làm người đó là quả 
của đại-thiện-nghiệp. Nhưng khi sinh ra đời, đứa trẻ bị 
mù, bị tật nguyên, v.v... cũng là do quả của bất-thiện- 
nghiệp (ác-nghiệp). 

Đó là trường-hợp bắt-thiện-nghiệp (ác-nghiệp) có 
phận sự hãm hại làm biến đổi ngũ-uân, sắc-pháp, danh- 
pháp là quả của đgi-thiện-nghiệp. 


I.4- Upaghãtakakamma: Sát-Hại-Nghiệp 


Thế nào gọi là sảt-hại-nghiệp? 


Nghiệp nào có phận sự sát hại, cắt đứt nghiệp khác, 
và sát hại cắt đứt ngũ-uân, săc-pháp, danh-pháp là quả 
của nghiệp khác. 

Nghiệp ấy gọi là sáf-hại-nghiệp, đó là 12 bắt-thiện- 
nghiệp (ác-nghiệp) '”, 21 thiện-nghiệp ' 


0) 12 bất-thiện- nghiệp (ác-nghiệp) đó là tác-ý tâm-sở đông sinh với 8 
tham-tâm, 2 sân-tâm, 2 si-tâm. 

Cố thiện- nghiệp đó là tác; ;ý tâm-SỞ đồng sinh với 8 dục-giới thiện-tâm, 
5 săc-giới thiện-tâm, 4 vô-sắc-giới thiện-tâm, 4 siêu-tam-giới thiện-tâm (ả 
Thánh-đạo-tâm). 
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* Sự khác biệt giữa hãm-hạï-nghiệp và sát-hại-nghiệp 

- Hãm-hại-nghiệp là nghiệp có phận sự hãm hại, 
ngăn cản nghiệp đôi nghịch khác không cho có cơ hội 
cho quả, hoặc khi đã có cơ hội cho quả rồi thì làm cho 
suy yêu tiềm năng cho quả hoặc làm biến đổi ngũ-uần, 
sắc-pháp, danh-pháp là quả của nghiệp đối nghịch ấy. 

- Sáf-hại-nghiệp là nghiệp có phận sự cắt đứt nghiệp 
nào rôi, thì nghiệp ây vĩnh viên không còn có cơ hội cho 
quả được nữa, hoặc cắt đứt ngũ-uân, sắc-pháp, danh- 
pháp là quả của nghiệp khác, cắt đứt một phân hoặc cắt 
đứt toàn phân, sát hại sinh-mạng của chúng-sinh ây. 

Sát-hại-nghiệp có 2 phận sự: 

- ðđÍ-hại-nghiệp có phận sự cắt đứt nghiệp khác vĩnh 
viên không còn có cơ hội cho quả được nữa. 

- Sát-hại-nghiệp có phận sự cắt đứt ngũ-uẩn, sắc-pháp, 
danh-pháp là quả của nghiệp khác, căt đứt một phán hoặc 
cất đứt toàn phân, sát hại sinh-mạng của chúng-sinh áy. 


L4.I- Sát-hại-nghiệp có phận sự sát hại, cắt đứt 
nghiệp khác vĩnh viễn không còn có cơ hội cho quả được 
nữa, có 3 trường hợp: 

1- Thiện-nghiệp có phận sự sát hại, cắt đứt bẩt-thiện- 
nghiệp (ác-nghiệp) khác. 

2- Thiện-nghiệp bậc cao có phận sự sát hại, cắt đứt 
thiện-nghiệp bậc thấp khác. 

3- Bắt-thiện-nghiệp (ác-nghiệp) có phận sự sát hại, 
cắt đứt thiện-nghiệp khác. 


Giải thích ba trường hợp 


l- Thiện-nghiệp có phận sự sát hại, cắt đứt bất- 
thiện-nghiệp khác vĩnh viên không còn có cơ hội cho 
quả được nữa như thê nào? 
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Ví dụ: Trước khi chưa chứng đắc thành bậc Thánh 4- 
ra-hản, Ngài Trưởng-lão Angulimala là kẻ cướp sát 
nhân đã từng giết chết hơn ngàn người. Như vậy, bấ:- 
thiện-nghiệp (ác-nghiệp) sát-sinh của Ngài Trưởng-lão 
khó tránh khỏi cho quả tái-sinh trong cõi địa-ngục. 

Khi Ðức-Thế- Tôn ngự đến tế độ và cho phép kẻ cướp 
sát nhân Angulimala xuất gia trở thành tỳ-khưu. T}- 
khưu Angulimala thực-hành pháp-hành thiền-tuệ dẫn 
đến chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đề, chứng đắc 4 Thánh- 
đạo, 4 Thánh-quả, Niết-bàn, diệt tận được mọi tham-ái, 
mọi phiền-não không còn dư sót, trở thành bác Thánh 4- 
ra-hản cao thượng. 

Đến khi hết tuôi thọ, Ngài Trưởng-lão Angulimaia tịch 
diệt Niết-bàn, giải thoát khổ tử sinh luân-hồi trong tam- 
giới. Cho nên, tất cả mọi bár-(hiện-nghiệp và mọi thiện- 
nghiệp mà Ngài Trưởng-lão đã từng tạo và được lưu trữ 
ở trong Zẩin từ vô thủy trải qua vô số kiếp trong quá-khứ 
cho đến kiếp hiện-tại trước khi trở thành bậc Thánh 4- 
ra-hán đều trở thành vô-hiệu-guả-nghiệp (ahosikamma) 
vĩnh viễn không còn có cơ hội cho quả được nữa. 

Đó là trường-hợp siêu-fam-giới thiện-nghiệp có phận 
sự sát hại, cắt đứt bất-thiện-nghiệp (ác-nghiệp) khác 
vĩnh viễn không còn có cơ hội cho quả được nữa. 


2- Thiện-nghiệp bậc cao có phận sự sát hại, cắt đứt 
thiện-nghiệp bậc thấp khác vĩnh viễn không còn có cơ 
hội cho quả được nữa như thể nào? 

Ví dụ: Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-định có 
khả năng chứng đắc từ đệ-nhất-thiên sắc-giới thiện-tâm 
cho đến đềệ-/ứ-thiển sắc-giới thiện-tâm '” tột đỉnh của 
bậc thiền sắc-giới. 


! Thiền sắc-giới chỉ có 4 bậc mà thôi. 
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Hành-giả có khả năng giữ gìn 4 bậc thiên sắc-giới ấy 
cho đến lúc chết. Sau khi hành-giả chết, chắc chắn chỉ có 
sắc-giới thiện-nghiệp trong đệ-tứ-thiên sắc-giới thiện- 
tâm ưu tiên cho quả tương xứng là đệ-tú-thiên sắc-giới 
quả-tfâm làm phận sự tái-sinh kiếp sau trên tầng trời sắc- 
giới tột đỉnh. 

- Nếu hành-giả là hạng phàm-nhân thì đệ-tú-thiền sắc 
giới quả-tâm làm phận sự tái-sinh kiếp sau trên tầng 
trời sắc-giới phạm-thiên gọi là Quảng-guả-thiên (hoặc 
Vô-tưởng-thiên), có tuôi thọ 500 đại-kiếp trái đất. 

- Nếu hành-giả là bậc Thánh Bắt-lai thì đệ-tứ-thiền 
sắc-giới quả-tâm làm phận sự tái-sinh I trong 5 cõi 
Tịnh-cw-thiên do năng lực của Š pháp-chủ: /f-pháp-chủ, 
tán-pháp-chủ, niệm-pháp-chủ, định-pháp-chủ, tuệ-pháp- 
chú theo 5 tầng trời 7jnh-cư-thiên có tuôi thọ từ 1.000 
đại-kiếp trái đất đến 16.000 đại-kiếp trái đất, tùy theo 
mỗi tầng trời thấp cao. Bậc Thánh Bắt-lai chắc chắn sẽ 
tịch diệt Niễr-bàn, giải thoát khổ tử sinh luân-hồi trong 
tam-giới tại tầng trời sắc-giới ấy. 

Còn 3 bậc thiên sắc-giới thiện-nghiệp bậc thấp đó là 
đệ-nhất-thiên sắc-giỏi thiện-nghiệp cho đến đệ-tam- 
thiên sắc-giới thiện-nghiệp đều bị sát hại, bị cắt đứt vĩnh 
viễn không còn có cơ hội cho quả được nữa. 

Cho nên, đệ-£-thiền sắc-giới thiện-nghiệp bậc cao 
có phận sự sát hại, cắt đứt 3 bậc thiền sắc-giới thiện- 
nghiệp bậc thấp không còn có cơ hội cho quả được nữa. 

Hoặc hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-định sau 
khi đã chứng đắc 4 bậc thiền sắc-giới thiện-tâm, rồi tiếp 
tục thực-hành có khả năng chứng đắc 4 bậc thiền vô- 
sắc-giới thiện-tâm. 

Sau khi hành-giả chết, chỉ có bậc thiên phi-tưởng-phỉ- 
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phỉi-trởng-xứ-thiền thiện-nghiệp bậc cao nhất ưu tiên 
cho quả tái-sinh kiệp sau lên tâng trời vô-sác-giới Phỉ- 
tưởng-phi-phi-tưởng-xứ-thiên mà thôi có tuôi thọ 
84.000 đại-kiệp trái đât. 

Còn 3 bậc thiền vô-sắc-giới thiện-nghiệp bậc thấp 
đêu bị sát hại, bị cắt đứt vĩnh viên không còn có cơ hội 
cho quả được nữa. 

Cho nên, đệ-£ứ-thiền vô-sắc-giới thiện-nghiệp bậc 
cdo có phận sự sát hại, căt đứt 3 bậc thiên vô-săc-giới 
thiện-nghiệp bậc tháp không còn có cơ hội cho quả nữa. 

Đó là trường-hợp fhiện-nghiệp bậc cao có phận sự 
sát hại, cắt đứt fhiện-nghiệp bậc tháp khác vĩnh viên 
không còn có cơ hội cho quả được nữa. 


3- Bát-thiện-nghiệp (ác-nghiệp) có phận sự sát hại 
cắt đứt thiện-nghiệp khác không còn có cơ hội cho quả 
được nữa như thế nào? 

Người nào đã tạo 8 đục-giới thiện-nghiệp, 5 sắc-giới 
thiện-nghiệp và 4 vô-sắc-giới thiện-nghiệp. 

Về sau, người ấy bị phạm ác-nghiệp trọng-tội thuộc 
1 trong 5 ác-nghiệp vô-giản-trọng-tội (pañcananfariya- 
kamma) là giết cha, giết mẹ, giết bậc Thánh A-ra-hán, 
làm bằm máu bàn chân của Đức-Phật và chia rẽ chư t}- 
khưu- lăng. 

Sau khi người ấy chết, chắc chắn chỉ có đc-nøghiệp vô- 
gián-trọng-tội này có quyền ưu tiên, có cơ hội cho quả 
tái-sinh kiếp kế-tiếp trong cõi đgi-địa-ngục Avïci mà 
thôi, không có nghiệp nào có thể làm gián đoạn được, 
chịu quả khổ của ác-nghiệp ấy suốt thời gian lâu dải trải 
qua nhiều đại-kiếp trái đất. Còn các ¿Ùhiện-nghiệp khác 
đều bị sát hại, bị cắt đứt không có cơ hội cho quả trong 
kiếp kế-tiếp đó. 
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Đó là trường-hợp bắt-thiện-nghiệp (ác-nghiệp) có 
phận sự sát hại, cắt đứt mọi £hiện-nghiệp khác không có 
cơ hội cho quả trong kiệp kê-tiệp đó được nữa. 


1.4.2- Sát-hại-nghiệp có phận sự sát hại, cắt đứt ngữ- 
uấn, sắc-pháp, danh-pháp là quả của nghiệp khác, cắt 
đứt một phân hoặc cất đứt toàn phần, sát hại sinh-mạng 
của chúng-sinh ấy, có 4 trường hợp: 


1- Thiện-nghiệp có phận sự sát hại, cắt đứt ngũ-uân, 
sắc-pháp, danh-pháp là guả của ác-nghiệp. 

2- Thiện-nghiệp có phận sự sát hại, cắt đứt ngũ-uân, 
sắc-pháp, danh-pháp là quả của đại-thiện-nghiệp khác. 

‡- Bắt-thiện-nghiệp (ác-nghiệp) có phận sự sát hại, 
cắt đứt ngũ-uân, sắc-pháp, danh-pháp là guả của đại- 
thiện-ng hiệp. 

4- Bắt-thiện-nghiệp (ác-nghiệp) có phận sự sát hại, 
cắt đứt ngũ-uân, sắc-pháp, danh-pháp là guả của bất- 
thiện-nghiệp (ác-nghiệp) khác. 


Giải thích bốn trường hợp 


_1- Thiện-nghiệp có phận sự sát hại, cắt đứt ngũ-uẩn, 
sắc-pháp, danh-pháp là quả của bât-thiện-nghiệp (ác- 
nghiệp) như thê nào? 


Vị dụ: Trường hợp nhóm ngạ-quỷ đã từng là thân 
quyến của Đức-vua Bimbisãra từ thời Đức-Phật Phussa 
có thời gian cách Đức-Phật Gotama 92 đại-kiếp trái đất, 
trải qua 8 Đức-Phật đã tuần tự xuất hiện trên thế gian. 

Tiền-kiếp của nhóm ngạ-quỷ là nhóm thân quyền của 
Đức-vua Bimbisara trong thời-kỳ Đức-Phật Phussa, đã 
tạo ác-nghiệp trộm-cắp vật thực của chư Đại-đức- Tăng, 
tự mình ăn và cho con cái ăn. 
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Sau khi nhóm người ấy chết, ác-nghiệp trộm-cắp ấy 
có cơ hội cho quả tái-sinh kiếp sau trong cõi đại-địa- 
ngục, từ cõi đại-địa-ngục đến cõi tiêu-địa-ngục, chịu quả 
khổ của ác-nghiệp ấy trải qua thời gian lâu dài nhiều đại- 
kiếp trái đất. 

Đến lúc mãn quả của ác-nghiệp trong cõi tiêu-địa- 
ngục, song ác-nghiệp ấy vẫn còn có năng lực cho quả 
tái-sinh làm &iếp ngạ-quÿý chịu cảnh đói khát khô cực. 


Trong /hời-kỳ Đức-Phật Kassapa xuất hiện trên thế 
gian, nhóm ngạ quỷ đến hầu đánh lễ Đức-Phật, bạch răng: 

- Kính bạch Đức-1; hé Tôn, đến khi nào chúng con mới 
có thân quyến làm phước bố-thí, rôi hồi hướng phân 
phước-thiện ấy đến cho loài ngạ-quỷ chúng con, để cho 
chúng con được thoát khỏi cảnh khổ đói khát, được an- 
lạc? Bạch Ngài. 

Đức-Phật Kassapa truyền dạy rằng: 

- Này các ngạ-quỷ! Báy giỏ, các con chưa có được gì 
đâu! Các con ráng chờ đến thời-kỳ Đức-Phật Gotama 
xuất hiện trên thế gian. Khi ấy, Đức-vua Bimbisara đã 
từng là thân quyền của các con cách đây 92 đại-kiếp 
trái đất. Đức-vua Bimbisãra sẽ tạo phước-thiện bồ-thí 
cúng dường đến Đức-Phật Gotama cùng chư Đại-đức- 
Tăng, rồi sẽ hôi hướng phần phước-thiện ấy cho các con. 

Nghe lời thọ ký của Đức-Phát Kassapa, nhóm ngạ- 
quỷ vô cùng hoan hỷ chờ đợi, mong ngóng, từ thời Đức- 
Phật Kassapa cho đến thời-kỳ Đức-Phật Gotama xuất 
hiện trên thế gian, trải qua một thời-kỳ lâu dài chờ đợi. 

Đến thời-kỳ Đức-Phật ŒGotama xuất hiện trên thế 
gian, Đức-vua Bimbisära ngự tại kinh-thành RãJagaha trị 
vì xứ Magadha. Đức-Phật Gotama ngự cùng với chư tỷỳ- 
khưu-Tăng đến kinh-thành Rãjagaha, thuyết pháp tế độ 
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Đức-vua Bimbisãra cùng với các quan trong triều và dân 
chúng trong kinh-thành RãJagaha. 

Sau khi lắng nghe chánh-pháp, Đức-vua đã chứng đắc 
thành bác Thánh Nhập-lưu, phần đông các quan và dân 
chúng cũng chứng đắc thành bậc Thánh Nhập-lưu. 

Đức-vua Bimbisara phát sinh đức-tin trong sạch nơi 
Tam-bảo, tạo phước-thiện bố-thí cúng đường lên Đức- 
Phật cùng với chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng xong. Khi ấy, 
Đức-vua Bimbisara không hồi hướng phần phước-thiện 
đến cho nhóm ngạ-quỷ. 

Nhóm ngạ-quỷ vô cùng thất vọng, đêm đến chúng 
hiện đến cung điện của Đức-vua kêu la, khóc than thảm 
thiết phát ra những âm thanh đáng kinh sợ. 

Sáng ngày hôm sau, Đức-vua Bimbisãra ngự đến hầu 
đảnh lễ Đức-Thế-Tôn, bèn bạch hỏi do nhân nào có âm 
thanh đáng kinh sợ như vậy. 

Đức-Thế-Tôn truyền dạy rằng: 

- Này Đại-vương! Đại-vương không nên kinh sợ! Đó 
là tiếng kêu la than khóc của nhóm ngạ-quỷ. Nhóm ngạ- 
quỷ này đã từng là thân quyền của Đại-vương trong 
kiếp quá-khử, chúng trông ngóng từ lâu với hy vọng 
Đại-vương tạo phước-thiện bô-thí rôi hồi hướng phần 
phước-thiện ấy đến cho chúng để chúng thoát khỏi cảnh 
khổ kiếp ngạ-quỷ, nhưng Đại-vương tạo phước-thiện bố- 
thí xong không hồi hướng phần phước-thiện ấy, đến cho 
chúng. Vì vậy, nhóm ngạ-quỷ thất vọng hiện đến kêu la 
than khóc như váy. 


Lắng nghe Đức-Thế-Tôn truyền dạy như vậy, nên 
Đức-vua Bimbisära bèn bạch răng: 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, ngày mái, con Xin kính 
thính Đức- Thê-Tôn ngự cùng với chư Đại-đức- Tăng đên 
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cung điện của con, để con tạo phước-thiện bồ-thí cúng 
dường một lần nữa. Lân này, con sẽ hồi hướng phân 
phước-thiện bồ-thí ấy đến cho nhóm ngạ-quỷ thân quyền 
của COH. 


Đức-Thế-Tôn nhận lời băng cách im lặng. 


Đức-vua Bimbisära đảnh lễ Đức-Thế-Tôn, rồi xin 
phép trở về cung điện. 

Sáng hôm sau, Đức-Thế-Tôn ngự cùng với chư Đại- 
đức-Tăng đến cung điện của Đức-vua Bimbisära. Chính 
Đức-vua tự tay dâng cúng đường vật thực đến Đức-Thế- 
Tôn và chư Đại-đức-Tăng, rồi Đức-vua Bimbisãra hồi 
hướng phần phước-thiện bố-thí ấy đến cho nhóm ngạ- 
quỹ thân quyến. 

Đức-Thế-Tôn thuyết bài kinh 7irokuddapetavatfhu tế 
độ nhóm ngạ-quỷ. Nhóm ngạ-quỷ phát sinh đại-thiện- 
tâm vô cùng hoan hỷ phần phước-thiện bố-thí ấy đồng 
nói lên lời “Sưahu! Sadhu! Lành thay! Lành thay!” 

Ngay khi ấy, nhờ đực-giới thiện-nghiệp (đại-thiện- 
nghiệp) hoan-hỷ phần phước-thiện ấy, nên tất cả nhóm 
ngạ-quý đều thoát khỏi kiếp ngạ-quỷ đói khát, liền cho 
quả tái-sinh làm chư-thiên trên cõi trời dục-giới, hưởng 
mọi sự an-lạc trong cõi trời Ấy. 

Đó là trường-hợp dục-giới thiện-nghiệp có phận sự 
sát hại, cắt đứt ngũ-uẩn, sắc-pháp, danh-pháp là quả của 
bắt-thiện-nghiệp (ác-nghiệp). 

2- Thiện-nghiệp có phận sự sát hại, cắt đứt ngũ-uẩn 
sắc-pháp, danh-pháp là quả của thiện-nghiệp khác như 
thể nào? 


Vị dụ: Người tại-gia là cận-sựụ-nam hoặc cận-sự-nữ 
thực-hành pháp-hành thiên-tuệ dân đên chứng ngộ chán- 
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lý tứ Thánh-để, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, 
Niếr-bàn, diệt tận được mọi tham-ái, mọi phiền-não 
không còn dư sót, trở thành bác Thánh A-ra-hản. 


Sau đó, nếu bậc Thánh A-ra-hản không xuất gia trở 
thành tỳ-khưu thì bậc Thánh A-ra-hản ấy chắc chắn sẽ 
tịch diệt Niết-bàn ngay trong ngày hôm ấy, không thể 
duy trì sinh mạng sang ngày hôm sau được, bởi vì phạm- 
hạnh cao thượng của bậc Thánh A-ra-hẳn không thích 
hợp với đời sống của người tại-gia. Cho nên, bậc Thánh 
A-ra-hán phải tịch diệt Niết-bàn trong ngày hôm ấy. 

Có 3 trường hợp trong thời-kỳ Đức-Phật còn hiện hữu 
trên thế gian đó là Đức-vua Suddhodana (Phụ hoàng 
của Đức-Phật) và quan đại cận thân Sanfari trong triều 
đình của Đức-vua Pasenadi Kosala, sau khi trở thành 
bậc Thánh A-ra-hán, đã đảnh lễ xin phép Đức-Thế-Tôn 
tịch diệt Niết-bàn ngay trong ngày hôm ấy; và trường 
hợp tu-sĩ Bahiya, sau khi trở thành bậc Thánh A-ra-hán, 
đã xin Đức-Phật xuất gia nhưng chưa có y, trong khi 
đang đi tìm y để xuất gia thì bị con bò húc chết đồng 
thời tịch Niết-bàn ngay trong ngày hôm ấy 


* Đối với người tại-gia, khi trở thành bậc Thánh 4- 
ra-hún, có siêu-fam-giới thiện-nghiệp có phận sự sát 
hại, cắt đứt ngũ-uân là guả của đại-thiện-nghiệp khác, 
gọi là Ngñũ-uẩn Niế¡-bàn ngay trong ngày hôm ấy, không 
thể duy trì sinh mạng sang ngày hôm sau. 

Cho nên, người tạI-gia sau khi trở thành bậc Thánh 4- 
ra-hán, nêu bậc Thánh A-ra-hán ấy cần duy trì sinh 
mạng cho đến hết tuổi thọ thì bác Thánh A-ra-hán ấy 
phải xuất gia trở thành tỳ-khưu. 


* Như trường hợp đặc biệt trong thờikỳ Đức-Phật 
Gotama còn hiện hữu trên thê gian, bà Khema là chánh- 
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cung Hoàng-hậu của Đức-vua Bimbisara, sau khi trở 
thành bác Thánh 4-ra-hán, Đức-vua Bimbisara châp 
thuận cho bà xuât gia trở thành tỳ-khưu-n1. 

Ngài Đại-đức t)-khưu-ni Khemä là bậc Thánh-nữ Tối- 
thượng thanh-văn xuất sắc nhát về fri-tuệ trong hàng 
Thánh-nữ thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật Gotama. 

Đó là trường-hợp siêu-f£am-giới thiện-nghiệp có phận 
sự sát hại, căt đứt ngũ-uân, sắc-pháp, danh-pháp là quá 
của đại-thiện-nghiệp. 


‡- Bắt-thiện-nghiệp (ác-nghiệp) có phận sự sát hại, 
cắt đứt ngũ-uẩn, sắc-pháp, danh-pháp là quả của đại- 
thiện-nghiệp như thế nào? 


Ví dụ: Con người sinh ra đời, có ngũ-uẫn tốt đẹp, thân 
thê khoẻ mạnh, có đầy đủ ngũ quan tốt ... Đó là guả của 
Sgi-PHốI giếP trong kiếp quá-khứ. 

Người ây tòng quân đi chiến đấu, giữa trận địa, hai 
bên giao chiến với nhau, người ấy chăng may bị thương 
nặng nên bị tử trận (chết do bár-thiện-nghiệp trong kiếp 
hiện-tại). 

Hoặc trường hợp người bị tai nạn làm cho gẫy chân 
hoặc gẫy tay, hoặc bị mù mắt, bị điếc, gây thương tích 
trọn đời hoặc bị thương nặng TỒi tỬ vong, hoặc bị lâm 
bệnh nặng gây ra bệnh mắt trí cuồng điên cho đến chết 
(chết do bár-thiện-nghiệp (ác-nghiệp) trong kiếp quả-khú). 

Đó là trường-hợp bắt-thiện-nghiệp (ác-nghiệp) có 
phận sự sát hại, cắt đứt ngũ-uân, sắc-pháp, danh-pháp là 
quảú của dại-thiện-nghiệp. 


4- Bắt-thiện-nghiệp (ác-nghiệp) có phận sự sát hại, 
cắt đứt ngĩũ-uẩn, sắc-pháp, danh-pháp là quả của bắt- 
thiện-nghiệp (ác-nghiệp) khác như thể nào? 
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Ví dụ: Tất cả mọi loài súc-sinh sinh ra trên trái đất này 
đều là quả của bất-thiện-nghiệp trong kiếp quá-khử. 

Số loài súc-sinh gặp nhau căn xé lẫn nhau, gây thương 
tích cho nhau, thậm chí còn cắn chết rồi ăn thịt nữa (chết 
do ác-nghiệp trong kiếp hiện-tại). 

Hoặc trường hợp, số loài súc-sinh bị tai nạn gây ra 
thương tích trọn đời, hoặc bị thương nặng rồi tỬ VOng 
(chết do bár-thiện-nghiệp trong kiếp quá-khứ). 

Đó là trường-hợp bắt-thiện-nghiệp (ác-nghiệp) có 
phận sự sát hại, cắt đứt ngũ-uân, sắc-pháp, danh-pháp là 
quả của bất-thiện-nghiệp (ác-nghiệp) khác. 

Sát-hại-nghiệp cắt đứt ngũ-uẫn 

Sát-hại-nghiệp có phận sự sát hại, cắt đứt ngũ-uân, 
sắc-pháp, danh-pháp là quả của nghiệp khác, có 3 trường 
hợp đặc biệt: 

1- Sáf-hại-nghiệp có phận sự cắt đứt ngũ-uân, sắc-pháp 
danh-pháp là quả của nghiệp khác xong, rôi chính nghiệp 
ấy không cho quả tái-sinh kiếp sau và cũng không cho 
nghiệp khác có cơ hội cho quả tái-sinh kiếp sau. 

2- Sáf-hại-nghiệp có phận sự cắt đứt ngũ-uẩn, sắc- 
pháp, danh-pháp là guả của nghiệp khác xong, rồi chính 
nghiệp ấy giành cơ hội cho quả tái-sinh kiếp sau. 

3- Sáf-hại-nghiệp có phận sự cắt đứt ngũ-uẫn, sắc- 
pháp, danh-pháp là guả của nghiệp khác xong, rồi cho 
nghiệp khác có cơ hội cho quả tái-sinh kiếp sau. 


Giải thích ba trường hợp 


1- Sát-hại-nghiệp có phận sự cắt đứt ngũ-uẩn, sắc- 
pháp, danh-pháp là quả của nghiệp khác xong, rồi 
chính nghiệp ấy không cho quả tải-sinh kiếp sau, và 
cũng không cho nghiệp khác có cơ hội cho quả tái-sinh 
kiếp sau như thể nào? 
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Vị dụ: Trường hợp hành-giả thực-hành pháp-hành 
thiền-tuệ dẫn đến chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đề, chứng 
đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niết-bàn, trở thành bậc 
Thánh A-ra-hán, đồng thời tịch diệt Niễt-bàn, giải 
thoát khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giởi. 


Siêu-tam-giới thiện nghiệp của -ra-háún Thánh- 
đạo-tâm có phận sự cắt đứt ngũ-uẫn và đồng thời ngõ- 
uấn Niết-bàn gọi là JWitasaimasisi: chứng đắc A-ra- -hắn 
Thánh-quả xong, đồng thời hết tuổi thọ gọi là ngũ-uẩn 
Niết-bàn không trước không sau. 


- Hoặc trường hợp Ngài Đại-Trưởng-lão Maha- 
moggdllana, Ngài Đại-Trưởng-lão bị bọn cướp đánh đập 
tan xương nát thịt đến gần chết. Chúng tưởng Ngài Đại- 
Trưởng-lão đã chết rồi nên đem thi thể của Ngài Đại- 
Trưởng-lão bỏ vảo bụi cây rồi bỏ đi khỏi nơi ấy. 

Ngài Đại-Trưởng-lão Mahämoggalläna sử dụng thần- 
thông kết nối xương thịt lại, rồi bay đến hầu đảnh lễ 
Đức-Thế-Tôn xin phép tịch diệt Niết-bàn, giải thoát khô 
tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 


Tiền-kiếp của Ngài Đại-Trưởng-lão Mahãmogalläna 
đã từng tạo báắt-thiện- nghiệp (ác-nghiệp) đánh đập cha 
mẹ đến chết trong kiếp quá- -khứ. Nay bắt-thiện- nghiệp 
ấy có phận sự cắt đứt ngũ-uân và đồng thời ngñ-uán 
Niết-bàn, giải thoát khô tử sinh luân hồi trong tam-giới. 


Đó là trường-hợp sáf-hại-nghiệp có phận sự cắt đứt 
ngũ-uân, sắc- -pháp, danh-pháp là quả của thiện-nghiệp 
khác xong, rồi chính nghiệp ấy không cho quả tái-sinh 
kiếp sau và cũng không cho øghiệp khác có cơ hội cho 
quả tái-sinh kiếp sau (trường hợp bậc Thánh A-ra-hán 
tịch diệt Niễt-bàn gọi là ngũ-uẩn Niết-bàn). 
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2- Sáf-hại-nghiệp có phận sự cắt đứt ngũ-uẩn, sắc- 
pháp, danh-pháp là quả của nghiệp khác xong, rồi 
chính nghiệp ây lại giành cơ hội cho quả tái-sinh kiếp 
sau như thể nào? 


Ví dụ: * Trường hợp chúng-sinh trong cõi địa-ngục, 
bắt-thiện- -nghiệp (ác-nghiệp) nào có phận sự cắt đứt 
ngũ-uân của chúng-sinh trong cõi địa-ngục xong, rồi 
chính bấr-thiện-nghiệp (ác-nghiệp) ấy lại giành cơ hội 
cho quả tái-sinh kiếp sau cũng trong cõi địa-ngục ấy. 

Chúng-sinh trong cõi địa-ngục thuộc về loài hóa-sinh 
cho nên khi chúng-sinh ấy bị hành hạ đến chết rồi hóa- 
sinh trở lại, cứ tiếp tục tử rồi sinh, sinh rồi tử trong cõi 
địa-ngục cho đến khi mãn quả của bắt-thiện-nghiệp ấy 
mới thoát ra khỏi địa-ngục, rồi tái-sinh trong cõi khác 
tùy theo nghiệp của chúng-sinh ấy. 

Đó là trường-hợp bấr-thiện-nghiệp (ác-nghiệp) có 
phận sự cắt đứt ngũ-uân, sắc-pháp, danh-pháp là quả của 
bắt-thiện-nghiệp (ác-nghiệp) khác, rồi chính bắt-thiện- 
nghiệp ấy lại giành cơ hội cho quả tái-sinh kiếp sau. 


Hoặc * trường hợp chw-thiên trong cối trời dục-giới 
cũng thuộc về loài óa-sinh, đến khi hết tuôi thọ của cõi 
trời dục-giới ấy, nếu đựi-thiện-nghiệp ấy còn có nhiều 
năng lực thì chính đgi-thiện-nghiệp ấy lại có cơ hội cho 
quả tái-sinh trở lại cõi trời dục-giới cũ, hoặc cõi trời dục- 
giới cao hơn, hoặc cõi trời dục-giới thấp hơn cõi trời cũ, 
tùy theo năng lực của thiện-nghiệp ấy. 

Như trường hợp ông phú hộ Anathapindika là bác 
Thánh Nhập-lưu. Sau khi Ông phú hộ chết, đại-thiện- 
nghiệp có cơ hội cho quả tái-sinh lên cối frởi dục-giới 
Tusita (Đâu-suất-đà-thiên) có tuôi thọ 4.000 (bốn ngàn) 
năm cõi trời (bằng 576 triệu năm cõi người). 
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Khi hết tuổi thọ ở cối trời dục-giới Tusia, sau khi vị 
thiên-nam Anathapindika chết, đại-thiện-nghiệp ấy giành 
cơ hội cho quả tái-sinh kiếp sau lên cối đrời đục-giới cao 
Ninmãnarafi có tuôi thọ 8.000 (tám ngàn) năm cõi trời 
(bằng 2.304 triệu năm cõi người). 

Khi hết tuổi thọ ở cối trời dục-giới Nimmangaraii, sau 
khi vị /hiên-nam Anathapindika chết, đại-thiện-nghiệp ấy 
giành cơ hội tái-sinh kiếp sau hóa-sinh lên cối frời dục- 
giới cao Paranimmitavasavaffi có tuôi thọ 16.000 (mười 
sáu ngàn) năm cõi trời (bằng 9.216 triệu năm cõi người). 

Khi hết tuổi thọ ở cỗi trời dục-giới Paranimmiita- 
vasavafii, sau khi vị thiên-nam Anathapindika chết, sắc- 
giới thiện-nghiệp cho quả tái-sinh kiếp sau lên tẳng trời 
sắc-giới phạm-thiên. Và cứ như vậy, từ tầng trời sắc- giới 
tầng thấp cho đến tầng trời sắc-giới cao tột đỉnh gọi là 
Akanifthä có tuổi thọ 16.000 đại-kiếp trái đất. Vj Phạm- 
thiên Anathapindgika sẽ trở thành bậc Thánh A-ra-hản, 
rồi sẽ tịch diệt Niết-bàn, giải thoát khổ tử sinh luân-hồi 
trong tam-giới, tại tầng trời săc-giới Akamiffhã ấy. 

Tương tự bà đại-thí-chủ Visakha mahqa-upäasika là bác 
Thánh Nhập-lưu cũng phát nguyện như vậy. 

Trường hợp ông phú hộ Anathapindika và bà đại-thí- 
chủ Visakhaä maha-upasika là 2 bậc Thánh Nháp-lưu đặc 
biệt đã từng phát nguyện trong thời quá-khứ như vậy. 

Đó là trường hợp đgi-thiện-nghiệp có phận sự cắt đứt 
ngũ-uẩn, sắc-pháp, danh-pháp là quả của nghiệp khác, 
rồi chính đgỉ-thiện-nghiệp ấy lại giành cơ hội cho quả 
tái-sinh kiếp sau. 


3- Sáf-hại-nghiệp có phận sự cắt dứt ngũ-uẩn, sắc- 
pháp, danh-pháp là quả của đại-thiện-nghiệp khác 
xong, rồi cho đại-thiện-nghiệp khác có cơ hội cho quả 
tái-sinh kiếp sau như thế nào? 
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Ví dụ: Trong thời quá khứ, tiền-kiếp của Đức-vua 
Bữưmbisara đã từng mang dép ổi vào trong khuôn viên 
xung quanh ngôi Bảo-tháp, khuôn viên xung quanh cội 
Đại-Bồ-đê, với tội không biết tôn kính. 

Nay, kiếp hiện-tại được sinh làm Ðức-vua Bimbisãra 
là quả của đại-thiện-nghiệp, nhưng do năng lực của bất- 
thiện-nghiệp (ác-nghiệp) mang dép đi vào khuôn viên 
xung quanh ngôi Bảo-tháp, cội Đại-Bồ-để, có cơ hội cho 
quả, khiến cho Ðức-vua Ajãfasaffu (là con) truyền lệnh 
cho ?gưởi thợ cạo lấy dao rạch hai bàn chân, thoa dâu, hơ 
lửa hai bàn chân làm cho Đức-vua Bừnbisara băng hà. 

Đức-vua Bùmbisara là bậc Thánh Nhập-lưu, sau khi 
băng hà, do đ7-£hiện-nghiệp khác có cơ hội cho quả tái- 
sinh kiếp sau trên cối rời Tứ-Đại-thiên-vương. 

Đó là trường-hợp ðấf-thiện-nghiệp có phận sự cắt đứt 
ngũ-uân là quả của đại-thiện-nghiệp xong, rồi cho đại- 
thiện-nghiệp khác có cơ hội cho quả tái-sinh kiếp sau. 


Tóm lược 4 loại nghiệp theo phận sự của nghiệp 


LI1- Janakakamma: Sinh-quả-nghiệp đó là 12 bất- 
thiện-nghiệp, l7 tam-giới thiện-nghiệp có phận sự cho 
quả rong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhikäla) và 
cho quả írong thời-k) sau khi đã tái-sinh (pavatfikala), 
kiếp hiện-tại, cho đến cuỗi cùng của kiếp ấy. 


L2- Upatthambhakakamma: Hô-trọ-nghiệp đó là 12 
bát-thiện-nghiệp, 8 đại-thiện-nghiệp có phận sự hỗ trợ 
cho nghiệp nào chưa có cơ hội cho quả thì hỗ trợ cho 
nghiệp ấy có cơ hội cho quả; hoặc hỗ trợ cho nghiệp 
khác đã có cơ hội cho quả rồi thì hỗ trợ quả của nghiệp 
ấy được phát triển đầy đủ; hoặc hỗ trợ quả của nghiệp 
khác đó là ngũ-uần, sắc-pháp, danh-pháp được phát triển 
và duy trì, tồn tại trong kiếp ấy. 
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L3-Upapilakakanuna: Hãm-hại-nghiệp đó là 12 bắt- 
thiện-nghiệp, 3 đại-thiện-nghiệp có phận sự ngăn cản 
nghiệp đối nghịch khác không cho có cơ hội cho quả; 
hoặc kìm hãm nghiệp đối nghịch đã có cơ hội cho quả 
rồi thì làm cho suy yêu tiềm năng cho quả; hoặc làm biến 
đổi ngũ-uẩn là quả của nghiệp đối nghịch ấy. 


L4- Upaghãätakakamma: Sát-hại-nghiệp đô là 12 bất- 
thiện-nghiệp, 21 thiện-nghiệp có phận sự cắt đứt nghiệp 
khác, rồi nghiệp khác vĩnh viễn không còn có cơ hội cho 
quả được nữa; hoặc cắt đứt ngũ-uẩn, sắc-pháp, danh- 
pháp là quả của nghiệp khác, cắt đứt một phần hoặc cắt 
đứt toàn phân, sát hại sinh-mạng của chúng-sinh ấy. 

Tất cả mọi chúng-sinh nói chung, đặc biệt con người 
trong cõi Nam-thiện-bộ-châu chúng ta nói riêng, đều 
phải chịu ảnh hưởng chi phối bởi nghiệp và quả của 
nghiệp của mình đã tạo trong kiếp hiện-tại và vô số kiếp 
trong quá-khứ, trong fhởi-kb fái-sinh kiếp sau (pafisandhi- 
kãla), bắt đầu kiếp hiện-tại, rồi còn phải chịu ảnh hưởng 
chi phối bởi nghiệp và quả của nghiệp trong /hời-kỳ sau 
khi đã tái-sinh (pavatikäla), trong suốt kiếp hiện-tại. 


* Nếu đại-thiện-nghiệp của ng nào có cơ hội cho quả 
thì người ấy hưởng được quả tốt, quả an-lạc của đại- 
thiện-nghiệp ấy, đó là sự lợi ích, sự tiến hóa, sự an-lạc 
trong cuộc sống. 


* Người nào nếu ác- -_nghiệp nào của họ có cơ hội cho 
quả thì người ấy chịu quả xâu, quả khổ của ác- -nghiệp â ấy, đó 
là sự bất lợi, sự thoái hóa, sự đau khổ trong cuộc sống. 


Cho nên, trong cuộc sống của mỗi người chúng ta, khi 
thì hưởng quả an-lạc của đại-thiện-nghiệp của mình, khi 
thì chịu quả khổ của ác-nghiệp của mình như người thừa 
kế quả của nghiệp của mình (kammadãyädo). 
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Những bậc thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật có đức-tin 
trong sạch nơi Tam-bảo: Đức-Phật-bảo, Đức-Pháp-bảo, 
Đức-Tăng-bảo, tin nghiệp và quả của nghiệp, tin theo lời 
giáo huấn của Đức-Phật rằng: 


“Kammassako nhỉ kammadayado kammayoni kamma- 
bandhu kammappafisarano, yam kammam karissami 
kalyãnam vã pãpakarmvä, tassa dãyãdo bhavissãmi. ” ° 


Ta có nghiệp là của riêng ta, ta là người thừa hưởng 
quả của nghiệp, nghiệp là nhân sinh ra ta, nghiệp là bà 
con thân quyến của ta, nghiệp là nơi nương nhờ của ta. 
Ta tạo nghiệp nào thiện-nghiệp hoặc ác-nghiệp, ta sẽ 
là người thừa hưởng quả an-lạc của thiện-nghiệp hoặc 
quả khổ của ác-nghiệp áy. 


Những bậc thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật nên có 
kammassakatä sammadilthi: chảnh-kiến sỏ-nghiệp, chỉ 
nên tin nghiệp và quả của nghiệp của mình mà thôi, 
không nên tin có định mệnh hoặc số mệnh nào cả. 

Giả sử, nếu có định mệnh hoặc có số mệnh của mỗi 
chúng-sinh thì ai có khả năng an bài mỗi định mệnh 
hoặc mỗi số mệnh của mỗi chúng-sinh lớn và nhỏ trong 
tam-giới gôm có 31 cõi-giới này??? 


(Xong phân 4 loại nghiệp theo phận sự của nghiệp) 


' Ang. Pañcakanipätapä]i, kinh Abhinhapaccavekkhitatabbat(hãnasutta. 
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II- Päkadänapariyäyacatukka: Phần nghiệp phân 
chia theo nghiệp cho quả theo tuân tự, có 4 loại nghiệp: 


1LT- Garukakamma: T rọng-yếu-nghiệp là nghiệp trọng 
có quyên ưu tiên cho quả tải-sinh kiêp sau. 

H2- Asannakanưua: Cận-tử-nghiệp là nghiệp phát 
sinh trong lúc lâm chung. 

Nếu không có trọng-yễu-nghiệp thì cận-tử-nghiệp này 
cho quả tải-sinh kiên sau. 

II3- Acinakamnmna: Thường-hành-nghiệp là nghiệp 
thường hành hăng ngày đêm. 

Nếu không có cán-tứ-nghiệp thì thường-hành-nghiệp 
này cho quả tái-sinh kiếp sau. 

14- Kafatakanma: Bình-thường-nghiệp là nghiệp 
bình thường kém thua ba loại nghiệp trên, hoặc nghiệp 
trong kiêp quá-khứư. 

Nếu không có ba loại nghiệp trên thì bình-thường- 
nghiệp này cho quả tải-sinh kiên sau. 


Giải thích 4 loại nghiệp cho quả theo tuần tự 

H.1- Garukakamma: Trọng-yếu-nghiệp 

Thể nào gọi là trọng-yếu-nghiệp? 

T rọng-yêu-nghiệp là loại nghiệp nặng nhất, có nhiều 
năng lực nhất, nên có quyên ưu tiên, có cơ hội ưu tiên 
cho quả tái-sinh kiếp kế-tiếp mà không có nghiệp nảo 
có thê ngăn cản được. 

Trọng-yếu-nghiệp có 2 loại: 

- rọng-yếu ác-nghiệp (Akusala garukakammd). 

- Trọng-yếu thiện-nghiệp (Kusala garukakammad). 
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II.1.1- Trọng-yếu ác-nghiệp (Akusala garukakamma) 
có 2 loại ác-nghiệp: 

1- Niyatamicchädifthikammma: Tà-kiến cô-định ác- 
nghiệp là ác-nghiệp nặng nhát, có tả-kiến cô-định hoàn 
toàn không tin nghiệp và quả của nghiệp, đó là ứác-ý 
tâm-sở đồng sinh với íham-tâm hợp với tà- kiến tạo ác- 
nghiệp tà-kiến cô-định (niyatamicchädiftthikamma). 

2- Pañcananfariyakamma: 5 ác-nghiệp vô-gián- 
trọng-tội là 5 ác-nghiệp nặng nhát chắc chăn cho quả 
tái-sinh kiêp kê-tiêp mà không có nghiệp nào làm gián 
đoạn được, đó là /ác-ý fâm-sở đông sinh với sản-fâm 
hợp với hận tạo 5 ắc-nghiệp vô-gián-trọng-tội. 

Giảng giải trọng-yếu ác-nghiệp có 2 loại ác-nghiệp 

1- Niyatamicchäditthi: Tà-kiễn chắp-thủ cỗ-định 

Nếu người nào có ứà-kiển chấp-thủ cô-định là tà-kiễn 
hoàn toàn không tin nghiệp và quả của nghiệp, thì người 
ấy có ác-nghiệp tà-kiến chấp-thủ cô-định, là ác-nghiệp 
trọng tội cực kỳ nặng. 

Tà-kiến chấp-thủ cô-định có 3 loại: 

- Natthikadifthi: Vô-quả tà-kiển. 

- lhetukadifthi: Vô-nhân tà-kiến. 

- Akiriyaditthi: Vô-hành tà-kiên. 

a- Natthikadifthi: Vô-quả tà-kiến là tà-kiến chấp-thủ 
cô-định răng: “Không có quả của nghiệp. ” 

Vô-quả tà-kiến là tà-kiến thấy sai chấp lâm rằng: 
“Không có quả khô của ác-nghiệp, không có quả an-lạc 
của thiện-nghiệp. ” 

Người có vô-guả rà-kiến thuộc về ác-nghiệp tà-kiến 
cháp-thủ cô-định thây sai chầp lâm răng: “Người nào 
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dù đã tạo ác-nghiệp rồi, người ấy cũng không có quả 
khổ của ác-nghiệp; dù đã tạo thiện-nghiệp rồi, người ấy 
cũng không có hưởng quả an-lạc của thiện-nghiệ). 
Tất cả mọi chúng-sinh chết rồi là hết, trở thành số 
không , không có nghiệp nào cho quả tải-sinh kiệp sau. ” 
Người có vồ-guả (à-kiến này còn gọi là đoạn-kiến 
(ucchedadifthi) chết là hết, không có kiệp sau. 


Như trong bài kinh Szmaññaphalasutta  ?,vị Đạo-sư 
ngoại đạo Ajiftakesakambala có tà thuyết natthikadiffhi: 
vô-quả tà-kiến chấp-thủ cố-định thấy sai chấp lầm rằng: 

'Không có quả của nghiệp ” 10 điều như sau: 


1- Natthi dinnam: Tà-kiến thấy sai rằng: Tạo phước- 
thiện bô-thí không có quả tốt, quả an-lạc. 

2- Natthi vittham: Tà-kiến thấy sai rằng: Tạo phước- 
thiện cúng dường không có quả tốt, quả an-lạc. 

3- Natthi hutam: Tà-kiến thấy sai rằng: Tạo phước- 
thiện đón rước, thỉnh mời không có quả tốt, quả an-lạc. 

4- Natthi sukatadukkatanan kammanam phalam 
vipäkam: Tà-kiến thấy sai rằng: Tạo thiện-nghiệp rồi, 
không có quả an-lạc của thiện-nghiệp; tạo ác-nghiệp 
rồi, không có quả khô của ác-nghiệp. 

5- Natthi ayam loko: Tà-kiến thấy sai rằng: Không có 
cõi-giới này nghĩa là không có chúng-sinh tái-sinh đến 
CỐi-giới này. 

6- Natthi paro loko: Tà-kiến thấy sai rằng: Không có 
cõi-giới khác nghĩa là chúng-sinh chết là hết, không có 
tái-sinh kiếp sau trong cõi-giới khác. 

7- Natthi mãtã: Tà-kiến thấy sai rằng: Làm phước, 
làm tội đối với mẹ, không có quả tỗt, quả xấu. 


! Dĩ. Silakkhandhavagga. Kinh Sãmaññaphalasutta. 
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8- Natthi pitã: Tà-kiến thấy sai rằng: Làm phước, làm 
tội đối với cha, không có quả tốt, quả xấu. 

9 Nathi saHã opapatikä: Tà-kiến thấy sai rằng: 
Không có các loài chúng-sinh hóa-sinh lớn ngay tức thì, 
như chúng-sinh trong cõi địa-ngục, loài ngq-quỷ, loài a- 
su-ra, chư-thiên cõi dục-giới, phạm-thiên cõi sắc-giới. 

10- Natthi loke samanabrahmana samaggdafä samma- 
pafipanna ye imañca lokam parañca lokam abhimna 
sacchikatvã pavedemti: Tà-kiến thấy sai rằng: Trong đời 
này không có Sa-môn, Bà-la-môn thực-hành pháp-hành 
thiên-định dẫn đến chứng đắc 5 bậc thiễn sắc-giới, 4 bậc 
thiển vô-sắc-giới, chứng đắc các phép-thân-thông; thấy 
rõ, biết rõ cõi-giới này, cõi-giới khác; thực-hành pháp- 
hành thiên-tuệ dẫn đến chứng đắc Thánh-đạo, Thánh- 
quả, Niễt-bàn. 

Theo tà thuyết của phái ngoại-đạo này, con người 
gồm có tứ đại và hơi thở, ... Cho nên, sau khi con người 
chết, chất đất tan rã theo đất, chất nước tan rã theo nước, 
chất lửa tan rã theo lửa, chất gió tan rã theo gió, hơi thở 
tan rã theo hư không, ... 

Tà thuyết cố-định của vị đạo-sư Ajitakesakambala là 
ác-nghiệp tà-kiến chấp-thủ cô-định thấy sai chấp lầm 
rằng: không có quả của nghiệp. 

Tuy người có vô-guả tà-kiến phủ nhận quả của ác- 
nghiệp, phú nhận quả của thiện-nghiệp, nhưng sự-thật 
vẫn có ác-nghiệp và quả của ác-nghiệp, vẫn có đại- 
thiện-nghiệp và quả của đại-thiện-nghiệp. 

Cho nên, người nào có vô-guả fà-kiến là ác-nghiệp 
tà-kiến chấp-thủ cô-định cực kỳ) nặng nhất trong các 
loại ác-nghiệp. Sau khi người ây chết, chắc chắn ác- 
nghiệp vô-quả tà-kiến chấp-thủ cố-định này có quyền 
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ưu tiên, có cơ hội ưu tiên cho quả trong /hởïi-kỳ fái-sinh 
kiếp sau (palisandhikala), có suy-xéft-tâm đồng sinh 
với thọ xá là quả của ác-nghiệp gọi là tái-sinh-tâm 
(pafisandhicifa) làm phận sự tái-sinh kiếp kế-tiếp hóa- 
sinh làm chúng-sinh trong cối đạ¡-đja-ngục Avici, chịu 
quả khổ của ác-nghiệp tà-kiến chấp-thủ cô-định này 
suốt nhiều đại-kiếp trái đất, không có hạn định. 


b- Ahetukadifthi: Vô-nhân tà-kiến là tà-kiễn cỗ-định 
chấp-thủ rằng: “Không có nhân nghĩa là không có 
nghiệp cho quả. ” 

Vô-nhân tà-kiến là tà-kiến thấy sai chấp lâm rằng: 

'Không có ác-nghiệp cho quả khổ, cũng không có 
thiện-nghiệp cho quả an-lạc. Không có ác-nghiệp hỗ trợ 
ác-nghiệp cho quả, cũng không có đại-thiện-nghiệp hỗ 
trợ đại-thiện-nghiệp cho quả. ” 

Người có vó-nhân rà-kiến thuộc về ác-nghiệp tà- 
kiến chấp-thủ cô-định thấy sai chấp lầm rằng: “Tất cả 
mọi chúng-sinh tự nhiên hiện hữu trong đời này, không 
phải là quả của đại-thiện-nghiệp, ác-nghiệp nào cả. Tất 
cả mọi chúng-sinh tự nhiên bị ô nhiễm, đến thời-kb tự 
nhiên được trong sạch thanh-tịnh. 

Cho nên, tất cả mọi người ác, người thiện, người ngu, 
người trí trải qua vòng tử sinh luân-hôi nhiễu kiếp đến 
thời-kỳ nào đó, tự nhiên sẽ giải thoát khổ cả thảy. ” 


Như trong bài kinh Sưmannaphalasutta, vị Đạo-sự 
ngoại đạo Makkhaligosala có tà thuyết cỗ-định thấy sai 
chấp lầm rằng: “Không có nhân nghĩa là không có 
nghiệp cho quả ” như sau: 

- Không có nhân nào, không có duyên nào làm cho tất 
cả chúng-sinh bị ô nhiễm, tất cả chúng-sinh bị ô nhiễm 
tự nhiên, không do nhán nào, duyên nào cả. 
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- Không có nhân nào, không có duyên nào làm cho tất 
cả chúng-sinh được trong sạch thanh-tịnh. Tất cả chúng- 
sinh được trong sạch thanh-tịnh tự nhiên, không do nhân 
nào, duyên nào cả. 


- Không có nghiệp riêng của mình, không có nghiệp 
riêng của người khác, ... Tất cả chúng-sinh sống hằng 
ngày tùy thuộc vào sự may, sự rủi, sự ngẫu nhiên, tự 
nhiên rồi thọ khổ, thọ lạc, ... 

- Tất cả chúng-sinh là người ác, người thiện, người 
ngu, người trí trải qua vòng tử sinh luân-hồi nhiêu đời, 
nhiễu kiếp đến thời gian nào đó, rồi cũng sẽ giải thoát 
khổ cả thảy, ... 

Tà thuyết cô-định của vị đạo-sư ngoại đạo Makkhali- 
øosäla là ác-nghiệp tà-kiến chấp-thủ cô-định thấy sai chấp 
lầm rằng: “Không có nhân nghĩa là không có nghiệp. ” 

Tuy người có vó-nhân tà-kiến phủ nhận ác-nghiệp, 
phủ nhận thiện-nghiệp, nhưng sự-thật vẫn có ác- 
nghiệp và quả của ác-nghiệp, vẫn có thiện-nghiệp và 
quả của thiện-nghiệp. 

Cho nên, người nào có vồ-nhân tà-kiến là ác-nghiệp 
tà-kiến chấp-thủ cô-định cực kỳ nặng nhất trong các 
loại ác-nghiệp. Sau khi người ây chết, chắc chắn ác- 
nghiệp vô-nhân tà-kiến chấp-thủú cố-định này có quyền 
ưu tiên, có cơ hội ưu tiên cho quả trong /hởïi-kỳ fái-sinh 
kiếp sau (patisandhikala) có suy-xéf-tâm đông sinh 
với thọ xả là quả của ác-nghiệp gọi là tái-sinh-tâm 
(pafisandhicifa) làm phận sự tái-sinh kiếp kế-tiếp hóa- 
sinh làm chúng-sinh trong cối đạ¡-đja-ngục 4vici, chịu 
quả khô của ác-nghiệp tà-kiến chấp-thủ cô-định này 
suốt nhiều đại-kiếp trái đất, không có hạn định. 
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c- Akiriyadifthi: Vô-hành tà-kiến là tà-kiến thấy sai 
chấp lâm răng: “Không có hành ác, không có hành thiện. ” 

Người có vồ-hành tà-kiến thuộc về ác-nghiệp tà-kiến 
chấp-thủ cô-định thây sai chấp lầm răng: “Người tạo ác- 
nghiệp không gọi là hành ác, và người tạo thiện-nghiệp 
không gọi là hành thiện. Hành chỉ là hành mà thôi, 
không có hành ác, không có hành thiện. ” 


Như trong bài kinh ,Smaññaphalasufta, vị Đạo-sựư 
ngoại đạo Pranakassapa có tà thuyết cỗ-định thấy 
sai chấp lầm rằng: “Không có hành ác, không có hành 
thiện ” như sau: 

- Tự mình hành ác, sai khiến người khác hành ác đêu 
không có hành ác, như: 

- Tự mình sảt-sinh, sai khiến người khác sát-sinh đêu 
không có hành ác sát-sinh. 

- Tự mình trộm-cấp, sai khiến người khác trộm-cắp 
đêu không có hành ác trộm-cấp. 

- Tự mình tà-dâm, sai khiến người khác tà-dâm đêu 
không có hành ác tà-dâm. 

- Tự mình nói-dối, sai khiến người khác nói-dối đêu 
không có hành ác nói-dối, v.v... 

- Tự mình bô-thí, khuyên người khác bô-thí đêu không 
có hành phước-thiện bô-thi. 

- Tự mình giữ giới, khuyên người khác giữ giới đếu 
không có hành phước-thiện giữ giới. 

- Tự mình lễ bái cúng dường, khuyên người khác lễ 
bái cúng dường đêu không có hành phước-thiện lễ bái 
củng đường, V.V... 

Đó là tà thuyết cô-định của vị đạo-sư ngoại đạo Purana- 
kassapa là ác-nghiệp tà-kiến chấp-thủ cô-định thây sai 
chấp lầm rằng: “Không có hành ác, không có hành thiện. ” 
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Tuy người có vó-hành fà-kiến phủ nhận hành ác- 
nghiệp, phủ nhận hành thiện-nghiệp, nhưng sự-thật vẫn 
có hành ác-nghiệp, có hành thiện-nghiệp. 

Cho nên, người nào có vồ-hành tà-kiến là ác-nghiệp 
tà-kiến chấp-thủ cố-định cực kỳ nặng nhất trong các 
loại ác-nghiệp. Sau khi người ấy chết, chắc chắn ác- 
nghiệp vô-hành tà-kiến chấp-thủú cố-định này có quyền 
ưu tiên, có cơ hội ưu tiên cho quả trong /hởïi-kỳ fái-sinh 
kiếp sau (patisandhikala) có suy-xéf-tâm đông sinh 
với thọ xả là quả của ác-nghiệp gọi là tái-sinh-tâm 
(patisandhicifa) làm phận sự tái-sinh kiếp kế-tiếp hóa- 
sinh làm chúng-sinh trong cối đại-đja-ngục 4vrci, chịu 
quả khổ của ác-nghiệp tà-kiến chấp-thủ cô-định này 
suốt nhiều đại-kiếp trái đất, không có hạn định. 


Nhận xét về ba loại ác-nghiệp tà-kiến chấp-thủ cố-định 


Trước thời-kỳ Đức-Phật chưa xuất hiện trên thế lan, 
đã có 6 nhóm ngoại đạo lớn, đứng đầu là 6 vị đạo-sư: 
Đạo-sựư Puranakassapa, Đạo-sựư Makkhaligosala, Đạo- 
sư AJjitakesakambala, Đạo-sư Pakudhakaccayana, Đạo 
Sư _Miganthanafaputta và Đạo-sự SafJayabelatfhhaputta. 
Mỗi vị đạo-sư có tà thuyết riêng biệt của mình, rôi chấp- 
thủ cố-định vững chắc trong tà thuyết ấy. 


Ba loại ác-nghiệp tà-kiến chấp-thủ cô-định liên quan 
đên ba tà thuyêt của ba vị đạo-sư như sau: 


* Vị đạo-sư Ajitakesakambala có tà thuyết “nafthika- 
dithi” tà-kiến chấp-thủ cố-định thấy sai chấp lầm rằng: 
“Không có quả của nghiệp. ” 

* J† đạo-sư Makkhaligosãla có tà thuyết “ahetuka- 
dithi” tà-kiến chấp-thủ cố-định thấy sai chấp lầm rằng: 
“Không có nhán, không có nghiệp. ” 
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* Jj đạo-sư Pũranakassapa có tà thuyết “akiriya- 
diffhi” tà-kiên cháp-thủ cô-định thầy sai châp lâm răng: 
'Không có hành ác, không có hành thiện. ” 


Tuy ba tà thuyết của ba vị đạo-sư có khác nhau về 
quan điểm, nhưng chung quy đều giống nhau là phứ 
nhận quả của nghiệp, phú nhận nghiệp, phú nhận nghiệp 
và quả của nghiệp. 

Người có tà-kiến chấp-thủ cố-định này là người hoàn 
toàn không tin nơi nghiệp và quả của nghiệp. 

Tuy người ấy không tin nghiệp và quả của nghiệp, 
nhưng sự thật, người ấy đã tạo ác-nghiệp tà-kiển có- 
định là ác-nghiệp cực kỳ nặng, nên sau khi người ấy 
chết, chắc chắn đc-nghiệp tà-kiến cô-định này cho quả 
tái-sinh kiếp kế-tiếp trong cõi đại-địa-ngục Avici, phải 
chịu quả khổ thiêu đốt suốt thời gian lâu dài, không 
có hạn định. 


2- Pañcananfariyakamma- 5 ác-nghiệp vô-gián- 
trọng-tội là 5 loại ác-nghiệp cực kỳ nặng: 

- Ác-nghiệp giết cha. 

- Ác-nghiệp giết mẹ. 

- Ác-nghiệp giết bậc Thánh A-ra-hán. 

- Ảc-nghiệp làm bằm máu bàn chân của Đức-Phật. 

- Ác-nghiệp chia rẽ chư tỳ-khưu- Tăng. 

Người nào đã phạm Ï trong 5 ác-nghiệp cực kỳ nặng 
này, sau khi người ấy chết, chắc chắn chỉ có ác-nghiệp 
vô-gián-frọng-tội cực kỳ nặng này có quyền ưu tiên, có 
cơ hội ưu tiên cho quả trong /hời-kỳ tái-sinh kiếp sau 
(pafisandhikala) có suy¬xéf-tâm đồng sinh với thọ xả 
là quả của ác-nghiệp gọi là tái-sinh-tâm (pa{isandhi- 
ciffa) làm phận sự tái-sinh kiếp kế-tiếp hóa-sinh làm 
chúng-sinh trong cối đqi-địa-ngục Avïci, chịu quả khổ 
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của ác-nghiệp vô-giản-frong-tội mà không có nghiệp 
nào lảm gián đoạn được, chúng-sinh ấy phải chịu quả 
khổ bị thiêu đốt suốt thời gian lâu dài nhiều đại-kiếp trái 
đất cho đến khi mãn quả của ác-nghiệp ấy mới thoát ra 
khỏi cõi địa-ngục ấy. 

Cho nên, 5 ác-nghiệp cực kỳ nặng này gọi là 5 ác- 
nghiệp vô-gián-trọng-tỘi. 


Tính-chất của 5 ác-nghiệp vô-gián-trọng-tội 


Người phạm ác-nghiệp vô-gián-trọng-tội đó là ác- 
nghiệp giết cha, giết mẹ, giết bậc Thánh A-ra-hán, làm 
bâm máu bàn chân của Đức-Phật, chia rẽ t)È-khưu-Tăng 
không hắn là người có ác-nghiệp tà-kiến cố-định, mà 
chỉ là người hành động do năng lực của sân-tâm, trong 
khi hành ác-nghiệp vô-gián-trọng-tội ây. 

Nếu người phạm ác-nghiệp vô-gián-trọng-tội ấy không 
phải là người có ác-nghiệp tà-kiến cố-định thì sau khi 
đã phạm ác-nghiệp vô-gián-trọng-tội, rồi người ấy biết 
ăn năn hồi lỗi, biết sám hối tội lỗi của mình. 


Người nào đã phạm ác-nghiệp vồ-gián-trọng-tội rồi 
sau khi người ấy chết, chắc chắn ác- -_nghiệp vô-gián- 
frọng-fôi áy cho quả tải-sinh kiếp kế-tiếp trong cối đại- 
địa-ngục Avfci, phải chịu quả khổ của ác-nghiệp â ấy, nên 
chúng-sinh trong cõi đại-địa-ngục ây bị thiêu đốt suốt 
thời gian lâu dài nhiều đại-kiếp trái đất, cho đến khi mãn 
quả của ác-nghiệp ấy mới thoát ra khỏi cõi địa-ngục ấy. 

* Như trường hợp #)-khưwu Devadaffa trước kia đã 
chứng đắc các bậc thiên sắc-giới, đã chứng đắc phép- 
thân-thông. 

Về sau, /)-khu Devadaffa đã phạm ác-nghiệp vô- 
gián-trọng-tội, đó là ác-nghiệp chia rễ chư tỳ-khưu Tăng 
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và ác-nghiệp làm bằm máu bàn chân của Đức-Phật, nên 
các bậc thiền săc-giới đều bị mắt. 

Khi bị lâm bệnh trầm trọng, /Ø)-khưu Devadafta biết 
ăn năn sám hối tội ác của mình trước lúc chết. 7}-kJu 
Devadatffa năm trên giường, bảo nhóm đệ tử khiêng đến 
ngôi chùa Jetavana đề hầu đảnh lễ sám hối Đức-Phật, và 
kính xin nương nhờ nơi Đức-Phật. 

Đến ngôi chùa Jetavana, nhóm đệ tử đặt cái giường 
xuống nghỉ cạnh cái hồ để tắm rửa /)-khwu Devadatfa 
cho sạch sẽ trước khi đến hầu đảnh lễ Đức-Phật. 

T)-khuưu Devadata vừa bước xuống giường, đôi bản 
chân vừa chạm mặt đất, ngay khi ấy mặt đất nứt ra làm 
đôi, rồi hư f)-khưu Devadatta vào trong lòng đất. Tỳ- 
khưu Devadaffa liền chắp hai tay đưa lên quá đầu xin 
sám hối Đức-Thế-Tôn, và kính xin nương nhờ nơi Đức- 
Thế-Tôn. 

Sau khi Ø}-khưu Devadata chết, ác-nghiệp vô-gián 
chia rẽ †)-khưu-Tăng ây có quyền ưu tiên, có cơ hội ưu 
tiên cho quả rong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhi- 
kãla) có suy-xét-tâm đồng sinh với thọ xả là quả của 
ác-nghiệp gọi là tái-sinh-tâm (pafisandhicifa) làm 
phận sự tái-sinh kiếp kế-tiếp hóa-sinh làm chúng-sinh 
trong cối đại-địa-ngục 4vrci, chịu quả khổ của ác- 
nghiệp ấy, suốt 100 ngàn đại-kiếp trái đất. 

Đức-Phật thọ ký xác định thời gian rằng: 

“Từ kiếp trải đất này rồi trải qua 100 ngàn đại-kiếp 
trải đất nữa, hậu-kiếp của t-khưu DevadaHa sẽ trở 


thành Đức-Phật Độc-Giác có danh hiệu Đức-Phật Độc- 
Giác Afthissara. 2” 


Người nào đã phạm ác-nghiệp vô-gián-trọng-tội rồi, 


Bộ Dhammapadatthakathäa, Yamakavagøa, tích Devadattavatthu. 
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sau đó, ñgười ấy biết ăn năn sám hối tội ác của mình, 
biết hồ-thẹn tội-lỗi, biết ghê-sợ tội-lỗi, từ bỏ mọi ác- 
nghiệp, mà chỉ có thể cô găng tinh-tấn tạo mọi đực-giới 
thiện-nghiệp mà thôi, chắc chắn không thê tạo sắc-giới 
thiện-nghiệp, bởi vì ác-nghiệp vô-giản-frọng-fôi ngăn 
cản cho đến lúc lâm chung. 

Sau khi người ấy chết, đáng lẽ ra ác- -nghiệp vô-gián- 
trọng-tội ấy cho quả tái-sinh kiếp kế-tiếp trong cõi đại- 
địa-ngục Avrci chịu quả khổ của ác-nghiệp suốt nhiều 
đại- kiếp trái đất, nhưng nhờ mọi đực-giới thiện-nghiệp 
ây làm giảm tiềm năng cho quả của ác- nghiệp vô-giản- 
frọng-tội áy, nên chỉ cho quả tái-sinh kiếp kế- -tiếp trong 
cối tiếu-địa-ngục, chịu quả khỗ của ác-nghiệp ấy trong 
suốt thời gian ngắn hơn trong cõi đi-địa-ngục Avici. 


* Như trường hợp Đức-vwua 4jãfasafu đã nghe lời 
khuyên dụ của f)-khưu Devadatta, Đức-vua đã giết Phụ- 
hoàng Bimbisara là bậc Thánh Nháp-lưu. 

Về sau, Ðức-vua Ajãtasaffu phát sinh tâm hoảng sợ, 
biết ăn năn hói lỗi. 

Nhờ vị quan ngự y JTvaka thỉnh Đức-vua AjaãtfasafIu 
ngự đến hầu đảnh lễ Đức-Thế-Tôn. Khi ấy, Đức-Thế- 
Tôn thuyết bài kinh Samafñfñaphalasutta tễ độ Đức-vua 
Ajätasafu. Sau khi lắng nghe bài kinh ấy xong, Đức-vua 
Ajatasatfu phát sinh đại-thiện-tâm vô cùng hoan hỷ chưa 
từng có, nên có đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo: Đức- 
Phật-bảo, Đức-Pháp-bảo, Đức-Tăng-bảo. Đ/c-vua kính 
xin thọ phép quy-y Tam-bảo, rồi kính xin Đức-Thế-Tôn 
công nhận Đức-vua Ajätasattu là cận-sự-nam đã quy-y 
Tam-bảo kê từ đó cho đến trọn đời. Đức-vua Ajãtasattu 
thành tâm xin sám hồi với Đức-Thế-Tôn về tội giết Đức 
Phụ-vương của mình. Đức-Thế-Tôn chứng minh lời sám 
hối của Đức-vua Ajãtasattu. 
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Khi ấy, nếu ĐÐức-vua Ajãfasafu không phạm ác- 
nghiệp vô-gián-trọng-tội giết Đức Phụ-vương thì sau 
khi nghe Đức-Phật thuyết-pháp, Đức-vua có khả năng 
trở thành bậc Thánh Nhập-lưu ngay tại nơi ây. Nhưng vì 
Đức-vua đã phạm ức-nghiệp vô-gián-trọng-tội giết cha, 
cho nên không thể trở thành bậc Thánh Nháp-lưu. 

Từ đó về sau, Đức-vua AJjatasaffu là người cận-sự- 
nam có đức-tin trong sạch đặc biệt nơi Tam-bảo, hết 
lòng lo phụng sự Tam-bảo: Đức-Phật-bảo, Đức-Pháp- 
bảo, Đức-Tăng-bảo cho đến trọn đời. 

Thật vậy, sau khi Đức-Phật tịch diệt Niết-bàn khoảng 
3 tháng 4 ngày, Ngài Đại-Trưởng-lão Mahakhassapa chủ 
trì trong kỳ kết tập Tam-tạng Päli và Chú-giải Päji lần 
thứ nhất, gồm có 500 bậc Thánh A-ra-hán tại động 
Sattapanni gần kinh-thành Rãjagaha, suốt 7 tháng mới 
hoàn thành /ron bộ Tam-tạng Pali và Chú-giải Pa]I. 

Đức-vua Ajatfasaftu đã hộ độ 500 bậc Thánh A-ra- 
hán trong suốt kỳ kết tập Tam-tạng Päji và Chú-giải Pä]i 
lần thứ nhất nảy. 

Sau khi ĐÐức-vua Ajãfasafu băng hà, đáng lẽ ra ác- 
nghiệp vô-gián-trọng-tội giết Đức Phụ-vương cho quả 
tái-sinh kiếp kế-tiếp trong cõi đại-địa-ngục 4sïci, chịu 
quả khổ của ác-nghiệp ấy suốt nhiều đại-kiếp trái đất, 
nhưng nhờ có các đại-thiện-nghiệp nhất là đại-thiện- 
nghiệp quy-y Tam-bảo và hộ độ 500 bậc Thánh A-ra- 
hán trong kỳ kết tập Tam-tạng Päli và Chú-giải Pali lần 
thứ nhất ấy làm giảm tiềm năng cho quả của ác- -nghiệp 
vồ-gián-trọng-tội ấy, nên chỉ cho quả tái-sinh kiếp kế- 
tiếp trong cõi tiểu- -địa-ngục Lohakumbhi (nôi nưỚC 
đồng sôi), chịu quả khổ của ác-nghiệp â ấy trong cõi tiểu- 
địa-ngục nồi đồng sôi suốt 60.000 năm. 


Đức-Phật đã truyền dạy và thọ ký rằng: 
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“Đức-vua AjatasafIu sau khi băng hà, ác-nghiệp vô- 
giản-trọng-tội giết Đức Phụ-vương chỉ có cho quả tái- 
sinh trong cõi tiêu-địa-ngục Lohakumbhiĩ từ miệng nồi 
chìm xuống đến đáy nôi suốt 30.000 năm, rồi từ đáy nôi 
nổi lên đến miệng nôi suốt 30.000 năm, mới mãn quả 
của ác-nghiệp vô-gián-trọng-tội ấy. 

Do nhờ đại-thiện-nghiệp cho quả tái-sinh trở lại làm 
người, hậu-kiếp của Đức-vua Ajätasatfu xuất gia sẽ trở 
thành Đưức-Phật Đóc-Giác có danh hiệu là Đức-Phật 
Độc-Giác Vijitãwr. ")” 

Thật ra, ác-nghiệp vô-gián-frọng-fội là ác-nghiệp cực 
kỳ nặng, nếu người nào phạm phải ác-nghiệp vô-gián- 
trọng-tội, sau khi người ấy chết, chắc chăn ác-nghiệp vô- 
gián trọng-tội cực kỳ nặng ấy cho quả tái-sinh kiếp kế- 
tiếp trong cõi đại-địa-ngục Avĩci, chịu quả khổ của ác- 
nghiệp ấy suốt nhiều đại-kiếp trái đất, cho đến khi mãn 
quả của ác-nghiệp ấy, mới thoát ra khỏi cõi địa-ngục ấy. 


Sau khi thoát ra khỏi cõi địa-ngục, nếu có đại-thiện- 
nghiệp cho quả tái-sinh kiếp sau trở lại làm người thì 
người ấy có khả năng tạo mọi thiện-nghiệp tùy theo khả 
năng của mình, từ đc-giới thiện-nghiệp, sắc-giới thiện- 
nghiệp, vô-sắc-giới thiện-nghiệp cho đến siêu-tam-giới 
thiện-nghiệp trong 4 Thánh-đạo-tám. 

Thật vậy, tiền-kiếp của Ngài Đại-Trướng-lão Mahã- 
moggallana là người con trai chí hiếu đối với mẹ cha bị mù 
đôi mắt. Hằng ngày, sáng sớm người con lo cơm nước cho 
cha mẹ ăn, giặt giũ quân áo, v.v... xong mọi công việc 
trong nhà, lôi mới đi ra ngoài lo công việc đồng áng. 

Chiều về, người con lo tắm rửa cho mẹ cha,... Mẹ 
cha thấy con vất vả như vậy nên muốn tìm cho con một 


' Bộ Chú-giải Dĩ. Silakkhandhavaggatthakathä, Sãmaññaphalasuttavannanä. 


II- Phần Nghiệp Phân Chia Theo Nghiệp Cho Quả Theo Tuần Tự 157 





người vợ để lo giúp đỡ công việc trong nhà, nhưng 
người con trai một mực từ chối. Mẹ cha cứ khuyên bảo 
như vậy nhiều lần, nếu không vâng lời mẹ cha thì sợ mẹ 
cha sẽ buồn, cho nên bất đắc dĩ, người con phải chịu lấy 
vợ cho mẹ cha hài lòng. 

Người vợ lo phục vụ cho mẹ cha chồng được một thời 
gian ngăn, sau đó, nàng bịa đặt chuyện nói xấu mẹ cha 
chồng. Người vợ than vãn với người chồng rằng: 

- Này anh yêu quý! Em chịu đựng không nổi với mẹ 
cha của anh. Em không thể sống chung cùng với mẹ cha 
của anh được nữa, 

Mặc dù người chồng khuyên lơn, năn nỉ vợ, nhưng 
người vợ vẫn khăng khăng cự tuyệt không chịu sống 
chung với mẹ cha của mình. 

Để chiều theo ý vợ, người con lừa dối mẹ cha rằng: 

- Kính thưa mẹ cha, từ lâu rồi, mẹ cha chưa đi thăm 
người bà con ở xóm nhà bên kỉa, xin mẹ cha lên ngôi 
trên chiếc xe bò, con sẽ đưa mẹ cha đến thăm người bà 
con bên xóm nhà ấy. 

Hai ông bà đui mù tin lời của người con lên xe, người 
con đưa mẹ cha đến khu rừng, rồi thưa với cha mẹ răng: 


- Kính thưa mẹ cha, khoảng khu rừng này thường có 
nhiễu bọn cướp đón đường cướp của giẾt người, xin mẹ 
cha ngồi trên xe để con xuống đi thăm dò đường. 

Người con xuống xe, một lát sau quay trở lại giả làm 
tên cướp đến đánh đập mẹ cha già đui mù đến chết, rồi 
bỏ xác ở trong rừng. 

Người con trước kia vốn là người con chí hiếu đối với 
mẹ cha, nhưng về sau, vì chiều theo ý vợ,nên người con đã 
phạm phải ác-nghiệp vô-gián-trọng-tội giết mẹ, giết cha.” 


' Dham, Atthakathä, Dandavagga, tich Mahãmoggallänattheravatthu. 
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Sau đó người con biết ăn năn về tội ác của mình, vô 
cùng hối hận khổ tâm rồi lâm bệnh chết. Sau khi người 
con chết, ác-ghiệp vô-giún-trọng-tội giỄt mẹ có quyền ưu 
tiên cho quả tái-sinh kiếp kế-tiếp trong cõi đại-địa-ngục 
Awici, còn ác-nghiệp vô-gián-trọng-tội giết cha trở 
thành hỗ-trọ-nghiệp cho quả càng nặng thêm, nên chịu 
quả khổ bị thiêu đốt suốt nhiều đại-kiếp trái đất trong cõi 
đại-địa-ngục, rồi tỪ cõi đại-địa-ngục này sang các cõi 
tiêu-địa-ngục kia cho đến khi mãn quả của ác-nghiệp ấy. 

Sau khi mãn quả của ác-nghiệp vồ-gián trọng-tội ấy, 
nhờ đqi-thiện-nghiệp đã được tạo trong những kiếp quá- 
khứ cho quả tái-sinh trở lại làm người, kiếp nào cũng bị 
đánh đập tan xương nát thịt mà chết. 

Trong thời-kỳ Đức-Phật Gotama xuất hiện trên thế 
gian, hậu-kiếp của con trai giả làm tên cướp đến đánh 
đập mẹ cha già đui mù đến chết, rồi bỏ xác ở trong 
rừng, trong tiên-kiếp quá-khứ xa xưa ấy. Nay kiếp hiện- 
tại này chính là Ngài Đại- Trưởng-lão Mahamoggallana, 
bậc Thánh A-ra-hán Tối-thượng thanh-văn có phép- 
thân-thông xuất sắc bậc nhất trong hàng thanh-văn đệ- 
tử của Đức-Phật Gotama. 


Nhận xét về tích Tỳ-khưu Devadatta và tích Đức-vua 
Ajãtasattu 


T)-khuưu Devadatta và Đức-vua Ajätasatu đêu đã tạo 
ác-nghiệp vồ-giản-trọng-tội, nhưng mỗi người sau khi 
chết, do nhân nào mà ác-nghiệp vồ-gián-trọng-tội cho 
quả tải-sinh kiếp kế-tiếp trong cõi địa-ngục khác nhau 
như vậy? 


* Ty-khưu Devadatta 


T)-khưu Devadata đã tạo 2 ác-nghiệp vô-gián-trọng- 
tội là chỉa rẽ chư t)-khwu- Tăng và làm bấm máu bàn 
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chân của Đức-Phật. Đó là 2 loại ác-nghiệp vô-gián- 
trọng-tội nặng bậc nhất và bậc nhì. 

Đến khi bị lâm bệnh nặng gần chết, }-khu 
Devadafta mới biết ăn năn hối lỗi, muốn đến ngôi chùa 
Jetavana để đảnh lễ Đức-Thế-Tôn, rồi xin sám hối tội lỗi 
của mình trước khi chết. 

T)-khưu Devadata đến ngôi chùa Jetavana, nhưng 
chưa đến hầu Đức-Thế-Tôn thì mặt đất nứt ra làm 2 hút 
tb-khưu Devadaffa vào trong lòng đất. Khi ấy, tỳ-khưu 
Devadatta còn kịp thốt lên một bài kệ: 

“Imehi afththi tamagøapugsalam, 

Devatidevam naradarmmnasarathim. 

Samantacakkhum satapufnalakkhanam, 

Panehi Buddham saranam upemi. niớU 

Phút cuối cùng con hết lòng thành kinh, 

Xin quy-y nương nhờ nơi Đức-Phật, 

Là Bậc Vô- Thượng nhất trong nhân-loại, 

Bậc Phạm-thiên cao nhất trong Phạm-thiên, 

Bác Vô- Thượng giáo hóa mọi chúng-sinh, 

Bác có tuệ nhãn toàn trì tuyệt vời, 

Bậc có đây đú hằng trăm phước tướng. 

Con thành kính cúng dường bằng sinh-mạng, 

Băng bộ xương gây còn lại của con. 

Thốt xong bài kệ tán dương ân-Đức-Phật với tắm lòng 
tôn kính sâu sắc và xin quy-y nương nhờ nơi Đức-Phật 
xong, cùng trong lúc ấy, f)-kw Devadafa bị hút sâu 
vào lòng đất. 

Đức-Phát thọ kỷ được tóm lược như sau: 

Do nhờ đgï-fhiện-tâm trong sạch xin quy-y nương nhờ 
nơi Đức-Phật trong lúc lâm chung ấy, ác-nghiệp vô-gián 


' Dhammapadatthakathä, Yamakavagga, tích Devadattavatthu. 
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trọng-tội cho quả tái-sinh kiếp kế-tiếp trong cối đại-địa- 
ngục Avĩci, chịu quả khổ của ác-nghiệp ấy suốt thời gian 
lâu 100 ngàn đại-kiếp trái đất. 

Sau khi mãn hạn quả của ác-nghiệp vô-g1án-trọng-tội 
ấy, trong thời vị-lai, nhờ đại-thiện-nghiệp 20 pháp-hạnh 
ba-la-mật trong vô số kiếp quá-khứ sẽ cho quả tái-sinh 
kiếp sau trở lại làm người, trong thời-kỳ không có Đức- 
Phật Chánh-Đăng-Giác xuất hiện trên thế gian và cũng 
không có giáo-pháp của Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác. 

Hậu-kiếp của tỳÈ-khưu Devadatia sẽ xuất gia, rồi sẽ trở 
thành Đức-Phát Độc-Giác có danh hiệu là “Đức-Phật 
Độc-Giác Affhissara” rồi sẽ tịch diệt Niết-bàn, giải 
thoát khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 


* Đức-vua Ajãtasattu 


Trong 5 ác-nghiệp vô-gián-trọng-tội, Đức-vua jafa- 
saffu đã tạo ác-nghiệp vồ-gián-trọng-tội giết Đức Phụ- 
vương Bimbisara là bậc Thánh Nhập-lưu (2 đó là một 
trong 5 ác-nghiệp vô-gián-trọng-tội. 

Sau đó, Đức-vua Ajãtasatiu phát sinh khổ tâm, biết ăn 
năn hối lỗi. Khi ấy, vị quan ngự y JTvaka thỉnh Đức-vua 
AJãtasattu ngự đến hầu đảnh lễ Đức-Phật. Đức-Phật 
thuyết giảng bài kinh Sãmañfñaphalasuta tế độ Đức-vua 
Ajãtasattu. Sau khi lắng nghe bài kinh ấy, nếu Đức-vua 
AJatlasattu không phạm ác-nghiệp vô-giản-trọng-tội thì 
trở thành bậc Thánh Nhập-Ïưu ngay tại nơi ấy, nhưng vì 
Đức-vua AJãtasattu đã phạm ác-nghiệp vô-gián-trọng-tội 
nên không thể trở thành bậc Thánh Nhập-lưu được. 

Sau khi nghe Đức-Phật thuyết-pháp, Đức-vua Ajãta- 
saffu phát sinh đại-thiện-tâm vô cùng hoan hỷ chưa từng 
có, nên có đực-tin trong sạch nơi Tam-bảo: Đức-Phật- 


' Dĩ. Atthakatha, Silakkhandhavagøa, trong kinh Sãmaññaphalasuttavannanä. 
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bảo, Đức-Pháp-bảo, Đức-Tăng-bảdo, kính xin thọ phép 
quy-y Tam-bdo, kính xin Đức-Phát công nhận Đức-vua 
Ajätasatfu là người cận-sự-nam đã quy-y Tam-bảo kể từ 
đó cho đến trọn đời, rồi Đức-vua AJãAtasattu thành tâm 
xin sám hồi tội lỗi giết Đức Phụ-vương của mình. Kính 
xin Đức-Phật chứng minh lời sám hồi tội lỗi của Ðức-vua. 

Từ đó về sau, Đức-vua AJãAtasattu là cận-sự-nam có 
đức-tin trong sạch đặc biệt nơi Tam-bảo: Đức-Phật-bảo, 
Đức-Pháp-bảo, Đức-Tăng-bảo, hết lòng phụng sự Tam- 
bảo cho đến trọn đời. 

Cho nên, sau khi Đức-vua 47afasarfu băng hà, đáng lẽ 
ác-nghiệp vô-gián-trọng-tội ấy cho quả tái-sinh kiếp kế- 
tiếp trong cõi đgi-đja-ngục Avrci, nhưng nhờ các đại-thiện- 
nghiệp đặc biệt ấy nhất là đại-thiện-nghiệp thọ phép 
quy-y Tam-bảo và hộ độ 500 vị Thánh A-ra-hản suốt 7 
tháng trong kỳ kết tập Tam-tạng Pali và Chú-giải Päji 
lần thứ nhất, làm giảm bớt tiềm năng cho quả của ác- 
nghiệp vô-gián-trọng-tội Ấy, nên chỉ cho quả tái-sinh 
trong cối riểu- địa-ngục nồi đồng sôi, phải chịu quả khổ 
của ác-nghiệp ấy trong khoảng thời gian 60.000 năm. 

Sau khi mãn quả của ác-nghiệp vô-gián-trọng-tội ấy, 
do nhờ đaï-(hiện-nghiệp 20 pháp-hạnh ba-la-mát đã tích 
lũy từ vô số kiếp quá-khứ, cho quả tái-sinh làm người 
trong thời-kỳ không có Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác xuất 
hiện trên thê gian. 

Hậu-kiếp của Đức-vua Ajãfasafu sẽ xuất gia, rồi trở 
thành Đức-Phật Độc-Giác có danh hiệu là Đức-Phát 
Độc-Giác Vijitävr 2 rôi tịch diệt Niết-bàn, giải thoát khổ 
tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 

Như vậy, /Ø-khưu Devadafta và Đức-vua jatasaffu 
cùng tạo ác-nghiệp vồ-gián-trong-tội, nhưng tính chất 


' Dĩ, Atthakatha, Silakkhandhavagøa, trong kinh Sãmaññaphalasuttavarnnanä. 


162 NGHIỆP VÀ QUẢ CỦA NGHIỆP 





ác-nghiệp vô-giản-trọng-tội của mỗi người khác nhau, 
thời gian biết ăn năn sám hối tội lỗi khác nhau, thời gian 
tạo đại-thiện-nghiệp khác nhau, cho nên ác-nghiệp vồ- 
gián-trọng-tội cho quả tái-sinh kiếp kế-tiếp trong cõi 
địa-ngục khác nhau, chịu quả khổ của ác-nghiệp vô- 
gián-trọng-tội ấy với thời gian khác nhau như vậy. 


Vấn: Nếu một người có ác-nghiệp tà-kiễn cỗ-định và 
đã tạo úc-nghiệp vô-gián-trọng-tội thì ác-nghiệp nào sẽ 
có quyên ưu tiên, có cơ hội ưu tiên cho quả tải-sinh kiếp 
kế-tiếp trong cõi đại-đja-ngục Avici? 

Đáp: Nếu một người có ác-nghiệp tà-kiến cỗ-định và 
đã tạo úc-nghiập vô-gián-trọng-tội, thì chỉ có áúc-nghiệp 
tà-kiến cỗ-định mới có quyên tru tiên, có cơ hội tru tiên 
cho quả tái¬sinh kiếp kế-tiếp trong cối đại-địa-ngục Avici 
mà thôi. Bởi vì, ác-nghiệp tà-kiến cỗ-định nặng hơn ác- 
nghiệp vô-gián-trọng-tội. Còn ác-nghiệp vô-gián-trọng- 
tội trở thành hỗ- -trọ-nghiệp có phán sự hỗ trợ cho quả 
của ác-nghiệp tà-kiến cô-định nặng thêm gấp bội phản. 


* Nếu người con đã phạm 2 ác-nghiệp vô-gián-trọng- 
tội là giết mẹ, giết cha thì xét như sau: 


- Nếu người mẹ có giới đức, còn người cha không có 
giới đức, thì chắc chắn ác-nghiệp vô-gián-trọng-tội giết 
HỆ SẼ có quyền ưu tiên, có cơ hội u tiên cho quả tái- 
sinh kiếp kê-tiếp trong cõi đại-địa-ngục Avici. Còn ác- 
nghiệp vô-gián-trọng-tội giết cha trở thành hỗ-trợ- 
nghiệp có phận sự hỗ trợ cho quả của ác-nghiệp giết mẹ 
càng nặng thêm. 

- Nếu người cha có giới đức, còn người mẹ không có 
giới đức, thì chắc chắn ác-nghiệp vô-gián-trọng-tội giết 
cha sẽ có quyên ưu tiên, có cơ hội uw tiên cho quả tái- 
sinh kiếp kế-tiếp trong cõi đại-địa-ngục Avici. Còn ác- 
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nghiệp vô-gián-trọng-tội giết mẹ trở thành hồ-trợ- 
nghiệp có phận sự hỗ trợ cho quả của ác-nghiệp giết 
cha càng nặng thêm. 

- Nếu cả người mẹ và người cha đêu có giới đức, 
hoặc đều không có giới đức, thì ác-nghiệp vô-gián- 
trọng-tội giết HỆ SẼ CÓ quyên ưu tiên, có cơ hội ưu tiên 
cho quả tái-sinh kiếp kế-tiếp trong cối đại-ấja-ngục 
4wici Côn ác-nghiệp vô-gián-trọng-tội giết cha trở 
thành hỗ-trọ-nghiệp có phận sự hỗ trợ cho quả của ác- 
nghiệp vô-giản-trọng lội giết mẹ càng nặng thêm. 


Vấn: Tại sao ác-nghiệp tà-kiến cô-định tạo ác-nghiệp 
nặng hơn 5 ác-nghiệp vô-giản-trọng-tội? 

Đáp: Bởi vì người có ác-nghiệp tà-kiển cô-định hoàn 
toàn không tin nghiệp và quả của nghiệp, nên không biết 
hồ-thẹn tội-lỗi, không biết ghê-sợ tội-lỗi, nên họ vẫn tiếp 
tục tạo mọi ác-nghiệp. 

Còn người đã tạo dúc-nghiệp vô-giún-frọng-tội do 
năng lực phiền-não. VỀ sau, họ biết hồ-thẹn tội-lôi, biết 
ghê-sợ tội-lỗi, biết ăn năn sám hối tội lỗi của mình, bởi 
vì họ tin nơi nghiệp và quả của nghiệp, nên họ quyết 
tâm tránh xa mọi ác-nghiệp và cố găng tinh- tấn tạo mọi 
dục-giới thiện- nghiệp cho đến hết tuổi thọ. 

Sau khi người ấy chết, chắc chắn ác-nghiệp vô-gián- 
trọng-tội cho quả tái-sinh kiếp kế-tiếp trong cõi đại-địa- 
ngục Avici. Đến khi mãn quả của ác-nghiệp ấy mới thoát 
ra khỏi cõi địa-ngục. 

Nếu đại-thiện- nghiệp có cơ hội cho quả tái-sinh kiếp 
sau làm người. Người ây có thể tạo mọi thiện- -nghiệp từ 
dục-giới thiện-nghiệp, săc-giới thiện-nghiệp, vô-săc-giới 
thiện-nghiệp, cho đến siêu-tam-giới thiện-nghiệp trong 4 
Thánh-đạo-tâm, tùy theo khả năng của người ấy. 
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II.1.2- Trọng-yếu thiện-nghiệp (Kusala garukakamma) 


Trọng-yếu thiện-nghiệp có 2 loại: 
- Sắc-giới thiện-nghiệp (Rũpävacarakusalakamma). 
- Vô-sắc-giới thiện-nghiệp (Aripavacarakusalakamma). 


1- Sắc-giới thiện-nghiệp (Ripävacarakusalakamma) 

Sắc-giới thiện-nghiệp đô là tác-ý tâm-sở động sinh 
với 5 sắc-giới thiện-tâm đó là 5 bậc thiên sắc-giới thiện- 
tâm như sau: 

Thiền sắc-giới thiện-tâm có 5 bậc 

1- Đệ-nhất-thiên sắc-giới thiện-tâm có 5 chỉ-thiên là 
hướng-tâm (VHakka), quan-sát (vicard), hỷ (pHi), lạc 
(sukha), nhất-tâm (ekaggatä) do chế-ngự được 5 pháp- 
chướng-ngại (mwvarana) là tham-dục (kamacchanda), 
sân-hận (byäpada), buôn-chán - buôn-ngủ (thma-middha), 
phóng-tâm - hồi-hận (uddhacca-kukkucca), hoài-nghi 
(vicikicchdl). 

2- Đệ-nhị-thiên sắc-giới thiện-tâm có 4 chỉ-thiên là quan- 
sát (vicära), hỷ (pHi), lạc (sukha), nhất-tâm (ekaggaiä) 
do chế-ngự được chi-thiền hướng-tâm (vitakka). 

3- Đệ-tam-thiễn sắc-giới thiện-tâm có 3 chi-thiển là 
hỷ (pH), lạc (sukha), nhất-tâm (ekaggarä) do chế-ngự 
được chi-thiền quan- -sáf (vicãrq). 

4- Đệ-tứ-thiển sắc-giới thiện-tâm cô 2 chỉ-thiên là lạc 
(sukha), nhất-tâm (ckaggal4) do chế-ngự được chi-thiền #yÿ. 


5- Đệ-ngũ-thiên sắc-giới thiện-tâm có 2 chỉ-thiên là 
xả (upekkha), nhất-tâm (ckaggaiä) do thay thế chi-thiền lạc 
(sukha) bằng chi-thiền xả (upekkhä). 

Đó là 5 bậc thiên sắc-giới thiện-tâm đôi với hành-giả 
thuộc về hạng người mandapuggala có trí-tuệ trung- 
bình thực-hành pháp-hành thiền-định. 
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* Đối với hành-giả thuộc về hạng người fik&ha- 
puggala có trí-tuệ sắc bén, nhanh nhẹn thực-hành pháp- 
hành thiền-định, thì bác thiên sắc-giới thiện-tâm chỉ có 4 
bậc thiên sắc-giới thiện-tâm như sau: 


* Bậc thiền sắc-giới thiện-tâm có 4 bậc 6) 


1- Đệ-nhất-thiên sắc-giới thiện-tâm có 5 chỉ-thiên là 
hướng-tâm (VHakka), quan-sát (vicard), hỷ (pHi), lạc 
(sukha), nhất-tâm (ekaggaiä) do chế-ngự được 5 pháp- 
chướng ngại (nwarana) là tham-dục (kamacchanda), 
sân-hận (byäpada), buôn-chản - buôn-ngủ (thma-middha), 
phóng-dâm - hối-hận (uddhacca-kukkucca), hoài-nghi 
(vicikiccha). 

2- Đệ-nhị-thiên sắc-giới thiện-tâm có 3 chỉ-thiên là hỷ 
(pHi), lạc (sukha), nhất-tâm (ekaggatä) do chê-ngự được 
2 chi-thiền là ướng-tâm (vitakka) và quan-sát (vicära) 
cùng một lúc. 

3- Đệ-tam-thiễn sắc-giới thiện-tâm có 2 chỉ-thiển là 
lạc và nhất-tâm do chê-ngự được chi-thiền jỷ. 

4- Đệ-t-thiên sắc-giới thiện-tâm có 2 chỉ-thiên là xả 
(upekkhä), nhất-tâm (ekaggatã) do thay thế chi-thiền lạc 
(sukha) bằng chi-thiền xả (upekkhäi). 

Đó là 4 bậc thiên sắc-giới thiện-tâm đôi với hành-giả 
thuộc về hạng người fikkhapuggala có trí-tuệ sắc bén, 
nhanh nhẹn. Bởi vì, sau khi chứng đắc đệ-nhất-thiên 
sắc-giới thiện-tâm, hành-giả là hạng người tikkha- 
puggala có khả năng biết rõ trạng-thái thô của 2 chỉ- 
thiển là hướng-tâm (vitakka) và quan-sát (vicära), nên 
khi chứng đắc đệ-nhị-thiển sắc-giới thiện-tâm chỉ có 3 
chỉ-thiên là hỷ (pHi), lạc (sukha), nhất-tâm (ekaggaiä) do 


' Tìm hiểu phương pháp thực-hành pháp-hành thiền-định, trong bộ Nền- 
Tảng-Phật-Giáo, quyên IX: Pháp-Hành Thiên-ĐÐịnh, cùng soạn giả. 


166 NGHIỆP VÀ QUẢ CỦA NGHIỆP 





chế-ngự được 2 chi-thiền ướng-tâm (vitakka) và quan- 
sát (vicara) cùng một lúc, nên đệ-nhị-thiển sắc-giới 
thiện-tâm chỉ có 3 chỉ-thiển mà thôi. 

Vì vậy, bậc thiền sắc-giới thiện-tâm chỉ có 4 bậc thiền 
mà thôi. 

Quả của 5 sắc-giới thiện-nghiệp 

Sắc-giới thiện-nghiệp trong 5 bậc thiên sắc-giới 
thiện-tâm đối với hạng người mandapuggala có trí-tuệ 
trung bình, cho quả trong thời-kb tải-sinh kiếp sau 
(palisandhikäla) có 5 bậc thiền sắc-giới quả-tâm tương 
xứng gọi là sắc-giới tái-sinh-tâm (patisandhicifa) làm 
phận sự tái-sinh kiếp kế-tiếp hóa-sinh làm vị phạm-thiên 
trên 15 tầng trời sắc-giới phạm-thiên (trừ tầng trời sắc- 
giới Vô-tưởng-thiên). 

* Nếu hành-giả nào thuộc về hạng người manda- 
puggala có khả năng đã chứng đắc 5 bậc thiển sắc-giới 
thiện-tâm từ đệ-nhất-thiển sắc- giới thiện-tâm cho đến 
đệ-ngũ-thiên sắc-giới thiện-tâm, có khả năng giữ gìn và 
duy trì đủ 5 bậc thiên sắc-giới thiện-tâm ây cho đến lúc 
lâm chung. 

Sau khi hành-giả ấy chết, thì chỉ có đệ-ngñ-thiên sắc- 
giới thiện-nghiệp trong đệ-ngũ-thiên sắc-giới thiện-tâm 
cho quả trong (hời-kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhikala) 
có đệ-ngũ-thiền sắc-giới quả-tâm gọi là sắc-giới tái- 
sinh-tâm (pafisandhiciffa) làm phận sự tái-sinh kiếp kế- 
tiếp hóa-sinh làm vị phạm-thiên trên 7 đẳng rời sắc-giới 
phạm-thiên tùy theo hạng người và tùy theo năng lực của 
đệ-ngñ-thiền sắc-giới quả-tâm như sau: 

- Nếu hành-giả ấy là hạng phàm-nhân, bậc Thánh 
Nhập-lưu, bậc Thánh Nhắt-lai thì đệ-ngũ-thiển sắc-giới 
quả-tâm ấy làm phận sự tái-sinh kiếp kế-tiếp hóa-sinh 
làm vị phạm-thiên trên đẩng trời sắc-giới Quảng-quả- 
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thiên (Vehapphala), vị phạm-thiên trong tầng trời sắc- 
giới phạm-thiên này có tuôi thọ 500 đại-kiếp trái đất. 

- Nếu hành-giả nào là hạng phàm-nhân, khi đã chứng 
đắc đến đệ-ngñữ-thiên sắc-giới thiện-tâm có tâm nhàm 
chán trong 4 danh-uẩn (thọ-uẩn, tưởng-uẩn, hành-uẩn 
thức-uẩn), chỉ muôn có sắc-uấn mà thôi, thì sau khi 
hành-giả ấy chết, đệ-ngữ- -thiển săc-giới thiện-nghiệp 
trong đệ-ngữ-thiên sắc-giới thiện-tâm cho quả trong 
thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhikäla) có nhóm sắc- 
pháp gọi là jwfanavakakalapa (nhóm sắc-pháp có sắc- 
mạng-chủ là thứ 9) làm phận sự tái-sinh kiếp kế- -tiếp 
hóa-sinh làm vị phạm-thiên chỉ có nhắt-uấn là sắc-uẩn 
mà thôi, với mội trong ba fư thể: fự thế ngôi hoặc tư thể 
đứng hoặc tư thể năm, trên tầng trời sắc-giới Vô-tưởng- 
thiên (asaññasatä). VỊ phạm-thiên trong tầng trời sắc- 
giới Vô-tưởng-thiên này chỉ có £hân mà không có tâm, 
có tuổi thọ 500 đại-kiếp trái đất. 

Còn sắc-giới thiện-nghiệp trong 4 bậc thiên sắc-giới 
thiện tâm bậc thấp còn lại là đệ-nhất-thiên sắc-giới 
thiện-tâm, đệ-nhị-thiển sắc-giới thiện-tâm, đệ-tam-thiễn 
sắc-giới thiện-tâm, đệ-tí-thiển sắc-giới thiện-tâm đều 
trở thành vồ-hiệu-guả-nghiệp (ahosikamna) không có cơ 
hội cho quả của nghiệp được nữa. 


- Nếu hành-giả là bậc Thánh Bắt-lai nào đã chứng 
đắc 5 bậc thiên sắc-giới thiện-tâm, sau khi bác Thánh 
Bárlai ấy chết, thì chỉ có đệ-ngũ-thiên sắc-giới thiện- 
nghiệp trong đệ-ngũ-thiển sắc-giới thiện-tâm cho quả 
trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (pafisandhikala) có đệ- 
ngũ-thiền sắc-giới quả-tâm gọi là sắc-giới tái-sinh-tâm 
(pafisandhicitia) làm phận sự tái-sinh kiếp kế-tiếp hóa- 
sinh làm vị phạm-thiên trên ứẩng frời sắc-giới phạm- 
thiên Tịnh-cu-thiên (Suddhãvãsa), có 5 tầng trời tùy 
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theo năng lực của 5 pháp-chủ (indriya) là tín-pháp-chủ, 
tắn-pháp-chủ, niệm-pháp-chủ, định-pháp-chủ, tuệ-pháp- 
chú của bậc Thánh Bắt-lai ấy từ thấp đến cao như sau: 

- Nếu bậc Thánh Bắt-lai ấy có tín-pháp-chủ nhiễu 
năng lực thì sau khi chết, đệ- -_ngữ- -thiển sắc-giới quả- -tâm 
làm phận sự tái-sinh kiếp kế-tiếp hóa-sinh làm vị phạm- 
thiên trên tầng trời Wô-phiên-thiên (Avihä), có tuôi thọ 
1.000 đại-kiếp trái đất. 

- Nếu bậc Thánh Bắt-lai có tấn-pháp-chủ nhiễu năng 
lực thì sau khi chết, đệ-ngñ-thiển sắc-giới quả-tâm làm 
phận sự tái-sinh kiếp kế-tiếp hóa-sinh làm vị phạm-thiên 
trên tầng trời Vô-nhiệt-thiên (Afappä), có tuôi thọ 2.000 
đại-kiếp trái đất. 

- Nếu bậc Thánh Bất-lai có niệm-pháp-chủ nhiễu 
năng lực thì sau khi chết, đệ-ngñ-thiển sắc-giới quả-tâm 
làm phận sự tái-sinh kiếp kế-tiếp hóa-sinh làm vị phạm- 
thiên trên tầng trời Tiện-hiện-thiên (Sudassä), có tuôi 
thọ 4.000 đại-kiếp trái đất. 

- Nếu bậc Thánh Bấtlai có định-pháp-chủ nhiễu 
năng lực thì sau khi chết, đệ-ngñ-thiển sắc-giới quả-tâm 
làm phận sự tái-sinh kiếp kế-tiếp hóa-sinh làm vị phạm- 
thiên trên tầng trời 7iện-kiến-thiên (Sudassï), có tuôi 
thọ 8.000 đại-kiếp trái đất. 

- Nếu bậc Thánh Bắt-lai có tuệ-pháp-chủ nhiễu năng 
lực thì sau khi chết, đệ-ngñ-thiển sắc-giới quả-tâm làm 
phận sự tái-sinh kiếp kế-tiếp hóa-sinh làm vị phạm-thiên 
trên tầng trời Sốc-cứu-cảnh-thiên (Akaniffhä), có tuôi 
thọ 16.000 đại-kiếp trái đất. 

Còn sắc-giới thiện-nghiệp trong 4 bậc thiên sắc-giới 
thiện-tám bác thấp côn lại đều trở thành vô-hiệu-quả- 
nghiệp không còn có cơ hội cho quả được nữa. 
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* Từ đệ-nhắt-thiên sắc-giới thiện-tâm cho đến đệ-tứ- 
thiên sắc-giới thiện-tâm, mỗi bậc thiền sắc-giới thiện- 
tâm có ba bậc là parifa: bậc thấp, majjhima: bậc trung, 
panffa: bậc cao do năng lực của 5 pháp thuân-thục. 

Vasibhäva: Pháp thuần-thục có 5 loại: 

1- Âvajjana vasibhäva: Hành-giả có khả năng thuần- 
thục quán-triệt chỉ-thiên với ÿ-môn hướng-tâm. 

2- SamapdjJjana vasibhava: Hành-giả có khả năng 
thuân-thục nhập bậc thiên ấy. 

3- Adhithana vasibhhava: Hành-giả có khả năng 
thuân-thục phát nguyện thời gian nhập bậc thiên ấy. 

4- Vutthäna vasibhäva: Hành-giả có khả năng thuần- 
thục ấn định thời gian xả bậc thiên ấy. 

5- Paccavekkhana vasibhaäva: Hành-giả có khả năng 
thuân-thục quản-triệt chỉ-thiên với tác-hành-tâm. 

- Nếu hành-giả không thường thực tập 5 pháp thuẩn- 
thục trong bậc thiền sắc-giới thiện-tâm nào thì bậc fhiển 
sắc-giới thiện-tâm ấy thuộc bậc thấp. 

- Nếu hành-giả thỉnh thoảng thực tập 5 pháp thuần- 
thục trong bậc thiền sắc-giới thiện-tâm nào thì bậc hiên 
sắc-giới thiện-tâm ấy thuộc bậc trung. 

- Nếu hành-giả thường thực tập 5 pháp thuần-thục 
trong bậc thiên sắc-giới thiện-tâm nào thì bậc ¿hiển sắc- 
giới thiện-tâm ấy thuộc bậc thượng. 

* Nếu hành-giả nào có khả năng đã chứng đắc 4 bậc 
thiền sắc-giới thiện-tâm tù đệ-nhất-thiển sắc-giới 
thiện-tâm cho đến đệ-rứ-thiển sắc-giới thiện-tâm, sau khi 
hành-giả ấy chết, thì chỉ có đề- tí-thiên sắc-giới quả-tâm 
làm phận sự tái-sinh kiếp kế-tiếp hóa-sinh làm vị phạm- 
thiên trên I trong 3 tầng trời sắc-giới phạm-thiên, tùy theo 
năng lực của đệ-f-thiên săc-giới quả-tâm, có 3 bậc như sau: 
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- Nếu đệ-tứ-thiên sắc-giới quả-tâm bậc thấp làm phận 
sự tái-sinh kiếp kế-tiếp thì hóa-sinh làm vị phạm-thiên 
trên tầng trời 7hiểu-tịnh-thiên (Paritfasubbä), có tuôi thọ 
16 đại-kiếp trái đất. 

- Nếu đệ-w-thiển sắc-giới quả-tâm bậc trung làm 
phận sự tái-sinh kiếp kế-tiếp thì hóa-sinh làm vị phạm- 
thiên trên tầng trời Wô-iượng-tịnh-thiên (Appamana- 
subhä), có tuổi thọ 32 đại-kiếp trái đất. 

- Nếu đệ-ứ-thiển sắc-giới quả-tâm bậc thượng làm 
phận sự tái-sinh kiếp kế-tiếp thì hóa-sinh làm vị phạm- 
thiên trên tầng trời Biến-tịnh-thiên (Subhakinhã), có tuôi 
thọ 64 đại-kiếp trái đất. 

Sắc-giới thiện-nghiệp trong 3 bậc thiên sắc-giới thiện- 
tâm bậc thấp còn lại đều trở thành vô-hiệu-guả-nghiệp 
(ahosikamma) không còn có cơ hội cho quả được nữa. 

* Nếu hành-giả nào có khả năng đã chứng đắc 3 bác 
thiên sắc-giới thiện-tâm từ đệ-nhắt-thiên sắc-giới thiện- 
tâm, đệ-nhị-thiên sắc-giới thiện-tâm, đệ-tam-thiên sắc- 
giới thiện-tâm, sau khi hành-giả ấy chết, thì chỉ có đệ- 
nhị-thiển sắc-giới quả-tâm và đệ-tam-thiển sắc-giới 
quả-tâm làm phận sự tái-sinh kiếp kế-tiếp hóa-sinh làm 
vị phạm-thiên trên 1 trong 3 tầng trời sắc-giới phạm- 
thiên, tùy theo năng lực của đệ nhỷ, đệ-tam-thiển sắc- 
giới quả-tám, có 3 bậc: 

- Nếu đệ nhị, đệ-tam-thiển sắc-giới quả-tâm bậc thấp 
làm phận sự tái-sinh kiếp kế-tiếp thì hóa-sinh làm vị 
phạm-hin trên tầng trời  Thiểu-guang-thiên 
(Parittabhä), có tuôi thọ 2 đại-kiếp trái đất. 

- Nếu đệ nhị, đệ-tam-thiển sắc-giới quả-tâm bậc trung 
làm phận sự tái-sinh kiếp kế-tiếp thì hóa-sinh làm vị 
phạm-thên trên tầng trời ô-iượng-guang-thiên 
(Appamanabhä), có tuôi thọ 4 đại-kiếp trái đất. 
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- Nếu đệ nhị, đệ-tam-thiễn sắc-giới quả-tãám bác cao 
làm phận sự tái-sinh kiếp kế-tiếp thì hóa-sinh làm vị 
phạm-thiên trên tầng trời Quang-âm-thiên (Äbhassarä), 
có tuôi thọ 8 đại-kiếp trái đất. 

Sắc-giới thiện nghiệp trong đệ nhất-thiển sắc-giới 
thiện-tâm bậc thấp côn lại trở thành vồ-hiệu-quả-nghiệp 
(ahosikamma) không còn có cơ hội cho quả được nữa. 


* Nếu hảành-giả nào có khả năng đã chứng đắc đệ- 
nhắt-thiển sắc-giới thiện-tâm, sau khi hành-giả ấy chết, 
thì để- nhắt-thiên sắc-giới quả- -fãm làm phận sự tái-sinh 
kiếp kế- -tiếp hóa-sinh làm vị phạm-thiên trên I trong 3 
tầng trời săc-giới phạm-thiên, tùy theo năng lực của đề- 
nhắt-thiên sắc-giới quả-tâm, có 3 bậc như sau: 

- Nếu đệ-nhất-thiển sắc-giới quả-tâm bậc thấp làm 
phận sự tái-sinh kiếp kế-tiếp thì hóa-sinh làm vị phạm- 
thên trên tầng trời Phạm-chúng-thiên (Brahma- 
pãrisajjä), có tuổi thọ 1/3 a-tăng-kỳ trụ của kiếp trái đất. 

- Nếu đệ-nhất-thiển sắc-giới quả-tâm bậc trung làm 
phận sự tái-sinh kiếp kế-tiếp thì hóa-sinh làm vị phạm- 
thiên trên tầng trời Phạm-sư-thiên (Brahmapurohitã), có 
tuổi thọ 1⁄2 a-tăng-kỳ trụ của kiếp trái đất. 

- Nếu đệ-nhất-thiển sắc-giới quả-tâm bậc cao làm 
phận sự tái-sinh kiếp kế-tiếp thì hóa-sinh làm vị phạm- 
thiên trên tầng trời Đại-phạm-thiên (Mahäbrahmä), có 
tuổi thọ 1 a-tăng-kỳ trụ của kiếp trái đất. 


2- Vô-sắc-giới thiện-nghiệp 
(Aripavacarakusalakamma) 
Hành-giả sau khi đã chứng đắc 5 bác thiên sắc-giới 
thiện-tâm, tiêp tục thực-hành pháp-hành thiên-định đê 
chứng đặc 4 bác thiên vôõ-săc-giới thiện-tám. 
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Vô-sắc-giới thiện-nghiệp có 4 loại nghiệp, đó là tác-ÿ 
tâm-sở đồng sinh với 4 vô-săc-giới thiện-táâm đó là 4 bậc 
thiên vô-săc-giới thiện tâm. Môi bậc thiên vô-sắc-giới 
thiện-tâm có môi đôi-tượng thiên-định riêng biệt khác 
nhau. 4 bác thiên vô-săc-giới thiện-tâm như sau: 

Thiền vô-sắc-giới thiện-tâm có 4 bậc: 

1- Đệ-nhất-thiển vô-sắc-giới thiện-tâm gọi là không- 
vô-biên-xứ-thiên thiện-tâm có 2 chị-thiên là xả (upoekkha), 
nhát-tâm (ekaggdaf4). 

2- Đệ-nhị-thiển vồ-sắc-giới thiện-tâm gọi là thức-vô- 
biên-xú-thiên thiện-tâm cô 2 chị-thiên là xả (upekkha), 
nhát-tâm (ekaggdaf4). 

3- Đệ-tam-thiên vồ-sắc-giới thiện tâm gọi là vô-sở- 
hữu-xửứ-thiên thiện tắm có 2 chị-thiên là xả (upekkha), 
nhát-tâm (ekaggaf4). 

4- Đệ-tứ-thiển vồ-sắc-giới thiện-tâm gọi là phi-tưởng- 
phi-phi-tưởng-xú-thiên thiện tâm có 2 chịi-thiên là xả 
(upekkhaq), nhát-tâm (ekaggaf4). 

Đó là 4 bậc thiển vô-sắc-giới thiện-tâm đều có 2 chỉ- 
thiền là xả (upekkha), nhất- tâm (ekagøa14) giống nhau, 
mà mỗi bậc thiên vồ-sắc-giới thiện-tâm có mỗi đôi-tượng 
thiền-định riêng biệt khác nhau. 


Quả của 4 vô-sắc-giới thiện-nghiệp 


Vô-sắc-giới thiện-nghiệp trong 4 bậc thiên vô-sắc- 
giới thiện-tâm cho quả tương xứng có 4 bậc thiền vô- 
sắc-giới quả-tâm. 

* Nếu hành-giả nào có khả năng đã chứng đắc 4 bác 
thiển vô-sắc-giới thiện-tâm từ đệ-nhất-thiên vô-sắc-giới 
thiện-tâm cho đến đệ-t-thiển vồ-sắc-giới thiện-tâm, sau 
khi hành-giả ấy chết, thì chỉ có đệ-£ứ-thiên vô-sắc-giới 
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thiện-nghiệp trong đệ-tứ-thiên vô-sắc-giới thiện-tâm gọi 
là phi-tưởng-phi-phi-tưởng-xứ-thiển thiện-tâm cho quả 
trong /hời-kỳ tái-sinh kiếp sau (pafisandhikala) có đệ-f- 
thiển vồ- săc-giới quả-tâm gọi là phitưởng-phi:phỉ- 
tưởng-xú-thiền quả-tâm là vô-sắc-giới tái-sinh-tâm 
(pafisandhicifa) làm phận sự tái-sinh kiếp kế-tiếp hóa- 
sinh làm vị phạm-thiên trên đầng rời vồ-sắc-giới phạm- 
thiên tột đỉnh gọi là Phi-tưởng-phi-phi-tưởng-xứ-thiên. 
Vị phạm-thiên ấy có tuôi thọ 84.000 đại-kiếp trái đất. 

Còn vô-sắc-giới thiện-nghiệp trong 3 bậc thiên vô- 
sắc-giới thiện-tâm bậc thấp còn lại là đệ-nhắt-thiên vồ- 
sắc-giới thiện-tâm gọi là không-vô-biên-xứ-thiển thiện- 
tâm, đệ-nhị-thiên vồ-sắc-giới thiện tâm gọi là thức-vô- 
biên-xử-thiên thiện-tâm, đệ-tam-thiên vồ-sắc-giới thiện- 
tâm gọi là vô-sở hữu-xứ-thiển thiện-tâm đều trở thành 
vô-hiệu-quả-nghiệp (ahosikamma), không còn có cơ hội 
cho quả được nữa. 

* Nếu hành-giả nào có khả năng đã chứng đắc 3 bác 
thiển vô-sắc-giới thiện-tâm từ đệ-nhất-thiên vô-sắc-giới 
thiện tâm cho đến đệ-tam-thiên vồ-sắc-giới thiện-tâm, 
sau khi hành-giả ấy chết, thì chỉ có đệ-tam-thiên vô-sắc- 
giới thiện-nghiệp trong đệ-tam-thiển vồ-sắc-giới thiện- 
tâm gọi là vô-sỏ-hữu-xứ thiển thiện-tâm cho quả trong 
thời-kỳ) tái-sinh kiếp sau (palisandhikala) có đệ-tam- 
thiển vồ-săc-giới quả-tâm gọi là vồô-sỏ-hữu-xú-thiền 
quả-tâm là vô-sắc-giới tải-sinh-tâm làm phận sự tái-sinh 
kiếp kế-tiếp hóa-sinh làm vị phạm-thiên trên ứẩng rời 
vồô-sắc-giới phạm-thiên gọi là Wô-sở-hữu-xú-thiên, vị 
phạm-thiên ấy có tuôi thọ 60.000 đại-kiếp trái đất. 

Còn vô-sắc-giới thiện-nghiệp trong đệ-nhát-thiên vô- 
sắc-giới thiện-tâm gọi là không-vô-biên-xứ-thiển thiện- 
tâm và đệ-nhị-thiển vồ-sắc-giới thiện-tâm gọi là thức-vô- 
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biên-xú-thiên thiện-tâm bậc tháp còn lại đếu trở thành 
vô-hiệu-qguả-nghiệp, không còn có cơ hội cho quả được nữa. 


* Nếu hành-giả nào có khả năng đã chứng đắc 2 bác 
thiển vô-sắc-giới thiện-tâm từ đệ-nhất-thiên vô-sắc-giới 
thiện-tâm gọi là không-vô-biên-xú-thiên thiện-tâm và đệ- 
nhị-thiển vô-sắc-giới thiện-tâm gọi là thức-vô-biên-xứ- 
thiển thiện-tâm, sau khi hành-giả ây chết, thì chỉ có đệ- 
nhị-thiển vô-sắc-giới thiện-nghiệp trong đệ-nhị-thiên vồ- 
sắc-giới thiệntâm gọi là thức-vô-biên-xửứ-thiên thiện- 
đâm cho quả trong (hời-k} fái-sinh kiếp sau (pafi- 
sandhikäla) cô đệ-nhị-thiển vô-sắc-giới quả-tâm gọi là 
thức-vô-biên-xứ-thiên quả-tâm là vô- sắc-giới tái-sinh- 
tâm (pafisandhicirfa) làm phận sự tái-sinh kiếp kế- -tiếp 
hóa-sinh làm vị phạm-thiên trên /ổng trời vô-sắc-giới 
phạm-thiên gọi là Thức-vô-biên-xứ-thiên, vị phạm-thiên 
ấy có tuổi thọ 40.000 đại-kiếp trái đất. 


Còn vô-săc-giới thiện-nghiệp trong đệ-nhấắt-thiên vô- 
sắc-giới thiện-tâm gọi là không-vô-biên-xứ-thiển thiện- 
tâm còn lại trở thành vó-hiệu-guả-nghiệp (ahosikamma), 
không còn có cơ hội cho quả được nữa. 

* Nếu hành-giả nào có khả năng đã chứng đắc đệ- 
nhắt-thiển vô-săc-giới thiện-tâm gọi là không-vô-biên- 
xú-thiển thiện-tâm, sau khi hành-giả ấy chết, thì đệ-nhất- 
thiển vô-sắc-giới thiện-nghiệp trong đệ-nhất-thiển vồ- 
sắc-giới thiện-tâm gọi là không-vồ-biên-xứ-thiên thiện- 
tâm cho quả trong fhời-kỳ tái-sinh kiếp sau (pafi- 
sandhikala) có đệ-nhắt-thiển vô-sắc-giới quả-tâm gọi là 
không-vô-biên-xú-thiền quả-tâm là vô-sắc-giới tái- 
sinh-tâm (patisandhicia) làm phận sự tái-sinh kiếp kế- 
tiếp hóa-sinh làm vị phạm-thiên trên /ổng đrởi vô-sắc- 
giới phạm-thiên gọi là Không-vô-biên-xứ-thiên, vị phạm 
thiên ấy có tuổi thọ 20.000 đại-kiếp trái đất. 
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Chư vị phạm-thiên trong 4 cõi trời vô-săc-giới phạm- 
thiên chỉ có #8m gồm có 4 danh-uẩn là thọ-uẩn, tưởng- 
uấn, hành-uẩn, thức-uẩn mà thôi, không có thân (không 
có sắc-uẩn). 


Sự khác biệt giữa trọng-yếu ác-nghiệp 
và trọng-yêu thiện-nghiệp 


* Trọng-yễu ác-nghiệp có hai loại là ác-nghiệp tà- 
kiến cô-định và 5 ác-nghiệp vô-gián-trọng-tội. 

Trong hai loại trọng-yếu ác-nghiệp này, nếu người 
nào đã tạo l hay, nhiều loại ọng- yếu ác-nghiệp này, sau 
khi người ấy chết, thì chỉ có rọng-yêu ác-nghiệp cực kỳ 
nặng nhất có quyền ưu tiên, có cơ hội ưu tiên cho quả 
trong thời-kỳ tái-sinh kiếp kế-tiếp trong cõi đại-địa-ngục 
Avici mà thôi. Các trọng-yếu ác-nghiệp còn lại đều trở 
thành hỗ-frợ-nghiệp (upatthambhakakamma), có phận 
sự hỗ trợ cho frọng- yêu ác-nghiệp đã có cơ hội cho quả 
rồi càng nặng thêm gấp bội phân. 


* Trọng-yễu thiện-nghiệp có hai loại là 5 sắc-giới 
thiện-nghiệp và 4 vô- sắc-giới thiện-nghiệp. 

Trong hai loại rọng-yếu thiện-nghiệp này, nêu hành- 
giả nào có khả năng đã chứng đắc 5 bậc thiển sắc-giới 
thiệntâm và 4 bậc thiên vô-sắc-giới thiện- (âm, sau 
khi hành-giả ấy chết, thì chỉ có #ọng-yếm thiện- 
nghiệp nào cao trong bậc thiển thiện-tâm bậc cao ấy cô 
quyên ưu tiên, có cơ hội ưu tiên cho quả trong /hởi-k} 
tái-sinh kiếp sau (palisandhikala) có bậc thiền quả-tâm 
bậc cao ấy gọi là tái-sinh-tâm (palisandhiciữa) làm 
phận sự tái-sinh kiếp kế-tiếp hóa-sinh làm vị phạm-thiên 
trên tầng trời phạm-thiên tương xứng với bậc thiền guả- 
tâm bậc cao của hành-giả ấy. 

Còn bậc thiền thiện-nghiệp trong các bậc thiền bậc thấp 


176 NGHIỆP VÀ QUẢ CỦA NGHIỆP 





còn lại đều trở thành vó-hiệu-guả-nghiệp (ahosikamma), 
không còn có cơ hội cho quả được nữa. 

Đó là sự khác biệt giữa trọng-yếu ác-nghiệp với 
trọng-yêu thiện-nghiệp. 


Trong 4 loại nghiệp theo tuần tự cho quả nhất định, 
nếu không có loại ọng-yễu-nghiệp (garukakamma) thì 
loại cận-ftứ-nghiệp (asannakamma) phát sinh trong lúc 
lâm chung có quyên ưu tiên, có cơ hội ưu tiên cho quả 
của nghiệp trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau. 


II.2- Äsannakamma: Cận-tử-nghiệp 
Thế nào gọi là cận-tử-nghiệp? 


Nghiệp nào phát sinh lúc gần lâm chung, nghiệp ây 
gọi là cận-fứ-nghiệp (asannakamma), đó là 7/2 bái- 
thiện-nghiệp (12 ác-nghiệp) trong 12 bât-thiện-tầm (12 
ác-tâm) và ổ dục-giới thiện-nghiệp (đại-thiện-nghiệp) 
trong ở dục-giới thiện-tâm (S đại-thiện-tâm). 

Cận-tử-nghiệp có 2 loại: 

H2.T- Bắt-thiện cận-tỉ-nghiệp (akusala ãsannakamma) 
đó là /ác-ý tâm-sở đồng sinh với 72 bắt-thiện- tâm (12 
ác-tám). 

1I2.2- Đại-thiện cận-ti-nghiệp (husala asannakamma) 
đó là /ác-ÿ fâm-sở đông sinh với ổ dục-giới thiện-tâm (6 
đại-thiện-tâm). 

Cận-tử-nghiệp phát sinh lúc gần lâm chung có hai 
trường-hợp: 

1- Trường-hợp thứ nhất: Đại-thiện-nghiệp trong 8 
đại-thiện-tâm hoặc ác-nghiệp trong 12 ác-tâm được nhớ 
lại trong lúc gân lâm chung. 


II- Phần Nghiệp Phân Chia Theo Nghiệp Cho Quả Theo Tuần Tự 177 





sanne anussariiadn sanHam: Đại-thiện-nghiệp 
trong đại-thiện tâm nào hoặc ác-nghiệp trong ác-tâm 
nảo mà người bệnh nhớ lại trong lúc gần lâm chung. 

Sau đó không lâu người ấy chết, đại-thiện- nghiệp 
trong đại-thiện-tâm ấy hoặc ác-nghiệp trong ác-tâm áy 
có cơ hội cho quả ứrong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (pafi- 
sandhikala), tùy theo quả của nghiệp ấy. 


* Nhớ đến đại-thiện-nghiệp lúc gần lâm chung 


Một người đã từng tạo đ4¡-(hiện-nghiệp nảo trong 
kiếp hiện-tại đã từ lâu không còn nhớ, đến lúc lâm 
chung, tự mình hồi tưởng nhớ đến phước-thiện ẫy, hoặc 
có người thân bên cạnh nhắc nhở để nhớ đến phước- 
thiện Ấy. Phước-thiện ây gọi là đạ¡-thiện-nghiệp được 
nhớ lại lúc lâm chung. 

Sau đó người bệnh ấy chết, chính đại-thiện-nghiệp ấy 
trong đại-thiện-tâm có cơ hội cho quả trong thời-kỳ tái- 
sinh kiếp sau (patisandhikäla) có đại-quả-tâm ấy gọi là 
tái-sinh-tâm (pafisandhicifa) làm phận sự tái-sinh kiếp 
sau trong cối fthiện-dục-giới (cối người hoặc cối trời 
dục-giới) hưởng mọi quả an-lạc của đại-thiện-nghiệp ãy 
trong cối thiện-dục-giới ấy cho đến hết tuổi thọ. 

Ví dụ: Ông A đã từng cùng chung với các thí-chủ 
khác tạo phước-thiện /Ê đâng y kathina đến chư tỳ-khưu- 
Tăng tại một ngôi chùa. Thời gian đã trải qua nhiều năm, 
ông A không còn nhớ phước-thiện lễ dâng y kathina ấy. 

Nghe tin ông A đang lâm bệnh nặng trầm trọng, ông 
B vốn là người bạn thân thiết đến thăm ông A, cũng là 
người đã cùng chung với ông A tạo phước-thiện lễ dâng 
y kathina năm xưa. Nhân dịp này, ông B nhắc lại cho 
ông A nhớ lại phước-thiện lễ dâng y kathina đến chư tỳ- 
khưu-Tăng năm xưa tại ngôi chùa ấy. 
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Lăng nghe ông B nhắc đến phước-thiện ấy, ông A liền 
phát sinh đại-thiện-tâm hôi tưởng nhớ lại phước-thiện 
của buôi lễ dâng y kathina ây, nên phát sinh đại-thiện- 
tâm vô cùng hoan hỷ trong phước-thiện ây. 

Sau đó không lâu ông A từ trần. Sau khi ông A chết, 
chính đại-thiện-nghiệp trong đại-thiện-tâm mà ông A 
nhớ lại lúc lâm chung áy có cơ hội cho quả frong thời-kỳ 
tải-sinh kiếp sau (pafisandhikala) có đại-guả-tâm gọi là 
tái-sinh-tâm (pa{isandhicifía) làm phận sự tái-sinh kiêp 
sau hóa-sinh làm vị (hiên-nam trong cõi trời dục-gIới, 
hưởng mọi quả an-lạc của đại-thiện-nghiệp áy trong cõi 
trời ây cho đên hết tuôi thọ. 

Đó là trường-hợp người bệnh nhớ lại đ@ï-£hiện-nghiệp 
lúc lâm chung. 

* Nhớ đến ác-nghiệp lúc gần lâm chung 

Tích Erakapattanägaräjãvatthu ? 

Tích ErakapattanagarãJavatthu được tóm lược như sau: 

VỊ tỳ-khưu trẻ trong thời-kỳ Đức-Phật Kassapa, một 
hôm đi thuyên trên dòng sông Gangã, nước chảy xIết, vị 
ty-khưu trẻ năm lây lá có bên bở sông làm đứt lá có (nếu 
phạm điêu-giới thì phạm điêu-giới nhẹ). 

Sau đó, vị tỳ-khưu ấy không có cơ hội gặp một vị tỳ- 
khưu khác đề sám hôi ãpatfI. 

Về sau, vị tỳ-khưu ấy không còn nhớ đến việc làm đứt 
lá cỏ ây nữa. 

Suốt cuộc đời xuất gia hành phạm-hạnh của vị ty-khưu 


ấy, thời gian trải qua rất nhiều năm, trong thời-kỳ Đức- 
Phật Kassapa. 


'Dhammapadatthakathã, Buddhavagsa, tích Erakapattanägarãjãvatthu. 
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Đến lúc lâm chung, hiện tượng hình ảnh lá cỏ bị đứt 
năm xưa hiện ra trong tâm, vị tỳ-khưu nhớ lại frong 
thời-kỳ) quả khứ xa xưa ấy đã từng làm đứt lá cỏ bên bờ 
sông mà chưa có cơ hội sám hồi äpafii. 

Ngay lúc ấy, vị tỳ-khưu ấy muốn sám hối ãpatti ấy, 
nhưng không có vị tỳ-khưu nảo tại đó. Cho nên vị ty- 
khưu ăn năn hối hận về lỗi của mình, tự nghĩ mình là 
người có giới không trong sạch. 

Vì vậy, sau khi vị tỳ-khưu tịch, ác-nghiệp ấy trong 
ác-tâm có cơ hội cho quả trong fhời-kỳ tái-sinh kiếp sau 
có suy-xớf-tâm đông sinh với thọ xả là quả của ác- 
nghiệp, gọi là đi-sinh-tâm làm phận sự tái-sinh kiếp sau 
hóa-sinh làm vị Long-vương có tên là Erakapaffanaga- 
rãja: (Long-vương Erakapaffa (lá cỏ), từ thời-kỳ Đức- 
Phật Kassapa cho đến thời-kỳ Đức-Phật Gotama xuất 
hiện trên thế gian, vẫn chưa thoát khỏi kiếp Long vương. 

Đó là trường-hợp vỷ £)-khưu bệnh nhớ lại ác-nghiệp 
của mình lục lâm chung. 

2- Trường hợp thứ nhì: Đại-thiện-nghiệp hoặc ác- 
nghiệp được tạo trong lúc lâm chung. 

Asanne katamn ãsannam: Đại-thiện-nghiệp nào hoặc 
ác-nghiệp nào mà người bệnh tạo trong lúc lâm chung, 
đại-thiện-nghiệp ấy hoặc ác-nghiệp ấy có cơ hội ưu tiên 
cho quả trong ứhời-kỳ tải-sinh kiếp sau (patisandhikala), 
tùy theo quả của nghiệp ấy. 

* Đạï-thiện-nghiệp được tạo trong lúc lâm chung 

Ví dụ: Tích sư phụ của Ngài Trướng-lão Sona 

Ngài Trưởng-lão Sona ở tại ngôi chùa Acelavihara 
dưới chân núi Sonagrri. Thân phụ của Ngài Trưởng-lão 


* Maj. Uparipannäsa. Bahudhãtukasuttavannanã. 
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hành nghề săn bắn thú rừng để nuôi mạng. Ngài 
Trưởng-lão đã khuyên thân phụ từ bỏ nghề săn băn thú 
rừng rồi hành nghề lương thiện khác nuôi mạng, nhưng 
thân phụ của Ngài Trưởng-lão đã quen với nghề này vả 
lại không biết nghề khác, cho nên ông vẫn tiếp tục 
hành nghê ấy nuôi mạng. 

Đến lúc tuổi già sức yếu, thân phụ của Ngài Trưởng- 
lão Sona không thể hành nghề săn bắn thú rừng được 
nữa. Ngài Trưởng-lão Sona khuyên thân phụ xuất gia 
trở thành tỳ-khưu. 

Sau khi trở thành tỳ-khưu, sư phụ của Ngài Trưởng- 
lão vì tuổi già sức yếu, khi thực-hành pháp-hành thiền- 
định, pháp-hành thiền-tuệ tâm vẫn chưa được ồn định. 

Khi bị lâm bệnh nặng trầm trọng, trước lúc lâm chung, 
sư phụ của Ngài Trưởng-lão thấy những ;iện tượng ác- 
nghiệp sảt-sinh trong thời quả khứ hiện ra trong tâm, 
làm cho sư phụ của Ngài Trưởng-lão kinh hoàng kêu la, 
nhờ Ngài Trưởng-lão Sona xua đuôi. 

Ngài Trưởng-lão Sona nghĩ rằng: “Nếu sư phụ tịch 
(chết) trong lúc này, chắc chắn ác-nghiệp ấy có cơ hội 
cho quả thì khó tránh khỏi tái-sinh trong cối địa-ngục, ta 
phải tìm cách hóa giải đồi-tượng xấu của ác-nghiệp ấy. ” 

Ngài Trưởng-lão Sona bảo vị sa-di đem lại cho Ngài 
một ít cành hoa và nhờ người khiêng sư phụ nằm trên 
chiếc gường đem lên đặt trên nền ngôi Bảo-tháp, rồi 
Ngài Trưởng-lão trao những cảnh hoa để cho sư phụ 
cúng dường đến ngôi Bảo Tháp và hướng dẫn sư phụ 
đem hết lòng thành kính bạch rằng: 

- “Kinh bạch Đức-Thế-Tôn, đây là những cành hoa, lễ 
vật mọn của con, con đem hết lòng thành kính dâng 
cúng dường lên ngôi Bảo Tháp thờ Đức-Thế- Tôn. ” 
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Sư phụ đã làm theo sự hướng dẫn của Ngài Trưởng- 
lão. Thật phi thường! Ngay khi Ấy, đối-tượng xấu của 
ác-nghiệp kia biến mắt, thay bằng đối-tượng những cảnh 
đẹp ở trên cối trời, lâu đài nguy nga, những thiên-nữ 
hiện ra hấu hạ. 

Sư phụ của Ngài Trưởng-lão phát sinh đại-thiện-tâm 
vô cùng hoan hỷ thôt lên răng: 

“Các cô thiên-nữ đã đến rồi!” 

Nghe vậy, Ngài Trưởng-lão Sona nghĩ răng: “Cði frời 
dục-giới đã hiện ra với sư phụ rồi. ” 

Sau khi sư phụ của Ngài Trưởng-lão tịch, nhở đại- 
thiện nghiệ? cúng dường áy trong đại-thiện-tâm phát 
sinh trong lúc lâm chung có cơ hội cho quả trong thời-kỳ 
tải-sinh kiếp sau (pafisandhikala) có đại-quả-tâm gọi là 
tái-sinh-tâm (pa{isandhicifía) làm phận sự tái-sinh kiêp 
sau hóa-sinh làm vị /hiên-nam trên cối trời dục-giới, 
hưởng mọi quả an-lạc của đại-thiện-nghiệp trong cõi trời 
ây cho đên hết tuôi thọ. 

Đó là trường hợp bệnh nhân tạo đại-(hiện-nghiệp 
trong lúc lâm chung. 


* Ác-nghiệp được tạo lúc lâm chung 


Ví dụ: Ông A để tâm hận thù ông B từ lâu. Một hôm, 
ông A gặp ông B, hai người cãi lộn, gây gỗ lần nhau. 
Ông A tức giận đánh ông B, ông B lây dao đâm ông A bị 
thương nặng rồi chết. 

Sau khi ông A chết, ác-nghiệp hận thù trong sân-tâm 
có cơ hội cho quả trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau 
(palisandhikäla) có suy-xét-tâm đồng sinh với thọ xả là 
quả ác-nghiệp trong sân-tâm gọi là tải-sinh-tâm (paƒi- 
sandhicia) làm phận sự tái-sinh kiếp sau ứrong cõi địa- 
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ngục, chịu quả khổ cho đến lúc mãn quả của ác-nghiệp 
ây mới thoát ra khỏi cối ác-giới. 

Đó là trường hợp ác-nghiệp hận thù được tạo trong 
lúc lâm chung. 

Hoặc những người đang uống rượu, bia và các chất 
say, hoặc đang say mê với tham-tâm trong sắc đẹp, tiếng 
hay, mùi thơm, vị ngon, xúc thỏa thích, ... 

Ngay khi ấy bị xảy ra tai nạn rồi chết đột ngột. Sau khi 
người ấy chết, ác-nghiệp ấy trong ác-tâm có cơ hội cho 
quả trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (pafisandhikäla) có 
suy-xét-tâm đông sinh với thọ xả là quả của ác-nghiệp 
trong tham-tám gọi là tải-sinh-tâm (pafisandhicifa) làm 
phận sự tái-sinh kiếp sau rong cối ác-giới (địa-ngục, a- 
su-ra, ngạ-quỷ, súc-sinh), chịu quả khổ cho đến lúc mãn 
quả của ác-nghiệp ấy mới thoát ra khỏi cối ác-giới. 

Đó là trường hợp ác-nghiệp tham muốn được tạo 
trong lúc lâm chung. 

Trong 4 loại nghiệp theo tuần tự cho quả nhất định, 
nếu không có loại frọng-yễu-nghiệp (garukakamma) và 
cũng không có loại cận-fử-nghiệp (asannakamma) thì 
loại thường-hành-nghiệp (äcinnakamma) có quyền ưu 
tiên, có cơ hội cho quả trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau. 


II.3- Acinnakamma: Thường-hành-nghiệp 

Thể nào gọi là thường-hành-nghiệp? 

Aciyati punappunain kariyaffi acinnam: Nghiệp nào 
mà người thường hành hăng ngày, đêm, trở thành thói 
quen, thường được tích lũy hăng ngày, đêm; nghiệp ây 
gọi là fhường-hành-nghiệp, đó là 12 bát-thiện-nghiệp 
(12 ác-nghiệp) và 8 dục-giới thiện-nghiệp (đại-thiện- 
nghiệp). 
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* Thường-hành-nghiệp có 2 loại: 

H3.I- Thường-hành ác nghiệp (Akusala ãcinna- 
kamma) đó là tác-ÿ tâm-sở đông sinh với 12 ác-tâm. 

HH-3.2- Thường-hành dạtthện nghiệp (Kusdla 
acinnakamma) đó là tác-ÿ tâm-sở đông sinh với Š đục- 
giới thiện-tâm (S đại-thiện-tâm). 

H.3.1- Thường-hành ác-nghiệp 

. Người thường tạo ác-nghiệp bằng thân, băng khâu, 
băng ý hăng ngày đê nuôi mạng hoặc không phải đê nuôi 
mạng, đc-nghiệp ây gọi là thường-hành ác-nghiệp. 

Ví dụ: Người dân chải làm nghệ đánh cá, người làm 
nghệ giêt gà, giệt vịt, giệt heo, giêt bò, ... đê bán thịt, 
người buôn bán TƯỢU, bia và các chât say, người buôn 
bán các loại thuôc sát hại sinh vật, v.v... đêu là những 
người hằng ngày thường tạo ác-nghiệp bàng thân, bằng 
khẩu, bằng ý. Đó là thường-hành ác-nghiệp. 


* Hay một trường hợp đặc biệt khác: Người nào đã 
tạo ác-nghiệp nào đó, tuy chỉ có một lần, nhưng ác- 
nghiệp cứ ám ảnh trong tâm của người ấy, làm cho tâm 
của người ấy luôn luôn hối hận, nóng nảy, khổ tâm. 

Đó cũng là /hường-hành ác-nghiệp. 

Nếu người nào không có ọng-yếu ác-nghiệp trọng- 
fồi, cũng không có cận-fứ ác-nghiệp lúc lầm chung, sau 
khi người ấy chết, thì chắc chắn fhường-hành ác- 
nghiệp có cơ hội cho quả trong (hởi-kỳ tải-sinh kiếp sau 
(patisandhikäla) có suy-xét-tâm đồng sinh với thọ xả là 
quả của ác-nghiệp gọi là tái-sinh-tâm (pafisandhicitta) 
làm phận sự tái-sinh kiếp sau trong cõi ác-giới (địa- 
ngục, a-su-ra, ngạ-quỷ, súc-sinh), chịu quả khổ trong cõi 
ác-giới ấy, cho đến khi mãn quả của ác-nghiệp ấy, mới 
thoát ra khỏi cõi ác-giới ấy. 
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H.3.2- Thường-hành đạï-thiện-nghiệp 


* Người cận-sự-nam, người cận-sự-nữ là những người 
có đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo: Đức-Phật-bảo, Đức- 
Pháp-bảo, Đức-Tăng-bảo, tin nghiệp và quả của nghiệp, 
nên thường hay tạo phước-thiện bố-thí cúng dường các 
thứ vật dụng cần thiết đến chư tỳ-khưu-Tăng, chư sa-di, 
những người nghèo khổ khác, giữ gìn ngũ-giới, bát-giới 
uposathasïla trong những ngày giới hằng tháng, v.v... 

Hằng ngày, họ tụng kinh parifta Päji, thường thực- 
hành pháp-hành thiền-định mà chưa chứng đắc được bậc 
thiền nào, thường thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, mà 
chưa chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả nào, nên tâm vẫn 
còn thuộc về đại-thiện-nghiệp, và hoan hỷ tạo mọi thiện- 
nghiệp khác. Đó là /hzởng-hành đại-thiện-nghiệp. 

* VỊ sa-dI giữ gìn giới của sa-di trong sạch và trọn 
vẹn, thực-hành đầy đủ 14 pháp-hành của sa-di, thường 
thực-hành pháp-hành thiền-định mà chưa chứng đắc bậc 
thiền nào, thường thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, mà 
chưa chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả nào, nên tâm vẫn 
còn thuộc về đại-thiện-nghiệp. Đó là thường-hành đại- 
thiện-nghiệp. 

* VỊ ty-khưu giữ gìn giới của tỳ-khưu trong sạch và 
trọn vẹn, thực-hành 14 pháp-hành của ty-khưu, thường 
thực-hành pháp-hành thiền-định mà chưa chứng đắc 
Thánh-đạo, Thánh-quả nào, nên tâm vẫn còn thuộc về 
đại-thiện-nghiệp. Đó là thường-hành đại-thiện-nghiệp. 

* Hay một trường hợp đặc biệt khác: Người nào đã 
tạo phước-thiện nào đó thuộc về đại-thiện-nghiệp, dù chỉ 
có một lân, đặc biệt vẫn thường niệm tưởng đến phước- 
thiện ấy. Mỗi khi niệm tưởng đến phước-thiện ấy thì đại- 
thiện-tâm phát sinh vô cùng hoan hỷ trong phước-thiện 
ấy. Đó cũng là 0rờng-hành đại-thiện-nghiệp. 
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Nếu một người không có frọng-yếu thiện-nghiệp và 
không có cán-fứ đại-thiện-nghiệp lúc lâm chung, sau khi 
người ấy chết, thì chắc chắn fờng-hành đại-thiện- 
nghiệp trong đại-thiện-tâm có quyền ưu tiên, có cơ hội 
ưu tiên cho quả trong /hởời-k} tải-sinh kiếp sau 
(pafisandhihala) có đgại-quả-fãm gọi là tải-sinh-tâm 
(pafisandhicif/4a) làm phận sự tái-sinh kiếp sau trong cõi 
thiện-dục-giới (cõi người hoặc cõi trời dục-giới), hưởng 
được quả an-lạc cho đến khi mãn quả của đại-thiện- 
nghiệp ấy mới rời khỏi cõi thiện-dục-giới ấy. 

Nhận xét về cận-tử-nghiệp và thường-hành-nghiệp 


Nếu xét về năng lực của nghiệp thì cận-#-nghiệp 
không thể có nhiều năng lực hơn £hzờng-hành-nghiệp, 
bởi vì cận-f/-nghiệp được phát sinh trong khoảng thời 
gian ngắn ngủi lúc lâm chung, còn /zởng-hành-nghiệp 
đã được tích lũy, được lưu trữ trong /ám suốt khoảng 
thời gian lâu dài trong kiếp hiện-tại. 

Vì vậy, hường-hành-nghiệp có nhiều năng lực hơn 
cận-tử-nghiệp. 

Tuy cận-f/-nghiệp có Ít năng lực hơn /hưởng-hành- 
nghiệp, nhưng cận-f-nghiệp này phát sinh lúc lâm 
chung có khả năng làm phát sinh 7 rong 3 đối-tượng 
hiện tượng là nghiệp (kamma) hoặc hiện-tượng của 
nghiệp (kammanimitta) hoặc hiện-tượng cõi-giới tái-sinh 
(gatinimia) làm đối tượng trong cận-#ử lộ-trình-tâm 
(maranasannavithiciffa), nên cận-fử-nghiệp này có cơ 
hội cho quả trong /hởi-kỳ tải-sinh kiếp sau. 

Ví dụ: Trong chuồng bò, nếu có con bỏ yếu đứng gần 
công chuông, khi người chăn bò mở công chuông thì cøn 
bò yếu đi ra công trước các con bò lực lưỡng khác. 

Cũng như vậy, cán-f?-nghiệp tuy có ft năng lực hơn 
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thưởng-hành-nghiệp nhưng cận-f/-nghiệp được phát sinh 
trong lúc gần lâm chung. Cho nên, sau khi chết, cận-- 
nghiệp có cơ hội cho quả trong fhời-kỳ tái-sinh kiếp sau. 

Vì vậy, trong bộ .4bhidhamưmasangaha: Vï-Diệu- 
Pháp Yếu-Nghĩa, giải về nghiệp theo tuần tự cho quả, 
Ngài Đại-Trưởng-lão 4zruddha sắp đặt cận-tử-nghiệp 
trước, /zởng-hành-nghiệp sau. 

Trong bốn loại nghiệp theo tuần tự cho quả nhất định, 
nếu chúng-sinh nào không có loại ọng-yếu-nghiệp 
(garukakamma), cũng không có loại cận-f-nghiệp 
(asannakamma) và cũng không có loại thường-hành- 
nghiệp (äcinnakamma), thì sau khi chúng-sinh ấy chết 
bình-thường-nghiệp (ka†attaäkamma) có cơ hội cho quả 
trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau. 


H.4- Katattakamma: Bình-thường-nghiệp 
Thế nào gọi là bình-thường-nghiệp ? 


Kafattä eva kammanfi ka†afakammam: Nghiệp nào 
mà người chỉ tạo một cách bình thường mà thôi, không 
quan tâm, không chú ý nhiều trong việc ấy, nghiệp ấy 
không thuộc về 3 loại nghiệp trên gọi là bình-thường- 
nghiệp (kafatäkamma), đô là 12 bắt-thiện-nghiệp (12 
ác-nghiện) và 8 đại-thiện-nghiệp. 

Bình-thường-nghiệp gồm tất cả mọi ác-nghiệp, mọi 
đại-thiện-nghiệp nào mà người đã tạo nghiệp ấy có ít 
năng lực nên không thuộc về loại frong-yếu-nghiệp, 
cũng không phải là nghiệp phát sinh lúc lâm chung nên 
không thuộc về cận-/-nghiệp, cũng không phải là 
nghiệp thường hành hằng ngày nên không thuộc về loại 
thường-hành-nghiệp. 

Trong kiếp hiện-tại, bình-thường-nghiệp này không 
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thuộc về ba loại nghiệp trên, nên sau khi chúng-sinh 
chết, nếu trường hợp không có ba loại nghiệp trên thì 
bình-thường-nghiệp này mới có cơ hội cho quả trong 
thời-kỳ tái-sinh kiếp sau. 

Trong những kiếp quá-khứ, bình-thường-nghiệp này 
là tất cả mọi ác-nghiệp, mọi đại-thiện-nghiệp đã từng 
được lưu trữ ở trong Zđ„w của mỗi chúng-sinh trải qua vô 
số kiếp quá-khứ. Cho nên, tất cả mọi chúng-sinh trong 
mọi cõi-giới đều có bình-fhrờng-nghiệp này. 

Bình-thường-nghiệp cho quả tái-sinh kiếp sau trong 
những trường hợp như sau: 


* Những thai-nhi bị chết trong bụng mẹ, những đứa 
trẻ sơ sinh vừa mới sinh ra đời rồi bị chế, những đứa bé 
còn nhỏ dại chưa biết gì rồi bị chết, v.v... những trường 
hợp như vậy, những thaI-nh1i, những trẻ sơ sinh, những 
đứa bé còn nhỏ đại, v.v... trong kiếp hiện-tại, chúng nó 
chưa tạo ác-nghiệp nào, cũng chưa tạo đại-thiện-nghiệp 
nào cả. Cho nên, sau khi những thai-nhi, những trẻ sơ 
sinh, những đứa bé còn nhỏ dại ấy chết, bình-fhường- 
nghiệp đó là ác-nghiệp nào hoặc đại-thiện-nghiệp nào 
của mỗi đứa trẻ được tích lũy ở trong Zẩm từ vô số kiếp 
quá-khứ mới có cơ hội cho quả trong (hởi-kỳ tải-sinh 
kiếp sau (patisandhikala) có quả-tâm ấy gọi là tái-sinh- 
tâm (pafisandhicirfa) làm phận sự tái-sinh kiếp sau thuộc 
về loài chúng-sinh nào, trong cði-giới nào, hoàn toàn tùy 
thuộc vào guả của bình-thường-nghiệp ấy. 

Hoặc vị Phạm-thiên ở tầng trời sắc-giới Wô-tưởng- 
thiên, khi hết tuổi thọ 500 đại-kiếp trái đất, rồi phải tái- 
sinh kiếp sau với &wsala kafaftãkamma: bình-thường- 
đại-thiện-nghiệp mà vị phạm-thiên ấy đã được lưu trữ ở 
frong tâm trong tiền-kiếp quá-khứ, kế từ fiền-kiếp thứ 
ba trở về trước của vị phạm-thiên ấy, bởi vì vị phạm- 
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thiên ở cối đrời sắc-giới Wô-tưởng-thiên thuộc về loại 
chúng-sinh chỉ có 0⁄á/-uẩn là sắc-uẩn mà thôi (không 
có 4 danh-uẩn), nghĩa là vị phạm-thiên ấy chỉ có thân 
mà không có tâm. 

Như vậy, kiếp hiện-tại của vị phạm-thiên ở tầng trời 
sắc-giới Wô-fưởng-thiên này không có tâm, nên hoàn 
toàn không tạo thiện-nghiệp hoặc ác-nghiệp nào cả, chỉ 
hưởng quả của đệ-ngữ- -thiên sắc-giới thiện-nghiệp suốt 
thời gian 500 đại-kiếp trải đất mà thôi. 

Và riển-kiếp thứ nhì của vị phạm-thiên ấy là hành-giả 
có đệ-ngữ- -thiển sắc-giới thiện-nghiệp trong đề-ngử- -thiển 
sắc-giới thiện-tâm cho quả là đệ-ngữ- -thiên sắc-giới quả- 
âm làm phận sự tái-sinh kiếp sau trên đầng ười sẵc-giới 
Vô-tưởng-thiên xong tồi, còn các bậc thiển sắc-giới 
thiện-nghiệp bậc thấp đều trở thành vô-hiệu-guả-nghiệp 
không còn có khả năng cho quả trong thời-kỳ tái-sinh 
kiếp sau được nữa. 

Vì vậy, khi vị phạm-thiên ấy hết tuổi thọ 500 đại- kiếp 
trái đất tại cõi trời sắc-giới Vô-tưởng-thiên rồi, chỉ có 
bình-thường đại-thiện-nghiệp mà vị phạm-thiên ấy đã 
được lưu trữ từ tiền-kiếp thứ 3 trở về trước có cơ hội cho 
quả trong fhời-kỳ tái-sinh kiếp sau có đại-guả-tâm gọi là 
tái-sinh-tâm (patisandhicifa) làm phận sự tái-sinh kiếp 
sau trong cối thiện-dục-giới (cối người, cối trời dục-giớï). 

Tính chất 4 loại nghiệp cho quả theo tuần tự 

Nghiệp cho quả theo tuần tự có 4 loại: 

1- Trọng-yếu-nghiệp (Garukakamma). 

2- Cận-tử-nghiệp (Asannakamma). 

3- Thường-hành-nghiệp (Acinnakamma). 

4- Bình-thường-nghiệp (Ka†attakamma). 


Mỗi loại nghiệp có 2 loại: ác-nghiệp và đại-thiện-nghiệp 
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* 4 loại ác-nghiệp cho quả theo tuần tự 
1- Trọng-yễu ác-nghiệp có 2 loại: 
- Ác-nghiệp tà-kiến cô-định. 
- Ác-nghiệp vô-gián-trọng-tội. 
2- Cán-tử ác-nghiệp. 
3- Thường-hành ác-nghiệp. 
4- Bình-thường ác-nghiệp. 
Trong 4 loại ác-nghiệp này, chỉ có ác-nghiệp tà-kiễn 
cô-định là ác-nghiệp cực kỳ nặng nhất mà thôi, các ác- 
nghiệp còn lại từ nặng xuống nhẹ giảm dân theo tuần tự. 


- Nếu người nào có đủ 4 ác-nghiệp này, sau khi 
người ấy chết thì chỉ có ác-nghiệp tà-kiến cố-định có 
quyên ưu tiên hàng đầu, có cơ hội ưu tiên cho quả trong 
thời-kỳ tải-sinh kiếp sau (pafisandhikäla) trong cõi đại- 
địa-ngục AvIci mà thôi. Các ác-nghiệp còn lại trở thành 
hỗ-trợ ác-nghiệp có phận sự hỗ trợ cho quả của ác- 
nghiệp tà-kiến cô-định càng thêm nặng gấp bội phần, 
khó thoát ra khỏi cõi địa-ngục, bởi vì chúng-sinh ấy 
không tin nghiệp vả quả của nghiệp. 

- Nếu người nào không có ác-nghiệp tà-kiến cô-định 
mà có ác-nghiệp vô-gián-ftrọong-fội, sau khi người ây 
chết thì chỉ có ác-nghiệp vô-gián-trọng-tội có quyền 
ưu tiên, có cơ hội ưu tiên cho quả trong /hởi-kỳ fải-sinh 
kiếp sau (pafisandhikäla) trong cõi đại-địa-ngục AvTci 
mà thôi. Các ác-nghiệp còn lại trở thành hỗ-trợ ác- 
nghiệp có phận sự hỗ trợ cho quả của ác-nghiệp vô- 
giản-trong-tội càng nặng thêm lên, chịu quả khô từ cõi 
đại-địa-ngục này sang các cối tiểu- địa-ngục kia, cho 
đến khi mãn quả của ác-nghiệp ấy mới mong thoát ra 
khỏi cõi địa-ngục được. 

- Nếu người nảo không có 2 loại trọng yếu ác-nghiệp 
mà có cận-£fứ ác-nghiệp đặc biệt phát sinh trong lúc lâm 


190 NGHIỆP VÀ QUẢ CỦA NGHIỆP 





chung, thì sau khi người ấy chết, cận-## ác-nghiệp có cơ 
hội cho quả trong ứhởi-kỳ tái-sinh kiếp sau trong cối ác-giới 
(đja-ngục, a-su-ra, ngạ-qwỷ, súc-sinh), tùy theo năng lực 
quả của ác-nghiệp ấy. Các ác-nghiệp còn lại trở thành 
hỗ-trợ ác-nghiệp có phận sự hỗ trợ cho quả của cận-£ử 
ác-nghiệp càng nặng thêm lên, rồi chịu khổ cho đến khi 
mãn quả của ác-nghiệp ấy mới thoát khỏi cõi ác-giới ấy. 

- Nếu người nảo không có 2 ioại trọng yếu ác-nghiệp 
và không có cận-fử ác-nghiệp mà có thường-hành ác- 
nghiệp, sau khi người ấy chết thì thường-hành ác- 
nghiệp ấy có cơ hội cho quả trong (hời-kỳ fái-sinh kiếp 
sau trong cối ác-giới (địa-Hgục, q-su-rd, ngq-gHỷ, súc- 
sinh), tùy theo năng lực quả của ác-nghiệp ấy, các ác- 
nghiệp còn lại trở thành hỗ-trợ ác- -nghiệp có phận sự hỗ trợ 
cho quả của /hường-hành ác-nghiệp áy càng nặng thêm, 
rồi chịu khổ cho đến khi mãn quả của ác-nghiệp ấy. 


- Nếu người nào không có 2 loại frọng-yễu ác-nghiệp 
cũng không có cận-£#? ác-nghiệp và thường-hành ác- 
nghiệp, sau khi người ấy chết thì chắc chắn có bình- 
thường ác-nghiệp có cơ hội cho quả trong (hời-k} tải- 
sinh kiếp sau (palisandhikäla) trong cõi ác-giới (địa- 
gục, d-Su-ra, ngạ- quỷ, súc-sinh), tùy theo năng lực quả 
của ác-nghiệp ây, rôi chịu quả khổ cho đến khi mãn quả 
của ác-nghiệp ấy mới thoát khỏi cõi ác-giới ấy. 


* 4 loại thiện-nghiệp cho quả theo tuần tự 
1- Trọng-yếu thiện-nghiệp có 2 loại: 
- Vô-sắc-giới thiện-nghiệp. 
- Sắc-giới thiện-nghiệp. 
2- Cán-tử thiện-nghiệp. 
3- Thường-hành thiện-nghiệp. 
4- Bình-thường thiện-nghiệp. 
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- Nếu hành-giả nào thuộc hạng phàm-nhân có khả 
năng đã chứng đắc 5 bậc thiên sắc-giới thiện-tâm và 4 
bậc thiên vô-săc-giới thiện-tâm, sau khi hành-giả ấy chết 
thì chỉ có đệ-fứ-thiển vô-săc-giới thiện-nghiệp cao nhất 
gọi là phi-đưởng-phi-phi- tưởng-xứ-thiên thiện-nghiệp 
cao nhất trong phi-tưởng-phi-phi- -tưởng-xử-thiên thiện- 
tâm cao nhất có quyền ưu tiên, có cơ hội ưu tiên cho quả 
trong fhời-kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhikäla) có phỉ- 
tưởng-phi-phi-trởng-xú-thiền quả-tâm cao nhất gọi là 
tái-sinh-tâm (pafisandhicifa) làm phận sự tái-sinh kiếp 
kế-tiếp hóa-sinh làm vị phạm-thiên trên tầng trời vô-sắc- 
giới phạm-thiên tột đỉnh gọi là Ph¡-£zớng-phi-phi-tưởng- 
xú-thiên, vị phạm-thiên ấy có tuổi thọ lâu nhất là 84.000 
đại-kiếp trái đất. 

Còn 5 bậc thiền sắc-giới thiện-nghiệp và 3 bậc thiền 
vô-săc-giới thiện-nghiệp bậc thấp đều trở thành vó-hiệu- 
quả-nghiệp, không còn có cơ hội cho quả được nữa. 


- Nếu hành-giả nào thuộc hạng phàm-nhân có khả 
năng đã chứng đắc 5 bác thiên sắc-giới thiện-tâm, sau 
khi hành-giả ấy chết thì chỉ có đệ-ngñ-thiển sắc-giới 
thiện-nghiệp cao nhất trong đệ-ngũ-thiên sắc-giới thiện- 
tâm cao nhất có quyền ưu tiên, có cơ hội ưu tiên cho quả 
trong (hởi-k} tái-sinh kiếp kế-tiếp (patisandhikala) có 
đệ-ngũ-thiển sắc-giới quả-tâm cao nhất gọi là tái- sinh- 
tâm (pafisandhicirfa) làm phận sự tái-sinh kiếp kế- -tiếp 
hóa-sinh làm vị phạm-thiên trên ứẩng trời Quảng-quả- 
thiên (Vehapphala), có tuổi thọ 500 đại-kiếp trái đất. 

Còn bốn bậc thiên sắc-giới thiện-nghiệp bậc thấp còn 
lại đều trở thành vô-hiệu-guả-nghiệp (ahosikamma), 
không còn có cơ hội cho quả được nữa. 

- Nếu người nào không có bậc thiền nào, mà chỉ có 
cận-tứ dại-thiện-nghiệp phát sinh lúc lâm chung, sau 
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khi người ây chết thì chính cận-# đại-thiện-nghiệp 
trong đại-thiện-tâm phát sinh trong lúc lâm chung có cơ 
hội ưu tiên cho quả trong ứhởi-kỳ tải-sinh kiếp sau (pafi- 
sandhikala) có đại-gud-tâm gọi là tái-sinh-tâm (0aƒi- 
sandhicifa) làm phận sự tái-sinh kiếp sau trong cối thiện 
dục-giới là cối người hoặc 6 cối trời dục-giới, tùy theo 
năng lực của đại-quả-tâm ấy, hưởng quả an-lạc cho đến 
mãn quả của đại-thiện-nghiệp ấy. 

- Nếu người nào không có cận-£#ử đại-thiện-nghiệp, 
mà chỉ có fường-hành đại-thiện-nghiệp, sau khi người 
ấy chết thì chính £ường-hành đại-thiện-nghiệp ấy trong 
đại-thiện-tâm có cơ hội cho quả trong /hởi-kỳ fái-sinh kiếp 
sau (pafisandhikala) có đại-quả-tâm gọi là tái-sinh-tâm 
(palisandhicita) làm phận sự tái-sinh kiếp sau trong cối 
thiện dục-giới là cõi người hoặc 6 cõi trời dục-giới, hưởng 
quả an-lạc cho đến mãn quả của đại-thiện-nghiệp ấy. 


- Nếu người nảo không có /ờng-hành thiện-nghiệp, 
nhưng chắc chắn có bình-thường đại-thiện-nghiệp, sau 
khi người ấy chết thì chính bình-thường đại-thiện- 
nghiệp ấy trong đại-thiện-tâm mới có cơ hội cho quả 
trong fhời-kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhikäla) có đại- 
quả-tâm gọi là tải-sinh-tâm (0afisandhicifa) làm phận 
sự tái-sinh kiếp sau trong cối hiện dục-giới là cõi người 
hoặc 6 cối trời dục-giới, hưởng quả an-lạc cho đến mãn 
quả của đại-thiện-nghiệp ấy. 


Nghiệp theo tuần tự cho quả theo bộ Visuddhimagga 

và bộ Chú-giải Anguttaranikäya 

Trong bộ ƒW7suddhimagga (Thanh-Tịnh-Đạo) và bộ 
Chú-giải A4nguftaranikaya A{thakatha (Chú-giải Chỉ-bộ- 
kinh) trình bày sắp đặt về bốn nghiệp theo tuần tự cho 
quả như sau: 
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1- Trọng-yếu-nghiệp (garukakamma). 

2- Nghiệp được tạo nhiễu lần (bahulakamma). 
3- Cán-tử-nghiệp (äsannakamma). 

4- Bình-thường-nghiệp (katattakamma). 


Trong bộ Thanh-Tịnh-Đạo và bộ Chú-giải Chi-bộ- 
kinh giải thích răng: 

Tuy cận-tử-nghiệp là nghiệp phát sinh lúc lâm chung, 
nhưng không phải lúc nào cũng có khả năng, có cơ hội 
cho quả trong thời-kỳ tái-sinh kiệp sau được. 


Ví dụ: Trường hợp cán-f-nghiệp có năng lực quá 
yếu, không có khả năng làm cho phát sinh 7 rong 3 đổi- 
tượng là kanund: nghiệp, hoặc kqmumaniniftq: hiện- 
tượng của nghiệp, hoặc gafinimiftq: hiện-tượng cõi-giới 
tái-sinh làm đối-tượng trong cận-fứ  lộ-trình-tâm 
(maranäsannavithicitta), thì cận-tử-nghiệp ây không có 
khả năng cho quả trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau được. 
Khi ấy nghiệp được tạo nhiều lần (thường-hành-nghiệp) 
có nhiều năng lực, có khả năng làm cho phát sinh 7 
trong 3 đối-tượng là kamma: nghiệp, hoặc kamma- 
nữmitta: hiện-tượng của nghiệp, hoặc gafinimitta: hiện- 
tượng cõi-giới tái-sinh làm đỗi-tượng trong cận-dứ lộ- 
trình-tâm (maranäsannavnhicira), nên sau khi chết, 
nghiệp được tạo nhiều lấn (thường-hành-nghiệp) ãy 
cócơ hội cho quả trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau trong 
cõi-giới nào tùy theo năng lực quả của nghiệp ấy. 

Vì vậy, bộ Chú-giải Thanh-TỊnh-Đạo và Chi-bộ-kinh 
sắp đặt nghiệp được tạo nhiều lần (bahulakamma) 
tương đương với fhường-hành-nghiệp (acinnakamma) 
trước cận-tử-nghiệp theo tuân tự cho quả của nghiệp. 


(Xong phân 4 loại nghiệp cho ta theo tuần tự) 
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HI- Päkakälacatukka: Phần nghiệp phân chia theo 
nghiệp cho quả theo thời gian, có 4 loại nghiệp. 


3.I- Difhadhanunavedaniydakamma: Hiện- kiếp quả- 
nghiệp là nghiệp cho quả trong kiến hiện-tại (kiếp thứ nhất). 

3.2- Upapdjjavedaniyakanuimna. Hậu-kiểp-quả-nghiệp 
là nghiệp cho quả tải-sinh kiếp kê-tiệp (kiệp thứ nhì). 

3J-  Aparäpariyavedaniyakamma: Kiếp -kiếp- -guả- 
nghiệp là nghiệp có cơ hội cho quả từ kiếp này đến kiếp 
kia kể từ kiếp thứ 3 cho đến kiếp chót của bác Thánh A- 
ra-hán, trước khi tịch diệt Niết-bàn. 

34- Ahosikaqmtmma: Vó-hiệu-quả-nghiệp là nghiệp 
không còn hiệu lực cho quả của nghiệp được nữa. 

Mỗi loại nghiệp có 2 loại là bát-thiện-nghiệp (ác- 
nghiệp) và đại-thiện-nghiệp. 

Đức-Phật dạy: 

“Cetana ham bhikkhave kammam vadami, cefayifva 
kammamụ karofi kayena vãcãya manasã. ” 

- Này chư tỳ-khưu! Sau khi đã có tác-ý rôi mới tạo 
nghiệp bằng thân, bằng khẩu, bằng ÿ. Vì vậy, Như-Lai 
dạy “tác-ÿý gọi là nghiệp. ” 

Muôn tạo nghiệp nào, người ta có /ác-ÿý phát sinh 
trước rồi mới tạo nghiệp â ấy bằng thân, bằng khẩu, bằng ý. 

- Tác-ý phát sinh rồi tạo nghiệp bằng thân gọi là thân- 
nghiệp (kãyakammd). 

- Tác-ý phát sinh rồi tạo nghiệp bằng khẩu gọi là 
kháu-nghiệp (vacikamma). 

- Tác-ý phát sinh rồi tạo nghiệp bằng ý gọi là ý- 
nghiệp (manokamma). 


' Añguttaranikäya, phần Chakkanipäta, kinh Nibbedhikasutta. 
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Do đó, nghiệp phát sinh do nương nhờ nơi 3 môn: 
thán-môn, khẩu-môn, ý-ImÔH. 


Tác-ý (cetana) đó là tác-ý tâm-sở (cetanacefasika) là 
I trong 52 tâm-sở đồng sinh với 89 hoặc 121 tám. 


* Tác-ý tâm-sở nào gọi là nghiệp? 

Túc-ý tâm-sở (cetanäcetasika) đồng sinh với 12 bất- 
thiện-tâm f? (12 ác-tâm) và 21 hoặc 37 thiện-tâm, tác-ý 
tâm-sở ây gọi là nghiệp như sau: 

- Tác-ý tâm-sở (cetanäcetasika) đồng sinh với 12 bắt- 
thiện-tâm (12 ác-tâm) gọi là bát-thiện-nghiệp (ác-nghiệp) 
do nương nhờ 3 môn: thân-môn, khâu-môn, ý-môn. 

- Tác-ý tâm-sở (cetanäcetasika) đồng sinh với 8 đại- 
thiện tâm gọi là đại-thiện-nghiệp do nương nhờ nơi 3 
môn: £hán-môn, khẩu-môn, ý-mÔI. 

- Tác-ÿý tâm-sở (cetanäcetasika) đồng sinh với 5 sắc- 
giới thiện-tâm gọi là săc-giới thiện-nghiệp do nương 
nhờ nơi ý-môn. 

- Tác-ý tâm-sở (cetanacetasika) đồng sinh với 4 vó- 
sắc-giới thiện-tâm gọi là vô-sắc-giới thiện-nghiệp do 
nương nhờ nơi ý-môn. 

- Tác-ý tâm-sở (cetanäcetasika) đồng sinh với 4 hoặc 
20 Thánh-đạo-tâm gọi là 4 hoặc 20 siêu-fam-giới thiện- 
nghiệp do nương nhờ nơi ý-môn. 


* Tác-ý tâm-sở nào không gọi là nghiệp? 


- Nếu fác-ý tâm-sở (cetanãcetasika) đồng sinh với 36 
hoặc 52 quả-tâm '? và 20 duy-tác-tâm “7 thì tác-ý tâm- 
sở äy không gọi là nghiệp. 


! 12 bắt-thiện-tâm đó là 8 tham-tâm + 2 sân-tâm + 2 si-tâm. 
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Thật ra, fác-ý fâm-sở gọi là ác-nghiệp hoặc thiện- 
nghiệp khi tác-ý tâm-sở đồng sinh với 12 ác-tâm, 21 
hoặc 37 thiện-tâm làm phận sự tác-hành-tâm (avana- 
kiccq) trong 6 lộ-trình-tâm (vithicifa). 

Lộ-trình-tâm (vithicitta) có 6 loại: 

1- Nhãn-môn lộ-trình-tâm (Cakkhudvaravithi). 

2- Nhĩi-môn lộ-trình-tâm (Sotadvaravithi). 

3- T)-môn lộ-trình-tâm (Ghanadvaravithi). 

4- Thiệt-môn lộ-trình-tâm (Jivhãdvaravithi). 

5- Tháản-môn lộ-trình-tâm (Kayadvaravithi). 

6- Y-môn lộ-trình-tâm (Manodvaravnhi). 


Nếu mỗi loại lộ-trình-tâm gồm có các loại tâm sinh 
rồi diệt liên tục và đầy đủ thì chắc chắn có đủ 7 sá-na- 
tâm của tác-hành-tâm (avanacitIa). 

7 sdf-na-tâm của tác-hành-tâm (/avanaciía) liên 
quan trực tiếp đến 4 loại nghiệp có cơ hội cho quả theo 
thời gian trong kiếp hiện-tại (kiếp thứ nhất), trong kiếp 
kế- -tiếp (kiếp thứ nhì) và từ kiếp này đến kiếp kia kế từ 
kiếp thứ 3 cho đến chót của bậc Thánh A-ra-hán, trước 
khi tịch diệt Niễt-bàn. 

Dục-giới tác-hành-tâm (kãmaqjavanacitfa) chỉ có T2 
bắt-thiện-tâm (12 ác-tâm) và 8 đại-thiện-tảm mà thôi. 
(Không có 1 tâm mửm cười của bậc Thánh A-ra-hán và ở 
đại-duy-tác-tâm của bậc Thánh A-ra-hản). 

Mỗi đục-giới lộ-trình-tâm cô dục-giới tác-hành- 
tâm đầy đủ 7 sát-na tâm cùng một loại tâm sinh rồi điệt 





' 36 hoặc 52 quả-tâm đó là 7 bắt-thiện-quả vô-nhân-tâm + 8 thiện-quả vô- 
nhân-tâm + § dục-giới quả-tâm + 5 sắc-giới quả-tâm + 4 vô-sắc-giới quả- 
tâm + 4 hoặc 20 Thánh quả-tâm. 

? 20 duy-tác-tâm đó là 3 duy-tác vô-nhân-tâm + 8 dục-giới duy-tác-tâm + 5 
săc-giới duy-tác-tâm + 4 vô-sắc-giới duy-tác-tâm. 
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liên tục trong mỗi dục-giới lộ-trình-tâm ấy, gồm có 3 
loại nghiệp cho quả theo thời gian trong kiệp hiện-tại, 
trong kép ké-tiêp và trong những kiêp sau sau nữa, ... 


Ví dụ: Đồ biểu dục-giới lộ-trìmh-tâm có 7 sảt-na-tâm 
của dục-giới tác-hành-tâm. 


Dục-giới lộ-trình-tâm có 7 sát-na-tầm của dục-giới 
tác-hành-tâm (Kãmajavanacitta) 


7 sát-na dục-giới tác-hành-tâm 
(Kãmajavanacitta) 





-AparapariyavedanTyakamma 


Mỗi dục-giới lộ-trình-tâm nếu có 7 sá/-na-tâm của dục- 
giới tác-hành-tâm (kămajavanaciia) thì gôm có 3 loại 
nghiệp cho quả theo thời gian được phân định như sau: 


1- Tác-ý tâm-sở đồng sinh với tác-hành-tâm thứ 
nhất gọi là difthadhammmavedaniyakamma: hiện-kiếp- 
quả-nghiệp là nghiệp cho quả ngay trong kiếp hiện-tại 
(kiếp thứ nhát). 


2- Tác-ý tâm-sở đồng sinh với tác-hành-tâm thứ 7 
gọi là upapajjavedaniyakamma: hậu- kiếp-quả-nghiệp là 
nghiệp cho quả ngay kiếp kế-tiếp (kiếp thứ nhì). 


3- Tác-ý tâm-sở đồng sinh với 5 tác-hành-tâm thứ 2 
đến thứ 6 gọi là aparãpariyavedaniyakamma: kiếp- 
kiếp-quả-nghiệp là nghiệp có cơ hội cho quả từ kiếp này 
đến kiếp kia kế từ kiếp thứ 3 cho đến kiếp chót của bậc 
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Thánh A-ra-hán, trước khi tịch diệt Niết-bàn (nếu 
nghiệp nào có cơ hội thì nghiệp ấy cho quả của nghiệp). 

Trong 3 fogi nghiệp kể trên, nếu loại nghiệp nào 
không có cơ hội cho quả của nghiệp đúng theo thời 
gian quy định thì nghiệp ấy trở thành ahosikamma: 
vồô-hiệu-quả-nghiệp là nghiệp không còn hiệu lực cho 
quả của nghiệp được nữa. 


Giải thích 4 loại nghiệp cho quả theo thời gian 


HI.1- Dif{thadhammavedanTyakamma: 
Hiện-kiêp-quả-nghiệp 


Dihadhamumavedaniyakanma: hiện-kiếp-quả-nghiệp 
là nghiệp cho quả trong kép hiện-g¡ (kiêp thứ nhât). 


Thế nào gọi là hiện-kiếp-quả-nghiệp cho quả ngay 
trong kiếp hiện-tại (kiếp thứ nhất? 

Dilthadhamme vedaniyarn phalam efassati: diftha- 
dhammavedaniyam. 

Nghiệp nào chỉ có cơ hội cho quả ngay trong kiếp 
hiện-tại mà thôi (không có khả năng cho quả trong kiếp 
sau), nghiệp ấy gọi là dithadhamumavedaniyakamma: 
hiện-kiếp- -gquả-nghiệp, là nghiệp cho quả ngay trong kiếp 
hiện-tại (kiếp thứ nhất), đó là tác-ý tâm-sở đồng sinh với 
12 bất-thiện-tâm (12 ác-tâm) và 8 đại-thiện-tâm khi làm 
phận sự dục-giới tác-hành-tâm (kãmajavanakicca) sát- 
na-tâm thứ nhất của tác-hành-tâm trong mỗi dục-giới 
lộ-trình-tám. 


* Nghiệp cho quả ngay trong kiếp hiện-tại có 2 loại 


- Ác-nghiệp cho quả ngay trong kiếp hiện-tại. 
- Đại-thiện-nghiệp cho quả ngay trong kiếp hiện-tại. 


HI- Phần Nghiệp Phân Chia Theo Nghiệp Cho Quả Theo Thời Gian 199 





HI.1.1- Ác-nghiệp cho quả ngay trong kiếp hiện-tại 


Nếu ác-nghiệp trong l2 ác-fâm có cơ hội cho quả 
ngay trong kiếp hiện-tại, thì có 7 bá-thiện-quả vô-nhân- 
tâm là quả của bắt-thiện-nghiệp (ác-nghiệp) như sau: 


Bắt-thiện-quả vô-nhân-tâm có 7 tâm: 


1- Nhãn-thức-tâm đồng sinh với thọ xả là quả của 
ác-nghiệp nhìn thấy đồi-tượng sắc xấu. 

2- Nhĩ-thức-tâm đồng sinh với thọ xả là quả của ác- 
nghiệp nghe đối-tượng âm-thanh dở. 

3- Tỷ-thức-tâm đông sinh với thọ xả là quả của ác- 
nghiệp ngửi đối-tượng hương mùi hôi. 

4- Thiệt-thức-tâm đông sinh với thọ xả là quả của ác- 
nghiệp nêm đồi-tượng vị đỏ. 

5- Thân-thức-tâm đông sinh với thọ khổ là quả của 
ác-nghiệp xúc giác đồi-tượng xúc thô. 

6ó- Tiếp-nhận-tâm động sinh với thọ xả là quả của 
ác-nghiệp tiếp nhận 5 đối tượng sắc, thanh, hương, vị, 
xúc xấu. 

7- Suy¬xớt-tâm đồng sinh với thọ xả là quả của ác- 
nghiệp suy xét 5 đổi tượng sắc, thanh, hương, vị, xúc xấu. 


III.1.2- Đại-thiện-nghiệp cho quả ngay trong kiếp hiện-tại 

Nếu đại-thiện-nghiệp có cơ hội cho quả ngay trong 
kiêp hiện-tại thì có 6 /Zện-guả vô-nhân-fâm là quả của ở 
đại-thiện-nghiệp như sau: 

Thiện-quả vô-nhâần-tâm có 8 tâm: 

1- Nhãn-thức-tâm đồng sinh với thọ xả là quả của 
đại-thiện-nghiệp nhìn thấy đối-tượng sắc tốt. 


2- Nhĩ-thức-tâm đồng sinh với thọ xả là quả của đại- 
thiện-nghiệp nghe đôi-tượng âm-thanh hay. 
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3- Tỷ-thức-tâm đồng sinh với thọ xả là quả của đại- 
thiện-nghiệp ngửi đối-tượng hương thơm. 

4- Thiệt-thức-tâm động sinh với thọ xả là quả của 
đại-thiện-nghiệp nếm đối-tượng VỆ ng0H. 

5- Thân-thức-tâm động sinh với thọ lạc là quả của 
đại-thiện-nghiệp xúc giác đối-tượng xúc êm. 

6ó- Tiếp-nhận-tâm đông sinh với thọ xả là quả của 
đại-thiện-nghiệp tiếp nhận 5 đối tượng sắc, thanh, 
hương, vị, Xúc lỐI. 

7- §uy-xét-tâm động sinh với thọ xả là quả của đại- 
thiện-nghiệp suy xét 5 đối tượng sắc, thanh, hương, vị, 
xúc tỐI. 

Š- Suy-xét-tâm đông sinh với thọ hỷ là quả của đại- 
thiện-nghiệp suy xét 5 đối tượng sắc, thanh, hương, vị, 
xúc rất tốt. 


Ditthadhammavedaniyakamma: Hiện-kiến-quả-nghiệp 
là nghiệp chỉ có khả năng cho quả ngay trong kiếp hiện- 
tại mà thôi. Nếu hiện-kiếp-quả-nghiệp nào không có cơ 
hội cho quả trong kiếp hiện-tại thì nghiệp ấy trở thành 
vồ-hiệu-quả-nghiệp (ahosikamma) là nghiệp không còn 
hiệu lực cho quả của nghiệp được nữa. 

Hiện-kiến-quả-nghiệp này không có khả năng cho quả 
trong (hời-kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhikäla) và cũng 
không có khả năng cho quả trong thời-k) sau khi đã tải- 
sinh (pavaftikala) nữa. Vì sao? 

Bởi vì đi/hadhammavedaniyakamma là nghiệp mà 
tác-ý tâm-sở vừa mới đồng sinh với fác-hành-tâm thứ 
nhất trong 7 /ác-hành-tâm, chưa nhận được sự hỗ trợ của 
thường-tác-duyên (ãsevanapaccaya), nên chưa có nhiều 
năng lực. Vì vậy, nghiệp này chỉ có khả năng cho quả 
trong kiếp hiện-tại mà thôi. 
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Nếu nghiệp nào không có cơ hội cho quả trong kiếp 
hiện-tại thì nghiệp ây trở thành vồ-hiệu-qguả-nghiệp, 
nghiệp ây không còn hiệu lực cho quả của nghiệp được nữa. 


Năng lực của hiện-kiếp-quả-nghiệp có 2 loại 

1- Paripakka ditthadhammavedamyakamma là hiện- 
kiếp-quả- -nghiệp già dặn nhiễu năng lực có khả năng cho 
quả ngay kiếp hiện-tại ấy trong khoảng thời gian 7 ngày. 

2- Aparipakka ditthadhammavedamyakamma là hiện- 
kiêp-quả-nghiệp chưa già dặn ít năng lực có khả năng 
cho quả quá thời gian 7 ngày sau, cho đền trọn kiếp 
hiện-tại áy. 

Phần giải thích 

1- Hiện-kiến-quả-nghiệp già dặn nhiễu năng lực có 
khả năng cho quả ngay kiếp hiện-tại ấy trong khoảng 
thời gian 7 ngày như thể nào? 

Hiện-kiến-quả-nghiệp già dặn nhiều năng lực có khả 
năng cho quả ngay trong kiêp hiện-tại trong khoảng thời 
gian 7 ngày, nghĩa là sau khi đã tạo nghiệp nào xong thì 
nghiệp ây có năng lực rât mạnh cho quả ngay trong 
ngày hôm ây. 

* Đại-thiện-nghiệp bố-thí cho quả ngay trong ngày 


Vị dụ: * Trường hợp người nghèo khó Mahaduggata 
tạo phước-thiện bố-thí cũng dường vật thực lên Đức-Phát 
Kassapa. Sau khi cúng dường vật thực đến Đức-Phật 
xong, ông ôm bát tiễn đưa Đức-Phật ngự trở về đến cốc. 

Sau khi đảnh lễ Đức-Phật, ông xin phép trở về nhà, 
ông nhìn thấy 7 thứ báu vật từ hư không rơi xuống đầy 
tràn từ trong nhà ra ngoài sân nhà của ông. 

Đức-vua tắn phong ông là đại-phú hộ ngay trong ngày 
hôm ấy. 
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s Trường hợp ông bà Puuna nghèo khổ tạo phước- 
thiện bố-thí cúng dường đến Wgài Đgi-Ti rướng-lão 
Sãriputta vừa mới xả điệt-thọ-trởng buôi sáng hôm â ây. 

Ông Pumna đã cày thửa ruộng từ buổi sáng, đến buổi 
trưa, những luống đất cày ấy hóa thành những thỏi vàng 
ròng sáng chói. Ông đem một thỏi vàng đến trình lên 
Đức-vua Bimbisära, tâu xin Đức-vua truyền lệnh đem 
1.000 (một ngàn) chiếc xe đến thửa ruộng kia để khuân 
tất cả số vàng ấy về cung điện. 

. Quân lính trong triều khuân toàn bộ số vàng ấy đem 
về chất giữa sân rồng thành đống vàng cao 80 hắc tay. 

Đức-vua Bimbisãra tấn phong ông Punna là vị đại- 
phú hộ có số vàng nhiều nhất, v.v... 


* Ác-nghiệp cho quả ngay trong ngày 


Ví dụ: * Trường hợp fên Nanda hãm hiếp Ngài Đại- 
đức f}-khưu-ni UppalavatadftherT là bác Thánh A-ra- 
hán. Sau khi đã tạo ác-nghiệp ftrọng-tộôi xong, tên NÑanda 
vừa đặt hai chân xuống mặt đất thì mặt đất nứt nẻ làm 
hai phun lên ngọn lửa hút tên Nanda vào trong lòng đất. 

Sau khi ứên Nanda chết, ác-nghiệp trọng-tội ấy cho 
quả trong thời-kỳ tái-sinh kiếp kế-tiếp trong cối đại-địa- 
ngục Avïci, chịu quả khổ của ác-nghiệp ấy suốt thời gian 
lâu dài nhiều đại-kiếp trái đất. 

© Trường hợp ứên đô tế Nanda làm nghề giết bò để 
bán thịt. Một hôm, người nhà bán hết thịt bò, không còn 
lại miếng thịt nào cho y. Tức giận, y lấy con dao đến 
chuồng bò cắt cái lưỡi con bò còn sông, đem vào bảo vợ 
làm món ăn cho y. 

Khi y ăn món lưỡi bò ây, thì ngay khi ấy, cái lưỡi của 
y bị đứt lìa rơi xuống, vô cùng đau đớn khiến y quăn 
quại rồng lên như con bò bị cắt tiết, rồi y chết tại nơi ấy. 
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2- Hiện-kiếp-quả-nghiệp chưa già dặn ít năng lực cho 
quả quá thời gian sau 7 ngày cho đến trọn kiếp hiện-tại 
ây như thê nào? 


Hiện-kiến-quả-nghiệp chưa già dặn ít năng lực, cho 
quả thời gian sau 7 ngày cho đến trọn kiếp hiện-tại, 
nghĩa là sau khi đã tạo nghiệp nào xong, nếu nghiệp ấy 
có cơ hội cho quả thì nghiệp ây chỉ cho quả trong thời 
gian sau 7 ngày cho đến suốt kiếp hiện-tại ấy mà thôi 
(không cho quả trong kiếp sau). 

- Người nào đã tạo đa¡-fhiện-nghiệp nào hoặc tạo ác- 
nghiệp nào trong thời thiếu-niên, nếu nghiệp ấy có cơ 
hội cho quả thì người ấy thọ nhận quả an-lạc của đợi- 
thiện-nghiệp ấy hoặc thọ nhận quả khổ của ác-nghiệp ấy 
trong (bởi thiếu-niên, hoặc trong thời trung-niên, hoặc 
trong /hời lão-niên trong kiếp hiện-tại ấy. 

- Người nào đã tạo đ¡-thiện-nghiệp nào hoặc tạo ác- 
nghiệp nào trong thời trung-niên, nêu nghiệp ấy có cơ 
hội cho quả thì người ấy thọ nhận quả an-lạc của đợi- 
thiện-nghiệp ấy hoặc thọ nhận quả khổ của ác-nghiệp ấy 
trong /hởi frung-niên, hoặc trong thời lão-niên trong 
kiếp hiện-tại ấy. 

- Người nào đã tạo đï-thiện-nghiệp nào hoặc tạo ác- 
nghiệp nào trong kỳ lão-niên, nêu nghiệp ấy có cơ hội 
cho quả thì người ây thọ nhận quả an-lạc của đ4¡-?hiện- 
nghiệp ấy hoặc thọ nhận quả khô của ác-nghiệp ấy trong 
thời lão-niên trong kiếp hiện-tại. 

Nghiệp ấy không có khả năng cho quả trong kiếp sau. 

Như vậy, gọi là nghiệp chưa già dặn, ít năng lực cho quả 
trong thời gian sau 7 ngày cho đến trọn kiếp hiện-tại ấy. 


Như trong bộ Chú-giải Uparipannasafthakatha giải 
thích răng: 
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“Yamm pathamavaye katan pathamavaye vã majjhima- 
vaye vã pacchimavaye va. Majjhimavaye katamn maj]hima- 
vaye vã pacchimavaye và. Pacchimavaye vã katam taf- 
theva vipakam deti tam di†thadhammavedaniyan nãma. ” 

Nghiệp nào đã được tạo trong thời thiếu-niên, thì 
nghiệp ấy có cơ hội cho quả trong thời thiếu-niên hoặc 
trong thời trung-niên hoặc trong thời lão-niên. 

Nghiệp nào đã được tạo trong thời trung-niên, thì 
nghiệp ấy có cơ hội cho quả trong thời trung-niên hoặc 
trong thời lão-niÊH. 

Nghiệp nào đã được tạo trong thời lão-niên, thì 
nghiệp ấy có cơ hội cho quả trong thời lão-niên. 


Đó là nghiệp difthadhammavedaniyakamma: Hiện- 
kiêp-quả-nghiệp là nghiệp cho quả trong kiếp hiện-tại 
(kiếp thứ nhát). 

* Nhân-duyên đặc biệt của nghiệp cho quả 

trong khoảng thời gian 7 ngày 


Nghiệp nảo có năng lực cho quả ngay kiếp hiện-tại 
trong khoảng thời gian 7 ngày, thì nghiệp ấy cần phải 
hội đủ nhân-duyên đặc biệt. 

Đại-thiện-nghiệp bồ-thí có năng lực cho quả ngay 
kiếp hiện-tại trong khoảng thời gian 7 ngày, cần phải hội 
đủ 4 nhân-duyên như sau: 

1- Vatthusampada: Bậc thọ thí là Đức-Phát, hoặc bác 
Thánh A-ra-hán hoặc bậc Thánh Bắr-lai. 

2- Paccayasampadã: Vật bố-thí được phát sinh một 
cách hợp pháp và hoàn toản trong sạch. 

3- Cefaqnasampada: Thí-chủ là người có đức-tin trong 
sạch nơi Tam-bảo, tin nghiệp và quả của nghiệp, có đầy 
đủ 3 thời-kỳ ứác-ÿ trong đại-thiện-tâm trong sạch là: 
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- Tác-ÿ trong đại-thiện-tâm trong sạch và hoan hỷ 
trước khi tạo phước-thiện bố-thí. 

- Tác-ÿ trong đại-thiện tâm trong sạch và hoan hỷ 
đang khi tạo phước-thiện bồ-thí. 

- Tác-ÿ trong đại-thiện-tâm trong sạch và hoan hỷ sau 
khi đã tạo phước-thiện bô-thí xong. 

4- Gupatirekasampada: Bậc-tho-thí có ân-đức đặc 
biệt như Đức- Phật hoặc bác Thánh A4-ra-hán, bác Thánh 
Bárlai vừa mới xả điệt-thọ-tưởng suốt 7 ngày đêm 
xong, rồi đi khất thực. 

Nếu thí-chủ tạo phước-thiện bố-thí hội đủ 4 nhân 
duyên đặc biệt này thì đại-(hiện-nghiệp bố-thí ấy sẽ cho 
quả ngay trong ngày hôm ấy, như những trường hợp sau: 


1. Tích người nghèo khó Mahaduggata 


Tích người nghèo khó Mahãduggafa '? được tóm 
lược như sau: 

Vào thời-kỳ Đức-Phật Kassapa xuất hiện trên thế gian, 
Đức-Phật ngự cùng với 20 ngàn bậc Thánh A-ra-hản 
đến kinh-thành Bãrãnasĩ. 

Một hôm, sau khi độ vật thực xong, ĐÐức-Phát 
Kassapa thuyết pháp dạy rằng: 

- “Này cận-sự-nam, cận-sự-nữ! Trong đời này: 

- SỐ người tự mình tạo phước-thiện bô-thí mà không 
tác động, khuyến khích người khác cùng làm phước- 
thiện bố- thí với mình thì phước-thiện bô-thí ấy cho quả 
đối với số người ấy là người có nhiễu của cải, nhưng 
không có bạn bè, thuộc hạ thân thiết. 

- Số người tác động, khuyến khích những người khác 
tạo phước-thiện bô-thi, nhưng chính mình thì không chịu 


' Bộ Dhammapadatthakathã, Panditavagga, tích Panditasãmaneravatthu. 
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đem của cải ra tạo phước-thiện bố- thí thì phước-thiện 
của sự tác động, khuyến khích ấy cho quả đối với số 
người ấy là người có nhiễu bạn bè, thuộc hạ thân thiết, 
nhưng không có nhiễu của cải. 

- $Ố người tự mình không tạo phước-thiện bồ-thi, 
cũng không tác động, khuyến khích những người khác 
tạo phước-thiện bô-thí thì số người ây sông ở nơi nào 
cũng là người ít của cải, nghèo khổ, thiếu thôn và cũng 
không có bạn bè, không có thuộc hạ thân thiết. 

- SỐ người tự mình tạo phước-thiện bế-thí, còn tác 
động, khuyến khích những người khác cùng tạo phước- 
thiện bố- thí với mình thì những phước-thiện ấy cho quả 
đối với số người ấy là người giàu sang phú quý, có nhiều 
của cải, tài sản lớn và có nhiều bạn bè, có nhiều thuộc 
hạ thân thiết,.. 

Nghe Đức-Phật Kassapa thuyết dạy như vậy, người 
cận-sự-nam suy xét nghĩ rằng: “7a muốn có được nhiễu 
của cải và cũng có nhiễu bạn bè, thuộc hạ thân thiết.” 

Người ấy đảnh lễ Đức-Phật, rồi bạch răng: 

- Kính bạch Đức-Ti hế Tôn, con xin kính thỉnh Đức- 
Thế- Tôn ngự cùng với tất cả 20.000 (hai mươi ngàn) chư 
Đại-đức t)-khưu-Tăng, để chúng con tạo phước-thiện 
bô-thí, cúng dường vật thực vào ngày mái. 

Đức-Phật Kassapa nhận lời bằng cách im lặng. 

Ông trở về đi thông báo cho toàn thê dân chúng trong 
kinh-thành Bãrãnas biết rằng: 

“Ngày mái sẽ tạo phước-thiện bô-thí cúng dường đến 
Đức-Phật cùng với tất cả 20.000 chư Đại-đức tỳ-khưu- 
Tăng. Ai có khả năng tạo phước-thiện bô-thí củng dường 
đến bao nhiêu vị thì xin ghỉ danh. ” 

Có gia đình xin thỉnh 10 vị, có gia đình xin thỉnh 20 
VỊ, ... cÓ ø1a đình xin thỉnh 100 vị, v.v... 
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Khi gặp cậu Mahãduggara là người nghèo khó nhất 
trong thành, người cận-sự-nam tác động, khuyến khích 
cậu Mahäduggara rằng: 

- Này cậu Mahadugsata! Ngày mai, tôi có thỉnh Đức- 
Phật cùng với 20.000 chư Đại-đức t)-khưu-Tăng để tạo 
phước-thiện bồ-thí cúng dường. Cậu có khả năng tạo 
phước-thiện bố-thí được bao nhiêu vị? 

- Thưa ông, gia đình con nghèo khó, vợ chông con ẩi 
làm thuê, làm được ngày nào ăn ngày ấy còn không đủ 
nữa thì lấy gì mà tạo phước-thiện bô-thí, cúng đường. 
Thưa ông. 


- Này cậu Mahaduggafal Trong thành này, những 
người giàu sang phú quý, có nhiều của cải, có quyên 
cao chức trọng, ... là do nhờ quả của phước-thiện bố- 
thí. Còn gia đình bối: ngày qua ngày làm thuê mà không 
đủ ăn, đó là do không tạo phước-thiện bế-thí. Cậu có 
hiểu biết rõ như vậy không? 

- Thưa ông! Con hiểu rồi, ngày mai, xin ông cho gia 
đình con thỉnh một vị đại-đức tỳ-khưu, để gia đình con 
tạo phước-thiện bồ-thí, cúng dường đến vị đại-đức tỳ- 
khưu ấy. 

Ông cận-sự-nam hoan hý chấp thuận cho gia đình cậu 
Mahaduggafta thỉnh một vị đại-ẩức tf-khưu để tạo 
phước-thiện bố-thí, cúng dường vào ngày hôm sau. 
Nhưng ông quên ghi vào danh sách mà tiếp tục đi tác 
động, khuyến khích người khác nhận đủ 20.000 vị đại- 
đức tỳ-khưu-Tăng. 

Sau khi được ông cận-sự-nam chấp thuận cho thỉnh 
một vị đại-đức )-khưu đề tạo phước-thiện bố-thí, cúng 
dường vào ngày hôm sau, cậu Mahãduggafa vô cùng 
hoan hỷ, trở về báo tin cho người vợ hay biết, người vợ 
cũng vô cùng hoan hỷ, bàn tính nhau làm thuê kiểm gạo, 
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đồ ăn về để ngày hôm sau tạo phước-thiện bố-thí, cúng 
dường đến một vị đại-đức t)-khưu ấy. 

Cậu Mahaduggafa ổi tìm việc làm, ông phú hộ nhìn 
thấy cậu nên gọi lại thuê chẻ đồng củi, để ngày hôm sau 
nấu đồ ăn dâng cúng đến chư Đại-đức f)-khưu-Tăng. 
Cậu vô cùng hoan hý, lấy búa chẻ trong chốc lát là xong 
ngay đồng củi lớn, ông phú hộ ngạc nhiên hỏi: 

- Này Mahadugeata! Sao hôm nay cậu làm việc siêng 
năng và nhanh nhẹn thể? 

- Thưa ông, ngày mái, gia đình con sẽ tạo phước- 
thiện bồ-thí, cúng dường đến một vị đại-đức tỳ-khưu, 
nên con cảm thấy hoan hỷ, sung sướng mà làm việc 
không biết mệt. 

Ông phú hộ ca tụng cậu đã làm một việc khó làm. 
Ông trả công cho 4 ô gạo sãli (loại gạo ngon thời xưa). 

Về phân vợ của cậu đi giúp việc nhà bếp cho bà phú 
hộ, cô cũng vô cùng hoan hỷ làm mọi công việc một 
cách sạch sẽ, gọn gàng, nhanh nhẹn, nên bà phú hộ rất 
hài lòng, rất ngạc nhiên hỏi rằng: 

- Này con! Sao hôm nay con có vẻ vui sướng và làm 
việc giỏi giang như vậy? 

- Thưa bà, ngày mai gia đình con sẽ tạo phước-thiện 
bô-thí đến một vị đại-đức tỳ-khưu nên con vô cùng hoan 
hỷ làm mọi công việc, mong có được những đô gia vị 
làm món đô ăn để tạo phước-thiện bố-thí cúng dường 
đến một vị đại-đức t)-khưu trong ngày mái. 

Nghe nói vậy, bà phú hộ ca tụng cô đã làm được một 
việc khó làm. Bà trả công bằng bơ, dầu, đồ Ø1a VỊ,.... 

Vợ chỗng Mahãduggafa vô cùng hoan hỷ được gạo 
sali ngon, dầu bơ, đồ gia VỊ, .... đỀ tạo phước-thiện bố- 
thí cúng dường đến một vị đại-đức fỳ-khưu vào ngày 
hôm sau. 
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Sáng sớm hôm sau, người vợ thưa với chồng đi kiếm 
một ít rau về nẫu một bát canh. Cậu Mahãdugsata đi ra 
khỏi nhà, vừa đi vừa ca hát, đi ngang bến ghe chài; đêm 
hôm trước, người dân chải bắt được nhiều cá vừa cập 
bến, nghe tiếng ca hát của Mahãdugsata bèn gọi: 

- Này Mahadugsata! Cậu đi đâu đó? Sao hôm nay vui 
sướng quá vậy? Hãy xuống đây giúp tôi đem cá bán rồi 
tôi sẽ cho một ít cả. 

- Này bạn! Hôm nay gia đình tôi sẽ tạo phước-thiện 
bô-thí cúng dường đến một vị đại-đức tỳ-khưu, tôi đang 
đi tìm rau vỀ nấu canh. 

May quá! Có được cá lại càng tốt! 

Cậu Mahaduggafa hăng hái đem cá bán, hôm ấy dân 
chúng trong thành mua cá làm đồ ăn để tạo phước-thiện 
bố-thí cúng dường đến chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng, nên 
phần cá bán không còn con nào cả. 

Cậu Ä⁄4hãduggafa muôn về nhà cho kịp tạo phước- 
thiện bố-thí cúng đường, nên hỏi người chủ thuyền: 

- Này bạn! Phân cá mà anh hứa cho tôi đâu? 

- Này bạn! Tôi côn một phần cả đặc biệt ở dưới ghe, 
để tôi lấy cho bạn. 

Người chủ đem cho cậu Mahãduggafa 4 con cá hồi 
(rohitamaccha). Cậu vội vàng đem về nhà. 

* Canh chót đêm ấy, Đức-Phật Kassapa nhập đại-bi- 
định, khi xả định quán xét chúng-sinh nào có duyên lành 
nên tế độ. Đức-Phật nhìn thấy: “Mahãduggafa là người 
có đức-tin trong sạch, thỉnh một vị đại-đức t)-khưu để 
tạo phước-thiện bô-thi vào ngày mai, nhưng người cận- 
sự-nam quên ghi vào danh sách. 

Khi Mahadugsata gặp người cáận-sự-nam xin một Vị 
đại-đức tỳ-khưu ấy thính về nhà thì không còn một vị 
đại-đức t}-khưu nào cả. 
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Vậy, chính Như-Lai sẽ tế độ Mahäduggata mà thôi. 

Đức-vua trời Sakka cảm thấy chỗ ngồi phát nóng, suy 
xét thấy rõ hôm nay Mahãduggara sẽ tạo phước-thiện 
bố-thí cúng dường đến Đức-Phật Kassapa, nên hiện 
xuống hỗ trợ Mahadugsata cùng làm phước-thiện. 

Đức-vua trời Sakka biên hóa thành một người đầu bếp 
tài giỏi đến xin giúp việc cho Ä⁄4hãduggafa không lấy 
tiền công, chỉ bỏ công tạo phước- thiện mà thôi. 
Mahadusgata đồng ý chấp thuận, xin mời vào nhà lo 
giúp việc nâu ăn, Ðức-vua frời Sakka nâu cơm, các món 
ăn đều bỏ đồ gia vị cõi trời, hương trời, Đức-vua trời 
Sakka bảo rằng: 

- Này bạn! Công việc nấu nướng để tôi lo, bạn hãy i 
thính vị đại-đức t)-khưu ấy về nhà cho kịp giờ. 

Cậu Mahãduggara đi đến tìm người cận-sự-nam xin 
thỉnh mộ£ vị đgi-đức tf-khưu mà ông đã tắc động, 
khuyến khích ngày hôm trước. 

Khi đến gặp ông cận-sự-nam, thì hỡi ơi! Ông đã quên 
ghi vào danh sách nên không còn một vị đại-đức ty-khưu 
nào cả. 

Cậu Mahaduggata thất vọng buôn tủi ôm mặt khóc, 
mọi người nhìn thấy cậu đáng thương và trách người 
cận-sự-nam ấy. Người cận-sự-nam ấy nói lời xin lỗi và 
an ủi cậu Mahäaduggaía, rồi khuyên bảo rằng: 

- Này Mahädugsata! Còn Đức-Phật ở trong cốc chưa 
mở cửa. Đức-vua, các quan, các phú hộ đang trông chờ 
Đức-Phật mở của, để thỉnh bát của Đức-Phật. 

Đức-Phật thường tế độ những người nghèo khó. Vậy, 
cậu hãy vào xin kính thỉnh Đức-Phật tế độ. 

Nghe nói vậy, đôi mắt của cậu Mahäduggata bừng 
sáng lên, niềm hy vọng phát sinh, cậu dũng cảm đến 
trước cửa cốc, đảnh lễ, đầu va chạm vào cửa, bạch rằng: 
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- Kinh bạch Đức-Thế-Tôn, trong thành này người 
nghèo khó hơn con không có. Kính xin Đức-Thế-Tôn có 
tâm đại-bi tế độ con. Bạch Ngài. 

Đức-Phật Kassapa mở cửa ra, liền trao bình bát cho 
Mahadugsaía. Cậu được bình bát của Đức-Phật mừng 
hơn được ngai vàng của Đức-chuyển-luân-Thánh- 
vương. Đức-vua, các quan, các phú hộ xm lại bình bát 
trên tay của cậu, hứa sẽ ban cho cậu nhiều tiền của 
nhưng cậu không màng đến. 

Cậu Mahaduggafa kính thỉnh Đức-Phật Kassapa về 
đến nhà, Đức-vua trời Sakka hóa thành người đầu bếp đã 
làm xong vật thực ngon lành, trải chỗ ngôi cao quý, 
thỉnh Đức-Phật Kassapa vào nhà. 

Khi Đức-Phát Kassapa vừa bước vào, thì căn nhà cao 
hắn lên, nên Đức-Phật không phải cúi khom người 
xuống, Đức-Phật ngự trên chỗ ngồi đã trải sẵn. 

Còn Đức-vua trời Sakka là người đầu bếp đã làm 
xong những món vật thực, liền bảo M⁄ahãduggafa đem 
những món vật thực dâng cúng dường lên Đức-Phật 
Kassapa. Mùi thơm của các món vật thực tỏa khắp cả 
kinh-thành BaranasiI. 

Trong khi ấy, Đức-vua cùng các quan, các phú hộ đi 
theo sau ĐÐ⁄ức-Phát Kassapa đến tận nhà của Ä⁄ahã- 
duggata, để biết Mahädugsata tạo phước-thiện bố-thí 
cúng dường lên Ð/c-Phậ băng những món vật thực gì. 

Khi đến nơi tất cả đều ngửi được mùi thơm của 
những món vật thực mà trong đời chưa từng được ngửi 
bao giờ. Đức-vua trời Sakka đảnh lễ Đức-Phật Kassapa, 
rồi ngồi hầu Ðức-Phật. 

Độ vật thực xong, Đức-Phát Kassapa thuyết pháp tế 
độ gia-đình Mahäduggata, tồi Đức-Phật ngự trở về 
chùa, Mahãdugsafa ôm bát theo sau tiễn đưa Đức-Phật. 
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Đức-vua-trời Sakka hoan hỷ phước-thiện bố-thí cúng 
dường đến Ðức-Phật Kassapa xong, cũng hồi cung trở 
về cối trời Tam-thập-tam-thiên. 

Khi Mahãdugeara trở về đến nhà đứng trước cửa, 
nhìn thấy từ hư không rơi xuống 7 thứ báu vật đây nhà, 
người vợ phải dắt đứa con ra khỏi nhà, vì 7 thứ báu vật 
đây tràn từ trong ra ngoài sân nhà của ông, không còn 
chỗ nào trồng cả. 

Cậu Mahäduggata nghĩ tăng: “Đó là quả báu của 
phước-thiện bố-thí cúng dường đến Đức-Phật Kassapa 
của chúng ta ngày hôm nay. ” 

Cậu Mahädugøsata liền đến chầu Đức-vua tâu rằng: 

- Muôn tâu Đại-vương, nhà của tiện dân đây tràn cả 
thất báu, xin Đại-vương đem T.000 chiếc xe đến nhà tiện 
dân chở tất cả thất báu ấy về cung điện. 

Đức-vua truyền quân lính trong triều đình đem 
1.000 chiếc xe chở tất cả 7 thứ báu vật đem về chất 
thành đống trước sân rồng. 

Đức-vua truyền hỏi: 

- Trong thành này, người nào có của bảu nhiễu như 
thế này không? 

Tất cả mọi người đều tâu răng: 

- Muôn tâu Hoàng-thượng, không một người nào có 
nhiễu của báu như thể này cả. 

Do đó, Đức-vua tấn phong Mahaduggdfa địa vị đại 
phú hộ, rồi truyền rằng: 

- Này Mahäãduggatal Tất cả của báu này là quả báu 
phước-thiện bố-thí cúng dường đến Đức-Phật Kassapa 
của nhà ngươi. Vậy, nhà ngươi hãy nhận lấy. 

Đức-vua cấp đất đai, xây cất ngôi nhà lớn, cấp nhiều 
gia nhân. Khi xây cất ngôi nhà xong, ông đại phú hộ 
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Mahaduggafa kính thỉnh Đức-Phát Kassapa ngự cùng 
chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng đến ngôi nhà lớn tạo phước- 
thiện đại-thí suốt 7 ngày. 

Từ đó về sau, ông đại-phú hộ Mahãduggata thường 
bố-thí, giữ-giới, tạo mọi thiện-pháp cho đến hết tuổi thọ. 

Sau khi ông đại-phú hộ Mahaduggafa chết, đại-thiện- 
nghiệp bố-thí ấy cho quả tái-sinh kiếp sau trên cõi trời 
dục-giới hưởng mọi sự an-lạc. 

* Đến thời-kỳ Đức-Phật Œofama xuất hiện trên thế 
gian, hậu-kiếp của Mahäduggata trong thời-kỳ Đức- 
Phật Kassapa, là vị thiên-nam sau khi hết tuổi thọ tại cõi 
trời, đại-thiện-nghiệp ấy cho quả tái-sinh đầu thai vào 
lòng người con gái của ông phú hộ. 

Người mẹ sinh ra một bé trai đặt tên là “Pangia ”. 
Người mẹ của công fử Pandira vôn là người hộ độ Ngài 
Đại- Trưởng-lão Sariputia. 

Khi lên 7 tuôi, công #ử Pandifa xin phép mẹ cha chấp 
thuận cho xuất gia sa-đi với Ngài Đại-Trưởng-lão 
Sãripufa là thầy tế độ. 

Mẹ cha của vị sa-đ¡ Pangita đến chùa tạo phước-thiện 
bố-thí các món vật thực, đặc biệt có món cá hồi 
(rohitamaccha) đến Đức-Phật Gotama cùng chư Đại-đức 
tỳ-khưu-Tăng suốt 7 ngày. 

Qua đến ngày thứ 8, vị sa-di Pandita ở tại cốc thực- 
hành pháp-hành thiền-tuệ dẫn đến chứng ngộ chán-]ý tứ 
Thánh-để, chứng đắc 4 T, hánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niết- 
bản, diệt tận được mọi tham-ái, mọi phiền-não không 
còn dư sót, trở thành bác Thánh A-ra-hán, cùng với f- 
tuệ-phân-tích, hoàn thành xong phận sự của bậc xuất gia 
trong giáo-pháp của Đức-Phát Gotama. 

Ngài Đại-Trưởng-lão Sãripufta đi khất thực độ xong, 
còn đem về cho sz-đ? Pangifa một phần vật thực, trong 
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đó có món cá hôi, theo nguyện vọng của vị s-đi 
Pandira, người đệ-tử có sắc thân bé nhỏ, còn £âm là bậc 
Thánh A-ra-hán cao thượng. 

Tạo phước-thiện bố-thí cúng dường đến Đức-Phật với 
đức-tin trong sạch, hoan hỷ trong phước-thiện, quả báu 
của phước-thiện bố-thí ấy không chỉ được giàu sang phú 
quý ngay trong kiếp hiện-tại, những kiếp vị-lai đầy đủ 
của cải thế gian, mà còn kiếp chót cũng có đầy đủ 9 
pháp siêu-tam-giới đó là 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, 
Niếễt-bàn nữa. 


2- Tích gia đình ông Punụa °” 


Tích ông Pupnụa, người làm thuê của ông phú hộ 
Sumana, được tóm lược như sau: 

Trong thời-kỳ Đức-Phật Gofama còn hiện hữu trên 
thế gian, gia đình ông Punna nghèo khó làm ruộng thuê 
của ông phú hộ Sumana, mọi người trong gia đình đều 
có đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo. 

Một buổi sáng, ông đi cày ruộng, cũng vào buôi sáng 
hôm ấy, Ngài Đại-Trưởng-lão Sãriputta vừa mới xả diệt- 
thọ-tưởng (sau 7 ngày đêm), đi khất thực để tễ độ gia 
đình ông Punna, nên Ngài Đại-Trưởng-lão đi thắng về 
hướng ông Punna đang cày ruộng. 

Nhìn thấy Ngài Đại-Trưởng-lão Sãrijpufta từ xa đến, 
ông Puuua liền bỏ cày, đến hầu đảnh lễ Ngài Đại- 
Trưởng-lão, kính dâng cúng đường cây tăm xa răng và 
nước dùng, nước uống. Ngài Đại-Trưởng-lão Sãriputta 
thọ nhận xong, đi theo đường hướng về nhà ông Punna, 
gặp vợ ông Puuuaa đang đem cơm cho chồng. Bà đánh lễ 
Ngài Đại-Trưởng-lão Sãripufa xong, bạch rằng: 

- Kính bạch Ngài Đại- Trưởng-lão, kính xin Ngài Đại- 





' Chú-giải Dhammapada, trong tích Uttarã upäsikãvatthu. 
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Trưởng-lão có tâm từ thọ nhận phần vật thực nghèo nàn 
này của gia đình chúng con. 

Ngài Đại-Trưởng-lão Sãripufa có tâm từ tế độ thọ 
nhận tât cả phân vật thực ây, bà phát sinh đại-thiện-tâm 
vô cùng hoan hỷ phát nguyện: 

- Kính bạch Ngài Đại-Trưởng-lão, do nhờ phước- 
thiện bô-thí thanh cao này của chúng con, cấu mong cho 
gia đình chúng con được một phân pháp mà Ngài Đại- 
Trưởng-lão đã chứng đãc. 

Ngài Đại- Trưởng-lão Sãriputta chúc BỆNG rằng: 

“Mong cho gia đình các con được như ÿ. ” 


Bà cảm thấy vô cùng hoan hỷ quay trở về nhà, nấu lại 
phần cơm khác đem cho chồng, rồi vội vàng mang cơm 
ra đồng ruộng, với tâm hoan hỷ phước-thiện bố-thí đến 
Ngài Đại- Trưởng-lão Saripuffa, làm cho thân tâm của bà 
nhẹ nhàng, nhu nhuyễn không sao giấu được. 

Còn phần ông Punna, trễ giờ đói bụng, thả bò đi ăn 
cỏ, ông lên bờ ngồi dưới bóng cây, chờ đợi vợ. Dù có 
đói bụng tâm vẫn cảm thấy hoan hỷ, niệm tưởng lại việc 
tạo phước-thiện bố-thí cúng dường tăm xỉa răng và nước 
đến Ngài Đại-Trưởng-lão Sãriputta. 

Nhìn từ xa, ông thấy vợ mình đang đi đến trễ hơn mọi 
ngày, nhưng bà có vẻ hoan-hỷ khác thường, chắc chắn 
có điều thiện-pháp tốt lành nào đó. Thật vậy, bà vừa đến 
nơi liền thưa với chồng rằng: 

- Này anh thân thương! Hôm nay, em xin báo cho anh 
tin vui để cho anh hoan hỷ thật nhiễu. 

Sáng nay, khi em đem phân cơm cho anh, giữa đường 
gặp Ngài Đại-Trưởng-lão Sãriputa đang đi khất thực, 
em phát sinh đức-tin trong sạch, đem phân cơm của anh 
để bát cúng dường đến Ngài Đại-Trưởng-lão Sãriputa. 
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Ngài Đại-Trưởng-lão không chê vật thực nghèo hèn 
của chúng ta. Ngài Đại-Trưởng-lão có tâm từ tế độ thọ 
nhận tất cả vật thực phân của anh, xin anh nên phát sinh 
đại-thiện-tâm hoan hỷ phân phước-thiện bô-thi này. 

Ông Pumna vừa lăng nghe từng tiếng, từng câu làm 
cho ông phát sinh thiện-tâm hỷ lạc đến cực độ, nên 
không thể theo dõi liên tục trọn vẹn lời nói của vợ ông. 

Sực tỉnh lại, ông muốn biết chắc chắn chính mình nghe 
đúng sự thật là như vậy không, nên ông bảo với vợ rằng: 

- Này em thân thương! Xin em hãy nói lại cho anh 
nghe thêm một lần nữa. 

Bà vợ thưa lại rõ ràng một lần nữa, lần này ông nghe 
rõ biết chắc chăn đúng sự thật như vậy rồi, ông phát 
sinh đại-thiện-tâm vô cùng hoan hỷ phước-thiện bố-thí 
của vợ, đã đem phần cơm của mình tạo phước-thiện bố- 
thí cúng dường đến Ngài Đại-Trưởng-lão Sãriputta. 

Sau đó, ông nói cho vợ biết ông cũng vừa tạo phước- 
thiện bố-thí cúng dường cây tăm xỉa răng và nước đến 
Ngài Đại- Trưởng-lão Saripufta. 

Nghe chồng nói xong, bà cũng phát sinh đại-thiện-tâm 
vô cùng hoan hỷ việc phước-thiện bố-thí của chồng. 

Hai vợ chồng cùng nhau phát sinh đại-thiện-tâm hoan 
hỷ việc phước-thiện bố-thí cúng đường đến Ngài Đại- 
Trưởng-lão Saripuíia. Dùng cơm xong, ông năm niệm 
tưởng đến phước-thiện bố-thí vừa mới làm, nằm thiu 
thiu giấc ngủ, ông vừa tỉnh lại, ngồi nhìn thấy phần đất 
ruộng vừa cày buổi sáng đã hóa thành những thỏi 
vàng ÿy (vàng ròng) làm cho ông hoa cả mắt, và vợ của 
ông cũng cảm thấy như ông vậy. 

Ông lẫy lại bình tĩnh rồi đi xuống ruộng, lấy lên một 
thỏi, đúng thật là thỏi vàng ròng, ông đem đến khoe và 
nói với vợ răng: 
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- Này em thân thương! Vợ chông chúng ta đã tạo 
phước-thiện bô-thí cúng dường đến Ngài Đại-Trưởng- 
lão Säriputa, phước-thiện bồ-thí ấy liên cho quả báu 
đến vợ chồng chúng ta ngày hôm nay. Chúng ta không 
thể nào giấu một số vàng lớn như thế này được. 

Ông Punna lẫy một số thỏi vàng bỏ vào khay, đem 
trình lên Đức-vua Bimbisãra và tâu rằng: 

- Muôn táu Đại-vương, sáng nay tiện dân đi cày 
ruộng, tất cả đất cày đều hóa thành những thỏi vàng 
ròng. Kính xin Đại-vương. truyền lệnh cho binh lính đem 
1.000 chiếc xe đến chở số vàng ấy về cất trong kho báu 
của Đại-Vvương. 

Đức-vua Bimbisära truyền hỏi: 

- Này ngươi! Nhà ngươi là ai vậy? 

Ông Pumna tâu rằng: 

- Muôn tâu Đại-vương, tiện dân là Punna, một nông 
dán nghèo khó làm thuê. 

- Này Punnal!l Sáng nay, nhà ngươi đã tạo phước- 
thiện đặc biệt gì vậy? 

- Muôn tâu Đại-vương, sảng nay tiện dân tạo phước- 
thiện bô-thi cúng dường cây tăm xỉa răng và nước dùng, 
nước uống đến Ngài Đại-Trưởng-lão SãripuHa, còn 
phân vợ tiện dân tạo phước-thiện bố-thi cúng dường 
phân cơm của tiện dân đến Ngài Đại-Trưởng-lão. 

Đức-vua truyền rằng: 

- Này Punna! Vợ chồng ngươi đã tạo phước-thiện bố- 
thí cúng dường đến Ngài Đại-Trưởng-lão Sãriputta, cho 
nên, quả bảắu phái sinh ngay trong ngày hôm naÿ. 

Vậy, ngươi muốn Trâm làm gì? 

Ông tâu với Đức-vua rằng: 

- Muôn tâu Đại-vương, tiện dân xin Đại-vương truyễn 
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lệnh đem ngàn chiếc xe đến thửa ruộng kia, để khuân tất 
cả số vàng ấy về cung điện. 

Đức-vua Bimbisära truyền lệnh đem ngàn chiếc xe 
đến chở vàng ròng, quân lính trong triều nghĩ và nói 
rằng: “tàng của Đức-vua” tức thì những thỏi vàng trở 
lại thành đất như cũ. Quân lính trong triều trở về tâu lên 
Đức-vua sự việc xảy ra như vậy. Đức-vua sáng suốt 
truyền hỏi răng: 

- Này các ngươi! Các ngươi nghĩ như thể nào, khi 
nhặt lấy những thỏi vàng ấy? 

- Tâu Bệ hạ, chúng hạ thần nghĩ và nói rằng: “vàng 
của Đức vua. ” 

Đức-vua truyền bảo răng: 

- Này các ngươi! Số vàng ròng kia không phải của 
Trâm. Các người nên trở lại nghĩ và nói rằng: “vàng 
của ông bà Punnua” rôi khuân số vàng ấy về đây. 


Quân lính vâng lệnh Đức-vua trở lại nơi ấy. 

Thật vậy, lần này quân lính khuân toàn bộ số vàng ấy 
đem vệ, chât giữa sân rông thành một đông vàng cao 80 
hắc tay. 

Ông Punna trở thành đại phú hộ 

Đức-vua Bimbisära cho truyền lệnh gọi dân chúng 
trong kinh-thành Raãjagaha hội họp tại sân rồng, rồi 
truyền hỏi dân chúng rằng: 

- Này toàn thể dân chúng! Trong kinh-thành này có 
người nào khác có sô vàng lớn như thê này không? 

Toàn thể dân chúng trong thành tâu rằng: 

- Muôn tâu Hoàng-thượng, trong kinh-thành này 
không có người nào khác có số vàng lớn như vậy. 

Đức-vua truyền hỏi tiếp rằng: 
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- Vậy Trâm nên tấn phong ông Punna như thế nào 
mới xứng đáng? 

__— Muôn tâu Hoàng-thượng, kính xin Hoàng-thượng 
tân phong ông Punna địa vị đại phú hộ. 

Đức-vua Bimbisära truyền phán rằng: 

- Này Punnal Từ nay ngươi là đại phú hộ, có tên 
“Bahudhanaseffhi: Đại phú hộ nhiễu của cải. ” 

Sau khi trở thành đại phú hộ Pupa, gia đình ông 
càng có đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo, tạo phước-thiện 
bô-thí cúng dường đên chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng có 
Đúc-Phật chủ trì suôt 7 ngày. 

Đến ngày thứ 7 Đức-Phật thuyết pháp tế độ gia đình 
ông Punna, toàn gia đình ông đại-phú hộ Punna (hai vợ 
chồng và đứa con gái tên Uffara) đều chứng đắc thành 
bậc Thánh Nhập-lưu. 

Vợ chồng ông Punna tạo phước-thiện bố-thí cúng- 
dường đên Mgài Đại-Trưởng-lão Sariputta, sau khi xả 
điệr-thọ-tưởng, do năng lực phước-thiện bô-thí trong 
sạch và hội đủ nhân duyên ây, liên cho quả báu trong 
ngày hôm ây, trở thành đại phú hộ nhiêu của cải thê gian 
và đặc biệt hơn nữa, toàn gia đình trở thành bác Thánh 
Nháp-lưu thuộc vê pháp siêu-tam-giới. 

Những trường hợp tương tự trên, có không ít trong 
Phật-giáo. 

Ác-nghiệp nặng có khả năng cho quả trong 7 ngày 

1- Tích nàng kỹ-nữ Ciñcãmãnavikä ? 

Tích nàng kỹ-nữ Ciñcamapavika được tóm lược 
như sau: 


' Bộ Chú-giải Dhammapadatthakathä, tích Ciñcãmãnavikãvatthu. 
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Một thuở nọ, Đức-Thế-Tôn ngự tại ngôi chùa 
Jetavana gần kinh-thành Sãvatth1. Khi ấy, Đức-Thế-Tôn 
đang ngự tại giảng đường thuyết pháp tế độ tứ chúng 
thanh-văn đệ-tử. Khi ấy, nàng kỹ-nữ Ciñcãmaãnavikä 
xinh đẹp giả làm người mang thai hăn học bước vào 
đứng chỉ tay về Đức-Thế-Tôn, buông lời vu khống rằng: 

“Nàng đã mang thai với Đức-Phật” rồi mắng nhiễc 
Đức-Phật giữa tứ chúng thanh-văn đệ-tử, để làm mất uy 
tín Đức-Phật Gotama, theo mưu kế thâm độc của các 
nhóm ngoại đạo.” Do nguyên-nhân nào? 


* Đức-Phật Gotama xuất hiện trên thê gian, vào thời- 
kỳ đầu, chánh-pháp của Đức-Phật được phát triển mạnh, 
có nhiều người chứng ngộ chân- lý tứ Thánh- đề, chứng 
đắc Thánh- đạo, Thánh-quả, Niễ-bàn trở thành bậc 
Thánh-nhân, cho nên, danh thơm tiếng tốt của Đức-Phật 
Gotama được lan truyền khắp mọi nơi. 

Vua chúa, Hoàng tộc, g1a1 cấp Bà-la-môn, các phú hộ, 
phần đông dân chúng phát sinh đức-tin nơi 7zzn-bảo: 
Đức-Phát-bảo, Đức-Pháp-bdo, Đức- Tăng-bảo. 

- Có số xin xuất gia trở thành ứ)-khưu trong giáo-pháp 
của Đức-Phát Gotama. 

- Có số khác xin fhọ phép quy-y Tam-bảo trở thành 
cận-sự-nam, cận-sự-nữ trọn đời trong giáo-pháp của 
Đức-Phát Gotama, càng ngày càng thêm đông. 

Trước đây, tất cả những người ấy đã từng là đệ-tử của 
các nhóm ngoại đạo, họ thường cúng dường những 
phẩm vật đến các tu-sĩ ngoại đạo nên đời sống của các 
hàng tu-sĩ ngoại đạo được sung túc. 


Nay, những người ấy có đức-tin trong sạch nơi Tam- 


* Chuyện này xảy ra khoảng thời gian sau hạ thứ 7 chưa đến hạ thứ § của 
Đức-Phật. 
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bảo: Đức-Phật-bảo, Đức-Pháp-bảo, Đức-Tăng-bảo, họ 
trở thành các hàng thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật 
Gotama. Họ thường tạo phước-thiện bố-thí cúng dường 
đến Đức-Phật cùng với chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng, họ 
không còn cúng dường đến các hàng tu-sĩ ngoại đạo nữa, 
nên đời sống của các hàng tu-sĩ ngoại đạo thiếu thốn. 


Đó là điều mà các tu-sĩ ngoại đạo cảm thấy bị tốn 
thương, những tín đồ cũ không giữ được, còn tín đồ mới 
thì không có. 

Các nhóm ngoại đạo tìm mọi cách ngăn cản các nhóm 
đệ-tử không cho tìm đến Đức-Phật Gotama, nhưng 
chúng hoàn toàn bắt lực, không thể ngăn cản được, làm 
cho lợi lộc càng ngày cảng giảm dần nên đời sống không 
được sung túc như trước nữa. 

Các nhóm tu-sĩ ngoại đạo hội họp với nhau, bày mưu 
tính kế thâm độc đề hạ uy tín của Đức-Phật Gotama. 

Thời ấy, trong kinh-thành Sãvatthï có cô kỹ-nữ xinh 
đẹp tên là Cñcãmanavikä, nàng vôn là đệ-tử thuần thành 
của các nhóm tu-sĩ ngoại đạo. Thấy sắc đẹp của nàng, 
các tu-sĩ nghĩ ra một diệu kế: “Chúng ta dùng nàng kỹ- 
nữ Cincamanavika giả mang thai rồi vụ không cho Sa- 
môn Gotama, gây ra sự hiểu lâm, để làm mất uy tín của 
Sa-môn Œofama. ” 


Mưu kê ây được các nhóm ngoại đạo đêu châp nhận. 

Một hôm, như lệ thường nàng C77cãmanavika đền tu 
viện ngoại đạo, đảnh lễ các tu-sĩ xong, nàng ngôi một 
bên. Nàng C7ñcãmanavikäa rât ngạc nhiên không hiệu sao 
các tu-sĩ ngôi im lặng không nói với nàng một câu nào. 
Nàng thâm nghĩ: “Mình có lôi gì đây!” 

Nàng bạch vị Đạo-Trưởng răng: 

- Kính bạch Ngài, con đã lê bái quý Ngài ba lân rồi 
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rồi, nhưng con không biết con có lỗi gì mà quỷ Ngài 
không nói với con một lời nào? 

VỊ Đạo- Trưởng tỏ vẻ nghiêm nghị nói với nàng: 

- Này con! Con là một đệ-tứ rất thuần thành, con 
không có lỗi gì. Hiện nay đời sống của quý thây khổ sở, 
thiếu thốn lắm con à! Vì vậy, quỷ thây buôn bực, khổ tâm, 
không ai buồn nói với ai điểu gì cả. 


Nàng C7ñcãmanavika ngạc nhiên, nóng lòng hỏi: 

- Kính bạch quý Ngài, trước đây đời sống của quỷ 
Ngài được đây đủ lắm, sao hiện nay lại lâm vào hoàn 
cảnh khổ cực như vậy? 

- Này Ciñcamanavikal Con không biết gì hay sao? 
Chính Sa-môn Gotama đã làm khổ quý, thây, chính Sa- 
môn GŒoftama đã làm cho quỷ thầy mất hết cả uy tín, 
danh vọng và những lợi lộc cúng đường, ... cho nÊn, quý 
thây phải sống trong cảnh thiếu thôn khổ cực như vậy! 

Nàng Ciñcãmaänavikã cảm thây rất đau lòng, chân tình 
thưa rằng: 

- Kính bạch quỷ Ngài, vậy mà con có hay biết gì đâu? 
Không biết con có thể làm gì để giúp đỡ cho quỷ Tin: 

Các vị tu-sĩ ngoại đạo giả vờ 1m lặng một lúc, TÔI CÓ 
một vị nói rằng: 

- Này Ciñcãmanavika! Chỉ sợ con ngại khó mà không 
giúp quỷ thây đó thôi. 

Nàng Ciñcãmaänavikã mau mắn đáp: 

- Kính bạch quỷ Ngài, khó khăn gì con cũng có thể 
làm được, miễn là làm sao cho quý Ngài được sống an- 
lạc, thể là con mãn nguyện lắm rồi! 

VỊ tu-sĩ ngoại đạo nghiêm chỉnh nói: 

- Này Ciñcãmänavikä! Đây là việc rất hệ trọng, đòi 
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hỏi con phải khôn khéo. Nếu con thật tình muốn giúp 
đỡ quý thầy thì chỉ có một phương pháp duy nhất là con 
hãy dùng cái sắc đẹp duyên dáng, đây quyền rũ của con, 
làm thế nào đó giả mang thai với Sa-môn Gotama. Con 
làn được như vậy, sẽ làm giảm uy tín của Sa-mÔôn 
Gotama, như thế thì phân đông tín đồ của Sa-môn 
Gotama sẽ trở về lại với chúng ta. 

Nàng C¡ïñcãmanavika hón hở nói: 

- Kính bạch quỷ Ngài, đúng vậy, kế này rất hay! Xin 
quỷ Ngài hãy tin tưởng HƠI COH, COH SẼ CÔ gắng làm tròn 
bồn phận để đến đáp công ơn của quý Ngài đổi với con. 


Từ hôm ấy, cứ vào mỗi buổi chiều dân chúng trong 
kinh-thành Sãvatthï sau khi nghe Đức-Phật thuyết pháp 
tại chùa Jetavana xong, đảnh lễ Đức-Phật trở về nhà, 
họ thường gặp nàng Ciñcãmãnavikã ăn mặc đẹp đẽ rất 
quyền rũ, trên tay cầm một bó hoa đang đi trên đường 
hướng đến ngôi chùa Jetavana, có người tò mò dừng lại 
hỏi rằng: 

- Chiêu tối rồi, cô đi đâu mà ăn mặc đẹp vậy? 

Nàng kỹ-nữ Ciñcãmänavikä trả lời cỗ ý tạo ra một sự 
nghi ngờ rằng: 

- Tôi ấi đâu là việc riêng của tôi, quý vị biết phỏng có 
ích lợi gi 

Nói xong, nàng kỹ-nữ bước đi theo hướng đến ngôi 
chùa Jetavana, nhưng lại nghỉ qua đêm tại một tu viện 
ngoại đạo ở gần đó. 

Rồi sáng hôm sau, khi có một số cận-sự-nam, cận-sự- 
nữ đem vật dụng đến ngôi chùa Jetavana để cúng đường 
Đức-Phật và chư tỳ-khưu-Tăng, thì lại thấy nàng kỹ-nữ 
Ciñcamanaviha từ hướng ngôi chùa Jetavana trở lại 
kinh-thành SãvatthT, người ta hỏi nàng kỹ-nữ rằng: 
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- Đêm hôm qua cô nghỉ ở đâu mà sáng nay lại vào 
kinh-thành sớm vậy? 

Nàng kỹ-nữ Ciñcamanavika ỡm ờ đáp: 

- Tôi nghỉ ở đâu có nơi có chỗ của tôi, quỷ vị biết 
phỏng có lợi ích gì! 

Và từ đó, cứ vào mỗi buổi chiều và mỗi buổi sáng, từ 
tháng này sang tháng khác, nàng kƒ-nữ Ciñcamanavika 
đều làm như vậy. Cho đến một hôm, có số người cận-sự- 
nam, cận-sự-nữ khác hỏi rằng: 

- Đêm hôm qua cô nghỉ ở đâu mà sáng nay lại vào 
thành sớm vậy? 

Nàng kỹ-nữ Ciñcämaänavikä thây đã đến lúc cần phải 
nói, để bắt đầu gây ra sự ngờ vực. 

- Chuyện riêng tư của tôi mà quý vị muốn biết hay sao? 
SỚm muộn gì quý vị cũng sẽ biết thôi mà! Nếu quỷ vị 
muốn biết bây giờ tôi xin khai thật: “Đêm qua tôi nghỉ ở 
tại cốc Gandhakufi chung với Sa-môn Gotama để phục 
vụ Ngài, đó là một niễm vinh dự lớn lao của đời tôi. ” 

Nói xong, nàng kỹ-nữ tỏ vẻ đắc ý bỏ vào kinh-thành. 

Khi nghe nàng kỹ-nữ Ciñcãmãnavikã nói vậy, một số 
cận-sự-nam, cận-sự-nữ thiểu trí, sinh tâm bán tín bán 
nghi. Ba - bốn tháng sau, nàng kỹ-nữ Ciãñcãmãnavikä lẫy 
vải độn bụng, mặc áo lụng thụng che bên ngoài làm như 
người đang mang thai. Có một số người không có trí-tuệ, 
không hiểu biết về giáo-pháp của Đức-Phật nghĩ là nàng 
kỹ-nữ Ciñcämanavika có thai với Sa-môn Gotama. 

Thời gian đã đến 9 tháng, màn kịch hạ uy tín Sa-môn 
Gotama đến hồi chung cuộc. Nhóm tu-sĩ ngoại đạo gọi 
nàng kỹ-nữ Ciñcämaänavikä đến, họ dùng một miễng gỗ 
đẽo hình dạng giống như cái thai sắp đến ngày sinh nở, 
có 4 đầu dây giăng. Nàng kƒ-nữ Ciñcãmãnavikã mang 
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vào buộc chặt sau lưng, mặc áo phủ kín lại, nhìn giống 
như người mang thai thật. Nhóm tu-sĩ ngoại đạo làm cho 
nàng kỹ-nữ Ciñcãmãnavikã đóng vai giông như người 
đàn bà sắp đến ngảy sinh nở. 

Đức-Phật thắng nàng kỹ-nữ Ciãcãmãnavikã 

Vào một buổi chiều, khi Đức-Phật đang ngự trên pháp 
tòa, tại giảng đường ngôi chùa Jetavana, tứ chúng thanh- 
văn đệ-tử đang ngồi im lặng lắng nghe pháp như thường 
lệ, thì nàng kỹ-nữ Ciñcãmäãnavikä từ ngoài xồng xộc đi 
vào, đến trước Đức-Phật, chỉ tay buông lời mắng nhiếc: 

- Này ông Đại-Sa-môn Gotamal Ông thuyết pháp thật 
là hay, thật là giỏi, ông tế độ biết bao nhiêu người, còn 
tôi sao ông không tế độ? 

lôi bụng mang dạ chứa là vì ông, ông nói ngon nói 
ngọt với tôi, bảo là sẽ giúp tôi thế này, thể nọ, ... 

Hôm nay, sắp đến ngày sinh nở, ông lo thuyết pháp tế 
độ người khác, chẳng đoái hoài gì đến tôi. Dù ông bận 
không lo cho tôi được, thì ông bảo những người hộ độ 
ông như Đức-vua Pasenadli, ông phú hộ Anathapindiha, 
bà đại-thí-chủ Visakha, ... lo cho tôi cũng được. Nhưng 
đẳng này, ông chỉ biết thỏa mãn dục vọng cá nhân, ông 
không hê biết đến nổi khổ của tôi phải chịu bụng mang 
dạ chửa như thể này đây! 

Nghe nàng kỹ-nữ Ciñcãmãnavikã măng nhiễc, Đức- 
Phật ngưng thuyết pháp, vẫn ngồi an nhiên tự tại, an tịnh 
trên pháp tòa rồi từ tốn nói rằng: 

“Bhagim, tayaä kathitassa tathabhävam va vitatha- 
bhãvam vã ahameva ca tvañca jãnãma. ” 

- Này cô! Cô nói lời chân-thật hay lời giả-dối chỉ có 
cô và Như-Lai biết rõ mà thôi! 


' Bộ Chú-giải Dhammapadatthakathä, chuyện CIiñãcãmänavikävatthu. 
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Nàng kỹ-nữ Ciñcãmãnavikä liền đáp: 

- Đúng vậy! Này ông Đại-Sa-môn! Chỉ có ông và tôi 
biết rõ mà thôi! 

Ngay giây phút ấy, tại cung trời Tam-thập-tam-thiên, 
bảo tòa của Đức-vua-trời Sakka nóng lên, với thiên-nhãn 
quan sát nguyên nhân, Đức-vua-trời thây rõ nàng kƒ-nữ 
Ciñcämanavika đang măng nhiệc Đức-Phật trước tứ 
chúng thanh-văn đệ-tử, bởi những chuyện không có thật. 


Đây là mưu kế thâm độc của nhóm tu-sĩ ngoại đạo, 
dùng cô kỹ-nữ Ciñcãmãnavikä vô liêm sỉ, cô ý làm hạ uy 
tín của Đức-Phật trước tứ chúng thanh-văn đệ-tử. Đức- 
vua-trời Sakka quyết định phải làm sáng tỏ chuyện này. 

Đức-vua-trời Sakka cùng với 4 vị thiên-nam xuất hiện 
xuống giảng đường ngôi chùa Jetavana ngay tức khắc. 


Theo lệnh của Đức-Vua-Trời Sakka, 4 vị thiên-nam 
hóa thành 4 con chuột, cùng một lúc bò lên cắn đứt 4 sợi 
dây dùng để cột tắm gỗ, giống hình dạng bào thai sau 
lưng nàng kỹ-nữ Ciñcãmãnavika, đồng thời Đức-Vua- 
Trời Sakka hóa một luồng gió thổi làm cho tấm gỗ kia 
rơi xuống đất, đụng nhằm hai bàn chân của nàng kỹ-nữ 
Ciñcãmanavikä, làm cho đôi chân của nàng bằm máu. 

Sự VIỆc xảy ra trong thời gian ngắn ngủi, mọi sự thật 
hiển nhiên phơi bày trước mắt tứ CRNHỆ thanh-văn đệ-tử. 


Nàng kỹ-nữ Cincamanavika bị mắng nhiếc không tiếc 
lời, có người nhổ nước bọt rôi xua đuối nàng kỹ-nữ ra 
khỏi khuôn viên ngôi chùa Jefavana. 

Nàng kỹ-nữ Ciñcãmãnavikã thất vọng, thất tha, thất 
thếu bước đi ra vừa khuất tâm mắt của mọi người, mặt 
đất liền nứt ra làm hai, phát lên một tỉa lửa thiêu cháy 
nàng rồi hút nàng xuống sâu dưới lòng đất. 
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Sau khi nàng kỹ-nữ Ciñcãmãnavikã chết, ác-nghiệp '” 
nói-dối vụ khống ấy cho quả tải-sinh kiếp sau trong đại- 
địa-ngục Avrci, chịu quả khô của ác-nghiệp ấy. 

Chuyện nàng kỹ-nữ Ciñcãmãnavikä nói-dỗi vụ không 
Đức-Phật Gotama đã lan truyền khắp mọi nơi, từ xứ này 
sang xứ khác. Và ai ai cũng đều biết đó là mưu kế thâm 
độc đê tiện của nhóm tu-sĩ ngoại đạo. 

Một số người trước kia còn hộ độ nhóm tu-sĩ ngoại 
đạo, nay họ nghe thấy như vậy, mất hết đức-tin, nên 
không còn cúng dường các thứ vật dụng cho nhóm tu-sĩ 
ngoại đạo nữa, đời sống của nhóm tu-sĩ ngoại đạo thiếu 
thốn khổ cực, nay lại càng bị tệ hại hơn nữa. 

Dân chúng khắp mọi nơi phát sinh đại-thiện-tâm trong 
sạch nơi Tam-bảo: Đức-Phật-bảo, Đức-Pháp-bảo, Đức- 
Tăng-bảo, nên cúng dường đến Đức-Phật và chư tỳ-khưu- 
Tăng các thứ vật dụng càng ngày càng sung túc. 

Số người đã có đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo rồi, 
lại càng tăng trưởng đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo. 
Còn sô người nào chưa có đức-tin nơi Tam-bảo, nay SỐ 
người ấy lại có đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo. 


2- Tích tên Nanda hãm hiếp Ngài Đại-đức t)-khưu-ni 
UppalavantaftherT 


Chuyện ứên Nanda hãm hiếp Ngài Đại-đức tỳ-khưu- 
ni UppalavannattherT °” là bác Thánh A-ra-hán được tôm 
lược như sau: 


* Tích tiền-kiếp của Đại-đức tỳ-khưu-ni UppalavannättherT 


: Trường-hợp ấy là hiện-kiếp-quả ác-nghiệp, còn nàng kỹ-nữ, sau khi 
chết, ác-nghiệp ấy cho quả tái-sinh kiếp sau trong cõi đại-địa-ngục AvTci 
không phải là hiện-kiếp-quả ác-nghiệp mà là hậu-kiếp-qguả ác-nghiệp. 

' Bộ Chú-giải Dhammapadatthakathã, tích UppalavannättherTvatthu. 


228 NGHIỆP VÀ QUẢ CỦA NGHIỆP 





Trong thời-kỳ Đức-Phật Padumuttara xuất hiện trên 
thế gian. Khi ấy, tiền-kiếp của Ngài Đại-đức t)-khưu-ni 
UppalavatnaftherT là một tiểu-thư của gia-đình phú hộ 
trong thành xứ HamsavatfI. 


Một hôm, cô tiểu-thư cùng với dân chúng trong thành 
đến hầu đảnh lễ Ðức-Phật Padumuffara, lắng nghe Đức- 
Phật thuyết pháp. Nhân dịp ấy, Đức-Phật có tuyên 
dương một vị Đại-đức f)-khưu-ni là vị Thánh-nữ Tối- 
thượng thanh-văn đệ-tử xuất sắc nhất về phép-thần- 
thông trong các hàng Thánh-Nữ thanh-văn đệ-tử của 
Đức-Phật Paduinuttara. 


Nhìn thấy Ngài Đại-đức t)-khưu-ni ấy, cô tiêu-thư vô 
cùng hoan hỷ phát sinh đại-thiện-tâm trong sạch muốn 
được địa vị cao quý như Ngài Đại-đức tb-khưu-ni ấy, 
nên cô tiêu-thư kính thỉnh Đức-Phật Pamuduttara ngự 
cùng với chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng đến tư gia, để tạo 
phước-thiện đại-thí suốt 7 ngày. 

Đến ngày thứ 7, cô tiểu-thư kính bạch với ĐÐức-Phật 
Padumufiara rằng: 

- Kinh bạch Đức-Thế-Tôn, do phước-thiện đại-thí mà 
con đã tạo suốt 7 ngày qua, con chỉ muốn trở thành vị 
Đại-đức t)-khưu-ni là bậc Thánh-nữ T‹ Ối-thượng thanh- 
văn đệ-tử xuất sắc nhất về phép-thẳn-thông trong hàng 
Thánh-Nữ thanh-văn đệ-tử của Đức-Phát trong thời vị- 
lai như vị Đại-đức tf)-khưu-ni là vị Thánh-nữ T: Ối- 
thượng thanh-văn đệ-tử của Đức-Thế- Tôn bây giờ. 

Đức-Phật Padumutara thẫy rõ, biết rõ cô tiểu-thư sẽ 
được thành-tựu, nên Đức-Phật thọ ký xác định rằng: 

“- Này cận-sự-nữ! Từ đại-kiếp trái đất này, côn lại 
100 ngàn đại-kiếp trái đất nữa. Đến thời-kỳ Đức-Phật 
Gotama xuất hiện trên thế gian. Khi ấy, hậu-kiếp của 


HI- Phần Nghiệp Phân Chia Theo Nghiệp Cho Quả Theo Thời Gian 220 





con sẽ trở thành tÈ-khưu-ni là vị Thánh-nữ Tối-thượng 
thanh-văn đệ-tử xuất sắc nhất về phép-thẳn-thông trong 
giảo-pháp của Đức-Phát Gotama. ” 

Sau khi nghe Đức-Phật Padumuffara thọ kỹ xác định 
thời gian còn lại như vậy, cô tiểu-thư vô cùng hoan hỷ 
tiếp tục bồi bổ 70 pháp-hạnh ba-la-mật suốt 100 ngàn 
đại-kiếp trái đất nữa. 

Trong sự tử sinh luân-hỗồi trong tam-giới trải qua vô 
số kiếp, những hậu-kiếp của cô tiêu-thư thực-hành, bồi 
bồ các pháp-hạnh ba-la-mật khi thì tái-sinh làm vị thiên- 
nữ cao quý trong cõi trời, khi thì tái-sinh làm người nữ 
Cao quý trong cõi người. 

Có một kiếp người, cận-sự-nữ làm phước-thiện, cúng 
dường một đóa hoa sen hồng rất xinh đẹp đến Đức-Phật 
Độc-Giác vừa xả diệt-thọ-tưởng, do nhờ quả báu cúng 
dường đóa hoa sen ấy, mà kiếp nào cô cũng là người rất 
xinh đẹp, có màu da hồng hào như màu cánh sen hồng. 


* Đến thời-kỳ Đức-Phát Œotama xuất hiện trên thể 
gian, kiếp áp chót của cô là vị thiên-nữ, sau khi chết, 
đại-thiện-nghiệp cho quả tái-sinh đầu thai làm con của 
g1a đình phú hộ tại kinh-thành Sãvatth1. 

Khi sinh ra, là một bé gái rất xinh đẹp, có màu da 
hồng hào như màu cánh sen hồng, nên đặt tên là 
Uppalavattä. 


Khi đến tuổi trưởng thành, cô tiểu-thư nổi tiếng là 
người xinh đẹp trong cối Nam-thiện-bộ-châu, các công- 
tử, phú hộ đều gởi người đến xin cầu hôn với cô tiểu-thư 
của ông phú hộ, khiến ông phú hộ gặp phải điều khó Xử, 
bởi vì không thê nảo làm vừa lòng tất cả những người ây 
được. Cho nên, ông phú hộ chỉ còn có một cách gọi đứa 
con gái đến hỏi rằng: 
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- Amma pabbajitum sakkhissasi? 


- Này con yêu quý! Con có muốn xuất gia trở thành 
£)-khưu-ni hay không? 


Vốn kiếp này là kiếp chót của cô tiêu-thư, nên khi 
nghe phụ-thân hỏi đên pabba/ifum (xuát gia), cô tiêu-thư 
vô cùng hoan hỷ thưa với phụ-thân răng: 

Pabbajissami tatã. 

- Kinh thưa phụ-thân, con muốn xuất-gia trở thành tỳ- 
khưu-ni. Thưa phụ-thân. 


Ông phú hộ đưa cô tiêu-thư đến ngôi chùa tỳ-khưu-ni, 
xin cho cô tiêu-thư xuât gia trở thành tỳ-khưu-n1. 


Sau khi trở thành tỳ-khưu-ni không lâu, một hôm, ban 
đêm đốt đèn trong chánh-điện, nhìn thấy ánh sáng đèn, 
tỳ-khưu-ni Uppalavannä dùng làm để-mục thiên-định 
tejokasina: đê-mục-lửa, đề thực-hành pháp-hành thiền- 
định dẫn đến chứng đắc 5 bậc thiên sắc-giới thiện-tâm, 
rồi sử dụng bậc thiên sắc-giới thiện-tâm làm nền tảng, 
làm đối-tượng thiền-tuệ, để £hÒực-hành pháp-hành thiên- 
tuệ dẫn đến chứng ngộ chân-]ý tứ Thánh-đề, chứng đắc 4 
Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niễt-bàn, diệt tận được mọi 
tham-ái, mọi phiền-não không còn dư sót, trở thành bác 
Thánh A-ra-hảán, cùng với tứ-tuệ-phám-tích, đặc biệt 
chứng đắc lục-thông. 


Về sau, Đức-Phật tuyên dương Ngài Đại-đức tỳ-khưu- 
ni Uppalavannäã là bậc Thánh-nữ Tối-thượng thanh-văn 
đệ-tử xuất sắc nhất về phép-thần-thông trong các hàng 
nữ Thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật Gotama, đúng theo 
nguyện vọng tiền-kiếp của Ngài Đại-đức tỳ-khưu-ni 
Uppalavannäa và đã được Đức-Phật Padumuttara thọ ký 
trong quá khứ. 
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Ngài Đại-đức T)-khưu-ni UppalavannattherT bị hãm hiếp 


Một thuở nọ, Ngài Đại-đức f)-khưu-ni Uppalavanna 
sống ở trong cốc nhỏ trong rừng, Ngài Đại-đức t)-khưu- 
nỉ đi vào kinh-thành Sãvatthï để khất thực. 

Khi /iểu-thư Uppalavannä còn sống tại-gia, (ên 
Nanda là con của một người cô, say mê sắc đẹp của 
tiêu-thư Uppalavanna. Đên khi tiêu-thư Uppalavanna 
đã xuât gia trở thành /-khu-ni và đã trở thành bác 
Thánh A-ra-hán. 

Tên Nanda theo dõi biết Ngài Đại-đức t)-khưu-ni 
Uppalavanna ở trong rừng, biệt giờ Ngài Đại-đức r)- 
khưu-ni đã đi khât thực, nên y lén vào côc của Ngài Đại- 
đức t}-khưu-ni Uppalavanna, năm chờ ở dưới giường. 

Khi khất thực độ xong, Ngài Đại-đức tf)-khưu-ni 
Uppalavannä trở về cốc, vừa ngồi lên giường, tên Nanda 
bò ra từ dưới giường, dùng sức mạnh cưỡng hiếp Ngải 
Đại-đức t)-khưu-ni. 

Ngài Đại-đức t)-khưu-ni đã ngăn câm răng: 

- Này tên sỉ mê ngụ muội (bala)! Ngươi chớ nên làm 
điểu tội lôi! 

- Này tên sỉ mê! Ngươi chớ nên làm điểu tội lỗi! 

Mặc dù Ngài Đại-đức f)-khuu-n¡ đã ngăn cấm, nhưng 
tên Nanda vì quá si mê, không biệt hô-thẹn tội-lỗi, 
không biệt ghê-sợ tội-lỗôi, nên đã dùng sức mạnh hăm 
hiệp Ngài Đại-đức t)-khưu-nï do năng lực dục vọng của y. 

Y đã tạo ác-nghiệp trọng-tội nên mặt, đất nứt nẻ ra, 
ngọn lửa phun lên hút y vào trong lòng đái. 

Sau khi /ên Nanda chết, ác-nghiệp trọng-tội cho quả 
tái-sinh trong cối đại-địa-ngục vwïci ngay trong ngày 
hôm ấy, chịu quả khổ của ác-nghiệp ấy, bị thiêu đốt 
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trong cõi đại-địa-ngục ấy suốt thời gian lâu dài nhiều 
đại-kiếp trái đất." 

Hiện-kiếp-quả-nghiệp (ditthadhammavedaniyakam- 
ma) là nghiệp cho quả ngay trong kiệp hiện-tại. 

Ví dụ nôm na dễ hiểu như sau: 

* Một kẻ cướp của sát nhân bị bắt quả tang, bị mọi 
người chê trách, bị nhà chức trách bắt giam giữ trong tù, 
chờ xét xử tội phạm, v.v... tòa tuyên án /ôi fứ hình tên 
cướp của sát nhán áy. 

Đó là ác-nghiệp cho quả ngay trong kiếp hiện-tại. 


* Một người cứu người khác thoát chết, nên được mọi 
người tán dương ca tụng, khen thưởng xứng đáng, v.v... 


Đó là đại-thiện-nghiệp cho quả ngay kiếp hiện-tại. 


HI.2- Upapajjavedaniyakamma: Hậu-Kiếp-Quả-Nghiệp 


Upapajjavedaniyahamma: Hậu-kiệp-quả-nghiệp là 
nghiệp cho quả tái-sinh kiêp kê-tiệp (kiêp thứ nhì). 


Thế nào goi là hậu-kiếp-quả-nghiệp cho quả tái-sinh 
kiếp kê-tiếp (kiếp thứ nhì)? 

Upapdjjavedanyamw phalam efassat: w0apaja- 
vedaniyan. 

Nghiệp nào cho quả tái-sinh kiếp kế-tiếp liên sau khi 
kết thúc kiếp hiện-tại (kiêp thứ nhát), nghiệp áy gọi là 
hậu-kiêp-qud-nghiệp, là nghiệp cho quả tái-sinh kiệp 
kê-tiếp (kiếp thứ 2), đó là tác-ý tâm-sở đông sinh với 12 
bát-thiện-tâm (12 ác-tám) và Š đại-thiện-tâm làm phận 
! Tên Nanda tạo ác-nghiệp trọng tội, bị đất hút chết là hiện-kiếp-quả ác- 


nghiệp. Còn Nanda sau khi chết, ác-nghiệp ấy cho quả tái-sinh kiếp sau 
trong cõi đại-địa-ngục AvIci, là hậu-kiếnp-guả ác-nghiệp. 
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sự dục-giới tác-hành-tâm (kãmajavanakicca), sát-na tâm 
thứ 7 của dục-giới tác-hành-tâm (cuôi cùng) trong môi 
dục-giới lộ-trình-tâm. 

Upapajjavedaniyahamma: Hậu-kiếp-quả-nghiệp là 
nghiệp cho quả tái-sinh kiêp kê-tiệp, có 2 loại nghiệp: 

- Ác-nghiệp cho quả tái-sinh kiếp kế-tiếp. 

- Đại-thiện-nghiệp cho quả tái-sinh kiếp kế-tiếp. 

Dục-giới lộ-trình-tâm có 7 sát-na-tầm của dục-giới 

tác-hành-tâm (Kãmajavanacitta) 


7 sát-na dục-giới tác-hành-tâm 
(Kãmajavanacitta) 





Mọi ác-nghiệp, mọi đại-thiện-nghiệp đều được thành 
tựu trong phần 7 sá/-na dục-giới tác-hành-tâm (kãma- 
javanaciffa) cùng một loại tâm sinh rồi diệt liên tục 
trong mỗi dục-giới lộ-trình-tâm mà thôi. 

Trong 7 sđf-na dục-giới tác-hành-fâm cùng một loại 
tâm sinh rồi diệt liên tục, mà tác-ý tâm-sở (cefana- 
cefasika) đồng sinh trong mỗi sáf-na dục-giới tác-hành- 
tâm làm phận sự tạo nghiệp cho quả khác nhau như sau: 

- Tác-ý tâm-sở đồng sinh trong sáf-na dục-giới tác- 
hành-tâm thứ nhất làm phận sự tạo nghiệp cho quả 
ngay kiếp hiện-tại (kiếp thứ nhất) gọi là hiện-kiếp-quả- 
nghiệp (ditthadhammavedaniyakamma). 

- Tác-ý tâm-sở đồng sinh trong sáf-na dục-giới tác- 
hành-tâm thứ 7 làm phận sự tạo nghiệp cho quả tái- 
sinh kiếp kế-tiếp (kiếp thứ nhì) gọi là hậu-kiếp-quả- 
nghiệp (upapajjavedaniyakamma). 


234 NGHIỆP VÀ QUẢ CỦA NGHIỆP 





- Tác-ÿý tâm-sở đồng sinh trong 5 sáf-na dục-giới tác- 
hành-tâm, tù sảí-na dục-giới tác-hành-tâm thứ 2 đến 
sát-na dục-giới tác-hành-tâm thứ 6 làm phận sự tạo 
nghiệp có cơ hội cho quả kiếp sau sau, từ kiếp này đến 
kiếp kia, kế từ kiếp thứ 3 cho đến kiếp chót của bậc 
Thánh A-ra-hán trước khi tịch diệt Niết-bàn (nêu có cơ 
hội thì cho quả) gọi là kiáp-kiếp-quả-nghiệp (aparä- 
pariyavedaniyakamma). 


Thật ra, trong 7 sáf-ndg dục-giới tác-hành-fâm trong 
mỗi dục-giới lộ-trình-tâm, thì sá/-na dục-giới tác-hành- 
tâm thứ 7 đóng vai trò chính yếu trong mọi (hán hành 
động, khẩu nói năng, ý suy nghĩ để tạo thân ác-nghiệp 
hoặc fhân thiện-nghiệp, khẩu ác-nghiệp hoặc khẩu 
thiện-nghiệp, ý úc-nghiệp hoặc ý thiện-nghiệp. Cho 
nên, sáí-na đục-giới tác-hành-tâm thứ 7 cuối cùng này 
có nhiều năng lực hơn 6 sáf-na đục-giới tác-hành-tâm 
trước, bởi vì, sảf-na dục-giới tác-hành-tâm thứ 7 tiếp 
nhận được đầy đủ sự hỗ trợ của /hường-tác-duyên 
(asevanapaccaya) từ 6 sáf-na dục-giới tác-hành-tâm 
sinh rồi diệt theo tuần tự. 

Vì vậy, fác-ý tâm-sở đồng sinh với sảf-na dục-giới 
tác-hành-tâm thứ 7 này tạo nghiệp cho quả tải-sinh 
kiếp kế-tiếp (kiếp thứ nhì) liền sau khi kiếp hiện-tại (kiếp 
thứ nhấp kết thúc (chết), không có khoảng cách thời 
gian chờ đợi; nghĩa là trong cận-f lộ-trìinh-tâm 
(maranäsannavithicitta) các tâm sinh rồi điệt theo tuần 
tự đến f-tâm (cuticitta) diệt (chết) kết thúc kiếp hiện-tại 
cũ, liền tiếp theo fđi-sinh-tâm (pafisandhicita) sinh (1 
sáf-na-tâm) bắt đâu kiếp mới (kiếp hiện-tại mới), tồi 
diệt, tiếp theo là hó- kiếp- tâm (bhavangacitIa) giữ gìn 
suốt kiếp hiện-tại của mỗi chúng-sinh nói chung, mỗi 
COn người nói riêng. 
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Cho nên, /đi-sinh-tâm (patisandhicita) kiếp hiện-tại 
mới này hoàn toàn khác với £/-fâm (cuticitta) kiếp trước. 
HI.2.1- Ác-nghiệp cho quả tái-sinh kiếp kế-tiếp 


Trong tất cả mọi ức-nghiệp thì chỉ có ác-nghiệp 
trọng-yễu (akusala garukakamma) là ác-nghiệp chắc 
chăn cho quả tái-sinh kiếp kế-tiếp (kiếp thứ nhì) mà thôi. 

Ác-nghiệp trọng-yếu có 2 loại đô là ác-nghiệp tà- 
kiến cỗ-định và ác-nghiệp vô-gián-trọng-dội. 

Trong 2 loại ác-nghiệp frọng-yếu này, nễu người nào 
có ác-nghiệp tà-kiến cô-định là ác-nghiệp hoàn toàn 
không tin nghiệp và quả của nghiệp, có tà-kiến chấp-thủ, 
không chịu từ bỏ cho đến lúc lâm chung, thì sau khi 
người ấy chết, chắc chắn ác-nghiệp tà-kiến cỗ-định có 
quyền ưu tiên, có cơ hội ưu tiên cho quả trong /hởi-kb 
tái-sinh kiếp kế-tiếp (patisandhikäla) có suy-xới-tâm 
đông sinh với thọ xả là quả của ác-nghiệp ấy gọi là tái- 
sinh-tâm (pafisandhiciia) làm phận sự tái-sinh kiếp kế- 
tiếp hóa-sinh làm chúng-sinh trong cõi đại-địa-ngục 
Avĩci, chịu quả khô của ác-nghiệp ấy trong đại-địa-ngục 
nảy suốt thời gian lâu dài nhiều đại-kiếp trái đất không 
hạn định. 

Nếu người nào không có ác-nghiệp tà-kiến cố-định, 
mà có ác-nghiệp vô-gián-trọng-tội là giết mẹ, giết cha, 
giết bậc Thánh A-ra-hán, làm bằm máu bàn chân của 
Đức-Phát, chia rẽ chư tỳÈ-khưu- Tăng, dù phạm T frong 
5 ác-nghiệp vô-gián-trọng-tội này, sau khi người ấy 
chết, thì chắc chăn ác-nghiệp vồ-gián-trọng-tội này có 
quyền ưu tiên, có cơ hội ưu tiên cho quả trong fhởi-kb 
tái-sinh kiếp kế-tiếp (patisandhikäla) có suy-xéf-tâm 
đông sinh với thọ xả là quả của ác-nghiệp ấy gọi là tái- 
sinh-tâm (patisandhicia) làm phận sự tái-sinh kiếp kế- 


236 NGHIỆP VÀ QUẢ CỦA NGHIỆP 





tiếp hóa-sinh làm chúng-sinh trong cõi đại-địa-ngục 
Avĩci, chịu quả khổ của ác-nghiệp ấy trong đại-địa-ngục 
ấy suốt thời gian lâu dài nhiều đại-kiếp trái đất, cho đến 
khi mãn quả của ác-nghiệp ấy, mới thoát ra khỏi cõi địa- 
ngục được. 

Hai loại ác-nghiệp trọng-yếu này chính là wupapdjja- 
vedaniyakamma: hậu-kiếp-quả-nghiệp đó là ác-nghiệp 
cho quả tái-sinh kiếp kế-tiếp (kiếp thứ nhì) liên sau khi 
kiếp hiện-tại thứ nhất kết thúc (chết). 

Ngoài 2 loại ác-nghiệp trọng-yếu này ra, còn lại các 
ác-nghiệp khác, sau khi người ấy chết, nếu ác-nghiệp 
nảo gặp nghịch-duyên (vipatti) có cơ hội thì ác-nghiệp ấy 
cho quả #rong thời-kỳ tái-sinh kiếp kế-tiếp (patisandhi- 
kãla) có suy-xét-tâm đông sinh với thọ xả là quả của 
ác-nghiệp ấy gọi là tái-sinh-tâm (palisandhicia) làm 
phận sự tái-sinh kiếp kế-tiếp vào 1 trong 4 cõi ác-giới 
(địa-ngục, a-su-ra, ngạ-quỷ, súc-sinh), chu quả khổ của 
ác-nghiệp ấy, cho đến khi mãn quả của ác-nghiệp ấy. 


II.2.2- Đại-thiện-nghiệp cho quả tái-sinh kiếp kế-tiếp 


Trong tất cả mọi đại-thiện-nghiệp không có đại-thiện- 
nghiệp nào gọi là đại-thiện-nghiệp chắc chắn cho quả 
trong thời-kỳ tái-sinh kiếp kế-tiếp Cho nên, sau khi 
người nào chết, nếu đại-thiện- nghiệp nào gặp thuận- 
duyên (sampatti) có cơ hội thì đại-thiện-nghiệp ấy cho 
quả trong /hởi-kỳ fái-sinh kiếp kế-tiếp (paHsandhikäla) 
có đgi-qgud-tâm gọi là tải-sinh-tâm (pafisandhicifa) làm 
phận sự tái-sinh kiếp sau vào 7 frong 7 cối thiện-dục- 
giới là cõi người hoặc 6 cõi trời dục-giới. Ðạ¡-/hiện- 
nghiệp ấy gọi là upapajjavedaniyakanuna: hậu- kiếp- 
quả-nghiệp cho quả tái-sinh kiếp kế- -tiếp (Mếép thứ nhì) 
liễn sau khi kiếp hiện-tại (kiếp thứ nhất) kết thúc (chết). 
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Tóm lại, nghiệp upapajjavedaniyaamma: hậu-kiếp- 
quả-nghiệp có 2 loại nghiệp là ác-nghiệp và đại-thiện- 
nghiệp cho quả kiếp kế-tiếp (kiếp thứ nhì) có 2 thời-kỳ: 


1- Hậu- kiếp- -guả-nghiệp là nghiệp cho quả trong thời- 
kỳ tái-sinh kiếp kế-tiếp (patisandhikala) (kiếp thứ nhì). 

2- Hậu-kiếp-quả-nghiệp là nghiệp cho quả trong thời- 
kỳ sau khi đã tải-sinh kiếp kế-tiếp (pavatiikäla), kiếp 
hiện-tại (kiếp thứ nhì). 

Tất cả mọi ác-nghiệp, mọi đại-thiện-nghiệp thuộc về 
upapajjavedaniyakamma: hậu-kiể)-quả-nghiệp là nghiệp 
cho quả trong fhởi-kỳ fái-sinh kiếp kế-tiếp (patisandhi- 
kãla) (kiếp thứ nhì) và cho quả trong thời-kỳ sau khi đã 
tái-sinh (pavattikäla), kiếp hiện-tại (kiếp thứ nhì). 

Nếu w„papajjavedamyakamma: Hậu-kiểp-quả-nghiệp 
nào không có cơ hội cho quả trong thời-kỳ tái-sinh kiếp 
kế-tiếp (patisandhikäla) (kiếp thứ nhì) và cũng không có 
cơ hội cho quả trong thời-kỳ sau khi đã tái-sinh kiếp kế- 
tiếp (pavattikäla) kiếp hiện-tại (kiếp thứ nhì), thì upapajja- 
vedaniyakamma ấy đều trở thành vô-hiệu-guả-nghiệp 
(ahosikamma) không còn có cơ hội nào cho quả được nữa. 

Nghiệp theo thời gian cho quả được phân định căn cứ 
7 sát-na dục-giới tác-hành-tâm trong mỗi lộ-trình-tâm. 

* Tâm-sở tác-ÿý trong đục-giới tác-hành-tâm thứ nhất 
gọi là đihadhammavedaniyakanmma: hiện-kiếp-quả- 
nghiệp là nghiệp chỉ cho quả trong kiếp hiện-tại (kiếp 
thứ nhất) mà thôi. 

* 14m-sở tác-ÿ trong dục-giới tác-hành-tám thứ 7 gỌI 
là papajjavedanikanuna hậu- kiếp- -quả-nghiệp là 
nghiệp chỉ cho quả tái-sinh kiếp kế-tiếp (kiếp thứ nhì) 
sau kiếp hiện-tại kết thúc mà thôi. 


Vì vậy, diffhadhammavedanTyakqantma và upapdjja- 
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vedanikamuna này gọi là nghiệp cho quả theo thời gian 
nhât định. 


HI.3- AparãpariyavedanTyakamma: 
Kiêp-kiêp-quả-nghiệp 


AIparapariyavedaniyakanuna: Kiến- -kiếp- -quả-nghiệp 
là nghiệp cho quả từ kiếp này đến kiếp kia, kế từ kiếp 
thứ 3, cho đến kiếp chót của bậc Thánh A-ra-hản, trước 
khi tịch diệt Niễr-bàn. 

Thế nào goi là kiếp-kiếp-guả-nghiệp? 

Aparapariyayavedamyam phalam efassdfti: Apara- 
Pariyäyavedaniyain. 

Nghiệp nào nếu có cơ hội thì nghiệp ấy cho quả từ 
kiếp này sang kiếp kia, kế từ kiếp thứ 3 cho đến kiếp chót 
của bậc Thánh A-ra-hán, trước khi tịch diệt Niết-bàn, 
nghiệp ấy gọi là aparäpariyavedaniyakanuuna: kiếp- kiếp- 
quả-nghiệp. Đó là tác-ý tâm-sở đồng sinh với 12 bắt- 
thiện tâm (12 ác-tâm) và 8 đại-thiện-tâm làm phận sự 
dục-giới tác-hành-tâm (kãmajavanakicca) từ sát-na tác- 
hành-tâm thứ 2 cho đến sáf-na tác-hành-tâm thứ 6 
gâm có 5 sát-na-tâm trong mỗi lộ-trình-tâm. 


Dục-giới tác-hành-tâm (kamajavanacifa) có 7 sáí- 
na-fâm trong môi dục-giới lộ-trình-tâm, cô 3 loại nghiệp 
cho quả theo thời gian nhât định như sau: 

1- Tác-hành-tâm thứ nhất có dithadhanumavedaniya- 
kamma: lhiện-kiêệp-quả-nghiệp là nghiệp chỉ cho quả 
trong kiếp hiện-tại (kiệp thứ nhá£) mà thôi. 

2- Tác-hành-tâm thứ 7 có upapajjavedaniyakamma: 
hậu-kiêp-quả-nghiệp là nghiệp chỉ cho quả tái-sinh kiếp 
kê-tiệp (kiệp thứ nhì) sau kiếp hiện-tại kết thúc mà thôi. 
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3- Tác-hành-tâm thứ 2 cho đến tác-hành-tâm thứ 6 
gồm 5 sát-na-tâm có qparäpariyavedaniyakamma: kiếp- 
kiếp-quả-nghiệp là nghiệp có cơ hội cho quả từ kiếp này 
sang kiếp kia, kế từ kiếp thứ 3 cho đến kiếp chót của bậc 
Thánh A-ra-hán, trước khi tịch diệt Niết-bàn. 

Dục-giới lộ-trình-tâm có 7 sát-na-tâm của dục-giới 

tác-hành-tâm (Kãmajavanacitta) 


7 sát-na dục-giới tác-hành-tâm 
(Kãmajavanacitta) 





Aparaäpariyavedaniyakamma: Kiếp-kiếp-quả-nghiệp 
đó là /ác-ý tâm-sở đồng sinh với 12 ác-tâm và 8 đại- 
thiện-tâm. 

Mỗi chúng-sinh nói chung, mỗi người nói riêng trong 
vòng tử sinh luân-hồi trong ba giới bốn loài như sau: 

* Nếu ác-nghiệp thuộc về loại aqparäpariyavedaniya- 
kamma: kiếp-kiếp-quả-nghiệp có cơ hội cho quả thì cho 
quả trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhikäla) và 
cho quả trong thời-kỳ sau khi đã tái-sinh, từ kiếp này 
đến kiếp kia, kế từ kiếp thứ 3 kế tiếp cho đến kiếp chót 
của bậc Thánh A-ra-hản, trước khi tịch diệt Niếễt-bàn. 

* Nếu đgỉ-thiện-nghiệp thuộc về loại aparãpariya- 
vedaniyakammma: kiếp-kiếp-quả-nghiệp có cơ hội cho 
quả thì cho quả ong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (pafi- 
sandhikala) và cho quả trong thời-kỳ sau khi đã tái-sinh 
(pavattikäla), từ kiếp này đến kiếp kia, kế từ kiếp thứ 3 
kế tiếp cho đến kiếp chót của bậc Thánh A-ra-hán, trước 
khi tịch diệt Niễt-bàn. 
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Như vậy, trong vòng tử sinh luân- hồi trong ba giới 
bốn loài, mỗi chúng-sinh từ vô thủy trải qua vô số kiếp 
cho đến kiếp hiện-tại đã lưu-trữ ở trong đâm tất cả mọi ác- 
nghiệp, mọi đại-thiện-nghiệp thuộc về loại qparãpariya- 
vedaniyakamma: kiếp-kiếp- -guả-nghiệp, nếu nghiệp nảo 
có cơ hội cho quả thì nghiệp ây cho quả trong /hởï-kỳ 
tái-sinh kiếp sau (pafisandhikäla) và cho quả trong thời- 
kỳ sau khi đã tái-sinh (pavattikdla), nghiệp cho quả từ 
kiếp này đến kiếp kia, kế từ kiếp thứ 3, cho đến kiếp chót 
của bậc Thánh A-ra-hản, trước khi tịch diệt Niễt-bàn. 

Cho nên, mỗi chúng-sinh nói chung, mỗi người nói 
riêng còn tử sinh luân-hồi trong ba giới bốn loài thì 
aparäpariyavedaniyakamma: kiếp-kiếp-quả-nghiệp không 
trở thành yô-hiệu-gud-nghiệp (ahosikamma) được. 

Tuy nhiên, nếu khi nào bác Thánh A-ra-hán tịch điệt 
Niết-bàn, giải thoát khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giới, 
thì khi ây không chỉ có tất cả mọi ác-nghiệp và mọi đại- 
thiện-nghiệp thuộc về loại aparäpariyavedaniyakaimma: 
kiếp-kiếp-quả-nghiệp mới thật sự trở thành vô-hiệu-quả- 
nghiệp (ahosikamma), mà còn tất cả mọi ác-nghiệp, mọi 
thiện-nghiệp đã được lưu trữ ở trong fãâm từ vô thủy trải 
qua vô số kiếp cho đến kiếp hiện-tại cũng đều trở thành 
vô-hiện-qud-nghiệp (ahosikamna) không còn có cơ hội 
cho quả của tất cả mọi nghiệp được nữa. 

Thật ra, đối với bậc Thánh A-ra-hán khi hành động 
bằng thân, nói năng bằng khẩu, suy nghĩ bằng ý không 
còn gọi là ghiệp nữa, bởi vì £ác-ý tâm-sở đồng sinh với 
duy-táctâm (kriùacifa) làm phận sự tác-hành-tâm 
trong mọi lộ-trình-tâm, không tạo nghiệp nảo cả. 

Như vậy, bác Thánh A4-ra-hán không còn tạo nghiệp 
mới nào cả. Song tất cả mọi nghiệp cũ gồm có tất cả 
mọi ác-nghiệp, mọi đại-thiện-nghiệp đã tích lũy từ vô 
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thủy trải qua vô số kiếp trong quá khứ cho đến kiếp 
hiện-tại trước khi trở thành bác Thánh A-ra-hán, tất cả 
mọi nghiệp ấy, nếu øghiệp nào có cơ hội thì nghiệp ấy 
cho quả của nghiệp, trong khoảng thời gian trước khi 
bậc Thánh A-ra-hán tịch diệt Niết-bàn. 

* Sau khi bậc Thánh A-ra-hán tịch diệt Niết-bàn, 
giải thoát khổ tử sinh luân-hỏi trong tam-giới, đồng thời 
tất cả mọi ác-nghiệp, mọi thiện-nghiệp mới thật sự đều 
trở thành yô-hiệun-guảd-nghiệp (ahosikamma), không còn 
có cơ hội cho quả của nghiệp được nữa. 

4 loại nghiệp cho quả theo thời gian 

Trong cõi dục-giới, nếu mỗi dục-giới lộ-trình-tâm có 
đầy đủ 7 sảf-na dục-giới tác-hành-tâm (kãmajavanacifa) 
sinh rồi diệt liên tục qua mỗi dục-giới lộ-trình-tâm, thì 3 
loại nghiệp được thành tựu cùng trong mỗi dục-giới lộ- 
trình-tâm ấy là: 

1- Difthadhammavedanjakanuma: Hiện-kiếp-quả- 
nghiệp là nghiệp được thành-tựu trong sđf-na dục-giới 
tác-hành-tâm thứ nhất, cho quả ngay trong kiếp hiện-tại 
(kiếp thứ nhát). 

Nếu nghiệp nào không có cơ hội cho quả trong kiếp 
hiện-tại, thì nghiệp ấy trở thành vồ-hiệu-guả-nghiệp 
không còn hiệu lực cho quả của nghiệp được nữa. 

2- Upapajjavedaniyakanuna: Hậu-kiếp-quả-nghiệp là 
nghiệp được thành-tựu trong sđf-na dục-giới tác-hành- 
tâm thứ 7 cuối cùng, cho quả tái-sinh kiếp kế-tiếp (kiếp 
thự nhì). 

Nếu nghiệp nào không có cơ hội cho quả tái-sinh kiếp 
kế-tiếp (kiếp thứ nhì) thì nghiệp ấy trở thành vồ-hiệu- 
quả-nghiệp (ahosikamma) không còn hiệu lực cho quả 
của nghiệp được nữa. 
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3-Aparäpariyavedaniyakamma: Kiếp-kiến-quả-nghiệp 
là nghiệp được thành-tựu trong sá/-na dục-giới tác- 
hành-tâm thứ 2 đến sát-na dục-giới tác-hành-tâm thứ 6, 
nếu có cơ hội cho quả thì cho quả từ kiếp này đến kiếp 
kia, kê từ kiếp thứ 3 cho đến kiếp chót của bậc Thánh A- 
ra-hán, trước khi tịch diệt Niết-bàn. 

Sau khi Bậc Thánh A-ra-hán đã tịch diệt Niết-bàn, 
giải thoát khổ tử sinh luân-hồi trong tam- "giới, thì tất cả 
mọi ác-nghiệp, mọi thiện-nghiệp thuộc về aparapariya- 
vedaniyakamma. kiếp-kiếp-quả-nghiệp và tất cả mọi 
nghiệp đã được lưu trữ ở trong ẩm từ vô thủy trải qua 
vô số kiếp, cho đến kiếp hiện-tại trước khi trở thành bác 
Thánh A-ra-hản, cũng đều trở thành vô-hiệu-guả-nghiệp 
(ahosikamna) không còn hiệu lực cho quả của nghiệp 
được nữa. 


Dục-giới lộ-trình-tâm 
* Ngũ-môn lộ-trình-tâm 


Ví dụ: Nhãn-môn lộ-trình-tâm tiếp nhận đối-tượng 
sắc rõ ràng, thì nhãn-môn lộ-trình-tâm có các loại tâm 
theo tuần tự sinh rồi diệt liên tục qua 17 sảí-na tâm theo 
thời gian tuổi thọ của đối-tượng sắc ấy. 


Đô biêu nhãn-môn lộ-trình-tầm 


Đối tượng sắc hiện tại 





9 10 II 12 13 14 l§S l6 17 


7 sát-na tác-hành-tâm 


Bhavangacita: Hộ-kiếp-tâm có đỗi tượng cũ (viết tắt bha). 


1-Attabhavangacita: Hộ-kiếp-tâm có đối-tượng sắc mới 
hiện-tại (viết tắt z?). 
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2- BhavangacalanaciHa: Hộ-kiểp-tâm rung động do đôi- 
tượng sắc mới (viết tắt m4). 

3- Bhavangapacchedacita: Hộ-kiếp-tâm bị cắt do đôi- 
tượng sắc mới (viết tắt đa). 

4- Pañcadvaravajjanacita: Ngũ-môn hướng-tâm có 
khả năng tiếp nhận 5 đối-tượng sắc, thanh, hương, vị, xúc 
(viêt tắt pañ). 

5- Cakkhuvinfanacitta: Nhãn-thức-tâm làm phận sự nhìn 
thấy đối-tượng sắc (viết tắt ca). 

6- Sampafichanacitta: Tiếp-nhận-tâm làm phận sự tiếp 
nhận đối-tượng sắc (viết tắt sa). 

7- Sanfiranacitta: Suy-xéi-tâm làm phận sự suy xét đỗi- 
tượng sắc tốt hoặc xấu (viết tắt san). 

ổ- Vofthabbanacita: Xác-địnhtám đó là ÿý-môn 
hướng-tâm làm phận sự xác định đối-tượng sắc (vt. vo). 

9-15- Javanacifta: Tác-hành-fãm làm phận sự tạo 
ác-nghiệp hoặc đại-thiện-nghiệp hoặc đại-duy-tác-tâm 
(tâm của bậc Thánh A-ra-hán) (viết tắt ja). 

16-17- TadälambanaciHa: Tiếp-đối-tượng-tâm làm 
phận sự tiếp đối-tượng sắc, còn lại 2 sát-na tâm nữa là 
hết tuổi thọ của đối-tượng sắc, đồng thời chấm dứt nhãn- 
môn lộ-trình-tâm (viết tắt ứa). 

- BhavangacitIa: Hộ-kiểp-tâm trở lại tiếp nhận đối-tượng cũ. 

Đó là nhãn-môn lộ-trình-tám, tương tự như vậy nhĩ- 
môn lộ-trình-tâm, tj-môn lộ-trình-tâm, thiệt-môn lộ-trình- 
tâm, thân-môn lộ-trình-tâm, mỗi lộ-trình-tâm chỉ khác 
mỗi /hc-râm làm phận sự tiếp xúc biết đối-tượng như: 

- Nhĩ-thức-tâm làm phận sự nghe đối-tượng âm-thanh. 

- Tỷ-thức-tâm làm phận sự ngửi đồi-tượng hương. 

- Thiệt-thức-tâm làm phận sự nếm đối-tượng vị. 

- Thân-thức-tâm làm phận sự xúc giác đối-tượng xúc. 
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* Ý-môn lộ-trình-tâm 


Y-môn lộ-trình-tâm có nhiêu loại, ví dụ ƒ-môn lộ- 
trình-tâm cô dục-giới tác-hành-tám. 


Ý-môn lộ-trình-tâm có dục-giới tác-hành-tâm sinh rồi 
đ;ệt liên tục theo tuân tự như sau: 


Đồ biểu ý-môn dục-giới lộ-trình-tâm 


1 trong 6 đối tượng 


G5Xoo Km Xo Xe :) X2 XS XP XG XP Xn hon), 


7 dục-giới tác-hành-tâm 


Những chữ viết tắt giống như ngũ-môn lộ-trình-tâm, 
chỉ còn manodväravajjanacita: ý-môn hướng-tâm tiếp 
nhận 1 trong 6 đối-tượng sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. 
(viết tắt ma). 


Ý-môn dục-giới lồ-trình-tâm có dục-giới tác-hành- 
fâm sinh rôi diệt liên tục theo tuân tự qua môi ý-môn 
dục-giới lộ-trình-tâm có nhiêu nhât 12 sát-na tâm. 


Trong đời sống hằng ngày đêm của mỗi chúng-sinh 
nói chung, mỗi người nói riêng trải qua mỗi dục-giới lộ- 
trình-tâm có đầy đủ 7 sá/-na tác-hành-tâm trong mỗi 
dục-giới lộ-trình-tâm ấy, đã tạo 3 loại nghiệp cho quả 
theo thời gian nhất định như sau: 

1- Tác-hành-tâm thứ nhất có dithadhammmavedaniya- 
kamma: hiện-kiếp-quả-nghiệp là nghiệp chỉ cho quả 
trong kiếp hiện-tại (kiếp thứ nhất) mà thôi. 

2- Tác-hành-tâm thứ 7 có Hpapdjjavedarniyakqnuma: 
hậu-kiến-guả-nghiệp là nghiệp chỉ cho quả tái-sinh kiếp 
kế-tiếp (kiếp thứ nhì) sau kiếp hiện-tại kết thúc mà thôi. 
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3- Tác-hành-tâm thứ 2 cho đến tác-hành-tâm thứ 6 
gồm có 5 sáÍ-na-tâm có qparapariyavedaniydakqanuna: 
kiếp- kiếp-quả- nghiệp là nghiệp có cơ hội cho quả từ 
kiếp này sang kiếp kia, kế từ kiếp thứ 3 cho đến kiếp chót 
của bậc Thánh A-ra-hán, trước khi tịch diệt Niễt-bàn. 


* Có trường hợp nào không tạo nghiệp hay không? 


Trong cuộc sống của mỗi chúng-sinh còn là các hạng 
phàm-nhân và bậc Thánh Nhập-lưu, bác Thánh Nhắt-lai, 
bậc Thánh Bắr-lai, hằng ngày đêm, đều có tạo nghiệp 
ác-nghiệp hoặc đại-thiện-nghiệp, bằng thân hoặc bằng 
khâu hoặc bằng ý. 

Ngoại trừ, trong trường hợp khi nào, người nào đang 
năm ngủ say, không mộng mị, chiêm bao, ... thì khi ấy, 
người ấy không tạo nghiệp nào cả, bởi vì khi ngủ say 
chỉ có hộ-kiếp-tâm có đối-tượng cũ kamma hoặc 
kammanimitta hoặc gatinimifa trong kiếp trước (không 
phải là đối-tượng trong kiếp hiện-tại), sinh rồi diệt liên 
tục suốt thời gian ngủ say, không có lộ-trình-tâm nào 
phát sinh. Vì vậy, người ấy không tạo nghiệp nào cả 
(không tạo ác-nghiệp, cũng không tạo đại-thiện-nghiệp). 

Nhưng khi người ấy năm mộng, chiêm bao, ... khi ấy 
có mộng lộ-trình-tám (supinavithicifia) phát sinh, nên có 
đại-thiện-nghiệp hoặc ác-nghiệp: 

* Đại-thiện-nghiệp trong mộng như: 

- Trường hợp ba Chánh-cung Hoàng-hậu Mahãmayäa- 
devĩ năm mộng thấy con bạch tượng cao thượng chui vào 
người bả vào canh chót đêm rằm tháng 6 âm lịch. Đó là 
lúc Đức-Bỏ-tát Siddhattha kiếp chót tái-sinh đầu thai 
vào lòng Mẫu-hậu. 

- Trường hợp Ðức-Bồ-tát Siddhattha nằm thây 5 đại- 
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mộng vào canh chót đêm 14 tháng 4 âm lịch. Đức-Bỏ- 
tát Siddhattha tiên đoán, chắc chăn ĐÐức-Bô-tát sẽ trở 
thành Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác. 

- Trường hợp người năm mộng thấy mình bay trên hư 
không từ ngọn núi này sang ngọn núi khác, v.v... khi tỉnh 
dậy cảm thấy an-lạc. 


* Ác-nghiệp trong mộng như: 


- Người nằm thấy ác mộng như cảnh rùng rợn, cảnh 
thú đữ đuôi, cảnh bị rơi xuống hồ sâu, v.v... khi tỉnh dậy 
cảm thấy hồi hộp, bàng hoảng, sợ sỆt, v.v... 

Thật ra, đạ¡-hiện-nghiệp, ác-nghiệp trong mộng, 
chiêm bao không có năng lực cho quả trong thời-kỳ tái- 
sinh kiếp sau. 


Tính chất của UpapajjavedanTyakamma và 

AparäãpariyavedanTyakamma 

* Ác-nghiệp và quả của ác-nghiệp 

Người nào đã tạo ác-nghiệp nặng nào, chắc chăn 
phải trải qua vô số đục-giới lộ-trình-tâm phát sinh, các 
tâm sinh rồi diệt liên tục trải qua 7 sáf-na đục-giới tác- 
hành-tâm (kãmajavanacitta) tạo ác-nghiệp nặng ấy, nên 
ác-nghiệp nặng ấy cũng có vô số. 

Sau khi người ấy chết, nếu ác-nghiệp nặng ấy có cơ 
hội cho quả, thì cho quả trong /bởi-kỳ tái-sinh kiếp kế- 
tiếp (pafisandhikäla) (kiếp thứ 2) trong cõi đại-địa-ngục, 
do ác-nghiệp nặng upapajJjavedaniyakamma. 

Đến khi mãn quả của ác-nghiệp nặng ấy, được thoát 
ra khỏi cối đại-địa-ngục ấy, rồi ác-nghiệp nặng ấy lại 
cho quả tái-sinh trong cối tiểu-địa-ngục khác hoặc tái- 
sinh làm loài ngạ-quỷ, hoặc tái-sinh làm loài súc-sinh, v.v 
... do đc-nghiệp nặng aparäpariyavedaniyakamma ây. 
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Ác-nghiệp nặng aparäpariyavedaniyakamma ây cô cơ 
hội cho quả trong (hởi-kỳ tái-sinh kiếp sau (pafi- 
sandhikala) và cho quả cả trong thời-kỳ sau khi đã tải- 
sinh (pavattikala), kiếp hiện-tại, từ kiếp này đến kiếp kia, 
kể từ kiếp thứ 3, tiếp tục nhiều kiếp sau không có hạn 
định, nêu ác-nghiệp nặng aparapariyavedaniyakamma 
ấy vẫn còn có cơ hội cho quả cho đến kiếp chót của bậc 
Thánh A-ra-hán, trước khi tịch diệt Niết-bàn. 

* Irong Chú-giải ví dụ trường hợp: 

Người nào đã tạo ác-nghiệp sáf-sinh giết một con 
heo đề ăn thịt. Sau khi người ấy chết, ác-nghiệp sáf-sinh 
giết heo ấy có cơ hội cho quả tái-sinh kiếp sau trong cõi 
địa-ngục, do ác-nghiệp upapajJjavedaniyakamma. 

Đến khi mãn quả của ác-nghiệp ấy, được thoát ra khỏi 
cõi địa-ngục. Khi thì ác-nghiệp ấy lại có cơ hội cho quả 
trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau sinh làm loài súc-sinh, 
khi thì đ@¡-(hiện-nghiệp cho quả trong thời-kỳ tái-sinh 
kiếp sau sinh làm người, v.v... đù sinh kiếp nào cũng bị 
giết chết như vậy, số kiếp bị giết bằng số lông của con 
heo mà người ấy đã giết heo trong kiếp quả-khứ. 

Đó là do năng lực của ác-nghiệp aparapariya- 
vedaniyakamma sát-sinh giết heo của người ấy trong 
kiếp quá-khứ còn có cơ hội cho quả của nghiệp. 


* Pháp-hạnh ba-la-mật thuộc về đại-thiện-nghiệp 


Chư Đức-Bỏ-tát đã từng tạo các pháp-hạnh ba-la-mật 
như bồ-thí ba-la-mật, giữ-giới ba-la-mật, xuất-gia ba-la- 
mật, v.v... thuộc về đại-thiện nghiệp ba-la-mát được 
thành-tựu trong vó số dục-giới lộ-trình-tâm, có 7 sảf-na 
dục-giới tác-hành-tâm (kãmajavanacia), gồm có 3 loại 
nghiệp cho quả theo thời gian. 


- Đức-Bồ-tát nào đang bồi bỗ các pháp-hạnh ba-la-mật 
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cho được đây đủ trọn vẹn đúng theo ý nguyện, Đức-Bồ- 
tát ây hưởng mọi sự an-lạc là quả của đgï-fhiện-nghiệp 
ditthadhammavedaniyakamma: hiện-kiếp-quả-nghiệp là 
nghiệp cho quả trong &¿ếp hiện-tại. 

- Sau khi Đức-Bồ-tát ấy chết, tam-nhân đại-thiện- 
nghiệp bậc cao upapajjavedaniyakamma: hậu- kiếp-quả- 
nghiệp là nghiệp cho quả tái-sinh kiếp chót đấu thai làm 
người tam-nhán. 

- Kiếp hiện-tại của Đức-Bô-tát kiếp tam-nhân ấy được 
hưởng mọi sự an-lạc trong cuộc sống, thực-hành pháp- 
hành thiền-tuệ dẫn đến chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để, 
chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niết-bàn, điệt 
tận được mọi tham-ái, mọi phiền-não không còn dư sót, 
trở thành bác Thánh A-ra-hán. Đó là quả của các pháp- 
hạnh ba-la-mật đầy đủ trọn vẹn thuộc về đgi-(hiện- 
nghiệp dithadhammavedanyakamma: hiện-kiếp-quả- 
nghiệp, và đại-thiện-nghiệp bác cao upapdqjjavedaniya- 
kamma: hậu-kiếp-quả-nghiệp cho quả trong thời-kb sau 
khi đã tái-sinh (pavatikala), kiếp hiệm-tại, và aparä- 
pariyavedaniyakamma: kiếp-kiếp-quả-nghiệp có cơ hội 
tùy thời cho quả kiếp chót của bác Thánh A-ra-hán. 


IH.4- Ahosikamma: Vô-Hiệu-Quả-Nphiệp 


Thể nào gọi là vô-hiệu-quả-nghiệp? 


Lê 


“A4hosi ca tam kammafcaHi: hosikqmma1m. 
Nghiệp nào đã được tạo xong mà không có cơ hội cho 

quả của nghiệp, nghiệp ấy gọi là vô-hiệu-qwd-nghiệp. 
Trong bộ Patisambhidãmaggapäli trình bày rằng: 
“Ahosi kammam nãhosi kammavipäalo, 


ahosi kammam natthi kammavipako, 
ahosi kammam na bhavissati kamưmavipako. `” 
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- Nghiệp đã tạo, mà không có quả của nghiệp trong 
thời quá-khứ. 

- Nghiệp đã tạo, mà không có quả của nghiệp trong 
thời hiện-tại. 

- Nghiệp đã tạo, mà không có quả của nghiệp trong 
thời vị-lai. 

Trong đ„c-giới lộ-trình-tâm phát sinh đầy đủ trải qua 
7 sát-na dục-giới tác-hành-tâm (kămdqjavanacitf4), tác-ÿ 
tâm-sở động sinh với 7 tác-hành-tâm tạo nghiệp. 

Dục-giới tác-hành-tâm đó là 12 bắt-thiện-tâm (ác- 
tâm) và Š đại-thiện-tâm. 


* Sáf-na dục-giới tác-hànhtâm thứ nhất gọi là 
ditthadhammavedaniyakamma: hiện-kiếp-guả-nghiệp là 
nghiệp chỉ cho quả ngay trong kiếp hiện-tại (kiếp thứ 
nhất) mà thôi. 

Nếu nghiệp nào không có cơ hội cho quả trong &¿ếp 
hiện-tại thì nghiệp ấy trở thành vồ-hiệu-guả-nghiệp 
(ahosikamna), không còn có cơ hội cho quả được nữa. 


* Sát-na dục-giới tác-hành-tâm thứ 7 cuối cùng gọi là 
upapajjavedaniyakamma:  hậu-kiếp-quả- _nghiệp — là 
nghiệp chỉ cho quả trong fhời-kỳ tái-sinh kiếp kế. -tiếp và 
cho quả trong (hởi-kỳ sau khi đã tái-sinh kiếp kế-tiếp 
(pavattikäla), kiếp hiện-tại (kiếp thứ nhì) mà thôi. 

Nếu nghiệp nào không có cơ hội cho quả trong 2 /bởi- 
kỳ trong kiếp thứ nhì ấy thì nghiệp ấy trở thành vô-hiệu- 
quả-nghiệp, không còn có cơ hội cho quả được nữa. 


* Sáf-na dục-giới tác-hành-tâm thứ 2 cho đến thứ 6 
gôm có 5 sáf-na dụcgiới táchànhtâm gọi là 
aparãpariyavedaniyakamma: kiếp-kiếp-quả-nghiệp là 
nghiệp có cơ hội cho quả từ kiếp này đến kiếp kia, kế từ 
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kiếp thứ 3 cho đến kiếp chót của bậc Thánh A-ra-hán, 
trước khi tịch diệt Niết-bàn. 

Sau khi bậc Thánh A-ra-hản tịch diệt Niễt-bàn, giải 
thoát khô tử sinh luân-hồi trong tam-giới, thì không chỉ 
aparapariyavedanyakamma: kiếp-kiếp-guả-nghiệp mà 
còn tất cả mọi ác- -nghiệp, mọi đại-thiện-nghiệp đã lưu- 
trữ ở trong ứđm từ vô thủy trải qua vô số kiếp quá-khứ 
cho đến kiếp hiện-tại trước khi trở thành bác Thánh 4- 
ra-hán, tất cả mọi nghiệp ấy thật sự đều trở thành vô- 
hiệu-quả-nghiệp không còn có cơ hội cho quả được nữa. 

Như vậy, fác-ý fâm-sở (cefanacefasika) gọi là vô- 
hiệun-gquả-nghiệp (ahosikamma) không có trong 7 sảáf-na 
dục-giới tác-hành-tâm nào nhất định, mà sự-thật tác-ý 
tâm-sở này đều ân trong 7 sát-na dục-giới tác-hành-tâm, 
khi nào ở /oại nghiệp là dif†thadhammmavedaniyakamma, 
upapajjavedaniyakamma,  aparäpariyavedaniyakamma 
không còn có cơ hội cho quả của nghiệp được nữa, khi 
ấy trở thành vô-hiệu-quả- nghiệp . 

Thật vậy, trong Chú-giải Sammohavinodanr aftha- 
kathä, phần Ñãnavibhanga giải thích rằng: 

“SDifthidhammavedanyadsu panag bahisu  pỉ 
ãyHhitesu ekam dilthadhammavedaniydm vipakam deti, 
sesani avipakanmi, ekam uppajjavedaniyam pafisandhim 
akaddhati, sesãni avipakani, ekena qnanfariyena niraye 
uppaccdfi, sesani avipakami, ... A{thasu samapaffsu 
ekãya brahmaloke nibbaHaH, sesä qavipaka  ldam 
sandhãya nãhosi kamnavipaKo Tỉ vuttam. ” 


* Trong tất cả mọi nghiệp dithadhammavedanpya- 
kamma đã tạo, đã tích lũy trong kiếp hiện-tại, một 
nghiệp di†thadhammavedaniyakamma nào có cơ hội cho 
quả ngay trong kiếp hiện-tại (kiếp thứ nhất), các nghiệp 
ditthadhammavedaniyakamma khác còn lại không có cơ 
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hội cho quả của nghiệp trong kiếp hiện-tại đêu trở thành 
VÔ-hiệu-qud-nghiệp (ahosikamma). 

* Trong tất cả mọi nghiệp upapajjavedaniyakamma, 
một nghiệp upapajjavedaniyakamma nào có cơ hội cho 
quả trong thời-kỳ tải-sinh kiếp kế-tiếp (kiếp thứ 2), các 
nghiệp upapajjavedaniyakamma khác còn lại không có 
cơ hội cho quả trong thời-kỳ tải-sinh kiếp kế-tiếp (kiếp 
thứ 2) đều trở thành vô-hiệu-quả-nghiệp (ahosikamma). 

* Trong 5 ác-nghiệp vô-gián-trọng-tội, chỉ có một ác- 
nghiệp vô-gián-trọng-tội nặng nhất có quyền ưu tiên, có 
cơ hội ưu tiên cho quả trong thời-kỳ tải-sinh (pafisandhi- 
kãla) có suy-xét-tâm đông sinh với thọ xả là quả của 
ác-nghiệp gọi là tái-sinh-tâm (patisandhicitta) làm phận 
sự tải-sinh kiếp kế-tiếp (kiếp thứ 2) trong cõi đại-địa- 
ngục Avici mà thôi. Còn 4 ác-nghiệp vô-gián-trọng-tội 
còn lại đêu trở thành vô-hiệu-quả-nghiệp (ahosi- 
kamma) không có cơ hội cho quả tái-sinh kiếp sau, 
nhưng các ác-nghiệp vô-gián-trọng-tội còn lại trở thành 
hô-trọ-nghiệp làm phận sự hỗ trợ cho ác-nghiệp vô-gián- 
trọng-tội có cơ hội cho quả càng thêm nặng hơn nữa. 


* Trong 9 bậc thiên thiện-nghiệp là 5 sắc-giới thiện- 
nghiệp và 4 vô-sắc-giới thiện-nghiệp, chỉ có đệ-tứ-thiên 
vô-săc-giới thiện-nghiệp gọi là phi-tưởng phi-phi-tưởng- 
xứ-thiền thiện-nghiệp trong phi-tưrởng-phi-phi-tưởng- 
xú-thiên thiện-tâm có quyên ưu tiên, có cơ hội ưu tiên 
cho quả trong thời-kỳ tải-sinh (pafisandhikala) có phỉ- 
trởng-phi-phi-trởng-xứ-thiền quả-tâm gọi là tái-sinh- 
tâm (patisandhicitta) làm phận sự tải-sinh kiếp kế-tiếp 
(kiếp thứ 2) trên tầng trời Phi-tưởng-phi-phi-hrởng-xứ- 
thiên, có tuôi thọ lâu nhất là 84.000 đại-kiếp trái đất mà 
thôi. Còn 5 bác (hiển sắc-giới thiện-nghiệp và 3 bậc 
thiển vồô-săc-giới thiện-nghiệp bậc thấp còn lại đều trở 
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thành yvô-hiệu-gud-nghiệp (ahosikamma), không còn có 
cơ hội cho quả của nghiệp được nữa. 

Ngài Đại- Trưởng-lão Sariputta đề cập đến loại nghiệp 
cho quả theo thời gian, có dạy răng: 

“Nahosi kammavipako. ” 
Giảng giải 


Trong cuộc sống hằng ngày đêm, người nào đã tạo và 
tích lũy những loại nghiệp như đi/£hadhamnavedaniya- 
kamma: hiện-kiếp-quả-nghiệp, v.v... 

* Trong tất cả mọi nghiệp đi//hadhammavedaniya- 
kamma: hiện-kiếp-gquả-nghiệp ấy, chỉ có một nghiệp 
ditthadhammavedaniyakamma có cơ hội cho quả trong 
kiếp hiện-tại (kiếp thứ nhất mà thôi. Còn các nghiệp 
ditthadhammavedaniyakamma khác còn lại không có cơ 
hội cho quả trong kiếp hiện-tại, nên đêu trở thành vô- 
hiệu-quả-nghiệp (ahosikamma). 

* Trong tất cả mọi nghiệp upap4jjavedaniyakamma: 
hậu-kiếp-quả-nghiệp ấy, chỉ có một nghiệp upapajja- 
vedaniyakamma có cơ hội cho quả trong thời-kỳ tải-sinh 
(patisandhikäla) kiếp sau (kiếp thứ 2) và cho quả trong 
thời-kỳ sau khi đã tái-sinh (pavatikäla), kiếp hiện-tại 
(kiếp thứ 2) mà thôi. Còn các nghiệp »apajjavedaniya- 
kamma khác còn lại không có cơ hội cho quả trong 2 
thời-kỳ (kiếp thứ 2), nên đêu trở thành vô-hiệu-quả- 
nghiệp (ahosikamma). 

* Trong tất cả mọi nghiệp aparãpariyavedaniyakam- 
ma: kiếp- kiếp- -guả-nghiệp là nghiệp có cơ hội cho quả từ 
kiếp này đến kiếp kia, kế từ kiếp thứ 3 cho đến kiếp chót 
của bậc Thánh A-ra-hán, trước khi tịch diệt Niết-bàn. 


Khi nào bậc Thánh A-ra-hán tịch diệt Niết-bàn, giải 
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thoát khô tử sinh luân-hồi trong tam-giới, khi ây không 
chỉ: aparapariyavedaniyakamma: kiếp-kiếp-quả-nghiệp 
mà còn tất cả mọi ác-nghiệp, mọi đại- thiện-nghiệp đã 
lưu trữ ở trong /đm từ vô thủy trải qua vô số kiếp quá- 
khứ cho đến kiếp hiện-tại trước khi trở thành bậc Thánh 
A-ra-hán, tất cả mọi nghiệp ấy đều trở thành vồ-hiệu- 
quả-nghiệp không còn có cơ hội cho quả được nữa. 


Tuy nhiên, /ác-ý tâm-sở đồng sinh với bá-thiện-tâm 
yếu, tạo ác-nghiệp không đủ chỉi-pháp, quá nhẹ hoặc 
tác-ÿ tâm-sở đồng sinh với đại-thiện-tâm yếu, tạo đại- 
thiệnnghiệp không đủ chipháp, quá nhẹ, nên ác- 
nghiệp quá nhẹ ây, hoặc đại-thiện-nghiệp quá nhẹ ấy 
đều trở /hành vồ-hiệu-guả-nghiệp (ahosikamma) trong 
trường-hợp như sau: 


* Ác-nghiệp quá nhẹ trở thành vô-hiệu-quả-nghiệp 


Ví dụ: Trường hợp người cận-sự-nam gặp bạn thân 
mời vào quán uông rượu, bia, trò chuyện hàn huyện với 
nhau, vì cả nê bạn nên miễn cưỡng uông chút rượu, bia 
cho có, đã phạm điều-giới uống rượu, bia, tạo ác- -nghiệp 
uống rượu, bia nhẹ. Sau đó, người cận-sự-nam biết hồ- 
thẹn tội-lỗi, biết ghê-sợ tội-lỗi, nên tự nguyện thọ-trì 
ngũ-giới trở lại, trở thành người cận-sự-nam có ngũ-gIới. 

Vì vậy, ác-nghiệp uống rượu, bia nhẹ ấy không có 
năng lực cho quả trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (pati- 
sandhikãla), nếu có cơ hội cho quả trong thời-kỳ sau khi 
đã tái-sinh (pavattikala), kiếp hiện-tại, thì quả của ác- 
nghiệp ấy không đáng kể, nên ác-nghiệp quá nhẹ ấy trở 
thành vô-hiệu-qud-nghiệp (ahosikamma). 


* Đạï-thiện-nghiệp nhẹ trở thành vô-hiệu-quả-nghiệp 


Ví dụ: Trường hợp người cận-sự-nam gặp bạn thân 
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tác-động tạo phước-thiện nhỏ giúp người ác không có 
giới, vì cả nề bạn nên miễn cưỡng làm cho có. Vì vậy, 
đại-thiện-nghiệp ấy quá nhẹ ấy không có năng lực cho 
quả rong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhikäla), nễu 
có cơ hội cho quả trong /hời-kỳ sau khi đã tái¬sinh kiếp 
sau (pavattikala), kiếp hiện-tại, thì quả của đại-thiện- 
nghiệp quá nhẹ ấy không đáng kể, cho nên đại-thiện- 
nghiệp rất nhẹ ấy trở thành vồ-hiệu-guả-nghiệp. 


Tóm lại Päkakalacatukka: 4 loại nghiệp cho quả 
theo thời gian: 


Phần 4 loại nghiệp trong cùng dục-giới lộ-trình-tâm 
có 7 sáf-na tác-hành-tâm cho quả theo thời gian: 


4 loại nghiệp ấy là: 


1- Tác-ÿ tâm-sở trong sáft-na tác-hành-tâm thứ nhất gọi 
là dithtadhammavedaniyakamma: hiện-kiến-guả-nghiệp 
là nghiệp cho quả trong kiếp hiện-tại (kiếp thứ nhát. 

2- Tác-ÿ tâm-sở trong sát-na tác-hành-tâm thứ 7 cuối 
cùng gọi là wpapajjavedaniyakamma: hậu-kiếp-quả- 
nghiệp là nghiệp cho quả tải-sinh kiếp kế-tiếp và cho 
quả sau khi đã tái-sinh (kiếp thứ nhì). 

3- Tác-ý tâm-sở trong sảf-na tác-hành-tâm thứ 2 đến 
sát-na tác-hành-tâm thứ 6 gọi là qparapariyavedaniyda- 
kamma: kiếp-kiếp-quả-nghiệp là nghiệp có cơ hội cho 
quả từ kiếp này đến kiếp kia, kế từ kiếp thứ 3 cho đến 
kiếp chót của bác Thánh A-ra-hản, trước khi tịch diệt 
Niết-bàn. 

4- Tác-ÿ tâm-sở trong 7 sát-na tác-hành-tâm quá hạn 
định thời gian cho quả của mỗi nghiệp gọi là ahosi- 
kamma: vô-hiệu-quả-nghiệp là nghiệp không còn hiệu 
lực cho quả của mỗi nghiệp được nữa. 
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Nguyên-nhân 3 nghiệp cho quả theo thời gian khác nhau 


Trong bộ Paramafthadipanimahalka, Ngài Đại- 
Trưởng lão Le-di (Myanmar) giải thích răng: 

Trong 7 dục-giới tác-hành-tám phần loại như sau: 

- Tác-hành-tâm thứ 1 đến tác-hành-tâm thứ 3 gọi là 
tác-hành-tâm tăng. 

- Tác-hành-tâm thứ 5 đến tác-hành-tâm thứ 7 gọi là 
tác-hành-tâm giảm. 

- Tác-hành-tâm thứ 4 gọi là tác-hành-tâm đỉnh. 

Xét về năng lực của mỗi tác-hành-tâm ấy: 

- Tác-hành-tâm thứ nhất có năng lực yêu, bởi vì phát 
sinh đâu tiên chưa tiêp nhận sự hỗ trợ của ãsevana- 
paccayd: thường-tác-duyÊn. 

- Tác-hành-tâm thứ 7 tuy đã tiếp nhận được sự hỗ trợ 
của đsevanapaccayq: thường-tác-đuyên của 6 tác-hành- 
tâm trước, nhưng năng lực đã giảm xuông, bởi vì /ác- 
hành-tâm cuối cùng tiêp nhận thường-tác-duyên của tác- 
hành-tâm thứ 6 yêu dán rồi. 

- Túc-hành-tâm thứ 2 đến tác-hành-tâm thứ 6 có 
nhiêu năng lực nhật, bởi vì tiêp nhận sự hồ trợ của các 
ãsevanapaccayd: thường-tác-duyên, do không phải phát 
sinh đầu tiên, cũng không phải phát sinh cuối cùng. 


Do nguyên-nhân ấy nên 3 loại nghiệp này cho quả 
theo thời gian khác nhau. 

Ví dụ có 3 loại cây ăn quả: 

- Loại cây ăn quả thứ nhất được gieo trồng trên đất 
màu mỡ xong, biệt săn sóc chăm bón phân tôt, thời tiệt 
mưa thuận gió hòa nên cho quả ngắn ngày, khi cho quả 
rồi cây sẽ chết khô, ví như cây bắp, cây mè, cây đậu, 
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v... bởi vì các loại cây này không có lõi, nên không thể 
sông lâu ngày được. 

- Loại cây ăn quả thứ nhì được trồng trên đất màu 
mỡ, rồi biết săn sóc chăm bón, thời tiết mưa thuận gió 
hòa đến „ăm lí nhì mới cho quả, sau khi cho quả rồi, 
cây sẽ chết dần, ví như cây chuối, cây dưa, cây thơm 
(dứa), v.v... bởi vì các loại cây này cũng không có lõi, 
nên không thê sống lâu nhiều năm được. 


- Loại cây ăn quả thứ ba được trồng trên đất màu mỡ, 
cây trưởng thành sau nhiều năm mới cho quả, khi đã cho 
quả rồi, cây vẫn sống nhiều năm sau. Hằng năm cứ đến 
mùa lại cho quả, ví như cáy mít, cây me, cây xoài, V.V... 
bởi vì các loại cây này có lõi, nên có khả năng sống lâu 
nhiều năm được. 

Cũng như vậy 


1- Tác-ÿ tâm-sở trong sát-na tác-hành-tâm thứ nhất 
gỌI là difhadhammavedamyakanuma: hiện- kiếp- -guả- 
nghiệp là nghiệp cho quả trong kiếp hiện-tại, (kiếp thứ 
nhát). Vĩ như loại cây ăn quả thứ nhất. 


2- Tác-ÿ tâm-sở trong sát-na tác-hành-tâm thứ 7 cuối 
cùng gọi là wpapajjavedaniyakamma: hậu-kiếp-quả- 
nghiệp là nghiệp cho quả tải-sinh kiếp kế-tiếp và cho 
quả sau khi đã tái-sinh, (kiếp thứ nhì). Ví như loại cây 
ăn quả thứ nhì. 

3- Tác-ý tâm-sở trong sảt-na tác-hành-tâm thứ 2 đến 
sát-na tác-hành-tâm thứ 6 gọi là qparapariyavedaniya- 
kamma: kiếp-kiếp-quả-nghiệp là nghiệp có cơ hội cho 
quả từ kiếp này đến kiếp kia, kế từ kiếp thứ 3 cho đến 
kiếp chót của bác Thánh A-ra-hản, trước khi tịch diệt 
Niết-bàn. Ví như loại cây ăn quả thứ ba. 


HI- Phần Nghiệp Phân Chia Theo Nghiệp Cho Quả Theo Thời Gian 257 





Trong bộ Visuddhinageamahafita, Ngài Đại- Irưởng- 
lão Dhammapälamahäthera giải thích rằng: 

“Dubbalapi antimajavanacetana sannifthanalicca- 
visesayufftataya phalapaccane safftivisesayuttA hofifi 
upoapajjavedaniya ananmtarikä ca hofi. ” 

Tác-ÿ tâm-sở đồng sinh với tác-hành-tâm thứ 7 dù có 
năng lực yếu, nhưng hợp với lực đặc biệt trong sự cho 
quả trong thời-kỳ tải-sinh kiếp sau (pafisandhikala) và 
trong thời-kỳ sau khi đã tái-sinh kiếp sau (pavaftikala), 
kiếp hiện-tại, bởi vì tác-ý tâm-sở đồng sinh với tác-hành- 
tâm thứ 7 có phán sự đặc biệt làm cho thành-tựu nghiệp 
ấy, cho nên tác-ÿ tâm-sở trong sát-na tác-hành-tâm thứ 
7 cuối cùng gọi là upapajjavedaniyakamma: hậu-kiếp- 
quả-nghiệp là nghiệp cho quả tải-sinh (pafisandhihala) 
kiếp kế-tiếp, và cho quả sau khi đã tải-sinh (pavafii- 
kãla) kiếp hiện-tại (kiếp thứ nhì). Ví như loại cây ăn 
quả thứ nhì. 

Còn /ác-ÿ tâm-sở trong sát-na tác-hành-tâm thứ 2 đến 
sảf-na tác-hành-tâm thứ 6 gọi là aparäpariyavedamiya- 
kamma: kiến- kiếp- -quả-nghiệp là nghiệp có cơ hội cho 
quả từ kiếp này đến kiếp kia, kế từ kiếp thứ 3 cho đến kiếp 
chót trở thành bậc Thánh A-ra-hán, trước khi tịch diệt 
Niết-bàn, giải thoát khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 

Dù nghiệp aparapariyavedaniyakamma không còn có 
khả năng cho quả trong /Øhời-kỳ fái-sinh kiếp sau (pafi- 
sandhikala), nhưng vẫn còn có khả năng cho quả trong 
thời-kỳ sau khi đã tái-sinh (pavattikäla) kiếp hiện-tại. 

Đến khi nào bác Thánh A-ra-hán tịch điệt Niết- bàn, 
giải thoát khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giới, khi ấy, 
nghiệp aparapariyavedanyadakammua mới thật sự trở 
thành vó-hiệu-guả-nghiệp (ahosikamma), không còn có 
cơ hội cho quả được nữa. 
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IV- Pãkatthãnacatukka phần nghiệp phân chia 
theo nghiệp cho quả theo cõï-giới, có 4 loại nghiệp: 


IƯ.I- Akusalakamma: Bắt-thiện-nghiệp (ác- nghiệp) 
trong 12 bắt-thiện-tâm (ác-tâm) cho quả tái-sinh kiếp 
sau trong 4 cối ác-giới là cõi địa-ngục, cối q-su-ra, loài 
ngạ-quỷ, loài súc-sinh. 

IƯ.2- Kãmãvacarakusalaqkanmd. Dục-giới thiện- 
nghiệp (đdại-thiện nghiệp) trong S dục-giới thiện-tâm 
(đại-thiện tâm) cho quả tải-sinh kiếp sau trong 7 cối 
thiện-dục-giới là cõi người và 6 cối trời dục-giới. 

1V.3- Rũpävacarakusalakammma: Sắc-giỏi thiện-nghiệp 
trong 5 săc-giới thiện-tâm cho quả tái-sinh trên l6 táng 
trời săc-giới phạm-thiên. 

IƯ.4- Ariipavacarakusalakamma: Vô-sắc-giới thiện- 
nghiệp trong 4 vô-sac-giới thiệntâm cho quả tái-sinh 
trên 4 tâng trời vô-săc-giới phạm-thiên. 

Giải thích 4 loại nghiệp cho quả theo cõï-giới 

IV.1- Akusalakamma: Bắt-thiện-nghiệp (ác-nghiệp) 

Bắt-thiện-nghiệp (ác-nghiệp) đô là tác-ÿ tâm-sở đồng 
sinh với I2 bát-thiện-tâm (12 ác-tâm). 

Bắt-thiện-tâm (Akusalacifa) có 12 tâm chia ra 3 loại: 

- Lobhacitta: Tham-tâm có Š tâm. 

- Dosacifta: Sân-tâm có 2 tám. 

- Mohacitta: Si-tâm có 2 tâm. 

a- Lobhacitta: Tham-tâm có 6 tâm: 


1- Somanassasahagaftamm difthieatasampayuttam 
asankhariRkam. 
Tham-tâm thứ nhất động sinh với thọ hỷ, hợp với tà- 
kiến, không cân tác-động. 
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2- Somanassasahagatam đi††higatasampayuttam 
sasankharikam. 
Tham-tâm thứ nhì đông sinh với thọ hỷ, hợp với tà- 
kiến, cần tác-động. 
3- Somanassasahagatam đif†thigafavipnpayuttam 
asankhariRkam. 
Tham-tâm thứ ba đồng sinh với thọ hỷ, không hợp 
với tà-kiến, không cân tác-động. 
4- Somanassasahagatam đif†thigafavipnpayuttam 
sasankharikam. 
Tham-tâm thứ tư đông sinh với thọ hỷ, không hợp với 
tà-kiễn, cần tác-động. 
5- Unekkhasahagatam di††higatasampayuttam 
asankhariRam. 
Tham-tâm thứ năm đồng sinh với thọ xả, hợp với tà- 
kiến, không cân tác-động. 
6- Upekkhasahagatam đi††higatasampayuttam 
sasankharikam. 
Tham-tâm thứ sáu đồng sinh với thọ xả, hợp với tà- 
kiến, cần tác-động. 
7- Upekkhaäsahagatam difthigafavi?payuttam 
asankhariRam. 
Tham-tâm thứ bảy động sinh với thọ xả, không hợp 
với tà-kiến, không cân tác-động. 
ổ- Upekkhasahagatam di††higataviDppayuttam 
sasankharikam. 
Tham-tâm thứ tám đồng sinh với thọ xả, không hợp 
với tà-kiến, cần tác-động. 


b- Dosacitta: Sân-tâm có 2 tâm: 


1- Domanassasahagatam pafighasampayuftam 
asankhariRkam. 
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Sân-tâm thứ nhất đồng sinh với thọ ưu, hợp với hận, 
không cân tác-động. 
2- Domanassasahagatan pa†ighasarnDayuftam 
sasankharikam. 
Sân-tâm thứ nhì đồng sinh với thọ ưu, hợp với hán, 
cân tác-động. 


c- Mohacitta: Si-tâm có 2 tâm: t 


1- Upekkhasahagatam vicikicchäsampayuttam. 
Si-tâm thứ nhát đồng sinh với thọ xả, hợp với hoài-nghi. 
2- Upekkhäsahagatarn uddhaccasamJDayuttam. 
Si-tâm thứ nhì đồng sinh với thọ xả, hợp với phóng-tâm. 
Bắt-thiện-nghiệp (ác-nghiệp) đô là tác-ÿ tâm-sở đồng 
sinh với l2 bát-thiện- tâm (12 ác-tâm) tạo 10 bát-thiện- 
nghiệp (10 ác-nghiệp) phát sinh do nương nhờ nơi 3 
môn là thân-môn, kháu-môn, ý-môn như sau: 
IV.1I.1- Ác-nghiệp phát sinh do nương nhờ nơi thân- 
môn gọi là £ân ác-nghiệp, có 3 loại: 
- Ác-nghiệp sát-sinh. 
- Ac-nghiệp trộm-cấãp. 
- Ac-nghiệp tà-dâm. 
Ba thán-ác-nghiệp này còn gọi là 3 thân-hành-ác 
(kayaduccarit). 
IƯ.1.2- Ác-nghiệp phát sinh do nương nhờ nơi khâu- 
môn gọi là khẩu ác-nghiệp, có 4 loại: 
- Ác-nghiệp nói-dối. 
- Ac-nghiệp nói lời chia rẽ. 
- Ac-nghiệp nói lời thô tục. 
- Ac-nghiệp nói lời vô ích. 
' Xem phần giảng giải trong quyên “Vi-diệu-pháp hiện-thực trong cuộc sông” 
§ tham-tâm trang 20, 2 sân-tâm trang ŠI, 2 si-tâm trang 59, cùng soạn giả. 
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Bốn khẩu-ác-nghiệp này còn gọi là 4 khẩu-nói-ác 
(vaciduccari1a). 

TV.1.3- Ác-nghiệp phát sinh do nương nhờ nơi ý-môn 
gọi là ý ác-nghiệp có 3 loại: 

- Ác-nghiệp tham lam tải sản của người khác. 

- Ac-nghiệp thù hận người khác. 

- Ac-nghiệp tà-kiên thấy sai cháp lâm. 

Ba ÿý-ác-nghiệp này còn gọi là 3 ý-nghĩ-ác (mano- 
duccaria). 


Giải thích 10 ác-nghiệp theo 3 môn 

IV.1.I- Thân ác-nghiệp là ác-nghiệp phần nhiều 
được biêu hiện ra ở thân-hành-ác, có 3 loại ác-nghiệp: 

- Ác-nghiệp sảf-sinh. 


- Ác-nghiệp trộm-cấp. 
- Ác-nghiệp tà-dâm. 


1- Ác-nghiệp sát-sinh 

Ác-nghiệp sát-sinh là giết hại chúng-sinh, cắt đứt 
sinh-mạng của chúng-sinh. 

Mỗi chúng-sinh đều phải chết do 4 nguyên-nhân: 

1- Chúng-sinh chết vì hết tuổi thọ. : 

2- Chúng-sinh chết vì hết nghiệp hồ trợ. : 

3- Chúng-sinh chết vì hệt tuổi thọ và hết nghiệp hô trợ. 

4- Chúủng-sinh chết vì nghiệp khác cắt đứt sinh-mạng. 

Nếu chúng-sinh nào chết vì l trong 3 trường hợp (1, 
2, 3) thì chúng-sinh ây chết hợp thời (kalamarana). 

Nếu chúng-sinh nào bị người nào giết hại chết trước 


khi hết tuổi thọ, hoặc chết trước khi hết nghiệp hỗ trợ, 
thì chúng-sinh ấy chế: vì trường-hợp thứ 4 không hợp 


262 NGHIỆP VÀ QUẢ CỦA NGHIỆP 





thời (akalamarana), người ây đã fạo ác-nghiệp sát-sinh 
giết hại chứng-sinh ấy. 


Chi-pháp của ác-nghiệp sát-sinh 


Để biết có tạo ác-nghiệp sá-sinh hay không, cần 
phải căn cứ vào 5 chi-pháp của ác-nghiệp sát-sinh: 

1- Pano: Chúng-¬sinh còn sinh-mạng. 

3- Panasanfita: Biêt rõ chúng-sinh còn sinh-mạng. 

3-Vadhakacittam: Ac-tâm nghĩ sẽ giêt hại chúng-sinh. 

4- Payogo: Cô găng giêt hại chúng-sinh. 

5-Tena maranam: Chúng-sinh áy bị chết do sự cô 

gắng ấy. 

Nếu người nào hội đủ 5 chi-pháp của ác-nghiệp sảí- 
sinh này thì người ấy đã tạo ác-nghiệp sảf-sinh hội đủ 
chi-pháp, nhưng nêu không hội đủ 5 chi-pháp này, thì 
người ây tạo ác-nghiệp sát-sinh không hội đủ chi-pháp. 

Quả của 2 loại ác-nghiệp sáf-sinh này có sự khác biệt: 

- Nếu tạo ác-nghiệp sát-sinh hội đủ 5 chi-pháp này 
thì ác-nghiệp sáí-sinh ấy có nhiêu năng lực, có cơ hội 
cho quả trong /hởïi-kỳ tái-sinh kiếp sau (pafisandhikala) 
và có cơ hội cho quả írong thời-k} sau khi đã tái-sinh 
(pavaftikala), kiếp hiện-tại. 

- Nếu tạo ác-nghiệp sái-sinh không hội đủ 5 chi-pháp 
này thì ác-nghiệp sáí-sinh ây có ít năng lực, không có cơ 
hội cho quả trong (hởời-kỳ ftải-sinh kiếp sau (0af- 
sandhikala), mà có cơ hội cho quả trong fhời-k} sau khi 
đã tải-sinh (pavafIikala), kiệp hiện-tại. 

Cố gắng tạo ác-nghiệp sát-sinh 

Người cô gắng tạo ác-nghiệp sát-sinh bằng 6 cách: 


1- Sãhatthikapayoga: Tự mình cỗ gắng tạo ác-nghiệp 
sát-sinh, nghĩa là tự mình sử dụng khí giới, dùng sức 
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mạnh cô găng giết hại chúng-sinh ấy, chúng-sinh ấy bị 
chết do chính mình. Như vậy gọi là tự mình cố gắng 
tạo ác-nghiệp sát-sinh. 

2- Ẩnattikapayoga: Cô găng sai khiến người khác tạo 
ác-nghiệp sát-sinh băng lời nói, hoặc bằng chữ viết gởi 
đến nhờ người khác, sai khiến họ tạo ác-nghiệp giết hại 
chúng-sinh ấy. 

3- Nissaggiyapayoga: Cô gắng dùng khí giới như 
phóng lao, ném đá, bắn cung tên, băn súng, ném chất nổ, 
.. để giết hại chúng-sinh ấy. 

4- Thãvarapayoga: Cô gắng làm ra những thứ vũ khí 
để giết hại chúng-sinh có tính cách lâu dải như đào hầm, 
đặt bây, rèn gươm giáo, đúc súng đạn, làm bom, chất nô, 
thuốc độc, v.v.. . Hễ khi nào có người sử dụng những thứ 
ấy đề giết hại chúng-sinh, thì người làm ra những thứ â ấy 
cũng gọi là fạo ác-nghiệp sảí-sinh, bởi vì người ấy có 
tác-ý ác-tâm giết hại chúng-sinh có tính cách lâu đài. 

5- Vijjamayapayoga: Cô gắng sử dụng bùa chú, phủ 
phép trù êm, v.v... làm cho chúng- sinh ấy chết. 

6- lddhimayapayosa: Có găng sử dụng phép thuật của 
mình để giết hại TH nG sinh ây. 


Đó là 6 cách cố găng tạo ác-nghiệp sát-sinh. 
Ác-nghiệp sát-sinh nhẹ hoặc nặng 


Người đã tạo ác-nghiệp sát-sinh nhẹ hoặc nặng căn cứ 
vào fúác-ý fâm-sở trong ác-fñm trong các đôi-tượng 
chung-sinh bị giêt chêt như sau: 


* Chúng-sinh là loài súc-sinh 


- Nêu người nào giệt hại loài súc-sinh có thân hình 
nhỏ bé như con muôi, con kiên, v.v ... thì người ây tạo 
ác-nghiệp nhẹ, vì có sự cô găng ít. 
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- Nêu người nảo giết hại loài súc-sinh có thân hình to 
lớn như con voi, con bò, con trâu, con heo, v.v... thì 
người ây tạo ác-nghiệp nặng, vì có sự cố găng nhiều. 


* Chúng-sinh là loài người 

- Nếu người nảo giết hại người không có giới, người ác 
thì người ây tạo ác-nghiệp nhẹ. 

- Nếu người nào giết hại người có giới-đức, bậc-thiện- 
trí, bậc Thánh-nhân thì người ây tạo ác-nghiệp nặng. 

- Người nào giết cha, giết mẹ, giết bậc Thánh 4-ra- 


hán thì người ấy có ác-nghiệp cực kỳ nặng thuộc về ác- 
nghiệp vô-giản-trọng-iội (anantariyakamma). 


Sau khi người ấy chết, chắc chắn ác-nghiệp vô-gián- 
trọng-tội cho quả tái-sinh kiếp kế-tiếp trong cõi đại-địa- 
ngục Avicl, mà không có nghiệp nào ngăn cản được, 
chịu quả khổ suốt thời gian lâu dài nhiều đại-kiếp trái đất 
cho đến khi mãn quả của ác-nghiệp ấy, mới thoát ra khỏi 
cõi ác-giới ấy. 

* Nếu người nảo đã tạo ác-nghiệp sát-sinh rỒi, VỀ Sau, 
người ấy biết hỗ-thẹn tội-lỗi, biết ghê-sợ tội-lỗi, biết ăn 
năn hối lỗi, tránh xa mọi ác-nghiệp, từ bỏ mọi ác- 
nghiệp, rồi cô gắng tinh-tấn tạo mọi thiện-nghiệp tùy 
theo khả năng của mình, thì người ây dù đã tạo ác- 
nghiệp nặng nào rồi, cũng có thể làm giảm bớt tiềm năng 
cho quả của ác-nghiệp nặng ấy, còn nếu ác-nghiệp nhẹ 
thì làm cho ác-nghiệp nhẹ ây không có cơ hội cho quả 
tái-sinh kiếp sau (nhưng không phải là tạo thiện-nghiệp 
rồi sẽ xóa được ác-nghiệp). 

* Nếu người nào đã tạo ác-nghiệp sát-sinh giết súc vật 
hằng ngày, mà không biết hổ-thẹn tội-lỗi, không biết 
ghê-sợ tội-lỗi, không từ bỏ ác-nghiệp sát-sinh, vẫn cứ 
tiếp tục tạo ác-nghiệp sát-sinh hằng ngày, như người đồ 
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tế giết bò, giết heo, giết gà, giết vịt, v.v... để bán thịt 
nuôi mạng, thì người ấy dù đã tạo ác-nghiệp nhẹ lâu 
ngày cũng trở thành ác-nghiệp nặng, bởi vì đó là /hường- 
hành ác-nghiệp (acinnakusalakammd). 

Giết hại chúng-sinh như thể nào? 

Danh từ gọi chúng-sinh là danh từ chế-định, do căn 
cứ vào “„gũ-uẩn”. Ngũ-uẩn là sắc-uẩn, thọ-uẩn, tưởng- 
uẩn, hành-uẩn, thức-uẩn trong mỗi chúng-sinh. 

- Sắc-uấn đô là thân, thân thể thuộc về sắc-pháp. 
Sắc-pháp gồm có 28 sắc-pháp 

Ví dụ: Chúng-sinh là /oài người, mỗi người bình 
thường có đầy đủ chỉ có 27 sắc-pháp mà thôi. 

- Nếu là người nam thì trừ sắc-nữ-tỉnh. 

- Nếu là người nữ thì trừ sắc-nam-tinh. 

- Nếu người nào bị mắt mù, tai điếc, ... thì sắc-pháp 
bị giảm theo khuyết tật ấy. 

Sắc-uẩn có 27 sắc-pháp thuộc về phần thân có 
trạng-thái sinh rồi diệt liên tục không ngừng, luôn luôn 
diễn biến từ nhỏ đến lớn, từ trẻ đến già cho đến chết. 


Trong sắc-uẩn này có sắc-mạng-chủ (Jwitindriya- 
rũpa) có phận sự giữ gìn, bảo hộ các sắc-pháp, duy trì 
mỗi kiếp chúng-sinh cho đến khi hé /uối thọ, hoặc hết 
quả của hồ-trọ-nghiệp, khi ây sắc-mạng-chú bị đứt 
(chết), kết thúc kiếp mỗi chúng-sinh ây cách bình 
thường, gọi là chết hợp thời (kãlamaraia). 

Còn phần fhọ-uẩn, tưởng-uẩn, hành-uẩn và thức- 
uấn đó là các tâm-sở và tâm như sau: 

- Thọ-uẩn đó là thọ tâm-sở. 

- Tưởng-uẫn đó là tưởng tâm-sở. 

- Hành-uẩn đó là các tâm-sở (trừ thọ tâm-sở và tưởng 
tâm-sở. 
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- Thức-uẩn đó là tâm, gồm có 4 uẩn này gọi là 4 
danh-uẫn thuộc về phần tâm. 

Như vậy, phần tâm gồm có các tâm-sở và tâm. 

Các tâm-sở (cetasika) có 4 trạng-thái là: 

- Đồng sinh với tâm (ekuppäda). 

- Đồng diệt với tâm (ekanirodha). 

- Đồng đối-tượng với tâm (ekälambana). 

- Đồng nơi sinh với tâm (ekavatthuka). 

Cho nên, /đm với íâm-sở không thể tách rời nhau 
được. Hễ có £âm nào phát sinh EẺ ặt có một số ứâm-sở 
tương xứng đồng sinh với ứâm ấy. 

Tâm với các tâm-sở đó là 4 danh-uẩn có trạng-thái 
sinh rồi diệt liên tục không ngừng, dù mỗi kiếp chúng- 
sinh, phẩn thân bị thay đối tùy theo nghiệp và quả của 
nghiệp của chúng- sinh ấy, còn phần tâm với các tâm-sở 
vẫn sinh rồi diệt liên tục không ngừng, từ kiếp này sang 
kiếp kia, trong vòng tử sinh luân-hôi trong 3 giới 4 loài. 

Trong âm với các tâm-sở có danh-mụng-chủ tâm-sở 
(Tvitindriyacetasika) có phận sự giữ gìn, bảo hộ tâm với 
tâm-sở đồng sinh được duy trì mãi mãi. 

Như vậy, mỗi kiếp chúng-sinh ở trong I1 cõi dục-giới 
và chư phạm-thiên ở trong l5 tầng trời sắc-giới phạm- 
thiên (trừ tầng trời sắc-giới phạm-thiên Vô-tưởng-thiên) 
đều có đủ ngñ-uẩn. 

Mỗi kiếp chúng-sinh đang hiện hữu do nhờ sắc- 
mạng-chủ (Tvitindriyaripa) và danh-mạng-chủ tâm-sở 
(Tvitindriyacetasikq). 

- Nếu chúng-sinh nào chết vì hết tuổi thọ hoặc mãn nghiệp 
hồ trọ, thì gọi là chúng-sinh ấy chết hợp thời (kãlamarana). 


' Nên tìm hiểu trong quyên “Vi-Diệu-Pháp Hiện Thực Trong Cuộc Sống” 
cùng soạn giả. 
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- Nếu chúng-sinh nào chết do nghiệp khác cắt đứt 
sinh-mạng, mà tuổi thọ vẫn còn hoặc nghiệp hỗ trợ vẫn 
chưa mãn, thì gọi là chúng-sinh ấy chết không hợp thời 
(akalamarana). 


Tự sát có phải tạo ác-nghiệp sát-sinh hay không? 


Tự sát là tác-ý tự giết hại mình do nguyên nhân nảo 
đó, còn tạo ác-nghiệp sáf-sinh hay không cần phải căn 
cứ vào 5 chỉ-pháp của ác-nghiệp sáf-sinh như sau: 

1- Chúng-sinh còn có sinh-mạng, đó là chính mình. 

2- Biết rõ chúng-sinh còn sinh mạng (panasañfii), 
chỉ-pháp này ám chỉ đến chúng-sinh khác, không phải 
chính mình. 

3- Tâm nghĩ sẽ tự giết hại mình. 

4- Có găng tự giết hại mình bằng cách nào đó. 

5- Mình chết do sự cô găng của chính mình. 


Xét theo 5 chi-pháp của ác-nghiệp sát-sinh, thì tự sát 
thiểu chỉ-pháp thứ 2 là biết rõ chúng-sinh còn sinh 
mạng, bởi vì chi-pháp này ám chỉ đến chúng-sinh khác, 
không phải chính mình. Cho nên, tự sát không đủ 5 chỉ- 
pháp của ác-nghiệp sát-sinh. 

Vậy, f# sát không phải tạo ác-nghiệp sát-sinh. 


Thật vậy, để trở thành Ðức-Phật Chánh-Đăng-Giác, 
Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác cần phải tạo đầy đủ 30 
pháp-hạnh ba-la-mát (10 pháp-hạnh ba-la-mật bậc hạ, 
10 pháp-hạnh ba-la-mật bậc trung, 10 pháp-hạnh ba-la- 
mật bậc thượng). 


- 10 pháp-hạnh ba-la-mật bậc hạ 


Khi tạo pháp-hạnh ba-la-mật bậc hạ nào, Đức-Bồ- 
tát Chánh-Đăng-Giác cân phải hy sinh những của cải, tải 
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sản, ngôi báu, vợ con, v.v... những gì thuộc về bên 
ngoài thân thê của mình, đê tạo pháp-hạnh ba-la-mật 
bác hạ đáy. 


- 10 pháp hạnh ba-la-mật bậc trung: 


Khi bồi bố pháp-hạnh ba-la-mật bậc trung nào, Đức- 
Bồ-tát Chánh-Đắng-Giác cần phải hy sinh những bộ 
phận trong thân thể như đôi mắt, v.v... để bồi bố pháp- 
hạnh ba-la-mát bậc trung ấy. 


- 10 pháp-hạnh ba-la-mật bậc thượng: 


Khi bồi bố pháp-hạnh ba-la-mật bác thượng nảo, 
Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác cần phải hy sinh sinh- 
mạng của mình, để bồi bố pháp-hạnh ba-la-mật bậc 
thượng ấy cho được thành tựu. 

Đối với Chư Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác có đại-thiện- 
tâm hợp với trí-tuệ sáng suốt đám jy sinh sinh-mạng 
của mình, vì mục đích cứu cánh cao cả nhất, để mong 
trở thành Ðức-Phật Chánh-Đẳng-Giác. 

Như vậy, pháp-hạnh ba-la-mật bậc thượng là đại- 
thiện-nghiệp bậc thượng, chắc chắn không phải là ác- 
nghiệp sát-sinh được. 

Tuy nhiên, trong đời đối với số người có sân-tâm 
tuyệt vọng cùng cực, không muốn sống trên đời này nữa, 
nên họ / sát do sân-tâm chắn ngắn cuộc đời. 


Xét theo nhân và quả thì sân-fâm tuyệt vọng cùng 
cực /à nhân đã phát sinh trước, rồi dẫn đến guả là tự sát. 

Tuy hành động tự sát này không phải là ác-nghiệp 
sáf-sinh vì không hội đủ 5 chi-pháp của ác-nghiệp sải- 
sinh, nhưng người ấy chết do sán-£âm chán ngán cuộc 
đời, cho nên sau khi người ấy chết khó tránh khỏi tái-sinh 
kiếp sau trong 4 cõi ác-giới. 
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Người nào gặp hoàn cảnh tuyệt vọng cùng cực, chán 
ngán không muôn sông do năng lực của sân-tâm là nguyên 
nhân dẫn đến tự sát, nên /⁄c lâm chung tâm bị ô nhiễm, 
chính ý ác-nghiệp phát sinh lúc lâm chung ấy cho quả 
trong thời-kỳ tải-sinh kiếp sau (patisandhikäla) trong cõi 
ác-giới, không phải do ác-nghiệp tự sát. 

Tạo ác-nghiệp sát-sinh 

Nếu người ác nào có fác-ý tâm-sở động sinh với ác- 
tâm cắt đứt sinh-mạng của chúng-sinh ấy chết, khi tuôi 
thọ vẫn còn hoặc nghiệp hỗ trợ vẫn chưa mãn, thì gọi 
người ấy đã føo ác-nghiệp sát-sinh. 


Người đã tạo ác-nghiệp sát-sinh, sự thật nhự thế nào? 


Người đã /£o ác-nghiệp sát-sinh, sự thật là người ấy có 
tác-ý tâm-sở đông sinh với ác-tâm chỉ có thể cất đựt sắc- 
mạng-chủ (vitindriyarupa) của chúng-sinh ấy thuộc về 
phân thân mà thôi, nghĩa là phá hoại, làm tan rã sắc-uẩn 
kết thúc kiếp hiện-tại của chúng-sinh â ấy chết. Song phân 
fâm của chúng-sinh ấy gồm có 4 danh-uẩn (ihọ-uẩn, 
tưởng-uẩn, hành-uấn, thức-uẩn) có danh-mạng-chủ 
tâm-sở giữ gìn, bảo hộ tâm với các tâm-sở vân còn sinh 
rồi diệt liên tục làm duyên cho nghiệp của chúng-sinh ấy 
có cơ hội cho quả tái-sinh kiếp sau như sau: 

- Sau khi chúng-sinh ấy chết, nếu ác-nghiệp trong ác- 
tâm (của chúng-sinh ấy) có cơ hội cho quả trong fhởi-kb 
tái-sinh kiếp sau (palisandhikala) có suy-xét-tâm đồng 
sinh với thọ xả là quả của ác-nghiệp ấy gọi là tái-sinh- 
tâm (patisandhicifta) làm phận sự cho quả tái-sinh kiếp 
sau 1 frong 4 cối ác-giới (địa-ngục, q-su-ra, nØq-quỷ, 
súc-sinh), chịu quả khổ cho đến khi mãn quả của ác- 
nghiệp ấy mới thoát khỏi cõi ác-giới ấy. 

- Sau khi chúng-sinh ấy chết, nếu đgi-thiện-nghiệp 


270 NGHIỆP VÀ QUẢ CỦA NGHIỆP 





trong đại-thiện-tâm (của chúng-sinh ấy) có cơ hội cho 
quả trong /hởi-kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhikäla) có 
đại-qud-tâm gọi là tái-sinh-tâm (pafisandhicifa) làm 
phận sự cho quả tái-sinh kiếp sau 7 rong 7 cối thiện-giới 
là cối người và 6 cối trời dục-giới, hưởng mọi sự an-lạc 
cho đến khi mãn quả của đại-thiện-nghiệp ấy, mới rời 
khỏi cõi thiện-giới ấy. 

Ví dụ: Ông A có fác-J trong ác-tâm tạo ác-nghiệp “giết 
ông B chết” nghĩa là ông A cắt đứt sắc-mạng-chủ trong 
thân của ông B, kết thúc kiếp hiện-tại của ông B (chết). 

- Sau khi ông B chết, nêu ác-nghiệp nào có cơ hội cho 
quả trong /hởi-k} fái-sinh kiếp sau (patisandhikäla) có 
suy-xét-tâm đông sinh với thọ xả là quả của ác-nghiệp 
ấy gọi là fái-sinh-tâm (pafisandhicitia) làm phận sự cho 
quả tái-sinh kiếp sau trong cõi ác-giới làm loài súc-sinh 
có đủ ngũ-uẩn kiếp hiện-tại, chịu quả khổ cho đến khi 
mãn quả của ác-nghiệp ấy, mới thoát khỏi cõi ác-giới ấy. 

- Hoặc sau khi ông B chết, nếu đựi-thiện-nghiệp nào 
có cơ hội cho quả rong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (pafi- 
sandhikala) có đại-quả-fâm gọi là tái-sinh-tâm (0a{i- 
sandhiciffa) làm phận sự tái-sinh kiếp sau đầu thai làm 
người, hoặc hóa-sinh làm vị thiên-nam trên cõi trời dục- 
giới, hưởng mọi sự an-lạc cho đến khi mãn quả của đại- 
thiện-nghiệp ấy, mới rời khỏi cõi thiện-giới ấy. 

Cho nên, trong vòng tử sinh luân- hồi trong ba giới 
bốn loài, nếu chúng- sinh nào chưa phải là bác Thánh 4- 
ra-hán, có đủ ngữ- uấẫn: sắc-uấn, thọ-uẩn, tưởng-uẩn, 
hành-uẩn, thức-uẩn, thì phần thân (sắc-uẩn) của mỗi 
kiếp bị tan rã do quả của nghiệp (chết), còn phần tâm (4 
danh-uẩn) của mỗi chúng-sinh có liên quan đến nghiệp 
của chúng-sinh ấy thì nghiệp làm phận sự cho quả tái- 
sinh kiếp sau. 
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Quả xấu của ác-nghiệp sát-sinh 

Nếu người nào đã tạo ác-nghiệp sảt-sinh, giết hại 
sinh-mạng của chúng-sinh dù lớn dù nhỏ, thì sau khi 
người ấy chết, nêu ác-nghiệp sáf-sinh ấy trong 11 bất- 
thiện-tâm (trừ si-tâm hợp với phóng-tám) có cơ hội cho 
quả trong /bời-kb tải-sinh kiếp sau (pafisandhikäla) thì 
có suy-xéf-tâm đông sinh với thọ xả là quả của ác- 
nghiệp gọI là tái-sinh-tâm (pafisandhicifa) làm phận sự 
tái-sinh kiếp sau 7 rong 4 cõi ác-giới (địa-ngục, a-su-ra, 
ngạ-quỷ, súc-sinh), chịu quả khổ cho đến khi mãn quả 
của ác-nghiệp ấy mới thoát ra khỏi cõi ác-giới. 

- Nếu suy-xét-tâm đồng sinh với thọ xả này là quả 
của ác-nghiệp trong tham-tâm có nhiều năng lực làm 
phận sự tái-sinh kiếp sau thì hóa-sinh làm loài ngạ-qguỷ 
hoặc /oä¡ a-sw-ra, 2 loài chúng-sinh này thường có 
tham-tâm thèm khát. 

- Nếu suy-xéf-tâm đồng sinh với thọ xả này là quả 
của ác-nghiệp trong sân-tâm có nhiều năng lực làm phận 
sự tái-sinh kiếp sau thì hóa-sinh làm chúng-sinh trong cối 
địa-ngục, loài chúng-sinh trong cõi địa-ngục này thường 
có sân-tâm không hải lòng. 

- Nếu suy-xéf-tâm đồng sinh với thọ xả này là quả 
của ác-nghiệp trong si-tâm có nhiều năng lực làm phận 
sự tải-sinh kiếp sau thì tái-sinh làm loài súc-sinh, loài 
chúng-sinh này có tính si-mê. 

Sau khi thoát ra khỏi cõi ác-giới, nếu có đại-thiện- 
nghiệp nào trong đại-thiện-tâm có cơ hội cho quả trong 
thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhikala) thì có đại-quả- 
tâm gọi là tắi-sinh-tâm (poafisandhicifa) làm phận sự tát- 
sinh kiếp sau đầu thai làm người trong cõi người này. 

* Và trường hợp, người nào đã tạo ác-nghiệp sảf-sinh 
nhẹ, sau khi người ấy chết, nếu ác-nghiệp sảt-sinh nhẹ 
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ấy không có cơ hội cho quả mà đq¡-(hiện-nghiệp nào 
trong đại-thiện-tâm có cơ hội cho quả trong (hởi-kỳ tải- 
sinh kiếp sau (patisandhikäla) có đại-quả-tâm gọi là tái- 
sinh-tâm (patisandhicifa) làm phận sự tái-sinh kiếp sau 
đầu thai làm người trong CÕI người này. 

Cả 2 trường hợp ấy, người ấy còn phải chịu 23 quả xâu 
của ác-nghiệp sát-sinh mà tiền-kiếp của người ấy đã tạo 
trong quá-khứ là: 

Kiếp hiện-tại của người ấy: 

1- Có thân hình tật nguyễn. 

2- Có thán hình không cân đối, xấu xi. 

3- Là người chậm chạp. 

4- Có lòng bàn tay và dưới lòng bàn chân lõm sâu. 

5- Có thân hình xấu xí, đây sẹo. 

6- Có sắc diện tối tăm. 

7- Có da thịt sân sùi. 

ổ- Có tính hay sợ hãi. 

9- Có sức khỏe yếu đuối. 

10- Có tát cả lăm, lời nói lặp đi lặp lại, không suôn sẻ. 

TI- Bị mọi người ghét bỏ. 

12- Có những thuộc hạ tùy tùng bị chia rẽ. 

13- Có tính hay giật mình, hoảng sợ. 

14- Thường bị tai nạn do khí giới, thuốc độc, ... 

15- Là người sỉ mê, ngu đối. 

16- Có rất ít bạn bè. 

17- Có thân hình dị hợm, đáng ghê sợ. 

18- Có thân hình kỳ dị. 

19- Là người hay bệnh hoạn ôm đau. 

20- Là người thường sâu não, lo sợ. 

21- Có con chẳu thường xa lánh. 

22- Là người thường bị chết yêu. 

23- Là người bị người khác giết chết. 
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Đó là 23 quả xâu của ác-nghiệp sát-sinh mà tiên-kiêp 
của người ây đã tạo trong kiêp quá-khứ. 


2- Ác-nghiệp trộm-cắp 


Trộm-cắp là ác-nghiệp chiếm đoạt của cải, tài sản, đất 
đai, nhà cửa, v.v... mà người chủ không sẵn lòng cho. 

Người tạo ác-nghiệp trộm-cắp bằng nhiều cách: 

- Lén vào nhà trộm-cắp của cải, tài sản của chủ nhà. 

- Dùng sức mạnh cướp đoạt của cải, tài sản, đất đai, 
nhà cửa, ... của người khác. 

- Dùng quyên lực hăm dọa, bắt buộc người khác trao 
của cải, tài sản, ... cho mình. 

- lửa gạt, dối trá để chiếm đoạt của cải, tài sản, ... 
của người khác. 

- Dùng phép thuật thôi miên khiến cho người khác 
làm theo ý đô xấu xa của mình; làm cho người khác 
không còn biết tự chủ mà trao của cải, tài sản, ... của họ 
đến cho mình. 

- Hành vi tham nhũng, tham ô chiếm đoạt của cải, tài 
sản tự nhân; của cải, tài sản của tập thể; của cải, tài sản 
của nhà nước; V.V... 

Người nào sử dụng mọi thủ đoạn xảo trá, mọi mánh 
lới khôn khéo để chiếm đoạt của cải, tài sản,... của 
người khác một cách bất hợp pháp, người ấy đã tạo ác- 
nghiệp trộtmm-cắp. 

Chi-pháp của ác-nghiệp trộm-cắp 

Đề biết có tạo ác-nghiệp trộm-cắp hay không, cần 
phải căn cứ vào 5 chi-pháp của ác-nghiệp trộm-cấp: 

1- Parapariggahitam: Của cải có chủ-nhân giữ gìn. 

2- Parapariggahitasañfitä: Biết rõ của cải, tài sản có 

chủú-nhân giữ gìn. 
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3- Theyyacitam: Tâm nghĩ trộm- -CẤp. 

4- Payogo: Cố gắng để trộm-cấp. 

3- Ayaharo: Chiếm được của cải, tài sản ấy bằng sự 

cố găng ấy. 

Nếu người nảo hội đủ 5 chi-pháp của ác-nghiệp trộm- 
cấp này thì người ấy đã tạo ác-nghiệp trộm-cắp hội đủ 
chi-pháp, nhưng nêu không hội đủ 5 chi-pháp này, thì 
người ấy tạo ác-nghiệp trộm-cắp XD hội đúủ chi-pháp. 


Quả của 2 loại ác-nghiệp trộm-cắp này có sự khác biệt: 


- Nếu tạo ác- nghiệp trộm- -cấp hội đủ 5 chỉ-pháp này 
thì ác-nghiệp trộm-cắp ấy có nhiều năng lực, có cơ hội 
cho quả trong /hởi-kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhikala) 
và có cơ hội cho quả frong thời-kỳ sau khi đã tải-sinh 
(pavattikala), kiếp hiện-tại. 

- Nếu tạo ác-nghiệp trộm-cắp không hội đủ 5 chỉ- 
pháp này thì ác-nghiệp trộm-cắp ấy có ít năng lực, 
không có cơ hội cho quả trong /hởi-kỳ fái-sinh kiếp sau, 
mà có cơ hội cho quả trong /hởï-kỳ) sau khi đã tái-sinh, 
kiếp hiện-tại. Nếu kiếp hiện-tại được sinh làm người thì 
người ây có khi còn phải chịu quả xấu của ác-nghiệp 
trộm-cắp mà tiền- kiếp của người ây đã tạo. 


Nếu người nào hội đủ 5 chi-pháp của ác-nghiệp trộm- 
cắp này thì người Ấy tạo ác-nghiệp trộm-cắp hội đủ 
chi-pháp, nhưng nêu không hội đủ 5 cñi-pháp này thì 
người ấy tạo ác-nghiệp trộm-cắp không hội đủ chi-pháp. 


Cố gắng tạo ác-nghiệp trộm-cắp 

Người cố gắng tạo ác-nghiệp trộm-cắp bằng 6 cách: 

1- Sãhatthikapayoga: Tự mình cỗ gắng tạo ác-nghiệp 
trộm-cắp, nghĩa là tự mình cố găng bằng nhiều cách để 
chiếm đoạt của cải, tài sản, v.v... của người khác một 
cách bắt hợp pháp. 
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2- Anattikapayoga: Cô găng sai khiến người khác tạo 
ác-nghiệp trộm-cắp bằng lời nói, hoặc băng chữ viết 
gửi cho người khác, sai khiến họ tạo ác-nghiệp trộm-cắp 
của cải, tài sản, v.V... của người khác. 

Ỷ- Nissageiapayosa: Cố gắng ném hàng hóa qua cửa 
khâu, hoặc cất giấu hàng hóa qua cửa khâu để trốn thuê, 

4- Thãvarapayoga: Cô găng sai khiến thuộc hạ răng: 
“Nếu có cơ hội lúc nào, chúng mày hãy cố gắng trộm- 
Cấp, chiếm đoạt của cải, tài sản, v.v... của người khác 
cho bằng được ” thời gian mau hoặc lâu không hạn định. 

5- Vijjãmayapayoga: Cô găng sử dụng bùa chú, phù 
phép làm cho chủ-nhân mê, rồi chiếm đoạt của cải, tài 
sản, v.v... của họ, hoặc dùng phép thuật thôi miên điều 
khiến chủ-nhân theo ý đồ xâu của mình, bằng cách sai 
khiến, bắt buộc chủ-nhân trao của cải, tài sản, v.v... cho 
mình một cách bất hợp pháp. 

6- Iddhimayapayoga: Cô gắng sử dụng phép thần 
thông của mình để lây một thứ nào đó mà không gây ra 
sự thiệt hại cho chủ-nhân. 

Ác-nghiệp trộm-cắp nặng hoặc nhẹ 

Người đã tạo ác-nghiệp trộm-cắp nhẹ hoặc tạo ác- 
nghiệp nặng, cần phải căn cứ vào fác-ý trong ác-tâm 
chiếm đoạt của cải, tài sản, v.v... và chủ-nhân. 

- Nếu người nào tạo ác-nghiệp trộm-cắp của cải, tài 
sản, v.V... có giá trị ít, thì người ấy tạo ác-nghiệp trộm- 
cắp nhẹ. 

- Nếu người nào tạo ác-nghiệp trộm- -cấp của cải, tài 
sản, v.v... có giá trị nhiều, thì người ấy tạo ác-nghiệp 
trộnh-cấn nặng. 

- Nếu người nào tạo ác-nghiệp trộm-cấắp của cải, tài 
sản, v.v... của người không có giới-đức trong sạch, thì 
người ấy tạo ác-nghiệp trộm-cắp nhẹ. 
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- Nêu người nào tạo ác-n0ghiệp trộm-cấp của cải, tài 
sản, V.V... của người có giới-đức trong sạch, của bậc 
Thánh-nhân thì người ấy tạo ác-nghiệp trộm-cắp nặng. 


- Nếu người nào tạo ác-ehiệp trộm-cắp của cải, tài sản, 
v.v... của riêng cá nhân, thì người ấy tạo ác-nghiệp 
trộm-cắp nhẹ. 

- Nếu người nào tạo ác- nghiệp trộm- cấp của cải, tài 
sản, v.v... của chung trong tập thể, của nhà nước, ... thì 
người ây tạo ác-nghiệp trộm-cắp nặng, ... 


* Chủ-nhân có 4 hạng: 


- Của cải, tài sản, v.v... của người tại-gia, của tập 

thể, của nhà nước. 

- Của cải vật dụng của bậc xuất gia là tu-nữ, sa-dI, 

ty-khưu. 

- Của cải, các thứ vật dụng của nhóm là tỳ-khưu, sa-di 

từ 2 - 3 vỊ. 

- Của cải, các thứ vật dụng của chư tỳ-khưu-Tăng. 

Trong 4 hạng chủ-nhân này: 

- Nếu người nào tạo ác-nghiệp trộm-cắp của cải, tài 
sản, V.V... của người tại-gia, của cải, tài sản, v.v... của 
nhà nước thì người ấy tạo ác-nghiệp trộm-cắp nhẹ hơn 
tạo ác-nghiệp trộm cấp các thứ vật dụng của bậc xuất gia 
là tu-nữ, sa-di, ty-khưu. 

- Nếu người nào trộm-cắp các thứ vật dụng của cá 
nhân người tu-nữ, vị sa-di, vị tỳ-khưu thì người ây tạo 
ác-nghiệp trộm-cắp nhẹ hơn tạo ác-nghiệp trộm-cắp các 
thứ vật dụng của nhóm tu-nữ, nhóm sa-di, của nhóm tỳ- 
khưu từ 2 - 3 vỊ. 

- Nếu người nào tạo ác-nghiệp trộm-cắp của cải, tài 
sản, vật dụng của chư tỳ-khưu-Tăng thì người ấy tạo ác- 
nghiệp nặng øihát. 
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* Chủ-nhân còn có 5 hạng: 

Chủ-nhân là hạng phảm-nhân và bậc Thánh-nhân nên 
phân loại có 5 hạng: 

- Của cải, tài sản, ... của các hạng phàm-nhán. 

- Của cải, tài sản, ... của bậc Thánh Nhập-lưu. 

- Của cải, tài sản, ... của bác Thánh Nhắt-lai. 

- Của cải, tài sản, ... của bậc Thánh Bắt-lai. 

- Của cải vật dưng ( của bác Thánh A-ra-hán. 

Trong 5 hạng chủ-nhân này: 

- Nếu người nào tạo ác-nghiệp trộm-cắp của cải, tài 
sản, v.v... của hạng phàm-nhân, thì người ấy tạo ác- 
nghiệp trộm- -cắp nhẹ hơn tạo ác-nghiệp trộm-cắp của 
cải, tài sản, v.v... của bác Thánh Nhập-lưu. 

- Nếu người nào tạo ác-nghiệp trộm-cắp của cải, tài 
sản, v.v... của bậc Thánh Nhân càng cao thì người ấy 
tạo ác-nghiệp càng nặng nhiều. 

Tóm lại, người nào tạo ác-nghiệp trộm- cấp của cải, tài 
sản, v.V... CÓ giá trị càng nhiều thì người ấy /qo ác- 
nghiệp trộm-cắp càng nặng, còn tạo ác-nghiệp trộm-cấp 
của cải, tài sản, v.V... của người có giới-đức trong sạch 
hoàn toàn, thì người ấy tạo ác-nghiệp trộm-cắp nặng nhất. 


Trộm-cắp hoặc không trộm-cắp căn cứ vào tác-ý 

- Nếu tác-ý tâm-sở động sinh với ác-tâm chiếm đoạt 
của cải, tài-sản,... của người khác một cách bất hợp pháp 
thì tạo ác-nghiệp trộm-cấp. 

- Nếu tác-ý tâm-sở đồng sinh với đại-thiện-tâm không 
chiếm đoạt dụng cụ... của người khác, tự tiện lấy thì 
không tạo ác-nghiệp trộm-cấp. 

Ví dụ: Ông A đến nhà ông B quen biết, mượn dụng cụ 
nào đó nhưng không gặp ông B, ông A tự tiện lây dụng 
cụ ấy đem về sử dụng mà ông B chủ-nhân không hề biết. 
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Khi sử dụng dụng cụ ấy, ông A thấy dụng cụ ấy rất 
tốt khó có được nên ông A không muốn trả lại dụng cụ 
ấy cho ông B mà muốn chiếm đoạt dụng cụ ấy thuộc về 
của mình. 

Suy xét thấy, ban đầu, ông A có /ác-ý fâm-sở đồng 
sinh với đại-thiện-tâm mượn dụng cụ ấy, dù tự tiện lây 
dụng cụ ấy đem về sử dụng nhưng có tác-ý ứrả lại dụng 
cụ ấy cho ông B, nên ông A chưa gọi là ứạo ác-nghiệp 
trộm-cấp. 

- Về sau, ông A có /ác-ý tâm-sở đồng sinh với fham- 
tâm muốn chiếm đoạt đựng cụ ấy của ông B, cho nên, 
ông A tạo ác-nghiệp trộm-cấp. 

* Trường hợp vị sa-đi đến gặp vị Long-vương trông 
coi hồ nước để xin nước uống. Vị Long-vương không 
chịu cho nước, nên vị sa-di sử dụng thần-thông bay lên 
hư không rồi đáp xuống giữa hỗ lẫy bát múc nước uống. 
Việc uông nước của sa-di không gọi là ác-nghiệp trộm- 
cấp bởi vì số lượng nước uông quá ít không gây thiệt hại 
đáng kể so với số lượng nước trong hồ. 


* Trường hợp Đức-vua-trởời Sakka là bác Thánh 
Nhập-lưu trị vì trên cối trời Tam-thập-tam-thiên, có giới 
hạnh hoàn toàn trong sạch. Đức-vua-frởời Sakka với 
thiên-nhãn tự nhiên nhìn thấy ông Bà-la-môn Dona đứng 
ra phân chia Xá-lợi của Đức-Phật Gotama cho 8 Đức- 
vua của 8 nước. 

Ông Bà-la-môn thỉnh Xá-lợi Răng Nhọn giẫu trong búi 
tóc trên đầu của ông. ĐÐức-vua-trời Sakka suy xét rằng: 
“VỊ Bà-la-môn Dona không có khả năng xây ngôi Bảo- 
tháp xứng đáng để tôn thờ Xá-lợi Răng Nhọn của Đức- 
Phật Gotama, ta nên thỉnh Xá-lợi Răng Nhọn của Đức- 
Phật đem về tôn thờ trong ngôi Bảo tháp Chịãmagi tại 
cối trời Tam-thập-tam-thiên. ” 
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Sau khi suy xét đúng đắn xong, Ðức-vua-trời Sakka 
hiện xuống thinh Xá-lợi Răng Nhọn của Đức-Phật 
Gotama đem về đặt vào trong một cái hộp băng vàng, rồi 
tôn thờ trong ngôi Đdo-tháp Cữlãmapr tại cung trời 
Tam-thập-tam-thiên. 

_Đức-vua-trời Sakka không phải tạo ác-nghiệp trộm 
cấp bởi vì Đức-vua-trời có ứác-J tâm-sở đồng sinh với 
đại-thiện-tâm trong sạch tôn kính Xá-lợi Răng Nhọn của 
Đúc-Phật Gotama. Đức-vua-trời muốn Xá-lợi Răng nhọn 
của Đức-Phật Gotama được tôn thờ tại ngôi Bảo-tháp 
xứng đáng. 

Trường hợp những người bạn xuất gia đồng phạm- 
hạnh được phép sử dụng những thứ vật dụng chung với 
nhau không gọi là trộm-cắp. 


Trong gia đình gồm có những người thân yêu được 
phép sử dụng những đô vật dụng chung với nhau không 
gọi là trộm-cặắp. 


Quả xâu của ác-nghiệp trộm-cặắp 


Nếu người nào đã tạo ác-nghiệp trộm-cắp của cải, tài 
sản, v.v... của người khác dù ít, dù nhiều, thì sau khi 
người ấy chết, nếu ác-nghiệp trộm-cắp trong 11 bất- 
thiện-tâm (trừ si-tâm hợp với phóng tâm) có cơ hội cho 
quả trong (hời-kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhikäla) thì 
có suy-xéf-tâm đông sinh với thọ xả là quả của ác- 
nghiệp gọ! là tái-sinh-tâm (pafisandhicifa) làm phận sự 
tái-sinh kiếp sau 7 rong 4 cối ác-giới (địa-ngục, a-su-ra, 
ngạ-quỷ, súc-sinh), chịu quả khổ cho đến khi mãn quả 
của ác-nghiệp ấy mới thoát ra khỏi cõi ác-giới. 

Sau khi thoát ra khỏi cõi ác-giới, * trường-hợp nếu có 
đại-thiện-nghiệp nào trong đại-thiện-tâm có cơ hội cho 
quả trong /hời-kỳ tái-sinh kiếp sau (pafisandhikäla) thì 
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có đgi-qgud-tâm gọi là tái-sinh-tâm (pafisandhicifa) làm 
phận sự tái-sinh kiếp sau đầu thai làm người trong cõi 
người này. 

* Và trường hợp, người nào tạo ác-nghiệp trộm-cắp 
nhẹ. Sau khi người ấy chết, nêu ác-nghiệp trộm-cắp ấy 
không có cơ hội cho quả thì đgi-£hiện-nghiệp nào trong 
đại-thiện tâm có cơ hội cho quả trong (hời-kỳ tải-sinh 
kiếp sau (patisandhikäla) có đại-guả-tâm gọi là tái- 
sinh-tâm (patisandhicifa) làm phận sự tái-sinh kiếp sau 
đầu thai làm người trong CÕI người này. 

Cả 2 trường hợp ấy, người ây còn phải chịu lI quả 
xấu của ác-nghiệp trộm-căp mà tiền-kiếp của người ấy 
đã tạo trong quá-khứ là: 

Kiếp hiện-tại của người ấy: 

1- Là người không thể có những thứ của cải quÿ giá. 

2- Là người thiếu thôn những nhu yếu phẩm như lúa 
gạo, tiễn bạc, đô dùng, V.V... 

3- Là người nghèo khổ túng thiểu của cải. 

4- Là người không phát triển được những thứ của cải. 

5- Là người khi làm ra được của cải quỷ giá, thì không 
giữ gìn được lâu đài. 

6- Là người không thể có được thứ của cải mà mình 
HmONg ImuUÔI. 

7- Là người khi có được của cải, thì thường bị thiệt 
hại do lửa thiêu cháy, do nước lũ cuốn trôi, do kẻ trộm 
CƯỚP chiếm đoạt, do nhà nước tịch thu, v.V... 

8- Là người có được của cải thì cũng liên quan đến 
nhiễu người, không riêng cho mình được. 

9- Là người khó chứng đắc được pháp siêu-tam-giới 
(4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niễt-bàn). 

10- Là người thường nghe đến danh từ không có. 

11- Là người sống không được an-lạc. 
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Đó là I1 quả xấu của ác-nghiệp trộm-cắp mà tiền-kiếp 
của người ây đã tạo trong thời quá-khứ. 


3- Ác-nghiệp tà-dâm 


Tà-dáâm là sự quan hệ tình dục với người khác mà 
không phải là vợ, là chồng của nhau. Tả-dâm là một 
hành vi xấu xa, bất chính, thấp hèn mà chư thiện-trí chê 
trách. Vì vậy, /à-dám gọi là ác-nghiệp tà-dâm. 

Nếu người đàn ông với người đàn bà là vợ chồng của 
nhau đúng theo phong tục tập quán, được hai bên cha 
mẹ, bà con dòng họ công nhận, được chính quyền chấp 
thuận đúng theo luật pháp hiện hành, được mọi người đều 
công nhận, ... thì sự quan hệ tình dục giữa vợ chồng của 
nhau không gọi là tà-dâm, bởi vì đó là việc bình thường 
của những người tại-g1a, cũng không bị ai chê trách. 

Chi-pháp của ác-nghiệp tà-dâm 

Để biết có tạo ác-nghiệp tà-đâm hay không, cần phải 
căn cứ vào 4 ch¡-pháp của ác-nghiệp tà-dâm: 

1- Agamaniyavatthu: Đỗi tượng là người nữ không 
được phép quan hệ tình dục. 

2- Tasmim sevanacifam: Tham-tâm muốn quan hệ 
tình dục. 

3- Payogo: Cô gắng quan hệ tình dục. 

4- Miaggenamaggapafipatti addhivasam: Tâm thỏa 
thích trong sự tiếp xúc giữa hai bộ phận sinh dục của 
người nam với người nữ. 

Nếu người nào hội đủ 4 chi-pháp của ác-nghiệp tà- 
dâm này, thì người ấy đã tạo ác-nghiệp tà-dâm hội đủ 
chi-pháp, nhưng nếu không hội đủ 4 chỉ-pháp này, thì 
người ấy tạo ác-nghiệp tà-dâm không hội đủ chỉ-pháp. 
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Quả của 2 loại ác-nghiệp tà-dám này có sự khác biệt: 

- Nếu tạo ác-nghiệp tà-dâm hội đủ 4 chỉ-pháp này 
thì ác-nghiệp tà-dâm ấy có nhiều năng lực, có cơ hội 
cho quả trong /hởi-kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhikala) 
và có cơ hội cho quả rong thời-kỳ sau khi đã tải-sinh 
(pavattikala), kiếp hiện-tại. 

- Nếu tạo ác-nghiệp tà-dâm không hội đủ 4 chỉ-pháp 
này thì ác-nghiệp fà-dâm ấy có ít năng lực, không có cơ 
hội cho quả trong /hời-kỳ tái-sinh kiếp sau (patisadhi- 
kala) mà có cơ hội cho quả trong /hởïi-k) sau khi đã tải- 
sinh (pavattikäla), kiếp hiện-tại. 


Giảng giải về chi-pháp của ác-nghiệp tà-dâm 


Đối tượng có 20 hạng người nữ mà người nam không 
được phép quan hệ tình dục là: 

1- Con gái có mẹ trông nom (cha chết hay ở x4). 

2- Con gái có cha trông nom (mẹ chết hay ở xa). 

3- Con gải có mẹ cha trông nom. 

4- Con gái có chị hoặc em gái trông no". 

5- Con gải có anh hoặc em trai trÔng no". 

6- Con gái có bà con trông nom. 

7- Con gái có dòng họ trông nom (nếu con gái sống ở 

ngoại quốc, thì có người cùng nòi giống trông nom). 
8- Con gái hành phạm hạnh có thầy, bạn trông nom. 
9- Con gái đã được Đức-vua hoặc người có quyên thể 
đến mại mối rồi. 

10- Con gái đã nhận lễ hứa hôn của đăng nhà trai. 

11- Con gái đã được người đàn ông chuộc về làm vợ. 

12- Con gái đã ưng thuận ấi theo người mình yêu, để 
làm vợ. 

13- Con gái đã ưng thuận làm vợ của một người đàn 
ông với hy vọng có được của cải. 
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14- Con gái đã ưng thuận làm vợ của một người đàn 

ông với hy vọng có được đô trang sức. 

15- Con gái đã làm lễ thành hôn với một người đàn 

ông đúng theo phong tục tập quản. 

1ó- Con gái nghèo buôn bán, đã được một người đàn 

ông thương yêu, rồi đem vê nuôi, để làm vợ. 

17- Con gái là tù nhân đã được người đàn ông lấy 

làm vợ. 

18- Con gái làm trong công sở đã được người chủ sở 

lấy làm vợ. 

19- Con gái tôi tớ trong nhà đã được người chủ nhà 

lấy làm vợ. 

20- Con gái chịu làm vợ trong thời gian ngắn (như 

các cô kỹ-nữ?). 

Trong 20 hạng con gái ấy, có 8 hạng con gái phần đầu 
kế từ “con gái có mẹ trông nom” cho đến “con gái là 
người hành phạm-hạnh ” tuy có người thân trông nom 
bảo vệ, nhưng người thân này không phải là chủ cuộc 
đời của họ. 8 hạng con gái này là người chưa có chồng, 
chưa có người đàn ông nào làm chủ cuộc đời của họ. 

Do đó, nếu § hạng con gái này tự ý lén lút yêu 
thương một người con trai còn độc thân, và hai người 
này đã có quan hệ tình dục với nhau. 


* Nếu xét về nghiệp, thì người con gái ấy tạo ác- 
nghiệp tà-dâm không hội đu 4 chi-pháp, chỉ có người con 
trai tạo ác-nghiệp tà-dâm mà thôi vì hội đủ 4 chỉ-pháp, 
bởi vì người con trai ấy đã xúc phạm đến hạng người con 
gái mà người thân của cô ấy chưa cho phép, không hợp 
với thuần phong mỹ tục, nên bị bậc thiện-trí chê trách. 


Tuy người con gái không tạo ác-nghiệp tà-dâm vì 
không hội đủ 4 chi-pháp, nhưng đó là một hành vì xâu 
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xa không đúng theo thuần phong mỹ tục của xứ sở của 
chúng ta, nên cha mẹ, bà con dòng họ bị mang tiếng 
xấu, nên người con gái bị mọi người chê trách. Cho nên, 
người con gái cảm thấy hồ thẹn, hối hận về hành vi xấu 
xa của mình, làm cho tâm bị ô nhiễm bởi phiền-não, thuộc 
về ý-ác-nghiệp. 

Sau khi người con gái chết, nếu ác-nghiệp có cơ hội 
thì cho quả trong ứhởi-kỳ fái-sinh kiếp sau (patisandhi- 
kala) trong cối ác-giới (địa-ngục, a-su-ra, ngạ-quỷ, súc- 
sinh), chịu quả khổ trong cối ác-giới ấy. 


Còn lại 12 hạng con gái, kê từ hạng con gái thứ 9 cho 
đến hạng con gái thứ 20 là người con gái đã có chồng, 
đã có người đàn ông làm chủ cuộc đời của họ (cô kỹ-nữ 
ưng thuận làm vợ của một người đàn ông trong thời gian 
ngăn, cô vẫn được xem như đã có chồng). 

Trong 12 hạng con gái nảy, nếu người con gái nảo tự 
ý ngoại tình và có quan hệ tình dục với một người đàn 
ông nào khác (không phải là chồng của mình), thì người 
con gái ấy đã phạm điêu-giới tà-dâm tạo ác-nghiệp tà- 
dám hội đủ 4 chỉ-pháp. Và người đàn ông có quan hệ 
tình đục với 12 hạng người con gái này cũng phạm điêu- 
giới tà-dâm tạo ác-nghiệp tà-dáam hội đủ 4 chi-pháp. 

Như vậy, người con trai không được phép quan hệ 
tình dục với 20 hạng con gái này. Nếu người con trai nào 
có quan hệ tình dục với l trong 20 hạng người con gái 
này, thì người con trai ấy tạo ác-nghiệp tà-dâm. 

Và người đàn ông nào đã có vợ (dù là vợ chưa cưới), 
người vợ ây đã là chủ cuộc đời của ông, nếu người đàn 
ông ây tự ý ngoại tình và có quan hệ tình dục với một 
người đàn bà nào khác (không phải là vợ của mình), thì 
người đàn ông ấy tạo ác-nghiệp tà-dâm. 
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Sự cố gắng hành dâm 


Sự cố gắng tà-dâm là hành vì của thân-môn, không 
phải lời nói từ kháu-môn. Do đó, người tạo ác-nghiệp tả- 
dám chính tự thân mình, không phải sai khiên người 
khác. Cho nên ác-nghiệp fà-dám chỉ được tạo do chính 
tự mình mà thôi, không do người khác. Còn ác-nghiệp 
sát-sinh, ác-nghiệp trộm-cấp, v.v... được tạo do chính 
mình và do sai khiên người khác. 

Ác-nghiệp tà-dâm nặng hoặc nhẹ 

- Người nào tạo ác-nghiệp tà-dâm với người có giới- 
đức, thì người ây tạo ác-nghiệp nặng. 

- Người nào tạo ác-nghiệp tà-dâm với người không 
có giới-đức, thì người ây tạo ác-nghiệp nhẹ. 

- Người nào tạo ác-nghiệp tà-dâm bằng cách hiếp- 
dâm, dù với người không có giới, thì người ây vẫn tạo 
ác-nghiệp nặng. 

- Người nào tạo ác-nghiệp tà-dám giữa hai bên nam nữ 
cùng thỏa thuận với nhau, thì người ây tạo ác-nghiệp nhẹ. 

- Người nào tạo ác-nghiệp tà-dám với bậc Thánh-nhân 
thì người ây tạo ác-nghiệp nặng hơn tạo ác-nghiệp tà-dâm 
với hạng phàm-nhân. 

- Người nào tạo ác-nghiệp tà-dâm với bậc Thánh- 
nhân càng cao, thì người ây tạo ác-nghiệp cảng nặng. 

- Người nào hiếp-dâm bậc Thánh nữ A-ra-hán, thì 
người ấy tạo ác-nghiệp nặng nhất. 


Như trường hợp tên Nznđa hiếp-dâm Ngài Đại-đức 
f)-khưu-ni Uppalavannua, là bậc Thánh A4-ra-hán. Tên 
Nanda đã phạm ác-nghiệp trọng-tội nặng làm cho mặt 
đất nứt nẻ ra, hút y vào sâu trong lòng đất. 
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Sau khi tên Manda chết, ác-nghiệp trọng-tội ấy cho 
quả tái-sinh vào cõi đại-địa-ngục Avici, chịu quả khô 
suôt thời gian lâu dài trải qua nhiêu đại-kiệp trái đât. 


Vấn đề liên quan đến tà-dâm 

Người đàn bà nào đã có chồng, nghĩa là người đàn bà 
đã có người đàn ông làm chủ và cũng đã chấp thuận làm 
vợ của người đàn ông ấy rồi. Như vậy, người đàn bà ấy 
đã có chủ, bà ấy cần phải giữ gìn một lòng chung thủy 
với người chồng của bà mà thôi. 

Nếu người đàn bà ấy ngoại tình với người đàn ông 
nào khác, có quan hệ tình dục với người đàn ông khác 
thì người đàn bà ấy đã phạm điểu-giới tà-dâm, tạo ác- 
nghiệp tà-dâm. 


Cũng tương tự như vậy, người đản ông nảo đã có vợ, 
nghĩa là người đản ông đã có người đàn bà làm chủ và 
cũng đã chấp thuận làm chồng của người đàn bà ấy rồi. 
Nếu người đàn ông ấy ngoại tình với người đàn bà khác, 
và có quan hệ tình dục với người ấy, thì người đàn ông 
ây đã tạo ác-nghiệp tà-dâm. 


Quả xâu của ác-nghiệp tà-dâầm 


Nếu người nảo đã tạo ác-nghiệp tfà-đám với vợ, 
chồng, con người khác, thì sau khi người ấy chết, ếu 
ác-nghiệp tà-dâm ây trong 11 bắt-thiện-tâm (trừ si-tâm 
hợp với phóng tấm) có cơ hội cho quả trong fhởï-kỳ tải- 
sinh kiếp sau (patisandhikala) thì có suy-xéf-tâm đồng 
sinh với thọ xả là quả của ác-nghiệp gọi là tái-sinh-tâm 
(patisandhicitia) làm phận sự tái-sinh kiếp sau 1 trong 4 
cối ác-giới (địa-ngục, a-su-ra, ngạ-quỷ, súc-sinh), chịu 
quả khổ cho đến khi mãn quả của ác-nghiệp ấy mới 
thoát ra khỏi cõi ác-g1ới. 
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Sau khi thoát ra khỏi cõi ác-giới, * trường hợp nếu có 
đại-thiện-nghiệp nào trong đại-thiện-tâm có cơ hội cho 
quả trong /hởi-kỳ tái-sinh kiếp sau (pafisandhikäla) thì 
có đgi-qgud-tâm gọi là tải-sinh-tâm (pafisandhicifa) làm 
phận sự tái-sinh kiếp sau đầu thai làm người trong cõi 
người này. 

* Và trường hợp, người nào tạo ác-nghiệp tà-dâm 
nhẹ. Sau khi người ấy chết, nếu ác-nghiệp tà-dâm ấy 
không có cơ hội cho quả thì đgi-£hiện-nghiệp nào trong 
đại-thiện tâm có cơ hội cho quả trong (hời-kỳ tải-sinh 
kiếp sau (palisandhikäla) có đại-guả-tâm gọi là tái- 
sinh-tâm (patisandhicifa) làm phận sự tái-sinh kiếp sau 
đầu thai làm người trong cõi người này. 

Cả 2 trường hợp này, người ây còn phải chịu II quả 
xấu của ác-nghiệp tả-dâm mà tiền-kiếp của người ấy đã 
tạo trong quá-khứ. 

Kiếp hiện-tại của người ấy: 

1- Là người có nhiễu người oan trái. 

2- Là người có nhiêu người thù ghét. 

3- Là người nghèo khổ, thiếu thốn. 

4- Là người ngủ không được an-lạc. 

5- Là người thức không được an-lạc. 

6- Là người khó tránh khỏi 4 cối ác-giới (địa-ngục, 
q-Su-ra, ngạ-quỷ, súc-sinh). 

7- Là người ái nam, đi nữ (không phải đàn ông, cũng 
không phải đàn bà). 

ổ- Là người có tính hay nóng giận. 

9- Là người sinh vào dòng họ thấp hèn, hạng người 
thấp hèn. 

10- Là người có tính không mình bạch, hay che giấu 
tội lôi. 

11- Là người có thân hình tật nguyên, xấu xí. 
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12- Là người có sắc diện mặt mày sâu não, khổ tâm. 

13- Là người bị mọi người coi thường khinh bỉ, không 
tin tưởng. 

14- Là người khuyết tật: ẩui mù, câm điếc, ... 

15- Sinh làm người đàn bà (tiên-kiếp là người đàn ông). 

16- Là người có nhiều chứng bệnh đáng ghê sợ. 

17- Là người không biết đủ, sống khổ cực. 

18- Là người sống nơi nào cũng không được an-lạc. 

19- Là người thường gặp tai hoạ, hay oan trái với 
nhiễu người. 

20- Là người sống xa người thân yêu, hay bị ruông bỏ. 

Đó là 20 quả xấu của ác-nghiệp tà-dâm mà tiền-kiếp 
của người ấy đã tạo trong thời quá-khứ. 

Tóm lại, fhân ác-nghiệp là ác-nghiệp phần nhiều 
được tạo bằng thán-môn hành động, còn gọi là thân 
hành-ác, có 3 loại ác-nghiệp: 

- Ác-nghiệp sảf-sinh. 

- Ác-nghiệp trộm-cấp. 

- Ác-nghiệp tà-dâm. 


Ác-nghiệp sát-sinh và ác-nghiệp trộm-cắp không chỉ 
được tạo phân nhiều bằng thân-môn hành động, mà còn có 
thê được tạo bởi khẩu-môn sai khiến, ra lệnh, truyền lệnh 
người khác sát-sinh, trộm-cắp theo lời nói của người ấy. 


Như vậy, tuy ác-nghiệp sảf-sinh và ác-nghiệp trộm- 
cắp cũng được tạo bằng khẩu, nhưng không thuộc về 
khẩu ác- -nghiệp mà thuộc về fhân ác-nghiệp là vì 2 ác- 
nghiệp này phân nhiều được tạo bằng thân-môn hơn là 
bằng khẩu-môn. 


Ác-nghiệp tà-dâm chỉ được tạo bằng thân-môn do tự 
mình hành động mà thôi. 4c-nghiệp tà-đdâm này không 
phải tạo băng khẩu-môn sai khiên người khác. 
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IV.1.2- Khẩu ác-nghiệp 

Khẩu ác-nghiệp đó là tác-ý tâm-sở đồng sinh với ác- 
fâm được biêu hiện ra ở kháu-môn nói ác còn gọi là 
khâu hành-ác, có 4 loại ắc-nghiệp: 

- Ác-nghiệp nói-dối. 

- Ac-nghiệp nói lời chia rẽ. 

- Ac-nghiệp nói lời thô tục (chửi rủa, măng nhiềc). 

- Ac-nghiệp nói lời vô ích. 


1- Ác-nghiệp nói-dỗi 

Nói-đới là nói lời không thật với fác-ý tâm-sở đồng 
sinh với ác-fâm đề lừa dôi người nghe tin cho là sự thật. 

* Nói-dối như thê nào? 

- Điêu mình thây, nói-dôi răng: “7i không tháy. ” 

- Điêu mình không thây, nói-dôi răng: “Tôi có thây.” 

- Điêu mình nghe, nói-dôi răng: ““Tôi không nghe.” 

- Điêu mình không nghe, nói-dôi răng: “ “lôi có nghe.” 

- Điêu mình biêt, nói-dôi răng: ““Tôi không biệt.” 

- Điêu mình không biết, nói-dôi răng: “Tôi có biêt.”... 

- Vật nào mình có, nói-dôi răng: “7¡ không có vát áy. ” 

- Vật nào mình không có, nói-dôi răng: “7ô? có vát áy. ” 

Lo VN 

Người nào nói dôi không đúng theo sự thật, có /ác-ý 
tâm-sở đồng sinh với ác-fâm lừa dôi người nghe tin theo 
cho là sự thật, làm thiệt hại cho người tin theo thì người 
nói-dôi ây tạo ác-nghiệp nói-dõi. 


Chi-pháp của ác-nghiệp nói-dối 


Đê biệt có tạo ác-nghiệp nói-đói hay không, cân phải 
căn cứ vào 4 ch¡-pháp của ác-nghiệp nói-đồi: 
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1- Athavatthu: Điều không thật, vật không có. 

2- Visamvädacitatä: Ác-tâm nghĩ lừa dối. 

3- Payoga: Có gắng lừa dối bằng lời nói hoặc bằng 
thân cử động theo ác-tâm nghĩ lừa dối của mình. 

4- Tadattha vijananam: Người nghe tin theo sự lừa 
dối ấy. 


Nếu người nào hội đủ 4 chi-pháp của ác-nghiệp nói- 
đối này thì người ấy đã tạo ác-nghiệp nói-dối hội đủ chỉ- 
pháp, nhưng nêu không hội đủ 4 chi-pháp này thì người 
ấy tạo ác-nghiệp nói-dối không hội đủ chỉ-pháp. 

Quả của 2 loại ác-nghiệp nói-đối này có sự khác biệt: 

- Nếu tạo ác-nghiệp nói-dối hội đủ 4 chỉ-pháp này 
thì ác-nghiệp nói-đổi áy có nhiêu năng lực, có cơ hội 
cho quả trong /hởïi-kỳ tfái-sinh kiếp sau (pafisandhikala) 
và có cơ hội cho quả írong thời-kÈ sau khi đã tái-sinh 
(pavaftikala), kiếp hiện-tại. 

- Nếu tạo ác-nghiệp nóï¬ -dối không hội đủ 4 chỉ-pháp 
này thì ác-nghiệp nói-dối ấy có ít năng lực, không có cơ 
hội cho quả trong /bởï-kb tải-sinh kiếp sau mà có cơ hội 
cho quả trong (hời-kỳ sau khi đã tái-sinh, kiêp hiện-tại. 

Cố gắng tạo ác-nghiệp nói-dối 

Người tạo ác-nghiệp nói-đối bằng lời nói hoặc băng 
thân hành động có 4 cách: 

1- Tự mình cố gắng lừa dỗi bằng lời nói, bằng thân cử 
động, lắc đâu phủ nhận điêu có thật, hoặc gật đâu khăng 
định điêu không có thật. 

2- Sai khiến người khác lừa dối băng khẩu. 

3- Viết chuyện không có thật trong thư, trên báo, nói 
trong đài phát thanh, v.v... lan truyền cho độc giả, 
thính giả tin theo cho là sự-thật. 
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4- Viết sách nội dung không có thật, ghi âm thanh vào 
băng, đĩa, phim ảnh, v.v... có tính cách lâu dài, đề lừa dối 
độc giả, thính giả, khán giả,... tin theo cho là sự-thật. 

Người nào có fác-ý tâm-sở đồng sinh với ác- -fam lừa 
dối người khác, nếu người khác tin theo sự lừa dối ấy cho 
là sự-thật thì người ấy fạo ác-nghiệp nói-đối hợp đủ 4 chi- 
pháp. Nhưng nếu người khác không tin theo sự lừa dối thì 
người ấy tạo ác-nghiệp nói-đối không hợp đủ chi-pháp. 


Ác-nghiệp nói-dối nặng hoặc nhẹ 


Người tạo ác-nghiệp nói-dối tạo ác-nghiệp nói-dối 
nặng hoặc tạo ác-nghiệp nói-dối nhẹ được căn cứ vào 
sự thiệt hại nhiều hoặc sự thiệt hại ít đến cho người tin 
theo sự nói-dỗi ấy. 

- Nếu người tạo ác-nghiệp nói-đối đã làm thiệt hại 
nhiều đến cho người tin theo lời nói-dối, thì người nói- 
dối ấy tạo ác-nghiệp nói-dối nặng có cơ hội cho quả 
trong fhởi-kỳ tái-sinh kiếp sau (pafisandhikäla) trong cõi 
ác-giới (địa-ngục, a-su-ra, ngạ-quỷ, súc-sinh). 

- Nếu người tạo ác-nghiệp nói-dối không làm thiệt hại 
nào đáng kế đến cho người tin theo sự nói-dỗi ấy thì 
người nói-dối ấy tạo ác-nghiệp nhẹ, không có khả năng 
cho quả trong /(hời-kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhikala), 
nhưng nếu có cơ hội thì cho quả trong /hởi-kb sau khi đã 
tái-sinh (pavattikäla), kiếp hiện-tại. 

* Trường-hợp nếu người nào nói dối khiến người 
nghe tin theo cho là sự-thật, thì người nói-dối ây có thê 
phạm điêu-giới nói-đối, nhưng không làm thiệt hại nào 
cho người nghe cả, thậm chí còn đem lại sự lợi ích, sự 
tiến hóa, sự an-lạc cho người nói dối và cả người tin theo 
lời nói-dối ấy nữa. Như vậy, người nói-dối có phước, 
không có tội. 
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Quả xấu của ác-nghiệp nói-dối 

Nếu người nào đã tạo ác-nghiệp nói-dối gây ra sự 
thiệt hại nặng đến cho người khác, thì sau khi người ấy 
chết, nếu ác-nghiệp nói-dối ấy trong 11 bắt-thiện-tâm 
(trừ si-tâm hợp với phóng-tâm) có cơ hội cho quả trong 
thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (palisandhikala) thì có suy-xét- 
tâm đông sinh với thọ xả là quả của ác-nghiệp gọi là 
tái-sinh-tâm (pafisandhicifa) làm phận sự tái-sinh kiếp 
sau 1 frong 4 cối ác-giới (địa-ngục, q-su-ra, ngq-QUỷ, 
súc-sinh), chịu quả khổ cho đến khi mãn quả của ác- 
nghiệp ấy mới thoát ra khỏi cõi ác-giới. 

Sau khi thoát ra khỏi cõi ác-giới, * trường-hợp nếu có 
đại-thiện-nghiệp nào trong đại-thiện-tâm có cơ hội cho 
quả trong ứhời-kỳ tải-sinh kiếp sau thì có đại-qguả-tâm 
goi là tái-sinh-tâm (pafisandhicifa) làm phận sự tải- 
sinh kiếp sau đầu thai làm người trong cõi người này. 


* Và trường hợp, người nào tạo ác-nghiệp nói- -dồi 
nhẹ. Sau khi người ấy chết, nêu ác-nghiệp nói-đối ấy 
không có cơ hội cho quả thì đgi-£hiện-nghiệp nào trong 
đại-thiện tâm có cơ hội cho quả trong fhời-kỳ tải-sinh 
kiếp sau (patisandhikäla) có đại-guả-tâm gọi là tái- 
sinh-tâm (patisandhicifta) làm phận sự tái-sinh kiếp sau 
đầu thai làm người trong cõi người này. 

Cả 2 trường-hợp này, người ấy còn phải chịu 14 quả 
xấu của ác-nghiệp nói-dối mà tiền-kiếp của người ấy đã 
tạo trong quá-khứ. 

Kiếp hiện-tại của người ấy: 

1- Là người có ngũ quan (5Š giác quan của con người) 
không trong sáng. 

2- Là người có giọng nói không rõ, khó nghe. 

3- Là người có đôi hàm răng không đêu đặn, xấu xí. 
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4- Là người có thân hình quả mập, dị kỳ. 

5- Là người có thân hình quá ôm. 

6- Là người có thân hình quả thấp. 

7- Là người có thân hình quả cao. 

ổ- Là người có da thịt sân sùi, xấu xi. 

9- Là người mà trong miệng thường thoát ra mùi hôi 
khó chịu. 

10- Là người nói không ai tin theo. 

11- Là người nói không ai muốn nghe. 

12- Là người có cái lưỡi cứng và ngắn. 

13- Là người có tâm thưởng thoải chỉ nản lòng. 

14- Là người có tật nói cà lăm, hoặc bị câm điếc. 

Đó là 14 quả xấu của ác-nghiệp nói-dối mà tiền-kiếp 
của người ấy đã tạo trong thời quá-khứ. 

2- Ác-nghiệp nói lời chỉa rễ 

Nói lời chỉa rễ là nói lời làm cho 2 người thân thiết 
chia rẽ nhau, để có lợi cho mình. 

Người nói lời chia rẽ bằng cách nào? 

Ví dụ: Cậu A và cô B là hai người bạn thân thiết 
với nhau, thường giúp đỡ lẫn nhau. Nhìn thấy 2 người 
thân thiết với nhau như vậy, cô C sinh tâm ganh ty, nên 
đặt điều nói xấu để làm cho cậu A và cô B nghi ngờ lẫn 
nhau, rồi dẫn đến ghét bỏ chia rẽ nhau, như vậy cô C 
được lợi từ 2 người. 

Cô C lén tìm đến gặp cậu A nói rằng: 

- Này anh AI Em nói cho anh biết, cô B lén lút quan 
hệ với người con trai khác, anh nên thận trọng là hơn. 

Ban đầu cậu A không tin, nhưng do cô C nói nhiều lần 
khiến cho cậu A phát sinh tâm nghi ngờ về cô B. Từ nghi 
ngờ nên mỗi khi gặp cô B, cậu A thường có thái độ dè dặt. 


294 NGHIỆP VÀ QUẢ CỦA NGHIỆP 





Lúc khác cô C lén tìm đến gặp cô B khuyên rằng: 

- Này em B! Chị nói cho em biết, cậu A lén lút quan 
hệ với người con gái khác, em hãy thận trọng trong việc 
quan hệ với cậu ấy, để tránh sự hồi hận VỀ sau. 


Ban đầu cô B không tin, nhưng do cô C nói nhiều lần 
khiến cho cô B phát sinh tâm nghi ngỜ về cậu A. Từ 
nghi ngờ, nên cô B có thái độ dè dặt, bắt đầu để ý, dò xét 
thấy gân đây cậu A có thái độ không thân mật tự nhiên 
như trước. Cô B tin lời nói của cô C là thật và nghĩ rằng: 


“Chị C thật tâm thương mình nên nhắc nhở. ” 

Về phía cậu A, từ khi nghe lời cô C, cậu A cũng dò 
xét, đê ý thây cô B gân đây có thái độ bót thân thiệt như 
trước, đáng nghi ngờ, nên nghĩ răng: 

“Chắc có lẽ điễu mà cô € nói là sự thật. ” 

Một hôm, bất ngờ cậu A nhìn thấy cô B đang nói cười 
vui vẻ với một người con trai khác ở một nơi nào đó. 
Cậu A lẫn tránh không cho cô B nhìn thấy, rồi nghĩ rằng: 

“Cô C thật là tốt với ta, cô ấy không muốn ta thất vọng. 

Chuyện gì sẽ xảy ra? 

Cậu A tìm đến gặp cô B, mắng nhiếc cô B rằng: 

- Cô là con người lừa dối, không thật tâm với tồi. 

Khi nghe cậu A mắng như vậy, cô B do bị xúc phạm 
quá nặng và vì quá oan ức, nên cô cũng phản ứng gay 
gắt răng: 

- Anh cũng không có tốt gì đâu! 

Hai người tin theo lời nói chia rẽ của cô C, nên làm 
cho cậu A và cô B hiệu lâm nhau, ghét bỏ chia rẽ nhau, 
rôi xa lánh nhau. 


Như vậy, cô C đã tạo ác-nghiệp nói lời chia rẽ. 
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Nói lời chia rẽ do khẩu là chính, nhưng cũng có 
trường hợp thuộc về phần thân: Không nói mà có cử chỉ, 
hành động, hoặc viết thư gửi cho hai người khiến cho họ 
hiểu lầm nhau, ghét bỏ chia rẽ nhau, rồi xa lánh nhau. 


Chỉi-pháp của ác-nghiệp nói lời chia rẽ 


Để biết có tạo ác-nghiệp nói lời chia rẽ hay không, 
cần phải căn cứ vào 4 chỉ-pháp của ác-nghiệp nói lời 
chia rẽ như sau: 

1- Bhinditabbo: Những người bị chia rẽ. 

2- Bhedapurakkhäro: Tác-ÿ ác làm cho hai người ấy 

chia rễ nhau. 

3- Payogo: Có gắng bằng khẩu và bằng thân để hai 

người ấy chia rễ. 

4- Tadathajãnanam: Những người nghe hiểu rỗ ÿ 

nghĩa lời nói chia rẽ ấy. 

Hai người ghét bỏ lẫn nhau, rồi chia rẽ xa lánh nhau. 

- Nếu người nào hội đủ 4 chi-pháp của ác-nghiệp nói 
lời chia rẽ này thì người ấy đã tạo ác-nghiệp nói lời chia 
rẽ hội đủ chi-pháp, nhưng nêu không hội đủ 4 chi-pháp 
này thì người ấy tạo ác-nghiệp nói lời chia rẽ không hội 
đủ chỉi-pháp. 

Quả của 2 loại ác-nghiệp nói lời chia rế này có sự 
khác biệt: 

- Nếu tạo ác-nghiệp nói lời chia rẽ hội đủ 4 chi-pháp 
này thì ác-nghiệp nói lời chia rẽ ấy có nhiều năng lực, 
có cơ hội cho quả trong /hời-kỳ tái-sinh kiếp sau 
(pafisandhikala) và có cơ hội cho quả frong thời-k) sau 
khi đã tái-sinh (pavattikäla), kiếp hiện-tại. 

- Nếu tạo ác-nghiệp nói lời chia rẽ không hội đủ 4 
chỉ-pháp này thì ác-nghiệp nói lời chia rẽ ẫy có Ít năng 
lực, không có cơ hội cho quả trong /hởi-kb fái-sinh kiếp 
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sau (pafisandhikala), mà chỉ có cơ hội cho quả trong 
thời-kỳ sau khi đã tải-sinh (pavattikala), kiếp hiện-tại. 


Cố gắng tạo ác-nghiệp nói lời chia rẽ 


Người cố găng tạo ác-nghiệp nói lời chia rẽ băng 
thân, băng khâu: 


* Ảc-nghiệp biểu hiện chia rẽ bằng thân là sử dụng 2 
tay ra dấu đề cho người khác hiểu biết ý nghĩa của mình. 

Ví dụ: Đôi vợ chồng sống với nhau, người chồng đi 
làm, người vợ lén đi sang nhà bên cạnh đánh bài bạc. 
Khi người chồng trở về nhà không thấy vợ, hỏi người bà 
con trong nhà. Người bà con vôn không ưa cháu dâu, 
muốn cho Cặp vợ chồng gây xích mích chia rẽ nhau. nên lẫy 
2 tay ra dẫu cháu dâu đang đánh bài bạc ở nhà bên cạnh. 

Hiểu biết người vợ của mình như vậy, người chồng 
không thích người vợ ham chơi bài bạc. Cho nên, khi 
người vợ trở về nhà, người chồng la măng người vợ một 
cách thậm tệ, rồi đôi vợ chồng ly dị, chia rẽ nhau. 

Đó là ác-nghiệp biểu hiện chia rẽ bằng thân. 

* Ác- nghiệp biểu hiện chia rễ bằng khẩu là sử dụng 
lời nói đặt điều nói xâu người kia cho người này biết, rồi 
đến nói xấu người này cho người kia biết, để cho 2 
người hiểu lầm với nhau, rồi ghét bỏ, chia rẽ nhau. 

Chuyện kế rằng: Đôi vợ chồng rất thương yêu nhau 
tha thiết, người chồng là người địa phương giảu có sang 
trọng, còn người vợ là người từ nơi khác đến. 

Cô gái trong địa phương sinh tâm ganh ty, nên đặt 
điều nói xấu để gây sự hiểu lầm giữa 2 vợ chồng với 
nhau, ghét nhau, rồi vợ chồng chia rẽ nhau. 


Một hôm, cô gái địa phương lén đến Đặp riêng người 
đàn ông là chồng của cô gái, nói cho biết rằng: 
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- Này anh! Người vợ của anh có dạ-xoa nhập, ban 
đêm khi anh ngủ say, dạ-xoa nhập vào vợ anh, trước khi 
đi kiểm ăn đồ đơ, nó bước qua người anh, làm cho anh 
mê, rồi nó xuất ra ngoài kiêm ăn xong, trở về bước lại 
người anh, làm cho anh trở lại bình thưởng. 

Nếu anh không tin thì anh để ý dò xét sẽ rõ. 

Cô gái địa phương lén đến gặp riêng người đàn bà là 
vợ của người đàn ông, nói cho biệt răng: 

- Này cô em! Người chồng của em không phải là 
người bình thường đáu! Anh ta là dạ-xoa hóa ra người. 

Nếu em không tin thì em sờ dưới xương cụt có cái đuôi 
ngăn lòi ra bên ngoài, em sẽ rõ. 

Một đêm nọ, người chồng giả vờ ngủ say, tưởng 
chồng đã ngủ say, nên người vợ ngồi dậy lây tay vừa 
chuẩn. bị sờ vào xương cụt của chồng. Khi ấy, chồng 
nghĩ rằng: 


“Mgười vợ là dạ-xoa nhập chuẩn bị bước qua thân 
người của ta, để xuất ra đi kiếm ăn đô do. ” 

Do nghĩ như vậy, người chông đạp mạnh vào người 
vợ rơi xuông nên đau điêng. Người vợ ngôi dậy măng 
chông là dạ-xoa hung ác. 

Người chông cũng măng vợ là loài dạ-xoa ăn đô dơ. 

Đôi vợ chông gây gô với nhau, ghét nhau, rôi vợ 
chông chia rẽ nhau, bởi vì tin theo lời đặt điêu nói xâu 
chia rẽ của cô gái địa phương. 


Ác-nghiệp nói lời chia rẽ nặng hoặc nhẹ 


Tạo ác-nghiệp nói lời chia rẽ nặng hoặc ác-nghiệp nói 
lời chia rẽ nhẹ tùy thuộc vào đôi tượng người có giới- 
đức hoặc người không có giới-đức. 


208 NGHIỆP VÀ QUẢ CỦA NGHIỆP 





Nếu người nào có /ác-ý tâm-sở động sinh với ác- 
tâm nói lời chia rẽ giữa hai người có giới-đức thì người 
ây tạo ác-nghiệp nói lời chia rễ nặng. 

Nếu người nào có ứác-ÿ tâm-sở đồng sinh với ác-tâm 
nói lời chia rẽ giữa hai người không có giới-đức, thì 
người ấy tạo ác-nghiệp nói lời chia rẽ nhẹ. 

Quả xấu của ác-nghiệp nói lời chia rẽ 

Nếu người nào đã tạo ác-nghiệp nói lời chia rẽ gây 
ra sự chia rẽ giữa 2 người thân yêu với nhau, thì sau 
khi người ấy chết, nếu ác-nghiệp nói lời chia rẽ nặng 
ấy trong 11 bắt-thiện-tâm (trừ si-tâm hợp với phóng 
tâm) cô cơ hội cho quả trong /(hời-kỳ tái-sinh kiếp sau 
(patisandhikäla) thì có suy¬xét-tâm đồng sinh với thọ xả 
là quả cúa ác-nghiệp gọi là ftái-sinh-tâm (pafisandhi- 
cifa) làm phận sự tái-sinh kiếp sau 7 rong 4 cối ác-giới 
(địa-ngục, a-su-ra, ngạ-qMỷ, súc-sinh), chịu quả khổ cho 
đến khi mãn quả của ác-nghiệp ấy mới thoát ra khỏi cõi 
áC-gIỚI. 

Sau khi thoát ra khỏi cõi ác-giới, * trường hợp nếu có 
đại-thiện-nghiệp nào trong đại-thiện-tâm có cơ hội cho 
quả trong /hời-kỳ tái-sinh kiếp sau (pafisandhikäla) thì 
có đgi-qgud-tâm gọi là tái-sinh-tâm (pafisandhicifa) làm 
phận sự tái-sinh kiếp sau đầu thai làm người trong cõi 
người này. 

* Và trường hợp, người nào tạo ác-nghiệp nói lời 
chia rẽ nhẹ. Sau khi người ấy chết, nếu ác-nghiệp nói-lời 
chia rẽ ấy không có cơ hội cho quả thì đgi-thiện-nghiệp 
nào trong đại-thiện-tâm có cơ hội cho quả trong fhởï-kỳ 
tái-sinh kiếp sau (pafisandhikala) cô đại-quả-tâm gọi là 
tái-sinh-tâm (pafisandhicifa) làm phận sự tái-sinh kiếp 
sau đầu thai làm người trong cõi người này. 
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Cả 2 trường-hợp này, người ấy còn phải chịu 6 quả 
xâu của ác-nghiệp nói lời chia rẽ mà tiền-kiếp của người 
ấy đã tạo trong quá-khứ là: 


Kiếp hiện-tại của người ấy: 

1- Là người thường bất hòa với bạn bè, vợ chồng, anh 
em, bà con, VỚi ImỌi người. 

2- Là người thường bị người khác đánh đáp, bị tàn tát. 

3- Là người không có bạn bè thân thiết. 

4- Có bạn bè không lâu sẽ bỏ nhau. 

5- Có nhiễu người không ưa thích, không thân thiết. 

ó6- Sống khổ tâm, bị phiên-não làm ô nhiễm, ... 

Đó là 6 quả xâu của ác-nghiệp nói lời chia rẽ mà tiền- 
kiếp của người ấy đã tạo trong thời quá-khứ. 


3- Ác-nghiệp nói lời thô tục 

Nối lời thô tục là nói lời chửi rủa, măng nhiếc với 
tác-ÿ tâm-sở đồng sinh với sáản-tâm đê làm khô người 
mình không ưa thích, oán ghét. 

Trường hợp ứác-ý tâm-sở động sinh với sân-tâm dù 
nói lời thô tực chua chát hoặc dù nói lời ngọt ngào, nghe 
êm fai với mục đích muốn tiêu diệt đối- phương: vẫn gọi 
là ác-nghiệp nói lời thô tục (chửi rủa, măng nhiếc). 


Vị dụ: Một người có sản-íâm muốn giết người khác, 
nhưng nói bằng lời lẽ ngọt ngào rằng: 


“Tôi sẽ giúp anh được yên giác nghìn thu, hoặc tôi sẽ 
đưa anh về nơi chín suối, hoặc tôi sẽ gửi anh lên châu 
frỜI, V.V... ” 


Như vậy, cũng gọi là ác-nghiệp nói lời thô tục, bởi vì 
tác-ÿ tâm-sở đồng sinh với sán-fm muôn làm khô 
người, muôn hại người. 
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Chỉi-pháp của ác-nghiệp nói lời thô tục 

Đề biết có tạo ác-nghiệp nói lời thô tục (chửi rủúa, 
măng nhiếc) hay không, cân phải căn cứ vào 3 chi-pháp 
của ác-nghiệp nói lời thô tục (chửi rủa, măng nhiéc): 

l1- Kopo: Sán-tám tức gián. 

2- Upaku(tho: Có người bị chửi rủúa, mắng nhiếc. 

3- Akkosanä: Nói lời chửi rủa, mắng nhiếc. 


Nếu người nào hội đủ 3 chi-pháp của ác-nghiệp nói 
lời thô tục (chửi rủa, măng nhiếc) này thì người ấy đã 
tạo ác-nghiệp nỏi lời thô tục (chửi rủa, măng nhiếc) hội 
ấủ chỉ-pháp, nhưng nếu không hội đủ 3 cli-pháp này thì 
người ấy tạo ác-nghiệp nói lời thô tục (chửi rủa, măng 
nhiếc) không hội đủ chi-pháp. 

Quả của 2 loại ác-nghiệp nói lời thô tục (chửi rủa, 
măng nhiếc) này có sự khác biệt: 

- Nếu tạo ác-nghiệp nói lời thô tục (chửi rủa, mắng 
nhiếc) hội đủ 3 chi-pháp này thì ác-nghiệp nói lời thô 
tục (chửi rủa, mắng nhiếc) ấy có nhiều năng lực, có cơ 
hội cho quả trong fhởi-kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhi- 
kala) và có cơ hội cho quả rong thời-kỳ sau khi đã tải- 
sinh (pavattikäla), kiếp hiện-tại. 

- Nếu tạo ác-nghiệp nói lời thô tục (chửi rủa, măng 
nhiếc) không hội ẩú 3 chi-pháp này thì ác-nghiệp nói lời 
thô tục (chửi rủa, măng nhiếc) ấy có ít năng lực, không 
có cơ hội cho quả trong /hời-kỳ tái-sinh kiếp sau 
(pafisandhikala) mà chỉ có cơ hội cho quả trong /hởï-k} 
sau khi đã tái-sinh (pavatikäla), kiếp hiện-tại. 

Thật ra, ác-nghiệp hoặc đại-thiện-nghiệp căn cứ vào 
tác-ÿ tâm-sở là chính. 

* Trong Chú-giải 4ƒfhasalinï giảng giải về lời nói thô 
tục (chửi rủa, mắng nhiếc) rằng: 


IV- Phần Nghiệp Phân Chia Theo Nghiệp Cho Quả Theo Cõi-Giới 301 





“Cha mẹ rây la con, hoặc thầy rấy la học trò,.... là 
cốt để dạy dỗ, khuyên răn, hăm dọa, ... Những lời rấy la 
ấy hoàn toàn không có tác-ý trong ác-tâm làm hại con 
cái, làm hại học trỏ. ” 

Như vậy, khi cha mẹ, thầy rầy !a đã tạo ác-nghiệp nói 
lời thô tục không hội đủ các chi-pháp của ác-nghiệp nói 
lời thô tục. Cho nên ác-nghiệp nói lời thô tục này không 
có năng lực cho quả trong /hởi-kb fái-sinh kiếp sau 
(pafisandhikãla), nêu có cơ hội thì chỉ cho quả trong 
thời-kỳ sau khi đã tái-sinh (pavattikäla), kiếp hiện-tại. 

* Trong Phụ-Chú- giải (Tikã) của Trường-bộ-kinh và 
Chi-bộ-kinh giảng giải vê lời nói thô tục (chi rủa, măng 
nhiếc) răng: 


“Người nào nói lời thô tục (chửi rủa, mắng nhiếc) có 
tác-ý tâm-sở đồng sinh với sân-tâm dù không có người 
oán thù nghe, hoặc người thù ghét đã chết, người ây ván 
tạo ác-nghiệp nói lời thô tục hợp đủ 3 chi-pháp. ” 


Ác-nghiệp nói lời thô tục bằng 2 môn 


- Nói lời thô tục bằng khẩu-môn. 

- Nói lời thô tục bằng thân-môn. 

Nói lời thô tục (chửi rủa, mắng nhiếc) phần nhiều 
bằng khẩu-môn, nhưng cũng có thể bằng /hân-môn như 
hành vi cử chỉ thô tục; hoặc viết thư, viết sách đôi trụy... 
băng những lời lẽ thô tục. 


Ác-nghiệp nói lời thô tục nặng hoặc nhẹ 


Nếu người nào tạo ác-nghiệp nói lời thô tục (chửi rủa, 
măng nhiếc) đến cha mẹ, thầy tổ, những bậc Trưởng-lão, 
chư t)-khưu, sa-di có giới-đức trong sạch, chửi rủa măng 
nhiếc xúc phạm đến Đức-Phật Độc-Giác, Đức-Phật 
Chánh-Đăng-Giác thì người ấy tạo ác-nghiệp trọng tội. 
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Sau khi người ấy chết, ác-nghiệp nói lời thô tục ấy 
cho quả trong /hởi-kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhikäla) 
trong cõi địa-ngục. 

Nếu người nào tạo ác-nghiệp nói lời thô tục (chửi rúa, 
măng nhiếc) đến người KIÊN có giới-đức trong sạch thì 
người ấy tạo ác-nghiệp nhẹ.” 


Quả xấu của ác-nghiệp nói lời thô tục 


Nếu người nào đã tạo ác-nghiệp nói lời thô tục nặng 
đến Bậc có giới-đức trong sạch, thì sau khi người ấy 
chết, nêu ác-nghiệp nói lời thô tục ấy trong 11 bất- 
thiện-tâm (trừ si-tâm hợp với phóng tâm) có cơ hội cho 
quả trong (hời-kỳ tái-sinh kiếp sau (pafisandhikäla) thì 
có suy-xéf-tâm đồng sinh với thọ xả là quả của ác- 
nghiệp gọi là tái-sinh-tâm (0afisandhicifa) làm phận sự 
tái-sinh kiếp sau 7 rong 4 cõi ác-giới (địa-ngục, a-su-ra, 
ngạ-quỷ, súc-sinh), chịu quả khổ cho đến khi mãn quả 
của ác-nghiệp ấy, mới thoát ra khỏi cõi ác-giới. 

Sau khi thoát ra khỏi cõi ác-giới, * trường hợp nếu có 
đại-thiện-nghiệp nào trong đại-thiện-tâm có cơ hội cho 
quả trong /hởi-kỳ tái-sinh kiếp sau (pafisandhikäla) thì 
có đgi-qgud-tâm gọi là tải-sinh-tâm (patisandhicifa) làm 
phận sự tái-sinh kiếp sau đầu thai làm người trong cõi 
người này. 

* Và trường hợp, người nào tạo ác-nghiệp nói lời thô 
fục nhẹ. Sau khi người ây chết, nêu ác-nghiệp nói-lời thô 
tục ấy không có cơ hội cho quả thì đgi-tiện-nghiệp nào 
trong đại-thiện-tâm có cơ hội cho quả trong (hởi-kỳ tải- 
sinh kiếp sau (patisandhikäla) có đại-quả-tâm gọi là tái- 


' Xem đầy đủ trong bộ Nền-Tảng-Phật-Giáo, quyền II “Pháp-Hành- 
Giới” cùng soạn giả. 
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sinh-tâm (patisandhicifa) làm phận sự tái-sinh kiếp sau 
đầu thai làm người trong cõi người nảy. 

Cả 2 trường hợp nảy người ấy còn phải chịu 6 quả 
xâu của ác-nghiệp nói lời thô tục mà tiền-kiếp của người 
ấy đã tạo trong quá-khứ là: 

Kiếp hiện-tại của người ấy: 

1- Là người thường nghe những lời không hài lòng 
nh lời chửi rủa, măng nhiếc, v.v.. 

2- Là người có nhiễu người ghớ? 

3- Là người thường bị chê trách, bị vụ oan giả họa. 

4- Là người ít được nghe những lời ngon ngọt. 

5- Là người có cuộc sống nghèo nàn khổ cực. 

6- Là người bị tàn tật, cảm điếc, đui mù. 

Đó là 6 quả xâu của ác-nghiệp nói lời thô tục mà tiền- 
kiếp của người ấy đã tạo trong thời quá-khứ. 


* Tích Ngài Trướng-lão Jambuka ° 


Người tạo ác-nghiệp nói lời thô tục 


Một thuở nọ, Đức-Thế-Tôn đang ngự tại ngôi chùa 
Veluvana gần kinh-thành Rãjagaha. Khi ấy Đức-Thế. 
Tôn đề cập đến tiền-kiếp của Ngài Trưởng-lão Jambuka 
đã tạo ác-nghiệp nói lời thô tục đến bậc Thánh A-ra-hán 
trong thời-kỳ Đức-Phật Kassapa được tóm lược như sau: 


Trong thời-kỳ Đức-Phật Kassapa, một người thí chủ 
giàu có nhiều của cải có đức-tin nơi Tam-bảo, cho xây 
cất một ngôi chùa xong, rồi thỉnh vỷ /)-&hzu làm trụ trì 
tại ngôi chùa ây và xIn hộ độ 4 thứ vật dụng: y phục, vát 
thực, chỗ ở và thuốc trị bệnh, ... 

Hằng ngày, vị /)-khưu trụ trì đến độ vật thực tại nhà 
thí chủ. Một hôm, một Ngài Trưởng-lão khách-Tăng là 





' Bộ Chú-giải Dhammapadatthakathã, Tích Jambukattheravatthu. 
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bậc Thánh A-ra-hán đi khất thực đến đứng trước công 
nhà người thí chủ ấy, Ngài Trưởng-lão có cẩn trọng 
ngũ-môn thanh-tịnh thật đáng tôn kính. 

Nhìn thấy Ngài Trưởng-lão khách-Tăng, người thí 
chủ liền phát sinh đức-tin trong sạch nơi Ngài Trưởng- 
lão. Người thí chủ ra tận cổng, kính thỉnh Ngài Trưởng- 
lão vào trong nhà, thỉnh Ngài ngồi chỗ cao quý, rồi kính 
dâng vật thực đến Ngài Trưởng-lão khách-Tăng một 
cách cung-kính. 

Nhìn thấy tâm y của Ngài Trướng-lão đã cũ, người thí 
chủ xin phép kính dâng đến Ngài tấm y mới. Thấy tóc 
Ngài Trưởng-lão hơi dài, người thí chủ xin phép gọi 
người thợ hớt tóc đến cạo tóc cho Ngài. Người thí chủ 
kính thỉnh Ngài Trưởng-lão đến nghỉ tại chùa, và xin 
phép mang một chiếc giường đến kính dâng lên Ngài. 

Vị tỳ-khưu trụ trì đang ngồi trong nhà thí chủ, theo 
dõi nhìn thấy người thí chủ hết lòng thành kính đối với 
Ngài Trưởng-lão khách-Tăng như vậy, nên phát sinh 
tâm ganh ty, nghĩ rằng: 

“Mới gặp vị khách-Tăng này, người thí chủ hết lòng 
tôn kính và ân cần phục vụ đến như thể. Còn ta đến đây 
độ vật thực mỗi ngày, mà ta đâu có được người thí chủ 
tôn kinh ân cần phục vụ như vậy đâu. ” 

Người thí chủ kính thỉnh Ngài Trưởng-lão khách- 
Tăng đến nghỉ tại ngôi chùa, cung-kính tiễn đưa Ngài 
Trưởng-lão khách-Tăng và vị t)-khưu trụ trì trở về chùa. 
Người thí chủ kính dâng một tắm y mới đến Ngài 
Trưởng-lão khách- Tăng, gọi người thợ hớt tóc đến cạo 
tóc cho Ngài Trưởng-lão, kính dâng đến Ngài một chiếc 
giường năm rôi kính thỉnh Ngài sử dụng, chiếc giường 
ấy, để cho thí chủ có được sự lợi ích, sự tiễn hóa, sự an- 
lạc lâu dài. 
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Người thí chủ kính đảnh lễ Ngài Trưởng-lão khách- 
Tăng, xin phép trở về. Người thí-chủ đến đảnh lễ vị /}- 
khưu trụ frìị kính thỉnh vị f-khưu trụ trì và Ngài 
Tì rưởng-lão khách- Tăng ngày hôm sau đến tư gia độ vật 
thực, rôi xin phép trở về nhà. 


Theo dõi thấy người thí chủ hết lòng tôn kính và ân 
cần phục vụ chu đáo Ngài Trưởng-lão khách- Tăng, vị t}- 
khưu trụ trì phát sinh tâm ganh ty không sao chịu nổi 
được, nên vội vàng đến chỗ ở của Ngài Trưởng-lão, 
buông lời chửi mắng Ngài Trưởng-lão là bậc Thánh A- 
ra-hán 4 điều là: 

- Này ông khách- Tăng! 

z Ông nên ăn phân hơn là độ vật thực của nhà thí chủ. 

: Ông nên ở truông hơn là mặc tắm y của nhà thí chủ. 

* Ông nên nằm trên mặt đất hơn là nằm trên giường 
của nhà thí chủ. 

* Ông nên tự nhồ tóc hơn là để cho người thí chủ 
gọi người thợ hót tóc đến cạo tóc cho ông. 


Nghe lời chửi mắng như vậy, Ngài Trưởng-lão khách- 
Tă Hộ rải tâm từ đến VỊ trụ trì răng: 


1” 


Xin cho vị t}-khưu trụ trì này đừng có bị tai-hại. 


Ngài Trưởng-lão khách-Tăng nghỉ lại một đêm tại 
ngôi chùa ây, khi thức dậy, từ sáng sớm Mgài Trưởng- 
lão đã lặng lẽ đi ra khỏi chùa du hành đên nơi khác. 


Sáng hôm ấy, sau khi làm mọi công việc trong chùa 
xong, đến giờ đi khất thực, vị /)-khưu trụ trì đùng ngón 
tay búng nhẹ vào cái chuông báo hiệu giờ đi khất thực, 
rồi một mình đi đến nhà người thí chủ. 

Người thí chủ đảnh lễ vị /-khưu trụ trì xong, bèn 
bạch răng: 
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- Kinh bạch Ngài, Ngài đến đây một mình, còn Ngài 
Trưởng-lão khách- Tăng sao chưa thấy đến. Bạch Ngài. 

Vị tỳ-khưu trụ trì bảo rằng: 

- Này ông thí chủ! Xin ông đừng nhắc đến vị ấy nữa. 
Hôm qua, sau khi ông trở về, vị khách-Tăng ấy vào 
phòng ngủ. Sáng nay, sư thức dậy sớm làm mọi công 
việc quét dọn sạch sẽ bên trong, bên ngoài chùa, lấy 
nước uống, nước dùng... xong, đến giờ ấi khất thực bân 
sư đã đánh chuông báo hiệu, mà vẫn chưa thấy vị ấy 
thức dậy, cho nên một mình sư đến đây. 

Người thí chủ nghĩ rằng: 

“Ngài Trưởng-lão khách-Tăng là Bậc có Tăng tưởng 
thanh-tịnh, đáng tôn kinh như vậy thì chắc chắn không 
phải là Bác mê ngủ như vị t)-khưu trụ trì đã nói. Có lẽ vị 
tỳ-khưu trụ trì thấy ta hết lòng tôn kính, ân cần phục vụ 
chu đáo đặc biệt Ngài Trưởng-lão khách-Tăng, cho nên 
vị f)-khưu trụ trì phát sinh tâm ganh ty mà nói xấu Ngài 
Trưởng-lão khách- Tăng ấy. ” 

Người thí chủ kính dâng vật thực đến vị tỳ-khưu trụ 
trì độ xong, đem bát rửa sạch sẽ, rồi để vật thực ngon 
vào đầy bát, mang đến kính dâng vị /)-khưu trụ trì và 
bạch răng: 

- Kính bạch Ngài, kính xin Ngài hoan hỷ mang bát vật 
thực này về chùa dâng lại cho Ngài Trưởng-lão khách- 
Tăng. Bạch Ngài. 

VỊ tỳ-khưu trụ trì nhận lấy bát đây vật thực, trên 
đường về chùa vị /)-khu trụ trì nghĩ răng: 


“Nếu vị ấy có được vật thực ngon nhự thế này, thì sẽ 
ở mãi ngôi chùa của ta, không dê gì chịu đi nơi khác. ” 
Nghĩ xong, vị /}-khưu trụ frì đem cái bát đầy vật thực 
ây đô bỏ, rôi mang cái bát không trở vê chùa. 
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Khi đến chùa, vị /}-khu írụ írì đi vào chỗ ở không 
thây Ngài Trưởng-lão khách- Tăng nữa. 


Từ đó về sau, vị f)-khưu frụ frì phát sinh tâm ăn năn 
hối hận, nóng nảy khổ tâm, cho nên thực-hành pháp- 
hành thiền-định, hoặc pháp-hành thiền-tuệ không thể 
phát triên được, bởi vì vị £)-khuu trụ trì đã tạo ác-nghiệp 
nói lời thô tục (chửi rủa, mắng nhiếc) xúc phạm đến 
Ngài Trưởng-lão khách- Tăng là bậc Thánh A-ra-hản. 


Vị t-khưu trụ trì đã tạo ác-nghiệp nói lời thô tục, đã 
tạo khẩu ác- -_nghiệp nói lời măng nhiếc, nên phát sinh 
tâm ăn năn hồi hận nóng nảy khổ tâm rồi chết. 

Sau khi vị /}-khưu trụ trì ây chết, khẩu ác-nghiệp nói 
lời thô tục măng nhiếc cho quả trong thời-kỳ tái-sinh 
kiếp sau trong cõi đại-địa-ngục AvTci, chịu quả khổ của 
ác-nghiệp ây suốt thời gian lâu dài, cho đến khi mãn quả 
của ác-nghiệp ấy mới thoát ra khỏi cõi ác-giới ấy. 


Quả của khẩu ác-nghiệp nói lời thô tục mắng nhiếc 
bậc Thánh A-ra-hán còn dư sót 


Trong thời-kỳ Đức-Phật Gotama xuất hiện trên thể 
gian, hậu-kiếp của vị f)-khưu trụ trì ấy, nhờ đại-thiện- 
nghiệp trong đại-thiện-tâm hợp với trí-tuệ cho quả trong 
thời-kỳ tải-sinh kiếp sau (patisandhikala) có đại-thiện- 
tâm hợp với trí-tuệ gọi là tái-sinh-tâm (pafisandhicitta) 
làm phận sự tái-sinh kiếp chót đầu thai vào một gia đình 
khá giả ở trong kinh-thành RãjJagaha. 

Đứa trẻ sinh ra đời được đặt tên là .Jambwuka, khi bé 
Jambuka lớn lên biết đi, nó có những tính cá biệt như: 

* Nó chỉ thích ăn pânhn của nó mà thôi, không chịu ăn 
món Vật thực nào khác. 


Cha mẹ nó tưởng răng: 
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“Trẻ con còn nhỏ dại không biết nên ăn bậy. ” 

* Nó chỉ thích nằm dưới đất mà thôi, không chịu nằm 
trên giường. 

* Nó chỉ thích ở trần truông mà thôi, không chịu mặc 
quân áo gì cả (mặc dù trời lạnh hay trời nóng). 


Khi trưởng thành, cáu .Jambuka thích ăn phán, không 
chịu ăn các món ăn nào khác, thích ở trần truông, 
không chịu mặc quân áo; vẫn thích nằm trên mặt đất, 
không chịu nằm trên giường (đô là quả xấu của ác- 
nghiệp nói lời thô tục mắng nhiếc đến bậc Thánh A-ra- 
hán còn đư sót trong tiền-kiếp của cậu Jambuka). 

Cha mẹ của cậu bản tính với nhau rằng: 

“Jambuka đã lớn rồi, nhưng không biết hồ thẹn, 
không biết mắc cỡ, nó thích ở trần truồng, không chịu 
mặc quân áo. Chúng ta nên cho Jambuka xuất gia theo 
phải tu-sĩ đạo lõa thể, thì sẽ thích hợp với nó hơn là 
sống tại gia với chúng ta. ” 


Cha mẹ dẫn cậu .Jambuka đến chùa phái tu-sĩ đạo lõa 
hé, xin cho cậu Jambuka được xuât gia theo phái này. 


Phái tu-sĩ đạo lõa thể đồng ý chấp thuận cho cậu 
Jambuka xuât gia trở thành tu-sĩ trong phái họ, với điêu 
kiện bắt buộc Jarwbuka phải nhô tóc cho sạch, không 
được cạo tóc. 

Cậu Jambuka chấp nhận điễu kiện ấy, tự mình nhổ 
sạch tóc, rôi được xuát gia trở thành tu-sĩ lõa thê. 

Cha mẹ của tu sĩ Jambuka mời tất cả tu-sĩ lõa thể đến 
nhà ông đê dùng cơm vảo ngày hôm sau. 

Sáng ngày hôm sau, tất cả nhóm tu-sĩ đều đến nhà 
cha mẹ của Jambuka, nhưng tu-sĩ Jambuka xin phép ở 
lại tu viện một mình. 
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Thấy tất cả nhóm tu-sĩ vừa đi ra khỏi tu viện, tu-sĩ 
Jambuka đến hầm cầu dùng 2 bàn tay hốt phân ăn no đủ. 

Khi nhóm tu-sĩ trở về, có mang một phần ăn về cho 
Jambuka, nhưng Jambuka không thọ nhận, thưa rằng: 

- Con đã dùng vật thực no đủ rồi. 

Và những ngày kế tiếp, ... Jambuka vẫn xin phép ở 
lại tu viện một mình ăn phân no đủ. Nhóm tu-sĩ mang 
một phần ăn về cho Jambuka, nhưng lần nào Jambuka 
cũng không nhận phần ăn ấy, mà thưa rằng: 

- Con đã dùng vật thực no đủ rồi. 

Nhóm tu-sĩ phát sinh tâm hoài-nghi rằng: 

“Tại sao fu-sĩ Jambuka không dùng vật thực mà 
chúng ta đem về? Vật thực nào mà Jambuka dùng mấy 
hôm vừa qua có từ đâu? 

Chúng ta nên cho người dò xét xem để biết sự thật. ” 

Cũng như mọi ngày, tất cả nhóm tu-sĩ lõa thê ra khỏi 
tu viện đi khất thực, nhưng đặc biệt hôm ấy còn hai vị 
tu-sĩ lõa thể ở lại ân vào một chỗ kín đáo làm phận sự 
theo dõi tu-sĩ Jambuka có vật thực từ đâu. 

Thấy tất cả tu-sĩ loã thể đã đi ra khỏi tu viện, tu-sĩ 
Jambuka đi đến hầm cầu dùng 2 tay hốt phân ăn no đủ 
rồi đi ra, không hè hay biết có người đang theo dõi mình. 

Khi nhóm tu-sĩ đi khất thực trở về, hai vị tu-sĩ làm 
phận sự theo dõi tu-sĩ Jambuka trình bày sự thật mà họ 
đã tận mắt nhìn thấy cho các tu-sĩ lõa thê nghe biết. 

Nghe xong như vậy, nhóm tu-sĩ lõa thể bàn tính với 
BHTU rằng: 

'Nếu chúng ta để Jambuka ở lại nơi đây, không sớm 
thì muộn đệ-tử của Samôn Gotama hay biết, chắc chắn 
chúng ta sẽ mất uy tin, tiếng xấu sẽ lan tỏa ra khắp mọi 
nơi. Vậy chúng ta nên đuối Jambuka ra khỏi tu viện. ” 
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Tu-sĩ Jambuka bị đuổi ra khỏi tu viện, đi đến trú ở 
một nơi gần tảng đá, chỗ để cho mọi người đi đại tiện. 

Buổi tối, tu-sĩ lõa thể Jambuka lén đến nơi đó lấy 
phân ăn, còn ban ngày y đứng một chân, một chân kia 
chống vảo đầu gối, và một tay vịn vào tảng đá há miệng 
ngửa mặt nhìn trời. 

Một số đông người qua lại gặp tu-sĩ lõa thể Jambuka 
thực-hảnh hạnh lạ thường, đảnh lễ xong, bạch rằng: 

- Kính bạch Ngài, tại sao Ngài đứng há miệng như vậy? 

Tu-sĩ Jambuka đáp rằng: 

- Này quý vị! Ta là người dùng vật thực bằng gió, chỉ 
có gió là vật thực của ta mà thôi. Ngoài vật thực gió ra 
ta không dùng một thứ vật thực nào khác. 

- Kính bạch Ngài, tại sao Ngài đứng một chân, còn 
một chân kia chồng vào đâu gối như vậy? 

- Này quý vị! Ta là người thực-hành hạnh cao thượng, 
hạnh này có nhiêu thân-lực. Nếu ta đứng cả 2 chân trên 
mặt đất thì sẽ làm cho mặt đất này rung chuyển. Vì vậy, 
ta chỉ đứng một chân mà thôi, còn chân kia chống vào 
đâu gối, suốt ngày đêm không ngôi, không nằm như vậy. 

Một số đông người thiểu trí, mê tín tin theo lời của tu- 
sĩ Jambuka, họ tán dương ca tụng cho đó là hạnh phi 
thường chưa từng thấy bao giờ. 

Một số đông dân chúng xứ Anga và xứ Magadha đem 
nhiều phẩm vật đến cúng dường nhưng tu-sĩ Jambuka 
không nhận một thứ nào cả. 

Tu-sĩ Jambuka ở trần truỗng, ăn phân, nằm trên mặt 
đất, nhồ tóc trải qua suốt 55 năm ròng rã. 

Đức-Phật ngự đến tế độ tu-sĩ Jambuka 

Vào canh chót đêm ấy, Đức-Phật sau khi xả đại-bi 
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thiền, suy xét với tâm đại bi xem chúng-sinh nào có 
duyên lành nên tế độ. Đức-Phật thấy /-s7 .Jambuka hiện 
rõ trong mảng lưới trí-tuệ của Ngài. Đức-Phật suy xét 
thấy #-sĩ Jambuka có duyên lành trở thành bậc Thánh 
A-ra-hán cùng với tứ-tuệ-phân-tích, đồng thời có 84.000 
chúng-sinh cũng được chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả 
Niết-bàn cùng với tu-sĩ lõa thể.Jambuka. 

Sáng hôm ấy, Đức-Thế-Tôn ngự vào kinh-thành 
Rãjagaha cùng chư tỳ-khưu-Tăng để khất thực, khi trở 
về Đức-Phật gọi Ngài Trưởng-lão Änanda dạy rằng: 

- Này Änandal Như-Lai sẽ ngự đi một mình đến tế độ 
tu-sĩ.Jambuka. 

Chư-thiên biết Đức-Thế- Tôn sẽ ngự đến chỗ ở dơ bẩn 
của /w-s7 Jambuka cho nên, chư-thiên làm một trận mưa 
lớn để rửa sạch nơi ẫy, làm cho các loại cây đều trổ hoa 
tạo một phong cảnh sạch mát, xinh đẹp. 

Buổi chiều hôm ấy, ĐÐức-Thế-Tôn ngự đến gặp ứu- 
sĩ Jambuka xin nghỉ trọ một đêm. 7-s7 .Jambuka một 
mực khước từ, y nói răng: 

- Thưa Sa-môn, nơi đây không có chỗ cho Sa-môn 
nghỉ trọ một đêm đâu, xin Sa-môn hãy đi đến nơi khác. 

Đức-Thế-Tôn bèn hỏi Jambuka rằng: 

- Này Jambuka! Ngươi có phải là tu-sĩ lõa thể không? 

Tu-sĩ Jambuka khẳng định trả lời rằng: 

- Thưa Sa-môn, tôi là tu-sĩ đạo lõa thể. 

- Này Jambuka! Những thứ vật dụng của tu-sĩ đạo lõa 
thể của ngươi để đâu mà Như-Lai không thấy? 

Nghe Ðức-Thề-Tôn hỏi như vậy, f-sĩ Jambuka nội 
giận, nói như xua đuôi rằng: 

- Này Sa-môn! Nơi đây không có chỗ để Sa-môn nghỉ 
trọ đâu. 
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- Này Jambuka! Xin đừng nổi giận, xin ngươi chỉ cho 
Như-Lai một chồ ở. 

- Này Sa-môn! Tùy Sa-môn tự tìm chỗ ở. 

Đức-Thế-Tôn ngự đến một nơi không xa chỗ ở của tu- 
sĩ Jambuka, Đức- Thê- Tôn trải tọa cụ ngôi nhập thiên. 

Canh đầu đêm, 7⁄-Ðgi-thiên-vương từ 4 hướng cùng 
nhau đên hâu đảnh lễ Đức-Thé-Tôn, ánh sáng hào quang 
của 7⁄-Đại-thiên-vương tỏa ra khắp một vùng. T71-sĩ 
Jambuka nhìn thầy cảnh lạ thường chưa từng thây, nên 
nghĩ răng: 

“Ảnh sáng hào quang gì vậy, 4 vị chư-thiên ấy là vị 
nào mà đến háu đảnh lê Sa-môn ấy. Vị Sa-môn này phải 
là Bậc cao thượng. ” 

Canh giữa đêm, ĐÐức-vua trời Sakka cối Tam-thập 
tam-thiên ngự đên hâu đảnh lễ Đức-Thế-Tôn, ánh sắng 
hào quang tỏa ra khắp vùng rộng lớn hơn canh đâu đêm. 

Tu-sĩ Jambuka nhìn thấy cảnh lạ thường chưa từng 
thây, nên nghĩ răng: 

“Ảnh sáng hào quang này lớn hơn lần trước, vị chư- 
thiên áy là vị nào mà có oai lực hơn 4 vị chư-thiên 
trước. VỊ Sa-môn này phải là Bậc cao thượng. ” 

Vào canh chót đêm, một vị Đại-Phạm-thiên đến hầu 
đảnh lễ Đức-Thé-Tôn, ánh sáng hào quang lân này gâp 
bội hơn hai lân trước làm sáng tỏa cả khu rừng rộng lớn. 

Tu-sĩ Jambuka nhìn thấy cảnh lạ thường chưa từng 
thây, nên nghĩ răng: 

“Ảnh hào quang lần này gấp bội hơn hai lần rước, Vị 
chư-thiên đy là vị nào mà đên hâu đánh lê Sa-môn, có 
nhiễu oai lực hơn các vị trước. Chặc chăn vị Sa-môn này 
phải là Bậc cao thượng. ” 
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Sáng hôm sau, í-sĩ Jambuka đến hầu đảnh lễ Đức- 
Thê-Tôn bèn bạch răng: 

- Kính thưa Đại-Sa-môn, canh đâu đêm hôm qua, 4 Vị 
chư-thiên nào từ 4 hướng đên hâu đánh lê Ngài, 4 vị 
chu-thiên đáy có ảnh hào quang tỏa ra một vùng nhự 
vậy? Bạch Ngài. 

Đức-Thế-Tôn truyền dạy rằng: 

- Này Jambuka! 4 vị ấy là Tứ-Đại-thiên-vương từ 4 
hướng của cối trời Tứ-đại thiên-Vương. 

- Kính thưa Đại-Sa-môn, như vậy Ngài cao thượng 
hơn cả Tu-Đại-thiên-Vvương. 

- Này Jambuka! Như-Lai là Bậc cao thượng hơn Tửứ- 
Đại-thiên-vương, cho nên, Tự-Đại-thiên-vưong đên hấu 
hạ Như-Lai. 

- Kính thưa Đại-Sa-môn, canh giữa đêm hôm qua, vị 
chư-thiên nào đên háu đảnh lê Ngài, vị chư-thiên áy có 
ảnh hào quang tỏa ra một vùng rộng lớn như vậy? 
Bạch Ngài. 

- Này Jambuka! Vị ấy là Đức-vua trời Sakka trị vì cõi 
trời Tam-thập- Tam-thiên. 

- Kính thưa Đại-Sa-môn, như vậy Ngài cao thượng 
hơn Đức-vua trời Sakka. 


- Này Jambuka! Nhưự-Lai là Bác cao thượng hơn Đức- 
vua trời Sakka, cho nên, Đức-vua trời Sakka như người 
nuôi bệnh của Như-Lai, hay nhự một sa-di nhỏ hấu hạ 
Như-Lai. 

- Kính thưa Đại-Sa-môn, canh chót đêm hôm qua, Vị 
chư-thiên nào đến hấu đánh lề Ngài, vị áy có ánh hào 
quang tỏa khắp một vùng rộng lớn như vậy? Bạch Ngài. 

- Này Jambuka! Vị ấy là vị Đại-Phạm-thiên. 
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- Kính thưa Đại-Samôn, như vậy Ngài cao thượng 
hơn cả Đại-Phạm-thiên. 

- Này Jambukal Như-Lai là bậc cao thượng hơn cả Vị 
Đại-Phạm-thiên. 

- Kính thưa Đại-Sa-môn, Ngài là Bác cao thượng nhất, 
tôi thực-hành hạnh cao thượng, chỉ đứng một chân, còn 
chân bên kia chống vào đâu gồi, không ngồi, không năm, 
ngửa mặt lên trời dùng gió làm vật thực trải qua 55 năm 
rồi, mà không có một chư-thiên nào đến hấu hạ tôi cả. 

Khi ấy, Đức Thế Tôn truyền dạy /-sĩ.Jambuka rằng: 

- Này Jambuka! Ngươi lừa dối được những người mê 
tín, nhưng ngươi không thê lừa dối được Như-Lai đâu! 

Có phải trải qua suốt 55 năm, "hãng ngày ngươi phải 
ăn phân, năm trên mặt đất, ở trần truồng, tự nh sạch 
tóc. Thế mà ngươi đã lừa dối những người mê tín rằng: 


“Ngươi ăn vật thực bằng giỏ, đứng một chân, không 

ngồi, không năm. ” 

Nay, ngươi còn muốn lừa dối cả Như-Lai nữa hay sao? 

Tiê lên- -kiếp của ngươi đã tạo khẩu ác-nghiệp nói lời thô 
tục mắng nhiếc bậc Thánh A-ra-hản, nên kiếp hiện-tại 
này ngươi phải chịu quả khổ của khẩu ác-nghiệp ấy còn 
dự sót, cho nên, ngươi phải ăn phân, năm trên mặt đái, ở 
trần truông, tự nhỏ sạch tóc. 

Bây giờ ngươi còn chấp-thủ do tà-kiến thấp hèn như 
vậy được nữa hay sao? 

Nghe Đức-7Thế-Tôn truyền dạy như vậy, /-sĩ 
Jdambuka kính thỉnh Đức-Thê-Tôn răng: 

- Kinh bạch Đại-Sa-môn, khẩu ác-nghiệp nói lời thô 
tục nào mà con đã tạo trong tiên-kiếp quả khứ của con? 
Bạch Ngài. 
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Đức-Thế-Tôn thuyết giảng về tiền-kiếp của /u-sĩ 
Jdambuka được tóm lược như sau: 

Tiền-kiếp của tu-sĩ Jambuka đã từng là vị f)-khưu trụ 
írì một ngôi chùa, đã tạo khẩu ác-nghiệp nói lời thô tục, 
măng nhiếc bậc Thánh A-ra-hán trong thời-kỳ Đức-Phật 
Kassapa rằng: 

* Ông nên ăn phân hơn là độ vật thực của nhà thí chủ. 

_ Ông nên ở truông hơn là mặc tắm y của nhà thí chủ. 

* Ông nên nằm trên mặt đất hơn là nằm trên giường 

của nhà thí chủ. 

* Ông nên tự nhồ tóc hơn là để cho người thí chủ 

gọi người thợ hót tóc đến cạo tóc cho ông. 

Lắng nghe về khẩu ác-nghiệp nói lời thô tục mắng 
nhiếc bậc Thánh A-ra-hán của mình như Vậy, fu-sĩ 
Jambuka phát sinh động tâm và vô cùng hồ-thẹn tội-lỗi 
của mình, liền ngồi xuống. 

Đức-Phật trao cho một tắm vải choàng tắm đến /w-sĩ 
Jambuka, tu-sĩ cung-kính nhận tắm vải rồi mặc vào, 
đảnh lễ dưới 2 bàn chân của Đức-Thề-Tôn, rồi ngồi một 
nơi hợp lẽ. 

Đức-Thế-Tôn thuyết pháp tế độ Jambuka. Sau khi 
lắng nghe Đức-Phật thuyết pháp xong, /u-sĩ .Jambuka 
liền chứng ngộ chân-] tứ Thánh-để, chứng đắc 4 
Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niế¡-bàn, điệt tận được mọi 
tham-ái, mọi phiền-não không còn dư sót, ở £hành bậc 
Thánh A-ra-hán, cùng với tú-tuệ-phân-tích, lục-thông. 

Đặc biệt đồng thời ngay khi ấy, khẩu ác-nghiệp nói 
lời thô tục mắng nhiếc bậc Thánh A-ra-hán trong thời- 
kỳ Đức-Phật Kassapa cũng mãn quả ác-nghiệp ấy, hết 
hiệu lực cho quả xấu nữa. 

Tu-sĩ Jambuka kính xin Đức-Thế-Tôn cho phép xuất 
g1a sa-di, ty-khưu trong giáo pháp của Ngài. 
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Đức-Thế-Tôn thấy rõ, biết rõ fu-sĩ Jambuka có đầy đủ 
đại-thiện-nghiệp pháp-hạnh ba-la-mật đã được tích lũy 
từ vô số kiếp trong quá-khứ, đặc biệt có lời phát nguyện 
xin cho 8 thứ vật dụng của ty-khưu được phát sinh như 
thần thông, nên Đức-Thế-Tôn đưa bàn tay phải, chỉ băng 
ngón trỏ, rồi truyền dạy rằng: 

“Khi bhikkhu!l Cara brahmacariyan samma 
dukkhassa antakiriyäya. ” “2 


- Này Jambukal Con hãy đến đây, con được trở thành 
t)-khưu theo ỷ nguyện. Con nên thực-hành phạm-hạnh 
cao thượng dân đên tận cùng của sự khô sinh. 

Sau khi Đức-Thế-T: ồn truyền dạy vừa dứt, tướng mạo 
của //-sĩ Jambuka liên biên mât. Và ngay khi ây, 
Jambuka trở thành 0}-khưu có đây đủ § thứ vật dụng của 
ty-khưu phát sinh như thân-thông và có tăng tướng trang 
nghiêm như một Ngài Đại-đức có 60 hạ. 

Như mọi ngày, dân chúng xứ Anga và xứ Magadha 
đem những lê vật đên cúng dường /-s?.Jambuka. 

Hôm ấy, mọi người đến gặp Đức-Thế-Tôn tại nơi ấy 
nên họ nghĩ răng: 

'Không biết Sa-môn Gotama cao thượng hơn t-sĩ 
Jdambuka, hay tu-sĩ Jambuka vị thấy của chúng ta cao 
thượng hơn Sa-môn Œotama? ” 

Biết được sự hoài-nghi của người dân chúng xứ Ahga 
và xứ Magadha tại nơi ây, Ngài Trưởng-lão Jambuka 
xin Đức-Thê-Tôn cho phép Ngài nhập đệ-tứ-thiên, biên 
hóa phép- thần- thông bay lên hư không cao khoảng một 
cây thốt nốt, đứng kính bạch răng: 


“Sattha me Bhante Bhagava, savako hamasmi. ” 


' Bộ Dhammapadatthakathã, Tich Jambukattheravatthu. 
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- Kính bạch Đức Thế Tôn, Ngài là vị Tôn-sựư của con, 
và con là hàng thanh-văn đệ-tử của Đức-Thế-Tôn. 

Khi bạch xong, Ngài Trưởng-lão Jambuka đáp xuống 
đảnh lễ dưới 2 bàn chân của Đức-Thé-Tôn. 

Một lần nữa, Ngài Trưởng-lão Jambuka bay lên cao 
khoảng 2 cây thốt nốt, 3 cây thốt nốt, ... 7 cây thốt nốt, 

.. rồi bạch như lần trước xong, đáp xuống đảnh lễ dưới 
2 bàn chân của Đức-Thế- Tôn. 

Tại nơi ấy, mọi người đã thấy và nghe rõ lời của Ngải 
Trưởng-lão Jambuka, cho nên không còn hoài-nghi nữa, 
mọi người đồng tán dương ca tụng ân-Đức-Phật thật là 
phi thường. 

Khi ấy, Đức-Thế-Tôn thuyết một bài kệ, vừa chấm 
dứt bài kệ, 84.000 chúng-sinh đều chứng ngộ chân-]ý tứ 
Thánh-để, chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả, Niễt-bàn 
tùy theo năng lực của pháp-hạnh ba-la-mật và 5 pháp- 
chủ: tíin-pháp-chủ, tắn-pháp-chủ, niệm-pháp-chủ, định- 
pháp-chủ của mỗi chúng-sinh. 


4- Ác-nghiệp nói lời vô ích 

Nói lời vô ích là nói lời không đem lại sự lợi ích với 
tác-ý tâm-sở đồng sinh với ác-tâm làm cho người nghe, 
người đọc say mê theo lời nói của mình, làm mât sự lợi 
ích, sự an-lạc đôi với họ. Như vậy, gọi là người ây tạo 
áúc-nghiệp nói lời vô ích (samphappalapa). 

- Trường hợp người nói, người viết những chuyện 
không có thật, để làm ví dụ trong Việc giảng dạy, giúp 
cho người nghe, người đọc dễ hiểu theo lời dạy ấy, thì 
lời nói của người ây không gọi là !ởi nói vô ích. 

- Trường hợp người nói hoặc người viết trình bày 
những câu chuyện có thật, đúng theo sự thật, nhưng 
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không đem lại lợi ích gì cho người nghe hoặc người 
đọc, thì lời nói của người ấy không gọi là /ởi nói vô ích. 

- Trường hợp người nói hoặc người viết những câu 
chuyện nhảm nhí, hoang đường, không có thật để làm 
cho người nghe, người đọc say mê tiêu khiển trong chốc 
lát, làm mất thời gian mà không đem lại sự lợi ích, gọi là 
lời nói vô ích (samphappalapa) mà không gọi là lời nói- 
dối (musäväãda), bởi vì người nói hoặc người viết không 
có fác-ÿý ác-fâm nói-dôi làm cho người nghe, người đọc 
tin theo rồi gây ra sự tai hại. 

- Nhưng nếu người nói hoặc người viết những chuyện 
nhảm nhí, hoang đường, không có thật để làm cho người 
nghe, người đọc say mê tin theo, làm mất sự lợi ích, gây 
ra sự tai hại đến với họ thì người nói hoặc người viết tạo 
ác-nghiệp nói lời vô ích và ác-nghiệp nói-dối nữa. 

Chỉi-pháp của ác-nghiệp nói lời vô ích 

Đề biết có tạo ác-nghiệp nói lời vô ích hay không, 
cần phải căn cứ vào 2 chi-pháp của ác-nghiệp nói lời vô 
ích như sau: 

1- Niratthakathapurakkharo: Tác-ÿ nói lời vô ích. 

2- Kathanam: Nói lời vô ích. 

Nếu người nào hội đủ 2 chi-pháp của ác-nghiệp nói 
lời vô ích này thì người ấy đã tạo ác-nghiệp nói lời vô 
ích hội ẩủ chỉ-pháp, nhưng nếu không hội đủ 2 chi-pháp 
này thì người ấy tạo ác-nghiệp nói lời vô ích không hội 
đủ chỉi-pháp. 

Quả của 2 loại ác-nghiệp nói lời vô ích này có sự 
khác biệt: 

- Nếu tạo ác-nghiệp nói lời vô ích hội đủ 2 chỉ-pháp 
này thì ác-nghiệp nói lời vô ích ấy có nhiều năng lực, có 
cơ hội cho quả trong (bời-kỳ tải-sinh kiếp sau (pali- 
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sandhikala) và có cơ hội cho quả frong thời-kỳ) sau khi 
đã tái-sinh (pavattikala), kiếp hiện-tại. 

- Nếu tạo ác-nghiệp nói lời vô ích không hội đủ 2 chỉ- 
pháp này thì ác-nghiệp nói lời vô ích ấy có ít năng lực, 
không có cơ hội cho quả trong /bời-kỳ fái-sinh kiếp sau 
(pafisandhikala), mà chỉ có cơ hội cho quả trong /hởï-k} 
sau khi đã tái-sinh (pavattikäla), kiếp hiện-tại. 


Ác-nghiệp nói lời vô ích nặng hoặc nhẹ 


Nếu người nào hãng ngày nói lời vô ích trở thành thói 
quen như các diễn viên hài; người viết chuyện vui cười, 
nhảm nhí, hoang đường, không có thật làm cho người 
nghe, người đọc say mê, làm mất lợi ích, v.v... thì người 
ây tạo ác-nghiệp nói lời vô ích, tạo ác-nghiệp nặng. 

Sau khi người ấy chết, nêu ác-nghiệp nói lời vô ích ấy 
có cơ hội cho quả trong /bời-kỳ tái-sinh kiếp sau (pafi- 
sandhikal4) thì sinh trong cõi ác-giới (địa-ngục, a-su-ra, 
nøạ-quỷ, súc-sinh). 

Nếu người nào thỉnh thoảng, đôi khi vui đùa nói lời 
vô ích thì người ấy tạo ác-nghiệp nói lời vô ích nhẹ. Sau 
khi người ấy chết, ác-nghiệp nói lời vô ích ấy không có 
cơ hội cho quả trong fhởi-kỳ fái-sinh kiếp sau (pafi- 
sandhikäla), nêu có cơ hội thì ác-nghiệp nói lời vô ích ấy 
chỉ cho quả trong íhời-k) sau khi đã tái-sinh (pavafii- 
kãla), kiếp hiện-tại.“ 


Quả xâu của ác-nghiệp nói lời vô ích 
Nêu người nào đã tạo ác-nghiệp nói lời vô ích làm 


mất sự lợi ích cho những người khác, thì sau khi người 


' Xem đầy đủ trong bộ Nên-Tảng-Phật-Giáo, quyển III “Pháp-Hành- 
Giới ” phần phạm điêu-giới nói lời vô ích, cùng soạn giả. 
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ây chết, nếu ác-nghiệp nói lời vô ích ãy trong 11 bất- 
thiện-tâm (trừ si-tâm hợp với phóng tâm) có cơ hội cho 
quả trong (hời-kỳ tái-sinh kiếp sau (pafisandhikäla) thì 
có suy-xét-tâm đông sinh với thọ xả là quả của ác- 
nghiệp gọI là fái-sinh-tâm (pafisandhicirfa) làm phận sự 
tái-sinh kiếp sau 7 rong 4 cõi ác-giới (địa-ngục, a-su-ra, 
ngạ-quỷ, súc-sinh), chịu quả khổ cho đến khi mãn quả 
của ác-nghiệp ấy mới thoát ra khỏi cõi ác-giới. 

Sau khi thoát ra khỏi cõi ác-giới, * trường-hợp nếu có 
đại-thiện-nghiệp nào trong đại-thiện-tâm có cơ hội cho 
quả trong (hời-kỳ tái-sinh kiếp sau (pafisandhikäla) thì 
có đgi-qgud-tâm gọi là tái-sinh-tâm (pafisandhicifa) làm 
phận sự tái-sinh kiếp sau đầu thai làm người trong cõi 
người nảy. 

* Và trường hợp, người nào tạo ác-nghiệp nói lời vô 
ích nhẹ. Sau khi người ây chết, nếu ác-nghiệp nói lời vô 
ích nhẹ ấy không có cơ hội cho quả thì đại-thiện-nghiệp 
nào trong đại-thiện-tâm có cơ hội cho quả trong fhởïi-k}ỳ 
tái-sinh kiếp sau (pafisandhikala) cô đại-quả-tâm gọi là 
tái-sinh-tâm (pafisandhicifa) làm phận sự tái-sinh kiếp 
sau đầu thai làm người trong cõi người này. 

Cả 2 trường-hợp ấy, người ấy còn phải chịu 7 quả xấu 
của ác-nghiệp nói lời vô ích mà tiền-kiếp của người ấy 
đã tạo trong quá-khứ là: 

Kiếp hiện-tại của người ấy: 

1- Là người có nhiều người không tin lời nói của mình. 

2- Là người có nhiều người không ưa thích. 

3- Là người không được nhiễu người kính trọng. 

4- Là người không thể nói cho người khác tin theo. 

5- Là người nghèo khổ. 

6- Là người không có quyên lực. 

7- Là người thiếu trí (ngu dồi). 
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Đó là 7 quả xấu của ác-nghiệp nói lời vô ích mà tiền- 
kiếp của người ấy đã tạo trong thời quá-khứ. 

* Nói lời vô ích 

Nói lời vô ích là nói những lời nói không đem lại sự 
lợi ích cho sự thực-hành pháp-hành thiền-định, pháp- 
hành thiền-tuệ, không dẫn đến chứng ngộ chân-lý tứ 
Thánh-đế, không chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả và 
Niết-bàn, không diệt tận được tham-ái, phiền-não, không 
giải thoát khô tử sinh luân-hôi trong ba giới bốn loài. 

Trong kinh Sãmaññaphalasuta '? Đức-Phật thuyết 
giảng có 32 chuyện không đem lại sự lợi ích cho sự 
giải thoát khổ gọi là firacchãänakathä, đó là: 

1- Rãjakathã: Nói chuyện về Đức-vua, Hoàng lộc, ... 

2- Mahämattakathä: Nói chuyện về các quan trong 

triều đình, trong chính-phủ. 

3- Corakatha: Nói chuyện về bọn trộm CHỚD. 

4- Senakathä: Nói chuyện về quân đội. 

5- Bhayakathä: Nói chuyện về tai họa. 

6- Yuddhakatha: Nói chuyện. về chiến tranh. 

7- Annakatha: Nói chuyện về vật thực: cơm, gạo, . 

8- Pãnakathä: Nói chuyện về đô HỐng.. 

9- Vatthakatha: Nói chuyện về vải, quân áo. 

10- Maläkathã: Nói chuyện về các loại hoa, vòng hoa. 

11- Sayanakathä: Nói chuyện về chỗ nằm, chỗ ở. 

12- Ghandhakatha: Nói chuyện về mùi thơm, dâu thơm. 

13- Ñatikathä: Nói chuyện về bà con, dòng họ. 

14- Yanakatha: Nói chuyện VỀ xe cộ. 

15- Gãmakathä: Nói chuyện về xóm làng. 

16- Nieamakatha: Nói chuyện về quận, huyện. 

17- Nagarakathä: Nói chuyện về thành phố. 


' Dighanikäya, Silakkhandhavagga. Kinh Sãmaññaphalasutta. 
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18- Janapadakathä: Nói chuyện về vùng quê. 

19- Itthikathä: Nói chuyện về đàn bà. 

20- Purisakathä: Nói chuyện về đàn ông. 

21- Kumarakathä: Nói chuyện về những chàng trai. 

22- Kumarikathä: Nói chuyện về những cô gái. 

23- Surakatha: Nói chuyện về sự can đảm. 

24- Visikhakathä: Nói chuyện về đường xá. 

25- Kumbafthanakatha: Nói chuyện về bến nước. 

26- Pubbapetakathä: Nói chuyện về bà con đã qua đời. 

27- Nanattakatha: Nói những chuyện nhảm nhĩ. 

28- Lokakkhäyika: Nói chuyện về thể giới tạo thiên 

lập địa. 
29- Samuddakkhäyika: Nói chuyện về đại dương. 
30- Iibhavabhavakathä: Nói chuyện về kiếp nhỏ, kiếp 
lớn luân hồi. 

31- Araññakathä: Nói chuyện về rừng. 

32- Pabbatakathä: Nói chuyện về múi, . 

Đó là 32 chuyện nói lời vô ích không đền? lại sự lợi 
ích cho người nghe, không làm duyên dẫn đến sự giải 
thoát khổ tử sinh luân-hồi trong ba giới bốn loài. 


Tóm lại, khẩu ác-nghiệp là ác-nghiệp phần nhiều 
được tạo bằng khẩu-môn nói ác còn gọi là khẩu hành- 
ác, có 4 loại ác-nghiệp: 

- Ác-nghiệp nói-dối. 

- Ác-nghiệp nói lời chia rễ. 

- Ác-nghiệp nói lời thô tục (chửi rủa, măng nhiếc). 

- Ác-nghiệp nói lời vô ích. 

Khẩu ác-nghiệp này không chỉ được tạo bằng khẩu- 
môn nói ác, mà còn có thể tạo bằng fhân-môn với hành 
vỉ cứ chỉ ác, nhưng không gọi là hán ác-nghiệp, bởi vì 
4 ác-nghiệp này phần nhiều được tạo bằng khẩu-môn 
hơn là thân-môn. 
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IV.1.3- Ý ác-nghiệp 

Ý ác-nghiệp là tác-ý tâm-sở đồng sinh với ác-tâm 
phát sinh bên trong ý-món, chưa biêu hiện ra bên ngoài 
thán-môn hoặc kháu-móôn, còn gọi là ý-hành-ác (mano- 
ducaria). 

Ý ác-nghiệp có 3 loại ác-nghiệp: 

- Ác-nghiệp tham-lam của cải, tài sản của người khác. 

- Ác-nghiệp thù hận người khác. 

- Ác-nghiệp tà-kiến, thấy sai chấp lâm. 


1- Ác-nghiệp tham lam tài sản của người khác 


Ý ác-nghiệp tham lam của cải, tài sản của người khác 

như thê nào? 

Phàm phân đông hạng phàm-nhân, khi tiếp xúc với 
những đôi-tượng tôt đáng vừa lòng như sắc đẹp, âm 
thanh hay, hương thơm, vị ngon, xúc êm âm, pháp vừa 
lòng, thì thường phát sinh tham-tâm muôn các đôi-tượng 
ây thuộc về của mình. 

Tham-tâm phát sinh đối với 2 hạng người: 

- Hạng người nào nếu phát sinh tham-tâm muốn 
được thứ báu vật quý giá, ... của người khác một cách 
hợp pháp, thì người ây không tạo ý ác-nghiệp nghĩ tham 
lam của cải, tài sản của người khác. 

- Hạng người nào nếu phát sinh tham-tâm muốn được 
thứ báu vật quý giá, ... của người khác một cách bá hợp 
pháp, thì người ây tạo ý ác-nghiệp nghĩ tham lam của 
cải, tài sản của người khác. 

* Hạng người phát sinh tham-tâm muốn được của cải 
tài-sản của người khác một cách họp pháp như thê nào? 


Nếu người nào phát sinh tham-tâm muốn thứ báu vật 
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quý giá nào của người khác thuộc về của mình, băng 
cách mua lại, hoặc trao đôi, hoặc xin chủ nhân nhường 
lại,... bằng mọi cách làm cho chủ nhân của thứ báu vật 
quý giá ấy đồng ý ưng thuận trao thứ báu vật quý giá ấy 
cho mình, thì người ấy phát sinh tham-tâm muốn thứ báu 
vật quý giá của người khác một cách hợp pháp, người ấy 
không tạo ý ác-nghiệp tham lam của cải, tài sản của 
người khác. 


* Hạng người phát sinh tham-tâm muốn được của cải 
tài-sản của người khác một cách không hợp pháp như 
thể nào? 


Nếu người nào phát sinh tham-tâm muốn được thứ 
báu vật quý giá nào của người khác thuộc về của mình, 
bằng cách trộm-cắp, hoặc lừa đảo, hoặc dùng thế lực bắt 
buộc người chủ trao thứ báu vật quý giá ây cho mình, thì 
người ấy phát sinh tham-tâm muốn món đồ quý giá của 
người khác một cách không hợp pháp, người ây tạo ý ác- 
nghiệp tham lam của cải, tài sản của người khác. 


Chi-pháp của ý ác-nghiệp tham lam tài sản của người khác 


Đề biết có tạo ác-nghiệp tham lam của cải, tài sản 
của người khác hay không, cần phải căn cứ vào 2 chỉ- 
pháp của ác-nghiệp tham lam của cải, tài sản của người 
khác như sau: 

1- Parabhandam: Của cải, tài sản của người khác. 

2- Afanoparinamanam: Tâm nghĩ tham lam muốn 
được của cải, tài sản ấy thuộc về của riêng mình một 
cách bất hợp pháp. 

Nếu người nào hội đủ 2 chi-pháp của ác-nghiệp tham 
lam của cải, tài sản của người khác này, thì người ấy đã 
tạo ác-nghiệp tham lam của cải, tài sản của người khác 
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hội đủ chỉi-pháp, nhưng nếu không hội đủ 2 chi-pháp này 
thì người ấy tạo ác-nghiệp tham lam của cải, tài sản của 
người khác không hội đủ chi-pháp. 

Quả của 2 loại ác-nghiệp tham lam của cải, tài sản 
của người khác này có sự khác biệt: 

- Nếu tạo ác-nghiệp tham lam của cải, tài sản của 
người khác hội đủ 2 chi-pháp này thì ác-nghiệp tham 
lam của cải, tài sản của người khác ấy có nhiều năng 
lực, có cơ hội cho quả trong /hởi-kỳ tái-sinh kiếp sau 
(pa{isandhikala) và có cơ hội cho quả frong thời-k) sau 
khi đã tái-sinh (pavattikäla), kiếp hiện-tại. 

- Nếu tạo ác-nghiệp tham lam của cải, tài sản của 
người khác không hội đủ 2 chi-pháp này thì ác-nghiệp 
tham lam của cải, tài sản của người khác ấy có ít năng 
lực, không có cơ hội cho quả trong /hời-kb fái-sinh kiếp 
sau (pafisandhikala) mà chỉ có cơ hội cho quả trong 
thời-kỳ sau khi đã tái-sinh (pavattikäla), kiếp hiện-tại. 

Chi-pháp parabhandam: của cải, tài sản của người 
khác, có nghĩa rộng gồm có những thứ của cải, tài sản là 
những thứ vật dụng, thuộc về vật chất và tinh thần, các 
loài gia súc, g1a cầm, con người, v.v... thuộc về của cải, 
tài sản có chủ. 

Ngoài ra, nếu những thứ của cải, tài sản không thuộc 
về người chủ, chưa có chủ, thì không phải là chi-pháp 
parabhandam này. 


Vị dụ: Trong 20 hạng con gái, có ổ hạng con gái là 
con gái có mẹ trông nom, con gái có cha trông nom, con 
gải có cha mẹ trông nom, con gái có chị hoặc em gải 
trông nom, con gái có anh hoặc em trai trông nom, con 
gải có bà con trông nom, con gái có dòng họ trông nom, 
con gái hành phạm hạnh có thầy bạn trông nom. 8 hạng 
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con gái nảy, tuy có người thân trông nom, bảo vệ, nhưng 
những người thân này không phải là chủ cuộc đời của 8 
hạng con gái này, § hạng con gái này chưa có chồng, 
chưa có người ‹ đàn ông nảo làm chủ cuộc đời của họ. 

Cho nên, nếu người con trai nào phát sinh tham-tâm 
muốn lẫy I trong 8 cô gái ấy làm vợ của mình một cách 
hợp pháp thì người con trai ấy không tạo ý ác-nghiệp 
tham lam người con gái của người khác. 

Ác-nghiệp tham lam của cải của người khác nặng - nhẹ 


- Nếu người nào phát sinh tham-tâm muốn chiếm 
đoạt của cải, tài sản của người có giới-đức thì người ấy 
đã tạo ý ác-nghiệp tham lam của cải tài sản của người 
khác nặng. 

Sau khi người ấy chết, ÿ ác-nghiệp tham lam của cải 
tài-sản của người khác ấy trong 11 bắt-thiện-tâm (trừ si- 
tâm hợp với phóng-tâm) có cơ hội cho quả trong (hởi-kỳ 
tái-sinh kiếp sau (pafisandhikala) thì cô suy-xéf-tâm 
đông sinh với thọ xả là quả của ác-nghiệp trong tham- 
tâm gọi là tái-sinh-tâm (pafisandhicifa) làm phận sự 
tái-sinh kiếp sau hóa-sinh rong loài ngạ-quỷ hoặc loài 
a-su-ra, chịu quả khổ cho đến khi mãn quả của ác- 
nghiệp ấy mới thoát ra khỏi cõi ác-giới. 

- Nếu người nào phát sinh tham-tâm, muốn chiếm 
đoạt của cải, tải sản của người không có giới-đức thì 
người ấy đã tạo ý ác-nghiệp tham lam của cải tài-sản 
của người khác nhẹ. Sau khi người ấy chết, ác-nghiệp 
tham lam của cải tài-sản của người khác nhẹ ấy không 
có cơ hội cho quả trong /hởi-kỳ tái-sinh kiếp sau (pafi- 
sandhikala) mà có đại-thiện-nghiệp nào có cơ hội cho 
quả trong (hời-kỳ tái-sinh kiếp sau đâu thai làm người 
thì người ấy sẽ là người nghèo khổ, thiếu thốn mọi nhu 
cầu cân thiết trong cuộc sông, ... 
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2- Ác-nghiệp thù hận người khác 

Ý ác-nghiệp thù hận người khác như thể nào? 

Người nào có tính hay giận dữ, không tiếp xúc thân 
mật với người khác, không thích gần gũi giúp đỡ, v.v... 
như vậy người ấy có sân-tâm bình thường, không phải là 
 ác-nghiệp thù hận người khác. 

Người nào phát sinh sản-/đm tìm cách phá hoại sự lợi 
ích, sự tiễn hóa, sự an-lạc của người khác, rồi người ấy 
luôn luôn nghĩ tìm cách làm hại người khác. Đó là sản- 
tâm tạo ác-nghiệp thù hận người khác. 

Chi-pháp của ác-nghiệp thù hận người khác 

Đề biết có tạo ác-nghiệp thù hận người khác hay 
không, cần phải căn cứ vào 2 chỉ-pháp của ác-nghiệp 
thù hận người khác: 

1- Parasatto: Người khác. 

2- Vinasacinta: Sản-tâm nghĩ từn cách phả hoại sự lợi 
ích, sự tiễn hóa, sự an-lạc của người khác. 

Nếu người nào hội đủ 2 chi-pháp của ác-nghiệp thù 
hận người khác này, thì người ấy đã tạo ác-nghiệp thù 
hận người khác hội đủ chi-pháp, nhưng nếu không hội 
đủ 2 chỉ-pháp này, thì người ấy tạo ác-nghiệp thù hận 
người khác không hội đủ chi-pháp. 

Quả của 2 loại ác-nghiệp thù hận người khác này có 
sự khác biệt: 

- Nếu tạo ác-nghiệp thù hận người khác hội đủ 2 chỉ- 
pháp này thì ác-nghiệp thù hận người khác ấy cô nhiều 
năng lực, có cơ hội cho quả trong fhởi-kỳ fái-sinh kiếp 
sau (pafisandhikala) và có cơ hội cho quả frong thời-kỳ 
sau khi đã tái-sinh (pavattikäla), kiếp hiện-tại. 

- Nếu tạo ác-nghiệp thù hận người khác không hội đủ 
2 chỉ-pháp này thì ác-nghiệp thù hận người khác ây có ít 
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năng lực, không có cơ hội cho quả trong /hởi-kỳ tái-sinh 
kiếp sau (patisandhikala) mà chỉ có cơ hội cho quả trong 
thời-kỳ sau khi đã tái-sinh (pavattikäla), kiếp hiện-tại. 

Người nào có ý ác-nghiệp thù hận người có giới-đức, 
sau khi người ấy chết, nêu ý ác-nghiệp thù hận người có 
giới-đức ấy trong I1 bắt-thiện-tâm (trừ si-tâm hợp với 
phóng-tâm) có cơ hội cho quả trong fhởi-kỳ tái-sinh kiếp 
sau, có suy¬xét-tâm đồng sinh với thọ xả là quả của ác- 
nghiệp trong sán-tâm gọi là tái-sinh-tâm (0afisandhi- 
cifa) làm phận sự tái-sinh kiếp sau hóa-sinh làm chúng- 
sinh trong cối địa-ngục, chịu quả khổ cho đến khi mãn 
quả của ác-nghiệp ấy, mới thoát ra khỏi cõi ác-giới. 

- Nếu người nào có ý ác-nghiệp thù hận người không 
có giới, thì sau khi người ấy chết, ý ác-nghiệp thù hận 
người khác nhẹ ấy không có cơ hội cho quả trong fhởi-kỳ 
tái-sinh kiếp sau (patisandhikäla) mà có đại-thiện- 
nghiệp nào có cơ hội cho quả trong (hời-kỳ tái-sinh kiếp 
sau đầu thai làm người thì người ây sẽ là người có thân 
hình xấu xí, kỳ dị đáng ghê sợ, mọi người xa lánh. 


3- Ác-nghiệp tà-kiến 

Ý ác-nghiệp tà-kiến là tác-ý tâm-sở đồng sinh với 4 
tham-tâm họp với tà-kiên thấy sai chấp lâm. 

Tà-kiến đó là tâm-sở tà-kiến (ditthicetasika) đồng 
sinh với 4 0ham-tâm hợp với tà-kiến thấy sai chấp lâm. 

Người có ý ác-nghiệp tà- kiến thấy sai, chấp lầm từ 
chú-thể bên trong của mình đến các đổi-tượng bên ngoài. 

Tà-kiến có 2 loại là: 

- Sakkãyadifthi: T, à-kiến chấp ngã trong ngũ-uẩn 

cháp-thủi. 
- Niyatamicchadifthi: Tà-kiên cô-định cháp-thủ. 
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Ngũ-uẫn chấp-thủ có 5 uẫn là: 
_I- Sắc-uẩn chấp-thủ đó là 28 sắc-pháp thuộc về 

săc-pháp. 

2 - Thọ-uẩn chấp-thủ đó là thọ tâm-sở đồng sinh với 
61 tam-giới-tâm 

3- Tưởng-uẩn chấp-thủ đó là tưởng tâm-sở đông sinh 
với 6Š] tam-giới-tám. 

4- Hành-uẩn chấp-thủ gồm có 50 tâm-sở (trừ thọ 
tâm-sở và tưởng tâm-sở) đồng sinh với 6l tam-giới-tâm. 

5- Thức-uẩn chấp-thủ gồm có 81 tam-giới-tâm. 

(1: họ-uẩn, tưởng-uẩn, hành-uẩn, thức-uẩn thuộc về 
danh-uán). 

Trong bộ Pafisambhidamagga, phân difthikatha trình 
bày tà-kiến chấp ngã trong ngũ-uân chấp-thủ có 20 loại. 

3.1- Sakkãyadifthi: Tà-kiến chấp ngã trong ngũ-uẫn 

Sakkãyadifthi: Tà-kiến chấp ngã trong ngũ-uẩn chấp- 
thủ cho là ta (ngâ). 

1-Tà-kiến chấp ngã trong sắc-uân chấp-thủ có 4 loại: 

- Sắc-uấn là ta. - Tq có sắc-uẩn. 

- Săc-uán trong ta. - Ta trong săc-uán. 

2- Tà-kiễn chấp ngã trong thọ-uẩn chấp-thủ có 4 loại: 

- Ï họ-uẩn là ta. - Ta có thọ-uẩn. 

- Thọ-uấn trong ta. - Ta trong thọ-uán. 

3- Tà-kiến chấp ngã trong tưởng-uẩn chấp-thủ có 4 loại: 

=.lị trởng-uẩn là ta. - Ta có tưởng-uẩn. 

- Tưởng-uân trong fa. - Ta trong tưởng-uá". 

4- Tà-kiến chấp ngã trong hành-uẩn chấp-thủ có 4 loại: 

- Hành-uẩn là ta. - Ta có hành-uẩn. 

- Hành-uán trong ta. - Ta trong hành-uán. 
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5- Tà-kiến chấp ngã trong thức-uân chấp-thủ có 4 loại: 

- Thức-uẩn là ta. - Ta có thức-uẩn. 

- Thức-uẩn trong ta. - Ta trong thức-uẩn. 

Đó là 20 loại fà- kiến chấp ngã trong ngữ- uấn chắp- 
thủ: sắc-uẩn chấp- thủ, thọ-uẩn chấp-thủ, tưởng-uẩn 
chấp-thủ, hành-uẩn chấp-thủ, thức-uẩn chấp-thú đôi với 
tất cả các hàng chúng-sinh thuộc về hạng phàm-nhân 
(chưa phải bác Thánh-nhán) trong tam-giới. 

- Tất cả chúng-sinh có ngũ-uẩn trong 11 cõi dục-giới. 

- Tất cả phạm-thiên có ngũ-uẩn trong 15 tầng trời 
sắc-giới phạm-thiên (trừ tâng trời sắc-giới phạm-thiên 
Vô-tưởng-thiên). 

- Tất cả phạm-thiên có nhắt-uẩn là sắc-uẩn trong 
tầng trời sắc-giới phạm-thiên Vô-tưởng-thiên. 

- Tất cả phạm-thiên có tứ-uẩn là thọ-uẩn, tưởng- 
uấn, hành-uẩn, thức-uẩn trong 4 tâng trời vồô-sắc-giới 
phạm-thiên. 


Sakkãyadifthi: Tà-kiến chấp ngã trong ngũ-uẩn chấp- 
thủ cho là ta này có ảnh hưởng thể nào đổi với mọi 
chúng-sinh? 


Tù-kiến chấp ngã trong ngũ-uẩn chấp-thủ cho là ta 
đó là fà-kiến tâm-sở đồng sinh với 4 tham-tâm hợp với 
tà-kiến. 

Đối với tất cả mọi chúng-sinh còn là phàm nhân đều có 
loại sakkãyadifthi: tà-kiến chấp ngã trong ngũ-uẩn chấp- 
thủ cho là ta này. Sakkäyadhitthi này không có ảnh hưởng, 
không có cản trở nào đối với những người tạo mọi 
phước-thiện như phước-thiện bố-thí, phước-thiện giữ- 
giới, phước-thiện hành-thiển, v.v..., cũng không cản trở 
đối với các hành-giả thực-hành pháp-hành thiên-định, 
không cản trở sự chứng đắc 5 bác (hiên sắc-giới thiện- 
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tâm, 4 bậc thiên vô-săc-giới thiện-tâm, cũng không cản trở 
chứng đắc 5 phép-thân-thông thế-gian (lokiya abhiññä). 

Cho nên, ứà-kiến chấp ngã trong ngũ-uẩn chắp-thủ 
cho là fa không cản trở dục-giới thiện-nghiệp trong 8 dục- 
giới thiện-tâm cho quả tái-sinh kiếp sau trong 7 cõi thiện- 
dục-giới; không cản trở sắc-giới thiện-nghiệp trong 3 bậc 
thiển sắc-giới thiện-tâm cho quả tái-sinh kiếp sau hóa- 
sinh làm vị phạm-thiên trên 16 tầng trời sắc-giới phạm- 
thiên; không cản trở vồ-sắc-giới thiện-nghiệp trong 4 vồ- 
sắc-giới thiện-tâm cho quả tái-sinh kiếp sau hóa-sinh làm 
vị phạm-thiên trên 4 tầng trời vô-sắc-giới phạm-thiên. 

Tà-kiến chấp ngã trong ngũ-uẫn cần trở 

pháp-hành thiền-tuệ 


Sakkãyadifthi: Tà-kiến chấp ngã trong ngũ-uẩn chấp- 
thủ cho là ta, ngã này chỉ có cản trở đối với các hành- 
giả thực-hành pháp-hành thiền-fuệ mà thôi, bởi vì đối- 
tượng: thiên-tuệ có ngũ-uẩn chấp- thủ: sắc-uẩn chắp- thủ, 
thọ-uẩn chấp-thủ, tưởng-uẩn chấp-thú, hành-uẩn chấp- 
thủ, thức- uấn chấp-thủ hoặc sắc-pháp, danh-pháp thuộc 
về chân-nghĩa-pháp (paramatthadhamma) có thật-tánh 
của các sắc-pháp, các danh-pháp rõ ràng đều là pháp- 
vô-nga, không phải là ta, không phải là người, không 
phải là đàn ông, không phải là đàn bà, không phải là 
chúng-sinh,... nhưng (ả- kiến chấp ngã trong ngũ-uẩn 
chấp-thủ cho là ta, là người, là đàn ông, là đàn bà, 
chúng-sinh, v.v... cho nên, tà-kiến chấp ngã trong ngũ- 
uấn chấp-thú làm cản trở đối với hành-giả thực-hành 
pháp-hành thiên-tuệ. 


* Tà-kiến chấp ngã trong ngũ-uẫn chấp-thủ 


1- Tà-kiến thấy sai chấp lâm trong sắc-uẩn chấp-thủ 
cho là ta như thê nào? 
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Sắc-uẩn chấp-thú đó là thân gồm có 28 sắc-pháp: 

- Sắc-uẩn chấp-thủ trong thân của người nam gồm có 
27 sắc-pháp (trừ sắc-nữ-tính). 

- Sắc-uẩn chấp-thú trong thân của người nữ gồm có 
27 sắc-pháp (trừ sắc-nam-tính). 

Ví dụ: Khi đi, khi đứng, khi ngôi, khi nằm, ..Đúng 
theo sự-/hát của chân-nghĩa-pháp (paramafthasacca) thì 
chỉ có /hán đi, thân đứng, thân ngồi, thân nằm mà thôi. 

Thân thuộc về. sắc-uẩn (sắc-pháp) nên gọi là sắc đi, 
sắc đứng, sắc ngôi, sắc nằm mà thôi. 

- Nếu khi “hân đi hoặc sắc đi thì tà-kiến thấy sai chấp 
lầm nơi sắc đi cho là ứø đi. 

Ta đi vỗn không có thật, sự-thật đúng theo chán-nghĩa- 
pháp (paramatthadhamma) thì chỉ có sắc đi mà thôi. 

Sở đĩ có sự thấy sai chấp lâm cho là ta đi là vì tà-kiến 
đông sinh với 4 tham-tâm hợp với tà-kiến thấy sai chấp 
lầm nơi sắc đi cho là fa đi. 

Đúng theo thật-tánh của tất cả mọi sắc-pháp, mọi 
danh-pháp đều là pháp-vô-ngã (anaffä), không có ngã. 

Như vậy, ngã (4) vốn không có thật, nên không có 
phương pháp diệt ngã được. 

Sở dĩ có sự chấp ngã là vì tà-kiến thấy sai chấp lầm 
nơi sắc đi thuộc về sắc-uẩn đó là sắc-pháp cho là ta đi. 

Như vậy, ứà-kiến có thật nên chắc chắn có phương 
pháp diệt tà-kiễn được. 

Thật vậy, hành-giả thuộc về hạng người fam-nhân có 
giới-hạnh trong sạch trọn vẹn, thực-hành pháp-hành thiên- 
tuệ dẫn đến phát sinh #rí-tuệ-thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ sự 
sinh, sự diệt của sắc-pháp, danh-pháp tam-giới, thấy rõ, 
biết rõ 3 trạng-thái chung: trạng-thái vô-thường, trạng-thái 
khổ, trạng-thái vô-ngã của sắc-pháp, danh-pháp tam-giới, 
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dân đến chứng ngộ chân-]ý tứ Thánh-để, chứng đặc 
Nhập-lưu Thánh-đạo, Nhập-lưu Thánh-quả, Niễt-bàn, 
diệt tận được 2 loại phiên-não là tà-kiến (difthi) trong 4 
tham-tâm hợp với tà-kiến, và hoài-nghi (vicikicchä) trong 
si-tâm hợp với hoải-nghi không còn dư sót; trở thành bậc 
Thánh Nhập-lưu vĩnh viễn không còn ứà-kiến thấy sai 
chấp lâm trong sắc-uẩn chấp-thủ (cùng với 4 danh- uấn) 
cho /à ứa, là ngã, đồng thời không còn /hấy sai chấp lầm 
cho /à người, là đàn ông, là đàn bà, là chúng-sinh nào nữa. 
Cũng tương tự như vậy, 

- Khi thân đứng hoặc sắc đứng, bậc Thánh Nhập-lưu 
không còn ứà-kiến thấy sai chấp lầm nơi sắc đứng cho là 
ta đứng nữa. 

- Khi hân ngôi hoặc sắc ngôi, bậc Thánh Nhập-lưu 
không còn ứà-kiến thấy sai chấp lầm nơi sắc ngồi cho là 
ta ngôi nữa. 

- Khi thân nằm hoặc sắc nằm, bậc Thánh Nhập-lưu 
không còn fà-kiến thấy sai chấp lầm nơi sắc nằm cho là 
ta nằm nữa, ... 


2- Tà-kiễn thấy sai chấp lâm trong thọ-uẩẫn chấp-thủ 
cho là ta như thê nào? 


Thọ-uẩn chấp-thủ đó là thọ tâm-sở (vedanäcetasika) 
đồng sinh với 81 tam-giởi-tâm. Thọ tâm-sở có trạng-thái 
cảm thọ trong đối-tượng, có 3 loại thọ: 

- Dukkhavedanä: Thọ khổ là cảm thọ khổ, khó chịu 
trong đối-tượng xấu. 

- Sukhavedanä: Thọ lạc là cảm thọ lạc, dễ chịu trong 
đối-tượng tốt. 

- Adukkhamasukhavedanä: Thọ không khổ không lạc 
là cảm thọ không khổ không lạc trong đối-tượng không 
xấu không tốt. 
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Ba loại thọ này là f›o-uẩn thuộc về danh-pháp. 

- Nếu khi cảm thọ khổ (dukkhavedan3a) thì tà-kiển 
thấy sai chấp lâm nơi thọ khổ cho là ta khổ. 

- Nếu khi cảm thọ lạc (sukhavedan3) thì tà-kiến thấy sai 
chấp lâm nơi thọ lạc cho là ta an-lạc. 

- Nếu khi cẩm thọ không khổ không lạc (adukkha- 
masukhavedanä) thì tà-kiến thấy sai chấp lâm nơi thọ 
không khổ không lạc cho là ta không khổ không lạc. 

Ta khổ, ta an-lạc,... võn không có thật, sự thật đúng 
theo chân-nghĩa-pháp (paramatthadhamma) thì chỉ có 
thọ-uẩn cảm thọ mà thôi. 

Sở đĩ có sự thấy sai chấp lâm cho là ta khổ, ta an- 
lạc,... là vì tà-kiến động sinh với 4 tham-tâm hợp với tà- 
kiến thấy sai chấp lâm nơi thọ-uẩn chấp-thú cho là ta 
khổ, ta an-lạc,... 

Đúng theo thật-tánh của tất cả mọi danh-pháp đều là 
pháp-vô-ngã (anafífđ), không có ngã. 

Như vậy, øgã vốn không có thật nên không có phương 
pháp diệt ngã được. 

Sở dĩ có sự chấp ngã là vì tà-kiến thấy sai chấp lầm 
nơi fho-uẩn chấp-thú thuộc về danh-pháp cho là ta khổ, 
ta an-lạc, ... 

Như vậy, ứà-kiến có thật nên chắc chắn có phương 
pháp diệt tà-kiễn được. 


Thật vậy, hành-giả thuộc về hạng mgười fam-nhân 
có giới-hạnh trong sạch trọn vẹn, thực-hành pháp-hành 
thiển-tuệ dẫn đến phát sinh frí-tuệ-thiên-tuệ thấy rõ, biết 
rõ sự sinh, sự diệt của sắc-pháp, danh-pháp tam-giới, 
trí-tuệ-thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ 3 trạng-thái-chung: 
trạng-thái vô-thường, trạng-thải khổ, trạng-thái vô-ngã 
của sắc-pháp, danh-pháp tam-giới; dẫn đến chứng ngộ 
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chân-lý tứ Thánh-để, chứng đắc Nhập-lưu Thánh-đạo, 
Nhập-lưu Thánh-quả, Niết-bàn, diệt tận được 2 loại 
phiên-não là tà-kiễn (difthi) trong 4 tham-tâm hợp với 
tà-kiến, và hoài-nghỉ (vicikicchä) trong si-tâm hợp với 
hoải-ngh¡ không còn dư sót; trở thành bậc Thánh Nhập- 
lưu vĩnh viễn không còn ứà-kiến thấy sai chấp lẫm trong 
thọ-uẩn chấp-thủ (cùng với 4 uẩn còn lại) cho là ta, là 
ngã, đồng thời không còn /hấy sai chấp lâm cho là 
người, là đàn ông, là đản bà, là chúng-sinh nào nữa. 


3- Tà-kiến thấy sai chấp lâm trong tưởng-uẩn chấp- 
thủ cho là ta như thê nào? 


Tưởng-uẫn chấp-thủ đó là tưởng tâm-sở (saññä- 
cetasika) đồng sinh với 81 tam-giới-tâm. 
Tưởng tâm-sở có trạng-thái tưởng nhớ trong 6 đối- 
tượng đó là: 
- Ripasafññä: Sắc tưởng là tưởng nhớ đồi-tượng sắc. 
- Saddasañfñä: Tưởng thanh là tưởng nhớ đối-tượng 
âm-thanh. 
- Gandhasaññä: Hương tưởng là tưởng nhớ đối-tượng 
hương. 
- Rasasafññã: Vị tưởng là trởng nhớ đối-tượng vị. 
- Pho{thabbasafñfñä: Xúc tưởng là tưởng nhớ đối-tượng 
xúc. 
- Dhammasafññã: Pháp tưởng là tưởng nhớ đối-tượng 
các pháp. 
Sảu loại tưởng này là trổng-uẩn thuộc về danh-pháp. 
- Nếu khi tưởng nhớ đến đối-tượng sắc thì /à-kiển 
thấy sai chấp lâm nơi sắc tưởng cho là ta trồng sắc. 
Ta tưởng sắc vốn không có thật, sự-thật đúng theo 
chán-nghĩa-pháp (paramatthadhammgd) thì chỉ có tưởng- 
uấn mà thôi. 
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Sở đĩ có sự thấy sai chấp lâm cho là ta tưởng là vì tà- 
kiến đông sinh với 4 tham-tâm hợp với tà-kiến thấy sai 
chấp lâm nơi trổng-uẩẫn chắp-thủủ cho là ta tưởng. 

Đúng theo thật-tánh của tất cả mọi sắc-pháp, mọi 
danh-pháp đều là pháp-vô-ngã (anaffä), không có ngã. 

Như vậy, øg vốn không có thật nên không có 
phương pháp diệt ngã được. 

Sở dĩ có sự chấp ngã là vì tà-kiến thây sai chấp lầm nơi 
trổng-uấn chấp-thủú thuộc về danh-pháp cho là ta tưởng. 

Như vậy, ứà-kiến có thật, nên chắc chắn có phương 
pháp diệt tà-kiễn được. 

Thật vậy, hành-giả thuộc về hạng người tfam-nhân 
có giới-hạnh trong sạch trọn vẹn, thực-hành pháp-hành 
thiển-tuệ dẫn đến phát sinh frí-tuệ-thiên-tuệ thấy rõ, biết 
rõ sự sinh, sự diệt của sắc-pháp, danh-pháp tam-giới, 
trí-tuệ-thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ 3 trạng-thải-chung: 
trạng-thái vô-thường, trạng-thải khổ, trạng-thái vô-ngã 
của sắc-pháp, danh-pháp tam-giới; dẫn đến chứng ngộ 
chân-lý tử Thánh-để, chứng đắc Nhập-lưu Thánh-đạo, 
Nhập-lưu Thánh-quả, Niễt-bàn, diệt tận được 2 loại 
phiên-não là tà-kiễn (difthi) trong 4 tham-tâm hợp với 
tà-kiến, và hoài-nghỉ (vicikicchä) trong si-tâm hợp với 
hoải-ngh¡ không còn dư sót; trở thành bậc Thánh Nhập- 
lưựụ vĩnh viễn không còn ứà-kiến thấy sai chấp lẫm trong 
tưởng-uẩn chấp-thủ (cùng với 4 uẩn còn lại) cho là ta, 
là ngã, đồng thời không còn /hấy sai chấp lâm cho là 
người, là đàn ông, là đàn bà, là chúng-sinh nào nữa. 

4- Tà-kiến thấy sai chấp lâm trong hành-uẫn chấp-thủ 
cho là ta như thể nào? 


Hành-uẩn chấp-thủ đó là 50 tâm-sở (cetasika) (rừ thọ 
tâm-sở và tưởng tâm-sở) đồng sinh với 8] tam-giới-tâm. 
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Trong 50 fâm-sở có tác-j tâm-sở (cetanãcefasika) dẫn 
đâu /ạo thiện-nghiệp hoặc tạo ác-nghiệp. 

- Nếu khi ứạo thiện-nghiệp thì tà-kiến thấy sai chấp 
lâm nơi hành-uân cháp-thú cho là ta tạo thiện-nghiệp. 

- Nếu khi ứạo ác-nghiệp thì tà-kiến thấy sai chấp lâm 
nơi hành-uân châp-thủ cho là fa tạo ác-nghiệp. 

Ta tạo thiện-nghiệp, ta tạo ác-nghiệp, ... vôn không 
có thật, sự-thật đúng theo chán-nghĩa-pháp (paramattha- 
dhamma) thì chỉ có hành-uân tạo thiện-nghiệp, tạo ác- 
nghiệp mà thôi. 

Sở đĩ có sự thấy sai chấp lâm cho là ta tạo thiện- 
nghiệp, ta tạo ác-nghiệp ... là vì tà-kiên đồng sinh với 4 
tham-tâm hợp với tà-kiên tháy sai chấp lám nơi hành- 
uân chấp-thú cho là fa tạo thiện-nghiệp, ta tạo áúc- 
nghiệp, ... 

Đúng theo thật-tánh của tất cả mọi danh-pháp, mọi 
săc-pháp đều là pháp-vô-ngã (anaf4), không có ngã. 

Như vậy, øg vốn không có thật nên không có 
phương pháp diệt ngã được. 

Sở đĩ có sự chấp ngã là vì tà-kiến thấy sai chấp lầm 
nơi hành-uân chấp-thú thuộc về danh-pháp cho là ta 
tạo thiện-nghiệp, ta tạo ác-nghiệp,... 

Như vậy, ứà-kiến có thật nên chắc chắn có phương 
pháp diệt tà-kiên được. 

Thật vậy, hành-giả thuộc về hạng zgười fam-nhân 
có giới-hạnh trong sạch trọn vẹn, thực-hành pháp-hành 
thiên-tuệ dẫn đến phát sinh frí-tuệ-thiên-tuệ thấy rõ, biết 
rõ sự sinh, sự diệt của sắc-pháp, danh-pháp tam-giởi, 
tri-tuệ-thiên-tuệ tháy rõ, biết rõ 3 trạng-thái-chung: 
trạng-thái vô-thường, trạng-thải khô, trạng-thải vô-ngã 
của săc-pháp, danh-pháp tam-giới, dân đến chứng ngộ 
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chân-lý tử Thánh-để, chứng đắc Nhập-lưu Thánh-đạo, 
Nhập-lưu Thánh-quả, Niễt-bàn, diệt tận được 2 loại 
phiên-não là tà-kiễn (difthi) trong 4 tham-tâm hợp với 
tà-kiến, và hoài-nghỉ (vicikicchä) trong si-tâm hợp với 
hoải-ngh¡ không còn dư sót; trở thành bậc Thánh Nhập- 
lưu vĩnh viễn không còn ứà-kiến thấy sai chấp lẫm trong 
hành-uẫn chấp-thủ (cùng với 4 uẩẫn còn lại) cho là ta, 
là ngã, đồng thời không còn /hấy sai chấp lâm cho là 
người, là đàn ông, là đản bà, là chúng-sinh nào nữa. 


5- Tà-kiến thấy sai chấp lâm trong thức-uẩn chấp-thủ 
cho là ta như thê nào? 


Thức-uẩn chấp-thủ đó là 81 tam-giới-tâm chia ra 6 
loại thức tâm: 

- Cakkhuvinnana: Nhãn-thức-tâm có 2 tâm. 

- Sofavinnana: Nh1-thức-tâm có 2 tâm. 

- box tụ )40421005 T 3thức- tâm có 2 tâm. 

- 1n .. Thân- thiệễc tâm có 2 lối: 

- Manovifñfana: Y-thức-tâm có 71 tâm. 

Sảu loại tâm này gọi là thức-uẩn thuộc về danh-pháp. 

- Nếu khi nhãn-thức-tâm có phận sự thấy đồi-tượng 
sác thì fà-kiên tháy sai cháp lâm nơi nhãn-thức-tâm cho 
là £a thấy sắc. 

Ta thấy sắc vốn không có thật, sự-thật đúng theo 
chân-nghia-pháp (paramatthadhamma) thì chỉ có nhãn- 
thức-tâm thấy sắc mà thôi, nhãn-thức-tâm thuộc về 
thức-uẫn. 

Sở đĩ có sự thấy sai chấp lâm cho là ta thấy sắc là vì 
tà-kiến đông sinh với 4 tham-tâm hợp với tà- kiến thấy 
sai chấp lầm nơi nhãn-thức-tâm thuộc về thức-uẩn cho 
là fa thấy sắc. 
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Đúng theo thật-tánh của tất cả mọi sắc-pháp, mọi 
danh-pháp đều là pháp-vô-ngã (anaffä), không có ngã. 

Như vậy, ngã vốn không có thật, nên không có 
phương pháp diệt ngã được. 

Sở dĩ có sự chấp ngã là vì tà-kiến thấy sai chấp lầm 
nơi nhãn-tưức-tâm thuộc về thức-uẩn chấp-thủủ thuộc về 
danh-pháp cho là ta thấy sắc. 

Như vậy, ứà-kiến có thật nên chắc chắn có phương 
pháp diệt tà-kiễn được. 

Thật vậy, hành-giả thuộc về hạng mgười fam-nhân 
có giới-hạnh trong sạch trọn vẹn, thực-hành pháp-hành 
thiển-tuệ dẫn đến phát sinh frí-tuệ-thiên-tuệ thấy rõ, biết 
rõ sự sinh, sự diệt của sắc-pháp, danh-pháp tam-giỏi, 
trí-tuệ-thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ 3 trạng-thải-chung: 
trạng-thái vô-thường, trạng-thái khổ, trạng-thái vô-ngã 
của sắc-pháp, danh-pháp tam-giới; dẫn đến chứng ngộ 
chân-lý tử Thánh-để, chứng đắc Nhập-lưu Thánh-đạo, 
Nhập-lưu Thánh-quả, Niễt-bàn, diệt tận được 2 loại 
phiên-não là tà-kiễn (difthi) trong 4 tham-tâm hợp với 
tà-kiến, và hoài-nghỉ (vicikicchä) trong si-tâm hợp với 
hoảïi-nghi không còn dư sót; trở thành bậc Thánh Nhập- 
lưu vĩnh viễn không còn ứà-kiến thấy sai chấp lẫm trong 
thức-uẩn chắp-thủ (cùng với 4 uẩn còn lại) cho là ta, là 
ngã, đồng thời không còn /hấy sai chấp lâm cho là 
người, là đàn ông, là đàn bà, là chúng-sinh nào nữa. 

Cũng tương tự như vậy, 

- Nếu khi nhĩ-thức-tâm nghe âm-thanh thì bậc Thánh 
Nhập-lưu không còn tà-kiến thấy sai chấp lầm nơi mhĩ- 
thức-tâm cho là fa nghe âm-thanh nữa. 

- Nếu khi Øÿ-£hức-tâm ngửi mùi hương thì bác Thánh 
Nhập-lưu không còn tà-kiến thấy sai chấp lầm nơi Ø- 
thức-tâm cho là fa ngửi mùi hương nữa. 
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- Nếu khi thiệt-thức-tâm nếm vị thì bậc Thánh Nhập- 
hưu không còn fà-kiên thầy sai châp lâm nơi fhiệt-thức- 
tâm cho là fq nêm vị mữa. 

- Nếu khi fhân-thức-tâm xúc-giác cứng mêm,... thì 
bậc Thánh Nhập-lưu không còn tà-kiến thấy sai chấp 
lầm nơi £hân-fhức-tâm cho là ta xúc-giác cứng mm nữa. 

- Nếu khi ƒ-£hức-tâm biết các pháp thì bậc Thánh 
Nháp-Tlưu không còn fà-kiên thầy sai châp lâm nơi ƒ- 
thức-tâm cho là fa biêt các pháp nữa. 


3.2- Niyatamicchaädifthi: Tà-kiến cố-định là tà-kiến 
chấp-thủ cô-định, không thay đổi. 

Tà-kiến cố-định có 3 loại: 

- Natthikadifthi: Vô-quả tà-kiển. 

- Ahetukadifthi: Vô-nhân tà-kiến. 

- Akiriyadithi: Vô-hành tà-kiến. 


q- Vô-quả tà-kiên nhự thê nào? 


Nathikadithi: Vô-quả tà-kiến cô-định là tà kiến thấy 
sai châp lâm cô-định, không thay đôi răng: “Không có 
quả của nghiệp ””. 

- Người có vồ-guả tà-kiển cô-định này thấy sai chấp 
lâm răng: “Không có quả khô của ác-nghiệp cũng không 
có quả an-lạc của thiện-nghiệp. Người đã tạo ác-nghiệp 
hoặc đã tạo thiện-nghiệp rôi đêu không có quả khổ của ác- 
nghiệp, cũng không có quả an-lạc của thiện-nghiệp. 

Tất cả chúng-sinh chết rồi là hết, không có nghiệp 
nào cho quả tải-sinh kiếp sau. ” 

Người có vô-guả tà-kiền cô-định này còn gọi là đogn- 
kiên (ucchedadi†thi) chết là hết, không có kiêp sau. 
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Như trong bài kinh Sãmañiñaphalasuia “” vị Đạo-sự 
ngoại-đạo Ajitakesakambala có tà thuyết nafthikadifthi: 
vô-qguả tà-kiến cô-định thấy sai, chấp lầm rằng: “không 
có quả của nghiệp ” như sau: 

1- Natthi dinnam: Tà-kiến thấy sai rằng: Phước-thiện 
bô-thí không có quả tối, an-lạc. 

2- Natthi vitham: Tà-kiến thấy sai rằng: Phước-thiện 
cúng dường không có quả tối, an-lạc. 

3- Nathi hutam: Tù-kiển thấy sai rằng: Phước-thiện 
cúng dường, đón rước cũng không có quả tối, an-lạc. 

4- Nathi sukatadukkatanam kammanam phalam 
vipäkam: Tà-kiến thấy sai rằng: Đã tạo thiện-nghiệp, 
ác-nghiệp rôi, không có quả an-lạc của thiện-nghiệp, 
không có quả khổ của ác-nghiệp. 

5- Natthi ayam loko: Tà-kiến thấy sai rằng: Không có 
cõi-giới này nghĩa là không có chúng-sinh tải-sinh đến 
CỐi-giới này. 

6- Natthi paro loko: Tà-kiến thấy sai rằng: Không có 
cõi-giới khác nghĩa là chúng-sinh chết rôi là hết, không 
có tải-sinh kiếp sau trong cỗi-giới khác. 

7- Natthi mãtã: Tà-kiển thấy sai rằng: Tạo phước, tạo 
tội đối với mẹ của mình, không có quả lÕI, quả xấu. 

8- Natthi pitã: Tà-kiến thấy sai rằng: Tạo phước, tạo 
tội đối với cha của mình, không có quả tốt, quả xấu. 

9 Natthi satä opapäatkä: Tà-kiến thấy sai rằng: 
Không có các loài chúng-sinh hóa-sinh to lớn ngay tức 
thì, như chư-thiên cối dục-giới, chư phạm-thiên cối sốc- 
giới, chúng-sinh địa-ngục, loài ngạ-quỷ, loài a-su-ra. 

10- Nafthi loke samanabrahmana samaggafa sam- 


! Dĩ. Silakkhandhavagga, kinh Sãmaññaphalasutta. 
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mãpafipanna ye imañca lokamm parafñca lokam abhinna 
sacchikatva pavedemti: Tà-kiến thấy sai rằng: Trong đời 
này, không có các Sa-môn, Bà-la-môn thực-hành pháp- 
hành thiên-định dẫn đến chứng đắc các bậc thiển sắc- 
giới, các bậc thiên vô-sắc-giới, chứng đắc các phép- 
thân-thông; thực-hành pháp-hành thiên-tuệ, chứng đắc 
Thánh-đạo, Thánh-quả, Niễt-bàn, thấy rõ, biết rõ cỗi- 
giới này, các cõi-giới khác. 

Người có vồ-guả fà-kiến cố-định này là người phủ 
nhận guảd của ác-nghiệp, quả của thiện-nghiệp, cũng có 
nghĩa là phủ nhận nhân là ác-nghiệp, thiện-nghiệp. 


b- Vô-nhân tà-kiến như thế nào? 


Ahetukadiftfi: Wó-nhân tà-kiến cố-định là tà-kiến 
thấy sai chấp lầm cố-định, không thay đổi rằng: “Không 
có nhân là không có nghiệp. ” 

Người có vô-nhân tà-kiến cố-định thấy sai chấp lầm 
rằng: “Không có nghiệp sinh cho quả (janakahetu), cũng 
không có nghiệp hỗ trợ cho quả của nghiệp. Nghĩa là 
không có thiện-nghiệp cho quả an-lạc, không có ác- 
nghiệp cho quả khổ; cũng không có thiện-nghiệp hỗ trợ 
cho quả của nghiệp, không có ác-nghiệp hỗ trợ cho quả 
của nghiệp. ” 

Như vậy, người có vồó-nhân tà-kiến cố-định thấy sai 
chấp lầm rằng: “T74/ cả mọi chúng-sinh hiện hữu trong 
cối đời này theo tự nhiên, không do quả của thiện- 
nghiệp, không do quả của ác-nghiệp nào cả. Tất cả mọi 
chúng-sinh bị ô nhiễm tự nhiên, đến thời kỳ được trong 
sạch thanh-tịnh tự nhiên. Cho nên, tất cả mọi chúng-sinh 
là người ác và người thiện; kẻ ngu và bậc trí, trải qua tử 
sinh luân-hồi nhiễu đời nhiễu kiếp, đến thời-kỳ nào đó 
cũng đêu giải thoát khổ cả thảy. ” 
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Như trong bài kinh Sãmañiñaphalasuua “” vị Đạo-sư 
ngoại đạo Makkhaligosãla có tà thuyết Ahetukadifthi: 
vồ-nhân tà-kiến cô-định thây sai, chấp lầm răng: “Không 
có nhán là không có nghiệp ” như sau: 

- Không có nhân nào, không có duyên nào làm cho tất 
cả chúng-sinh bị ô nhiễm. Tất cả chúng-sinh bị ô nhiễm 
tự nhiên, không do nhán nào, duyên nào cả. 

- Không có nhân nào, không có duyên nào làm cho tất 
cả chúng-sinh được trong sạch thanh-tịnh. Tất cả chúng- 
sinh được trong sạch thanh-tịnh tự nhiên, không do nhân 
nào, duyên nào cả. 

- Không có nghiệp riêng của mình, không có nghiệp 
của người khác. Tất cả chúng-sinh sống tùy thuộc vào sự 
may, sự rủi, thọ khổ tự nhiên, thọ lạc tự nhiên. 

- Tất cả chúng-sinh là người ác, người thiện; kẻ ngu, 
bậc trí, trải qua tử sinh luân-hồi nhiễu đời nhiễu kiếp, 
đến thời-kỳ nào đó cũng đêu giải thoát khổ cả thảy. 

Người có vô-nhân tà-kiến cô-định này là người phủ 
nhận nhân đó là thiện-nghiệp, ác-nghiệp, cũng có nghĩa 
là phủ nhận quả an-lạc của thiện-nghiệp, quả khổ của 
ác-nghiệp. 

c- Vô-hành tà-kiến như thế nào? 

Akiriyaditthi: Vô-hành tà-kiến cố-định là tà-kiên thấy 
sai chấp lầm cố-định, không thay đổi rằng: “Không có 
hành ác, không có hành thiện. ” 

Người có vô-hành tà-kiến cố-định thấy sai chấp lầm 
rằng: “Người tạo ác-nghiệp không có hành ác, người tạo 
thiện-nghiệp không có hành thiện. Hành chỉ là hành mà 
thôi, không có hành ác, không có hành thiện. `” 


! DI. Silakkhandhavagga, kinh Sãmaññaphalasutta. 
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Như trong bài kinh Sđmaññaphalasuftta vị Đạo-sưự 
ngoại đạo Purauakassapa có tà thuyết Akiriyadithi: 
vồ-hành tà-kiến cô-định thây sai, chấp lầm răng: “Không 
có hành ác, không có hành thiện ” như sau: 


* Tự mình hành ác, sai khiến hành ác đêu không có 
hành ác như: 


- Tự mình sát-sinh, sai khiên người khác sát-sinh đêu 
không có hành ác sát-sinh. 

- Tự mình trộm-cấp, sai khiên người khác trộm-cấp 
đêu không có hành ác trộm-cấp, v.v... 


- Tự mình bố -thí, khuyên dạy người khác bô-thi đêu 
không có hành thiện bô-thi. 

- Tự mình cúng-dường, khuyên dạy người khác cúng- 
dường đêu không có hành thiện cúng-dường, v.V... 


Người có vồ-hành tà-kiến cô-định này là người phủ 
nhận nhân đó là thiện-nghiệp, ác-nghiệp, cũng có nghĩa 
là phủ nhận quả của thiện-nghiệp, quả của ác-nghiệp. 


Ba loại tà-kiến cô-định này là ác- -_nghiệp cực kỳ nặng 
hơn 5 ác-nghiệp vô-gián-trong-fội là giết cha, giết mẹ, 
giết bậc Thánh A-ra-hán, làm bằm máu bàn chân của 
Đức-Phát và chia rễ chư f)-khưu- Tăng; bởi vì, người có 
loại tà-kiến cố-định này hoàn toàn không tin nghiệp và 
quả của nghiệp của họ. 


Tuy người ấy không tin nghiệp và quả của nghiệp, 
nhưng sự thật, người ây đã tạo ác-nghiệp cực kỳ nặng, 
nên sau khi người ây chết, chắc chăn ác-nghiệp tà-kiến 
cố-định ấy có quyền ưu tiên cho quả tái-sinh kiếp sau 
trong cối đại-địa-ngục vïci, phải chịu quả khô thiêu đốt 
suốt thời gian lâu dài, không có hạn định. 
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* Tính chất của 3 ác-nghiệp tà-kiến cố-định 


Trong tất cả mọi loại ác-nghiệp, chỉ có 3 fogi ác- 
nghiệp tà-kiến chấp-thủ cỗ-định này là trọng-tội cực kỳ 
nặng mà thôi, không có ác-nghiệp nào tội nặng hơn 3 
loại ác-nghiệp tà-kiến chấp-thủ cố-định nảy. 

Dù 5 ác-nghiệp vô-gián-trọng-tội là giết cha, giết mẹ, 
giết bậc Thánh A-ra-hán, làm bằm máu bàn chân của 
Đức-Phật và chia rẽ chư f}-khưu-Tăng, cũng không 
nặng bằng 3 /oại ác-nghiệp tà-kiến chấp-thủ cố-định 
này, bởi vì người có ác-nghiệp tà-kiến chấp-thủ cô-định 
này hoàn toàn phủ nhận nghiệp và quả của nghiệp, hoàn 
toàn không tin nghiệp và quả của nghiệp. 

Cho nên, họ không chịu lắng nghe lời giáo huấn của 
chư bậc thiện-trí, không thực-hành theo lời giáo huấn 
của chư bậc thiện-trí. 

Tuy họ thường hành ác-nghiệp, nhưng họ không tin 
ác- _nghiệp sẽ cho quả khổ trong kiếp hiện-tại lẫn nhiều 
kiếp vị-lai, nên họ không biết hồ-thẹn tội-lôi, không biết 
ghê-sợ tội-lỗi, không biết ăn năn sám hồi tội-lỗi của 
mình, nên không từ bỏ ác-nghiệp tà-kiến chấp-thủ cố- 
định này. 

Cho nên, chính do ứâm tà-kiến chấp-thủ cố-định này, 
nên họ càng ngày càng lún sâu vào tội-lỗi. 

Người có ác-nghiệp tà-kiến chấp-thủ cố-định này, tuy 
họ không tin có kiếp sau nhưng sau khi họ chết, chắc 
chắn ác-nghiệp tà-kiến chấp-thủ cố-định có quyền ưu 
tiên, có cơ hội ưu tiên cho quả trong /(hởïi-kỳ ftái-sinh 
kiếp kế-tiếp (patisandhikäla) trong cõi đại-địa-ngục 
Avici mà không có nghiệp nào có khả năng ngăn cản 
được, phải chịu quả khổ của ác-nghiệp tà-kiến chấp-thủ 
cố-định ấy suột thời gian lâu dài trải qua nhiều đại-kiếp 
trái đất, không có thời hạn. 
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Người có ác-nghiệp tà-kiến cố-định chấp-thủ sống 
trong kiếp hiện-tại như thể nào? 

Người có ác-nghiệp tà-kiến chấp-thủ cỗ-định là người 
hoàn toàn không tin nơi nghiệp và quả của nghiệp, nghĩa 
là không tin rằng: 

“Ác-nghiệp cho quả khổ, còn thiện-nghiệp cho quả 
an-lạc trong kiếp hiện-tại và vô số kiếp vị-lai. ” 

Đối với người có ác-nghiệp tà-kiến chấp-thủú cố- 
định thì sự khổ hoặc sự an-lạc trong cuộc sông chỉ là 
điều rủi, điều may mà thôi. Cho nên, trong kiếp sống 
hiện-tại, nếu khi có cơ hội thì người ấy có thể tạo mọi 

ác-nghiệp, bởi vì họ hoàn toàn không tin rằng: “Làm ác 
là có tội, làm thiện là có phước, nghiệp là của riêng mình. ” 

Người ấy không dám làm ác, không phải là họ sợ tội- 
lỗi, mà họ sợ vi phạm pháp luật của nhà nước, họ sợ bị 
bắt phạt, bắt giam trong tù, hoặc e ngại người khác chê 
trách mà lánh xa họ. 

Nếu nghề nảo không phạm pháp, được nhà nước cho 
phép ví như làm nghề sát-sinh giết mô gia súc, gia cầm 
để bán thịt thì người ấy hăng hái giết mô các loài gia 
súc, các loài gia câm bán thịt, cốt để thu được nhiều lợi, 
rồi họ nộp thuế cho nhà nước, sống hợp pháp. 

Nếu xét về nghiệp thì người ây đã tạo ác-nghiệp sát- 
sinh, thuộc về fà-nghiệp, sông tà-mạng kiếp hiện-tại. 


Nếu người ấy là người giàu có thì tham gia vào những 
việc từ thiện, đem của cải, tài sản của mình giúp đỡ cứu 
trợ những người gặp cảnh thiên tai bão lụt, ... những 
người gặp hoạn nạn, những người tàn tật, nghèo khô, ... 
không phải có /ác-ÿý tạo phước-thiện bố-thí (vì họ không 
tin phước), mà có lòng thương người, muốn giúp đỡ cứu 
trợ người trong cảnh khô để được danh thơm tiếng tốt 
được mọi người biết đến họ trong kiếp hiện-tại này. 
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Tà-kiến (Micchäditthi) 

Tà-kiến phát sinh do nhân nào? 

Trong Chi-bộ-kinh, phần pháp 2 chi, Đức-Phật thuyết 
dạy fà-kiến (micchãdifthi) phát sinh do 2 nhân-duyên: 

“Dveme  Bhikkhave  paccayä micchadithiya 
uppadaya. Katame dve? 

Parato ca ghoso, ayoniso ca manasikäro. 

lme kho bhikkhave, de paccaya micchadithiya 
uppadaya. ” 

- Này chư t-khưu! Do 2 nhân-duyên làm phát sinh tà- 
kiến. Hai nhân-đuyên ấy là gì? 

1- Parato ca ghoso: Lắng nghe tà-pháp từ hạng 
người có tà-kiển. 

2- Ayoniso ca manasikäro: Biết trong tâm với si-tâm 
không biết đúng 4 trạng-thải của các pháp hữu vi. 

- Này chư tỳ-khưu! Do 2 nhân-duyên ấy làm phát 
sinh tà-kiển. 

Giải Thích 

Ayoniso ca manasikãro: Biết trong tâm với si-tâm 
không biết đúng 4 trạng-thái của tất cả sắc-pháp, danh- 
pháp tam-giới như sau: 

* Sắc-pháp, danh-pháp có trạng-thải vô-thường (anicca) 
thì do si-tâm biết đảo ngược cho là thường (nicca). 

* Sắc-pháp, danh-pháp có trạng-thái khổ (dukkha) thì 
do si-tâm biết đảo ngược cho là lạc (sukha). 

* Sắc-pháp, danh-pháp có trạng-thái vô-ngã (anatiã) 
thì do si-tâm biết đảo ngược cho là ngã (at). 

* Sắc-pháp, danh-pháp có trạng-thái bắt-tịnh (asubha) 
thì do si-tâm biết đảo ngược cho là tịnh (subha). 

Ayonisomanasikãra: Biết trong tâm với si-tâm biết đảo 
ngược 4 #ạng-thái của tất cả săc-pháp, danh-pháp tam- 
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giới cho là /hường, lạc, ngã, tịnh làm nhân-duyên phát 
sinh zmicchadiffhi - tà-kiên, cũng làm nhân-duyên phát sinh 
vipdllasa: pháp-đảo-điên. 

Vipalläsa: pháp-đảo-điên có 3 loại: 

1- Dithivipallasa: T: à-kiến đảo-điên thấy đảo ngược 
nơi sắc-pháp, danh-pháp cho là /hưởng, lạc, ngã, tịnh. 

_2- Cifavipallasa: Tâm đảo-điên biết đảo ngược nơi 

săc-pháp, danh-pháp cho là /ởng, lạc, ngã, tịnh. 

3J- Safñnavipallasa: Tưởng đáo-điên tưởng đảo ngược 
nơi sắc-pháp, danh-pháp cho là /ưởng, lạc, ngã, tịnh. 

Như vậy, pháp-đảo-điên có 3 loại, mà mỗi loại có 4 
pháp, cho nên, gôm có 12 pháp-đáo-điền làm nhân- 
duyên phát sinh /ä-k/ến. 


Giải thích nguồn gốc phát sinh mỗi ác-nghiệp 


* Ba ác-nghiệp là ác-nghiệp tà-dâm, ác-nghiệp tham 
lam, ác-nghiệp tà-kiến, được phát sinh do từ gốc tham- 
tâm (lobhamulacittq). 

* Ba ác-nghiệp là ác-nghiệp sáf-sinh, ác-nghiệp nói 
lời thô tục, ác-nghiệp thù hán, được phát sinh do từ gốc 
sán-tâm (dosamilaciq). 

* Bốn ác-nghiệp là ác-nghiệp trộm-cắp, ác-nghiệp 
nói-dồi, ác-nghiệp nói lời chia rẽ, ác-nghiệp nói lời vô 
ích, được phát sinh khi thì do từ góc £ham-tâm, khi thì do 
từ góc sán-fâm như sau: 

- Ác-nghiệp trộm-cắp được phát sinh do từ gốc tham- 
tâm, nghĩa là trộm-cắp của cải, tài sản của người khác 
đem về làm của riêng mình. 

- Ác-nghiệp trộm-cắp được phát sinh do từ gốc sân- 
tâm, nghĩa là trộm-cắp của cải, tài sản của người khác, 
không phải muôn lây làm của riêng mình, mà chỉ đê phá 
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hoại của cải, tài sản của người ấy, bởi vì, người ấy là kẻ 
thù của mình. 

- Ác-nghiệp nói-đối được phát sinh do từ gốc tham- 
tâm, nghĩa là nói-dôi, lừa gạt người khác đê có lợi 
cho mình. 

- Ác- nghiệp nói-dối được phát sinh do từ Sốc sán-táâm, 
nghĩa là nói- -dối vu oan giá họa người ấy để làm khổ 
người ấy, bởi vì thù ghét người ấy. 


- Ác-nghiệp nói lời chia rẽ được phát sinh do từ gốc 
tham-tâm, nghĩa là nói lời chia rẽ g1ữa người này với 
người kia, để muốn cho hai người ấy nghi ky lẫn nhau, 
rồi ghét bỏ xa lánh nhau, đồng thời để cho hai người ấy 
tin cậy nơi mình mà thương yêu mình. 

- Ác-nghiệp nói lời chia rẽ được phát sinh do từ gốc 
sân-tâm, nghĩa là nói lời chia rẽ hai người thân nhau, để 
cho hai người ấy nghi ky lẫn nhau, rồi ghét bỏ nhau, chia 
rẽ nhau, bởi vì không muốn hai người ấy thân yêu với 
nhau, cốt đề trả thù. 

- Ác-nghiệp nói lời vô ích được phát sinh do từ gốc 
tham-tâm, nghĩa là nói lời vô ích, hoặc viết những câu 
chuyện hải hước, v.v... để vui cười, để đem lại sự lợi ích 
cho mình. 

- Ác-nghiệp nói lời vô ích được phát sinh do từ gốc 
sân-tâm, nghĩa là nói lời vô ích, hoặc viết những câu 
chuyện hoang đường không có thật, có tác-ý làm cho 
người nghe, người đọc mất lợi ích, gây ra sự tai hại đến 
với họ. 

Đó là ác-nghiệp riêng biệt được phát sinh trực tiếp từ 
gốc tham-tâm hoặc gốc sân- -fâm. Còn 10 ác- _nghiệp nói 
chung được phát sinh đều có gốc si-âm trong mỗi ác- 
nghiệp ấy. 
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10 loại ác-nghiệp do thân, khẩu, ý 
* Thân ác-nghiệp có 3 loại: 
- Ac-nghiệp sát-sinh. 
- Ac-nghiệp trộm-càp. 
- lc-nghiệp tà-dâm. 
* Khẩu ác-nghiệp có 4 loại: 
- Ac-nghiệp nói-dôi. 
- Ac-nghiệp nói lời chia rẽ. 
- Ac-nghiệp nói lời thô tục. 
- Ac-nghiệp nói lời vô ích. 
* Ý ác-nghiệp có 3 loại: 
- Ac-nghiệp tham lam của cải, tài sản của người khác. 
- Ac-nghiệp thù hận người khác. 
- Ac-nghiệp tà-kiên thấy sai cháp lâm. 
30 loại ác-nghiệp tính theo 3 thời-kỳ tác-ý 
10 loại ác-nghiệp này nếu tính theo 3 /hởï-kỳ £ác-y thì 
có 30 loại ác-nghiệp? như sau: 
1- Pubbacetana: Tác-ÿ ác-tâm phát sinh trước khi 
tạo 10 ác-nghiệp. 
2- Muñcacetanad: Tác-ÿ ác-tãâm phát sinh đang khi tạo 
10 ác-nghiệp. 
3- Aparacetana: Tác-ÿ ác-tâm phát sinh sau khi đã 
tạo 70 ác-nghiệp. 
Như vậy, 70 loại ác-nghiệp nhân với 3 thời-kỳ tác-ÿ 
ác-tâm thành 30 loại ác-nghiệp. 
40 loại ác-nghiệp tính theo 4 hạng người 
10 loại ác-nghiệp này tính theo 4 hạng người thì có 
40 loại ác-nghiệp như sau: 
T- Sãhafthikaduccarita: Tự mình tạo 10 ác-nghiệp. 
2- Anaffikaduccaria: Sai khiên người tạo 10 ác-nghiệp. 
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3- Vannabhasanaduccarita: Tản dương ca tụng người 

tạo 10 ác-nghiệp. 

4- Samanufiiaduccarita: Tầm hài lòng hoan hỷ trong 

10 ác-nghiệp. 

Vị dụ: 7ạo ác-nghiệp sát-sinh 

1- Người tự mình sát hại chúng-sinh. 

2- Sai khiến, ra lệnh người khác sát hại chúng-sinh. 

3- Người tán dương ca tụng người sát hại chúng-sinh. 

4- Người phát sinh úc-tâm hoan hỷ khi thây, khi nghe 

người khác sát hại chúng-sinh. 

Người tự mình sát hại chúng-sinh ấy, hoặc người sai 
khiên người khác sát hại chúng-sinh ây, hoặc người tán 
dương ca tụng người sát hại chúng-sinh ây, cả 3 hạng 
người ây đã tạo ác-nghiệp sảt-sinh hội đủ 5 chỉ-pháp. 

Còn hạng người nào phát sinh ác-đm hoạn hỷ khi 
thây, nghe người khác sát hại chúng-sinh ây, người ây 
cũng đã tạo ác-nghiệp sát-sinh không hội đủ chi-pháp. 

Như vậy, 70 loại ác-nghiệp nhân với 4 hạng người 
thành 40 loại ác-nghiệp. 

Quả của thân hành-ác và khẩu hành-ác 

Trong kinh Dueccarifavipakasutia & Đức-Phật thuyết 
dạy về quả của thân hành-ác và quả của khâu hành-ác: 


- Này chư tỳ-khưu! Người nào đã tạo ác-nghiệp sát- 
sinh, thường sái-sinh, sát-sinh nhiều, sau khi người ấy 
chết, ác-nghiệp sát-sinh ấy cho quả tái-sinh trong cỗi 
địa-ngục, trong loài súc-sinh, trong loài ngạ-quỷ. 

Nếu ác-nghiệp sảt-sinh nhẹ không có khả năng cho 
quả tái-sinh kiếp sau (trong cõi ác-giới) mà do nhờ 


' Añguttaranikäya, Atthakanipäta, kinh Duccaritavipäkasutta. 
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đại-thiện-nghiệp khác cho quả tái-sinh kiếp sau làm 
người, thì người ấy sẽ là người chết yếu. 


- Này chư t)-khưu! Người nào đã tạo ác-nghiệp trộm- 
cắp, thường trộm-cấp, trộm- -cấp nhiều, sau khi người ấy 
chết, ác-nghiệp trộm-cắp ấy cho quả tái-sinh trong cối 
địa-ngục, trong loài súc-sinh, trong loài ngq-quỷ. 

Nếu ác-nghiệp trộm-cắp nhẹ không có khả năng cho 
quả tải-sinh kiếp sau (trong cõi ác-giới) mà do nhờ đại- 
thiện-nghiệp khác cho quả tái-sinh kiếp sau làm người, 
thì người ấy sẽ là người có của cải, tài sản bị khánh 
kiệt, nghèo khổ thiếu thốn. 

- Này chư tỳ-khưu! Người nào đã tạo úc-nghiệp tà- 
dâm, thường tà-dâm, tà-dâm nhiễu, sau khi người ấy 
chết, ác-nghiệp tà-dâm ấy cho quả tải-sinh trong cối 
địa-ngục, trong loài súc-sinh, trong loài ngạ-qu. 

Nếu ác-nghiệp tà-dâm nhẹ không có khả năng cho 
quả tải-sinh kiếp sau (rong cỗi ác-giới) mà do nhờ đại- 
thiện-nghiệp khác cho quả tái-sinh kiếp sau làm người 
thì người ấy sẽ là người có nhiều người thù, có nhiều 
người oan trải. 


- Này chư t)-khưu! Người nào đã tạo úc-nghiệp nói- 
dỗi, thường hay nói- -đối, nói-đối nhiều lần, sau khi 
người ấy chết, ác-nghiệp nói-dối ấy cho quả tải-sinh 
trong cõi địa-ngục, trong loài súc-sinh, trong loài ngq-quÿ. 

Nếu ác-nghiệp nói-dối nhẹ không có khả năng cho 
quả tải-sinh kiếp sau (trong cõi ác-giới) mà do nhờ đại- 
thiện-nghiệp khác cho quả tái-sinh kiếp sau làm người 
thì người ấy sẽ là người thường bị vụ oan giá họa với 
những điều không có thật. 

- Này chư tỳ-khưu! Người nào đã tạo dc-nghiệp nói 
lời chỉa rẽ, thường hay nói lời chia rẽ, nói lời chia rẽ 
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nhiễu lần, sau khi người ấy chết, ác-nghiệp nói lời chia 
rẽ ấy cho quả tái-sinh trong cõi địa-ngục, trong loài súc- 
sinh, trong loài ngạ-quỷ. 

Nếu ác-nghiệp nói lời chia rẽ nhẹ không có khả năng 
cho quả tái-sinh kiếp sau (trong cõi ác-giới) mà do nhờ 
đại-thiện-nghiệp khác cho quả tải-sinh kiếp sau làm người 
thì người ấy sẽ là người thường bị bạn bè xa lánh. 


- Này chư t)-khưu! Người nào đã tạo ác-nghiệp nói 
lời thô tục (chửi rúa, măng nhiềc), thường hay nói lời 
thô tục, nói lời thô tục nhiều lần, sau khi người ấy chết, 
ác-nghiệp nói lời thô tục ấy cho quả tải-sinh trong cối 
địa-ngục, trong loài súc-sinh, trong loài ngạ-qu. 

Nếu ác-nghiệp nói lời thô tục (chửi rủa, mắng nhiếc) 
nhẹ không có khả năng cho quả tái-sinh kiếp sau (rong 
cối ác-giới) mà do nhờ đại-thiện-nghiệp khác cho quả 
tái-sinh kiếp sau làm người thì người ấy sẽ là người 
thường nghe những lời nói cay độc. 


- Này chư tỳ-khưu! Người nào đã tạo dc-nHghiệp nói 
lời vô ích, thường hay nói lời vô ích, nói lời vô ích nhiễu 
lần, sau khi người ấy chết, ác-nghiệp nói lời vô ích ấy 
cho quả tải-sinh trong cõi địa-ngục, trong loài súc-sinh, 
trong loài ngạ-quỷ. 

Nếu ác-nghiệp nói lời vô ích nhẹ không có khả năng 
cho quả tải-sinh kiếp sau (trong cõi ác-giới) mà do nhờ 
đại-thiện-nghiệp khác cho quả tái-sinh kiếp sau làm 
người thì người ấy sẽ là người nói điều gì cũng không ai 
tin tưởng, thường bị chống đối. 


- Này chư t)-khưu! Người nào đã tạo ác-nghiệp uỖng 
rượu và các chất say, thường hay uống rượu và các chất 
Say, uống rượu và các chất say nhiều lần, sau khi người 
ấy chết, ác-nghiệp uống rượu và các chất say ấy cho quả 
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tải-sinh trong cõi địa-ngục, trong loài súc-sinh, trong 
loài ngạ-qu. 

Nếu ác-nghiệp uống rượu và các chất say nhẹ không 
có khả năng cho quả tải-sinh kiếp sau (rong cối ác-giới) 
mà do nhờ đại-thiện-nghiệp khác cho quả tái-sinh kiếp 
sau làm người thì người ấy sẽ là người điên loạn trí. 


(Xong bài kinh Duccaritavipakasuftta) 


Ý ác-nghiệp có nhiều năng lực nhất 


Trong 3 loại nghiệp: /hân ác-nghiệp, khẩu ác-nghiệp 
và ý ác-nghiệp này, thì ý ác-nghiệp có nhiêu năng lực 
hơn £hán ác-nghiệp và khâu ác-nghiệp. 

Thật vậy, tìm hiểu bài kinh Upalisu#a “? được tóm 
lược như sau: 

Một thuở nọ, Đức-Thế-Tôn đang ngự tại khu rừng 
xoải của phú hộ Pavarika gân thành Nalanda. Khi ây, vị 
đạo-sự Niganfha Na†apuffa cùng nhóm đệ-tử trủ tại xứ 
Nalanda. Một hôm, người đệ-tử của vị đạo-sư Nigantha 
Nafapuiia tên là Dighafapassĩ đi vào thành Nãlandã khât 
thực, sau khi thọ thực xong, tu-sĩ DTighatapassi đên hâu 
viêng Đức-Thê-Tôn tại khu vườn xoài của phú hộ 
Pãvärika. Sau khi thăm hỏi xong ngôi một nơi hợp lẽ, 
Đức-Thế-Tôn truyền hỏi tu-sĩ Dĩghatapassĩ rằng: 

- Này Tapassi! Vị Nigantha Nã†aputta chế định nghiệp, 
tạo ác-nghiệp trở thành ác-nghiệp có bao nhiêu loại? 

Tu-sĩ Dĩghatapassĩ bạch rằng: 

DI: - Kính bạch Ngài Sa-môn Gotama, vị đạo-sựư 
Nigantha Nataputta không chế định nghiệp mà thường 
chế định “dandaa: hành hạ `. 


' Majjhimanikãya, Majjhimapannäsa, kinh Upälisutta. 
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ĐP: - Này Tapassi! Vị Nigantha Na†aputta chế định 
sự hành hạ trong việc tạo ác-nghiệp, trở thành ác- 
nghiệp có bao nhiêu loại? 

DI: - Kính bạch Ngài Sa-môn GŒofama, vị đạo-sự 
Nigantha Na†aputta chế định sự hành hạ trong việc tạo 
ác-nghiệp, trở thành ác-nghiệp có 3 loại là: 

- Kayadanda: Sự hành hạ bằng thân. 

- VacIdanda: Sự hành hạ bằng khẩu. 

- Manodanda: Sự hành hạ bằng 3. 


ĐP: - Này 1apassi! Trong 3 loại hành hạ là sự hành 
hạ bằng thân, sự hành hạ bằng khẩu, sự hành hạ bằng ý; 
vị Nieantha Na†aputta đã chế định sự hành hạ nào có 
tội-ác nghiêm trọng nhất trong việc tạo ác-nghiệp, trở 
thành ác-nghiệp? 

Dĩ: - Kính bạch Ngài Sa-môn Gotama, trong 3 loại 
hành hạ khác nhau ấy, vị đạo-sự Niean{tha Na†aputta đã 
chế định “loại hành hạ bằng thân (kãyadapda)” có tội- 
ác nghiêm trọng nhất trong việc tạo ác-nghiệp, trở thành 
ác-nghiệp. Và chế định hành hạ bằng khẩu và hành hạ 
bằng ý không có tội-ác nghiêm trọng trong việc tạo ác- 
nghiệp, trở thành ác-nghiệp bằng sự hành hạ bằng thân. 
Bạch Ngài. 

Đức-Phật đã hỏi lại 3 lần, vị tu- sĩ Dighatapassĩ cũng 
khăng định lại 3 lần như trước, rồi tu-sĩ DTghatapassï 
bạch hỏi Đức-Phật rằng: 

DI: - Kính bạch Ngài Sa-môn Gotama, Ngài chế định 
“sự hành hạ (dang) ” trong việc tạo ác-nghiệp trở thành 
ác-nghiệp có bao nhiêu loại? Bạch Ngài. 

ĐP: - Này 7apass! Như-Lai không chế định “sự hành 
hạ (danda) ” mà thường chế định “nghiệp (kamma). ” 

Dĩ: - Kính bạch Ngài Sa-môn Gotama, Ngài chế định 
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“nghiệp (kamma) ” trong việc tạo ác-nghiệp, trở thành 
ác-nghiệp có bao nhiêu loại? Bạch Ngài. 

ĐP: - Này Tapassĩ! Như-Lai chế định nghiệp (kamma) 
trong việc tạo ác-nghiệp, trở thành ác-nghiệp có 3 loại: 

- Thân ác-nghiệp (kãya-akusalakamma). 

- Khảu ác-nghiệp (vacI-akusalakamma). 

- Yác-nghiệp (mnano-akusalakamma). 

DI: - Kính bạch Ngài Sa-môn Œotama, trong 3 loại 
ác-nghiệp là thản ác-nghiệp, kháu ác-nghiệp, ý ác- 
nghiệp, Ngài đã chê định loại ác-nghiệp nào có ltội-ác 
nghiêm trọng nhát trong việc tạo ác-nghiệp, trở thành 
ác-nghiệp? Bạch Ngài. 

- ĐP: - Này Tapassi! Trong 3 loại ác-nghiệp khác nhau 
ây, Như-Lai đã chê định loại ý úc-nghiệp có tội-ác 
nghiêm trọng nhát trong việc tạo ác-nghiệp, trở thành 
ác-nghiệp, và chế định loại thân dúc-nghiệp và khẩu ác- 
nghiệp không có tội-ác nghiêm trọng trong việc tạo ác- 
nghiệp, trở thành ác-nghiệp băng ý úc-nghiệp. 

Tu-sĩ Dighatapassĩ bạch hỏi lại Đức- Thế-Tôn 3 lần, 
Đức-Thế-Tôn cũng khẳng định lại 3 lần như trước, rôi 
tu-sĩ Dĩghatapassï xin phép từ giã Đức-Thế-Tôn trở về 
gặp vị đạo-sư Nigantha Nãtaputta. 

Khi ấy, vị Đạo-sư Nigantha Nã†apufta đang ngồi tại 
hội trường giữa nhóm đệ-tử tu-sĩ và cư-sĩ có ông phú 
hộ Upaï là người trưởng nhóm cư-sĩ. 

Nhìn thấy Dighatapassi từ xa trở về, vị đạo-sư Nigantha 
Naãtaputta hỏi răng: 

Nig- Này Tapassĩ! Con từ đâu trở về lúc này vậy? 

Tu-sĩ Dĩghatapassĩ thưa rằng: 

Dĩ: - Kính thưa T hây, con từ nơi tu viện của Ngài Sa- 
môn ŒGotama trở về. Thưa Ngài. 
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Nig: - Này Tapassi!l Con có đàm luận với Ngài Sa- 
môn Gofama về vấn đề gì hay không? 

DI: - Kính thưa Thấy, con có đàm luận với Ngài Sa- 
môn Œofama. 

Vị tu-sĩ Dighatapassĩ liền tường thuật đầy đủ cuộc 
đàm luận giữa y với Đức-Phật cho vị đạo-sư Nigantha 
Nataputta nghe. Sau khi nghe xong, vị đạo-sư Nigantha 
Nãtaputta tán dương ca tụng rằng: 

- Này Tapassi! Những điều mà con đã trình bày với 
Ngài Sa-môn GŒGotama là đúng, con thật xứng đáng là 
một người đệ-tử tài giỏi hiểu rõ, biết rõ đúng theo lời 
dạy của thầy. 

Thật ra, sự hành hạ bằng ý có đáng gì so với sự hành- 
hạ bằng thân. Sự thật, chỉ có sự hành hạ bằng thân 
mới có tội-ác nghiêm trọng nhất trong việc tạo ác- 
nghiệp, trở thành ác-nghiệp mà thôi. Còn sự hành hạ 
bằng khẩu và sự hành hạ bằng ý không có tội-ác nghiêm 
trọng trong việc tạo ác-nghiệp, trở thành ác-nghiệp 
bằng sự hành hạ bằng thân đâu! 


Phú hộ Upäli xin phép đi đấu trí với Đức-Phật 


Khi nghe vị đạo-sư Nigantha Nataputta dạy như vậy, 
Ông phú hộ Upäli liền kính thưa với vị đạo-sư Nigantha 
Nafaputta rằng: 

- Kính thưa Thầy, vị Dighatapassr đã trình bày đúng, 
tài giỏi thật! Những điễu mà vị Dighatapassr đã trình 
bày với Ngài Sa-môn Œoftama đúng theo điêu con đã 
nghe Ti hây dạy. VỊ Dighatapassi là một người đệ-tử tài 
giỏi, hiểu rõ, biết rõ đúng theo lời dạy của Thây. 


Thật ra, sự hành hạ bằng ý quá nhẹ không đáng gì so 
VỚI sự hành hạ băng thân quá nặng. Sự thát, chỉ có sự 
hành hạ băng thân mới có tội-dc nghiêm trọng nhát 
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trong việc tạo ác-nghiệp, trở thành ác-nghiệp mà thôi. 
Còn sự hành hạ bằng khẩu và sự hành hạ bằng ý không 
có tội-ác nghiêm trọng trong việc tạo ác-nghiệp, trở 
thành ác-nghiệp bằng sự hành hạ bằng thân đâu! 

- Kính thưa Tì hây, như vậy, con sẽ đi đến đấu trí về 
vấn đề này với Ngài Sa-môn Gotama. 

Nếu Ngài Sa-môn Gotama vẫn khẳng định với con như 
đã khẳng định với vị Dighatapassĩ như vậy, thì con sẽ 
hỏi vặn, hỏi vẹo, hỏi xuôi, hỏi ngược, hỏi qua, hỏi lại, 
bằng lời lẽ của con đối đáp lại lời lẽ của Ngài Sa-môn 
Goftama, ví nhự một người đàn ông khoẻ mạnh năm bộ 
lông dài của con cừu non kéo qua kéo lại như vậy. 

Con sẽ bắt bẻ, hỏi vặn vẹo bằng lời lẽ của con đối 
đáp lại lời lẽ cúa Ngài Sa-môn Œotama, ví nhự một 
người đàn ông khoẻ mạnh làm việc trong xưởng nấu 
rượu, nhúng cải vọt vớt rác xuống nôi rượu kéo qua kéo 
lại như vậy. 

Con sẽ vặn, chà xát, bóp chặt bằng lời lẽ của con đối 
đáp lại lời lẽ của Ngài Sa-môn Gofama, ví nhự người 
đàn ông khoẻ mạnh là người nghiện rượu, cảm chén 
rượu nghiêng qua ngửa lại như vậy, V.V... 

- Kính thưa Thây, con xin đến gặp Ngài Sa-môn 
Gotama để đầu trí về vấn đê này bằng lời lẽ của con đối 
đáp lại với lời lẽ của Ngài Sa-môn Gofama. 

Vị đạo-sư Nigantha Nãtaputta động viên khuyến khích 
ông phú hộ Upäli rằng: 

- Này ông phú hộ! Ngươi nên đi, ngươi là người nên 
ấi đầu trí về vấn đề này bằng lời lẽ của ngươi đối đáp lại 
với lời lẽ của Ngài Sa-môn ŒGotama. 

Khi nghe vị đạo-sư Nigantha Nãtaputta động viên 
khuyến khích như vậy, vị tu-sĩ Dĩghatapassï thưa với vị 
đạo-sư Nigantha Nãtaputta rằng: 
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- Kính thưa Thấy, điều mà Thây động viên khuyến 
khích ông phú hộ Upali đến gặp “Ngài Sa-môn Œofama 
để đầu trí bằng lời lẽ của mình đổi đáp lại với lời lẽ của 
Ngài Sa-môn Gotama ấy, con không hài lòng chút nào, 
con không yên tâm chút nào, bởi vì Ngài Sa-môn 
Gotama là Bậc có nhiễu xảo thuật kỳ-đdiệu, cho nên đã 
có nhiễu người đệ-tử ngoại-đạo chịu bái phục, rồi xin 
làm đệ-tứ của Ngài Sa-môn Gotama. 

Vị đạo-sư Nigantha Nãtaputta tin tưởng chắc chắn 
rằng điều đó không thể xảy ra đối với ông phú hộ Upäli, 
cho nên, vị đạo-sư quả quyết bảo răng: 

- Này Tapassr! Điễu mà phú hộ Upäli sẽ trở thành đệ- 
tử của Ngài Sa-môn Gotama đó là điều không phải là 
nhân, không phải duyên có thể xảy ra được, nhưng 
ngược lại, điều mà Ngài Sa-môn Gotama khâm phục phú 
hộ Upäli, đó là điều có thể xảy ra được. 

- Này ông phú hộ Upalil Ngươi nên đi, ngươi là 
người nên đi đấu trí về vấn đê này bằng lời lẽ của ngươi 
đối đáp lại với lời lẽ của Ngài Sa-môn Gotama. 

Tuy người đệ-tử Dighatapassr khuyên can vị đạo-sư 
Nigantha Nãfaputta không nên cho ông phú hộ Upaäli đi 
đầu trí với Ngài Sa-môn Gotama đến 3 lần, nhưng vị 
đạo-sư Nigantha Nãtaputta không quan tâm đến lời 
khuyên của người đệ-tử Dighatapassĩ của mình, mà vẫn 
động viên khuyến khích ông phú hộ Upäli đi đấu trí về 
vấn đề ấy băng lời lẽ của ông đối đáp lại với lời lẽ của 
Ngài Sa-môn Gotama. 


Phú hộ Upäli đến gặp Đức-Phật 


Được sự động viên khuyến khích của vị đạo-sư 
Nigantha Nãtaputta, ông phú hộ Upäli_ lễ bái vị Đạo-sư 
Nigantha Nãtaputta, rồi xin phép đi đến khu rừng xoài 
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của ông phú hộ Pavarika gặp Đức-Phật. Ông phú hộ 
Upäli cung-kính đảnh lễ Đức- Phật xong, ngôi một nơi 
hợp lẽ, bèn bạch hỏi Đức-Phật rằng: 

- Kính bạch Ngài Sa-môn GŒotama, vị tu-sĩ Digha- 
tapassr có đến nơi đây hay không? Bạch Ngài. 

Đức-Thế-Tôn truyền dạy rằng: 

- Này phú hộ Upäli! Vị tu-sĩ Dighatapassï có đến đây. 

- Kính bạch Ngài Sa-môn Gotama, Ngài Sa-môn có 
đàm luận với vị tu-sĩ Dighaftapassr về ván đề gì hay 
không? Bạch Ngài. 

- Này phú hộ Upali! Như-Lai có đàm đạo với Vị fu-sĩ 
Dighafapassi. 

Đức-Thế-Tôn thuật lại cho ông phú hộ Upäli cuộc 
đàm luận giữa Ngài với vị tu sĩ DTghatapass1. 

Khi nghe Đức-Thế-Tôn thuật lại xong, ông phú hộ 
Upäli bèn bạch với Đức-Thế-Tôn răng: 


Upã: - Kính bạch Ngài Sa-môn ŒGotama, vị tu-sĩ Digha- 
tapassr thật là tài giỏi! Những điều mà vị tu-sĩ 
DighatapassT đã trình bày với Ngài Sa-môn là đúng như 
những điểu mà tôi đã nghe, đã học hỏi từ vị đạo-sư 
Nieantha Na†aputia. 

VỊ tu-sĩ Dighatapassr là một người đệ-tử tài giỏi đã 
hiểu rõ, biết rõ đụng theo lời dạy của vị đạo-sự Nigantha 
Na[aputa. 

Thật ra, sự hành hạ bằng thân mới có nhiễu năng 
lực nghiêm trọng nhất, còn sự hành hạ bằng ý có ít năng 
lực, không có tội đáng kể. 

- Kính bạch Ngài Sa-môn ŒGotama, sự thát, chỉ có sự 
hành hạ bằng thân mới có tội-ác nghiêm trọng nhất 
trong việc tạo ác-nghiệp, trở thành ác-nghiệp mà thôi. 
Còn sự hành hạ bằng khẩu và sự hành hạ bằng ý không 
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thể có tội-ác nghiêm trọng trong việc tạo ác-nghiệp, trở 
thành ác-nghiệp bằng sự hành hạ bằng thân đâu! 

ĐP: - Này phú hộ Upali! Nếu nhà ngươi quả quyết, 
khẳng định những điều đó là đúng thì Như-Lai và nhà 
ngươi sẽ đàm luận về vấn đề này. 

Upã: - Kính bạch Ngài Sa-môn Œoftama, con xin quả 
quyết, khăng định những điều đó là đúng. 

Vậy, con xin tranh luận với Ngài Sa-môn về vấn đề này. 

Đúc-Phật hỏi những câu hỏi 

ĐP: - Này phú hộ Upali! Nhà ngươi nhận thức thể 
nào về điễu này: 

“Trong đời này, người đệ-tử của Nigantha bị lâm 
bệnh nặng, đau khổ, bệnh trầm trọng, mà bệnh nhân ấy 
bị cấm không được uống nước lạnh, chỉ được phép uống 
nước nóng mà thôi. Bệnh nhân ấy đã bị chết vì không 
được HỒNG nước lạnh. 

- Này phú hộ Upäli! Vị Nigantha Na†aputta chế định 
sự tải-sinh kiếp sau của người đệ-tử của Nigantha ấy 
trong cối-giới nào? 

Upã: - Kính bạch Ngài Sa-môn GŒGotama, vị Nigantha 
Nãa†aputta chế định trong cõi chư-thiên có tên là cối 
“Manosatta (chư-thiên có tâm dính mắc) ” bởi vì trong 
lúc lâm chung, người đệ-tử Nigantha có tâm dính mắc 
trong cối chư-thiên manosafta. Cho nên, sau khi người 
đệ-tử Nigantha bệnh chết, do tâm dính mắc trong cối 
chư-thiên manosatta, nên tái-sinh kiếp sau trong cối 
chư-thiên manosatfa ấy. 

ĐP: - Này phú hộ Upali!l Nhà ngươi nên suy xét Kỹ, 
nên thận trọng trả lời, đừng để cho lời nói sau trải với 
lời nói trước, hoặc đừng để lời nói trước nghịch với lời 
nói sau. 
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- Này phú hộ Upali!l Chính nhà ngươi đã bạch với 
Như-Lai rằng: “Kính bạch Ngài Sa-môn GŒotama, sự 
thật, chỉ có sự hành hạ bằng thân mới có tội-ác nghiêm 
trọng nhất trong việc tạo ác-nghiệp, trở thành ác-nghiệp 
mà thôi. Còn sự hành hạ bằng khẩu và sự hành hạ 
bằng ý không thể có tội-ác nghiêm trọng trong việc tạo 
ác-nghiệp, trở thành ác-nghiệp bằng sự hành hạ bằng 
thân đâu! Kính bạch Ngài Sa-môn Œotama, con xin quả 
quyết, khẳng định những điều đó là đúng. 

Vậy, con xin tranh luận với Ngài Sa-môn về vấn đê này. ” 

Upã: - Kính bạch Đức-Thế-Tôn, Ngài đã thuyết dạy 
lời lẽ đúng sự thật. Mặc dù vậy, đổi với con chỉ có sự 
hành hạ bằng thân này có tội-ác nghiêm trọng nhất 
trong việc tạo ác-nghiệp, trở thành ác-nghiệp mà thôi. 

Còn sự hành hạ bằng khẩu và sự hành hạ bằng ý 
không thể có tội-ác nghiêm trọng trong việc tạo ác- 
nghiệp, trở thành ác-nghiệp bằng sự hành hạ bằng thân. 

ĐP: - Này phú hộ Upali! Nhà ngươi nhận thức thể 
nào về điễu này: 

“Trong đời này, người đệ-tử Nigantha là người phải 
nên cần trọng 4 điều cắm: 

- Hoàn toàn không được phép uống nước lạnh “? (còn 
có nghĩa là tránh xa mọi tội-ác). 

- Hoàn toàn không được làm các điêu-ác. 

- Phải diệt mọi tội-ác bằng cách trảnh xa hoàn toàn 

hành-ác. 

- Khi tiếp xúc, hoàn toàn không làm mọi tội-ác. ” 

Vậy, khi bước tới trước, khi bước lui lại sau, đạp 
nhằm những chúng-sinh (sinh vật) nhỏ bé bị chết. 

- Này ông phú hộ Upali, như vậy, vị Nigantha Naƒa- 


! Bởi vì trong nước lạnh có sinh-vật. 
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putta chế định quả của nghiệp ấy như thể nào đổi với 
người đệ-tử Nigantha áy. 

Upä:- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, vị Ni gantha Na†apufta 
không chê định nghiệp trong hành động không có tác-ý. 
Nêu không có tác-ÿ thì không có tội-ádc nặng nào cả. 

ĐP: - Này phú hộ Upali! Nếu có tác-ý thì sao? 

Upã: - Kính bạch Đức-Thế-Tôn, nếu có tác-ÿ thì có 
tội-ác nặng. 

ĐP: - Này phú hộ Upali! Vị Nigantha Na{aputia chế 
định khi hành động có tác-ÿ thì thuộc về loại danđa (sự 
hành hạ) nào trong 3 loại hành hạ? 

Upã:- Kính bạch Đức-Ti hế- Tôn, vị Ni gan{ha Na†aputta 
chê định khi hành động có tác-ý thì thuộc về sự hành hạ 
băng ý (manodauda). 

ĐP: - Này phú hộ Upalil Nhà ngươi nên suy xét kỹ, 
nên thận trọng trả lời, đừng đề cho lời nói sau trải với 
lời nói trước, hoặc đừng đề lời nói trước nghịch với lời 
nói sau. 

- Này phú hộ Upalil Chính nhà ngươi đã bạch với 
Như-Lai răng: “Kính bạch Ngài Sa-môn Œofama, sự 
thật, chỉ có sự hành hạ băng thân mới có tội-ác nghiêm 
trọng nhát trong việc tạo ác-nghiệp, trở thành ác-nghiệp 
mà thôi. Còn sự hành hạ băng khâu và sự hành hạ 
bằng ý không thể có tôi-ác nghiêm trọng trong việc tạo 
ác-nghiệp, trở thành ác-nghiệp bằng sự hành hạ bằng 
thân đâu! Kinh bạch Ngài Sa-môn Gotama, con xin quả 
quyết, khăng định những điêu đó là đúng. 

Vậy, con xin tranh luận với Ngài Sa-môn về vấn đê này. ” 

Upã: - Kính bạch Đức-Thế- Tôn, Ngài đã thuyết dạy 
lời lẽ đúng sự thật. Mặc dù vậy, đổi với con chỉ có sự 
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hành hạ bằng thân này có tội-ác nghiêm trọng nhất 
trong việc tạo ác-nghiệp, trở thành ác-nghiệp mà thôi. 

Còn sự hành hạ bằng khẩu và sự hành hạ bằng ý 
không thể có tội-ác nghiêm trọng trong việc tạo ác-nghiệp, 
trở thành ác-nghiệp bằng sự hành hạ bằng thân. 

ĐP: - Này phú hộ Upalil Nhà ngươi nhận thức thể 
nào về điều này: 

Thành-phô Nãlandãä là thành phố rất trù phú, rất phát 
triển, có nhiêu loài chúng-sinh, có nhiều người đông 
đúc, có phải không? 

Dpã: - Kính bạch Đức-Tì hế- Tôn, đúng vậy! Thành phố 
Nãlandãä là thành phố rất trù phú, rất phát triển, có nhiễu 
loài chúng-sinh, có nhiều người đông đúc. Bạch Ngài. 

ĐP: - Này phú hộ Upali! Nhà ngươi nhận thức thể 
nào về điểu này: 

Trong thành-phô Nalanda này, có một người đàn ông 
câm dao rồi tuyên bố rằng: “Tôi sẽ làm thịt tất cả mọi 
loài chúng-sinh, mọi người và chúng-sinh hết thảy trong 
thành phố Nãlandã này, rồi bằm nát gom lại thành một 
đồng thịt to lớn chỉ trong một khoảnh khắc (sảt-na), một 
chớp nhoáng mà thôi. ” 

- Này phú hộ Upalil Nhà ngươi nhận thức thế nào? 
Người đàn ông ấy có thể làm thịt tất cả mọi loài chúng- 
sinh, mọi người và chúng-sinh hết thảy trong thành phố 
Nãlandä này, rồi bằm nát gom lại thành một đồng thịt to 
lớn chỉ trong một khoảnh khắc (sảt-na), một chớp 
nhoáng được hay không? 

Upã: - Kính bạch Đức-Thế-Tôn, dù có 10 người đàn 
ông, 20 người đàn ông, 30 người đàn ông, 40 người đàn 
ông, 50 người đàn ông hay nhiều người đàn ông hơn 
nữa cũng không thể làm thịt tất cả mọi loài chúng-sinh, 
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mọi người và chúng-sinh hết thảy trong thành phố 
Nãlandä này, rồi bằm nát gom lại thành một đồng thịt to 
lớn chỉ trong một khoảnh khắc (sảt-na), một chớp 
nhoáng, huống hô chỉ có một người đàn ông thì làm sao 
mà làm nổi được! (chắc chắn là không làm được). 

ĐP:- Này phú hộ Upali! Nhà ngươi nhận thức thể nào? 

Một vị Sa-môn hoặc một vị Bà-la-môn có phép-thần- 
thông phi thường, là bậc thuần thục trong phép thần- 
thông. Đến thành phổ Nalandä này, vị Sa-môn hoặc một 
vị Bà-la-môn ấy tuyên bồ rằng: 


“Ta sẽ làm cho thành-phố Nãlandã này trở thành tro 
bụi với chỉ một sán-tâm phát sinh nghĩ tiêu điệt mà thôi. ” 

- Này phú hộ Upali! Nhà ngươi nhận thức thể nào? 

Vị Sa-môn hoặc một vị Bà-la-môn ấy có phép-thẩn- 
thông phi thường, là bậc thuần thục trong phép-thân- 
thông, có thể làm cho thành phố Nãlandã này trở thành 
tro bụi với chỉ một sán-tâm phát sinh nghĩ tiêu diệt được 
hay không? 

Upã: - Kính bạch Đức-Thế-Tôn, dù có 10 thành phố, 
20 thành phố, 30 thành phố, 40 thành phố, 50 thành phố 
như thành phô Nalandä này, vị Sa-môn hoặc một vị Bà- 
la-môn ấy có phép-thẳn-thông phi thường, là bậc thuần 
thục trong phép- thân-thông, cũng có thể làm cho những 
thành phố ấy trở thành tro bụi với chỉ một sân-tâm phát 
sinh nghĩ tiêu diệt, huống hồ chỉ có một thành-phố 
Nalandaä này mà thôi, sao mà không trở thành tro bụi 
được! (chắc chắn trở thành tro bụi mà thôi). Bạch Ngài. 

ĐP: - Này phú hộ Upalil Nhà ngươi nên suy xét Kỹ, 
nên thận trọng trả lời, đừng để cho lời nói sau trải với 
lời nói trước, hoặc đừng để lời nói trước nghịch với lời 
nói sau. 
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- Này phú hộ Upalil Chính nhà ngươi đã bạch với 
Như-Lai rằng: “Kính bạch Ngài Sa-môn GŒotama, sự 
thật, chỉ có sự hành hạ bằng thân mới có tội-ác nghiêm 
trọng nhất trong việc tạo ác-nghiệp, trở thành ác-nghiệp 
mà thôi. Còn sự hành hạ bằng khẩu và sự hành hạ 
bằng ý không thể có tội-ác nghiêm trọng trong việc tạo 
ác-nghiệp, trở thành ác-nghiệp bằng sự hành hạ bằng 
thân đâu! Kính bạch Ngài Sa-môn Œotama, con xin quả 
quyết, khăng định những điều đó là đúng. 

Vậy, con xin tranh luận với Ngài Sa-môn về vấn đê này. ” 

Upã: - Kính bạch Đức-Thế-Tôn, Ngài đã thuyết dạy 
lời lẽ đúng sự thật. Mặc dù vậy, đổi với con chỉ có sự 
hành-tội bằng thân này có tội-ác nghiêm trọng nhất 
trong việc tạo ác-nghiệp, trở thành ác-nghiệp mà thôi. 

Còn sự hành hạ bằng khẩu và sự hành hạ bằng ý 
không thể có tội-ác nghiêm trọng trong việc tạo ác- 
nghiệp, trở thành ác-nghiệp bằng sự hành hạ bằng thân. 


ĐP: - Này ông phú hộ Upali, nhà ngươi nhận thức thể 
nào về điều này? 

Khu rừng Dandakil, khu rừng Kalinga, khu rừng 
Mejjha, khu rừng Matanga, những khu rừng ấy trước khi 
trở thành khu rừng, nhà ngươi đã có nghe câu chuyện 
xảy ra như thể nào hay không? 

Upã: - Kính bạch Đúc-Thế-Tôn, đúng như vậy, khu 
rừng Dandaki, khu rừng Kalinga, khu rừng Mejjha, khu 
rừng Matanga, những khu rừng ấy trước khi trở thành khu 
rừng, con đã từng nghe câu chuyện xảy ra. Bạch Ngài. 

ĐP: - Này ông phú hộ Upali! Nhà ngươi đã từng nghe 
thế nào. Khu rừng DandaR, khu rừng Kälinga, khu rừng 
Mejjha, khu rừng Matanga, những khu rừng ấy trước khi 
trở thành khu rừng. 
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Do nguyên nhân nào trở thành những khu rừng ấy? 

Upã: - Kính bạch Đức-Thế-Tôn, con đã từng nghe kể 
lại rằng: 

SỞ đĩ trở thành khu rừng Dandaki, khu rừng Kalinga, 
khu rừng Mejjha, khu rừng Matanga, là vì con người 
phát sinh ác-tâm làm khổ vị đạo-sĩ, làm hại vị đạo-sĩ, 
nên chư-thiên phát sinh sán-tâm nghĩ tiêu diệt con 
người, trở thành những khu rừng. 

ĐP: - Này phú hộ Upalil Nhà ngươi nên suy xét Kỹ, 
nên thận trọng trả lời, đừng để cho lời nói sau trải với 
lời nói trước hoặc đừng để lời nói trước nghịch với lời 
nói sau. 

- Này phú hộ Updlil Chính nhà ngươi đã bạch với 
Như-Lai rằng: “Kính bạch Ngài Sa-môn GŒotama, sự 
thật, chỉ có sự hành hạ bằng thân mới có tội-ác nghiêm 
trọng nhất trong việc tạo ác-nghiệp, trở thành ác-nghiệp 
mà thôi. Còn sự hành hạ bằng khẩu và sự hành hạ 
bằng ý không thể có tội-ác nghiêm trọng trong việc tạo 
ác-nghiệp, trở thành ác-nghiệp bằng sự hành hạ bằng 
thân đâu! Kính bạch Ngài Sa-môn Œotama, con xin quả 
quyết, khăng định những điều đó là đúng. 


Vậy, con xin tranh luận với Ngài Sa-môn về vấn đê này. ” 
Phú hộ Upäli kính xin thọ phép quy y 


Upã: - Kính bạch Đức-Thế-Tôn, con vô cùng hoan hỷ 
với lời giáo huấn của Đúc-T' hế- Tôn ngay điểu ví dụ đâu 
tiên, nhựng con rất tha thiết muốn nghe tài ứng đáp lưu 
loát bằng nhiều cách, những vi dụ khác nhau vô cùng 
sâu sắc của Đức-Thế-Tôn. Do đó con đã làm ra vẻ nhự 
cứng đâu, khó dạy, đối lập với Đức-T' hé Tôn, thực ra 
trong tâm của con hết lòng tôn kính Đức-Thế- Tôn. 
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- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, lời giáo huấn của Ngài 
thật rõ ràng quá! Ví như lật ngửa ra vật bị che đậy, 
hoặc mở ra vật bị đóng chặt, hoặc chỉ đường cho người 
đang đi lạc đường, hoặc rọi đèn soi sáng vào nơi tăm tôi 
để cho người có đôi mắt sảng được thấy rõ tất cả mọi 
vật hiện hữu như thế nào, Đức-Thế-Tôn đã thuyết giảng 
giáo pháp bằng nhiều cách cũng như thể ấy. 

- Kính bạch Đức-Thế- Tôn, 

* Con nguyện đem hết lòng thành kính xin quy-y 
nương nhờ nơi Đức-Thế- Tôn. 

* Con nguyện đem hết lòng thành kính xin quy-y 
nương nhờ nơi Đức-Pháp. 

* Con nguyện đem hết lòng thành kính xin quy-y 
nương nhờ nơi chư t}-khưu- lăng. 

Kinh xin Đức-Thế-Tôn công nhận con là người cận- 
sự-nam đã thọ phép quy-y Tam-bảo kể từ nay cho đến 
trọn đời. 

ĐP: - Này phú hộ Upalil Con nên suy xét kỳ lưỡng 
chu đáo trước, rồi mới nói lên bằng lời, người có tiếng 
tăm như con càng phải nên đắn đo cân nhắc kỹ lưỡng, 
rồi mới nói nên băng lời. Đó là điễu hay. 

Upã: - Kính bạch Đức-Thế-Tôn, con vô cùng ngạc 
nhiên nghe Ngài khuyên dạy con rằng: “Này phú hộ 
Upäli, con nên suy xét kỹ lưỡng chu đáo trước rôi mới 
nói lên bằng lời, người có tiếng tăm như con càng phải 
nên đắn đo cân nhắc kỹ lưỡng, rồi mới nói nên bằng lời. 
Đó là điều hay. ” 

Với lời khuyên dạy của Đức-Thế-Tôn càng làm cho 
con võ cùng hoan hý, vô cùng tôn kính Ngài hơn nữa. 

- Kính bạch Đức-Thế. Tôn, nhóm ngoại đạo được con 
là đệ-tử của họ, họ sẽ cầm cờ reo hò đi khắp thành-phố 
Nãlandä này thông bảo cho mọi người biết rằng: 
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Lê 


“Từ nay, phú hộ Upali là đệ-tứ của chúng tôi. 
Nhưng còn Đức-Thế- Tôn lại khuyên dạy con rằng: 
“Này phú hộ Upali!l Con nên suy xét kỳ lưỡng chu 
đáo trước, rồi mới nói lên bằng lời, người có tiếng tăm 
như con càng phải nên đắn đo cân nhắc kỹ lưỡng, rồi 
mới nói nên băng lời. Đó là điệu hay. ” 
- Kính bạch Đực- 1ì hế-Tôn, một lần nữa, 
* Con nguyện đem hết lòng thành kính xin quy-y 
nương nhờ nơi Đức- Thê- Tôn. 
* Con nguyện đem hét lòng thành kính xin quy-y 
nương nhờ nơi Đức-Pháp. 
* Con nguyện đem hết lòng thành kính xin quy-y 
nương nhờ nơi Chư T)-khưu Tăng, lân thứ nhỉ. 
Kinh xin Đức-Thế-Tôn công nhận con là người cận- 
sự-nam đã thọ phép quy y Tam-bảo kê từ nay cho đền 
trọn đời. 


ĐP: - Này phú hộ Upali! Đã từ lâu, gia đình của con 
đã thường hộ độ, cúng dường các thứ vật dụng cho 
nhóm Niganfha, gia đình con như là mội giếng ước đổi 
với họ. Từ nay về sau, gia đình con cũng nên tiếp tục hộ 
độ, cúng dường họ, mỗi khi họ đến gia đình con. 


Upã: - Kính bạch Đức-Tì hế-Tôn, một lần nữa, con vô 
cùng ngạc nhiên nghe Ngài khuyên dạy con rằng: “Đã 
từ lâu, gia đình của con đã thường hộ độ, cúng đường 
các thứ vật dụng cho nhóm Nigantha, gia đình con như 
là một giễng nước đối với họ. Từ nay vỀ sau, gia đình 
con cũng nên tiếp tục hộ độ, cúng dường họ, môi khi họ 
đến gia đình con. ” 

Với lời khuyên dạy của Đức-Thế-Tôn càng làm cho 
con võ cùng hoan hý, vô cùng tôn kính Ngài hơn nữa. 
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- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, con đã từng nghe răng: 

gài Sa-môn Gotama khuyên dạy rằng: 

- Chỉ nên tạo phước-thiện bế-thi đến Như-Lai mà thôi, 

không nên tạo phước-thiện bố-thí đến các vị đạo-sư khác. 
- Chỉ nên tạo phước-thiện bố-thí đến các hàng thanh- 

văn đệ-tử của Như-Lai mà thôi, không nên tạo phước- 

thiện bô-thí đến các hàng đệ-tử của các phải khác. 


«« 


- Phước-thiện bô-thi mà thí chủ dâng cúng dường đến 
Như-Lai chắc chắn có quả báu nhiễu, còn phước-thiện 
bô-thí mà thí chủ đã dâng cúng dường đến vị đạo-sư 
khác không có quả báu nhiễu. 

- Phước-thiện bô-thi mà thí chủ đã dâng cúng đến các 
hàng thanh-văn đệ-tử của Nhưụ-Lai mới có quả báu 
nhiễu, còn phước-thiện bô-thí mà thí chủ đã dâng cúng 
đến các hàng đệ-tử của các phái khác không có quả 
bảu nhiều. ” 

Nhưng sự thật, Đức-Thế-Tôn khuyên dạy con nên tiếp 
tục tạo phước-thiện bố-thí hộ độ, củng dường cho nhóm 
Nieanfha. 

- Kính bạch Đức-Thế- Tôn, con sẽ biết tùy thời nên tạo 
phước-thiện bồ-thí. 

- Kính bạch Đựức- 1ì hế-Tôn, một lần nữa, 

* Con nguyện đem hết lòng thành kính xin quy-y 
nương nhờ nơi Đức-Thế- Tôn. 

* Con nguyện đem hết lòng thành kính xin quy-y 
nương nhờ nơi Đức-Pháp. 

* Con nguyện đem hết lòng thành kính xin quy-y 
nương nhờ nơi chư t)-khưu- Tăng, lần thứ ba. 

Kinh xin Đức-Thế-Tôn công nhận con là người cận- 
sự-nam đã thọ phép quy-y Tam-bảo kế từ nay cho đến 
trọn đời. 
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Phú hộ Upäli chứng đắc thành bậc Thánh Nhập-lưu 


Tiếp theo, Đức-Thế-Tón thuyết pháp Amupubbi- 
kathaä đê tế độ phú hộ Upäli, thuyết pháp theo tuần tự đó 
là: phước-thiện bồ-thí, phước-thiện giữ-giới, các cối giới 
của chư-thiên, tội-lỗi của 5 đối-tượng (sắc, thanh, 
hương, vị, xúc) làm cho tâm ô nhiễm, quả bảu trong sự 
xa lánh 5 đối-tượng ấy. 


Biết rõ tâm của phú hộ Upäii trong sáng dễ dạy, khi 
ấy, Đức-Thế-Tôn thuyết- pháp nắng đỡ tâm của phú hộ 
Upäli bằng pháp tứ-để là khố-để (ngũ- uấn cháp- -thủ), 
nhân sinh khổ-để (tham- ái), diệt khổ-để (Niễt-bàn), 
pháp-hành dân đến diệt khố-để (bảt-chánh-đạo). 


Ví như tắm vải trăng sạch sẽ không còn chất dơ bản, 
nên dễ nhuộm thấm màu tốt đẹp như thế nào, do đại- 
thiện-tâm trong sạch của phú hộ Upäli làm nền tảng phát 
sinh pháp-nhãn (dhammacakkhu) trong sáng thanh-tịnh 
cũng như thế ấy, thấy rõ răng: 


“Tất cả các pháp nào rong tam-giới có trạng-thái" 
sinh, thì tất cả các pháp ấy đêu có trạng-thải-diệt. ” 


Khi ấy, phú hộ Upäli đã phát sinh ứrí-tuệ-thiên-tuệ 
chứng ngộ chân-]ÿ tứ Thánh-để, đã biết rõ đúng theo 
chân-lý tứ Thánh-để, đã thấu rõ, thông suốt chân-lÿ tứ 
Thánh-để, nên đã diệt tận hoàn toàn mọi điều hoài-nghi 
nơi Đức-Phật, nơi Đức-Pháp, nơi Đúc- Tăng, không còn 
hoài-nghỉ nào nữa, với tri-tuệ-thiên-tuệ siêu-tam-giới 
của mình đã thấy rõ, biết rõ đúng theo lời giáo huấn của 
Đức-Thế-Tôn, nên không còn tin nơi người nào khác nữa. 


Phú hộ Upali đã trở thành bậc Thánh Nhập-lưu 
trong giáo-pháp của Đức-Phật Gotama tại nơi ây. 
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Phú hộ Upali thành kính đảnh lễ Đức-Thế-Tôn, rồi 
xin phép trở về nhà. 

Tóm lại, trong 3 loại ác-nghiệp được phát sinh do 
nương nhờ nơi 3 môn đó là /hân ác-nghiệp, khẩu ác- 
nghiệp, ý ác-nghiệp, thì ý dc-nghiệp là ác-nghiệp nặng 
hơn hân ác-nghiệp, khẩu ác-nghiệp. 


Ác-nghiệp và quả của ác-nghiệp 
* Quả của ác-nghiệp trong kiếp hiện-tại 


Ác-nghiệp đó là tác-ý tâm-sở (cetanäcetasika) đông 
sinh với 12 ác-tâm có cơ hội cho quả có 7 bắt-thiện-qguả 
vồ-nhân-tâm tiếp xúc biết các đối-tượng xấu, không 
đáng hài lòng trong kiếp hiện-tại: 


7 bắt-thiện-quả vô-nhân-tâm 


1- Nhãn-thức-tâm động sinh với thọ xả, là quả của ác- 
nghiệp, nhìn thấy đối-tượng sắc xấu, không đáng hài lòng. 

2- Nhĩ-thức-tâm đồng sinh với thọ xả, là quả của ác- 
nghiệp, nghe đối-tượng âm-thanh đỏ, không đáng hài lòng. 

3- Tỷ-thức-tâm đông sinh với thọ xả, là quả của ác- 
nghiệp, ngửi đối-tượng hương mùi hôi, không đáng hài lòng. 

4- Thiệt-thức-tâm đồng sinh với thọ xả, là quả của 
ác-nghiệp, nếm đối-tượng vị dở, không đáng hài lòng. 

5- Thân-thức-tâm đông sinh với thọ khổ, là quả của ác- 
nghiệp, xúc-giác đồi-tượng xúc thô, không đáng hài lòng. 

6- Tiếp-nhận-tâm động sinh với thọ xả, là quả của 
ác-nghiệp, tiếp nhận 5 đối-tượng (sắc, thanh, hương, vị, 
xúc) xấu, không đáng hài lòng. 

7- Suy-xét-tâm động sinh với thọ xả, là quả của ác- 
nghiệp, suy xét 5 đối-tượng (sắc, thanh, hương, vị, xúc) 
xấu, không đáng hài lòng. 
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Pafisandhikãla và Pavattikãla 


Bát-thiện-nghiệp (ác-nghiệp) trong 12 bắt-thiện-tâm 
(ác-tâm) cho quả trong 2 fhởi-k}: 

- Pafisandhikäla: thời-kỳ tái-sinh kiếp sau. 

- Pavattikäla: thời-k) sau khi đã tái-sinh,kiếp hiện-tại. 

I- Patisandhikäla: Thòi-kỳ tái-sinh kiếp sau 


Trong fhời-kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhikala), ác- 
nghiệp trong 11 bất-thiện-tâm (ác-tâm) (trừ si-tâm hợp 
với phóng-tâm '?) cho quả trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau 
(palisandhikäla) chỉ có I quả-tâm là suy-xét-tâm đồng 
sinh với thọ xả thuộc về bất-thiện-qguả vồ-nhân-tâm gọi 
là fái-sinh-tâm (pa{isandhicita) làm phận sự tải-sinh 
kiếp sau (patisandhikicca) 1 sát-na-tâm 1 trong 4 cối ác- 
giới là địa-ngục, q-su-ra, ngq-quỷ, súc-sinh. 


* Nếu suy-xéf-tâm đồng sinh với thọ xả là quả của 
ác-nghiệp trong tham-tâm có nhiều năng lực thì làm 
phận sự tái-sinh kiếp sau hóa-sinh làm loài ngạ-quỷ 
hoặc /øäi a-su-ra, 2 loài chúng-sinh này thường có 
tham-tâm thèm khát, ... 


* Nếu suy-xét-tâm đông sinh với thọ xả là quả của 
ác-nghiệp trong sân-tâm có nhiều năng lực thì làm phận 
sự tái-sinh kiếp sau hóa-sinh làm chứng-sinh trong cối 
đja-ngục, thường bị hành hạ đau khô. 


* Nêu swy-xéf-tâm đông sinh với thọ xả là quả của 
ác-nghiệp trong s7-/đmm có nhiêu năng lực thì làm phận 
sự tái-sinh kiêp sau hóa-sinh làm /oài súc-sinh có tính 
si-mê. 


' Ác-nghiệp trong si-tâm hợp với phóng-tâm có năng lực yếu không có khả 
năng cho quả tái-sinh kiêp sau, nhưng có khả năng cho quả sau khi đã tái-sinh. 
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2- Pavattikãla: Thời-kỳ sau khi đã tái-sinh 


Trong fhời-kỳ sau khi đã tái-sinh, kiếp hiện-tại, tất 
cả ác-nghiệp trong 12 ác-tâm đều có khả năng cho quả 
là 7 bất-thiện-qguả vồ-nhân-tâm là quả của ác-nghiệp. 

Bắt-thiện-quả vô-nhân-tâm có 7 tâm: 

1- Nhãn-thức-tâm đông sinh với thọ xả, là quả của ác- 
nghiệp, nhìn thấy đối-tượng sắc xấu. 

2- Nhĩ-thức-tâm đông sinh với thọ xả, là quả của ác- 
nghiệp, nghe đối-tượng âm-thanh dở. 

3- Tỷ-thức-tâm đông sinh với thọ xả, là quả của ác- 
nghiệp, ngửi đối-tượng hương mùi hồi. 

4- Thiệt-thức-tâm đồng sinh với thọ xả, là quả của 
ác-nghiệp, nếm đối-tượng vị dở. 

5-Thân-thức-tâm đồng sinh với thọ khổ, là quả của ác- 
nghiệp, xúc-giác đồi-tượng xúc thô. 

6- Tiếp-nhận-tâm động sinh với thọ xả, là quả của 
ác-nghiệp, tiếp nhận 5 đồi-hượng (sắc, thanh, hương, vị, 
xúc) xấu. 

7- §uy-xét-tâm đông sinh với thọ xả, là quả của ác- 
nghiệp, suy xét 5 đối-tượng (sắc, thanh, hương, vị, 
xúc) xấu. 


7 bắt-thiện-quả vồ-nhân-tâm là quả của bất- thiện- 
nghiệp (ác-nghiệp) trong 12 bắt-thiện- tâm (ác-tâm), tiếp 
xúc biết các đối- -tượng xâu trong cuộc sông kiếp hiện-tại 
của chúng-sinh ây. 


Trong 7 báï-thiện-quả vô-nhân- tâm ấy, suy-xớt-tâm 
đồng sinh với thọ xả nào thuộc về bất-thiện-quả vồ- 
nhân-tâm gọi là tái-sinh-tâm (0afisandhicitIAa) làm phận 
sự tải-sinh kiếp sau (palsandhikicca) l sảf-na-tâm tồi 
diệt; tiếp theo trong fhởi-kỳ sau khi đã tái-sinh (pavatfii- 
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kala), kiếp hiện-tại, chính suy¬xớf-tâm đồng sinh với thọ 
xổ ấy lại trở thành hộ-kiếp-tâm. (Phavangacifa) làm 
phận sự giữ gìn kiếp chúng-sinh ấy cho đến mãn kiếp; 
rôi cuối cùng, cũng chính suy-xéf-tâm đồng sinh với thọ 
xả ấy trở thành Ø#-fâm (cuficifía) làm phận sự chết, kết 
thúc kiếp hiện-tại của chúng-sinh ấy. 


Ác-nghiệp cho quả tái-sinh kiếp sau trong 4 cối ác-giới. 

* 4 cối ác-giới: 

1- Cối địa-ngục (Niraya): chúng-sinh ở trong cối địa- 
ngục thuộc về loại chúng-sinh hóa-sinh không có sự an- 
lạc, mà chỉ chịu quả khổ của ác-nghiệp, luôn luôn bị 
hành hạ đến chết rồi hóa-sinh trở lại như vậy mà thôi. 

Cði địa-ngục cô 8 cõi đại-địa-ngục và 449 tiểu-địa- 
ngục, gồm có 457 cõi địa-ngục lớn nhỏ.” 

Người nào đã tạo ác-nghiệp nặng nào, sau khi người 
ấy chết, nếu ác- -nghiệp nặng ấy có cơ hội cho quả thì tái- 
sinh kiếp sau trong cõi đại-địa-ngục chịu quả khổ của ác- 
nghiệp ấy suốt thời gian lâu dài, cho đến khi mãn quả 
của ác-nghiệp â ây mới thoát ra khỏi cõi đại-địa-ngục này, 
rồi ác-nghiệp ây lại còn cho quả tái-sinh kiếp sau trong 
cõi tiểu-địa- -ngục khác. Rồi cứ như vậy, từ cối tiêu-địa- 
ngục này đến cõi tiêu địa-ngục kia cho đến khi mãn quả 
của ác-nghiệp ấy. 

Cho nên, chúng-sinh trong cõi địa-ngục không có tuổi 
thọ nhất định. 


2- Cõi ngạ-qHỷ (Petfa): Loài ngạ-quỷ không có cõi 
riêng biệt, sông chung trong cõi người, nơi rừng núi, nơi 
nghĩa địa, v.v... Loài ngạ-quỷ thuộc vê chúng-sinh hóa- 


: Tìm hiểu trong quyên “Vi-Diệu-Pháp Hiện Thực Trong Cuộc Sống” 
phân cõi địa-ngục, trang 306, cùng soạn giả. 
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sinh có thân hình rất vi-tễ mà mắt thường của con người 
không thể nhìn thấy được, chỉ hành-giả nào có /hiên- 
nhãn-thông mới có khả năng nhìn thấy loài ngạ-quỷ 
được mà thôi, hoặc nếu loài ngạ-quỷ biến hóa trở thành 
thân hình thô để cho con người nhìn thấy được. 

Loài ngạ-quỷ có nhiều nhóm, mỗi nhóm có nhiều loài 
ngạ-quỷ khác nhau, có thân hình kỳ dị, ghê tởm, thường 
chịu cảnh đói khát, lạnh lẽo, v.v... 

Nếu loài ngạ-quỷ nào đến khi ác-nghiệp nhẹ dần thì 
loài ngạ-quỷ ấy hóa-sinh trở thành loài ngạ-quỷ có tên là 
paradatffupajivikapefa sông gần gũi loài người, chờ cơ 
hội hoan-hỷ phần phước-thiện bố-thí của thí-chủ. 

Khi bà con thân quyến, hoặc các thí-chủ đã tạo 
phước-thiện bố-thí cúng dường đến chư tỳ-khưu-Tăng 
(Samghadanakusala) xong, rồi hồi-hướng phần phước- 
thiện (pattidanakusala) ấy đến cho các loài ngạ-quỷ. 

Nếu loài ngạ-quỷ nào hay biết có thân quyến hoặc thí- 
chủ hồi hướng phần phước-thiện bố-thí đến các loài ngạ- 
quỷ thì hiện đến, loài ngạ-quỷ ấy phát sinh đại-thiện-tâm 
trong sạch hoan-hỷ nói lên lời Sađhu! Sadhu! Lành thay! 
Lành thay! Ngạ-quỷ ấy hoan-hỷ nhận phần phước-thiện 
bồ-thí ấy, ngay tức thì thoát khỏi kiếp loài ngạ-quỷ, hóa- 
sinh trở thành vị thiên-nam hoặc vị thiên-nữ trên cõi trời 
dục-giới, hưởng mọi sự an-lạc trong cõi trời Ấy. 

Cho nên, loài ngạ-quỷ không có tuôi thọ nhất định. 


3- Cối Á-su-ra (Asura): Loài a-su-ra là nhóm chúng- 
sinh sống khổ tâm, khổ thân, cuộc sống thiếu thốn. Loài 
a-su-ra thuộc về chúng-sinh hóa-sinh có thân hình rất vi- 
tế mà mắt thường của con người không thể nhìn thấy. 


: Tìm hiểu trong quyên “Vi-Diệu-Pháp Hiện Thực Trong Cuộc Sống” 
phân cõi ngạ-quỷ, trang 329, cùng soạn giả. 
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Loài A-su-ra có 3 loại: 


1- Deva-a-su-ra: -su-ra là chư-thiên. 

2- Petti-a-su-ra: A-su-ra là loài ngq-quỷ. 

3- Niraya-a-su-ra: A-su-ra là chúng-sinh địa-ngục. 

A-su-ra là chúng-sinh địa-ngục bị đói khát lần mò đi 
kiếm ăn, nếu khi chúng gặp nhau, tưởng là vật thực, nên 
2 bên nhào đến cắn xé nhau ăn thịt lẫn nhau, 2 bên đều 
chết, rồi hóa-sinh trở lại loài a-su-ra. 


Cho nên, loài a-su-ra không có tuôi thọ nhất định. 


4- Loài súc-sinh (Tiracchãng): Loài súc-sinh gồm có 
các loài chúng-sinh lớn hoặc nhỏ khác nhau, không có 
cõi riêng biệt, sinh sống chung trong cõi người. 

Loài súc-sinh được phân loại có 4 nhóm súc-sinh: 

1- Apada tiracchaãng: Nhóm loài súc-sinh không có 
chân như con rắn, con lươn, con cá, V.V... 

2- Dvipada tiracchang: Nhóm loài súc-sinh có 2 chân 
như cøn gả, con chỉm, V.V... 

3- Cafupada tiracchaãng: Nhóm loài súc-sinh có 4 
chán như con voi, con ngựa, con trâu, con bò, V.V... 

4- Bahupada tiracchãna: Nhóm loài súc-sinh có nhiễu 
chân như con rít, con cuốn chiếu, v.v... 

Tuy nhiên, có số /oải sức-sinh như con vơi báu, ngựa 
báu, con chó, con mèo tỉnh khôn, v.v... được con người 
nuôi nắng, chăm sóc chu đáo. 

Tuy những con súc vật quỷ bảu ấy được sinh ra do 
quả của ác-nghiệp của chúng trong kiếp quá-khứ cho 
quả trong /hời-kỳ ftái-sinh kiếp sau (patisandhikala), 
nhưng những con súc vật quỷ báu ấy được đại-thiện- 
nghiệp của chúng trong kiếp quá-khứ hỗ trợ cho quả 
trong thời-kỳ sau khi đã tái-sinh (pavattikäla), kiếp hiện- 
tại, nên con voi báu, con ngựa báu, con chó, c0n mèo 
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tỉnh khôn ấy được các gia đình giàu sang phú quý nuôi 
nâng chăm sóc chu đáo. 


Chúng-sinh trong cối ác-giới (địa-ngục, a-su-ra, ngạ- 
quỷ, súc-sinh) đến khi mãn quả của ác- _nghiệp của 
chúng-sinh ây mới thoát khỏi cõi ác-giới, rôi tái-sinh 
kiếp sau trong cõi-giới khác tùy theo nghiệp vả quả của 
nghiệp của chúng-sinh ấy như sau: 

* Sau khi thoát khỏi cõi ác-giới, nêu đgi-fhiện-nghiệp 
nào có cơ hội cho quả tái-sinh kiếp sau thì sinh làm 
người trong cõi người, hoặc hóa-sinh làm vị thiên-nam 
hoặc vị thiên-nữ trên cõi trời dục-giới, hưởng mọi sự an- 
lạc trong cõi ấy. 


* Sau khi thoát khỏi cõi ác-giới, ác-nghiệp nào có cơ 
hội cho quả tái-sinh kiếp sau trong loài ngạ-quỷ sống 
gần gũi với loài người, trông mong những người bà con 
thân quyến, hoặc những thí-chủ khác làm phước-thiện, 
rồi hồi- -hướng đến cho loài ngạ-quý, nếu loài ngạ-quỷ ấy 
hay biết hiện đến phát sinh đ¡-(hiện-tâm hoan-hỷ nhận 
phần phước-thiện ấy thì loài ngạ-quỷ ấy được thoát khỏi 
kiếp ngạ-quỷ, liền hóa-sinh trở thành vị thiên-nam hoặc 
vị thiên-nữ trên cõi trời dục-giới, hưởng mọi sự an-lạc. 


Thật ra, các chúng-sinh trong 4 cối ác-giới (địa-ngục, 
a-Su-ra, ngạ-quỷ, súc-sinh) chịu quả khổ cho đến khi 
mãn quả của ác-nghiệp ấy mới thoát ra cõi ác-giới ấy, để 
có đại-thiện-nghiệp nào có cơ hội cho quả tái-sinh kiếp 
sau trở lại làm người, đó thật là điêu rât khó được. 

Như Đức-Phật dạy rằng: 

“Manussaftabhavo dullabho. ” 

Được sinh làm người là điều rất khó được. 


Nay, chúng ta đã có diễm phúc được sinh làm người 


IV- Phần Nghiệp Phân Chia Theo Nghiệp Cho Quả Theo Cõi-Giới 379 





rồi, chúng ta nên biết hồ-thẹn tội-lỗi, biết ghê-sợ tội-lỗi 
tránh xa mọi ác-nghiệp, cô găng tinh-tấn tạo mọi thiện- 
nghiệp tùy theo khả năng của mình. Sau khi chết, đgi- 
thiện-nghiệp ãy cho quả tái-sinh kiếp sau trong cõi 
thiện-giới, làm người trong cõi người, hoặc hóa-sinh làm 
vị thiên nam hoặc vị thiên-nữ trên cõi trời dục-giới, 
hưởng mọi sự an-lạc trong cõi thiện-giới ấy. 


IV.2-Kãmävacarakusalakamma: Dục-giới thiện-nghiệp 

Phần bá-thiện-nghiệp (ác-nghiệp) và 10 bắn-thiện- 
nghiệp (10 ác-nghiệp) đã giải thích xong, tiêp theo giải 
thích đục-giới thiện-nghiệp gọi là đại-thiện-nghiệp và 
quả của đ¡-thiện-nghiệp. 

Dục-giới thiện-nghiệp (Đạiï-thiện-nghiệp) 

Đức-Phật dạy: 

“Cetana ham bhikkhave kamma1m vadami, cefayiva 
kammam karoti kãyena vãcãya manasä.2” 

- Này chư t-khưu! Sau khi đã có tác-ÿ, rồi mới tạo 
nghiệp băng thân, băng kháu, băng ý. 

Vì vậy, Như-Lai dạy “tác-ý gọi là nghiệp. ” 

Tác-ÿý đó là tác-ÿ tâm-sở (cetanacetasiRa). 

Dục-giới thiện-nghiệp đó là tác-ý tâm-sở đồng sinh 
với ở dục-giới thiện-tâm tạo dục-giới thiện-nghiệp băng 
thán, băng khẩu, băng ÿ. 

Dục-giới thiện-tâm gọi là mahakusalacitta: đại-thiện- 
tâm có S tâm: 

1- Somanassasahagatanụ ñãnasampayuttam 

asankhariRkam. 


' Anguttaranikäya, Chakkanipäta, Kinh Nibbedhikasutta. 
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Đại-thiện-tâm thứ nhất đồng sinh với thọ hỷ, hợp với trí- 
tuệ, không cân tác-động. 
2- Somanassasahagafam ñãnasampayuttam 
sasankharikam. 
Đại-thiện-tâm thứ nhì đồng sinh với thọ hỷ, hợp với trí- 
tuệ, cần tác-động. 
3- Somanassasahagatfamụ ñãnavippayuttam 
asankhariRkam. 
Đại-thiện-tâm thứ ba đông sinh với thọ hỷ, không hợp với 
trí-tuệ, không cân tác-động. 
4- Somanassasahagatfam ñãnaviDpayuttam 
sasankhariRam. 
Đại-thiện-tâm thứ tư đông sinh với thọ hỷ, không hợp với 
trí-tuệ, cần tác-động. 
5- Upekkhaäsahagafam fñãnasamDayufttam 
asankhariRkam. 
Đại-thiện-tâm thứ năm đồng sinh với thọ xả, hợp với trí- 
tuệ, không cân tác-động. 
6- Upekkhasahagatam ñãnasampayuttam 
sasankharikam. 
Đại-thiện-tâm thứ sáu đồng sinh với thọ xả, hợp với trí- 
tuệ, cần tác-động. 
7- Upekkhäsahagatan ñãnqviDDayuttam 
asankhariRkam. 
Đại-thiện-tâm thứ bảy đông sinh với thọ xả, không hợp với 
trí-tuệ, không cân tác-động. 
8- Upekkhaäsahagatam fñãnaviDpayuttam 
sasankharikam. 
Đại-thiện-tâm thư tảm đồng sinh với thọ xả, không hợp với 
trí-tuệ, cần tác-động. 


Tác-ÿ tâm-sở đồng sinh với 8 đại-thiện-tâm tạo 2 loại 
đại-thiện-nghiệp: 
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- 10 đại-thiện-nghiệp do thán, khẩu, 3. 
- 10 phước-thiện (puññakriyavatthu). 


IV.2.1 - 10 đại-thiện-nghiệp 


Tác-ý tâm-sớ đồng sinh với 8 đại-thiện-tâm tạo 10 
đại-thiện-nghiệp do 3 môn: thán-môn, khẩu-môn, ý-ImÔNn: 

* Thân đại-thiện-nghiệp là đại-thiện-nghiệp do thán- 
môn, có 3 thân đại-thiện-nghiệp: 

- Đại-thiện-nghiệp không sát-sinh. 

- Đại-thiện-nghiệp không trộm-cấp. 

- Đại-thiện-nghiệp không tà-dâm. 

Ba thân đại-thiện-nghiệp này còn gọi 3 thân-hành- 
thiện (kãyasucarii). 


* Khẩu đại-thiện-nghiệp là đại-thiện-nghiệp do khẩu- 
môn, có 4 khẩu đại-thiện-nghiệp: 

- Đại-thiện-nghiệp không nói-dối. 

- Đại-thiện-nghiệp không nói lời chia rễ. 

- Đại-thiện-nghiệp không nói lời thô tục. 

- Đại-thiện-nghiệp không nói lời vô ích. 

Bốn khẩu đại-thiện-nghiệp này còn gọi 4 khẩu- 
hành- thiện (vacisucaria). 


* Ý đại-thiện-nghiệp là đại-thiện-nghiệp do ý-môn, có 
3 ý đại-thiện-nghiệp: 
- Đại-thiện-nghiệp không tham lam của cải, tài sản 
của người khác. 
- Đại-thiện-nghiệp không thù hận người khác. 
- Đại-thiện-nghiệp chẳnh-kiên tháy đúng, hiệu đúng 
theo thật-tảnh của các pháp. 
Ba ý đại-thiện-nghiệp này còn gọi 3 ý-hành-thiện 
(manosucari1a). 
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10 đại-thiện-nghiệp này trong ở đại-thiện-tâm gọi là 
manussadhamma: pháp của con người, bởi vì người 
thật sự cần phải có đầy đủ 10 đại-thiện-nghiệp này để 
thân, khẩu, ý được trong sạch. 


Chi-pháp của 10 đại-thiện-nghiệp 


* Chi-pháp của 3 /hân đại-thiện-nghiệp hoặc 3 thán- 
hành-thiện có 2 pháp là: 

- Sammakammantacetasika: Cháảnh-nghiệp tâm-sở. 

- Sammđa-đjTvacetasika: Chánh-mạng tâm-sở. 

* Chi-pháp của 4 khẩu đại-thiện-nghiệp hoặc 4 khẩu- 
hành-thiện có 2 pháp là: 

- Sammavacacetasika: Chánh-ngữ tâm-sở. 

- Samma-đjTvacetasika: Chánh-mạng tâm-sở. 

* Chi-pháp của 3 ý đại-thiện-nghiệp hoặc 3 ÿý-hành- 
thiện có 3 pháp là: 

- Chi-pháp của ý đại-thiện-nghiệp không tham lam 
hoặc -hành-thiện không tham lam là alobhacetasika: vô- 
tham tâm-sở đồng sinh với tịnh-hảo-tâm. 

- Chi-pháp của ý đạ¡-thiện-nghiệp không thù hận hoặc 
y-hành-thiện không thù hận là adosacetasika: vô-sân 
tâm-sở động sinh với tịnh-hảo-tâm. 

- Chi-pháp của ý đại-thiện-nghiệp chánh-kiến hoặc ý- 
hành-thiện chánh-kiến là pañnacetasika: trí-tuỆ tâm-sở 
đồng sinh với tịnh-hảo-tâm hợp với trí-tuệ. 


Danh từ gọi thân đại-thiện-nghiệp, khẩu đại-thiện-nghiệp 
- Thân đại-thiện-nghiệp có 3 loại là đại-thiện-nghiệp 


không sát-sinh, đại-thiện-nghiệp không trộm-cắp, đại- 
thiện-nghiệp không tà-dâm. 


- Khẩu đại-thiện-nghiệp có 4 loại /a đạ¡-thiện-nghiệp 
không nói-dỏói, đại-thiện-nghiệp không nói lời chia rễ, 
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đại-thiện-nghiệp không nói lời thô tục, đại-thiện-nghiệp 
không nói lời vô ích. 

Thật ra, 3 (hán đại-thiện-nghiệp, 4 khẩu đại-thiện- 
nghiệp này phần nhiều phát sinh do nương nhờ nơi âm, 
mà không liên quan trực tiếp đến /hân-môn và khẩu-môn, 
bởi vì, 2 loại đại-thiện-nghiệp này phát sinh do fác-ý 
tâm-sở đồng sinh với đại-thiện-tâm tránh xa 3 thân ác- 
nghiệp, tránh xa 4 khẩu ác-nghiệp. 

Vì vậy, gọi là 3 £hân đại-thiện-nghiệp hoặc 3 thán- 
hành-thiện, 4 khẩu đại-thiện-nghiệp hoặc 4 khẩu-hành- 
thiện không nương nhờ nơi /hân-môn và khẩu-môn. 


- Thân ác-nghiệp khác với thân đại-thiện-nghiệp 
như thể nào? 

- Khẩu ác-nghiệp khác với khẩu đại-thiện-nghiệp 
như thể nào? 


* Thân ác-nghiệp có 3 loại là ác-nghiệp sáf-sinh, ác- 
nghiệp trộm-cấp, ác-nghiệp tà-dâm. 3 thân ác-nghiệp 
này phát sinh do nương nhờ phần nhiễu nơi thân-môn 
hành động, nên khác với fhân đại-thiện-nghiệp, có 3 
loại là đại-thiện-nghiệp không sát-sinh, đại-thiện-nghiệp 
không trộm-cắp, đại-thiện-nghiệp không tà-dâm. 3 thân 
đại-thiện-nghiệp này phát sinh do tác-ý tâm-sở đồng 
sinh với đại-thiện-tâm nương nhờ nơi fâm mà không liên 
quan trực tiếp đến £tân-môn. 

Đó là điều khác biệt giữa thân ác-nghiệp với thân 
đại-thiện-ng hiệp. 

* Khẩu ác-nghiệp có 4 loại là ác-nghiệp nói-dối, ác- 
nghiệp nói lời chia rẽ, ác-nghiệp nói lời thô tục, ác- 
nghiệp nói lời vô ích. 4 khẩu ác-nghiệp này phát sinh do 
nương nhờ phần nhiều nơi khẩu-môn nói lời, nên khác 
với khẩu đại-thiện-nghiệp, có 4 loại là đại-thiện-nghiệp 
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không nói-dối, đại-thiện-nghiệp không nỏi lời chia rễ 
đại-thiện nghiệp không lời thô tục, đại-thiện-nghiệp 
không lời vô ích. 4 khẩu đại-thiện-nghiệp này phát sinh 
do fác-ý tâm-sở đồng sinh với đại-thiện-tâm nương nhờ 
nơi j-môn mà không liên quan trực tiếp đến khẩu-môn. 

Đó là điều khác biệt giữa khẩu ác-nghiệp và khẩu 
đại-thiện-ng hiệp. 

* Trường hợp nào thân đại-thiện-nghiệp, khẩu đại- 
thiện-nghiệp liên quan trực tiếp với thân-môn hành 
động, khẩu-môn nói lời hay không? 

Tuy thân đại-thiện-nghiệp, khẩu đại-thiện-nghiệp được 
phát sinh phần nhiêu do tác-ý tâm-sở đông sinh với đại- 
thiện-tâm nương nhờ nơi ý-môn, nhưng cũng có những 
trường hợp /hân đại-thiện-nghiệp, khẩu đại-thiện-nghiệp 
được phát sinh do nương nhờ đến £hân-môn hành động, 
khẩu-môn nói lời trong những trường hợp như sau: 

* Thân đại-thiện-nghiệp không sát-sinh: 

Một người cận-sự-nữ tự mình làm món đồ ăn. Khi bắt 
con cá lên làm thịt, thấy con cá còn cử động chưa chết, 
người cận-sự-nữ bắt con cá ấy thả xuống sông, hồ. 

Đó là /hân đại-thiện-nghiệp không sát-sinh liên quan 
đến thân. 


* Tích tiềnkiếp của bà Chảnh-cung Hoàng-hậu 
Sujãf7 sinh làm cøn cò giữ gìn ngũ-giới. 

Một hôm, con cò đi kiếm ăn, nhìn thấy một con cá năm 
trên bãi sông, nó đưa mỏ kẹp con cá thì con cá liền vùng 
vẫy. Con cò biết con cá còn sống, nên kẹp nhẹ con cá 
đem xuống bỏ dưới nước cho nó bơi đi nơi khác, v.v... 


' Bà Sujã là Chánh-cung Hoàng-hậu của Đức-vua-trời Sakka trên cõi trời 
Tam-thập-tam-thiên. 
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Đó là trường hợp (hán đại-thiện-nghiệp không sái- 
sinh được phát sinh do nương nhờ nơi thân-môn, liên 
quan đến thân-môn hành động. 

* Thân đại-thiện-nghiệp không trộm-cấp: 

Một người cận-sự-nam đi trên đường bắt gặp một gói 
tiền mà người nào đó đã đánh rơi. Người cận-sự-nam ây 
nhặt lên, thấy một số tiền khá lớn, đem gói tiền đến trao 
trạm công an, nhờ ra thông báo đề chủ-nhân đến nhận lại 
gói tiền ấy, v.v... 

Đó là trường hợp /hân đại-thiện-nghiệp không trộm- 
cắp được phát sinh do nương nhờ nơi thân-môn, liên 
quan đến thân-môn hành động. 

* Thân đại-thiện-nghiệp không tà-dâm: 

Một cô gái đã từng là kỹ-nữ. Vẻ sau, cô ấy đã nhận lời 
hứa hôn với một người con trai, hai người chờ ngảy làm 
lễ thành hôn. 

Một hôm, cô gái này gặp lại một người đàn ông mà cô 
đã từng phục vụ, nhưng lần này cô chỉ tiếp đón người 
đàn ông ấy như một người khách đến thăm viếng mà 
thôi. Đó là trường hợp (hán đại-thiện-nghiệp không tả- 
dám phát sinh do nương nhờ nơi thán-môn, liên quan 
đến thân-môn hành động. 

Đó là những trường hợp (hán đại-thiện-nghiệp được 
phát sinh do nương nhờ nơi thân-môn, liên quan đến 
thân-môn hành động, có chỉ-pháp là chánh-nghiệp tâm- 
sở, chánh-mạng tâm-sở tùy theo mỗi đối-tượng của mỗi 
thân đại-thiện-nghiệp. 


* Khẩu đại-thiện-nghiệp không nói-dối: 


Một người đàn ông có thói quen nghề nghiệp hay nói- 
dối người khác. Về sau, người đàn ông ấy gặp bậc thiện- 
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trí trong Phật-giáo, lắng nghe chánh-pháp của bậc thiện- 
trí, phát sinh đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo, nhận thức 
thấy rõ rằng: nói-đối là điều tội lỗi, là ác-nghiệp đáng sợ. 

Người đàn ông ấy kính xin Ngài hướng dẫn thọ phép 
quy-y Tam-bảo vả thọ trì ngũ-giới, trở thành cận-sự- 
nam. Từ đó về sau, người cận-sự-nam ấy giữ gìn ngũ 
giới cho được trong sạch và trọn vẹn, trong đó có điễu- 
giới tránh xa sự nói-dối, chỉ nói lời chân thật. 

* Khẩu đại-thiện-nghiệp không nói lời chia rễ: 

Một người đàn bà vốn có tính hay ganh ty. Khi nhìn 
thấy một người đàn ông và một người đàn bà thân thiết 
với nhau, người đàn bà ấy phát sinh tâm ganh ty nên lén 
lút tìm đến gặp người đàn ông kia để nói lời chia rẽ, rồi 
lén lút tìm đến người đàn bà cũng để nói lời chia rẽ, cốt 
làm cho người đàn ông và người đàn bà kia ngờ vực lẫn 
nhau rồi ghét bỏ nhau, chia tay nhau. 

Về sau, người đản bà ấy có duyên lành gặp bậc thiện- 
trí trong Phật-giáo, lắng nghe chánh-pháp của bậc thiện- 
trí, phát sinh đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo, nhận thức 
thấy rõ rằng: nói lời chia rẽ là điều tội lỗi, là ác-nghiệp 
đáng sợ, bởi vì, quả của ác-nghiệp ấy có hại trong kiếp 
hiện-tại và nhiều kiếp trong vị-lai. 

Người đàn bà ấy kính xin Ngài hướng dẫn thọ phép 
quy y Tam- bảo và thọ trì bá/-giới äj1va†thamakasila, trở 
thành cận-sự-nữ trong giáo-pháp của Đức-Phật Gotama. 

Từ đó về sau, người cận-sự-nữ ấy giữ gìn bái-giới 
đj1va†thamakasila ) cho được trong sạch và trọn vẹn, 
trong đó có điêu-giới tránh xa sự nói lời chia rẽ, chỉ nói 
lời hòa hợp đối với mọi người. 

' Tìm hiểu rõ trong bộ Nền-Tảng-Phật-Giáo, quyền III: “Pháp-Hành- 
Giới” cùng soạn giả. 
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* Khẩu đại-thiện-nghiệp không nói lời thô tục: 

Một người đàn bà vốn có tính hay nói lời thô tục với 
người khác mỗi khi nổi cơn giận dữ. 

Một hôm, người đàn bà ấy có duyên lành gặp bậc 
thiện-trí trong Phật-giáo, lắng nghe chánh-pháp của bậc 
thiện-trí, phát sinh đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo, nhận 
thức thấy rõ rằng: nói lời thô tục (chửi rủa, mắng nhiếc) 
là điều tội lỗi, là ác-nghiệp đáng sợ, bởi vì, quả của ác- 
nghiệp ấy có hại trong kiếp hiện-tại và nhiều kiếp trong 
vị-lai. 

Người đàn bà ấy kính xin Ngài hướng dẫn thọ phép 
quy y Tam-bảo và thọ trì 5ả/-giới đjTva†thamakasila, trở 
thành cận-sự-nữ trong giáo-pháp của Đức-Phật Gotama. 

Từ đó về sau, người cận-sự-nữ ấy giữ gìn bái-giới 
đj1va†thamakasila cho được trong sạch và trọn vẹn, trong 
đó có điểu-giới tránh xa sự nói lời thô tục (chửi rủa, măng 
nhiếc), chỉ nói lời dịu ngọt, nghe êm tai. 

* Khẩu đại-thiện-nghiệp không nói lời vô ích: 

Một người đàn ông vốn có tính hay nói lời vô ích 
nhảm nhí, hoang đường, ... làm cho người nghe mất thì 
giờ không đem lại sự lợi ích, sự tiến hóa, sự an-lạc nảo. 

Một hôm, người đàn ông ấy có duyên lành gặp bậc 
thiện-trí trong Phật-giáo, lắng nghe chánh-pháp của bậc 
thiện-trí, phát sinh đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo, nhận 
thức biết rằng: nói lời vô ích là điểu tội lỗi, là ác-nghiệp 
đáng sợ, bởi vì, quả của ác-nghiệp â ấy có hại trong kiếp 
hiện-tại và nhiều kiếp trong vị-laI. 

Người đàn ông ấy kính xin Ngài hướng dẫn thọ phép 
quy y Tam-Bảo và thọ trì 5áíf-giới ãj1vafthamakasila, 
trở thành cận-sự-nam trong giáo-pháp của Đức-Phật 
Gotama. 
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Từ đó về sau, người cận-sự-nam ấy giữ gìn bá/-giới 
ãjIvafthamakasila cho được trong sạch và trọn vẹn, 
trong đó có điểu-giới tránh xa sự nói lời vô ích, chỉ nói 
lời hữu ích đem lại sự lợi ích, sự tiến hóa, sự an-lạc cho 
người nghe. 

Đó là những trường hợp khẩu đại-thiện-nghiệp được 
phát sinh do nương nhờ nơi khẩu-môn, liên quan đến 
khâu-môn zới /ởi, có chi-pháp là chánh-ngữ tâm-sở, 
chánh-mạng tâm-sở tùy theo mỗi đối tượng của mỗi 
khẩu đại-thiện- -nghiệp. 

Như vậy, 3 /hân đại-thiện-nghiệp và 4 khẩu đại-thiện- 
nghiệp này không chỉ phát sinh do fác-ý fâm-sở đồng 
sinh với đại-thiện-tâm nương nhờ nơi ý-môn, mà còn có 
trường-hợp phát sinh do nương nhờ nơi thân-môn, nơi 
khâu-môn nữa như đã trình bảy. 


* Vậy phân biệt thân đại-thiện-nghiệp và khẩu đại- 
thiện-ngiệp phát sinh do nương nhờ nơi ÿ-môn với 
thân đại-thiện-nghiệp, khẩu đại-thiện-nghiệp phái sinh 
do nương nhờ nơi thân-môn, nơi khẩu-môn như thế nào? 


Để phân biệt thân đại-thiện-nghiệp và khẩu đại- 
thiện-nghiệp phát sinh do nương nhờ nơi ý-môn với đại- 
thiện-nghiệp, khẩu đại-thiện nghiệp phát sinh do 
nương nhờ nơi /hân-môn, nơi khẩu-môn, cần phải căn cứ 
vào chi-pháp của mỗi đại-thiện-nghiệp ấy. 

- Nếu chi-pháp chỉ có ứác-ý fâm-sở (cetanäcetasika) 
đồng sinh với đại-thiện-tâm thì thân đại-thiện-nghiệp, và 
khẩu đại-thiện-nghiệp ấy phát sinh do nương nhờ nơi J- 
môn, không liên quan trực tiếp đến hân-môn, khẩu-môn. 

- Nếu chi-pháp là chánh-nghiệp tâm-sở (sammakam- 
mantacetasikq), chúnh-ngữ tâm-sở (samưmävacacefasika) 
chúnh-mạng tâm-sở (samma-aj1vacetasikq), thì thân 
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đại-thiện-nghiệp phát sinh do nương nhờ nơi thân-môn, 
và khẩu đại-thiện-nghiệp phát sinh do nương nhờ nơi 
kháu-mÔn. 


Quả của 10 đạï-thiện-nghiệp 


Đại-thiện-nghiệp có 10 loại tính theo 3 môn: thân- 
môn có 3 đại-thiện-nghiệp, khâu-môn có 4 đại-thiện- 
nghiệp, ý-môn có 3 đại-thiện-nghiệp. 


* Thân đại-thiện-nghiệp là đại-thiện-nghiệp do thán- 
môn, có 3 thân đại-thiện-nghiệp: 

1- Đại-thiện-nghiệp không sảt-sinh. 

2- Đại-thiện-nghiệp không trộm-caäp. 

3- Đại-thiện-nghiệp không tà-dâm. 


* Khẩu đại-thiện-nghiệp là đại-thiện-nghiệp do khẩu- 
môn có 4 khẩu đại-thiện-nghiệp: 

1- Đại-thiện-nghiệp không nói-dối. 

2- Đại-thiện-nghiệp không nói lời chia rẽ. 

3- Đại-thiện-nghiệp không nói lời thô tục. 

4- Đại-thiện-nghiệp không nói lời vô ích. 


* Ý đại-thiện-nghiệp là đại-thiện-nghiệp do ý-môn, có 
3 ý đại-thiện-nghiệp: 
1- Đại-thiện-nghiệp không tham lam của cải, tài sản 
của người khác. 
2- Đại-thiện-nghiệp không thù hận người khác. 
3- Đại-thiện-nghiệp chánh-kiến thấy đúng, hiểu đúng 
theo sự-thật chân- ý. 


Trong 10 đại-thiện-nghiệp, mỗi đại-thiện-nghiệp có 
đối-tượng khác nhau, có tác-) tâm-sở đồng sinh với đại- 
thiện-tâm tạo mỗi đại-thiện-nghiệp khác nhau, cho nên, 
quả của mỗi đại-thiện-nghiệp khác nhau. 


390 NGHIỆP VÀ QUÁ CỦA NGHIỆP 





1- Quả của đại-thiện-nghiệp không sát-sinh 


Người thiện nào là người biết hổ-thẹn tội-lỗi, biết 
ghê-sợ tội-lỗi, tin nghiệp và quả của nghiệp, tránh xa ác- 
nghiệp sát-sinh, tạo đi-thiện-nghiệp không sát-sinh. 

Sau khi người thiện ây chết, nếu đại-thiện-nghiệp 
không sáf-sinh trong đại-thiện tâm có cơ hội cho quả 
trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (pafisandhikäla) có đại- 
quả-tâm gọi là fái-sinh-tâm (pafisandhicifa) làm phận 
sự tái-sinh kiếp sau đầu thai làm người trong lòng mẹ. 

Khi sinh ra đời, lúc trưởng thành người ấy có 23 
quả-bảu của đại-thiện-nghiệp không sát-sinh trong kiếp 
quá-khứ của người ấy. 

Trong Chú-giải Khuddakapdatha giảng giải 23 quả báu 
của đại-thiện-nghiệp không sát sinh trong kiếp quá-khứ 
của người ấy như sau: 

Kiếp hiện-tại của người ấy: 

1- Có thân hình không tật nguyễn, đây đủ các bộ phận 
lớn nhỏ trong cơ thể. 

2- Có thân hình cân đổi xinh đẹp. 

3- Là người nhanh nhẹn. 

4- Có lòng bản tay, lòng bàn chân đây đặn. 

5- Có thân hình xinh đẹp, không t} vết. 

6- Có da thịt mêm mại, hông hào. 

7- Có thân hình sạch sẽ, trong sảng. 

8- Có đại-thiện-tâm dũng cảm, không sợ hãi. 

9- Có sức khỏe dôi dào. 

10- Có giọng nói thanh tao, lời nói ngọt ngào, suôn sẻ. 

11- Được mọi người quỷ mến. 

12- Có thuộc hạ tùy tùng, bạn bè đoàn kết thương yêu. 

13- Thân tâm được an-lạc tự tại, không hoảng sợ. 

14- Không bị tai nạn do khi giỏi, thuốc độc... 
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15- Có tri-tuệ sáng suối. 

l16- Có nhiễu bạn bè thán thiết. 

17- Có thân hình đẹp đề, đáng quỷ mêÊH. 

18- Có các bộ phán lớn nhỏ trong thán thê đẹp đề. 

19- Là người ít bệnh hoạn ôm đau. 

20- Là người có tâm thường an-lạc. 

2]- Là người thường được sông gán gũi với con chấu. 

22- Là người được trường thọ, sông láu. 

23- Không có một ai có thê mưu sát được. 

Đó là 23 quả báu tốt của đại-thiện-nghiệp không sát- 
sinh mà tiên-kiêp của người ây đã tạo trong kiệp quá-khứ. 

2- Quả của đại-thiện-nghiệp không trộm-cắp 

Người thiện nào là người biết hổ-thẹn tội-lỗi, biết 
ghê-sợ tội-lôi, tin nghiệp và quả của nghiệp, tránh xa ác- 
nghiệp trộm-cặp, tạo đq¡-(hiện-nghiệp không trộm-caäp. 

Sau khi người thiện ây chết, nếu đại-thiện-nghiệp 
không trộm-cấp trong đại-thiện-tâm có cơ hội cho quả 
trong thời-kỳ tải-sinh kiếp sau (pafisandhikala) có đạẹi- 
quả-tâm gọi là fái-sinh-tâm (patisandhicifa) làm phận 
sự tái-sinh kiêp sau đâu thai làm người trong lòng mẹ. 

Khi sinh ra đời, lúc trưởng thành người ấy có 7 
quả-báảu của đại-thiện- nghiệp không trộm-cấp trong 
kiêp quá-khứ của người ây. 

Trong Chú-giải Khuddakapdatha giảng giải I1] quả báu 
của đại-thiện-nghiệp không trộm-cấp trong kiêp quá-khứ 
của người ây như sau: 

Kiếp hiện-tại của người ấy: 

1- Là người có nhiễu của cải quý giá, giàu sang. 

2- Có đây đủ của cải, tài sản như lúa gạo, vàng bạc, 
châu báu, ... 
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3- Là người có nhiều của cải, tài sản lớn lao, giàu sang 
phú quý, tiêu dùng không sao hết được. 

4- Nếu chưa có thứ của cải nào thì sẽ có thứ của cải ấy. 

5- Đã có những thứ của cải quỷ giá nào như vàng 
bạc, ngọc ngà, châu báu,... rồi, thì những thứ của cải 
quý giá ấy được giữ gìn duy trì bên vững lâu dài. 

6- Mong muôn những thứ của cải quý giả nào, thì 
chắc chắn mau chóng thành tựu như ÿ. 

7- Có được những thứ của cải, tài sản lớn lao mà 
không bị thiệt hại do lửa thiêu cháy, không do nước lũ 
cuốn trôi, không do kẻ trộm cướp chiếm đoạt, không 
do nhà vua tịch thu, không do người không ta thích 
chiếm đoạt. 

8- Khi đã có của cải tài-sản rồi, chính mình là người sở 
hữu của cải tài-sản ấy, không có liên quan với người khác. 

9- Là người có khả năng chứng đắc được pháp siêu- 
tam-giới (4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niễr-bàn). 

10- Là người không thường nghe đến danh từ “không 
có”, bởi vì muôn thứ nào thì có ngay thứ đ ấy. 

1 1- Là người sống được an-lạc. 


Đó là 11 quả báu tốt của đại-thiện-nghiệp không trộm- 
cắp mà tiền-kiếp của người ấy đã tạo trong kiếp quá-khứ. 


3- Quả của đại-thiện-nghiệp không tà-dâm 

Người thiện nảo là người biết hồ-thẹn tội-lỗi, biết ghê- 
sợ tội-lỗi, tin nghiệp và quả của nghiệp, tránh xa ác- 
nghiệp tà-dâm, tạo đ@ï-fhiện-nghiệp không tà-dâm. 

Sau khi người thiện ấy chết, nếu đại-fhiện-nghiệp không 
tà-dâm trong đại-thiện-tâm có cơ hội cho quả rong thời-k} 
tái-sinh kiếp sau có đại-quả-tâm gọi là fái-sinh-£fâm làm 
phận sự tái-sinh kiêp sau đâu thai làm người trong lòng mẹ. 

Khi sinh ra đời, lúc trưởng thành người ấy có 20 guả- 
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báu của đại-thiện-nghiệp không tà-dâm trong kiếp quá- 
khứ của người ấy. 

Trong Chú-giải Khuddakapatha giảng giải về 20 quả 
báu của đại-thiện-nghiệp không tà-dâm trong kiếp quá- 
khứ như sau: 

Kiếp hiện-tại của người ấy: 

1- Là người không có người oan trải. 

2- Là người được mọi người thương yêu quỷ mến. 

3- Là người có nhiêu của cải giàu sang phú quý. 

4- Là người ngủ được an-lạc. 

5- Là người thức được an-lạc. 

6- Là người có thể tránh được 4 cõi ác-giới. 

7- Sinh làm người đàn ông hoàn toàn 10095. 

8- Là người có tính nhân-nại, ít nóng giận. 

9- Là người sinh ra trong dòng họ cao quỷ, có tính 
khiêm nhường. 

10- Là người có tính minh bạch rõ ràng, không che 
giấu tội-lổi. 

11- Là người không có tật nguyên, có thân hình xinh 
đẹp, đảng ngưỡng mộ. 

12- Là người có sắc diện trong sáng. 

13- Là người được mọi người tin tưởng. 

14- Là người có ngũ-quan (Š giác-quan của con người) 
đây đủ và tốt đẹp. 

15- Là người có tw cách đảng kính. 

16- Là người không có chứng bệnh đáng ghê sợ. 

17- Là người có trí-tuệ, đời sống được an-lạc. 

18- Là người sống nơi nào cũng được an-lạc. 

19- Là người không có tai-hại, không có oan trải. 

20- Là người thường được sống gân gũi với người thân. 

Đó là 20 quả báu tốt của đại-thiện-nghiệp không tà- 
đâm mà tiền-kiếp của người ấy đã tạo trong kiếp quá-khứ. 
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4- Quả của đại-thiện-nghiệp không nói-dối 

Người thiện nào là người biết hố-thẹn tội-lỗi, biết 
ghê-sợ tội-lỗi, tin nghiệp và quả của nghiệp, tránh xa ác- 
nghiệp nói-dối, tạo đại-(hiện-nghiệp XUö NI nói-dối. 


Sau khi người thiện ây chết, nếu đại-thiện-nghiệp 
không nói-dối trong đại-thiện-tâm có cơ hội cho quả 
trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (pafisandhikäla) có đại- 
quả-tâm gọi là tái-sinh-tâm (patisandhicifa) làm phận 
sự tái-sinh kiếp sau đầu thai làm người trong lòng mẹ. 

Khi sinh ra đời, lúc trưởng thành người ấy có 14 quả 
báu của đại-thiện-nghiệp không nói-dối trong kiếp khứ 
khứ của người ấy. 

Trong Chú-giải Khuddakapatha giảng giải về 14 quả 
báu của đại-thiện-nghiệp không nói-đối trong kiếp quá- 
khứ như sau: 

Kiếp hiện tại của người ấy: 

1- Là người có ngũ-quan (5Š giác-quan của con người) 
trong sáng. 

2- Là người có giọng nói ngọt ngào, dễ nghe. 

3- Là người có đôi hàm răng đêu đặn, đẹp đế. 

4- Là người có thân hình không mập quả. 

5- Là người có thân hình không Ôm quả. 

6- Là người có thân hình không thấp quá. 

7- Là người có thân hình không cao quả. 

8- Là người có da thịt mịn màng, mêm mại. 

9- Là người mà trong miệng có mùi thơm tho thoát ra 
dễ chịu như mùi hoa sen. 

10- Là người nói được nhiễu người tin theo, không có 
đi ganh tị. 

11- Là người nói được nhiễu người muốn nghe. 
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12-Llà người có cải lưỡi mêm mỏng, màu hông như 
cảnh hoa sen đỏ. 

13- Là người có định tâm vững vàng. 

14- Là người có lời nói rõ ràng, ý nghĩa sâu sắc, được 
nhiễu người tin trởng và tôn trọng. 

Đó là 74 quả báu tốt của đại-thiện-nghiệp không nói- 
đối mà tiền-kiếp của người ấy đã tạo trong kiếp quá-khứ. 

5- Quả của đạiï-thiện-nghiệp không nói lời chia rẽ 

Người thiện nào là người biết hổ-thẹn tội-lỗi, biết 
ghê-sợ tội-lỗi, tin nghiệp và quả của nghiệp, tránh xa ác- 
nghiệp nói lời chia rẽ, tạo đại-thiện-nghiệp không nói lời 
chia rễ. 

Sau khi người thiện ây chết, nếu đại-thiện-nghiệp 
không nói lời chia rẽ trong đại-thiện-tâm có cơ hội cho 
quả rong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhikäla) có đại- 
quả-tâm gọi là tái-sinh-tâm (pafisandhiciffa) làm phận 
sự tái-sinh kiếp sau đầu thai làm người trong lòng mẹ. 

Khi sinh ra đời, lúc trưởng thành người ấy có 6 guả- 
bảu của đại-thiện-nghiệp không nói lời chia rẽ trong 
kiếp quá-khứ của người ấy. 

Kiếp hiện tại của người ấy: 

1- Là người hoà thuận với vợ chỗng, anh chị em, bà 
CON, VỚI IHỌI người. 

2- Là người không bị người khác gây SỐ, không bị tật. 

3- Là người có nhiễu bạn bè thân thiết. 

4- Có tình bằng hữu thân thiết bên vững. 

5- Có nhiễu người thương yÊM quỷ mền. 

6- Sống được an-lạc, ít khổ tâm. 

Đó là 6 quả báu tốt của đại- thiện-nghiệp không nói 
lời chia rẽ mà tiền-kiếp của người ấy đã tạo trong kiếp 
quá-khứ. 
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6- Quả của đạï-thiện-nghiệp không nói lời thô tục 

Người thiện nào là người biết hố-thẹn tội-lỗi, biết 
ghê-sợ tội-lỗi, tin nghiệp và quả của nghiệp, tránh xa ác- 
nghiệp nói lời thô tục, tạo đa¡-£hiện-nghiệp không nói lời 
thô tục. 

Sau khi người thiện ây chết, nếu đại-thiện-nghiệp 
không nói lời thô tục trong đại-thiện-tâm có cơ hội cho 
quả rong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhikäla) có đại- 
quả-tâm gọi là tái-sinh-tâm (pafisandhicirtfa) làm phận 
sự tái-sinh kiếp sau đầu thai làm người trong lòng mẹ. 

Khi sinh ra đời, lúc trưởng thành người ấy có 6 guả- 
báu của đại-thiện-nghiệp không nói lời thô fục trong 
kiếp quá-khứ của người ấy. 

Kiếp hiện tại của người ấy: 

1- Là người thưởng được nghe những lời nói ngọt 
ngào đáng hài lòng. 

2- Là người được nhiều người thương yêu quỷ mến. 

3- Là người thường được nghe lời tản dương ca tụng, 
không bị vụ oan giá hoạ. 

4- Là người thường được nghe những lời thân thiết. 

5- Là người sống an-lạc. 

6- Là người có giọng nói rất hay, dễ mễn. 

Đó là ó quả báu tốt của đại- thiện-nghiệp không nói 
lời thô tục mà tiền-kiếp của người ấy đã tạo trong kiếp 
quá-khứ. 


7- Quả của đại-thiện-nghiệp không nói lời vô ích 

Người thiện nào là người biết hổ-thẹn tội-lỗi, biết 
ghê-sợ tội-lôi, tin nghiệp và quả của nghiệp, tránh xa ác- 
nghiệp nói lời vô ích, tạo đq¡-thiện-nghiệp không nói lời 
vô ích. 
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Sau khi người thiện ây chết, nếu đại-thiện-nghiệp 
không nói lời vô ích trong đại-thiện-tâm có cơ hội cho 
quả rong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (pafisandhikala) có đại- 
quả-tâm gọi là tái-sinh-tâm (pafisandhicirtfa) làm phận 
sự tái-sinh kiếp sau đầu thai làm người trong lòng mẹ. 

Khi sinh ra đời, lúc trưởng thành người ấy có 7 guả- 
bảu của đại-thiện- nghiệp không nói lời vô ích trong 
kiếp quá-khứ của người ấy. 


Kiếp hiện tại của người ấy: 


1- Là người có nhiễu người tin theo lời nói của mình. 

2- Là người có nhiêu người thương yêu quỷ mễn. 

3- Là người được nhiêu người kính trọng. 

4- Là người có khả năng nói cho nhiều người tin theo. 

5- Là người sống hạnh phúc an-lạc. 

6- Là người có nhiễu quyên lực trong đồi. 

7-Là người có nhiêu trí-tuệ, có khả năng đổi đáp rất 
nhanh nhẹn. 

Đó là 7 guả báu tốt của đại-thiện-nghiệp không nói lời 
vồ ích mà tiền-kiếp của người ấy đã tạo trong kiếp quá-khứ. 


8- Quả của đại-thiện-nghiệp không uống rượu, bỉa và 

các chất say 

Người thiện nào là người biết hổ-thẹn tội-lỗi, biết 
ghê-sợ tội- lỗi, tin nghiệp và quả của nghiệp, tránh xa ác- 
nghiệp uống rượu, bia và các chất say, tạo đại-thiện- 
nghiệp không uống rượu, bia và các chất say. 

Sau khi người thiện ây chết, nếu đại-thiện-nghiệp 
không uống rượu, bia và các chất say trong đại-thiện- 
tâm cô cơ hội cho quả rong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau 
(pafisandhikala) có đgi-guả-fãm gọi là tải-sinh-tâm 
(pafisandhicifía) làm phận sự tái-sinh kiếp sau đầu thai 
làm người trong lòng mẹ. 
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Khi sinh ra đời, lúc trưởng thành người ấy có 30 quả 
báu của đại-thiện-nghiệp không uống rượu, bia và các 
chất say trong kiếp quá-khứ của người ấy. 


Trong Chú-giải Khuddakapatha giảng giải về 30 quả 
báu của đ4i-(hiện-nghiệp không uống rượu, bia và các 
chất say trong kiếp quá-khứ như sau: 

Kiếp hiện-tại của người ấy: 
1- Là người có trí-tuệ sáng suốt, hiểu biết mọi công 
việc đã làm, đang làm và sẽ làm. 
2- Là người thường có trí nhớ. 
3- Là người không loạn trí, điên cuông. 
4- Là người có tri-tuệ, thông mình, nhạy bén. 
5- Là người có sự tinh-tấn không ngừng. 
6- Là hạng người có tam-nhân (vô-tham, vô-sân, vô-si) 
từ khi đầu thai. 
7- Là người không bị câm điếc, từ khi đầu thai. 
8- à người có trí-tuệ sáng suối, không mê muội. 
9- Là hạng người không dể duôi trong mọi thiện-pháp. 
10- Là hạng người đa-văn túc-tri, học nhiều hiểu rộng. 
11- Là người có thân hình đây đủ, cân đối các bộ phận 
lớn nhỏ xinh đẹp. 
12- Là người 11 gặp tai nạn. 
13- Là người ít có sâu não, khổ tâm. 
14- Là người thường nói lời chán-thật, đáng tin. 
15- Là người không nói lời chia rễ, không nói lời thô 
tục, không nói lời vô ích. 
16- Là người có sự tinh-tần không ngừng ngày đêm 
trong mọi công việc phước-thiện. 
17- Là người có lòng biết ơn và biết đên ơn đối với 
người ân nhân của mình. 
18- Là người hiểu biết mọi công việc đã làm. 
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19- Là người không có tính keo kiệt, bún xin của cải 
của mình. 

20- Là người có tâm hoan hỷ trong việc tạo phước- 
thiện bô-thí của cải đến cho người khác. 

21- Là người có giới hạnh đây đủ và trọn vẹn. 

22- Là người trung thực với mình và mọi người. 

23- Là người ít sinh tâm sân hận. 

24- Là người biết hồ-thẹn tội-lỗi, không dám làm ác. 

25- Là người biết ghê-sợ tội-lôỗi, không dám làm ác. 

26- Là người có chánh-kiến thấy đúng, có khả năng 
thấy rõ, biết rõ thật-tánh của các pháp. 

27- Là người có nhiêu phước-thiện cao thượng. 

28- Là người có nhiễu tri-tuệ, hiểu biết các pháp. 

29- Là bậc thiện-trí hiểu biết phán biệt được điều lợi, 
điễu hại, điều chánh, lễ tà,... 

30- Là bậc thiện-trí biết sự lợi ích kiếp hiện-tại, sự lợi 
ích kiếp vị-lai, sự lợi ích tối-thượng Niễt-bàn. 

Đó là 30 quả báu tốt của đại-thiện-nghiệp không uống 

rượu, bia và các chất say mà tiền-kiếp của người ấy đã tạo 
trong kiếp quá-khứ. 


Đạï-thiện-nghiệp và quả của đại-thiện-nghiệp 

* Đại-thiện-nghiệp cho quả trong kiếp hiện-tại 

Đại-thiện-nghiệp đó là tác-J tâm-sở đồng sinh với 8 
đại-thiện-tâm có cơ hội cho quả trong kiệp hiện-tại, có 6 
thiện-quả võ-nhân-tâm tiêp xúc biệt các đôi-tượng tôt. 

Thiện-quả vô-nhân-tâm có 8 tâm 

Thiện-quả-vô-nhán-táâm có 8 quả-tâm là quả của đại- 
thiện-nghiệp trong ö đại-thiện-tâm: 

1- Nhãn-thức-tâm đông sinh với thọ xả, là quả của 
đại-thiện-nghiệp, thây đồi-tượng sắc tốt, đảng hài lòng. 
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2- Nhĩ-thức-tâm đông sinh với thọ xả, là quả của đại- 
thiện-nghiệp, nghe đối-tượng âm-thanh hay, đáng hài lòng. 

3- Tỷ-thức-tâm đông sinh với thọ xả, là quả của đại- 
thiện-nghiệp, ngửi đối-tượng hương thơm, đáng hài lòng. 

4- Thiệt-thức-tâm động sinh với thọ xả, là quả của 
đại-thiện-nghiệp, nếm đồi-tượng vị ngon, đáng hài lòng. 

5- Thân-thức-tâm đông sinh với thọ lạc, là quả của 
đại-thiện-nghiệp, xúc-giác đối-tượng xúc an-lạc, đáng 
hài lòng. 

6- Tiếp-nhận-tâm động sinh với thọ xả, là quả của 
đại-thiện-nghiệp, tiếp nhận 5 đối-tượng (sắc, thanh, 
hương, vị, xúc) lỐ, đáng hài lòng. 

7- §uy-xét-tâm đông sinh với thọ xả, là quả của đại- 
thiện-nghiệp, suy xét 5 đối-tượng (sắc, thanh, hương, VỊ, 
xúc) tốt, đáng hài lòng. 

Š- Suy-xéf-tâm động sinh với thọ hỷ, là quả của đại- 
thiện-nghiệp, suy xét 5 đối-tượng (sắc, thanh, hương, vị, 
xúc) tốt, đáng hài lòng. 

Trong kiếp hiện-tại, đạ¡-(hiện-nghiệp có cơ hội cho 
quả có ổ /Øhiện-guả vồ-nhân-tâm tiếp xúc biết các đôi- 
tượng tốt đáng hài lòng. 


Pafisandhikãla và Pavattikãla 


Đại-thiện-nghiệp trong 8 đại-thiện-tâm cho quả trong 
2 thời-kỳ: 

- Patisandhikäla: Thời-kỳ tái-sinh kiếp sau. 

- Pavaffikala: Thỏi-kỳ sau khi đã tái-sinh, kiếp hiện-tại. 

Đại-thiện-nghiệ)? trong ö đại-thiện-tâm có cơ hội cho 
quả trong /hởï-k) tải-sinh kiếp sau (pafisandhikala) có 8 
đại-quả-tâm và I suy-xéf-tâm đồng sinh với thọ xả là 
quả của đại-thiện-nghiệp gôm có 9 quả-tfâm gọi là dục- 
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giới tái-sinh-tâm (pafisandhicitta) làm phán sự tải-sinh 
kiếp sau (pafisandhikiccq) trong 7 cối thiện-dục-giới là 
cối người hoặc 6 cối trời dục-giới. 

9 dục-giới tái-sinh-tâm (Patisandhicitta) 


9 dục-giới tái-sinh-tâm (pafisandhicita) đó là 8 đại- 
quả-tâm và I suy-xéf-tâm đồng sinh với thọ xả là quả 
của 8 đại-thiện-nghiệp: 

Đại-quả-tâm có 8 tâm 

8 đại-quả-tâm có mỗi đại-quả-tâm tương xứng 8 đại- 
thiện-tâm về thọ, về tri-tuệ, về tác-động như sau: 

1- Đại-quả-tâm thứ nhất đồng sinh với thọ hỷ, hợp với 
trí-tuệ, không cân tác-động. 

2- Đại-quả-tâm thứ nhì đồng sinh với thọ hỷ, hợp với 
trí-tuệ, cần tác-động. 

3- Đại-quả-tâm thứ ba đồng sinh với thọ hỷ, không 
hợp với tri-tuệ, không cần tác-động. 

4- Đại-quả-tâm thứ tư đồng sinh với thọ hỷ, không 
hợp với tri-tuệ, cần tác-động. 

5- Đại-quả-tâm thứ năm đông sinh với thọ xả, hợp 
với trí-tuệ, không cân tác-động. 

6- Đại-qguả-tâm thứ sảu đồng sinh với thọ xả, hợp với 
trí-tuệ, cần tác-động. 

7- Đại-quả-tâm thứ bảy động sinh với thọ xả, không 
hợp với tri-tuệ, không cần tác-động. 

8- Đại-quả-tâm thứ tám động sinh với thọ xả, không 
hợp với tri-tuỆ, cần tác-động. 


8 đại-quả-tâm có 2 loại quả-tâm: 


- 4 đại-quả-tâm hợp với tri-tuệ. 
- 4 đại-quả-tâm không hợp với trí-tuệ. 
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9- Suy-xét-tâm đồng sinh với thọ xả là quả của đại- 
thiện-nghiệp bác tháp trong đại-thiện-tâm không hợp với 
tri-tuệ, thuộc về thiện-quả vô-nhân-tâm. 

Như vậy, 9 dục-giới fái-sinh-fâm làm phận sự tái- 
sinh kiệp sau trong 7 cối thiện-dục-giới là cõi người và 
6 cối trời dục-giới. 

Cối người Nam-thiện-bộ-châu là cõi người mà chúng 
ta đang sinh sông. 


1- Bốn đại-quả-tâm hợp với trí-tuệ gọi là tái-sinh-tâm 
a-Thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (Patisandhikãla) 


Người thiện nào biết hỗ-thẹn tội-lỗi, biết ghê-sợ tội- 
lỗi, tin nghiệp và quả của nghiệp, tránh xa 10 ác-nghiệp, 
tạo 10 đại-thiện-nghiệp bằng thân, bằng khẩu, bằng ÿ. 
Sau khi người thiện ấy chết, nêu đại-thiện-nghiệp trong 
đại-thiệntâm họp với trí-tuệ nào có cơ hội cho quả 
trong /bời-kb tái-sinh kiếp sau (pafisandhikäala) thì có 
đại-qud-tâm hợp với trí-tuệ gọi là tái-sinh-tâm (0afi- 
sandhicitta) cùng với 3 sắc-pháp (kãyaripa: thân, bhava- 
rũpa: sắc nam-tinh hoặc sắc nữ-tính và hadayavatthu- 
rùpa: sắc-pháp là nơi sinh của ý-thức-tâm) làm phận sự 
tái-sinh kiếp sau (palisandhikicca) đấu thai làm người 
tam-nhân (tihetukapuggala) trong lòng mẹ. 

Khi sinh ra đời, lúc trưởng thành, người tam-nhân ấy 
vốn có trí-tuệ. 

- Nếu người tam-nhân ấy thực-hành pháp-hành thiền- 
định thì có khả năng chứng đắc 5 bậc thiển sắc-giới 
thiện-tâm, 4 bậc thiển vồ-sắc-giới thiện-tâm, chứng đắc 
5 phép-thân-thông thế-gian (lokiya abhiññä). 

- Nếu người tam-nhân ấy thực-hành pháp-hành thiền- 
tuệ thì có khả năng chứng ngộ chân-|ý tứ Thánh-đề, chứng 
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đắc 4 Ti hánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niễt-bàn, trở thành 
bậc Thánh-nhân trong Phật-giáo. 


b- Thời-kỳ sau khi đã tái-sinh (Pavattikãla) kiếp hiện-tại 


Đại-qud-tâm hợp với trí-tuệ nào gọi là tái-sinh-tâm 
(pafisandhicirfa) làm phận sự tái-sinh kiếp sau Ì sát-na- 
tâm; liền tiếp theo fhởi-kb sau khi đã tái-sinh (pavatii- 
kãla) kiếp hiện-tại, chính đại-quả-tâm hợp với tri-tuệ ấy 
trở thành hộ-kiếp-tâm (bhavangacitta) tiếp tục làm phận 
sự hộ trì, giữ gìn kiếp người tam-nhân ấy cho đến khi hết 
tuổi thọ; và cuôi cùng cũng chính đại-guả-tâm hợp với 
frí-tuệ ấy trở thành £/-£âm (cufici1a) làm phận sự chuyên 
kiếp (chết) kết thúc kiếp hiện-tại của người tam-nhân ấy. 


Trong thời-kỳ sau khi đã tái-sinh (pavattikãla) kiếp 
hiện-tại, đại-(hiện-nghiệp trong 4 đại-thiện-tâm họp với 
fri-tuệ cho quả có 8 đại-qguả-tâm và Š thiện-quả vô- 
nhân-tâm gồm có 16 quả-tâm. 


2- Bốn đại-quả-tâm không hợp với trí-tuệ gọi là 
táï-sinh-tâm 


a- Thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (Patisandhikäla) 


Người thiện nào biết hỗ-thẹn tội-lỗi, biết ghê-sợ tội- 
lỗi, tin nghiệp và quả của nghiệp, tránh xa 70 ác-nghiệp, 
tạo 10 đại-thiện-nghiệp bằng thân, bằng khẩu, bằng ÿ. 
Sau khi người thiện ấy chết, nếu đại-thiện-nghiệp trong 
đại-thiện tâm không hợp với trí-ftuệ nào có cơ hội cho 
quả trong (hời-kỳ tái-sinh kiếp sau (pafisandhikäla) thì 
có đại-gud-tâm không hợp với trí-tuệ gọi là tái-sinh- 
tâm (pafisandhicifa) cùng với 3 sắc-pháp (kãyarHpa: 
thán, bhaävaripa: sắc nam-tính hoặc sắc nữ-tnh và 
hadayavatthuripa: sắc-pháp là nơi sinh của ÿ-thức-tâm) 
làm phận sự /ái-sinh kiếp sau (patisandhikicca) đầu thai 
làm người nhị-nhân (dvihetukapuggala) trong lòng mẹ. 
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Khi sinh ra đời, lúc trưởng thành, người nhị-nhân ấy 
vốn không có trí-tuệ. 

- Nếu người nhị-nhân ấy thực-hành pháp-hành: thiển- 
định thì không có khả năng chứng đắc bậc thiển sắc-giới 
nào cả. 

- Nếu người nhị-nhân ấy thực-hành pháp-hành thiền-tuệ 
thì không có khả năng chứng ngộ chân-lý tứ Thánh- để. 

b- Thời-kỳ sau khi đã tái-sinh (Pavattikãla) kiếp hiện-tại 

Đại-quả-tâm không hợp với trí-tuệ nào gọi là tải- 
sinh-tâm (patisandhicifa) làm phận sự tái-sinh kiếp sau 
1 sát-na-tâm; liền tiếp theo ứhời-kỳ sau khi đã tái-sinh, 
kiếp hiện-tại, chính đại-quả-tâm không hợp với trí-tuệ 
đy trở thành hộ-kiếp-tâm (bhavangacita) tiếp tục làm 
phận sự hộ trì, giữ gìn kiếp người nhị-nhân ấy cho đến khi 
hết tuổi thọ; và cuối cùng cũng chính đgỉ-guả-tâm hợp 
với trí-tuệ ấy trở thành fử-tâm (cuficia) làm phận sự 
chuyền kiếp kết thúc kiếp hiện-tại của người nhị-nhân ấy. 

Trong thời-kỳ sau khi đã tái-sinh (pavattikãla) kiếp 
hiện-tại, đạï-(hiện-nghiệp trong 4 đại-thiện tâm không 
hợp với trí-tuệ cho quả có 4 đại-quả-tâm không hợp với 
trí-tuệ và 8 thiện-qguả vồ-nhân-tâm gồm có 12 quả-tâm. 


3- Suy-xét-tâm đồng sinh với thọ xả là quả của đại- 
thiện-nghiệp bậc thâp gọi là tái-sinh-tâm. 


a- Thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (Patisandhikäla) 


* Người thiện nào biết hỗ-thẹn tội-lỗi, biết ghê-sợ tội- 
lỗi, tin nghiệp và quả của nghiệp, tránh xa 70 ác-nghiệp, 
tạo 10 đại-thiện-nghiệp bậc thấp bằng thân, bằng khẩu, 
bằng ý. Sau khi người thiện ấy chết, nếu đại-thiện- 
nghiệp bậc thấp trong đại-thiện-tâm không hợp với trí- 
tuệ nào có cơ hội cho quả trong /hời-kb tải-sinh kiếp sau 
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(palisandhikäla) thì có suy¬xét-tâm đông sinh với thọ xả 
là quả cúa đại-thiện-nghiệp gọi là tái-sinh-tâm (pafi- 
sandhicitta) cùng với 3 sắc-pháp (kãyaripa: thân, bhãva- 
rũpa: sắc nam-tinh hoặc sắc nữ-tính và hadayavatthu- 
rũpa: sắc-pháp là nơi sinh của ÿ-thức-tâm) làm phận sự 
tái-sinh kiếp sau (palisandhikicca) đâu thai làm người 
vô-nhân cõi thiện-giới (sugati ahetukapuggala) ẩui mù, 
câm điếc, tật nguyên, ... từ khi đầu thai trong lòng mẹ. 

Khi sinh ra đời, lúc trưởng thành, người vồ-nhán cối 
thiện-giới ấy là người đưi mù, cảm điếc, tật nguyễn, 
chỉ biết tầm thường trong cuộc sống. 

b- Thời-kỳ sau khi đã tái-sinh (Pavattikãla), kiếp hiện-tại 

$uy-xớt-tâm động sinh với thọ xả nào gọi là tái-sinh- 
tâm (pafisandhicirfa) làm phận sự tái-sinh kiếp sau Ï sát- 
na-tâm; liền tiếp theo (hởi-k) sau khi đã tảái-sinh 
(pavaftikala), kiếp hiện-tại, chính suy-xéft-tâm đông sinh 
với thọ xả ấy trở thành hộ-kiếp-tâm (bhavangacitta) tiếp 
tục làm phận sự hộ trì, giữ gìn kiếp người vô-nhân cõi 
thiện-giới ấy cho đến khi hết tuổi thọ; và cuối cùng cũng 
chính suy-xéf-tâm đông sinh với thọ xả ấy trở thành rử- 
tâm (cuficia) làm phận sự chuyên kiếp (chết) kết thúc 
kiếp hiện-tại của người vô-nhân cõi thiện-giới ấy. 

Trong thời-kỳ sau khi đã tái-sinh, kiếp hiện-tại, đại- 
thiện-nghiệp bậc thấp trong 4 đại-thiện-tâm không hợp 
với frí-tuệ cho quả chỉ có 8 thiện-quả vô-nhán-tâm mà thôi. 

Loài người trong cõi người Nam-thiện-bộ-châu có 
tuổi thọ không nhất định. 

- Nếu thời-kỳ các thiện-pháp tăng trưởng thì tuổi thọ 
con người tăng thì tăng dân lên cho đến tột đỉnh là a- 
tăng-kỳ “?năm. 


! Asañkhyeyya: a-tăng-kỳ là đơn vị số lượng thì số I có 140 số 0 theo sau. 
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- Nếu thời-kỳ) các thiện-pháp giảm dân thì tuổi thọ 
con người cũng giảm dân cho đến tột cùng chỉ còn 10 
năm mà thôi. 

9 quả-tâm gọi là táï-sinh-tâm trên 6 cõi trời dục-giới 


I- Thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (Patisandhikãla) trên 
6 cõi trời dục-giới 

Người thiện nào biết hỗ-thẹn tội-lỗi, biết ghê-sợ tội- 
lỗi, tin nghiệp và quả của nghiệp, tránh xa 10 ác-nghiệp, 
tạo 10 đại-thiện-nghiệp bằng thân, bằng khẩu, bằng ÿ. 
Sau khi người thiện ấy chết, nếu đại-thiện-nghiệp trong 
8 đại-thiện-tám có cơ hội cho quả trong /hởï-kỳ tải-sinh 
kiếp sau (patisandhikäla) thì có 9 quả-tâm gọi là tái- 
sinh-tâm (patisandhicia) làm phận sự tái-sinh kiếp sau 
hóa-sinh làm vị thiên-nam hoặc vị thiên-nữ trên 6 cõi trời 
dục-giới như sau: 


* 6 Cối trời dục-giới 
]- Cối trời Tứ-đại-thiên-vương 


- Nếu 4 đại-quả-tâm hợp với trí-tuệ làm phận sự tái- 
sinh kiếp sau hóa-sinh làm vị thiên-nam tam-nhán, hoặc 
vị thiên-wữ tam-nhân, hoặc 

- Nếu 4 đại-quả-tâm không hợp với trí-tuệ làm phận 
Sự fái-sinh kiếp sau hóa-sinh làm vị thiên-nam nhị-nhán, 
hoặc vị thiên-nữ nhị-nhân trên cối trời Tứ-đại-thiên- 
vương, hưởng quả an-lạc cho đến khi hết ứuổi fhọ 500 
tuổi trời, bằng 9 triệu năm tại cõi người (bởi vì 1 ngày 1 
đêm trên cõi trời này bằng 50 năm tại cõi người), hoặc 

- 1 suy-xét-tâm đông sinh với thọ xả là quả của đại- 
thiện nghiệp gọi là tải-sinh-tâm (pafisandhicifa) làm 
phận sự /ái-sinh kiếp sau hóa-sinh làm vị thiên-nam vô- 
nhân cối thiện-giới, hoặc vị thiên-nữ vô-nhân cối thiện- 
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giới nhóm bhumma{thadevatA: chư-thiên trên mặt đất 
thuộc Tú-đại-thiên-vương, hưởng quả an-lạc tâm thường. 


2- Cõi trời Tam-thập-tam-thiên 


- Nếu 4 đại-quả-tâm hợp với trí-tuệ làm phận sự tái- 
sinh kiếp sau hóa-sinh làm vị thiên-nam tam-nhán, hoặc 
vị thiên-nữ tam-nhán, hoặc 

- 4 đại-gud-tâm không hợp với trí-fuệ làm phận sự 
tái-sinh kiếp sau hóa-sinh làm vị thiên-nam nhị-nhân, 
hoặc vị thiên-nữ nhị-nhân trên cối trời T: gm-thập-tam- 
thiên hưởng quả an-lạc cao quý hơn cõi trời Tứ-đại- 
thiên-vương cho đến khi hết ứuổi 0họ 1.000 tuổi trời, 
bằng 36 triệu năm tại cõi người (bởi vì l ngày 1 đêm 
trên cõi trời này bằng 100 năm tại cõi người). 

3- Cõi trời Dạ-ma-thiên 


- Nếu 4 đại-quả-tâm hợp với trí-tuệ làm phận sự tái- 
sinh kiếp sau hóa-sinh làm vị thiên-nam tam-nhán, hoặc 
vị thiên-nữ tam-nhân, hoặc 

- Nếu 4 đại-quả-tâm không hợp với trí-tuệ làm phận 
sự fái-sinh kiếp sau hóa-sinh làm vị thiên-nam nhị-nhán, 
hoặc vị thiên-nữ nhị-nhân trên cõi trời Dạ-ma-thiên, 
hưởng quả an-lạc cao quý hơn cõi trời Tam-thập-tam- 
thiên cho đến khi hết Øuổi thọ 2.000 tuổi trời, bằng 144 
triệu năm tại cõi người (bởi vì Ï ngày I đêm trên cối trời 
này bằng 200 năm tại cõi người). 

4- Cõi trời Đâu-suất-đà-thiên 


- Nếu 4 đại-quả-tâm hợp với trí-tuệ làm phận sự tái- 
sinh kiếp sau hóa-sinh làm vị thiên-nam tam-nhán, hoặc 
vị thiên-nữ tam-nhân, hoặc 

- Nếu 4 đại-quả-tâm không hợp với trí-tuệ làm phận 
sự fái-sinh kiếp sau hóa-sinh làm vị thiên-nam nhị-nhán, 
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hoặc vị thiên-nữ nhị-nhân trên cõi trời Đâu-suất-đà- 
thiên, hưởng quả an-lạc cao quý hơn cõi trời Dạ-7na- 
thiên cho đến khi hết đuổi thọ 4.000 tuổi trời, bằng 576 
triệu năm tại cõi người (bởi vì l ngày l đêm trên cối trời 
này bằng 400 năm tại cõi người). 

5- Cối trời Hóa-lạc-thiên 


- Nếu 4 đại-quả-tâm hợp với trí-tuệ làm phận sự tái- 
sinh kiếp sau hóa-sinh làm vị thiên-nam tam-nhán, hoặc 
vị thiên-nữ tam-nhân, hoặc 

- Nếu 4 đại-quả-tâm không hợp với trí-tuệ làm phận 
sự fái-sinh kiếp sau hóa-sinh làm vị thiên-nam nhị-nhán, 
hoặc vị thiên-nữ nhị-nhân trên cối trời Hóa-lạc-thiên 
hưởng quả an-lạc cao quý hơn cối rời Đâu-suất-đà- 
thiên cho đến khi hết tuổi thọ 8.000 tuổi trời, bằng 2.304 
triệu năm tại cõi người (bởi vì Ï ngày l đêm trên cối trời 
này bằng 800 năm tại cỗi người). 

6- Cõi trời Tha-hóa-tự-tại-thiên 


- Nếu 4 đại-quả-tâm hợp với trí-tuệ làm phận sự tái- 
sinh kiếp sau hóa-sinh làm vị thiên-nam tam-nhán, hoặc 
vị thiên-nữ tam-nhân, hoặc 

- Nếu 4 đại-quả-tâm không hợp với trí-tuệ làm phận 
Sự fái-sinh kiếp sau hóa-sinh làm vị thiên-nam nhị-nhán, 
hoặc vị thiên-n„ữ nhị-nhân trên cối trời Tha-hóa-tự-tạgi- 
thiên, hưởng quả an-lạc cao quý hơn cối trời Hóa-lạc- 
thiên cho đến khi hết tuổi thọ 16.000 tuổi trời, băng 
9.216 triệu năm tại cõi người (bởi vì l ngày ] đêm trên 
cối trời này bằng 1600 năm tại cõi người). 

2- Pavattikala: Thời-kỳ sau khi đã tái-sinh 


Đại-quả-tâm nào gọi là tái-sinh-tâm (pafisandhicita) 
làm phận sự tái-sinh kiệp sau l sát-na-tâm; liên tiêp theo 
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thời-kỳ sau khi đã tái-sinh (pavattikala), kiếp hiện-tại, 
chính đại-quả-tâm ấy trở thành hộ-kiếp-tâm (bhavanga- 
cifia) tiếp tục làm phận sự hộ trì, giữ gìn kiếp vị thiên- 
nam hoặc vị thiên-nữ ấy cho đến khi hết tuôi thọ tại cõi 
trời dục-giới ấy; và cuối cùng cũng chính đgi-guả-tâm 
ấy trở thành fử-tâm (cuiicifta) làm phận sự chuyên kiếp 
(chết) kết thúc kiếp hiện-tại của vị thiên-nam hoặc vị 
thiên-nữ ấy tại cõi trời dục-giới ấy. 


Trong thời-kỳ sau khi đã tái-sinh (pavattikãla), kiếp 
hiện-tại của vị thiên-nam hoặc vị thiên-nữ Ấy, đại-thiện- 
nghiệp trong đại-thiện-tâm cho quả có ở đại-quả-tâm và 
ổ thiện-quả vô-nhân-tám tùy theo đại-thiện-nghiệp trong 
mỗi đại-thiện-tâm. 


Phận sự của 9 quả-tâm gọi là dục-giới tái-sinh-tâm 


Trong 76 guả-tâm là quả của đại-thiện-nghiệp trong 
đại-thiện-tâm ấy có 9 quả-tâm là 8 đại-quả-tâm và I 
suy-xét-tâm đồng sinh với thọ xả là quả đại-thiện-nghiệp 
trong 6Š đại-thiện-tám gọi là 9 dục-giới tái-sinh-tâm. 

Trong 9 dục-giới tái-sinh-tâm ấy, nếu quả-tâm nào 
gọi là /ái-sinh-tâm (pafisandhicifía) làm phận sự tái-sinh 
kiếp sau 1 sát-na-tâm rồi diệt; liền tiếp theo fhởi-kỳ sau 
khi đã tái-sinh (pavattikala), kiếp hiện-tại, chính quả- 
tâm ấy trở thành hộ-kiếp-tâm (Phavangacif4) làm phận 
sự hộ kiếp, bảo hộ, giữ gìn kiếp người hoặc kiếp VỊ 
thiên-nam hoặc kiếp vị thiên-nữ ấy cho đến mãn kiếp hết 
tuổi thọ; rồi cuối cùng, cũng chính quả-tâm ấy trở thành 
tứ-tâm (cuíiciiía) làm phận sự chết, kết thúc kiếp hiện- 
tại của kiếp người hoặc kiếp vị thiên-nam hoặc kiếp vị 
thiên-nữ ây trong cõi trời dục-g1ới ẫy. 


Ví dụ: Sau khi chúng-sinh nào chết, nếu có “đgỉ-guả- 
tâm thứ nhất động sinh với thọ hý, hợp với tri-tuệ, 
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không cân tác- động” gọi là tái-sinh-tâm (pafisandhi- 
ciia) cùng với 3 sắc-pháp (kãyaripa: thán, bhãvaripa: 
sắc nam-tính hoặc sắc nữ-tính và hadayavatthuripa: 
sắc-pháp là nơi sinh của ý-thức-tâm) làm phận sự tái- 
sinh kiếp sau đầu thai làm người tam-nhân, hoặc hóa-sinh 
làm vị fhiên-nam tam-nhân hoặc vị thiên-nữ tam-nhân l 
sảf-na-tâm sinh rồi diệt; liền tiếp theo thời-kỳ sau khi đã 
tái-sinh (pavattikala), kiếp hiện-tại, chính đại-quả-tâm 
thứ nhất ấy trỏ thành hộ-kiễp-tâm (Phavangacia) làm 
phận sự hộ kiếp, bảo hộ, giữ gìn kiếp người tam-nhân 
hoặc kiếp vị thiên-nam tam-nhân hoặc kiếp vị thiên-nữ 
tam-nhân ấy cho đến mãn kiếp hết tuổi thọ; rồi cuối 
cùng, cũng chính đgi-guả-tâm thứ nhất ấy trở thành tử- 
tâm (cuficita) làm phận sự chết, kết thúc kiếp hiện-tại 
kiếp người tam-nhân hoặc kiếp vị thiên-nam tam-nhân 
hoặc kiếp vị thiên-nữ tam-nhân trong cõi trời dục-giới ấy. 

Như vậy, mỗi kiếp chúng-sinh nói chung, mỗi kiếp 
người nói riêng chỉ có Ï quả-fâm gọi là tái-sinh-tâm, 
(patisandhicita), trở thành hộ-kiếp-tâm (bhavangaciHa) 
rồi trở thành f-£âm (cuficita) cùng 1 loại quả-tâm giống 
nhau, chỉ có khác nhau về 3 khoảng thời gian mà thôi. 

- Thời gian đầu gọi là tái-sinh-tâm (pafisandhicitta) 
làm phận sự tái-sinh kiếp sau chỉ có l sát-na-tâm sinh 
rồi diệt, liễn tiếp theo sau: 

- Khoảng thời gian giữa trở thành hộ-kiễp-tâm (bha- 
vangacita) làm phận sự hộ trì, bảo hộ, giữ gìn suốt kiếp 
hiện-tại cho đến giấy phút cuối cùng, tiếp theo sau: 

- Thời gian cuối cùng trở thành tủ-tâm (cuticitta) làm 
phận sự chuyển kiếp (gọi là chết) kết thúc kiếp hiện-tại 
chỉ có I sát-na-tâm mà thôi. 

Tuy nhiên, mỗi chúng-sinh nói chung, mỗi người nói 
riêng, trong vòng ứ# sinh luân-hồi từ kiếp này sang kiếp 
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kia, tủ-tâm (cuticita) của kiếp hiện-tại (kiếp cñ) diệt, kết 
thúc mỗi kiếp chúng-sinh và fđi-sinh-tâm (pafisandhi- 
cita) kiếp sau (kiếp mới) sinh, bắt đầu mỗi kiếp chúng- 
sinh, tuy 2 kiếp chúng-sinh chỉ cách nhau có 1 sáf-na- 
tâm (trước và sau), trong cùng một cận fứ lộ-trinh-tâm 
(maranãsannavhi), nhưng chắc chắn 2 loại quả-tâm 
này là hoàn toàn khác biệt nhau, bởi vì 2 kiếp chúng- 
sinh khác nhau. 


IV.2.2- 10 phước-thiện (Puññakriyãvatthu) ° 


Dục-giới thiện nghiệp gọi là đại-thiện- nghiệp đó là 
tác-ÿ tâm-sở động sinh với 8 đại-thiện-tâm tạo 10 phước- 
thiện (puñfñiakriyavafthu) là: 

1- Dãnakusala: Phước-thiện bố-thí. 

2- Silakusala: Phước-thiện giữ giới. 

3- Bhãvanä kusala: Phước-thiện hành-thiển. 

4- Apaccayanakusala: Phước-thiện cung-kính. 

5- Veyyävaccakusala: Phước-thiện hồ trợ trong mọi 

việc thiện. 

6- Pattidänakusala: Phước-thiện hồi-hướng phân 

phước-thiện. 

7- Paltänumodanäkusala: Phước-thiện hoa- hỷ phân 

phưóc-thiện. 

8- Dhammassavanakusala: Phước-thiện ngh- pháp. 

9- Dhammadesanäkusala: Phước-thiện thuyết-pháp. 

10- Ditthujukammakusala: Phước-thiện chánh-kiến. 

10 phước-thiện được gom lại thành 3 nhóm: 

- Nhóm phước-thiện bô-thi. 

- Nhóm phước-thiện giữ giới. 

- Nhóm phước-thiện hành thiển. 


! Tìm hiểu rõ trong bộ Nền-Tảng Phật-Giáo quyên V: Phước-Thiện. 
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I- Nhóm phước-thiện bố-thí gồm có 3 pháp: 

- Phước-thiện bô-thí. 

- Phước-thiện hôi-hướng. 

- Phước-thiện hoan-hỷ. 

2- Nhóm phước-thiện giữ giới gồm có 3 pháp: 

- Phước-thiện giữ-giới. 

- Phước-thiện cung-kính. 

- Phước-thiện hô trợ trong mọi việc thiện. 

3- Nhóm phước-thiện hành-thiền gồm có 4 pháp: 

- Phước-thiện hành-thiển. 

- Phước-thiện nghe pháp. 

- Phước-thiện thuyêt-pháp. 

- Phước-thiện chánh-kiên. 

Tuy nhiên, phước-thiện chánh-kiến đó là kammas- 
sakataäsammaditthi: chánh-kiên hiệu biệt đúng vê nghiệp 
là của riêng mình là rât cân thiệt cho cả 3 nhóm, đê hỗ 
trợ tạo môi phước-thiện nào với đại-thiện-tâm hợp với 
trí-tuệ, có đủ 3 thiện-nhân là vô-tham, vô-sân, vô-si (trí- 
tuệ), đê cho phước-thiện ây trở thành tam-nhân đại- 
thiện-nghiệp. 


Phước-thiện và quả của 10 phước-thiện 


Đại-thiện-nghiệp trong Š đại-thiện-tâm tạo I0 phước- 
thiện (puññakriyavatthu). 

Đại-thiện-tầm (Mahãakusalacitta) có 8 tâm: 

1- Đại-thiện-tâm thứ nhất đồng sinh với thọ hỷ, hợp 
với tri-tuệ, không cân tác-động. 

2- Đại-thiện-tám thứ nhì đồng sinh với thọ hỷ, hợp với 
tri-tuệ, cân tác-động. 
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3- Đại-thiện-tâm thứ ba đông sinh với thọ hỷ, không 
hợp với tri-tuệ, không cần tác-động. 

4- Đại-thiện-tâm thứ tư động sinh với thọ hỷ, không 
hợp với tri-tuệ, cần tác-động. 

5- Đại-thiện-tâm thứ năm đồng sinh với thọ xả, hợp 
với trí-tuệ, không cân tác-động. 

6- Đại-thiện-tâm thứ sảu đồng sinh với thọ xả, hợp 
với trí-tuệ, cần tác-động. 

7- Đại-thiện-tâm thứ bảy đồng sinh với thọ xả, không 
hợp với tri-tuệ, không cần tác-động. 

Š- Đại-thiện-tâm thứ tám đồng sinh với thọ xả, không 
hợp với tri-tuệ, cần tác-động. 


8 đại-thiện-tâm này phân chia theo trí-tuệ có 2 loại: 


- 4 đại-thiện-tâm hợp với tri-tuệ. 
- 4 đại-thiện-tâm không họp với tri-tuệ. 


10 phước-thiện mà mỗi phước-thiện được thành-tựu 
đều trải qua 3 thời-kỳ tác-ý: 

1- Pubbacetanä: Tác-ÿý tâm-sở động sinh với đại- 
thiện-tâm phát sinh trước khi tạo phước-thiện, không có 
thời gian nhát định. 


2- Muficacetanã: Tác-ý tâm-sở đông sinh với đại- 
thiện-tâm phát sinh khi đang tạo phước-thiện áy. 


3- Aparacetanä: Tác-ÿ tâm-sở đồng sinh với đại- 
thiện tâm phát sinh sau khi đã tạo phước-thiện xong, 
thời gian sau nhiều ngày, nhiễu tháng, thậm chí trải qua 
thời gian nhiễu năm sau. 

Trong 3 thời-kỳ tác-ý này, mỗi thời-kỳ tác-ý có vai trò 
quan trọng đề trở thành đại-£hiện-nghiệp như sau: 
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Năng lực của muñcacetanä 


Thời-kỳ muficacetanã: Tác-ÿj tâm-sở động sinh với 
đại-thiện- tâm phát sinh khi đang tạo phước-thiện nào, 
phước-thiện ấy trở thành tam-nhân đại-thiện-nghiệp 
hoặc nhị-nhán đại-thiện-nghiệp như sau: 

- Người thiện nào nếu có z„wfñcacetanã: tác-ý tâm-sở 
đồng sinh với đại-thiệntâm họp với trí-tuệ kammas- 
sakatanana khi đang tạo phước-thiện nào, có diffhi- 
Jukanuma: phước-thiện chánh- kiến hỗ trợ phước-thiện 
ấy, thì người thiện ấy tạo phước-thiện ấy với đại-thiện- 
tâm hợp với trí-tuệ có đủ 3 thiện-nhân là vô-tham, vô- 
sân, vô-si, nên phước-thiện ấy trở thành tam-nhân đại- 
thiện-ng hiệp (tihetukakusalakamma). 

- Người thiện nào nếu có z„wfcacetanã: tác-ÿý tâm-sở 
đông sinh với đại-thiệntâm không hợp với trí-tuệ 
kammassakatäñana khi đang tạo phước-thiện nào, không 
có difthijukamma: phước-thiện chánh-kiển hỗ trợ phước- 
thiện ấy, thì người thiện ấy tạo phước-thiện ấy với đại- 
thiện tâm không hợp với trí-tuệ chỉ có 2 thiện-nhân là 
vồ-tham và vô-sân, không có vô-si, nên phước-thiện ấy 
trở thành mhị-nhân đại-thiện-nghiệp (dvihetukakusala- 
kamma). 

Tam-nhân đại-thiện-nghiệp và nhị-nhân đại-thiện- 
nghiệp phân loại theo năng lực của 2 /hởi-k}) tác-ý: 
thời-kỳ pubbacetanã: tác-ÿ tâm-sở đồng sinh với đại- 
thiện-tâm phát sinh trước khi tạo phước-thiện nảo và 
thời-kỳ aparacefanã: tác-J tâm-sở động sinh với đại- 
thiện tám phát sinh sau khi đã tạo phước-thiện nào 
xong, mỗi loại đg¡-(hiện-nghiệp có 2 bậc: 


- Ukkatthakusalakammna: Đại-thiện-nghiệp bậc cao. 
- Qmakakusalakamma: Đại-thiện-nghiệp bậc tháp. 
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T- Ukkafthakusalakanuna: Đại-thiện-nghiệp bậc cao 
như thê nào? 


Người thiện nào tạo phước-thiện bố-thí nào hoặc 
phước-thiện giữ-giới nào, hoặc phước-thiện hành-thiển 
nào,... nêu thời-kb pubbacetanä: tác-ÿ tâm-sở đồng sinh 
với đại-thiện-tâm trong sạch trước khi tạo phước-thiện 
ấy, không có fà-kiến, tham-ái, ngã-mạn phát sinh xen lẫn; 
và nhất là fhời-kỳ) aparacetanã: tác-ý tâm-sở động sinh 
với đại-thiện-tâm trong sạch, sau khi đã tạo phước-thiện 
nào, không có íà- kiến, tham-ái, ngã-mạn phái sinh xen 
lẫn, thì người ấy tạo phước-thiện bô-thí ấy hoặc phước- 
thiện giữ-giới ấy, hoặc phước-thiện hành-thiển ấy trở 
thành /Ø6hefwka-ukkaffhakusalakanund' tam-nhán đại- 
thiệnnghiệp bác cao, và dvihetuka-ukkaffhakusala- 
kammma: nhị-nhân đại-thiện-nghiệp bác cao. 


2- Omakakusalahanina: Đại-thiện-nghiệp bậc thấp 
như thê nào? 


Người thiện nào tạo phước-thiện bổ-thí nào hoặc 
phước-thiện giữ-giới nào, hoặc phước-thiện hành- thiên 
nào,... nêu thời-kb pubbacetanä: tác-ÿ tâm-sở đồng sinh 
với đợi: thiện-tâm không trong sạch trước khi tạo phước- 
thiện ấy, bởi vì có íà-kiến, tham-ái, ngã-mạn phát sinh 
xen lẫn; và nhất là /hởi-k} aparacetanã: tác-ÿj tâm-sở 
đồng sinh với đại-thiện-tâm không trong sạch sau khi đã 
tạo phước-thiện nảo, bởi vì có tà-kiễn, tham-ái, ngã-mạn 
phát sinh xen lẫn, nên làm cho đại-thiện-tâm bị ô nhiễm, 
thì người ây tạo phước-thiện bồ-thí ấy hoặc phước-thiện 
giữ-giới ấy, hoặc phước-thiện hành-thiển ấy trở thành 
trhetukqa-omakqakusalakammna: tam-nhân đại-thiện-nghiệp 
bác thấp và dvihetukqa-omakakusalakamưna- nhị-nhân 
đại-thiện nghiệp bậc thấp. 
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Năng lực của Aparacetanä 


Trong 2 thời-kỳ tác-Ýý: /hởi-k) pưubbacefana: tác-ÿ 
táâm-sở đồng sinh với đại-thiện-tâm trước khi tạo phước- 
thiện nào và thời-kỳ aparacetanã: tác-ý tâm-sở động 
sinh với đại-thiện tâm sau khi đã tạo phước-thiện nào 
theo thời gian sau nhiều ngày, nhiêu tháng, nhiều năm, 
để quyết định phước-thiện ấy trở thành fam-nhân đại- 
thiện nghiệp bác cao hoặc bậc thấp, nhị nhán đại-thiện- 
nghiệp bậc cao hoặc bậc thấp; thì thời-kỳ aparacetanä: 
tác-ý tâm-sở đồng sinh với đại-thiện-tâm phát sinh sau 
khi đã tạo phước-thiện ấy xong rồi có vai trò quan trọng 
hơn là fhời-kỳ pubbacetanä: tác-ÿ tâm-sở đồng sinh với 
đại-thiện tâm phát sinh trước khi tạo phước-thiện ấy, 
bởi vì chưa thành-tựu phước-thiện ấy. 

Thật vậy, dù cho /hời-kỳ pubbacefanäa tác-ý tâm-sở 
đông sinh với đại-thiện-tâm không trong sạch trước khi 
tạo phước-thiện nào, bởi vì có tham-ái, ngã-mạn, tà-kiễn 
phát sinh xen lẫn làm cho đại-thiện-tâm bị ô nhiễm; 
nhưng nếu fhời-kỳ aparacetanä tác-ý tâm-sở đồng sinh 
với đại-thiện-tâm trong sạch sau khi đã tạo phước-thiện 
ấy xong rồi, theo thời gian sau nhiều ngày, nhiêu tháng, 
thậm chí nhiều năm với đại-thiện-tâm trong sạch hoan 
hỷ trong phước-thiện ấy, không có tham-ái, ngã-mạn, tà- 
kiến phát sinh xen lần, không làm cho đại-thiện-tâm bị ô 
nhiễm, thì phước-thiện ấy vẫn trở thành ukkaffhakusala- 
kamma: đại-thiện-nghiệp bậc cao. 

Dù cho /hởi-kb) pubbacetanä tác-ÿ tâm-sở động sinh 
với đại-thiện-tâm trong sạch trước khi tạo phước-thiện 
ấy, không có tham-ái, ngã-mạn, tà- kiến phát sinh xen 
lấn; nhưng nếu fhời-kỳ aparacetanä tác-ý tâm-sở động 
sinh với đại-thiện-tâm không trong sạch sau khi đã tạo 
phước-thiện bô-thí ấy xong rồi, theo thời gian sau nhiễu 
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ngày, nhiêu tháng, thậm chí nhiều năm với đại-thiện-tâm 
không trong sạch, bởi vì có tham-di, ngã-mạn, tà-kiễn 
phát sinh xen lẫn làm cho đại-thiện-tâm bị ô nhiễm, thì 
phước-thiện ấy trở thành omakakusalakamma: đại- 
thiện-nghiệp bậc thấp. 

Cho nên, aparacefanã: tác-J tâm-sở đồng sinh với 
đại-thiện-tâm sau khi đã tạo phước-thiện ấy xong rồi, 
theo thời gian sau nhiễu ngày, nhiều tháng, thậm chí 
nhiễu năm cô tầm quan trọng quyết-định đgi-thiện- 
nghiệp ấy trở thành ukkafthakusalakamma: đại-thiện- 
nghiệp bậc cao hoặc omakakusalakanuma: đại-thiện- 
nghiệp bậc thấp. 

Phân loại đại-thiện-nghiệp theo Ukkatt(hakusalakamma 

và Omakakusalakamma 

Phân loại /hefukakusalakamma và. dvihetukakusala- 
kamma theo wkkafthakusalakanuna và omakakusala- 
kamưmna có 4 bậc như sau: 

* Tihetukakusalakamma có 2 bậc: 

]- Tihetfuka-ukRafthaRusalakamna: Tam-nhân đại-thiện- 

nghiệp bậc cao. 

2-1ihetfuka-omakakusalakamma: Tam-nhân đại-thiện- 

nghiệp bậc thấp. 

* Dvihetukakusalakamma có 2 bậc: 

1- DvihetuRa-ukRafthaRusalakamna: Nhị-nhân đại-thiện 

nghiệp bậc cao. 

2- Dvihetuka-omakakusalakamma: Nhị-nhân đại-thiện- 

nghiệp bậc thấp. 

Tam-nhán đại-thiện nghiệp bác cao, tam-nhân đại- 
thiện nghiệp bậc thấp, nhị nhân đại-thiện-nghiệp bác 
cao, nhị-nhân đại-thiện-nghiệp bậc thấp, mỗi đại-thiện- 
nghiệp có tầm quan trọng cho quả trong £hời-kỳ fái-sinh 
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kiếp sau (patisandhikala) làm người hoặc làm vị thiên- 
nam, vị thiên-nữ trên 6 cõi trời dục-giới và cho quả 
trong thời-kỳ sau khi đã tái-sinh (pavaHikäla), kiếp 
hiện-tại của người hoặc của vị thiên-nam, vị thiên nữ. 


Tam-nhân đại-thiện-nghiệp bậc cao, bậc thấp 
Nhị-nhân đạiï-thiện-nghiệp bậc cao, bậc thâp 
Tam-nhân đại-thiện-nghiệp bậc cao, bậc thấp và nhị- 
nhân đại-thiện-nghiệp bậc cao, bậc tháp gôm có 4 bậc 
như sau: 
1-Tihetuka-ukkalthakusalakamma: Tam-nhán đại-thiện- 
nghiệp bậc cao. 
2- Tihetuka-omakakusalakamma: Tam-nhán đại-thiện- 
nghiệp bậc tháp. 
3- Dvihetuka-ukRka†thakusalakamma: Nhị-nhân đại- 
thiện-nghiệp bậc cao. 
4- Dvihetuka-omakakusalakamma: Nhị-nhân đại-thiện- 
nghiệp bậc tháp. 


Thòï-kỳ Patisandhikäla và thòï-kỳ Pavattikãla 


Đại-thiện-nghiệp có 4 loại là ftam-nhân đại-thiện- 
nghiệp bậc cao và tam-nhân đại-thiện-nghiệp bác thấp, 
nhị nhân đại-thiện nghiệp bậc cao và nhị nhán đại- 
thiện-nghiệp bậc thấp, mỗi bậc đại-thiện-nghiệp có cơ- 
hội cho quả rong 2 thời-kỳ: 

- Thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhikala). 

- Thời-kỳ sau khi đã tái-sinh (pavattikala) kiếp hiện-tại. 

Đại-thiện-nghiệp có cơ hội cho quả trong /hởï-k} tải- 
sinh kiếp sau (patisandhikala) đầu thai làm người, có 3 
hạng người trong đời này, hoặc hóa-sinh làm vị /fhiên- 
nam hoặc vị thiên-nữ trên 6 cõi trời dục-giới, cũng có 3 
hạng chưw-thiên. 
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Mỗi hạng người, mỗi hạng thiên-nam, hạng thiên-nữ 
có khả năng khác nhau do quả của môi đại-thiện-nghiệp 
như sau: 


I- Tihetuka-ukkatthakusalakamma: Tam-nhân đại- 
thiện-nghiệp bậc cao 


Tihetuka-ukkafthakusalakamma là tam-nhâán đại- 
thiện-nghiệp bậc cao trong 4 đại-thiện-tâm họp với trí- 
fuệ có cơ hội cho quả trong 2 thời-kỳ: 

- Thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhikala). 

- Thời-kỳ sau khi đã tái-sinh (pavattikala), kiến hiện-ại. 


a- Thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (Patisandhikãla) 


Người thiện nào có giới trong sạch trọn vẹn, đã tạo 
phước-thện bố-thí nào, phước-thiện giữ-giới nào, 
phước-thiện hành-thiển nào, v.v... 

Sau khi người thiện ấy chết, nêu førn-nhân đại-thiện- 
nghiệp bậc cao trong đại-thiện-tâm hợp với trí-fuệ có cơ 
hội cho quả rong thời-kỳ tải-sinh kiếp sau (palisandhi- 
kala) có đại-gud-tâm hợp với trí-tuệ gọi là tái-sinh-tâm 
(pafisandhiciia) cùng với 3 sắc-pháp (kayaruipa: thân, 
bhávaripa: sắc nam-tính hoặc sắc nữ-tính và hadaya- 
vathuripa: sắc-pháp là nơi sinh của ÿ-thức-tâm) làm 
phận sự tái-sinh kiếp sau đầu thai làm hạng người tam- 
nhân (tihetukapugsala) từ khi đầu thai trong lòng mẹ. 

Khi sinh ra đời, lúc trưởng thành, người fam-nhân 

ấy” vốn có trí-tuệ. 

- Nếu người tam-nhân ấy là hành-giả thực-hành pháp- 
hành thiên-định thì có khả năng chứng đắc 5 bậc thiên 


' Người tam-nhân là người có tái-sinh-tâm đủ 3 thiện-nhân. 
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sắc-giới thiện-tâm, 4 bậc thiển vồ-sắc-giới thiện-tâm, 
chứng đắc 5 phép-thân-thông (lokiya abhiññä) 

- Nếu người tam-nhân ấy là hành-giả thực-hành pháp- 
hành thiên-tuệ thì có khả năng chứng ngộ chân-]j tứ 
Thánh-để, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và 
Niết-bàn, trở thành bậc Thánh-nhân trong Phật-giáo. 

Hoặc hóa-sinh làm vị f£hiên-nam fam-nhân hoặc vị 
thiên-nữ tam-nhân trên cõi trời dục-giới. Nếu vị thiên- 
nam tam-nhân, vị thiên-nữ tam-nhân có cơ hội đến hầu 
đảnh lễ Đức-Phật, lắng nghe chánh-pháp của Đức-Phật, 
thì vị f£hiên-nam tam-nhân, vị thiên-nữ tamm-nhân có 
khả năng chứng ngộ chân-]ý tứ Thánh-để, chứng đắc 
Thánh-đạo, Thánh-quả và Niết-bàn, trở thành bậc 
Thánh-nhân trong Phát-giáo. 


b-Thời-kỳ sau khi đã tái-sinh (Pavattikala), kiếp hiện-tại 


Tam-nhân đại-quả-tâm hợp với trí-tuệ nào gọi là tải- 
sinh-tâm (patisandhicifa) làm phận sự tái-sinh kiếp sau 
1 sát-na-tâm; liền tiếp theo /hởi-kỳ sau khi đã tái-sinh 
(pavattikäla), kiếp hiện-tại, chỉnh tam-nhân đại-quả- 
tâm hợp với trí-tuệ ấy trở thành hộ-kiếp-tâm (bhavanga- 
ci1a) tiếp tục làm phận sự hộ trì, giữ gìn kiếp người tam- 
nhân ấy cho đến khi hết tuổi thọ; và cuối cùng cũng 
chính #arn-nhân đại-qud-tâm hợp với trí-tuệ ấy trở thành 
tử-tâm (cufici4) làm phận sự chuyển kiếp (chết) kết 
thúc kiếp hiện-tại của người tam-nhân ấy. 


Trong thời-kỳ sau khi đã tái-sinh (pavattikala), kiếp 
hiện-tại, tam-nhân đại-thiện-nghiệp bậc cao trong 4 đại- 
thiện-tâm hợp với trí-fuệ cho quả trong thời-kÈ sau khi 
đã tái-sinh (pavattikala) kiếp hiện-tại, có I6 quả-tâm đó là: 


Xem bộ Nền-Tảng-Phật-Giáo, quyển IX: Pháp-Hành Thiển-Định và 
quyên X: Pháp-Hành Thiên-Tuệ, cùng soạn giả. 
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- Hữu-nhân đại-quả-tâm có 8 quả-tâm và 

- Thiện-quả vô-nhán-tâm có 8 quả-tâm. 

- Hữu-nhân đại-quả-tâm có 8 tâm 

Hữu-nhân đại-quả-tâm đó là đại-qguả-ftâm có § tâm 
mà mỗi tâm tương xứng với mỗi tâm trong § đại-thiện- 
tâm như sau: 

1- Đại-quả-tâm thứ nhất đồng sinh với thọ hỷ, hợp với 
trí-tuệ, không cân tác-động. 

2- Đại-quả-tâm thứ nhì đồng sinh với thọ hỷ, hợp với 
trí-tuệ, cần tác-động. 

3- Đại-quả-tâm thứ ba đồng sinh với thọ hỷ, không 
hợp với tri-tuệ, không cần tác-động. 

4- Đại-quả-tâm thứ tư đồng sinh với thọ hỷ, không 
hợp với tri-tuệ, cần tác-động. 

5- Đại-quả-tâm thứ năm đồng sinh với thọ xả, hợp với 
trí-tuệ, không cân tác-động. 

6- Đại-quả-tâm thứ sảu đồng sinh với thọ xả, hợp với 
trí-tuệ, cần tác-động. 

7- Đại-quả-tâm thứ bảy động sinh với thọ xả, không 
hợp với tri-tuệ, không cần tác-động. 

8- Đại-quả-tâm thứ tám đồng sinh với thọ xả, không 
hợp với tri-tuệ, cần tác-động. 

Thiện-quả vô-nhân-tâm có 8 tâm 

Thiện-quả-vô-nhán-táâm có 8 quả-tâm là quả của đại- 
thiện-nghiệp trong ö đại-thiện-tâm: 

1- Nhãn-thức-tâm đông sinh với thọ xả, là quả của 
đại-thiện-nghiệp, thấy đối-tượng sắc tối, đáng hài lòng. 

2- Nhĩ-thức-tâm đông sinh với thọ xả, là quả của đại- 
thiện-nghiệp, nghe đối-tượng âm-thanh hay, đáng hài lòng. 

3- Tỷ-thức-tâm đông sinh với thọ xả, là quả của đại- 
thiện-nghiệp, ngửi đối-tượng hương thơm, đáng hài lòng. 
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4- Thiệt-thức-tâm đồng sinh với thọ xả, là quả của 
đại-thiện-nghiệp, nếm đồi-tượng vị ngon, đáng hài lòng. 

5- Thân-thức-tâm đông sinh với thọ lạc, là quả của 
đại-thiện-nghiệp, xúc-giác đối-tượng xúc an-lạc, đáng 
hải lòng. 

6- Tiếp-nhận-tâm động sinh với thọ xả, là quả của 
đại-thiện-nghiệp, tiếp nhận 5 đối-tượng (sắc, thanh, 
hương, vị, xúc) lỐ, đáng hài lòng. 

7- §uy-xét-tâm đông sinh với thọ xả, là quả của đại- 
thiện-nghiệp, suy xét 5 đối-tượng (sắc, thanh, hương, vị, 
xúc) tốt, đáng hài lòng. 

Š- Suy-xéf-tâm đông sinh với thọ hỷ, là quả của đại- 
thiện-nghiệp, suy xét 5 đối-tượng (sắc, thanh, hương, VỊ, 
xúc) tốt, đáng hài lòng. 

Như vậy, fam-nhân đại-thiện-nghiệp bậc cao trong 4 
đại-thiện tâm hợp với tri-tuệ có cơ hội cho quả frong 
thời-kỳ tải-sinh kiếp sau (patisandhikala) có 4 đại-quả- 
tâm hợp với trí-tuệ gọi là tái-sinh-tâm (pafisandhicitta) 
làm phận sự tái-sinh kiếp sau đầu thai làm người fam- 
nhân hoặc hóa-sinh làm vị thiên-nam tam-nhân, vị 
thiên-nữ tam-nhân trên 6 cõi trời dục-giới và cho quả 
trong ứhời-kỳ sau khi đã tái-sinh (pavattikäla), kiếp hiện- 
tại gồm có 16 quả-tâm là 8 đại-quả-tâm và 8 thiện-quả 
vồ-nhân-tâm tiếp xúc biết các đối-tượng tốt đáng hài 
lòng trong cuộc sống kiếp hiện-tại của người tam-nhân 
ẫy, hoặc của vị thiên-nam tam-nhân hoặc vị thiên-nữ 
tam-nhân ấy trong cõi trời dục-giới ấy. 


2- Tihetuka-omakakusalakamma là tam-nhân đại- 
thiện-nghiệp bậc thâp với 


3- Dvihetuka-ukkatthakusalakamma là nhị-nhân 
đại-thiện-nghiệp bậc cao. 
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- Tihetuka-omakakusalakamma là tam-nhân đại- 
thiện-nghiệp bác thấp trong 4 đại-thiện-tâm hợp với trí- 
tuệ VỚI dvihetuka-ukkaflthakusalakamma là nhị-nhân 
đại-thiện- nghiệp bậc cao trong 4 đại-thiện tâm không 
hợp với fri-fuệ, 2 loại đại-thiện-nghiệp này cho quả 
tương đương với nhau trong 2 thời-kỳ: 

- Thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhikala). 

- Thời-kỳ sau khi đã tái-sinh (pavatikala), kiếp hiện-tại. 


a- Thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (Patisandhikãla) 


Người thiện nào có giới trong sạch trọn vẹn, đã tạo 
phước-thện bố-thí nào, phước-thiện giữ-giới nào, 
phước-thiện hành-thiển nào, v.v... 

Sau khi người thiện ấy chết, nếu /œm-nhân đại- 
thiện-nghiệp bậc thấp trong đại-thiện-tâm hợp với trí- 
tuệ tuột xuống tương đương với nhị-nhân đại-thiện- 
nghiệp bậc cao trong đại-thiện-tâm không họp với trí- 
tuệ (2 loại đại-thiện-nghiệp này) có cơ hội cho: quả 
tương đương /#ong thờikỳ tảisinh kiếp sau 
(pa{isandhikala) có đại-gud-tâm không hợp với trí-tuệ 
gọi là fái-sinh-tâm (pafisandhiciia) cùng với 3 sắc- 
pháp (kãyaripa: thân, bhavaripa: sắc nam-tính hoặc 
sắc nữ-tính và hadaya-vatthuripa: sắc-pháp là nơi sinh 
của ý-thức-tâm) làm phận sự tái-sinh kiếp sau đầu thai 
làm hạng người nhị-nhân” (dvihetukapuggala) từ khi 
đầu thai trong lòng mẹ. 

Khi sinh ra đời, lúc trưởng thành, người nhị-nhân ấy 
vốn không có trí-tuệ. 

- Nếu người nhị-nhân ấy thực-hành pháp-hành thiển- 
định thì không có khả năng chứng đắc bác fhiên nào cả. 


' Người nhị-nhân là người có tái-sinh-tâm chỉ có 2 thiện-nhân là vô-tham 
và vô-sân (không có vô-sI). 
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- Nếu người nhị-nhân ấy thực-hành pháp-hành thiên-tuệ 
thì không có khả năng chứng ngộ chân-]ý tứ Thánh-đề. 

Hoặc hóa-sinh làm vwỷ fhiên-ngm nhị-nhân hoặc Vị 
thiên-nữ nhị-nhân trên cõi trời dục-giới. Nếu vị /hiên- 
nam nhị-nhân hoặc vị thiên-nữ nhị-nhân có cơ hội đến 
hầu đảnh lễ Đức-Phật, lắng nghe chánh-pháp của Đức- 
Phật, thì wị /hiên-nam nhị nhân hoặc vị thiên-nữ nhị- 
nhân không có khả năng chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đề. 


b- Thời-kỳ sau khi đã tái-sinh (Pavattikãla), kiếp hiện-tại 


INhị-nhân đại-qud-tâm không hợp với trí-tuệ nào gọi 
là tái-sinh-tâm (pafisandhicia) làm phận sự tái-sinh 
kiếp sau I sát-na-tâm; liền tiếp theo /Øhởi-kỳ sau khi đã 
tái-sinh (pavattikäla), kiếp hiện- tại, chính nhị-nhân đụi- 
quả-tâm không hợp với trí-tuệ ấy trở thành hộ-kiếp-tâm 
(bhavangacitta) tiếp tục làm phận sự hộ trì, giữ gìn kiếp 
người tam-nhân ấy cho đến khi hết tuổi thọ; và cuối 
cùng cũng chính øh-nhân đại-gud-tâm không hợp với 
trítuệ ấy trở thành tử-tâm (cuficia) làm phận sự 
chuyên kiếp (chết) kết thúc kiếp hiện-tại của người nhỊị- 
nhân ấy. 

Trong thời-kỳ sau khi đã tái-sinh (pavattikäla), kiếp 
hiện-tại, tam-nhân đại-thiện-nghiệp bác thấp trong 4 
đại-thiệntâm họp với trítuệ và nhị nhân đại-thiện- 
nghiệp bác cao trong 4 đại-thiện-tâm không họp với 
fri-tuệ cho quả tương đương với nhau /zong thời-kỳ sau 
khi đã. tải-sinh (pavattikäla), kiếp hiện-tại, cô 12 quả- 
tâm đó là: 

- Hữu-nhân đại-quả-tâm không họp với trí-tuệ có 4 

quả-tâm và 

- Thiện-quả vô-nhán-tám có 8 quả-tâm. 
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Như vậy, £m-nhân đại-thiện-nghiệp bậc thấp trong 
4 đại-thiện-tâm hợp với trí-tfuệ tuột xuống tương đương 
VỚI nhị-nhân đại-thiện-nghiệp bậc cao trong 4 đại- 
thiện-tâm không hợp với tri-tuệ có cơ hội cho quả frong 
thời-kỳ tải-sinh kiếp sau (patisandhikala) có 4 đại-quả- 
tâm không hợp với trí-fuệ gọi là tái-sinh-tâm (0afi- 
sandhiciffa) làm phận sự tái-sinh kiếp sau đầu thai làm 
người nhị-nhân hoặc hóa-sinh làm vị thiên-nam nhị- 
nhân, vị thiên-nữ nhị-nhân trên 6 cõi trời dục-giới và 
cho quả trong (hời-k} sau khi đã tái-sinh (pavattikala), 
kiếp hiện-tại gồm có 12 quả-tâm là 4 đại-quả- -tâm 
không hợp với trí-tuệ và 8 thiện-quả vô-nhân-tâm tiếp 
xúc biết các đối-tượng không tốt không xấu trong cuộc 
sống kiếp hiện-tại của người nhỊ-nhân Ấy, hoặc của vị 
thiên-nam nhỊ-nhân hoặc vị thiên-nữ nhỊ-nhân ây trên 
cõi trời dục-giới ấy. 


Nhận xét về tihetuka-omakakusalakamma 
với dvihetuka-ukkatfhakusalakamma 


Tihetuka-omakakusalakamma là tam-nhân đại-thiện- 
nghiệp bậc thấp trong 4 đại-thiện-tâm hợp với tri-tuệ, 
nên không đủ năng lực cho quả trong (hởï-kỳ tải-sinh 
kiếp sau (pafisandhikala), nên bị tuột xuống tương 
đương với đWihetuka-ukka†tha-kusalakamma là nhị-nhân 
đại-thiện-nghiệp bác cao trong 4 đại-thiện-tâm không 
hợp với trí-tuệ có cơ hội cho quả trong (hời-kỳ tải-sinh 
kiếp sau (patisandhikala) có 4 đại-quả-tâm không hợp 
với frí-tuệ gọi là tái-sinh-tâm (pafisandhiciiia) làm phận 
sự fái-sinh kiếp sau làm người thuộc về hạng người 
dvihetukapuggala: hạng người nhị-nhân từ khi tái-sinh 
đầu thai làm người hoặc hóa-sinh làm vị fhiên-nam nhị- 
nhân, vị thiên-nữ nhị-nhân trên 6 cõi trời dục-g1ới. 
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4- Dvihetuka-omakakusalakamma là nhỊ-nhân đại- 
thiện-nghiệp bậc thâp 


Dvihetuka-omakakusalahamma là nhị-nhán đại-thiện- 
nghiệp bậc tháp trong 4 đại-thiện-tâm không hợp với trí- 
fuệ cho quả trong 2 thời-kỳ: 

- Thời-kỳ tải-sinh kiếp sau (pafisandhikala). 

- Thời-kỳ sau khi đã tải-sinh (pavatfikala), kiêệ? hiện-tại. 


a- Thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (Patisandhikãla) 


Người thiện nào có giới trong sạch trọn vẹn, đã tạo 
phước-thện bố-thí nào, phước-thiện giữ-giới nào, 
phước-thiện hành-thiển nào, v.v... 

Sau khi người thiện ấy chết, nếu nhị-nhân đại-thiện- 
nghiệp bậc thấp trong 4 đại-thiện-tâm không hợp với 
trí-tuệ có cơ hội cho quả trong thời-kỳ tải-sinh kiếp sau 
(palisandhikäla) có suy-xét-tâm đồng sinh với thọ xả là 
quả của đại-thiện-nghiệp thuộc về thiện-quả vô-nhân- 
tâm gọi là tái-sinh-tâm (patisandhicitta) cùng với 3 sắc- 
pháp (kãyaripa: thản, bhávaripa: sắc nam-tính hoặc 
sắc nữ-tính và hadayavatthuripa: sắc-pháp là nơi sinh 
của ÿ-thức-tâm) làm phận sự tái-sinh kiếp sau đầu thai 
làn hạng người vô-nhân cối thiện-gióf(sugaii 
ahetukapuggala) là người đui mù, câm điếc, tật nguyên, 

.. từ khi đầu thai trong lòng mẹ. 

Khi sinh ra đời, lúc trưởng thành, người vồ-nhân ấy 
vốn là người đui mù, câm điếc, tật nguyên, ... chỉ biết 
thông thường trong cuộc sống hằng ngày mà thôi. 

Hoặc hóa-sinh làm vị fhiên-ngm vô-nhân hoặc vị 
thiên-nữ vô-nhân trong nhóm bhumma{fhadevata: chư 
thiên ở trên mặt đất thuộc về cõi trời Tì 1-đại-thiên-Vương. 


' Người vô-nhân là người có tái-sinh-tâm không có thiện-nhân nào. 
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b- Thời-kỳ sau khi đã tái-sinh (Pavattikãla), kiếp hiện-tại 


Suy-xét-tâm đông sinh với thọ xả là quả của đại- 
thiện-nghiệp nào gọi là tái-sinh-tâm (patisandhicitfa) 
làm phận sự tái-sinh kiếp sau I sát-na-tâm; liền tiếp theo 
thời-kỳ sau khi đã tái-sinh (pavattikala), kiếp hiện-tại, 
chính suy-xét-tâm đông sinh với thọ xả là quả của đại- 
thiện-nghiệp áy trở thành hộ-kiếp-tâm (bhavangacitta) 
tiếp tục làm phận sự hộ trì, giữ gìn kiếp người tam-nhân 
ấy cho đến khi hết tuổi thọ; và cuối cùng cũng chính 
suy-xét-tâm đông sinh với thọ xả là quả của đại-thiện- 
nghiệp ấy trở thành tử-fâm (cuficiia) làm phận sự 
chuyền kiếp (chết) kết thúc kiếp hiện-tại của người vô- 
nhân cõi thiện-giới ấy. 

Trong fhời-kỳ sau khi đã tái-sinh (pavattikala), kiếp 
hiện-tại, nhị nhân đại-thiện-nghiệp bậc thấp trong 4 
đại-thiệntâm không hợp với trí-xệ cho quả chỉ có 
thiện quả vô-nhân-tâm mà thôi, tiếp xúc với các đối- 
tượng tầm thường trong cuộc sông hằng ngày. 

Tuy nhiên, nếu đứa trẻ ấy bị đui mù, câm điếc, tật 
nguyên trong thời-kỳ sau khi đã tái-sinh (pavattikala), 
kiếp hiện-tại, do ác-nghiệp nào cho quả thì không thê gọI 
là người vô-nhân cõi thiện-giới được, bởi vì có sô đứa 
trẻ có năng khiếu đặc biệt. 


Bản tóm lược tam-nhân, nhị nhân bậc cao, bậc thấp 


Tóm lược /ưm-nhân đại-thiện-nghiệp bậc cao, fam- 
nhân đại-thiện nghiệp bậc thấp, nhị nhân đại-thiện- 
nghiệp bậc cao, nhị-nhân đại-thiện-nghiệp bậc thấp cho 
quả trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau và cho quả trong thời- 
kỳ sau khi đã tái-sinh (pavattikla), kiếp hiện-tại. 
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Đại-thiện-nghiệp 

bậc cao, bậc thâp 
1- Tam-nhân đại- 
thiện-nghiệp bậc cao 


2- Tam-nhân đại-thiện 


nghiêp bậc thấp + nhị- 
nhân đại-thiện-nghiệp 
bậc cao 

3- Nhị-nhân đại-thiện 


Thòï-kỳ tái sinh 


Thời-kỳ sau khỉ 
đã tái-sinh 

8 đại-quả-tâm + 
8 thiện-quả vô- 
nhân-tâm 


4 đại-quả-tâm 
hợp với trí-tuệ 


4 đại quả-tâm 
không hợp với 
trí-tuệ + 8 thiện- 
Huả vô-nhân tâm 


4_ đại-quả-tâm 
không hợp với 
trí-tuệ 


Isuy-xét-tâm thọ 


nghiệp bậc thấp 


xả là thiện quả 
ô-nhân-tâm 


8 thiện-quả vô- 
nhân-tâm 





Năng lực của Muñcacetanä 


Phước-thiện nào /rở thành tam-nhân đại-thiện-nghiệp 
hoặc nhị-nhân đại-thiện-nghiệp là do năng lực của 
muñcacetanä: tác-ÿý tâm-sở đông sinh với đại-thiện-tâm 
khi đang tạo phước-thiện ấy như sau: 

Nếu mufñicacetanä: tác-J tâm-sở đồng sinh với đại- 
thiện-tâm hợp với trí-tuệ, có difthukamma: phước-thiện 
chánh-kiến f? hỗ trợ khi đang tạo phước-thiện nào, thì 
phước-thiện ấy trở thành tam-nhân đại-thiện-nghiệp 
(tthetukaRusalahamma). 

Nếu mufñcacetanä: tác-J tâm-sở đồng sinh với đại- 
thiện-tâm không hợp với trí-tuệ, không có đithukamma: 
phước-thiện chánh-kiến hỗ trợ khi đang tạo phước-thiện 
nào, thì phước-thiện ấy trở thành nhị-nhân đại-thiện- 
nghiệp (dvihetukakusalakammad). 


: Kammassakatä sammaditthi: Chánh-kiến sở-nghiệp thấy đúng, 
biệt đúng, tin nghiệp và qủa của nghiệp của mình. 
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Năng lực của Aparacetanä 


* Phước-thiện nào #ở thành tam-nhân dại-thiện- 
nghiệp bậc cao, bậc thấp hoặc nhị-nhân đại-thiện-nghiệp 
bậc cao, bậc thấp là do năng lực của aparacefanã: tác-ý 
tắm-sở đồng sinh với đại-thiện-tám sau khi đã tạo 
phước-thiện ấy xong rồi như sau: 


* Tam-nhân đại-thiện-nghiệp bậc cao hoặc bậc thấp 


- Người nảo đã tạo phước-thiện nảo trong thời-kỳ 
muñcacefana đã trở thành tfam-nhân đại-thiện-nghiệp; 
nếu khi đến thời-kỳ aparacetanä: tác-ÿý tâm-sở đông sinh 
với đại-thiệntâm sau khi đã tạo phước-thiện ấy xong 
rồi, sau thời gian nhiều ngày, nhiều tháng, thậm chí 
nhiều năm, môi khi người ây niệm tưởng đến phước- 
thiện ấy, phát sinh đại-thiện-tâm trong sạch vô cùng 
hoan hỷ, không có tả- kiến, tham-di, ngã-mạn phát sinh 
xen lẫn, nên không làm ô nhiễm đại-thiện-tâm ây, thì 
phước-thiện ấy trở thành fam-nhân đại-thiện-nghiệp bậc 
cao (†ihetuha-ukkafthakusalakamma). 

- Người nảo đã tạo phước-thiện nảo trong thời-kỳ 
muñcacefana đã trở thành tfam-nhân đgi-thiện-nghiệp; 
nếu khi đến thời-kỳ aparacetanä: tác-ÿý tâm-sở đồng sinh 
với đại-thiệntâm sau khi đã tạo phước-thiện ấy xong 
rồi, sau thời gian nhiều ngày, nhiều tháng, thậm chí 
nhiều năm, môi khi người ây niệm tưởng đến phước- 
thiện ấy, phát sinh đại-thiện-tâm không trong sạch, bởi 
vì có tà-kiến, tham-ádi, ngã-mạn phát sinh xen lẫn, nên 
làm ô nhiễm đại-thiện-tâm ấy, thì phước-thiện ấy trở 
thành ứœm-nhân đại-thiện-nghiệp bậc thấp (ihetuka- 
omakakusalahamma). 


* Nhị-nhân đại-thiện-nghiệp bậc cao hoặc bậc thấp 


- Người nào đã tạo phước-thiện nào trong thời-kỳ 
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muñcacefana đã trở thành nhị-nhân đại-thiện-nghiệp; 
nếu khi đến thời-kỳ aparacetanä: tác-ÿ tâm-sở đông sinh 
với đại-thiệntâm sau khi đã tạo phước-thiện ấy xong 
rồi, sau thời gian nhiều ngày, nhiều tháng, thậm chí 
nhiều năm, môi khi người ây niệm tưởng đến phước- 
thiện ấy, phát sinh đại-thiện-tâm trong sạch vô cùng 
hoan hỷ, không có tà-kiến, tham-ái, ngã-mạn phát sinh 
xen lẫn, nên không làm ô nhiễm đại-thiện-tâm Ấy, thì 
phước-thiện ấy trở thành nhị-nhân đại-thiện-nghiệp bậc 
cao (dvihetuka-ukka†thakusalahamma). 

- Người nào đã tạo phước-thiện nảo trong thời-kỳ 
muñcacefana đã trở thành nhị-nhân đại-thiện-nghiệp; 
nếu khi đến thời-kỳ aparacetanä: tác-ÿý tâm-sở đông sinh 
với đại-thiệntâm sau khi đã tạo phước-thiện ấy xong 
rồi, sau thời gian nhiều ngày, nhiều tháng, thậm chí 
nhiều năm, môi khi người ây niệm tưởng đến phước- 
thiện ấy, phát sinh đại-thiện-tâm không trong sạch, bởi 
vì có tà-kiến, tham-ádi, ngã-mạn phát sinh xen lẫn, nên 
làm ô nhiễm đại-thiện-tâm ấy, thì phước-thiện ấy trở 
thành nhị-nhân đại-thiện-nghiệp bậc thấp (dvihetuka- 
omakakusalahamma). 


Năng lực của tác-ý 


Tất cả mọi người cùng chung tạo phước-thiện nào có 
muñcacetanä: tác-ÿý tâm-sở đông sinh với đại-thiện-tâm 
đang khi tạo phước-thiện ấy với đại-thiện-tâm khác nhau 
như sau: 

- Số người có fác-ý tâm-sở động sinh với đại-thiện- 
tâm họp với tri-tuệ, gọi là tihetukakusalakqanUnd: tam- 
nhân đại-thiện-nghiệp. 

- Số người có fác-ý tâm-sở động sinh với đại-thiện- 
tâm không họp với tri-tuệ, gọi là dwihetukakusala- 
kamma: nhị-nhân đại-thiện-nghiệp. 
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Sở dĩ có sự khác nhau như vậy là vì mmwñcacefana: 
tác-ý tâm-sở đồng sinh với đại-thiện-tâm đang khi tạo 
phước-thiện khác nhau. 

Tuy có số người tạo /ihefukakusalakamma, tạo đvi- 
hetukakusalakamma giỗng nhau, nhưng aparacetanä: 
tác-ÿ tâm-sở đồng sinh với đại-thiện-tám sau khi đã tạo 
phước-thiện ấy xong rồi với thời gian sau nhiều ngày, 
nhiều tháng, thậm chí nhiều năm khác nhau như sau: 

- Số người sau khi tạo phước-thiện ấy xong rồi, mỗi 
khi niệm tưởng đến phước-thiện ấy liền phát sinh đợi- 
thiện-tâm trong sạch vô cùng hoan hỷ, không có tham- 
ái, ngã- mạn, tà-kiến phát sinh xen lần làm cho đại-thiện- 
tâm ô nhiễm, nên phước-thiện ấy trở thành wkkaffha- 
kusalakanuna: đại-thiện-nghiệp bậc cao. 

- Số người sau khi tạo phước-thiện ấy xong rồi, mỗi 
khi nhớ tưởng đến phước-thiện ấy liền phát sinh đợi- 
thiện-tâm không trong sạch, bởi vì có £hamm-ái, ngã-mạn, 
tà-kiến phát sinh xen lẫn làm cho đại-thiện-tâm bị ô 
nhiễm, nên phước-thiện ấy trở thành øakakusala- 
kamma: đại-thiện-nghiệp bác thấp. 


Sở đĩ có sự khác nhau như vậy là vì gparacefana: tác- 
ÿ tâm-sở đồng sinh với đại-thiện-tám sau khi đã tạo 
phước-thiện xong rồi khác nhau. 

Cho nên, /m-nhân đại-thiện-nghiệp bậc cao, fam- 
nhân đại-thiện nghiệp bậc thấp, nhị nhân đại-thiện- 
nghiệp bậc cao, nhị-nhân đại-thiện-nghiệp bậc thấp, cho 
quả trong /hởi-kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhikäla) và 
cho quả trong /hởïi-kb sau khi đã tải-sinh (pavattikala), 
kiếp hiện-tại, khác nhau như vậy. 

Vì vậy, người thiện nào gần gũi thân cận với chư bậc 
thiện-trí, có cơ hội học hỏi, lắng nghe lời giáo huấn của 
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chư bậc thiện-trí, thì người ấy hiểu biết cách làm piước- 
thiện ấy trở thành fam-nhân đại-thiện-nghiệp bậc cao 
(tihetuka-ukkafthakusalakamma), đó là đại-thiện-nghiệp 
cao quỷ có cơ hội cho quả trong /hời-kỳ tái-sinh kiếp sau 
(pa{isandhikala) có đại-quá-tâm hợp với trí-tuệ gọi là 
tái-sinh-tâm (patisandhicifa) làm phận sự tái-sinh kiếp 
sau đầu thai làm người ftam-nhân cao quý (tihetuka- 
puggal4) và cho quả trong fhời-kỳ sau khi đã tải-sinh 
(pavattikäla), kiếp hiện-tại được sự lợi ích, sự tiễn hóa, 
sự an-lạc, nhất là làm nhân-duyên dắt dẫn đến sự thành- 
tựu Mibbãnasampati, thì hạnh phúc biết đường nào! 


Nhận xét về 3 hạng người trong đời 


Trong đời hiện hữu có 3 hạng người là hạng người 
tam-nhân (iihetukapugeadlda) hạng người nhị-nhân 
(dvihetukapuggala), hạng người vô-nhân cối thiện-giới 
(sugati-ahetukapuggala) trong kiếp hiện-tại đều là quả 
của đại-thiện-nghiệp trong ð đại-thiện-tâm mà mỗi người 
đã tạo trong kiếp quá-khứ. 


* Tihetukapuggala: Hạng người tam-nhán là người 
khi tái-sinh với đại-guả-tâm hợp với trí-tuệ, nên có đủ 3 
thiện-nhân: vó-/am, vô-sân, vó-sỉ từ khi tái-sinh đầu 
thai làm người trong lòng mẹ. 

Khi sinh ra đời lúc trưởng thành, người tam-nhân vốn 
dĩ có trí-tuệ, nếu người fam-nhân ấy thực-hành pháp- 
hành thiên-định thì có khả năng chứng đắc 5 bậc thiên 
sắc-giới, 4 bậc thiên vô-sắc-giới, chứng đắc các phép- 
thân-thông (lokiya abhiññä). 

Nếu người tam-nhân ấy thực-hành pháp-hành thiên- 
tuệ thì có khả năng chứng ngộ chân-]ý tứ Thánh-để, 
chứng đắc 4 Ti hánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niễt-bàn, trở 
thành bác Thánh-nhân trong Phật-giáo. 


IV- Phần Nghiệp Phân Chia Theo Nghiệp Cho Quả Theo Cõi-Giới 433 





* Dvihetukapuggala: Hạng người nhị-nhán là người 
khi tái-sinh với đg?-guả-tâm không hợp với fri-fuệ, nên 
chỉ có 2 nhân: vồ-£ham và vô-sán, không có vô-s¡, từ khi 
tái-sinh đầu thai làm người trong lòng mẹ. 

Khi sinh ra đời lúc trưởng thành, người nhị-nhân vốn 
dĩ không có trí-tuệ, nếu øgười nhị-nhân ấy thực-hành 
pháp-hành thiên-định thì không có khả năng chứng đắc 
bậc thiền nào. 

Nếu người nhị-nhân ấy thực-hành pháp-hành thiên- 
fuệ thì cũng không có khả năng chứng ngộ chán-]ý tứ 
Thánh-để. 


* Suøati-ahetukapuggala: Hạng người vô-nhân cối 
thiện-giới là người khi tái-sinh với suy-xéf-tâm đồng 
sinh với thọ xả là quả của đại-thiện-nghiệp thuộc về 
thiện-quả vô-nhân-tám, từ khi tái-sinh đầu thai làm người 
bị đui mù, câm điếc, ngu-muội. 

Khi sinh ra đời lúc trưởng thành là người đuI mù, câm 
điếc, ngu-muội, si-mê,... biết tầm thường trong cuộc 
sông hằng ngày. 

Như vậy, 3 hạng người là người fam-nhân, người 
nhị-nhân, người vô-nhân cõi thiện-giới đều là do quả 
của đại-thiện-nghiệp trong đại-thiện-tâm của mỗi người 
khác nhau. 

Cho nên, mỗi hạng người đang hiện hữu trong cõi đời 
này đều do nghiệp và quả của đại-thiện-nghiệp của mỗi 
người mà thôi, chắc chắn không phải là số-mệnh hoặc 
định-mệnh nào cả, không một ai có khả năng an bài mỗi 
số-mệnh của mỗi chúng-sinh lớn hoặc nhỏ trong tam- 
giới gồm có 31 cõi-giới này được. 

Đức-Phật dạy các hàng thanh-văn đệ-tử hằng ngày 
thường suy xét về nghiệp và quả của nghiệp rằng: 
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“Kammassako nhỉ kammnadayado kammayoni kamna- 
bandhu kammappafisarano, yam kammam karissami 
kalyãnam vã pãpakainvä, tassa dãyãdo bhavissãmi. ”? 

Ta có nghiệp là của riêng ta, ta là người thừa hưởng 
quả của nghiệp, nghiệp là nhân sinh ra ta, nghiệp là bà 
con thân quyến của ta, nghiệp là nơi nương nhờ của ta. 
Ta tạo nghiệp nào thiện-nghiệp hoặc ác-nghiệp, ta sẽ 
là người thừa hưởng quả an-lạc của thiện-nghiệp hoặc 
quả khô của ác-nghiệp áy. 

Nghiệp và quả của nghiệp thật là rất công băng, 
không hê thiên vị một ai,, dù là Đức-Phật hoặc chư bậc 
Thánh A-ra-hán cũng phải chịu quả của nghiệp của mình 
không thê tránh khỏi. 


Cơ hội đại-thiện-nghiệp, ác-nghiệp cho quả 


Tất cả mọi chúng-sinh trong tam-giới nói chung, mỗi 
người trong cõi Nam-thiện-bộ-châu nói riêng, đã từng 
tạo mọi đại-thiện-nghiệp và mọi ác-nghiệp dù Tặng, dù 
nhẹ cũng đều được lưu-trữ ở trong Zđmw của mỗi chúng- 
sinh, từ kiếp này sang kiếp kia, từ vô thủy trải qua vô sô 
kiếp, trong vòng tử sinh luân- hồi trong ba giới bốn loài 
cho đến kiếp hiện-tại. 


* Nếu đại-thiện-nghiệp nào gặp trường hợp thuận- 
duyên (sampaứij) thì đại-thiện-nghiệp ấy có cơ hội cho 
quả tối, quả an-lạc của đại-thiện-nghiệp ấy; nhưng nễu 
gặp nghịch-duyên (vipatfi) thì đại-thiện-nghiệp ấy bị 
cản ngăn, không có cơ hội cho quả của đ4ï-£hiện-nghiệp 
ấy, chờ cơ hội thuận-duyên khác. 


* Nếu ác-nghiệp nào gặp trường hợp ñnghịch-duyên 
(vippafi) thì ác-nghiệp ấy có cơ hội cho quả xấu, quả khổ 





'Ang. Pañcakanipäta, kinh Abhinhapaccavekkhitabbathãnasutta. 
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của ác-nghiệp ấy; nhưng nếu gặp “huận-duyên (sampatfi) 
thì ác-nghiệp ây bị cản ngăn, không có cơ hội cho quả 
của ác-nghiệp ây, chờ cơ hội nghịch-duyên. 


Nghiệp cho quả theo 4 sampatti, 4 vipatti 


* Mỗi đại-thiện-nghiệp cho quả tốt, quả an-lạc theo 
4 sampdafHi. 

Sampatti: Thuận-duyên có 4 pháp ? 

1- Gatisampaffi: Cối-giới thuận-đuyên là cõi thiện-giới. 

2- Upadhisampati: Tỉ hân-thể thuận-duyên là thân-thê 
khỏe mạnh, có đây đủ các bộ phận, không bị tật nguyên. 

3- Kalasampattl: Thời-gian thuận-duyên là thời gian 
có đây đủ sung túc mọi nhu câu cân thiệt. 

-_4- Payogasampatii: T inh-tấn thuận-duyên là sự tỉnh- 
tân tạo mọi thiện-pháp. 

Nếu đgi-thiện-nghiệp nào gặp trường-hợp sưmpdffi: 
thuận-duyên thì đại-thiện-nghiệp ấy có cơ hội cho quả tốt, 
quả amilạc; nêu đại-thiệnnghiệp ấy gặp trường-hợp 
wipaffi: nghịch-duyên thì đại-thiện-nghiệp áy không có cơ 
hội cho quả fốt, quả an-lạc. 

* Mỗi ác-nghiệp cho quả xấu, quả khổ theo 4 vipatii. 

Vipatti: Nghịch-duyên có 4 pháp: 

1- Œativipatti: Cõi-giới nghịch-duyên là 4 cõi áắc-giới. 

2- Upadhivipatti: Tỉ hân-thể nghịch-duyên là thân thê 
bị tật nguyên. 

3- Kalavipatti: Thời-gian nghịch-duyên là thời gian 
gặp nạn đói, nạn dịch bệnh, v.v... 

4- Payogavipatti: Tỉnh-tắn nghịch-duyên là tình-tẫn 
tạo mọi ác-pháp. 


! Ang.Tikanipäata, Atthakathä, Nidãnasuttavannanã. 
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Nếu ác-nghiệp nào gặp trường hợp wipaffi: nghịch- 
duyên thì ác-nghiệp ấy có cơ hội cho quả xấu, quả khổ; 
nêu ác-nghiệp ấy gặp trường hợp sampdaffi: thuận-duyên 
thì ác-nghiệp ấy không có cơ hội cho guả xấu, quả khổ. 


Trong bộ W-Diệu-Pháp Yếu-Nghĩa phân chia: 

- Ác-nghiệp có cơ hội cho quả xấu, quả khổ theo 4 
vipdaffi: nghịch-duyên. 

- Ác-nghiệp không có cơ hội cho quả xấu, quả khổ 
theo 4 sampdffi: thuận-duyên. 

- Đại-thiện-nghiệp có cơ hội cho quả tốt, quả an-lạc 
theo 4 sưmpatffi: thuận-duyên. 

- Đại-thiện-nghiệp không có cơ hội cho quả tốt, quả 
an-lạc theo 4 wipdffi: nghịch-duyÊn. 


Những cơ hội như sau: 


J2 210» nghiệp nào gặp gativipatfi thì có cơ hội cho quả 
xấu, quả khổ của ác-nghiệp ấy. 

2- Ác- nghiệp nào gặp upadhivipatfi thì có cơ hội cho 
quả xấu, quả khổ của ác-nghiệp ấy. 

Ỷ- Ác- -nghiệp nào gặp kalavipafii thì có cơ hội cho 
quả xấu, quả khổ của ác-nghiệp ấy. 

4- Ác-nghiệp nào gặp payogavipafi thì có cơ hội cho 
quả xấu, quả khổ của ác-nghiệp ấy. 

3> đe nghiệp nào gặp gatisampatii thì không có cơ 
hội cho quả xấu, quả khổ của ác-nghiệp ấy. 

6- Ác-nghiệp nào gặp upadhisampati thì không có cơ 
hội cho quả xấu, quả khổ của ác-nghiệp ấy. 

7- Ác- nghiệp nào gặp kalasampatHi thì không có cơ 
hội cho quả xấu, quả khổ của ác-nghiệp ấy. 

8- Ác-nghiệp nào gặp payogasampati thì không có cơ 
hội cho quả xấu, quả khổ của ác-nghiệp ấy. 
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9- Đại-thiện-nghiệp nào gặp gatisampatfi thì có cơ 
hội cho quả tốt, quả an-lạc của đại-thiện-nghiệp ấy. 

10- Đại-thiện-nghiệp nào gặp upadhisampdfti thì có 
cơ hội cho quả tốt, quả an-lạc của đại-thiện-nghiệp ấy, 

1I- Đại-thiện-nghiệp nào gặp kalasampdtti thì có cơ 
hội cho quả tốt, quả an-lạc của đại-thiện-nghiệp ấy. 

12- Đại-thiện-nghiệp nào gặp payogasampatti thì có 
cơ hội cho quả tốt, quả an-lạc của đại-thiện-nghiệp ấy. 


13- Đại-thiện-nghiệp nào gặp gativipatti thì không có 
cơ hội cho quả tốt, quả an-lạc của đại-thiện-nghiệp ấy. 
14- Đại-thiện-nghiệp nào gặp upadhivipatti thì không 
có cơ hội cho quả tốt, quả an-lạc của đại-thiện-nghiệp ấy. 
15- Đại-thiện-nghiệp nào gặp kalavipatti thì không có 
cơ hội cho quả tốt, quả an-lạc của đại-thiện-nghiệp ấy. 
1ó- Đại-thiện-nghiệp nào gặp payogavipatfi thì không 
có cơ hội cho quả tối, quả an-lạc của đại-thiện-nghiệp ấy. 


Giảng giải 16 trường-hợp 


1- Ác- nghiệp nào gặp gativipafti thì có cơ hội cho quả 
xấu, quả khổ của ác-nghiệp ấy như thể nào? 


Chúng-sinh nào đã tạo ác-nghiệp nảo, sau khi chúng- 
sinh ấy chết, nếu ác-nghiệp ấy có cơ hội cho quả trong 
thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (pafisandhikala) trong cối ác- 
giới (gativipari) thì ác-nghiệp ây có cơ hội cho quả xấu, 
quả khổ của ác-nghiệp ấy. 


2- Ác- nghiệp nào gặp upadhivipatfi thì có cơ hội cho 
quả xấu, quả khổ của ác-nghiệp ấy như thể nào? 


Đại-thiện-nghiệp cho quả trong /bởïi-k} fái-sinh kiếp 
sau (pafisandhikala) đầu thai làm người trong gia đình 
thấp hèn nghèo khổ, tiếp theo trong /hời-kỳ sau khi đã 
tái-sinh (pavattikala), kiếp hiện-tại, ác-nghiệp cho quả 
xấu nên thai nhi bị tật nguyên từ trong bụng mẹ. 
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Khi thai nhi sinh ra đời có thân hình tật nguyền xấu 
xí, đến lúc trưởng thành, đứa bé có thân hình tật nguyễn 
xâu xí (upadhivipaffi), nên ác-nghiệp có cơ hội cho quả 
khổ của ác-nghiệp, đứa bé chịu bao nhiêu nỗi khổ bệnh 
hoạn ốm đau thiếu thốn đói khổ trong cuộc sống. 


3- Ác- -nghiệp nào gặp kalavipatI thì có cơ hội cho 
quả xấu, quả khổ của ác-nghiệp ấy như thể nào? 


Người nào sinh ra trong thời-kỳ gặp nạn đói (⁄äÍa- 
vipaíí/), nên ác-nghiệp có cơ hội cho quả khô đôi với 
người ây chịu cảnh thiêu ăn đói khô. 

4- Ác- nghiệp nào gặp payogavipatii thì có cơ hội cho 
quả xấu, quả khổ của ác-nghiệp ấy như thể nào? 


Người nảo tinh-tấn tạo ác- nghiệp (ayogavipzí/), nên 
ác-nghiệp có cơ hội cho quả khổ đối với người ây phải 
chịu quả xấu, quả khổ của ác-nghiệp ấy. 


5- Ác- nghiệp gặp gatisampatti thì không có cơ hội 
cho quả xấu, quả khổ của ác-nghiệp ấy như thể nào? 


Người nào đã từng tạo ác-nghiệp nào, sau khi người ấy 
chết, ác-nghiệp ấy không có cơ hội cho quả mà đgi-thiện- 
nghiệp khác có cơ hội cho quả trong fhởi-kỳ tái-sinh kiếp 
sau hóa-sinh làm vị thiên-nam trên cối trời dục-giới (gafi- 
sampafii), nên ác-nghiệp ấy bị ngăn cản, không có cơ hội 
cho quả khô của ác-nghiệp ấy, đối với vị thiên-nam ấy. 


6- Ác- -nghiệp nào gặp upadhisampati thì không có cơ 
hội cho quả xâu, quả khổ của ác-nghiệp ấy như thế nào? 


Người nào đã từng tạo ác-nghiệp nào, sau khi người 
ấy chết, ác-nghiệp ấy không có cơ hội cho quả, mà đại- 
thiện-nghiệp có cơ hội cho quả trong /hởi-kỳ tải-sinh 
kiếp sau (pafisandhikäla) đầu thai làm người, thai nhi là 
con gái trong g1a đình nghẻo tại làng quê. 


IV- Phần Nghiệp Phân Chia Theo Nghiệp Cho Quả Theo Cõi-Giới 439 





Khi sinh ra đời, lúc lớn lên trở thành cô gái xinh đẹp 
tuyệt trần (upadhisampai). 

Một hôm, Đức-vua ngự đi du lãm, nhìn thấy cô gái 
ấy, Đức-vua đem lòng yêu thương, nên rước vê cung, tấn 
phong cô gái xinh đẹp tuyệt trần ấy lên ngôi Chánh-cung 
Hoàng-hậu của Đức-vua. 

Như vậy, (hân hình xinh đẹp tuyệt trần (upadhi- 
sampafiij), nên ác-nghiệp ấy bị ngăn cản, không có cơ 
hội cho quả khổ của ác-nghiệp ấy. 

7- Ác-nghiệp nào gặp kälasampatii thì không có cơ 
hội cho quả xấu, quả khổ của ác-nghiệp ấy như thế nào? 

Người nảo sinh ra trong thời-kỳ sung túc, có đầy đủ 
mọi thứ nhu cầu cần thiết trong cuộc sống (#đia- 
sampaffij), nên ác-nghiệp ấy bị ngăn cản, không có cơ 
hội cho quả khổ của ác-nghiệp ấy đối với người ấy. 


ổ- Ác- nghiệp nào gặp payogasampdtii thì không có cơ 
hội cho quả xâu, quả khổ của ác-nghiệp ấy như thế nào? 


Người nào đã từng tạo ác-nghiệp nào, về sau, người 
ấy tránh xa mọi ác-nghiệp ấy, cố gắng tinh-tân tạo mọi 
đại-thiện-nghiệp (payogasampafi), nên ác-nghiệp ấy bị 
ngăn cản, không có cơ hội cho quả xấu, quả khổ của ác- 
nghiệp ấy đối với người ấy. 

9- Đại-thiện-nghiệp nào gặp gatisampatfi thì có cơ 
hội cho quả tốt, quả an-lạc của đại-thiện-nghiệp ấy như 
thế nào? 

Người nào đã tạo đ4ï-?hiện-nghiệp nảo, sau khi người 
ấy chết, đại-thiện-nghiệp ấy có cơ hội cho quả trong 
thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhikala) hóa-sinh làm 
vị thiên-nam trên Cối trời dục-giới (gatisampati), nên 
đại-thiện-nghiệp â ây có cơ hội cho quả tốt, quả an-lạc của 
đại-thiện-nghiệp ấy đối với vị thiên-nam ấy. 
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10- Đại-thiện-nghiệp nào gặp upadhisampdfti thì có 
cơ hội cho quả tốt, quả an-lạc của đại-thiện-nghiệp ấy 
như thể nào? 

Người nào đã tạo đ4¡-?hiện-nghiệp nảo, sau khi người 
ấy chết, đại-thiện-nghiệp ấy có cơ hội cho quả trong 
thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (pafisandhikäla) đầu thai vào 
lòng Chánh-cung Hoàng-hậu của Đức-vua. 

Khi sinh ra đời, lúc trưởng thành là 74¡-fứ khôi-ngô 
tuấn-tú (upadhisampaffi) của Đức-vua, nên đại-thiện- 
nghiệp ấy có cơ hội cho quả 7i-z lên ngôi làm vua 
hưởng mọi an-lạc của đại-thiện-nghiệp ấy. 

1I- Đại-thiện-nghiệp nào gặp kalasampdtti thì có cơ 
hội cho quả tốt, quả an-lạc của đại-thiện-nghiệp ấy như 
thể nào? 


Đại-thiện-nghiệp nào cho quả trong thời-k) tái-sinh 
kiếp sau (pafisandhikäla) sinh làm người trong thời-kỳ 
đâu kiếp trải đất (kãlasampatti), nên đại-thiện-nghiệp ấy 
có cơ hội cho quả tốt, quả an-lạc của đại-thiện-nghiệp 
Ấy, có vật thực đồ ăn thức uống đầy đủ tự nhiên. 


12- Đại-thiện-nghiệp nào gặp payogasampdaffi thì có 
cơ hội cho quả tốt, quả an-lạc của đại-thiện-nghiệp ấy 
như thế nào? 

Người nảo có sự tinh-tấn tạo mọi thiện-pháp (ayoga- 
sampøfi¡/), nên đại-thiện-nghiệp â ây có cơ hội cho quả tốt, 
quả an-lạc của đại-thiện-nghiệp ấy đối với người ấy. 


13- Đại-thiện-nghiệp nào gặp gativipatti thì không có 
cơ hội cho quả tốt, quả an-lạc của đại-thiện-nghiệp ấy 
như thể nào? 


Người nào đã từng tạo đại-thiện-nghiệp nào, sau khi 
người ấy chết, đại-thiện-nghiệp ấy không có cơ hội cho 
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quả, mà ác-nghiệp khác có cơ hội cho quả trong /hởi-kỳ 
tái-sinh kiếp sau (palisandhikäla) trong cối ác-giới (gati- 
vipaíi/), nên đại-thiện-nghiệp ấy bị cản ngăn, không có 
cơ hội cho quả tốt, quả an-lạc của đại-thiện-nghiệp ấy 
đối với chúng-sinh ấy. 


14- Đại-thiện-nghiệp nào gặp upadhivipatti thì không 
có cơ hội cho quả tốt, quả an-lạc của đại-thiện-nghiệp 
ấy như thể nào? 

Người nào sinh làm vị hoàng-tử tật-nguyên của Đức- 
vua (upadhivipafrij), nên đại-thiện-nghiệp ấy bị cản ngăn, 
không có cơ hội cho quả tốt, quả an-lạc của đại-thiện- 
nghiệp đối với vị hoàng-tử, nên không được chức vị cao 
cả nào trong triều đình. 


15- Đại-thiện-nghiệp nào gặp kaãlavipafti thì không có 
cơ hội cho quả tốt, quả an-lạc của đại-thiện-nghiệp ấy 
như thể nào? 

Nếu người nảo sinh ra trong thời-kỳ gặp nạn đói 
(kãlavipaii) thì đại-thiện-nghiệp ấy bị cản ngăn, không 
có cơ hội cho quả tốt, quả an-lạc của đại-thiện-nghiệp ấy 
đối với người ấy. 


16- Đại-thiện-nghiệp nào gặp payogavipdtfi thì không 
có cơ hội cho quả lốt, quả an-lạc của đại-thiện-nghiệp 
ấy như thể nào? 

Nếu người nảo có sự tinh-tân tạo ác-nghiệp (2ayoga- 
vipzífj) thì đại-thiện-nghiệp ấy bị cản ngăn, không có cơ 
hội cho quả tốt, quả an-lạc của đại-thiện-nghiệp ấy đối 
với người ấy. 


Nghiệp và quả của nghiệp đôi với chúng-sinh các cõï-giới 


* Chủúng-sinh đang sống trong cối địa-ngục (gati- 
vipaffi) chỉ có dc-nghiệp có cơ hội cho quả khô mà thôi, 
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còn đgi-thiện-nghiệp không có cơ hội cho quả an-lạc 
trong cõi địa-ngục ấy. 

Khi mãn quả của ác-nghiệp nặng trong cối đqi-đja- 
ngục ây, ác-nghiệp ấy còn có năng lực thì tiếp tục cho quả 
tái-sinh kiếp sau trong các cõi fiểu-địa-ngục từ cối tiểu- 
địa-ngục này đến cõi tiểu-địa-ngục khác cho đến khi mãn 
quả của ác-nghiệp ấy mới thoát ra khỏi cõi địa-ngục. 

Nếu có đại-thiện-nghiệp đã được tích lũy từ những 
kiếp quá-khứ có cơ hội cho quả thì tái-sinh kiếp sau làm 
người trong cõi người, ác-nghiệp trong tiền-kiếp ấy vẫn 
có cơ hội cho quả khô trong kiếp hiện-tại ấy. 


* Chúng-sinh là loài súc-sinh có một số như voi báu, 
ngựa báu, con chỉm biết nói tiếng người, con chó, con 
mèo tỉnh khôn, v.v... tuy chúng nó sinh ra do quả của ác- 
nghiệp trong thời-kỳ tái-sinh (pafisandhikhala), nhưng 
trong /hời-kỳ sau khi đã tái-sinh (pavattikala), kiếp hiện- 
tại, do nhờ đại-thiện-nghiệp trong tiên-kiếp quả-khứ cho 
quả tốt, quả an-lạc trong kiếp hiện-tại. 


* Chư vị fhiên-nam hoặc vị thiên-nữ trong 6 cối trời 
dục-giới (gatisampatfii), chỉ có đại-thiện-nghiệp có cơ hội 
cho quả an-lạc mà thôi, còn ác-nghiệp không có cơ hội 
cho quả khô trong 6 cõi trời dục-giới ấy. 


Vị chư-thiên đến khi mãn quả của đại-thiện-nghiệp, 
hết tuổi thọ trong cõi trời ấy, sau khi vị chư-thiên ấy 
chết, nếu đại-thiện-nghiệp còn có năng lực thì tiếp tục có 
cơ hội cho quả tái-sinh kiếp sau trở lại cõi trời cũ, hoặc 
cõi trời dục-giới cao hơn hoặc thấp hơn cối trời cũ, hoặc 
tái-sinh kiếp sau làm người trong cõi người. 

Chư-thiên ở cõi trời dục-giới bậc thấp hết tuôi thọ, sau 
khi chết, nếu ác-nghiệp có cơ hội cho quả thì tái-sinh 
kiếp sau trong cối ác-giới, được sinh trong cõi nào tùy 
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theo năng lực của ác-nghiệp ây, chịu quả khô trong cõi 
áC-gIỚI ây. 

* Chư phạm-thiên trên l6 tâng trời sắc-giới, 4 tâng 
trời vô-săc-giới, chỉ có thiện-nghiệp cho quả an-lạc mà 
thôi, còn ác-nghiệp hoàn toàn không có cơ hội cho quả. 


* Loài người đặc biệt đang sống trong cối Nam-thiện- 
bộ-châu này, khi thì đại-thiện-nghiệp có cơ hội cho quả 
tốt, quả an-lạc, khi thì ác-nghiệp có cơ hội cho quả xấu, 
quả khổ, cứ như vậy cho đến khi hết tuôi thọ, hoặc mãn 
quả của đại-thiện-nghiệp hỗ trợ (chết). 

Con người trong cối người Nam-thiện-bộ-chấu này có 
khả năng đặc biệt hơn tất cả mọi chúng-sinh trong các 
cối-giới khác như sau: 

- Con người trong cối Nam-thiện-bộ-chấu này có khả 
năng thuận lợi tạo mọi /h/ện-nghiệp từ dục-giới thiện- 
nghiệp trong ồ dục-giới thiện-tâm, sắc-giới thiện-nghiệp 
trong 3 săc-giới thiện-tâm, vô- sắc-giới thiện-nghiệp trong 
4 vô-sắc-giới thiện-tâm, cho đến siêu-tam-giới thiện- 
nghiệp trong 4 Thánh-đạo-tâm. 


- Con người trong cối Nam-thiện-bộ-chấu này có khả 
năng thuận lợi nhất tạo đầy đủ 30 pháp-hạnh ba-la-mật: 
10 pháp-hạnh ba-la-mật bậc hạ, 10 pháp-hạnh ba-la-máật 
bậc trung, 10 pháp-hạnh ba-la-mật bậc thượng, để trở 
thành Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác. 


- Con người trong cối Nam-thiện-bộ-chấu này có khả 
năng thuận lợi tạo đầy đủ 20 pháp-hạnh ba-la-mật: 10 
pháp-hạnh ba-la-mật bác hạ, 10 pháp-hạnh ba-la-mật 
bậc trung, đề trở thành Ðức-Phật Độc-Giác. 


- Con người trong cối Nam-thiện-bộ-châu này có khả 
năng thuận lợi tạo đây đủ 70 pháp-hạnh ba-la-mát bậc 
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hạ, đề trở thành 2 bậc Thánh T Ối-thượng thanh-văn- 
giác, các bậc Thánh Đại-thanh-văn-giác, ... 


- Con người trong cõi Nam-thiện-bồ-châu này có thể 
tạo ác-nghiệp đến cực-ác như giết cha, giết mẹ, giết bậc 
Thánh A-ra-hán, làm bằm máu bàn chân của Đức-Phật, 
chia rẽ chư t)-khưu- Tăng gọi là pañcaänantariya-kamma: 
5 c-nghiệp vô-gián-trọng-tội. 

Sau khi người ấy chết, chắc chắn ác-nghiệp vồ-gián- 
trọng-tội ấy cho quả tái-sinh kiếp kế-tiếp trong cối đại- 
địa-ngục Avrci, mà không có nghiệp nào ngăn cản được, 
phải chịu quả khổ thiêu đốt trong cõi đại-địa-ngục Avĩci 
ây, suốt thời gian nhiều đại-kiếp trái đất. 


Tất cả mọi chúng-sinh dù nhỏ dù lớn cũng đều bị chi 
phối do nghiệp và quả của nghiệp, tùy thuộc vào nghiệp 
và quả của nghiệp của mình. 

Đức-Phật dạy các hàng thanh-văn đệ-tử hằng ngày 
thường suy xét về nghiệp và quả của nghiệp rằng: 

“Kammassako nhỉ kammadayado kammayoni kamna- 
bandhu kammappafisarano, yam kammam karissami 
kalyanamụ vã păpakam va, tassa dãyado bhavissaãmi.) ” 

Ta có nghiệp là của riêng, ta là người thừa hưởng 
quả của nghiệp, nghiệp là nhân sinh ra ta, nghiệp là bà 
con thân quyến của ta, nghiệp là nơi nương nhờ của ta. 
Ta tạo nghiệp nào thiện-nghiệp hoặc ác-nghiệp, ta sẽ 
là người thừa hưởng quả an-lạc của thiện-nghiệp hoặc 
quả khổ của ác-nghiệp ấy. 


Nhận xét về nghiệp và quả của nghiệp trong cõi người 

Tât cả mọi chúng-sinh nói chung, mỗi người nói riêng, 
trong vòng tử sinh luân-hôi trong 3 giới 4 loài, từ vô 
thủy trải qua vô sô kiêp, từ kiêp này sang kiệp kia, cho 
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đến kiếp hiện-tại này, đã từng tạo vô số đại-thiện- 
nghiệp, tạo vô số ác-nghiệp dù nặng dù nhẹ cũng đều 
được lưu trữ đầy đủ trọn vẹn ở trong fâm sinh rồi. diệt 
của mỗi người, không hề bị mắt mát một mảy may nảo 
cả. Dù cho hân mỗi kiếp bị thay đổi theo năng lực 
nghiệp và quả của nghiệp, còn đâm vẫn sinh rôi diệt có 
phận sự tích lũy, lưu trữ trọn vẹn tất cả mọi nghiệp gồm có 
mọi đại-thiện-nghiệp, mọi ác-nghiệp từ vô thủy trải qua 
vô số kiếp quá-khứ. Cho nên, kiếp hiện-tại của mỗi người 
chính là quả của nghiệp trong kiếp quá-khứ của mình. 

Đối với mỗi người trong cõi Nam-thiện-bồ-châu (trái 
đất mà mọi người đang sống) này, khi thì đgi-hiện- 
nghiệp có cơ hội cho quả tốt, nên chủ-nhân của đại- 
thiện-nghiệp được hưởng quả tốt, quả an-lạc trong cuộc 
sông; khi thì đc-nghiệp có cơ hội cho quả xấu, nên chủ- 
nhân của ác-nghiệp phải chịu quả xấu, quả khổ trong 
cuộc sống. 


Vị dụ 1: Tích Ngài Đại-Trưởng-lão Mahämogøalläna 
* Quả đại-thiện-nghiệp của Ngài Đại-Trưởng-Lão 


Tiền-kiếp của Ngài Đại-Trưởng-lão Mahämoggalläna, 
là trưởng giả Sirivaddhana được Đức-Phật Anomadassr 
đã thọ ký rằng: 

- Này Sirivaddhana! Ý nguyện của con sẽ được thành- 
tựu trong thời vị-lai, còn 1 a-tăng-kỳ và 100 ngàn đại-kiếp 
trải đất nữa, thời-kỳ Đức-Phát ŒGotama xuất hiện trên 
thế gian, khi ấy, con sẽ là vị đệ nhị Tối-thượng thanh- 
văn đệ-tử bên trái có phép-thẳn-thông xuất sắc bậc 
nhất trong hàng thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật Gotama. 

Từ đó, tiền-kiếp của Ngài Đại-Trưởng-lão đã tạo và 
bồi bố 70 pháp-hạnh ba-la-mật suốt 1 a-tăng-kỳ và 100 
ngàn đại-kiếp trái đất cho được đầy đủ. 
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Đến thời-kỳ Đức-Phật Gotama xuất hiện trên thê gian, 
khi ấy, £w-sĩ Kolifa đến hầu đảnh lễ Đức-Phật Gotama, 
xin xuất gia trở thành /)-khưu trong giáo-pháp của Đức- 
Phật Gotama, có pháp-danh là Mahamoggallana. 

T)-khưu Mahämoggallăna thực-hành pháp-hành thiền- 
tuệ dẫn đến chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đế, chứng đắc 4 
Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niết-bàn, trở thành bậc 
Thánh A-ra-hán cùng với lục-thông, tứ tuệ-phân-tích, ... 

Một hôm, chư tỳ-khưu-Tăng hội, Đức-Thề-Tồn tuyên 
dương Ngài Đại-Trưởng-lão Mahãämoggallãna rằng: 

- Này chư f)-khưu! Mahamoggallana là bác Thánh- 
Tối-thượng thanh-văn đệ-tử bên trái có phép-thẩn- 
thông xuất sắc bậc nhất trong hàng thanh-văn đệ-tử 
của Như-Lai. 

Đó là quả của đại-thiện-nghiệp 10 pháp-hạnh ba-la- 
mật mà tiền-kiếp của Ngài Đại-Trưởng-lão Mahä- 
moggalläna đã tạo từ thời-kỳ Đức-Phật Anomadassĩ đến 
thời-kỳ Đức-Phật Gotama, suốt 1 a-tăng-kỳ và 100 ngàn 
đại-kiếp trải đất. 

* Quả ác-nghiệp của Ngài Đại-Trướng-Lão 

Trong tiền-kiếp xa xưa của Ngài Đại-Trưởng-lão 
Mahamoggallăna, là người con trai thật sự chí hiếu đối 
với mẹ cha già đui mù. Mẹ cha khuyên bảo người con 
trai nên có vợ để giúp đỡ đần công việc trong nhà, còn 
người con trai lo công việc đồng áng bên ngoài, nhưng 
người con trai đã nhiều lần khước từ không chịu lấy vợ, 
chỉ muốn tự tay mình lo săn sóc phụng dưỡng mẹ cha 
giả đui mù mà thôi. 

Về sau, mẹ cha khẩn khoản nải nỉ, nên người con 
vâng lời mẹ cha chấp thuận lấy vợ. Người vợ vê nhà 
phục vụ mẹ cha chồng được thời gian ngắn, người vợ 
không chịu ở chung với mẹ cha chồng. 
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Người con trai đã khuyên bảo người vợ cô găng phục 
vụ mẹ cha đui mù, nhưng người vợ không chịu nghe lời 
khuyên bảo của chồng. Về sau, để chiều theo Ý VỢ, 
người con trai lừa dối cha mẹ, chở cha mẹ đui mù trên 
chiếc xe bò đi thăm người bà con. Khi đến khu rừng, 
dừng xe lại, người con bước xuống xe, để cha mẹ đui mù 
ngôi trên xe chờ đợi. 

Một lát sau, người con trai giả làm bọn cướp đến đánh 
đập mẹ cha già đui mù chết, đã tạo ác-nghiệp vô-gián- 
trọng-tội (ãnantariyakamma) giết mẹ, giết cha của mình, 
rồi đem xác mẹ cha ném vảo trong rừng. 

Sau khi người con trai chết, ác-nghiệp vÔ-gián-frọng- 
tội giết mẹ, giết cha ấy cho quả tái-sinh kiếp sau, trong 
cối đại-địa-ngục Avrci, chịu quả khổ thiêu đốt suốt thời 
gian lâu dài trải qua nhiều đại-kiếp trái đất, mới thoát ra 
khỏi cối đai-địa-ngục. 

Do năng lực của ác-nghiệp còn dư sót, nên tái-sinh 
kiếp sau trong các cõi tiểu-địa-ngục này đến cõi tiêu- địa- 
ngục kia, cho đến khi mãn quả của ác-nghiệp ấy mới 
thoát ra khỏi cõi địa-ngục. 

Do nhờ đại-thiện-nghiệp cho quả tái-sinh kiếp. sau làm 
người, do năng lực của ác-nghiệp còn dư sót, phần nhiều 
kiếp người nảo cũng thường bị người khác đánh đập đến 
chết, rồi bỏ xác trong bụi cây như vậy. 

* Kiếp chót của ngài Đại-Trưởng-lão Mahãmog- 
gallana là bậc Thánh-T: Ối-thượng thanh-văn đệ-tử bên 
trái có phép-thân-thông xuất sắc bậc nhất trong hàng 
thanh-văn đệ-tứ của Đức-Phật Gotama. 

Nhóm ngoại đạo thuê mướn bọn du đãng đến sát hại 
Ngài Đại-Trưởng-lão Mahämoggallăna, lần nào Ngài 
Đại-Trưởng-lão cũng sử dụng phép-thằn-thông biến mắt, 
chúng không tìm thấy Ngài Đại-Trưởng-lão. 
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Lân cuối cùng, Ngài Đại-T; rưởng-lão suy Xét biết hết 
tuổi thọ, đồng thời ác-nghiệp cũ giết mẹ cha đui mù 
trong tiền-kiếp cho quả xâu mà Ngài Đại-Trưởng-lão 
không thê tránh khỏi, nên Ngài Đại-Trưởng-lão chịu để 
cho bọn du đãng đánh đập tan xương nát thịt, chúng 
tưởng Ngài Đại-Trưởng-lão đã chết nên đem bỏ xác Ngài 
Đại-Trưởng-lão Mahamoggalläna trong bụi cây, tồi 
chúng bỏ đi. 

Khi ấy, Ngài Đại-Trưởng-lão Mahämoggalläna sử 
dụng phép-thân-thông găn liền các bộ phận trong thân thể 
trở lại, rồi bay đến đảnh lễ Đức-Phật, xin phép tịch diệt 
Niết-bàn.) 

Ngài Đại-Trưởng-lão Mahamoggallana bị bọn du 
đãng đánh đập đến chết, đó là guả của ác- -_nghiệp vô- 
giản-trọng-tội giết mẹ cha ẩui mù trong tiền-kiếp xa xưa 
của Ngài Đại- Trưởng-lão. 


Ví dụ 2: Đức-Phật Gotama 

* Quả đại-thiện-nghiệp của Đức-Phật Gotama 

Tì iên-kiếp của Đức-Phật Gotama của chúng ta là Đức- 
Bồ-tát Cháành-Đăng-Giác có tri-tuệ siêu-việt, đã từng tạo 
30 pháp-hạnh ba-la-mát suốt 20 a-tăng-kỳ và 100 ngàn 
đại-kiếp trái đái, trải qua 3 thời-kỳ: 

- Thời-kỳ đâu: Tiên-kiếp của Đức-Phật Gotama là Đức- 
Bó-tát đã phát nguyện ở trong tâm có ÿ nguyện muôn 
trở thành Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác trong thời vị-lai, 
rôi thực-hành các pháp-hạnh ba-la-mật suôt 7 a-tăng-kỳ. 

- Thời-kỳ giữa: Tiểnkiếp của Đức-Phật Gotama là 
Đức-Bó-tát Chánh-Đăng-Giác phát nguyện băng lời 
nói cho chúng-sinh nghe hiệu biệt Đức-Bô-tát có ý 


! Bộ Dhammapadatthakathã, Dandavagga, Mahãmoggallänattheravatthu. 


IV- Phần Nghiệp Phân Chia Theo Nghiệp Cho Quả Theo Cõi-Giới 449 





nguyện muốn trở thành Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác 
trong thời vỊ-laI, rồi thực-hành các pháp-hạnh ba-la-mật 
suốt 9 a-tăng-kỳ. 

Mặc dù vô số tiền-kiếp của Đức-Phật Gotama đã tạo 
các pháp-hạnh ba-la-mật suốt 16 a-tăng-kỳ, vẫn còn là 
Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác bất-định (aniyatabodhi- 
sa), nhưng tiền-kiếp của Đức-Phật Gotama vẫn giữ 
nguyên ý nguyện, kiên trì tiếp tục tạo các pháp-hạnh ba- 
la-mật. 

- Thời-kỳ) cuối: Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Sumedha là tiên- 
kiếp của Đức-Phật Gotama được Đức-Phật Dipankara 
thọ ký xác định thời gian còn lại 4 a-făng-kỳ và 100 
ngàn đại-kiếp trải đất nữa, hậu-kiếp của Đúc-Bồ-tát 
đạo-sĩ Sumedha sẽ trở thành Đức-Phật Chánh-Đẳng- 
Giác có danh hiệu là Đức-Phật Gotama. 

Từ đó về sau, vô số tiền- kiếp của Đức-Phát Gotama 
trở thành Đức-Bồ- tát Chánh-Đăng-Giác cố-định (niyafa- 
bodhisafia) tiếp tục tinh-tân không ngừng thực-hành bồi 
bỗ 30 pháp-hạnh ba-la-mật: 10 pháp-hạnh ba-la-mật 
bậc hạ, 10 pháp-hạnh ba-la-mật bậc trung, 10 pháp- 
hạnh ba-la-mật bậc thượng, trong suốt thời gian 4 a- 
tăng-kỳ và 100 ngàn đại-kiếp trải đất, trải qua vô số kiếp 
cho đầy đủ trọn vẹn 30 pháp-hạnh ba-la-mật. 

Đến kiếp áp chót là Đức-vua Bồ-tát Vesamtara là 
tiên kiếp của Đức-Phật GŒGotama thục-hành bồi bỗ 
pháp-hạnh bố-thi ba-la-mật, bô-thí 2 con là hoàng-tử 
Jãli và công chúa Kanhãj¡nã đến cho bà-la-môn Jũjaka, 
tiếp theo bố-thí Chánh-cung Hoàng-hậu Maddr đên vị 
bà-la-môn, để bồi bổ pháp-hạnh bố-thí ba-la-mật cho 
đầy đủ trọn vẹn. 

Đức-vua Bồ-tát Vesantara đã thực-hành đầy đủ trọn 
vẹn 30 pháp-hạnh ba-la-mật, sau khi băng hà, đại-thiện- 
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nghiệp cho quả trong fhởi-kỳ fái-sinh kiếp sau (pafi- 
sandhikala) hóa-sinh làm vị thiên-nam Setakefu trên cối 
trời Tusita (Đâu-suất-đà-thiên). 

Đến thời-kỳ hợp thời đúng lúc, toàn thể chư-thiên, 
phạm-thiên đến kính thỉnh vị /hiên-nam Setaketu là tiền- 
kiếp của Đức-Phật Gotama, tải-sinh kiếp chót đấu thai 
vào lòng bà Mahamayadevi là Chánh-cung Hoàng-hậu 
của Đức-vua Suddhodana, dòng dõi Sakya, tại kinh- 
thành Kapilavathu, vào canh chót ngày thứ 5, nhằm 
ngày rằm tháng 6 (âm-lịch). 

Tròn đúng 10 tháng, Đức-Bồ-tát đản sinh ra đời tại 
khu vườn Lumbim vào ban ngày thứ 6, nhằm ngày rằm 
tháng 4. 

Thái-tử có đây đủ 32 tướng tốt của bậc đại-nhân và 
80 tướng tốt phụ. Đó là quả-bảu của đại-thiện-nghiệp 30 
pháp-hạnh ba-la-mật đây đủ trọn vẹn của Đức-Bô-tát 
Chánh-Đẳng-Giác suốt 20 a-tăng-kỳ và 100 ngàn đại- 
kiếp trải đất. 

Đức-vua Suddhodana thỉnh các vị bà-la-môn thiện-trí 
vào cung điện làm lễ đặt tên 7há¡-/ứ là Siddhattha. 

- Năm l6 tuổi, Thái-tử Siddhatha được Đức-Phụ- 
hoàng Suddhodana truyền ngôi vua, đồng thời thành hôn 
với công-chúa Yasodharä f?. Đức-vua Siddhattha lên 
ngôi làm vua được l3 năm. 

- Năm 29 tuổi, vào đêm rằm tháng 6, nghe tâu oảng- 
hậu Yasodhara sinh hạ hoàng-tử (sau đặt tên là Rahula). 
Nửa đêm hôm ấy, Đức-vua Bồ-tát Siddhattha cõi con 
ngựa Kandaka cùng với quan giữ ngựa Channa trỗn ra 
khỏi kinh-thành Kapilavatthu, đi xuất gia. 


: Công-chúa Yasodhara cũng l6 tuổi, là người đồng sinh cùng một lúc với 
Đức-Bô-tát Siddhattha. 
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- Năm 35 tuổi, vào buôi chiều ngày rằm tháng 4 (âm- 
lịch), Đức-B6ô-tát Siddhaffha ngự đên ngôi trên bô-đoàn 
dưới cội cây 4ssa#haf?. 


Sau khi toàn thắng Ác-ma-Thiên từ trên cối trời Tha- 
hóa-tự-tại-thiên Đúc-Bổồ-tát Siddhatha thực-hành 
pháp-hành thiên-định dẫn đến chứng đắc 4 bậc thiển 
sắc-giới thiện-tâm. 

- Canh đấu đêm: Đức-Bồ-tát Siddhattha chứng đắc 
tiền-kiễp-minh (pubbenivasanussatiiana) là trí-tuệ nhớ 
rõ, biết rõ tiên-kiếp của Ngài không có giới hạn. 


- Canh giữa đêm: Đức-Bỏ-tát Siddhattha chứng đắc 
thiên-nhãn-mình (dibbacakkhufñana) là tri-tuệ thấy rõ, 
biết rõ kiếp quả-khứ, kiếp hiện-tại, kiếp vị-lai của tất cả 
chúng-sinh trong tam-giới. 

- Canh chót đêm: Đúc-Bồ-tát Siddhattha thục-hành 
pháp-hành thiên-tuệ suy xét về thập-nhị nhân-sinh và 
thập-nhị nhân-diệt, dân đến chứng ngộ châm-j tứ 
Thánh-đề đầu tiên không thây chỉ dạy, chứng đắc trẫm- 
luân-tận-mìinh (äsavakkhayanana) là trí-tuệ-thiên-tuệ 
siêu-tam-giới chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, 
Niết-bàn, diệt tận được 4 loại phiên-não trâm-luân nghĩa 
là điệt tận được mọi phiên-não, mọi tham-ái không còn 
dự sót, đặc biệt diệt được tất cả mọi tiền-khiên-tật 
(vãsan8) đã tích lũy nhiêu kiếp trong quả-khứ, trở thành 
bậc Thánh A-ra-hán cao-thượng đâu tiên trên toàn cối- 
giới chúng-sinh, gọi là Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác độc 
nhất vô nhị, có danh hiệu là Đức-Phật Gotama tại cội 
cây Assattha gọi là cây Đại-Bô-Đề (Mahãbodhirukkha) 
của Đức-Phật Gotqma. 


' Cây Assattha tại khu rừng Uruvelã này chính là cây Đại-Bò-Đề đồng 
sinh cùng một lúc với Đức-Bô-tát Siddhattha tròn đúng 35 năm trước. 
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Đó là quả của đại-thiện-nghiệp 30 pháp-hạnh ba-la- 
mật đây đủ trọn vẹn mà vô số kiếp Đức-Bồ- tát tiên-kiếp 
của Đức-Phật Gotama đã tích lũy suốt 20 a-tăng-kỳ và 
100 ngàn đại-kiếp trải đất. 


* Quả ác-nghiệp của Đức-Phật Gotama 

Trong tiền-kiếp của Đức-Phật Gotama từ vô thủy trải 
qua vô số kiếp cho đến kiếp hiện-tại trước khi trở thành 
Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác đã từng tạo vô số ác-nghiệp. 

Đức-Phật Gotama có 12 loại ác-nghiệp cũ có cơ hội 
cho quả của ác-nghiệp ấy trong kiếp hiện-tại. 

Đức-Phật thuyết giảng thuật lại cho các hàng thanh- 
văn đệ-tử biết những ác-nghiệp mà tiền-kiếp của Đức- 
Phật đã tạo trong những kiếp quá-khứ. 

Nay kiếp chót hiện-tại này, năng lực của những ác- 
nghiệp ấy còn dư sót có cơ hội cho quả, nên Đức-Phật 
phải chịu quả xấu của ác-nghiệp ấy, bởi vì ác-nghiệp và 
quả của ác-nghiệp ấy là của riêng Đức-Phật.") 

Trong bộ Apadäna, phần Buddhãpadãna, Đức-Phật 
thuyết giảng thuật lại những ác-nghiệp ấy. 

Nghiệp và quả của nghiệp rất công bình thật sự không 
có thiên vị một a1 cả như vậy. 

* Đức-Phật Gotama là quả của đại-thiện-nghiệp 30 
pháp-hạnh ba-la-mật mà vô số kiếp Đức-Bồ-tát tiền- 
kiếp của Đức-Phật Gotama đã tạo trong suốt 20 a-tăng- 
kỳ và 100 ngàn đại-kiếp trái đất. 

Và ĐÐức-Phật Gotama phải chịu quả khổ của 12 ác- 
nghiệp mà tiền-kiếp của Đức-Phật Gotama đã từng tạo 
trong những kiếp quá-khứ. 


' Tìm hiểu trong bộ Nền-Tảng-Phật-Giáo, quyền I “Tam-Bảo” phần ác- 
nghiệp cũ của Đức-Phật Gotama, cùng soạn giả. 
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Như vậy, Đức-Phật và chư bậc Thánh A-ra-hán còn 
không tránh khỏi quả khổ của ác-nghiệp, huống hồ tất cả 
mọi người phàm-nhân như chúng ta thì làm sao tránh 
khỏi quả khổ của ác-nghiệp của mình được. 

Cho nên, chúng-sinh nào đã tạo ác-nghiệp nào TỒI, 
nếu ác-nghiệp ây có cơ hội cho quả khổ thì chúng-sinh 
ây không có nơi nào để trỗn tránh quả khổ của ác-nghiệp 
ây được. 

Như Đức-Phật thuyết dạy câu kệ rằng: 

“Na antalikkhe na samuddamaj)he, 

Na pabbafanarn vivaran pavissa. 

Na vữjafT so jagafippadeso, 

yaftthafthito mucceyya pãpakamima' H V. 
Người nào đã tạo ác-nghiệp rồi, 

Người ấy trồn trên hư không, 

Không tránh khỏi quả khổ của ác-nghiệp. 

Trồn trong đại dương, chui vào trong khe núi, 
Cũng không tránh khỏi quả khổ của ác-nghiệp. 
Không có nơi nào trên địa cầu này, 

Người ấy tránh khỏi quả khổ của ác-nghiệp. 


Quả khỗ của ác-nghiệp, 

Quả an-lạc của đại-thiện-nghiệp 

* Đức-vua Bồ-tát Nimiräjä là tiền-kiếp của Đức-Phật 
Gotama trong tích Nimjjätaka,? trích một đoạn vấn đáp 
vê quả khô của ác-nghiệp và quả an-lạc của đại-thiện- 
nghiệp được tóm lược như sau: 

Đức-vua Bồ-tát Nữnirđjã trị vì xứ Vedeha ngự tại 
kinh-thành Mithiä. 


: Dhammapadatthakatha, Papavagga, Tayojanavatthu. 
? Bộ Jãtakatthakathä, phần Mahãnipäta, Tích Nimijãtaka. 
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Đức-vua-trời Sakka trị vì chư-thiên trên cõi trời Tam- 
thập-tam-thiên muốn diện kiến Đức-vua Bồ-tát Nimi- 
rđjä, nên truyền lệnh vị thiên-nam Mãtali đánh cỗ xe trời 
'VeJayantaratha cài 1.000 con ngựa báu Sindhava từ cõi 
trời Tam-thập-tam-thiên hiện xuống kinh-thành Mithilä, 
kính thỉnh Đức-vua Bồ-tát Nimiräjã lên cõi trời Tam- 
thập-tam-thiên răng: 

- Này Matali! Ngươi hãy đem cỗ xe trời Vejayamta- 
ratha xuất hiện xuống kinh-thành Mithila, đến cung điện 
kính thính Đức-vua Nimi ngự lên hội trường Sudhammd. 


Tuân theo lệnh của Đức-vua-trời Sakka, vị thiên-nam 
Mãtali đánh cỗ xe trời Vejayantaratha cài 1.000 con 
ngựa báu Sindhava xuất hiện trên bầu trời nơi kinh- 
thành Mithilã nhằm vào ngày rằm ánh trăng sáng tỏ. 


Khi ấy, Đức-vua Bồ- tát Nimi đang thọ trì bát giới 
uposathasila trong ngày rằm, ngự tại lâu đài tiếp khách 
cùng với các quan trong triều ngôi xung quanh suy xét 
vê bát giới uposathasila. 

Trên bầu trời, một mặt trăng tròn chiếu sáng và có cỗ 
xe trời VeJayanftaratha cũng tỏa sáng giữa không trung. 

Trong kinh-thành Mithilã, dân chúng nhìn lên không 
trung, thấy hiện tượng lạ thường như vậy nên bảo rằng: 

- Hôm nay, trên không trung có 2 mặt trăng chiếu Sáng. 

Khi cỗ xe trời Vejayantaratha hiện đến gần thì mọi 
người bảo nhau răng: 

- Này quỷ vị! Không phải mặt trăng thứ hai mà là một 
cổ xe trời. Chắc chắn Đức-vua-trời Sakka truyền đem cỗ 


xe trời này rước Đức-vua Nimi của chúng ta. CỔ xe trời 
này thát là xứng đáng với Đức-vua của chúng ta. 


Nên mọi người đều phát sinh tâm hoan hỷ. 
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Thỉnh Đức-vua Bồ-tát Nimi ngự lên cõi trời 


Khi ấy, vị thiên-nam Mãtali đánh cỗ xe trời Vejayanta- 
ratha dừng trước cửa lâu đài mà Đức-vua Bồ-tát Nimi 
đang ngự cùng với các quan trong triều, vị thiên-nam 
Mãtali đến chầu Đức-vua Bồ-tát Nimi, tâu rằng: 

- Muôn tâu Đại-vương cao thượng, kính thính Đại- 
vương ngự lên cỗ xe trời Vejayantaratha này, hạ thân sẽ 
đưa Đại-vương ngự lên giảng đường Sudhamma trên 
cung trời Tam-thập-tam-thiên, để Đức-vua-trời Sakka 
cùng nhóm chư-thiên đông đảo đang ngôi chờ đợi mong 
muốn diện kiến Đại-vương. 

Nghe vị thiên-nam Mãtali tâu như vậy, Đức-vua Bồ- 
tát Nimi nghĩ rằng: “7a sẽ ngự lên cung trời Tam-thập- 
tam-thiên mà ta chưa đến. ” 

Đức-vua Bồ-tát Nimi truyền bảo các quan cùng các 
vương gia trong hoàng tộc rằng: 

- Này các khanh! Trâm ngự lên cung trời Tam-thập- 
tam-thiên trong thời gian không lâu. Các khanh không 
nên dễ duôi (thất niệm), hãy nên cô gắng tinh-tấn thực- 
hành mọi thiện pháp. 

Sau khi truyền bảo xong, Đức-vua Bồ-tát Nimi ngự 
lên ngồi trên cỗ xe trời Vejayantaratha, vị thiên-nam 
Mãtali tâu Đức-vua Bỏ-tát Nimi rằng: 

- Muôn tâu Đại-vương cao thượng, có 2 con đường: 
Một đường, Đại-vương có thể nhìn thấy các cối địa- -Igục 
là nơi mà các chúng-sinh đang phải chịu quả khổ của 
ác-nghiệp mà họ đã tạo trong tiên- kiếp. 

Và một đường, Đại-vương có thể nhìn thấy các lâu 
đài là nơi mà các chư-thiên đang an hưởng quả an-lạc 
của đại-thiện-nghiệp mà họ đã tạo trong tiễn-kiếp. 

- Muôn tâu Đại-vương cao thượng, Đại-vương muốn 
cho hạ thân đưa Đại-vương ngự theo con đường nào? 
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Nghe vị thiên-nam Mãtali tâu như vậy, Đức-vua Bồ- 
tát Nimi nghĩ rằng: “7a muốn ngự đi cả 2 đường, để 
nhìn thấy các cõi địa-ngục và các lâu đài của 2 loại 
chúng-sinh ấy. ” 

Đức-vua Bồ-tát Nimi truyền bảo rằng: 

- Này thiên-nam Mãtalil Trâm muốn đi cả 2 đường: 
một đường, để Trâm nhìn thấy các cõi địa-ngục là nơi 
mà các chúng-sinh đang phải chịu quả khổ của ác- 
nghiệp mà họ đã tạo trong tiên-kiếp. 

Và một đường, để Trâm nhìn thấy các lâu đài là nơi 
mà các chư-thiên đang an hưởng quả an-lạc của đại- 
thiện-nghiệp mà họ đã tạo trong tiên-kiếp. 


Nghe Đức-vua Bồ-tát Nimi truyền bảo như vậy, vị 
thiên-nam tâu rằng: 

- Muôn tâu Đại-vương cao thượng, trong 2 đường ấy, 
Đại-vương muốn ngự đi theo đường nào trước. 

- Này thiên-nam Matali! Trước tiên, Tì râm muốn nhìn 
thấy các cõi địa-ngục là nơi mà các chúng-sinh đang chịu 
quả khổ của ác-nghiệp của họ. 

Tuân theo lệnh của Đức-vua Bồ-tát Nimi, vị thiên- 
nam Mãtali đưa Đức-vua Bồ-tát Nimi ngự đi xem các cõi 
địa-ngục trước. 


* Đường qua các cõi địa-ngục 
- Con sông Vetaram 


Vị thiên-nam Mãtali đánh cỗ xe trời Vejayantaratha 
đưa Đức-vua Bồ-tát Nimi ngự. đến con sông Vetarani, 
nhìn thấy các chúa địa-ngục cầm khí giới như mã tấu, 
gươm, búa, cây lao, cây chĩa ba, v.v... cháy đỏ rực đâm, 
chém các chúng-sinh địa-ngục ở bờ sông ây. Các chúng- 
sinh địa-ngục ấy chịu không nối, rơi xuống dòng sông 
'Vetaran. 
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Trong dòng sông VetaranT này nước nóng sôi sùng 
sục, có đầy những lưỡi cưa răng nhọn như mũi giáo bén 
nhọn, nóng cháy rực, cắt các chúng-sinh địa-ngục ây 
thành đoạn lớn nhỏ. Chúng-sinh địa-ngục chết rồi, liền 
hóa-sinh trở lại suốt thời gian lâu dài. 

Các chúng-sinh địa-ngục này bị các lưỡi giáo nóng đỏ 
đâm thủng thân hình, rơi xuống nước sông Vetaramn 
đụng những lá sen sắc bén, nóng đỏ cắt thân hình chúng- 
sinh ấy ra thành đoạn lớn nhỏ đau khổ. Chúng-sinh địa- 
ngục chết rồi, liền hóa-sinh trở lại suốt thời gian lâu đài 
cho đến khi mãn quả của ác-nghiệp ấy. 

Các chúng-sinh địa-ngục này chìm xuống dưới nước 
nóng sôi và cay, bị các lưỡi cưa sắc bén cắt đứt ra từng 
đoạn lớn nhỏ, chịu bao nhiêu nỗi đau khổ, chết rồi liền 
hóa-sinh trở lại suốt thời gian lâu dải cho đến khi mãn 
quả của ác-nghiệp ấy. 

Các chúng-sinh địa-ngục này rơi xuống dưới nước 
nóng sôi, đôi khi trôi theo dòng nước, đôi khi trôi ngược 
dòng nước. Các chúa địa-ngục đứng trên bờ băn mũi tên 
đâm chúng-sinh ấy, hoặc đâm băng cây giáo, hoặc 
phóng lao đâm chúng-sinh ấy, ... Chúng-sinh địa-ngục 
này phải chịu bao nỗi khổ không sao kê xiết được. 

Các chúa địa-ngục dùng câu móc chúng-sinh ấy lên 
năm trên tâm sắt nóng cháy đỏ, cầm thỏi sắt nóng cháy 
đỏ bỏ vào miệng chúng-sinh ấy, ... 

Đức-vua Bồ-tát Nimi nhìn thấy các chúng-sinh địa- 
ngục phải chịu bao nhiêu những nỗi khổ như vậy, cảm 
thấy đáng kinh sợ, nên truyền hỏi thiên-nam Mãtali rằng: 

- Này thiênnam Matalil Các chúng-sinh địa-ngục 
trong dòng sông VetaraiI phải chịu bao nhiêu nồi khổ 
do bị hành hạ như vậy. Do tiền- kiếp của họ đã tạo ác- 
nghiệp như thể nào? 
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Vị thiên-nam Mãtali thấy rõ, biết rõ quả khổ của ác- 
nghiệp của các chúng-sinh địa-ngục ấy, nên tâu rằng: 

- Muôn tâu Đại-vương cao thượng, tiên-kiếp của các 
chúng-sinh địa-ngục áy, khi còn trên cối người, là những 
người có quyên lực, đánh đập, hành hạ những người yếu 
thế, tạo ác-nghiệp như vậy. 

Sau khi những người ấy chết, ác-nghiệp ấy cho quả 
hóa-sinh làm những chúng-sinh cõi địa-ngục trong con 
sông Vetaranï này, phải chịu quả khổ của ác-nghiệp của 
họ như vậy. 


- Chúng-sinh địa-ngục bị ăn thịt 


Vị thiên-nam Mãtali đánh cỗ xe trời Vejayantaratha 
đưa Đức-vua Bỏ-tát Nimi nhìn thấy các đàn chó dữ, các 
bầy chim, ... cắn xé ăn thịt thân thể các chúng-sinh địa- 
ngục ấy. 

Thấy cảnh tượng đáng kinh sợ, nên Đức-vua Bồ-tát 
Nimi truyền hỏi thiên-nam Mãtali rằng: 

- Này thiên-nam Matali! Các đàn chó đỏ, chó đốm to 
bằng con voi chạy đuổi theo căn xẻ ăn thịt chúng-sinh 
địa-ngục ấy, chỉ còn bộ xương; bẩy kên kên mỏ như sắt 
nhọn lớn bằng cô xe bò, bây kên kên mô làm vỡ nát 
xương, để ăn tủy xương; bây diễu hâu mỏ như sắt đảng 
sợ căn xé ăn thịt chúng-sinh địa-ngục, ... 

Những chúng-sinh địa-ngục ấy bị ăn thịt như vậy. Do 
tiên-kiếp của họ đã tạo ác-nghiệp như thế nào? 

Vị thiên-nam Mãtali thấy rõ, biết rõ quả khổ của ác- 
nghiệp của các chúng-sinh địa-ngục ấy, nên tâu rằng: 

- Muôn tâu Đại-vương cao thượng, tiên-kiếp của các 
chúng-sinh ấy, khi còn trên cõi người, là những người có 
tính keo kiệt, bún xin trong của cải của mình, không chịu 
tạo phước-thiện bồ-thí đến cho người khác, thường hay 
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măng nhiếc các Sa-môn, Bà-la-môn có giới đức trong 
sạch, đã tạo ác-nghiệp như vậy. 

Sau khi những người ấy chết, ác-nghiệp ấy cho quả 
hóa-sinh làm những chúng-sinh cõi địa-ngục bị cắn xé 
ăn thịt, phải chịu bao nỗi quả khô của ác-nghiệp của họ 
như vậy. 

- Chúng-sinh địa-ngục bị hành hạ 

Vị thiên-nam Mãtali đánh cỗ xe trời Vejayantaratha 
đưa Đức-vua Bồ-tát Nimi nhìn thấy những chúng-sinh 
địa-ngục đang bị cháy đỏ, đi đạp trên tắm sắt nóng cháy 
rực đài 9 do-tuần, các chúa địa-ngục đuôi theo kịp, đánh 
đôi chân các chúng-sinh địa-ngục ấy với cây sắt cháy đỏ 
rực bằng cây thốt nốt, làm cho chúng-sinh địa-ngục ngã 
quy, rồi đánh đập chúng-sinh ấy tan xương nát thịt. 

Thấy cảnh tượng đáng kinh sợ, nên Đức-vua Bồ-tát 
Nimi truyền hỏi thiên-nam Mãtali rằng: 

- Này thiên-nam Matali! Các chúng-sinh địa-ngục 
đang bị cháy đỏ, đi đạp trên tấm sắt nóng cháy rực, và 
các chúa địa-ngục đuổi theo đánh bằng cây sắt nóng 
cháy rực, làm cho chúng-sinh địa-ngục bị tan Xương 
nát thịt. 

Những chúng-sinh địa-ngục bị đánh như vậy. Do tiên- 
kiếp của họ đã tạo ác-nghiệp như thể nào? 

Vị thiên-nam Mãtali thấy rõ, biết rõ quả khổ của ác- 
nghiệp của các chúng-sinh địa-ngục ấy, nên tâu rằng: 

- Muôn tâu Đại-vương cao thượng, tiên-kiếp của các 
chúng-sinh ấy, khi còn trên cõi người, là những người 
hay làm khổ, hành hạ, mắng chửi những người đàn ông, 
đản bà vô tội có giới hạnh trong sạch, có thiện pháp. 

Sau khi những người ấy chết, ác-nghiệp ấy cho quả 
hóa-sinh làm những chúng-sinh cõi địa-ngục, bị đánh 
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đập tan xương nát thịt, phải chịu bao nổi quả khổ của 
ác-nghiệp của họ như vậy. 


- Chúa địa-ngục hành hạ chúng-sinh địa-ngục 


Vị thiên-nam Mãtali đánh cỗ xe trời Vejayantaratha 
đưa Đức-vua Bồ-tát Nimi nhìn thấy các chúa địa-ngục 
đâm các chúng-sinh địa-ngục bằng khí giới cháy đỏ, các 
chúng-sinh địa-ngục rơi xuống hầm lửa than "hồng đến 
eo, chúa địa-ngục múc lửa than hồng đồ trên đầu của các 
chúng-sinh địa-ngục ấy. Bị thiêu nóng nên thân hình 
quẳn quại, chúng khóc la thảm thiết. 

Thấy cảnh tượng đáng kinh sợ, nên Đức-vua Bồ-tát 
Nimi truyền hỏi thiên-nam Mãtali rằng: 

- Này thiên-nam Matali! Các chúng-sinh địa-ngục 
đang quăn quại, khóc la thảm thiết trong hâm than hông 
đỏ rực, vì sức nóng kinh khủng ấy. 

Những chúng-sinh địa-ngục bị thiêu đốt nóng như 
vậy. Do tiên-kiếp của họ đã tạo ác-nghiệp như thế nào? 


Vị thiên-nam Mãtali thấy rõ, biết rõ quả khô. của ác- 
nghiệp của các chúng-sinh địa-ngục ấy, nên tâu rằng: 


- Muôn tâu Đại-vương cao thượng, tiên-kiếp của các 
chúng-sinh ấy, khi còn trên cỗi người, là những người 
trong ban vận động gom góp tiên bạc của các thí chủ có 
đức-tin trong sạch, để làm đại lễ phước-thiện bồ-thí 
cúng dường đến chư Sa-môn, Bà-la-môn, hoặc để xây 
dựng chùa, tháp, hoặc để cứu trợ những người nghèo 
khổ, v.v... Nhưng các người ấy đem sử dụng số tiễn bạc 
ấy theo ý của mình, không theo tác-ÿ đại-thiện-tâm trong 
sạch của thí chủ, hoặc lấy bót số tiền ấy sử dụng riêng 
cho mình, rồi làm số sách giả chỉ tiêu vào công việc này, 
vào công việc kia làm hết số tiên ấy. 
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Sau khi những người ấy chết, ác-nghiệp lừa dối ấy 
cho quả hóa-sinh làm những chúng-sinh cối địa-ngục 
hâm than hông, bị chúa địa-ngục hành hạ, phải chịu bao 
nổi quả khổ của ác-nghiệp của họ như vậy. 


- Địa-ngục nồi đồng sôi (LohakumbhT) 


Vị thiên-nam Mãtali đánh cỗ xe trời Vejayantaratha 
đưa Đức-vua Bồ-tát Nimi nhìn thấy những chúng-sinh 
địa-ngục bị các chúa địa-ngục năm đôi chân đưa lên, cái 
đầu chúc xuống ném vào địa-ngục nồi đồng sôi. 

Thấy cảnh tượng đáng kinh sợ, nên Đức-vua Bồ-tát 
Nimi truyền hỏi thiên-nam Mãtali rằng: 

- Này thiên-nam Matalil Các chúng-sinh địa-ngục bị 
chúa địa-ngục năm đôi chân ném vào địa-ngục nồi đông 
sôi chịu nóng thiêu như vậy. Do tiên-kiếp của họ đã tạo 
ác-nghiệp như thể nào? 

Vị thiên-nam Mãtali thấy rõ, biết rõ quả khổ của ác- 
nghiệp của các chúng-sinh địa-ngục ấy, nên tâu rằng: 

- Muôn tâu Đại-vương cao thượng, tiên-kiếp của các 
chúng-sinh ấy, khi còn trên cõi người, là những người 
hay chê trách, măng nhiếc chư Sa-môn, Bà-la-môn có 
giới hạnh trong sạch, thực-hành phạm-hạnh cao thượng. 

Sau khi những người ấy chết, khẩu ác-nghiệp ấy cho 
quả hóa-sinh làm những chúng-sinh cõi địa-ngục, bị 
chúa địa-ngục năm đôi chân ném vào địa-ngục nồi- 
đông-sôi, phải chịu bao nỗi quả khổ của ác-nghiệp của 
họ như vậy. 


- Địa-ngục nước đồng sôi 


Vị thiên-nam Mãtali đánh cỗ xe trời Vejayantaratha 
đưa Đức-vua Bồ-tát Nimi nhìn thây các chúa địa-ngục 
dùng sợi dây sắt nóng cháy đỏ cột cô các chúng-sinh địa- 
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ngục đưa lên, chặt cái cô, cái đầu còn dính ở sợi dây sắt, 
rồi ném thân mình chúng- sinh địa-ngục vào địa-ngục 
nước đồng sôi, thì cái đầu mọc lại ngay trên cái cô thân 
mình chúng-sinh địa-ngục ấy. 

Thấy cảnh tượng đáng kinh sợ, nên Đức-vua Bồ-tát 
Nimi truyền hỏi thiên-nam Mãtali rằng: 

- Này thiên-nam Matalil Các chúa địa-ngục dùng sợi 
dây sắt nóng cháy đỏ cột cổ các chúng-sinh địa-ngục 
đưa lên, chặt cái cổ, cái đầu còn dinh ở sợi dây sắt, rôi 
ném thân mình chúng-sinh địa-ngục vào địa-ngục nước 
đồng sôi, thì cái đầu lại mọc ngay trên cái cô thân mình 
chúng-sinh địa-ngục ấy như vậy. Do tiên-kiếp của các 
chúng-sinh ấy đã tạo ác-nghiệp như thể nào? 

Vị thiên-nam Mãtali thấy rõ, biết rõ quả khổ của ác- 
nghiệp của các chúng-sinh địa-ngục ấy, nên tâu rằng: 

- Muôn tâu Đại-vương cao thượng, tiên-kiếp của các 
chúng-sinh ấy, khi còn trên cõi người, là những người 
làm nghề bắt chim chặt đâu, chặt cảnh, làm thịt ăn, đem 
thịt bản cho người khác. 

Sau khi những người ấy chết, ác-nghiệp sát-sinh ấy 
cho quả hóa-sinh làm những chúng-sinh cõi địa-ngục bị 
chúa địa-ngục dùng sợi dây sắt nóng chảy đỏ cột cổ, 
chặt đầu, ném thân mình chúng-sinh địa-ngục vào địa- 
ngục nước đồng sôi, phải chịu bao nổi quả khổ của ác- 
nghiệp của họ như vậy. 


- Chúng-sinh địa-ngục khát nước 


Vị thiên-nam Mãtali đánh cỗ xe trời Vejayantaratha 
đưa Đức-vua Bồ-tát Nimi nhìn thấy con sông nước chảy 
bình thường, những chúng- sinh địa-ngục bị khát nước 
không sao chịu đựng nôi, bởi vì sức nóng của tắm sắt 
cháy đỏ rực, nên đi xuống con sông ấy, ngay tức thì con 
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sông bốc lửa lên, nước sông trở thành trâu và lá khô bốc 
cháy. Chúng-sinh địa-ngục bị khát nước không sao chịu 
đựng được, nên nuốt trâu và lá cây cháy đỏ thay cho 
nước, làm cho chúng-sinh địa-ngục đau khổ, khóc than 
thảm thiết. 

Thấy cảnh tượng đáng kinh sợ, nên Đức-vua Bồ-tát 
Nimi truyền hỏi thiên-nam Mãtali rằng: 

- Này thiên-nam Matali! Các chúng-sinh địa-ngục bị 
khát nước không sao chịu đựng nồi, nên đi xuông con 
sông, nước sông trở thành trấu và lá khô bốc cháy như 
vậy. Do tiên-kiếp của các chúng-sinh ấy đã tạo ác- 
nghiệp như thể nào? 


Vị thiên-nam Mãtali thấy rõ, biết rõ quả khô. của ác- 
nghiệp của các chúng-sinh địa-ngục ấy, nên tâu rằng: 

- Muôn tâu Đại-vương cao thượng, tiên-kiếp của các 
chúng-sinh ấy, khi còn trên cõi người, là những người 
bán thóc trộn chung với thóc lép và trấu cho người mua, 
nói răng: “Thóc này là loại thóc tốt”. 

Sau khi những người ấy chết, ác-nghiệp do thân, 
khẩu, ý bất-thiện ấy cho quả hóa-sinh làm những chúng- 
sinh cối địa-ngục bị khát nước không sao chịu đựng nổi, 
ấi xuống con sông, nước sông trở thành trấu và lá khô 
bốc cháy, phải chịu bao nỗi quả khổ của ác-nghiệp của 
họ như vậy. 


- Chúa địa-ngục đâm chúng-sinh địa-ngục 


VỊ thiên-nam Mãtali đánh cỗ xe trời Vejayantaratha 
đưa Đức-vua Bồ-tát Nimi nhìn thấy những chúng-sinh 
địa-ngục bị các chúa địa-ngục bao vây xung quanh, rồi 
bị đâm bằng cây giáo, cây chĩa ba, bằng các thứ khí giới 
khác, thân hình của chúng-sinh địa-ngục đầy lỗ đâm đau 
đớn khóc la thảm thiết. 
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Thấy cảnh tượng đáng kinh sợ, nên Đức-vua Bồ-tát 
Nimi truyền hỏi thiên-nam Mãtali răng: 

- Này thiên nam Matali! Các chúng-sinh địa-ngục bị 
các chúa Hiến RỤP bao vậy xung quanh, rồi đâm băng 
cây giáo, .. 

"Những đ/ettiï địa-ngục ấy bị đâm như vậy. Do 


tiên-kiếp của các chúng-sinh ấy đã tạo ác-nghiệp như 
thể nào? 


Vị thiên-nam Mãtali thấy rõ, biết rõ quả khổ. của ác- 
nghiệp của các chúng-sinh địa-ngục ấy, nên tâu rằng: 


- Muôn tâu Đại-vương cao thượng, tiễn- kiếp của các 
chúng-sinh Ấy, khi còn trên cối người, là những người 
trộm cắp, chiếm đoạt của cải tài sản của người khác, 
hoặc lừa gạt để chiếm đoạt của cải người khác một cách 
bắt hợp pháp, để nuôi mạng. 

Sau khi những người ấy chết, ác-nghiệp trộm cắp ấy 
cho quả hóa-sinh làm những chúng-sinh cõi địa-ngục bị 
chúa địa-ngục bao vây xung quanh, rôi bị đâm bằng cây 
giáo, cây cha ba,... chúng-sinh địa-ngục phải chịu bao 
nổi quả khổ của ác- Si HÌ) của họ như vậy. 


- Chúa địa-ngục chặt chúng-sinh địa-ngục 


Vị thiên-nam Mãtali đánh cỗ xe trời Vejayantaratha 
đưa Đức-vua Bô-tát Nimi nhìn thây những chúng-sinh 
địa-ngục bị các chúa địa-ngục dùng dây : sắt cháy đỏ cột 
cô các chúng- sinh địa-ngục lôi lại đặt năm trên tắm sắt 
cháy đỏ, rôi chặt ra từng đoạn. 

Thấy cảnh tượng đáng kinh sợ, nên Đức-vua Bồ-tát 
Nimi truyền hỏi thiên-nam Mãtali răng: 

- Này thiên-nam Matalil Các chúng-sinh địa-ngục bị 
các chúa địa-ngục dùng dáy sắt cháy đỏ cột cô lôi lại 
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đặt nằm trên tắm sắt cháy đỏ, rồi chặt ra từng đoạn như 
vậy. Do tiên-kiêp của họ đã tạo ác-nghiệp như thể nào? 


Vị thiên-nam Mãtali thấy rõ, biết rõ quả khô. của ác- 
nghiệp của các chúng-sinh địa-ngục ấy, nên tâu rằng: 


- Muôn tâu Đại-vương cao thượng, tiên-kiếp của các 
chúng-sinh ấy, khi còn trên cõi người, là những người 
làm nghề giết heo, bỏ, gà, VỊ,... để bán thịt nuôi mạng, 
hoặc làm nghệ đánh bắt cá,... để bán cá nuôi mạng. 

Sau khi những người ấy chết, ác-nghiệp sát-sinh ấy 
cho quả hóa-sinh làm những chúng-sinh cõi địa-ngục, bị 
chúa địa-ngục dùng dây cột cô lôi lại, đặt năm trên 
tắm sắt cháy đỏ, rồi chặt ra từng đoạn, chúng-sinh địa- 
ngục phải chịu bao nỗi quả khô của ác-nghiệp của họ 
như vậy. 


- Chúng-sinh địa-ngục ăn phẫn uống nước tiểu 


Vị thiên-nam Mãtali đánh cỗ xe trời Vejayantaratha 
đưa Đức-vua Bô-tát Nimi nhìn thây những chúng-sinh 
địa-ngục ăn phân, uông nước tiêu. 


"Thấy cảnh tượng đáng ghê tởm như vậy, nên Đức-vua 
Bồ-tát Nimi truyền hỏi thiên-nam Mãtali rằng: 


- Này thiên-nam Matali! Hồ nước này chứa đây phân 
và nước tiểu dơ bẩn có mùi hồi thôi. tỏa ra, chúng-sinh 
địa-ngục bị đói khát không chịu nổi, nên ăn phân và 
UỐNG nước tiểu như vậy. Do tiên-kiếp của các chúng- 
sinh ấy đã tạo ác-nghiệp như thế nào? 


VỊ thiên-nam Mãtali thây rõ, biệt rõ quả khô của ác- 
nghiệp của các chúng-sinh địa-ngục ây, nên tâu răng: 

- Muôn tâu Đại-vương cao thượng, tiên-kiệp của các 
chúng-sinh ấy, khi còn trên cối người, là những người 
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phản bạn, hại bạn, thường hay làm khổ người khác, 
chúng-sinh khác. 

Sau khi những người ấy chết, ác-nghiệp ấy cho quả 
hóa-sinh làm những chúng-sinh cõi địa-ngục phải chịu 
quả khổ đói khát không chịu nổi, nên phải ăn phân, uống 
nước tiểu dơ bẩn như vậy. 


- Chúng-sinh địa-ngục uông máu và dòi 


Vị thiên-nam Mãtali đánh cỗ xe trời Vejayantaratha 
đưa Đức-vua Bô-tát Nimi nhìn thây những chúng-sinh 
địa-ngục uông máu và ăn con dò. 


"Thấy cảnh tượng đáng ghê tởm như vậy, nên Đức-vua 
Bồ-tát Nimi truyền hỏi thiên-nam Mãtali rằng: 


- Này thiên-nam Mãtali! Hô nước này chứa đây máu 
và đòi dơ bẩn có mùi hôi thối tỏa ra, chúng-sinh địa- 
ngục bị thiêu đốt nóng nảy, bị đói khát không chịu nổi, 
nên uống máu và ăn đòi dơ bắn như vậy. Do tiên-kiếp 
của các chúng-sinh ấy đã tạo ác-nghiệp như thế nào? 


Vị thiên-nam Mãtali thấy rõ, biết rõ quả khổ. của ác- 
nghiệp của các chúng-sinh địa-ngục ấy, nên tâu rằng: 


- Muôn tâu Đại-vương cao thượng, tiễn- kiếp của các 
chúng-sinh ấy, khi còn trên cối người, là những người 
giết cha, giết mẹ, giết bậc Thánh A-ra-hản. 


Sau khi những người ấy chết, ác-nghiệp vô-giản- 
trọng-tội ấy cho quả hóa-sinh làm những chúng-sinh cõi 
đại-địa-ngục Avici phải chịu quả khổ thiêu đốt suốt 
nhiễu đại- kiếp trái đất, đến khi mãn quả của ác- -nghiệp 
trọng-tội ấy mới thoát ra khỏi cõi đại-địa-ngục, rồi lại 
hóa-sinh trong các cối tiểu- địa-ngục khác, phải chịu quả 
khổ đói khát không chịu nồi, nên phải uống máắu và đòi 
làm vật thực như vậy. 
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- Lưỡi của chúng-sinh địa-ngục bị lưỡi cầu móc 


VỊ thiên-nam Mãtali đánh cỗ xe trời Vejayantaratha 
đưa Đức-vua Bồ-tát Nimi nhìn thấy chúa địa-ngục dùng 
lưỡi câu móc lưỡi của những chúng-sinh địa-ngục lôi ra 
đặt nằm trên tấm sắt cháy đỏ, dùng câu móc móc da thịt. 
Chúng-sinh địa-ngục năm quăn quại, đau khổ khóc la, 
nước miếng chảy ra. 


"Thấy cảnh tượng đáng kinh sợ như vậy, nên Đức-vua 
Bồ-tát Nimi truyền hỏi thiên-nam Mãtali rằng: 


_— Này thiên nam Matalil Những chúng-sinh địa-ngục 
ây phải chịu khô như vậy. Do tiên-kiếp của các chúng- 
sinh áy đã tạo ác-nghiệp như thê nào? 


Vị thiên-nam Mãtali thấy rõ, biết rõ quả khô. của ác- 
nghiệp của các chúng-sinh địa-ngục ấy, nên tâu rằng: 


- Muôn tâu Đại-vương cao thượng, tiên-kiếp của các 
chúng-sinh ấy, khi còn trên cõi người, là những người có 
chức trọng quyên cao, có phận sự đặt ra giá mua và giá 
bán các loài động vật và các loại thực vật, nhưng các 
quan ấy có tỉnh tham lam ăn hối lộ người mua, nên ép 
giá người bản, để cho người mua có lợi, rồi các quan ấy 
được chia phân lợi. Hoặc là những người có hành vi 
gian lận như dùng cây cân thiểu trọng lượng, v.v... 

Sau khi những người ấy chết, ác-nghiệp ấy cho quả 
hóa-sinh làm những chúng-sinh cõi địa-ngục phải chịu 
quả khổ của ác-nghiệp của họ như vậy. 


- Chúng-sinh trong địa-ngục hầm than hồng 
° Người nam phạm điễu-giới tà-dâm 
Vị thiên-nam Mãtali đánh cỗ xe trời Vejayantaratha 


đưa Đức-vua Bồ-tát Nimi nhìn thấy địa-ngục hầm than 
hông to lớn, các chúa địa-ngục năm đôi chân các chúng- 
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sinh địa-ngục ném vào địa-ngục hầm than hông, rồi dùng 
các loại khí giới đâm các chúng-sinh địa-ngục ấy. 

"Thấy cảnh tượng đáng kinh sợ như vậy, nên Đức-vua 
Bồ-tát Nimi truyền hỏi thiên-nam Mãtali rằng: 


- Này thiên-nam Matali! Những chúng-sinh trong địa- 
ngục hâm than hông bị đâm như vậy. Do tiên-kiêp của 
các chúng-sinh ấy đã tạo ác-nghiệp như thê nào? 

Vị thiên-nam Mãtali thấy rõ, biết rõ quả khổ. của ác- 
nghiệp của các chúng-sinh địa-ngục ấy, nên tâu rằng: 


- Muôn tâu Đại-vương cao thượng, tiên-kiếp của các 
chúng-sinh ấy, khi còn trên cõi người, là những người 
nam lấy vợ của người khác, hoặc con gái của người khác 
giữ gìn, phạm điêu-giới tà-dâm. 

Sau khi những người ấy chết, ác-nghiệp tà-dâm ấy 
cho quả hóa-sinh làm những chúng-sinh cõi đja-ngục bị 
chúa địa-ngục năm đôi chân đưa lên, cái đâu chúc 
xuống ném vào địa-ngục hâm than hông, rôi dùng các 
loại khí giới đâm vào thân hình các chúng-sinh địa-ngục 
ấy như vậy. 

»° Người nữ phạm điểu-giới tà dâm 

Đức-vua Bồ-tát Nimi nhìn thấy các nữ chúng-sinh 
địa-ngục có thân hình đáng kinh sợ, bị lở loét toàn thân, 
ruồi lằng bâu quanh mình, dính đầy máu và mủ, bị lún 
sâu dưới đất đến eo, đứng khóc than thảm thiết, hòn núi 
lửa cháy đỏ lăn từ 4 hướng đến đẻ bẹp các nữ chúng- 
sinh địa-ngục ấy. 

"Thấy cảnh tượng đáng kinh sợ như vậy, nên Đức-vua 
Bồ Tát Nimi truyền hỏi thiên-nam Mãtali rằng: 

- Này thiên-nam Matali!l Các nữ chúng-sinh địa-ngục 
chịu bao cảnh khổ như vậy. Do tiên-kiếp của nữ chúng- 
sinh địa-ngục đã tạo ác-nghiệp như thế nào? 
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Vị thiên-nam Mãtali thấy rõ, biết rõ quả khô của ác- 
nghiệp của các chúng-sinh địa-ngục ấy, nên tâu rằng: 

- Muôn tâu Đại-vương cao thượng, tiên-kiếp của các 
nữ chúng-sinh địa-ngục ấy, khi còn trên cối người, là 
những người con gái gia đình giàu sang phú quý, khi cô 
đã có chồng rồi, còn quan hệ lén lút với người đàn ông 
khác, vì say mê trong tình dục, phạm điêu-giới tà-dâm. 

Sau khi những người vợ ấy chết, ác-nghiệp tà-dâm ấy 
cho quả hóa-sinh làm những nữ chúng-sinh địa-ngục 
phải chịu quả khổ của ác-nghiệp tà-dâm ấy như vậy. 


- Những địa-ngục của những chúng-sinh tà kiến 


Vị thiên-nam Mãtali đánh cỗ xe trời Vejayantaratha 
đưa Đức-vua Bồ-tát Nimi nhìn thấy những chúng-sinh 
trong cõi địa-ngục có hình dáng cao, thấp, nhỏ, lớn khác 
nhau, có hình thù kỳ dị thật đáng kinh tởm. 

Thấy cảnh tượng đáng kinh sợ như vậy, nên Đức-vua 
Bồ-tát Nimi truyền hỏi thiên-nam Mãtali rằng: 

- Này thiên-nam Matali! Các chúng-sinh ở trong địa- 
ngục như vậy. Do tiên-kiếp của các chúng-sinh ấy đã tạo 
ác-nghiệp như thể nào? 

Vị thiên-nam Mãtali thấy rõ, biết rõ quả khổ của ác- 
nghiệp của các chúng-sinh địa-ngục ấy, nên tâu rằng: 

- Muôn tâu Đại-vương cao thượng, tiên-kiếp của các 
chúng-sinh ở trong địa-ngục ấy, khi còn trên cối người, 
là người có tà-kiến thấy sai, không tin nghiệp và quả của 
nghiệp như sau: 

- Tạo phước-thiện bô-thí không có quả. 

- Cúng dường không có quả. 

- Lễ bái, thỉnh mời, ... không có quả. 

- Làm thiện-nghiệp không có quả thiện, làm ác-nghiệp 

không có quả ác, V.V... 
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Những người có tà-kiển như vậy nên đã tạo mọi ác- 
nghiệp. Sau khi họ chết, ác-nghiệp tà-kiến cho quả tái- 
sinh kiếp sau có hình thù kỳ dị thật đáng kinh tởm bị 
thiêu đốt trong cối địa-ngục như vậy. 


* Đức-vua-trời Sakka suy xét 


Vị thiên-nam Mãtali đánh cỗ xe trời Vejayantaratha 
đưa Đức-vua Bồ-tát Nimi ngự đi nhìn thấy các chúng- 
sinh trong các cõi địa-ngục như vậy, còn tại hội trường 
Sudhamma trên cõi trời Tam-thập-tam-thiên, Đức-vua- 
trời Sakka cùng số đông chư-thiên đang ngồi chờ đợi 
đón rước Đức-vua Bằ-tát Nimi. 


Khi ấy, Đức-vua-trời Sakka nghĩ rằng: “Do nguyên 
nhân nào mà thiên-nam Matali chậm trê như thê này”, 
mới thây thiên nam Mãtali đưa Đức-vua Bô-tát Nimi 
ngự ổi xem các cõi địa-ngục. 

Đức-vua-trời Sakka nghĩ răng: “Nếu đi xem các cối 
địa-ngục như vậy, thì đến hết tuôi thọ của Đức-vua Bó- 
tát Nimi cũng không tận cùng được. ” 

Vậy, ta nên gửi sứ giả bay thật nhanh đến báo tin cho 
thiên-nam Mãtali theo lệnh của ta răng: 

“= Này Matalil Ngươi hãy đưa Đại-vương Nữni ngự 
đên hội trường Sudhamma gáp. ” 


Nhận được lệnh, VỊ thiên-nam Maãtali tâu Đức-vua 
Bồ-tát Nimi rằng: 

- Muôn tâu Đại-vương cao thượng, hạ thân đưa Đại- 
vương ngự đi xem các chúng-sinh trong một số cõi địa- 
ngục. Nay có lệnh Đức-vua-trời Sakka truyền lệnh hạ 
thân thỉnh Đại-vương ngự lên hội trường Sudhammä 
trên cối trời Tam-thập-tam-thiên ngay báy giờ. 
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* Đường lên cõi trời Tam-thập-Tam-thiên 

- Lâu đài 5 đỉnh 

Vị thiên-nam Mãtali đánh cỗ xe trời Vejayantaratha 
đưa Đức-vua Bồ-tát Nimi ngự lên cõi trời Tam-thập- 
tam-thiên. Trên đường ngự đi, Đức-vua Bồ-tát Nimi 
nhìn thấy lâu đài có 5 đỉnh bằng ngọc mani sáng chói, 
nguy nga lộng lẫy, to lớn 12 do tuần trên hư không. 
Xung quanh lâu đài có khu vườn rộng, nhiều loại cây 
đầy hoa quả, có hồ nước lớn, hoa sen, hoa súng đủ loại 
rất xinh đẹp lạ thường. Bên trong lâu đài, một thiên-nữ 
xinh đẹp ngồi trên ghế dựa, xung quanh có cả ngàn 
thiên-nữ hầu hạ. Đức-vua Bồ-tát Nimi cảm thấy hoan hỷ, 
nên truyền hỏi vị thiên-nam Mãtali rằng: 

- Này thiên-nam Matali! Tiên-kiếp của thiên-nữ ấy đã 
từng tạo phước-thiện như thể nào mà được hóa-sinh trên 
Cối trời, hưởng sự an-lạc trong lâu đải như vậy? 


VỊ thiên-nam Mãtali thấy rõ, biết rõ quả của thiện- 
nghiệp của vị thiên-nữ ấy, nên tâu rằng: 

- Muôn tâu Đại-vương cao thượng, vị thiên-nữ ấy tên 
là Bmram, tiên-kiếp của thiên-nữ là tớ gái (con của người 
tở gái) trong gia đình Bả-la-môn, trong thời-kỳ Đúức- 
Phát Kassapa. 

Một hôm, ông Bà-la-môn muốn cúng dường vật thực 
đến chư t)-khưu, nên ông bảo người vợ và các người con 
gái của ông, ai cũng đêu từ chối không chịu làm. Ông 
Bà-la-môn đến bảo người tỏ gái rằng: 

- Này tớ gái! Sáng sớm ngày mái, ngươi có thể lo sửa 
soạn vật thực, để cúng dường đến chư tỳ-khưu-Tăng 
được hay không? 

Người tớ gái cung-kính thưa với ông chủ rằng: 

- Kính thưa ông chủ, dạ, con có thể làm được. 
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Đêm ấy, cô thức dậy từ sáng sớm, cô tớ gái lo sửa 
soạn vật thực ngon lành đây đủ một cách chu đáo xong. 
Khi nhìn thấy chư t-khưu-Tăng đến đứng trước nhà 
khát thực, cô tớ gái ra cung-kính đón rước vào nhà, kính 
thính chư tỳ-khưu-Tăng ngồi trên chỗ cao quý, cô dâng 
cúng dường vật thực đến chư t)-khưu-Tăng một cách rất 
cung-kính. Sau khi chư t)-khưu- Tăng dùng xong, cô kính 
dâng vật dụng chút đỉnh của riêng cô đến chư tỳ-khưu- 
Tăng. Cô có tâm từ kính yêu chư tỳ-khưu- Tăng áy. 

Cô tớ gái là người có giới hạnh trong sạch, nên sau 
khi chết, thiện-nghiệp bố-thí cúng dường đến chư t}- 
khưu- lăng cho quả hóa-sinh làm thiên-nữ có lâu đải có 
5 đỉnh trên hư không như vậy. 


- 7 Lâu đài trên hư không 


Vị thiên-nam Mãtali đánh cỗ xe trời Vejayantaratha 
đưa Đức-vua Bồ-tát Nimi ngự đi nhìn thấy 7 lâu đài 
vàng sáng chói như mặt trời giữa hư không, vị thiên-nam 
trong lâu đải có nhiều oai lực, trang sức các viên ngọc 
quý, có các thiên-nữ xung quanh hầu hạ, phục vụ đàn ca 
múa hát. Vị thiên-nam luân chuyền hưởng an-lạc trong 7 
lâu đài vàng ấy. Đức-vua Bồ-tát Nimi cảm thấy vô cùng 
hoan hý, nên truyền hỏi vị thiên-nam Mãtali rằng: 

- Này thiênnam Mãtali! Vị thiênnam ấy đã tạo 
phước-thiện như thể nào, mà được hóa-¬sinh trên cối 
trời, hưởng sự an-lạc trong 7 lâu đải vàng như vậy? 


VỊ thiên nam Maãtali thấy TỐ, biết rõ quả của thiện- 
nghiệp của vị thiên-nam ấy, nên tâu rằng: 


- Muôn tâu Đại-vương cao thượng, vị thiên-nam ấy 
tên là Sonadinna, tiên-kiếp của vị thiên-nam là thí chủ 
Sonadinna một tỉnh nhỏ trong đất nước Kãsi. Ông cho 
xây dựng 7 cốc, rôi dâng cúng dường đến chư t)-khưu- 
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Tăng trong thời-kỳ Đức-Phật Kassapa, ông thường hộ 
độ các thứ vật dụng cần thiết như }y phục, vật thực, chỗ 
ở, thuốc trị bệnh đến chư tỳ-khưu. Ông là người cận-sự- 
nam có ngũ-giới trong sạch, thường thọ trì bảt-giới 
Uposathasila trong những ngày giới hăng tháng. 

Sau khi ông thi chủ Sonadinna chết, đại-thiện-nghiệp 
ấy cho quả hóa-sinh làm vị thiên-nam Sonadinna có 7 
lâu đải vàng sảng chói, hưởng mọi sự an-lạc như vậy. 


- Lâu đài bắng ngọc mani 


Vị thiên-nam Mãtali đánh cỗ xe trời Vejayantaratha 
đưa Đức-vua Bồ-tát Nimi ngự đi lên cao nhìn thấy lâu 
đài bằng ngọc mani cao lớn phát ra ánh sáng chói ngời 
mát dịu, có đủ các loại âm thanh hay nghe êm tai. VỊ 
thiên-nam có nhiều oai lực trong lâu đài, các thiên-nữ 
trang sức xinh đẹp lộng lẫy ca hát nhảy múa mà chưa 
từng thấy, chưa từng nghe bao giờ, nên Đức-vua Bồ-tát 
Nimi truyền hỏi thiên-nam Mãtali rằng: 

- Này thiên-nam Matali! VỊ thiên-nam ấy đã từng tạo 
phước-thiện như thể nào mà được hóa-sinh trên cõi trời, 
hưởng sự an-lạc trong lâu đài bằng ngọc mani như vậy? 

VỊ thiên-nam Mãtali thấy TỐ, biết rõ quả của thiện- 
nghiệp của vị thiên-nam ấy, nên tâu rằng: 

- Muôn tâu Đại-vương cao thượng, tiên-kiếp của vị 
thiên-nam ấy là cận-sự-nam có giới hạnh trong sạch 
trong kinh-thành Baranasi, thời-kỳ Đức Phật Kassapa. 
Ông cùng nhóm thí chủ xây dựng ngôi chùa, giêng nước, 
hỗ nước, đường sả, cầu đường; ông hộ độ cúng đường 
chư Thánh A-ra-hán, những thứ vật dụng cân thiết như y 
phục, vát thực, chỗ ở, thuốc trị bệnh, .... một cách Cung- 
kính; ông thường thọ trì bát giới Uposathasila trong 
những ngày giới hằng tháng. 
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Sau khi người cận-sự-nam chếi, đại-thiện-nghiệp ấy 
cho quả hóa-sinh làm vị thiên-nam trong lâu đài bằng 
ngọc mani cao lớn, có hào quang sáng ngời toả ra khắp 
mọi nơi, hưởng mọi sự an-lạc như vậy. 

Đức-vua Bồ-tát Nimi ngự trên cỗ xe trời Vejayanta- 
ratha có 1000 con ngựa báu Sindhava kéo lên càng cao, 
thì càng nhìn thấy những lâu đài của chư-thiên càng 
nguy nga tráng lệ hơn các lâu đải phía dưới, do oal lực 
phước-thiện lớn của mỗi vị thiên-nam, thiên-nữ. 


- 7 Ngọn núi cao nơi cõi trời Tú-đạï-thiên-vương 


Tiếp tục lên cao, nhìn thấy 7 ngọn núi lớn có chiều 
cao theo tuần tự trong đại dương Sidantara, Đức-vua Bồ- 
tát Nimi truyền hỏi vị thiên-nam Mãtali rằng: 

- Này thiên-nam Matali!l 7 ngọn núi lớn tên gọi là gì? 

Vị thiên-nam Mãtali tâu rằng: 

- Muôn tâu Đại-vương cao thượng, 7 dãy núi lớn tên 
gọi là núi Sudassana, núi Karavika, núi lsadhara, núi 
Yugandhara, núi Nemindhara, núi Vinataka, núi 4ssa- 
kanna, mỗi ngọn núi có chiếu cao theo tuân. tự, ngọn núi 
trên cao hơn ngọn núi dưới. 7 ngọn núi nằm trong đại 
dương Sidantara. 

* Từ ngọn núi Sudassana thấp đến ngọn núi Karavika 
cao hơn, khoảng giữa 2 ngọn núi này có đại dương 
Sidantara, theo tuần tự như vậy. 

* Từ ngọn núi Karavika thấp đến ngọn núi lsadhara 
cao hơn, khoảng giữa 2 ngọn núi này có đại dương 
Sidaniara. 

* Từ ngọn núi lsadhara thấp đến ngọn núi Yugan- 
dhara cao hơn, khoảng giữa 2 ngọn núi này có đại 
dương Sidantara. 

* Từ ngọn núi Yugandhara thấp đến ngọn núi Nemin- 
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dhara cao hơn, khoảng giữa 2 ngọn núi này có đại 
dương Sidantara. 

* Từ ngọn núi Nemindhara thấp đến ngọn nủi 
Vinataka cao hơn, khoảng giữa 2 ngọn núi này có đại 
dương Sidantara. 

* Từ ngọn núi Vinataka thấp đến ngọn núi Assakanna 
cao hơn, khoảng giữa 2 ngọn núi này có đại dương 
Sidamtara. Ngọn núi Assakana là cao nhất. 7 ngọn núi 
thấp cao ví như 7 tầng nắc thang. 

- Muôn tâu Đại-vương cao thượng, 7 ngọn núi ấy là 
chỗ ngự của Tứ-Đại-thiên-vương hộ trì thể giới: 

* Đại-Thiên-vương Dhataraftha ngự tại hướng Đông. 

* Đại-Thiên-vương Viri|haka ngự tại hướng Nam. 

* Đại-Thiên-vương Viripakkha ngự tại hướng Táy. 

* Đại-Thiên-vương Kuvera ngự tại hướng Bắc. 

Vị thiên-nam Mãtali đánh cỗ xe trời Vejayantaratha 
đưa Đức-vua Bồ-tát Nimi ngự đi qua 7 ngọn núi, chỗ 
ngụ của Tứ-Đại-thiên-vương, rồi tiếp tục ngự đi lên cõi 
trời Tam-thập-tam-thiên. 

Nhìn thấy công cõi trời Tam-thập-tam-thiên có điêu 
khắc hình Đức-vua-trời Sakka đẹp tuyệt vời, Đức-vua 
Bồ-tát Nimi truyền hỏi thiên-nam Mãtali rằng: 

- Này thiên-nam Mãtali! Cổng ấy đẹp tuyệt vời có tên 
gọi là gì? 

Vị thiên-nam Mãtali tâu rằng: 

- Muôn tâu Đại-vương cao thượng, cổng ấy có tên gọi 
là CiHaknta là cổng ra vào của Đức-vua-trời SakRka, 
cổng ấy có chiêu rộng và chiều dài mỗi chiếu 1.000 do 
tuân là cổng chính của cõi trời Tam-thập-tam-thiên năm 
trên đính ngọn núi Sineru, thật là xinh đẹp lạ thường, có 
điêu khắc hình Đức-vua-trời Sakka, các hình ảnh sư tử 
chúa, hồ chúa, v.v... 
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- Muôn tâu Đại-vương cao thượng, kính thỉnh Đại- 
vương ngự vào cổng này, ngự đi trên nên cối trời bằng 
vâng và ngọc mai, xung quanh có các loài hoa trời đủ 
loại rất xinh đẹp. 

Ngự trên cỗ xe trời Vejayantaratha có 1.000 con ngựa 
báu Sindhava kéo bay vào bên trong, Đức-vua Bồ-tát 
Nimi nhìn thấy hội trường rộng lớn nguy nga tráng lệ 
tuyệt vời tại cung trời Tam-thập-tam-thiên, nên truyền 
hỏi thiên-nam Mãtali rằng: 

- Này thiên-nam Maltali! Hội trường rộng lớn ấy có 
tên gọi là gì? 

Vị thiên-nam Mãtali tâu rằng: 

- Muôn tâu Đại-vương cao thượng, hội trường rộng 
lớn ấy có tên gọi là hội trường Sudhammä được phát 
sinh do quả phước-thiện, thật nguy nga lộng lẫy tuyệt 
vời, các cây cột 8 cạnh bằng ngọc quỷ nhất. 

Hội trưởng là chỗ hội họp của toàn thể chư-thiên 
cung trời Tam-thập-tam-thiên, có Đức-vua-trời Sakka 
chủ trì, để bàn thảo những vấn đê an-lạc hạnh phúc của 
chư-thiên và nhân-loại. 

- Kính thỉnh Đại-vương ngự vào hội trường Sudham- 
mã, nơi mà Đức-vua-trời Sakkq cùng toàn thể chư-thiên 
đang chờ đón rước Đại-Vương. 

Đang ngồi chờ đợi Đức-vua Bồ-tát Nimi, toàn thê 
chư-thiên nghe tin báo rằng: 

“Đức-vua Bô-tát Nimi đã ngự đến rồi!” 

Mỗi vị thiên-nam, thiên-nữ cầm đóa hoa trời, hương 
trời, V.V... đi ra tận công Cittakũta đứng đón rước cúng 
dường Đức-vua Bồ-tát Nimi, kính thỉnh Đức-vua ngự 
vào hội trường Sudhammã. 

Đức-vua Bồ-tát Nimi ngự xuống cỗ xe trời Vejayanta- 
ratha, ngự đi vào hội trường Sudhammi. 


IV- Phần Nghiệp Phân Chia Theo Nghiệp Cho Quả Theo Cõi-Giới 477 





Hai bên đường toàn thể chư-thiên hoan hý đón rước, 
cúng dường những phẩm vật quý đến Đức-vua Bồ-tát 
Nimi reo hò rằng: 

“Muôn tâu Đại-vương, toàn thể chư-thiên chúng con 
kính chào mừng Đại-vương. 

Kính thỉnh Đại-vương ngự lên trên bảo tòa bên cạnh 
Đức-vua-trời Sakka. 

Đức-vua-trời Sakka vô cùng hoan hỷ tâu rằng: “Bồn 
vương vô cùng hoan hỷ đón rước Đại-vương của đất 
nước Videha. Kính thỉnh Đại-vưong ngự lên trên bảo tòa 
cao quý của bồn vương. 

Kính thỉnh Đại-vương hưởng mọi sự an-lạc trên cung 
trời Tam-tháp-tam-thiên này. 

Nghe Đức-vua-trời Sakka kính thỉnh như vậy, Đức- 
vua Bồ-tát Nimi truyền bảo rằng: 

- Muôn tâu Đức-vua-trời, những thứ gì có được do 
người khác ban tặng, những thứ ấy ví như xe cộ hoặc 
của cải mượn của người khác. Do đó, bổn vương không 
muốn được của người khác ban tặng. Mọi phước-thiện 
mà chính bốn vương tự tạo, đó là thứ của cải riêng của 
chính mình, gắn bó với mình mà thôi. 

Khi hồi cung ngự trở lại kinh-thành Mithilä, bổn 
vương sẽ tạo mọi phước-thiện trong cõi người, như bố- 
thi, giữ gìn giới trong sạch, thọ trì bảt-giới Uposathasila 
trong những ngày giới hằng tháng, giữ gìn thận trọng 6 
môn thanh-tịnh, thực-hành pháp-hành thiên-định, để cho 
tâm được an-lạc, sẽ không bị nóng nảy về sau. 

Đức-vua Bồ-tát Nimi thuyết pháp với giọng hay tế độ 
toàn thể chư-thiên, làm cho chư-thiên vô cùng hoan hỷ 
trong lời dạy của Đức-vua Bồ-tát. 

Đức-vua Bỏ-tát Nimi ngự tại cõi trời Tam-thập-tam- 
thiên chỉ có 7 ngày, tính theo thời gian cõi người. 
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Đức-vua Bồ-tát Nimi tán dương ca tụng vị thiên-nam 
Mãtali răng: 

- Này thiên-nam Matali! Ngươi đã đánh cỗ xe trời 
Vejayantaratha đưa Trâm ngự đi xem những chúng-sinh 
trong các cối địa-ngục và ngự đi xem những chư-thiên 
trong các lâu đài nguy nga tráng lệ. 

Vậy, ngươi đã có công giúp đỡ Trâm nhiễu. 

Sau đó, Đức-vua Bồ-tát Nimi tâu với Đức-vua-trời 
Sakka rằng: 

- Muôn tâu Đức-vua-tời, bổn vương đã ngự an 
hưởng tại cung trời Tam-thập-tam-thiên suốt 7 ngày qua. 

Nay, bồn vương mong muốn hồi cung trở lại kinh- 
thành Mithila. 

Nghe Ðức-vua Bồ-tát Nimi tâu như vậy, Đức-vua-trời 
Sakka truyền lệnh vị thiên-nam Matali đưa Đức-vua Bồ- 
tát Nimi hồi cung ngự trở về kinh-thành Mithilã. 

Tuân theo lệnh của Đức-vua-trời Sakka, vị fhiên- 
nam Matali thỉnh Đức-vua Bồ-tát Nimi ngự lên cỗ xe 
trời Vejayantaratha đưa Đức-vua Bồ-tát Nimi hồi cung 
ngự trở về kinh-thành Mithilã. 

Đức-vua Bồ-tát Nimirãjã ngự tại kinh-thành Mithilã 
trị vì xứ Vedeha, thần dân thiên hạ được sống an lành 
thịnh vượng. 

Một hôm, nhìn thấy trên đầu có sợi £óc bạc, Đức-vua 
Bồ-tát Nimirãjã hội triều rồi truyền dạy các quan cùng 
thần dân trong xứ Vedeha răng: 

- Này các khanh cùng thân dân thiên hạ! Trên đâu 
Trâm đã có sợi tóc bạc rồi, thời trẻ trung đã qua, thời 
lão niên đã hiện rõ. Ngay bây giờ, Trâm sẽ đi xuất gia, 
trao ngai vàng lại cho các khanh. 

Nghiệp và quả của nghiệp thật là công bằng như vậy. 
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* Nếu người nào muốn ưởng quả an-lạc của thiện- 
nghiệp nào thì người ấy nên tạo ¿hiện-nghiệp ấy tùy theo 
khả năng của mình, bởi vì chỉ có /h/ện-nghiệp mới cho 
quả an-lạc mà thôi. 

* Nếu người nào không muốn chịu quả khổ của ác- 
nghiệp thì người ấy nên tránh xa mọi ác-nghiệp, bởi vì 
chỉ có đc-nghiệp mới cho quả khô mà thôi. 


Đó là sự công băng của nghiệp và quả của nghiệp. 


IV.3- Rũpãvacarakusalakamma: Sắc-giới thiện-nghiệp 


Phần đục-giới thiện-nghiệp (đại-thiện-nghiệp) và quả 
của dục-giới thiện nghiệp (đại-thiện nghiệp) đã giải 
thích xong, tiệp theo giải thích sác-giới thiện-nghiệp và 
quả của sắc-giới thiện-nghiệp. 

Trong quyền sách này chỉ trình bày, giải thích nghiệp 
và quả của nghiệp, cho nên, phần săc-giới thiện-nghiệp 
này không trình bày phương pháp thực-hành pháp-hành 
thiền-định dẫn đến chứng đắc 5 bác thiên sắc- giới thiện- 
tâm '”, mà chỉ trình bày, giải thích về săc-giới thiện- 
nghiệp và quả của săc-giới thiện-nghiệp mà thôi. 

Sắc-giới thiện-nghiệp 

Sắc-giới thiện nghiệp đó là tác-ý tâm-sở (cefand- 


cefasika) đồng sinh với 5 sắc-giới thiện-fâm, cho nên sắc- 
giới thiện-nghiệp có 5 loại thuộc về ý thiện-nghiệp. 


5 sắc-giới thiện-tâm đó là 5 bậc thiền sắc-giới thiện- 
tâm phát sinh do nương nhờ nơi đề-mục thiên-định. 


' Xem phương pháp thực-hành pháp-hành thiền-định trong bộ Nền-Tảng- 
Phật-Giáo, quyên VII, Tập 1, Pháp-Hành Thiên-Định, cùng soạn-giả. 
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Pháp-hành thiền-định có 40 đề-mục thiền-định: 


- 10 đề-mục hình vòng tròn kasina. 

- 10 đê-mục tử thi bắt-tịnh (asubha). 

- 10 đê-mục niệm-niệm (anussai). 

- 4 đê-mục tử vô-lhượng-tâm (appamafñiñ). 

- 1 đề mục vật-thực đáng nhờm (ahãre paRlkkhlasañna). 

- 1 đê-mục phân tích tứ-đại (catudhätuvavatthãna). 

- 4 đê-mục vô-sắc (ãruppa). 

Trong 40 đề-mục thiền-định này, mỗi đề-mục có tính 
chất khác nhau, thô hoặc vi-tễ khác nhau, nên dẫn đến 
chứng đắc bậc. thiền sắc-giới thiện-tâm khác nhau, được 
phân loại 40 đề-mục thiên-định theo tính chât như sau: 


* 10 đề-mục dẫn đến cận-định (Upacärasamaädhi) 


1- Đề-mục niệm-niệm 9 Ân-Đức-Phật (Buddhänussati). 

2- Đề-mục niệm-niệm 6 Ẩn-Đức-Pháp (Dhammnaãnussafi). 

3- Đề mục niệm-niệm 9 Ân-Đúc-Tt ăng (Samghanussafi). 

4- Đê-mục niệm-niệm giới trong sạch của mình (Silaã- 
1ussafi). 

5- Đề mục niệm-niệm sự bố-thí của mình (Caganussafi) 

6- Để-mục niệm-niệm 5 pháp chư-thiên có nơi mình 
(Devanussafi). 

7- Đề-mục niệm-niệm trạng thái an-lạc tịch tịnh Niết- 
bàn (Upasamanussatfi). 

8- Để-mục niệm-niệm về sự chết (Marananussafi). 

9- Đê mục vật thực đáng nhờm (Ahaãre patikkilasañña). 

10- Đê-mục phân tích tứ-đại (catudhätavavathäna). 


Hành-giả thực-hành 7 ong 10 đê-mục thiển-định này 
chỉ có khả năng dẫn đến cận-định (upacärasamadhi) mà 
thôi, thuộc về dục-giới thiện-tâm, bởi vì 10 để-mục thiên- 
định này thuộc về chân-nghĩa-pháp (paramatthadhamma) tD 
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vô cùng vi tế, sâu sắc, ý nghĩa rộng lớn, nên định-fâm 
không thể an trú vào một đối-tượng nảo nhất định. 

Cho nên, hành-giả không thể chứng đắc được bậc 
thiền săc-giới nào cả, tâm của hành-giả vẫn còn là đực- 
giới thiện-tâm (đại-thiện-tám). 


* 11 đề-mục thiền-định dẫn đến chứng đắc 
đệ-nhât-thiên sắc-giới thiện-tâm 

- 10 đề-mục tử thi bất tịnh (asubha). 

- l đề-mục niệm 32 thê trược trong thân (kãyagatasafi). 

Hành-giả thực-hành 7 ong 11 đề-mục thiển-định này 
có tính chât thô nên chỉ có khả năng dân đên chứng đặc 
đệ-nhát-thiên săc-giới mà thôi, không thê chứng đắc các 
bậc thiên săc-giới bậc cao. 


* 3 đề-mục vô-lượng-tâm dẫn đến chứng đắc 
4 bậc thiên sắc-giới thiện-tâm 

- Đê-mục niệm rải tâm-từ đến chúng-sinh đáng yêu, 
đáng mến (pyamanapasattapafifati). 

- Đê-mục niệm rải tâm-bi đến chúng-sinh đang khổ, 
mong được cứu khổ (dukkhitasattapannati). 

- Đề-mục niệm rải tâm-hỷ đến chúng-sinh đang hưởng 
sự an-lạc, hạnh phúc (sukhitasattapafnati). 


Hành-giả thực-hành 7 /rong 3 đê mục thiên định vô- 
lượng này có khả năng dẫn đến chứng đắc từ đệ-nhất- 
thiển sắc-giới thiện-tâm cho đến đệ-tứ-thiển sắc-giới 
thiện-tâm, nhưng không có khả năng dẫn đến chứng đắc 
đệ-ngũ-thiên sắc-giới thiện-tâm, bởi vì 3 đề-mục vô- 
lượng này còn có fhọ lạc là chỉ-thiên. 


' Tuy 10 đề-mục thiền-định này thuộc về chân-nghĩa-pháp, nhưng hành- 
giả thực-hành theo phương pháp pháp-hành thiên-định, không phải thực- 
hành pháp-hành thiên-tuệ, nên cũng không dẫn đến chứng đắc Thánh- 
đạo, Thánh-quả, Niễt-bàn được. 


482 NGHIỆP VÀ QUẢ CỦA NGHIỆP 





* Đề-mục niệm rải tâm-xả dẫn đến chứng đắc 

đệ-ngũ-thiền sắc-giới thiện-tâm 

Hành-giả sau khi đã chứng đắc từ đệ-nhất-thiên sắc- 
giới thiện-tâm cho đến đềệ-t-thiển sắc-giới thiện-tâm VỚI 
1 trong 3 đê-mục vô-lượng là để-mục niệm rải tâm-từ 
hoặc đề-mục niệm rải tâm-bi hoặc đề-mục niệm rải tâm- 
hỷ xong. 

Muốn chứng đắc đệ-ngñ-thiền sắc-giới thiện-tâm, 
hành-giả chỉ có thê thay đổi sang để-rmục niệm rải tâm- 
xẻ mà thôi, rồi hành-giả tiếp tục thực-hành đề-mục niệm 
rải tâm-xả ấy dẫn đến chứng đắc đệ-ngĩ-thiên sắc-giới 
thiện-tâm. 

Vì vậy, để-mục niệm rải tâm-xả này chỉ có khả năng 
dẫn đến chứng đắc đệ-ngñ-thiển sắc-giới thiện-tâm mà 
thôi. Cho nên, hành-giả không thể bắt đầu thực-hành đề- 
mục niệm rải tâm-xả này. 


* 11 đề-mục thiền-định dẫn đến chứng đắc 
5 bậc thiền sắc-giới thiện-tâm 

- 10 đề-mục hình tròn kasina. 

- 1 đê-mục niệm hơi thở vào, hơi thở ra (ãnãpãnassafi). 

Hành-giả thực-hành 7 #øong T7 để-mục thiên-định 
này, đề-mục thiên-định nào cũng có khả năng dẫn đến 
chứng đắc từ đệ-nhát-thiển sắc-giới thiện-tâm cho đến 
đệ-ngũ-thiên sắc-giới thiện-tâm mà không cần thay đỗi 
sang đề-mục thiền-định khác. 

Đặc biệt 10 để-mục hình tròn kasina, khi hành-giả 
thực-hành thiển-định sử dụng 7 ong 10 đê-mục hình 
tròn kasina dẫn đến chứng đắc từ đệ-nhất-thiển sắc-giới 
thiện-tâm cho đến đệ-ngũ-thiên sắc-giới thiện-tâm xong 
rồi; hành-giả muốn thay đổi sang đề-mục hình tròn 
kasina khác, tiếp tục thực-hành pháp-hành thiển-định, 
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với đề-mục hình tròn kasina ấy dẫn đến chứng đắc từ đệ- 
nhắt-thiển sắc-giới thiện-tâm cho đến đệ-ngũ-thiên sắc- 
giới thiện-tâm một cách dễ dàng, trong trường hợp hành- 
giả muốn luyện phép-thằn-thông /đđhividha abhiññä 
(äa-dạng-thông). 

Tính chất của 5 sắc-giới thiện-tâm 

5 bậc thiên sắc-giới thiện-tâm này chỉ có thê phát sinh 
đối với hạng người tam-nhân (tihetukapuggala) có đủ 3 
nhân (vô-tham, vô-sán, vô-s¡) mà thôi, không thê phát 
sinh đối với hạng người có nhị-nhân (dvihetuka- 
puggala) chỉ có 2 nhân (vô-tham và vô-sán) không có 
vô-sỉ (†rí-tuệ). 

5 bậc thiên sắc-giới thiện-tâm này chỉ có thê phát sinh 
trong 22 cõi là I cõi người, 6 cõi trời dục-giới và l5 cõi 
trời sắc-giới phạm-thiên (trừ tầng trời sắc-giới Vô-tưởng- 
thiên, bởi vì cối này không có tâm, chỉ có thân mà thôi). 

Năm bậc thiền sắc-giới thiện-tâm 

Hành-giả thực-hành thiền-định chọn đề-mục thiền- 
định có khả năng dẫn đến chứng đắc theo tuần tự từ đệ- 
nhắt-thiển sắc-giới thiện-tâm đến đệ-ngũ-thiên sắc-giới 
thiện-tâm như sau: 

Ban đầu, hành-giả là hạng người tam-nhân thực-hành 
pháp-hành thiên-định với đề-mục thiền-định Ấy, định- 
tâm phát sinh có Š chi-thiên ÿhãnanga) có khả năng điệt 
bằng cách chế-ngự (vikkhambhanapähãna) được 5 pháp 
chướng-ngại (nivarana) ví như lẫy đá đè cỏ, làm cho cỏ 
không thê vươn lên được. 


Năm chỉ-thiền (J hãnanga) 


1- Vitakka: Hướng-tâm đến đối-tượng đề-mục thiền- 
định duy nhât ây. 
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2- Vicära: Quan-sát trong đề-mục thiền-định ấy. 

3- Pii: Hoan-hÿ phát sinh do định-tâm an trú trong 
đề-mục thiền-định ấy. 

4- Sukha: An-lạc phát sinh do định-tâm hoan hỷ trong 
đề-mục thiền-định ấy. 

5- Ekaggatä: Nhất-tâm định-tâm vững chắc phát sinh 
do an-lạc trong đề-mục thiền-định ẫy. 


Năm pháp-chướng-ngại (Nivarana) 


1- Kamacchanda nivarana: Tham-dục trong ngũ-dục 
(sắc, thanh, hương, vị, xúc) là pháp-chướng-ngại của 
thiên-định. 

2- Byapada nivarana: Sân-hận là pháp-chướng-ngại 
của thiền-định. 

3- Thma-middha nivarana: Buôn-chán - buôn-ngủ là 
pháp-chướng-ngại của thiền-định. 

4- Uddhacca-kukkucca nivarana: Phóng-tâm - hồi-hận 
là pháp-chướng-ngại của thiền-định. 

5- Viccikiccha nivarana: Hoài-nghi là pháp-chướng- 
ngại của thiền-định. 


5 chỉi-thiên chế-ngự 5 pháp-chướng-ngại như thể nào? 


Năm chỉ-thêền đó là 5 tâm-sở đồng sinh với đại- 
thiện-tâm, còn 5 pháp-chướng-ngại đó là 7 tâm-sở đồng 
sinh với ác-tâm. Mỗi chi-thiền có khả năng chế ngự 
được mỗi pháp-chướng-ngại như sau: 

1- Vitakka: Hướng-tâm đến một đề-mục thiền-định 
nên chế-ngự được pháp-chướng-ngại buồn-chản - buồn- 
ngủ (thma-middha nivarana). 

2- Vicara: Quan-sát trong đề-mục thiền-định nên chế- 
ngự được pháp-chướng-ngại “hoàải-nghỉ (Viccikiccha 
nivarana). 
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3- Pưi: Hoan-hÿ trong đề-mục thiền-định nên chế-ngự 
được pháp-chướng-ngại sản-hận (byãpäda nivarana). 

4- Sukha: An-lạc trong đề-mục thiền-định nên chế- 
ngự được pháp-chướng-ngại phóng-fâm - hồi-hận 
(uddhacca-kukkucca nivaran). 

5- Ekaggatä: Nhất-tâm trong đề-mục thiền-định nên 
chế-ngự được pháp-chướng-ngại ¿ham-dục (kãmacchanda 
nivarana). 


* Thực-hành thiền sắc-giới thiện-tâm có 5 bậc 


Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-định thuộc hạng 
hành-giả mandapuggdla có íri-fuệ bậc thường có khả 
năng chế-ngự được môi chỉ- thiển để chứng đắc mỗi bậc 
thiền. Vì vậy, thiên sắc-giới thiện-tâm có 5 bậc thiền: 

1- Hành-giả thực-hành pháp-hàảnh thiền-định với một đề- 
mục thiền-định ấy, định-fâm phát sinh có đầy đủ 5 chỉ- 
thiển, có khả năng điệt bằng cách chế-ngự được 5 pháp- 
chướng-ngại (nivarana), nên chứng đắc đệ-nhất-thiên 
sắc-giới thiện-tâm, cô 5 chi-thiền là vi/akka, vicãra, pH, 
sukha, ekaggatä do chễ ngự được 5 pháp-chướng-ngại. 

2- Sau khi đã chứng đắc đệ-nhất-thiển sắc-giới 
thiện-tâm có 5 chỉ-thiên, hành- giả tiếp tục thực-hành 
pháp-hành thiền-định, suy-Xét thấy rõ chĩ- thiền vitaqkkq: 
hướng-tâm còn thô, nên cần phải diệt, rồi tiếp tục thực- 
hành pháp-hành thiền-định với đề-mục thiền-định ấy, 
định-tâm phát sinh có khả năng diệt bằng cách chế-ngự 
chỉ-thiên viftakka, nên chứng đắc đệ-nhị-thiển sắc-giới 
thiện-tâm, có 4 chi-thiển là vicãra, piti, sukha, ekaggafa 
do chế ngự được chi-thiển vitakka. 

3- Sau khi đã chứng đắc đệ-nhị-thiển sắc-giới thiện- 
tâm có 4 chỉ-thiển, hành-giả tiếp tục thực-hành pháp-hành 
thiền-định, suy-xét thấy rõ chi-thiển vieãra: quan-sát 
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còn thô, nên cần phải diệt, rồi tiếp tục thực-hành pháp- 
hành thiền-định với đề-mục thiền-định ấy, định-tâm 
phát sinh có khả năng diệt bằng cách chế-ngự chỉ-thiển 
vicãra, nên chứng đắc đệ-tam-thiển sắc-giới thiện-tâm, 
có 3 chỉ-thiển là pïi, sukha, ekaggafä do chế ngự được 
chỉ-thiên vicãra. 

4- Sau khi đã chứng đắc đệ-fam-thiên sắc-giới thiện- 
tâm có 3 chỉ-thiên, hành-giả tiếp tục thực-hành pháp- 
hành thiền-định, suy-xét thấy rõ chi-thiển pii: hoan-hỷ 
còn thô, nên cần phải diệt, rỒi tiếp tục thực-hành pháp- 
hành thiền-định với đề-mục thiền-định ấy, định-tâm 
phát sinh có khả năng diệt bằng cách chế ngự chỉ-thiển 
pïi, nên chứng đắc đệ-t-thiển sắc-giới thiện-tâm, cô 2 
chỉ-thiển là sukha và ekaggaiä do chễ ngự được chỉ- 
thiên piii. 

5- Sau khi đã chứng đắc đệ-?ứ-thiên sắc-giới thiện- 
tâm có 2 chỉ-thiển là sukha và ekaggatã, hành-giả tiếp 
tục thực-hành pháp-hành thiền-định, suy-xét thấy rõ cñi- 
thiển sukha: an-lạc còn thô, nên cần phải thay thế chỉ- 
thiển sukha bằng chỉ-thiển upekkhä: xả, rồi tiếp tục thực- 
hành pháp-hành thiền-định với đề-mục thiền-định ấy, 
định-tâm phát sinh có khả năng thay thế chỉ-thiển sukha 
bằng chỉ-thiển upekkhä, nên chứng đắc đệ-ngñ-thiển 
sắc-giới thiện-tâm, cô 2 chỉ-thiên là upekkhä, ekaggatä 
do thay thế chi-thiền sukha bằng chi-thiên upekkhä. 

Thiền sắc-giới thiện-tâm có 5 bậc 

1- Đệ-nhất-thiên sắc-giới thiện-tâm có 5 chỉ-thiền là 
vifakka, vicära, pĩíi, sukha, ekagøafa do chế ngự được 5 
pháp-chướng-ngại (nivaraa). 

2- Đệ-nhị-thiển sắc-giới thiện-tâm có 4 chi-thiền là 
vicära, pĩti, sukha, ekagearä do chế ngự được 1 chi-thiển 
vitakka. 
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3- Đệ-tam-thiên sắc-giới thiện-tâm có 3 chi-thiền là 
pii, sukha, ekaggatä do chê ngự được chỉ-thiên vicãra. 

4- Đệ-tứ-thiển sắc-giới thiện-tâm cô 2 chỉ-thiền là 
sukha, ekaggatä do chễ ngự được chỉ-thiển pïii. 

5- Đệ-ngũ-thiên sắc-giới thiện-tâm có 2 chi-thiền là 
upekkhä, ekaggaiä do thay thế chi-thiền sukha bằng chỉ- 
thiên upekkhä. 


Thực-hành thiền sắc-giới thiện-tâm có 4 bậc 


Đối với hành- -giả là hạng fikkhapuggala có trí-tuệ sắc 
bén đã chứng đắc đệ-nhất-thiển sắc-giới thiện-tâm, có 5 
chi-thiển là vitakka, vicãra, pưi, sukha, ekaggafa do chế 
ngự được 5 phảp-chướng-ngại (nivaraia). 

Sau khi đã chứng đắc đệ-nhất-thiên sắc-giới thiện- 
tâm có đủ 5 chỉ-thiên, hành-giả tiếp tục thực-hành 
pháp-hành thiền-định, Suy-Xét thấy rõ chi-thiền vitakka: 
hướng-tâm và chị- thiền wiceãrz còn thô, nên cần phải 
diệt, rôi tiếp tục thực-hành pháp-hành thiền-định với đề- 
mục thiền-định Ấy, định-tâm phát sinh có khả năng diệt 
bằng cách chế-ngự chi-thiên vitakka và chỉ-thiển vicära 
cùng một lúc, nên chứng đắc đệ-nhị-thiên sắc-giới thiện- 
tâm có 3 chỉ-thiên là pïti, sukha, ekaggaiä. 

Vì vậy, đối với hành-giả là hạng fikkhapusgala có trí-tuệ 
sắc bén, fhiễn sắc-giới thiện-tâm có 4 bậc thiên như sau: 


1- Đệ-nhắt-thiên sắc-giới thiện-tâm có 5 chi-thiền là 
vifakka, vicära, pIíi, sukha, ekagøafa do chê ngự được 5 
pháp-chướng-ngại (nivara). 

2- Đệ-nhị-thiển sắc-giới thiện-tâm có 3 chi-thiền là 
pưi, sukha, ekagsafa do chê ngự được 2 chỉ-thiên 
vifakka vả vicãra cùng một lúc. 

3- Đệ-tam-thiên sắc-giới thiện-tâm có 2 chi-thiền là 
sukha, ekaggafa do chê ngự được chỉ-thiên pïíi. 
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4- Đệ-tí-thiển sắc-giới thiện-tâm có 2 chỉ-thiền là 
upekkhaä, ekaggafa do thay thê chi-thiên sukha băng chỉ- 
thiên upekkha. 

Đó là 4 bậc thiển sắc-giới thiện-tâm, đỗi với hành- 
giả thuộc về hạng fikkhapuggala có trí-tuệ sắc bén. 

Quả của sắc-giới thiện-nghiệp 

Sắc-giới thiện-nghiệp đô là tác-ý tâm-sở động sinh 
với 5 săc-giới thiện-tám cho quả trong 2 thời-kỷ: 

- Thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhikala). 

- Thời-kỳ sau khi đã tái-sinh (pavattikala), kiếp hiện-tại. 

* Thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (Patisandhikäla) 

Sắc-giới thiện-nghiệp trong 5 sắc-giới thiện-tâm cho 
quả tương xứng trong (hời-k} fái-sinh kiếp. sau (pafi- 
sandhikala) có 5 sắc-giới quả-tâm gọi là sắc-giới tái- 
sinh-tâm (pafisandhicia) làm phận sự tái-sinh kiếp 
kế-tiếp (patisandhikicca) hóa-sinh làm vị phạm-thiên 


trên 7/5 tầng trời sắc-giới phạm-thiên (trừ tầng trời 
sắc-giới Vô-tưởng-thiên). 


15 tầng trời sắc-giới chia theo 4 sắc-giới quả-tâm 

1- Bậc đệ-nhất-thiền sắc-giới quả-tâm có 3 tâng tròi: 
- Brahmapärisajjä: Tầng trời Phạm-chúng-thiên. 

- Brahmapurohita: Táng trời Phạm-su-thiên. 

- Mahabrahma: Tầng trời Đại-phạm-thiên. 

2- Bậc đệ-nhị-thiền sắc-giới quả-tâm có 3 tâng trời: 
- Paritäbhä: Tầng trời Thiểu-quang-thiên. 

- Appamanabha: Tầng trời Vô-lượng-thiên. 

- Abhassara: Cõi Quang-âm-thiên. 
3- Bậc đệ-tam-thiền sắc-giới quả-tâm có 3 tâng trời: 
- Paritasubhä: Tâng trời Thiểu-tịnh-thiên. 
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- Appamnanasubhä: Tầng trời Vô-lượng-tịnh-thiên. 
- Subhakinha: Táng trời Biến-tịnh-thiên. 
4- Bậc đệ-tí-thiền sắc-giới quả-tâm có 7 tâng trời: 
- Vehapphaläa: Tầng trời Quảng-quả-thiên. 

- Asaffasattä: Táng trời Vô-tưởng-thiên. 

* Suddhavasa-: Cốõi Tịnh-cwư-thiên có 3 tầng trời: 

- Aviha: Táng trời Vô-phiên-thiên. 

- Atappa: Táng trời Vô-nhiệt-thiên. 

- Sudassä: Táng trời Thiện-hiện-thiên 

- Sudassi: láng trời Thiện-kiên-thiên. 

- Akamiftha: Táng trời Săc-cứu-cánh-thiên. 

Như vậy, từ bác đệ-nhắt-thiên sắc-giới quả-tám cho 
đên bác đệ-tam-thiên săc-giới quả-tâm, mỗi bậc thiên 
săc-giới quả-tâm có 3 tầng trời theo năng lực của 3 bác 
thiên săc-giới quả-tâm bậc hạ, bậc trung, bậc thượng. 

Còn bác đệ-tứ-thiên sắc-giới quả-tâm có 7 tầng trời là 
Vehapphala: tâng trời Quảng-quả-thiên và Asañna- 
saftä: táng trời Vô-tưởng-thiên đôi với các hạng phàm- 
nhân và các bậc Thánh-nhân chứng đặc đệ-ngũ-thiên 
săc-giới thiện-tâm. 

Riêng Tịnh-cư-thiên có 5 tầng trời này chỉ dành riêng 
cho bác Thánh Bár-lai chứng đặc đệ-ngñ-thiên săc-giới 
thiện tâm (hoặc bác Thánh Bát-lai thuộc hạng tikkha- 
puggala chứng đăc đệ-tứ-thiên săc-giới thiện-tâm). 


* Do nguyên-nhân nào bậc thiên sắc-giới quả-tâm có 
3 bác: bậc hạ, bậc trung, bậc thượng? 

* Mỗi bậc thiên sắc-giới thiện-tâm từ đệ-nhắt-thiển 
sắc-giới thiện tâm đến đệ-tứ-thiển sắc-giới thiện-tâm, 
mỗi bậc thiền có 3 bậc: bậc thiên sắc-giới bác hạ, bậc 
thiển sắc-giới bậc trung, bậc thiên bậc thượng do năng 
lực của vasibhäva: 5 pháp-thuần-thục. 
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- Vasibhäva: Pháp-thuần-thục có 5 pháp 

1- Âvajjanavasibhäva: Pháp thuần-thục quán-triệt 
nghĩa là hành-giả có khả năng thuằn-thục quán-triệt chi- 
thiền của bậc thiền săc-giới thiện-tâm ấy. 

2- Samäpajjanavasibhäva: Pháp thuần-thục nhập bậc 
thiên nghĩa là hành-giả có khả năng thuần thục nhập bậc 
thiền sắc-giới thiện-tâm ấy. 

3- Adhitthanavasibhäva: Pháp thuần-thục phát-nguyện 
nghĩa là hành-giả có khả năng thuần thục phát nguyện ân 
định thời gian nhập bậc thiền sắc-giới thiện-tâm ấy. 

4- Vufthanavasibhava: Pháp thuân-thục xả-thiên là 
hành-giả có khả năng thuần thục ấn định thời gian xả 
bậc thiền sắc-giới thiện-tâm ấy. 

5- Paccavekkhanavasibhäva: Pháp thuần-thục quán- 
triệt là hành-giả có khả năng thuần-thục quán-triệt chi- 
thiền của bậc thiền sắc-giới thiện-tâm ấy với tác-hành-tâm. 

Ví dụ: Hành-giả sau khi đã chứng đắc đệ-nhất-thiên 
sắc-giới thiện-tâm. 

- Nếu hành-giả không thường xuyên nhập đệ-nhấr- 
thiển săc-giới thiện-tâm, thì 5 pháp-thuẩn-thục (wasi- 
bhaãv4q) của bậc thiền ây có ít năng lực, nên đệ-nhắt-thiên 
sắc-giới thiện-tâm ấy trở thành đệ-nhắt-thiền sắc-giới 
thiện-tâm bậc hạ. 

- Nếu hảnh-giả thỉnh thoảng nhập đệ-nhất-thiển sắc- 
giới thiện-táâm, thì Š pháp-thuân-thục (vasibhava) của bậc 
thiền ấy có năng lực trung bình, nên đệ-nhất-thiền sắc- 
giới thiện-tâm ấy trở thành đệ-nhắt-thiền sắc-giới thiện- 
tâm bậc trung. 

- Nếu hành-giả thường xuyên nhập đệ-nhár-thiên sắc- 


' Xem phần giải thích trong bộ Nền-Tảng-Phật-Giáo, quyên IX: Pháp- 
Hành Thiên-Định, phân VasTbhäva, cùng soạn giả. 
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giới thiện-tâm, thì 5 pháp-thuân-thục (vasibhäva) của 
bậc thiền ây có nhiều năng lực, nên đệ-nhất-thiên sắc- 
giới thiện-tâm ấy trở thành đệ-nhắt-thiền sắc-giới thiện- 
tâm bậc thượng. 

Hành-giả có thê sử dụng đệ-nhất-thiên sắc-giới thiện- 
tâm bậc thượng ấy làm nền-tảng, để tiếp tục thực-hành 
pháp-hành thiền-định để chứng đắc đệ-nhj-thiên sắc-giới 
thiện-tâm. 

Tương tự như vậy, các bậc thiền còn lại là đệ-nhị- 
thiên sắc-giới thiện-tâm, đệ-tam-thiễn sắc-giới thiện- 
tâm, đệ-t-thiên sắc-giới thiện-tâm, nếu hành-giả thực- 
hành giống như đệ-nhắt-thiển sắc-giới thiện-tâm thì đệ- 
nhị-thiên sắc-giới thiện-tâm có 3 bậc là bậc hạ, bậc 
trung, bậc thượng; đệ-tam-thiển sắc-giới thiện-tâm có 3 
bậc là bác hạ, bậc trung, bậc thượng; đệ-tứ-thiển sắc- 
giới thiện-tâm có 3 bậc là bậc hạ, bậc trung, bậc thượng. 

Mỗi sắc-giới thiện-nghiệp trong môi bậc thiên sắc- 
giới thiện tâm bậc hạ, bậc trung, bác thượng cho quả 
tương xứng írong thời-k) tái¬sinh kiếp kế-tiếp (pafisandhi- 
kala) có môi bậc thiên săc-giới quả-tâm bác hạ, bậc trung 
bậc thượng gọi là sắc-giới tái-sinh-tâm (patisandhicitta) 
làm phận sự tái-sinh kiếp kế-tiếp hóa-sinh làm vị phạm- 
thiên trên tầng trời sắc-giới phạm-thiên tương xứng với 
bậc thiên Sác-giới quả-tâm áÿ. 


* Đối với hành-giả là hạng fikkhapuggala có trí-tuệ 
sắc bén có 4 bậc thiền sắc-giới quả-tâm làm phận sự tái- 
sinh kiếp kế-tiếp hóa-sinh làm vị phạm-thiên đúng theo 4 
tầng trời bậc thiền sắc-giới quả-tâm. 

* Đối với hành-giả là hạng mmandapuggdla có tri-tuệ bậc 
thường có 5 bậc thiền sắc-giới quả-tâm làm phận sự tái- 
sinh kiếp kế-tiếp hóa-sinh làm vị phạm-thiên theo 4 ứầng 
trời bậc thiền sắc-giới quả-tâm được trình bày như sau: 
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Giảng giải về 5 bậc thiền sắc-giới thiện-nghiệp cho quả 

tái-sinh lên 4 tầng trời bậc thiền sắc-giới quả-tâm 

1- Quả của đệ-nhấắt-thiền sắc-giới thiện-nghiệp 

Đệ-nhất-thiền sắc-giới thiện-nghiệp trong đệ-nhất- 
thiền sắc-giới thiện-tâm cho quả trong 2 thời-kỳ: 

- Thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhikala). 

- Thời-kỳ sau khi đã tái-sinh (pavatikala), kiếp hiện-tại. 

a- Thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (Patisandhikäla) 

* Hành-giả nào là người fam-nhán có giới hạnh trong 
sạch trọn vẹn, thực hành pháp-hành thiển-định, có khả 
năng chứng đắc đệ-nhất-thiền sắc-giới thiện-tâm, sau 
khi hành-giả ấy chết thì chắc chắn săc-giới thiện-nghiệp 
trong đệ-nhất-thiên sắc-giới thiện-tâm cho quả tương 
xứng rong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhikäla) cô 
đệ-nhắt-thiền sắc-giới quả-tâm gọi là sắc-giới tái-sinh- 
tâm (pafisandhicita) làm phận sự tái-sinh kiếp kế-tiếp 
hóa-sinh làm vị phạm-thiên trên tầng. trời đệ-nhất-thiền 
sắc-giới quả-tâm, có 3 tầng trời sắc-giới phạm-thiên 
tương xứng với đệ nhắt-thiền sắc-giới quả-tâm, có 3 
bác: bậc hạ, bậc trung, bậc thượng như sau: 

- Đệ-nhất-thiền sắc-giới quả-tâm bậc hạ làm phận sự 
tái-sinh kiếp kế-tiếp hóa-sinh làm vị phạm-thiên trên 
tầng trời săc-giới phạm-thiên Brahmaparisajja: Phạm- 
chúng-thiên. Chư phạm-thiên trong tầng trời sắc- gIỚI 
phạm-thiên này là thuộc hạ của Đạï-phạm-thiên, có tuổi 
thọ 1⁄3 a-tăng-kỳ trụ '? của kiếp trái đất. 





' Asañkhyeyya: A- -tăng-kỳ là khoảng thời gian không thể đếm bằng số. 
Mahãkappa: Đại-kiếp trái đất gồm có 4 a-tăng-kỳ: thành, trụ, hoại, không. 

1- A-tăng-kỳ thành là khoảng thời gian lâu dài của kiếp trái đất đã tạo thành. 
2- A-tăng-kỳ trụ là khoảng thời gian lâu dài của kiếp trái đất đang tồn tại, 

3- A-tăng-kỳ hoại là khoảng thời gian lâu đài của kiếp trái đất đang bị hoại dần, 
4- A-tăng-kỳ không là khoảng thời gian lâu đài không còn của kiếp trái đất nữa. 
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- Đệ-nhất-thiền sắc-giới quả-tâm bậc trung làm phận 
sự tái-sinh kiếp kế-tiếp hóa-sinh làm vị phạm-thiên trên 
tầng trời sắc-giới phạm-thiên Brahmapurohitä: Phạm- 
sư-thiên. Chư phạm-thiên trong tầng trời sắc-giới phạm- 
thiên này là cô vấn của Đại-phạm-thiên, có tuổi thọ 1⁄2 a- 
tăng-kỳ trụ của kiếp trải đất. 

- Đệ-nhắt-thiên sắc-giới quả-tâm bậc thượng làm 
phận sự tái-sinh kiếp kế-tiếp hóa-sinh làm vị phạm-thiên 
trên ứng trời sắc-giới phạm-thiên Mahabrahma. Đại- 
phạm-thiên. Chư đại-phạm-thiên trong tầng trời sắc-giới 
phạm-thiên này là những bậc phạm-thiên cao thượng có 
tuổi thọ 1 a-tăng-kỳ trụ của kiếp trải đất. 

b- Thời-kỳ sau khi đã tái¬sinh (pavatikäla), kiếp hiện-tại 

Đệ-nhất-thiển sắc-giới quả-tâm nào gọi là tải-sinh- 
tâm (pafisandhicitta) chỉ có sinh l sát-na-tâm làm phận 
sự tái-sinh kiếp kế-tiếp hóa-sinh làm vị phạm-thiên trên 
tầng trời sắc-giới phạm-thiên nào, liền sát-na-tâm tiếp 
theo là /hởi-kb sau khi đã tái-sinh (pavadikäla), kiếp 
hiện-tại, chính sắc-giới quả-tâm ấy trở thành hộ-kiếp- 
tâm (bhavangacifa) làm phận sự giữ gìn bảo hộ kiếp. VỊ 
phạm-thiên ây cho đến khi hết tuổi thọ tại tầng trời sắc- 
giới phạm-thiên ấy, cuối cùng cũng chính sắc-giới quả- 
tâm ấy trở thành tfứ-fâm (cuficifía) làm phận sự chuyển 
kiếp (chết) kết thúc kiếp hiện-tại của vị phạm-thiên ây. 


2- Quả của đệ-nhị-thiền sắc-giới thiện-nghiệp 

_Sắc-giới thiện-nghiệp trong 2 bậc thiên: đệ-nhị-thiên 
sắc-giới thiện-tâm và đệ-tam-thiển sắc-giới thiện-tâm 
cho quả tương đương trong 2 thời-kỳ: 

- Thời-kỳ tải-sinh kiếp sau (pafisandhikala). 

- Thời-kỳ sau khi đã tái-sinh (pavattikala) kiếp hiện-tại. 
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a- Thời-kỳ tải-sinh kiếp sau (Patisandhikala) 

* Hành-giả nào có khả năng chứng đắc đệ-nhị-thiển 
sắc-giới thiện-tâm và đệ-tam-thiền sắc-giới thiện-tâm, 
sau khi hành-giả ấy chết, sắc- giới thiện-nghiệp trong 2 
bậc thiên: đệ-nhị-thiên sắc-giới thiện-tâm và đệ-tam- 
thiển sắc-giởi thiện-tâm cho quả tương đương trong 
thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhikala) có đệ-nhị- 
thiền sắc-giới quả-tâm gọi là sắc-giới tái-sinh-tâm 
(palisandhicifia) làm phận sự tái-sinh kiếp kế-tiếp hóa- 
sinh làm vị phạm-thiên trên fẳng trời đệ-nhị-thiền sắc- 
giới quả-tâm, có 3 tầng trời sắc-giới phạm-thiên tương 
xứng với đệ-nhị-thiền sắc-giới quả-tâm, có 3 bậc: bậc 
hạ, bậc trung, bậc thượng như sau: 

- Đệ-nhị-thiền sắc-giới quả-tâm bậc hạ làm phận sự 
tái-sinh kiếp kế-tiếp hóa-sinh làm vị phạm-thiên trên ứẩng 
trời sắc-giới phạm-thiên Paritäbhä: Thiểu-quang-thiên. 
Chư phạm thiên trong tầng trời sắc-giới phạm-thiên này 
có hào quang kém thua chư Phạm-thiên bậc cao, có 
tuổi thọ 2 đại-kiếp trải đất. 

- Đệ-nhị-thiền sắc-giới quả-tâm bậc trung làm phận sự 
tái-sinh kiếp kế-tiếp hóa-sinh làm vị phạm-thiên trên ứẩng 
trời sắc-giới phạm-thiên Appamanabhä: Vô-lượng-thiên. 
Chư phạm-thiên trong tầng trời sắc-giới phạm-thiên này 
có hào quang vô lượng, có ứuổi thọ 4 đại-kiếp trái đất. 

- Đệ-nhị-thiền sắc-giới quả-tâm bậc thượng làm phận 
sự tái-sinh kiếp kế-tiếp hóa-sinh làm vị phạm-thiên trên 
tâng trời sắc-giới phạm-thiên Äbhassarã: Quang-âm- 
(hiên. Chư phạm-thiên có hào quang sáng ngời phóng ra 
từ thân của Phạm-thiên, có ứuổi thọ 8 đại-kiếp trải đất. 


b- Thời-kỳ sau khi đã tái¬sinh (pavatikäla), kiếp hiện-tại 


Đệ-nhị-thiên săc-giới quả-tâm nào gọi là tái-sinh-tâm 
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(pafisandhicitt4) chỉ có sinh Ï sảf-na-ftâm làm phận sự 
tái-sinh kiếp kế-tiếp hóa-sinh làm vị phạm-thiên trên 
tầng trời săc-giới phạm-thiên nào, liền sát-na-tâm tiếp 
theo là /hởi-kb sau khi đã tái-sinh (pavadikäla), kiếp 
hiện-tại, chính sắc-giới quả-tâm ấy trở thành hộ-kiếp- 
tâm (bhavangaciiia) làm phận sự giữ gìn bảo hộ kiếp vị 
phạm-thiên ây cho đến khi hết tuổi thọ tại tầng trời sắc- 
giới phạm-thiên ấy, cuối cùng cũng chính sắc-giới quả- 
tâm áy trở thành f-fâm (cuficia) làm phận sự chuyển 
kiếp (chết) kết thúc kiếp hiện-tại của vị phạm-thiên ấy. 


3- Quả của đệ-tú-thiền sắc-giới thiện-nghiệp 

Đệ-tứ-thiển sắc-giới thiện-nghiệp trong đệ-tứ-thiển 
sãăc-giới thiện-tâm cho quả trong 2 thời-kỳ: 

- Thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhikala). 

- Thời-kỳ sau khi đã tái-sinh (pavattikala), kiếp hiện-tại. 


a- Thời-kỳ tải-sinh kiếp sau (Patisandhikala) 


* Hành-giả nào có khả năng chứng đắc đệ-£ứ-thiễn 
sắc-giới thiện-tâm, sau khi hành-giả ấy chết, sắc-giới 
thiện-nghiệp trong đệ-tứ-thiển sắc-giới thiện-tâm cho 
quả írong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhikala) có 
đệ-tứ-thiền sắc-giới quả-tâm gọi là săc-giới tái-sinh- 
tâm (patisandhicia) làm phận sự tái-sinh kiếp kế-tiếp 
hóa-sinh làm vị phạm-thiên trên ứẳng trời đệ-tam-thiền 
sắc-giới quả-tâm, có 3 tầng trời sắc-giới phạm-thiên 
tương xứng với đệ-tú-thiền sắc-giới quả-tâm, có 3 bậc: 
bậc hạ, bậc trung, bậc thượng như sau: 


- Đệ-tứ-thiền sắc-giới quả-tâm bậc hạ làm phận sự 
tái-sinh kiếp kế-tiếp hóa-sinh làm vị phạm-thiên trên 
tầng trời sắc-giới phạm-thiên Paritasubhä: Thiểu-tịnh- 
thiên. Chư Phạm-thiên trong cõi này có hào quang xinh 
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đẹp tuyệt vời vẫn còn kém thua Phạm-thiên bậc cao, có 
tuổi thọ 16 đại-kiếp trải đất. 

- Đệ-tứ-thiền sắc-giới quả-tâm bậc trung làm phận 
sự tái-sinh kiếp kế-tiếp hóa-sinh làm vị phạm-thiên trên 
tầng trời sắc-giỏi phạm-thiên Appamanasubhãä: Vô- 
lượng-tịnh-thiên. Chư Phạm-thiên trong cõi này có hào 
quang xinh đẹp tuyệt vời vô lượng, có tuổi thọ 32 đại- 
kiếp trái đất. 

- Đệ-tứ-thiền sắc-giới quả-tâm bậc thượng làm phận 
sự tái-sinh kiếp kế-tiếp hóa-sinh làm vị phạm-thiên trên 
tầng trời Subhakinhã: Biến-tịnh-thiên. Chư Phạm-thiên 
trong cõi này có hào quang xinh đẹp tuyệt vời tỏa ra toàn 
thân của vị Phạm-thiên, có Øuổi họ 64 đại-kiếp trái đát. 


b- Thời-kỳ sau khi đã tái¬sinh (pavatikäla), kiếp hiện-tại 


Đệ-tứ-thiển sắc-giới quả-tâm nào gọi là tải-sinh-tâm 
(pafisandhicitta) chỉ có sinh Ï sảf-na-fâm làm phận sự 
tái-sinh kiếp kế-tiếp hóa-sinh làm vị phạm-thiên trên 
tầng trời săc-giới phạm-thiên nào, liền sát-na-tâm tiếp 
theo là /hởi-kb sau khi đã tái-sinh (pavadikäla), kiếp 
hiện-tại, chính sắc-giới quả-tâm ấy trở thành hộ-kiếp- 
tâm (bhavangaciia) làm phận sự giữ gìn bảo hộ kiếp VỊ 
phạm-thiên ây cho đến khi hết tuổi thọ tại tầng trời sắc- 
giới phạm-thiên ấy, cuối cùng cũng chính sắc-giới quả- 
tâm ấy trở thành fử-fâm (cuficifta) làm phận sự chuyển 
kiếp (chết) kết thúc kiếp hiện-tại của vị phạm-thiên ấy. 


4- Quả của đệ-ngũ-thiền sắc-giới thiện-nghiệp 
Đệ-ngũ-thiên sắc-giởi thiện nghiệp trong đệ-ngữ- 
thiên săc-giới thiện-tám cho quả trong 2 thời-kỳ: 


- Thời-kỳ tải-sinh kiếp sau (patisandhikala). 
- Thời-kỳ sau khi đã tái-sinh (pavattikala), kiếp hiện-tại. 
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a- Thời-kỳ tải-sinh kiếp sau (Patisandhikala) 

Tầng trời đệ-tứ-thiền sắc-giới quả-tâm có 7 tầng trời: 

* Tầng trời Vehapphalã: Tầng Trời Quảng-quả-thiên 

Hành-giả nào có khả năng chứng đắc đệ-ngñ-thiền 
săc-giới thiện-ftâm, sau khi hành-giả ây chêt, săc-giới 
thiện-nghiệp trong đệ-ngñ-thiên săc-giới thiện-tâm cho 
quả írong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (paftisandhikala) có 
đệ-ngũ-thiền sắc-giới quả-tâm gọi là săc-giới tái-sinh- 
tâm (pafisandhicita) làm phận sự tái-sinh kiếp kế-tiếp 
hóa-sinh làm vị phạm-thiên trên fãng frời đệ-fứ-thiên 
săc-giới quả-fâm gọi là tảng trời săc-giới phạm-thiên 
Vehapphala: Quảng-quả-thiên. Chư Phạm-thiên trong 
tâng trời này được bên vững lâu dải cho đên hệt /uôi¡ thọ 
đủ 500 đại-kiệp trái đáit. 

* Tầng trời Asaññasattä: Tầng Trời Vô-Tưởng-Thiên 


Sau khi đã chứng đắc đệ-rứ-thiển sắc-giới thiện-tâm, 
rồi hành-giả nảo tiếp tục thực-hành pháp-hành thiển- 
định, có khả năng chứng đắc đệ-ngñ-thiền sắc-giới 
thiện-tâm. 

Hành-giả ấy vốn có tâm nhàm chán 4 đanh- -uấn (thọ- 
uẩn, tưởng-uẩn, hành-uẩn, thức-uẩn), bởi vì nhàm chán 
các fâm biết các đôi-tượng, nên có ý nguyện chỉ muốn 
có sắc-uẩn là thân mà thôi. Cho nên, sau khi hành-giả 
ấy chết, do nguyện lực của hành-giả ấy, sắc-giới thiện- 
nghiệp trong đệ-ngũ-thiển sắc-giới thiện-tâm (không cho 
quả tương xứng là đệ-ngữ-thiển sắc-giới quả-tâm) mà 
cho quả là nhóm sắc-pháp gọi là jwitanavakakaläpa: 
nhóm sắc-pháp có sắc-mạng-chủ là thứ chín làm phận 
sự tái-sinh kiếp kế-tiếp hóa-sinh làm vị phạm-thiên với I 
trong 3 oai-nghi: oai-nghi ngôi, hoặc oai-nghi đứng hoặc 
odi-nghi nằm trên tầng trời đệ-tứ-thiền sắc-giới quả- 
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tâm gọi là tầng trời sắc-giới phạm-thiên saifiasafã: 
Vô-trởng-thiên. Chư Phạm-thiên trong tầng trời sắc- ĐIỚI 
phạm-thiên này chỉ có “hân (sắc- uẩn) trong oi nghỉ ngồi 
hoặc oai nghĩ đứng, hoặc oai nghỉ năm mà thôi, không có 
tâm (4 danh-uẩn), vị phạm-thiên trong tầng trời này có 
tuổi thọ được bền vững lâu dài cho đến hết ứuối thọ đi 
500 đại-kiếp trải đất. 


* Tầng trời Suddhãvãsa: Tầng trời Tịnh-cư-thiên có 
5 tầng trời chỉ dành riêng cho bậc Thánh Bắt-lai chứng 
đắc đệ-ngũ-thiên sắc-giới thiện-tâm mà thôi. 

Hành-giả là bậc Thánh Bắt-lai nào đã chứng đắc đệ- 
ngũ-thiên sắc-giới thiện-tâm. Sau khi bậc Thánh Bắtr-lai 
ấy chết, chắc chăn săc-giới thiện-nghiệp trong đệ-ngữ- 
thiển săc-giới thiện-tâm cho quả tương xứng trong (hởi- 
kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhikala) có đệ-ngũ-thiền 
săc-giới quả-tâm gọi là săc-giới tái-sinh-tâm (pafi- 
sandhiciia) làm phận sự tái-sinh kiếp kế- -tiệp hóa-sinh 
làm vị phạm- thiên trên tầng trời đệ-tú-thiền sắc-giới 
quả-tâm gọi là tầng trời săc-giới phạm-thiên Suddha- 
vãsa: tầng trời sắc-giới phạm-thiên Tịnh-cư-thiên, có 5 
tâng trời, môi tầng trời tùy theo năng lực của 5 pháp-chủ 
(ndriya): tínpháp-chủ, tấn-pháp-chủ, niệm-pháp-chủ, 
định-pháp-chủ, tuệ-pháp-chủ của bậc Thánh Bắt-lai ấy. 

- Nếu bậc Thánh Bắt-lai ấy có tín-pháp-chủ nhiều 
năng lực hơn 4 pháp-chú còn lại, thì đề-ngữ- thiên sắc- 
giới quả-đm làm phận sự tái-sinh kiếp kế-tiếp trong 
tầng trời sắc-giới phạm-thiên Avihã: Vô-phiên-thiên, có 
tuổi thọ 1.000 đại- kiếp trái đất. 

- Nếu bậc Thánh Bắt-lai ấy có tắn-pháp-chủ nhiều 
năng lực hơn 4 pháp-ch⁄ còn lại, thì đệ-ngũ-thiên sắc- 
giới quả-tâm làm phận sự tái-sinh kiếp kế-tiếp trong 
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tầng trời sắc-giới phạm-thiên Atappä: Vô-nhiệt-thiên, có 
tuổi thọ 2.000 đại-kiếp trải đất. 

- Nếu bậc Thánh Bátlai ấy có niệm-pháp-chú nhiều 
năng lực hơn 4 pháp-chủ còn lại, thì đệ-ngũ-thiên sắc- 
giới quả-tâm làm phận sự tái-sinh kiếp kế-tiếp trong ầng 
trời sắc-giới phạm-thiên Sudassã: Thiện-hiện-thiên, có 
tuổi thọ 4.000 đại-kiếp trải đất. 

- Nếu bác Thánh Bắt-lai ấy có định-pháp-chủ nhiều 
năng lực hơn 4 pháp-chủ còn lại, thì đề-ngữ- -thiên sắc- 
giới quả-đm làm phận sự tái-sinh kiếp kế- -tiếp trong 
tầng trời sắc-giới phạm-thiên Sudassr: Thiện- kiến-thiên, 
có tuổi thọ 8.000 đại-kiếp trái đất. 

- Nếu bậc Thánh Báắt-lai có tuệ-pháp-chú nhiều năng 
lực hơn 4 pháp-chú còn lại, thì đề-ngữ- thiên sắc-giới 
quả-tâm làm phận sự tái-sinh kiếp kế-tiếp trong /ầng trời 


sắc-giới phạm-thiên Akanifthä: Sắc-cứu-cánh-thiên, có 
tuổi thọ 16.000 đại- kiếp trái đất. 


Bậc Thánh Bár-lai ấy chắc chắn sẽ trở thành bậc 
Thánh A-ra-hán tại l trong 5Š tầng trời sắc-giới phạm- 
thiên Tịnh-cw-thiên Ấy, sẽ tịch điệt Niết-bàn, giải thoát 
khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 


Chư Phạm-thiên ở trong Z7 tầng trời của bác đệ-tứ- 
thiên sắc-giới quả-fâm này có tuôi thọ được bền vững 
lâu dài cho đến hết /uối thọ của tầng trời ấy. 


Còn chư Phạm-thiên ở trong các tầng trời săc-giới 
phạm-thiên bậc thấp khác có tuổi thọ không được bền 
vững lâu dài, do các ¿hời-kỳ kiếp trái đất bị hủy hoại. 

- Nếu mỗi khi kiếp trái đất bị húy hoại bằng lửa thì 6 
cõi trời dục-giới và 3 tầng trời đệ-nhất-thiền sắc-giới 
phạm-thiên cũng đều bị hủy hoại. 
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- Nếu mỗi khi kiếp trái đất bị hủy hoại bằng nước thì 
6 cõi trời dục-giới, 3 tầng trời đệ-nhất-thiền sắc-giới 
phạm-thiên và 3 tầng trời đệ-nhị-thiền sắc-giới phạm- 
thiên cũng đều bị hủy hoại. 

- Nếu mỗi khi kiếp trái đất bị húy hoại bằng gió thì 6 
cõi trời dục-giới, 3 tầng trời đệ-nhất-thiền sắc-giới phạm- 
thiên, 3 tầng trời đệ-nhị-thiền sắc-giới phạm-thiên và 3 
tầng trời đệ-tam-thiền sắc-giới phạm-thiên cũng đều bị 
hủy hoại, cho nên chư phạm-thiên ở trong 9 tầng trời sắc- 
giới phạm-thiên bậc thấp này có tuổi thọ không được bền 
vững lâu dài, không sống đến hết tuổi thọ tại tầng trời ấy. 


b- Thời-kỳ sau khi đã tái-sinh (Pavattikäla), kiếp hiện-tại 


Đệ-ngũ-thiền sắc-giới quả-tâm nào gọi là tải-sinh- 
tâm (patisandhicitta) chỉ có sinh Ï sáf-na-tâm làm phận 
sự tái-sinh kiếp kế-tiếp hóa-sinh làm vị phạm-thiên trên 
tầng trời sắc-giới phạm-thiên nào, liền sát-na-tâm tiếp 
theo là /hời-kÙ sau khi đã tái-sinh (pavaftikala) kiếp 
hiện-tại, chính đệ-ngñ-thiền sắc-giới quả-tâm ấy trở 
thành hộ-kiếp-tâm (bhavangaciiía) làm phận sự giữ gìn 
bảo hộ kiếp vị phạm-thiên ây cho đến khi hết tuổi thọ tại 
tầng trời sắc-giới phạm-thiên ấy, cuối cùng cũng chính 
đệ ngũ-thiền sắc-giới quả-tâm ấy trở thành tử-tâm 
(cuficita) làm phận sự chuyên kiếp (chết) kết thúc kiếp 
hiện-tại của vị phạm-thiên ây. 


IV.4- Arũpävacarakusalakamma: 
Vô-sắc-giới thiện-nghiệp 
Phần sắc-giới thiện-nghiệp và quả của sắc-giới thiện- 
nghiệp đã giải thích xong, tiêp theo giải thích vồ-sấc- 
giới thiện-nghiệp và quả của vô-săc-giới thiện-nghiệp. 
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Trong quyền sách này chỉ trình bày, giải thích zøghiệp 
và quả của nghiệp, cho nên, không trình bày phương 
pháp thực-hành pháp-hành thiền-định dẫn đến chứng đắc 
4 bậc thiên vô-săc-giới thiện- tâm”, mà chỉ trình bày, 
giải thích về vó-sắc-giới thiện-nghiệp và quả của vồ-sắc- 
giới thiện-nghiệp mà thôi. 


Vô-săc-giới thiện-nghiệp 

Vô-sắc-giới thiện-nghiệp đó là tác-ý tâm-sở (cetanä- 
cefasika) đồng sinh với 4 vô-sắc-giới thiện-tâm, cho 
quả tương xứng /rong thời-kỳ tải-sinh kiếp sau (pali- 
sandhikãla) cô 4 vô-sắc-giới quả-tâm gọi là tái-sinh- 
tâm (pafisandhicita) làm phận sự tái-sinh kiếp kế- -tiếp 


hóa-sinh làm vị phạm-thiên trên 4 ứẩng trời vồ-sắc-giới 
phạm-thiên. 


4 đề-mục thiền-định vô-sắc-giới (Äruppa) 

Đề-mục thiền-định vô-sắc-giới chỉ có 4 đề-mục, mà 
mỗi đề-mục thiền-định vô-sắc-giới có khả năng dẫn đến 
chứng đắc mỗi bậc thiền vô-săc-giới riêng biệt mà thôi. 

1- Để-mục thiển-định vô-sắc-giới thứ nhất gọi là 
ãkñsapafiñatti: Hu-không chế-định. 

2- Để-mục thiên-định vô-sắc-giởi thứ nhì gọi là 
pathamãruppaviRññiana: Đệ-nhất-thiên vô-sắc-giới tâm. 

3- Đê mục thiên-định vồ-sắc-giới thứ ba gọi là naffhi- 
bhãyapafiñatti: Không còn gì chế-định. 

4- Đê-mục thiên-định vô-sắc-giới thứ tư gọi là tatiyä- 
ruppaviññiana: Đệ-tam-thiển vồ-sắc-giới-tâm. 

Sau khi đã chứng đắc đệ-ngñ-thiển sắc-giới thiện-tâm, 
hành-giả có ý nguyện tiếp tục chứng đắc 4 bậc hiển vồ- 


' Xem phương pháp thực-hành pháp-hành thiền-định trong bộ Nền-Tảng- 
Phật-Giáo, quyên IX: Pháp-Hành Thiên-Định, cùng soạn-giả. 
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sắc-giới thiện-tâm. Hành-giả có 2 nhóm mà mỗi nhóm 
có quan niệm suy xét khác nhau: 

* Nhóm thứ nhất trong thời-kỳ không có Phật-giáo 
trên thế gian, những hành-giả sau khi đã chứng đắc đệ- 
ngũ-thiên sắc-giới thiện-tâm xong, rồi suy xét rằng: 

“Các thứ bệnh hoạn ốm đau đều phát sinh do từ sắc 
thân này, sự đói khát cũng phát sinh từ sắc thân này, 
thậm chí sự tranh giành lần nhau cũng phát sinh từ sắc 
thân này cả. 

Vá lại, sắc thân này vốn sinh từ máu huyết của mẹ 
cha, ô trọc (rược) đáng ghê tởm. Còn cõi trời vồ-sắc- 
giới, chư vị phạm-thiên không có sắc thân, chỉ có tâm 
mà thôi, nên hoàn toàn không có sự khổ thân nào, chỉ 
có tâm qn-lạc mà thôi. ” 


Do suy xét như vậy nên hành-giả phát sinh đâm nhàm 
chán sắc thân này, chỉ mong muôn được tái-sinh kiếp 
sau trên cối trời vô-sắc-giới, không có sắc-thân, mà chỉ 
có đm mà thôi. 

* Nhóm thứ nhì trong thời-kỳ có Phật-giáo trên thế 
gian, những hành-giả sau khi đã chứng đắc đệ-ngñ-thiên 
sắc-giới thiện-tâm xong, rồi suy xét răng: 

“Định-tâm (ekaggatä) trong đệ-ngũ-thiển sắc-giới 
thiện-tâm có ít năng lực, còn định-tâm trong 4 bậc thiên 
vồ-sắc-giới có nhiêu năng lực và vô cùng vi-tễ, có khả 
năng luyện phép thân-thông (abhiññä) được, hoặc nếu là 
bậc Thánh Bát-lai hoặc bậc Thánh A-ra-hán có khả 
năng nhập diệt-thọ-tưởng (mirodhasamapdtti) được. ” 

Do suy xét như vậy nên hành-giả tiếp tục cô găng 
tinh-tấn thực- hành pháp-hành thiền- định với mỗi đê-mục 
thiển-định vô-sắc-giới theo tuần tự, để dẫn đến chứng 
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đắc môi bậc thiên vô-săc-giới thiện tâm theo tuán tự 
trong 4 bậc thiên vôõ-săc-giới thiện-tâm. 


Bậc thiền vô-sắc-giới thiện-tâm có 4 bậc 

1- Đệ-nhất-thiển vồ-sắc-giới thiện-tâm gọi là qkasa- 
nañcñyatanakusalacita: Không-vô-biên-xứ-thiển thiện- 
tâm, có 2 chi-thiền là uoekkhã (xả) và ekaggatä (nhất-tâm). 

2- Đệ-nhị-thiển vồ-sắc-giới thiện tâm gọi là viñña- 
nañcãyatanakusalacitta: Thức-vô-biên-xứ-thiển thiện-tâm, 
có 2 chi-thiền là „uekkhä (xả) và ekaggatä (nhắt-tâm). 

3- Đệ-tam-thiên vồ-sắc-giới thiện-tâm gọi là ãkilcañi- 
ñãyatanakusalacita: Vô-sỏ-hữu-xứ-thiển thiện-tâm, có 
2 chi-thiền là „»ekkhã (xả) và ekaggatä (nhất-tâm). 

4- Đệ-tứ-thiển vồ-sắc-giới thiện-tâm gọi là newasañ- 
ñiãnãsaññiayatanakusalacitta: Phi-tưởng-phi-phi-tưởng- 
xú-thiển thiện-tâm, có 2 chi-thiền là upekkhä (xả) và 
ekaggatä (nhất-tâm). 

Tuy 4 bậc thiển vồ-sắc-giới thiện-tâm đều có 2 chĩ- 
thiền là upekkhä (xả) và ekaggaiã (nhắt-tâm) giống 
nhau, nhưng mỗi đề-mục thiển- định từ vi- -tế đến càng vi- 
tế hơn dẫn đến chứng đắc mỗi bậc thiền vô-sắc-giới 
thiện-tâm từ vi-tế đến càng vi-tễ hơn theo tuần tự trong 4 
bậc thiền vô-sắc-giới thiện-tâm. 

Quả của 4 vô-sắc-giới thiện-nghiệp 

1- Quả của đệ-nhấắt-thiền vô-sắc-giới thiện-nghiệp 

Đệ-nhất-thiên vồ-săc-giới thiện-nghiệp gọi là không- 
vô-biên-xứ-thiên thiện-nghiệp trong không-vô-biên-xứ- 
thiển thiện-tâm cho quả trong 2 thời-kỳ: 


- Thời-kỳ tải-sinh kiếp sau (pafisandhikala). 
- Thời-kỳ sau khi đã tái-sinh (pavattikala), kiếp hiện-tại. 
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a- Thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (Patisandhikala) 


* Hành-giả nào có khả năng chứng đắc đệ-nhất-thiền 
vô-sắc-giới thiện-tâm gọi là ñkãsãnañcãyatanakusala- 
citfa: không-Vô- biên-xứ-thiên thiện-tâm, sau khi hành- 
giả ấy chết, vó-săc-giới thiện-nghiệp trong đệ-nhắt-thiên 
vô-sắc-giới thiệntâm gọi là không-vô-biên-xứ-thiển 
thiện-tâm cho quả trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (pafi- 
sandhikala) có ãkãsanañcaäyafanavipakacita: không-Vvô- 
biên-xứ-thiển quả-tâm gọi là vô-sắc-giới tái-sinh-tâm 
làm phận sự tái-sinh kiếp kế-tiếp hóa-sinh làm vị phạm- 
thiên trên đảng trời Không-vô-biên-xứ-thiên Chư 
Phạm-thiên trong tầng trời vô-sắc-giới phạm-thiên này 
có tuôi thọ lâu dài suốt 20.000 đại-kiếp trải đất. 

b- Thời-kỳ sau khi đã tái-sinh (Pavattikäla), kiếp hiện-tại 

Không-vô-biên-xú-thiền quả-tâm gọi là tải-sinh-tâm 
chỉ có sinh 1 sáf-na-tâm làm phận sự tái-sinh kiếp kế- 
tiếp hóa-sinh làm vị phạm-thiên trên ứẩng #rời Không- 
vô-biên-xứ-thiên; liền sát-na-tâm tiếp theo là thời-kỳ sau 
khi đã tái-sinh, kiếp hiện-tại, chính không-vô-biên-xứ- 
thiền quả-tâm ấy trở thành hộ-kiêp-tâm (bhavangacitta) 
làm phận sự giữ gìn, bảo hộ kiếp vị phạm-thiên ây cho 
đến khi hết tuôi thọ tại tẳng trời vô-sắc-giới phạm-thiên 
ấy; cuối cùng cũng chính không-vô-biên-xứ-thiền quả- 
tâm ấy trở thành fử-tâm (cuiicita) làm phận sự chuyển 
kiếp (chết) kết thúc kiếp hiện-tại của vị phạm-thiên ấy. 


2- Quả của đệ-nhị-thiền vô-sắc-giới thiện-nghiệp 

Đệ-nhị-thiển vồô-sắc-giới thiện-nghiệp gọi là thức-vồ- 
biên-xú-thiển thiện-nghiệp trong thức-vô-biên-xứ-thiên 
thiện-tâm cho quả trong 2 thời-kỳ: 

- Thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhikala). 

- Thời-kỳ sau khi đã tái-sinh (pavatikala), kiếp hiện-tại. 
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a- Thời-kỳ tải-sinh kiếp sau (Patisandhikala) 

* Hành-giả nào có khả năng chứng đắc đệ-nhị-thiển 
vô-sắc-giới thiện-tâm gọi là viññãnañcãyatanakusala- 
citta: thức-vô-biên-xử-thiên thiện-tâm, sau khi hành-giả 
ây chết, vô-sắc-giới thiện-nghiệp trong đệ-nhị-thiển vồ- 
sắc-giới thiệntâm gọi là thức-vô-biên-xứ-thiên thiện- 
tâm cho quả trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhi- 
kala) có viññadnafcayafanavipakacita: thức-vô-biên- 
xú-thiển quả-tâm gọi là vô-sắc-giới tái-sinh-tâm (pali- 
sandhicita) làm phận sự tái-sinh kiếp kế-tiếp hóa-sinh 
làm vị phạm-thiên trên tấn ø trời Thúc-vô-biên-xú-thiên. 
Chư Phạm-thiên trong tầng trời vô-sắc-giới phạm-thiên 
này có tuổi thọ lâu dài suố 40.000 đại-kiếp trải đất. 

b- Thời-kỳ sau khi đã tái-sinh (Pavattikala), kiếp hiện-tại 

Thức-vô-biên-xứ-thiền quả-tâm gọi là tải-sinh-tâm 
chỉ có sinh 1 sảáf-na-tâm làm phận sự tái-sinh kiếp kế- 
tiếp hóa-sinh làm vị phạm-thiên trên ứẩng trời Thức-vô- 
biên-xứ-thiên, liền sát-na-tâm tiếp theo là fhời-kb sau 
khi đã tải-sinh, kiếp hiện-tại, chính thức-vô-biên-xứ- 
thiền quả-tâm ấy trở thành hộ-kiếp-tâm (bhavangacitta) 
làm phận sự giữ gìn, bảo hộ kiếp vị phạm-thiên ấy cho 
đến khi hết tuôi thọ tại tầng trời vô-sắc-giới phạm-thiên 
ấy; cuối cùng cũng chính ứhức-vô-biên-xứ-thiên quả- 
tâm ấy trở thành fử-tâm (cuficif4) làm phận sự chuyển 
kiếp (chết) kết thúc kiếp hiện-tại của vị phạm-thiên ấy. 


3- Quả của đệ-tam-thiền vô-sắc-giới thiện-nghiệp 


Đệ-tam-thiển vô-sắc-giới thiện-nghiệp gọi là vô-sở- 
hữu-xứ-thiên thiệnnghiệp trong vô-sỏ-hữu-xứ-thiển 
thiện-tâm cho quả trong 2 thời-kỳ: 

- Thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhikala). 

- Thời-kỳ sau khi đã tái-sinh (pavatikala), kiếp hiện-tại. 
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a- Thời-kỳ tải-sinh kiếp sau (Patisandhikala) 

* Hành-giả nào có khả năng chứng đắc đệ-fam-thiễn 
vô-sắc-giới thiện-tâm gọi là ñkiñcafñiñãyatanakusala- 
ciffa: vô-sỏ-hữu-xứ-thiển thiện-tâm, sau khi hành-giả ấy 
chết, vó-săc-giới thiện-nghiệp trong đệ-tam-thiển vồ- 
sắc-giới thiện-tâm gọi là vô-sở-hữu-xú-thiển thiện-tâm 
cho quả #ong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (pafisandhikäla) 
có äkiñcaññãyatanavipäkacifa:  vô-sỏ-hữu-xứ-thiển 
quả-tâm gọi là vô-sắc-giới tái-sinh-tâm (patisandhicitta) 
làm phận sự tái-sinh kiếp kế-tiếp hóa-sinh làm vị phạm- 
thiên trên đẳng trời Vô-sỏ-hữu-xứ-thiên. Chư Phạm-thiên 
trong tầng trời vô-sắc-giới phạm-thiên này có tuổi thọ lâu 
dài suốt 60.000 đại-kiếp trái đất. 


b- Thời-kỳ sau khi đã tái-sinh (Pavattikala), kiếp hiện-tại 


Vô-sỏ-hữu-xứ-thiền quả-tâm gọi là tái-sinh-tâm (pafi- 
sandhicitta) chỉ có sinh I sáf-na-tm làm phận sự tái- 
sinh kiếp kế-tiếp hóa-sinh làm vị phạm-thiên trên ứẩng 
trời Wô-sỏ-hữu-xứ-thiên; liền sát-na-tâm tiếp theo là 
thời-kỳ sau khi đã tái-sinh (pavattikäla), kiếp hiện-tại, 
chính vô-sở-hữu-xú-thiền quả-tâm ấy trở thành hộ- 
kiếp-tâm (bhavangacia) làm phận sự giữ gìn, bảo hộ 
kiếp vị phạm-thiên ấy cho đến khi hết tuổi thọ tại zẩng 
trời vô-săắc-giới phạm-thiên ấy; cuỗi cùng cũng chính 
thức-vô-biên-xú-thiền quả-tâm ấy trở thành tử-tâm 
(cuficifa) làm phận sự chuyên kiếp (chết) kết thúc kiếp 
hiện-tại của vị phạm-thiên ẫy. 


4- Quả của đệ-tú-thiền vô-sắc-giới thiện-nghiệp 


Đệ-tứ-thiển vồ-sắc-giới thiện-nghiệp gọi là phi-tưởng- 
phi-phi-tưởng-xứ-thiển thiện-nghiệp trong phi-tưởng-phi- 
phi-tưởng-xú-thiên thiện-tâm cho quả trong 2 thời-kỳ: 


IV- Phần Nghiệp Phân Chia Theo Nghiệp Cho Quả Theo Cõi-Giới 507 





- Thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhikäla). 

- Thời-kỳ sau khi đã tái-sinh (pavattikala), kiếp hiện-tại. 

a- Thời-kỳ tải-sinh kiếp sau (Patisandhikala) 

* Hành-giả nào có khả năng chứng đắc đệ-£ứ-thiễn 
vô-sắc-giới thiện-tâm gọi là nevasaiñãnäsafiñãydtana- 
kusalacitta: phí- tưởng-phi-phi- tưởng-xứ-thiên thiện-tâm, 
sau khi hành-giả ây chết, vô-săc-giới thiện-nghiệp trong 
đệ-tứ-thiển vô- sắc-giới thiện-tâm gọi là phi-tưởng- phi- 
phi-tưởng-xú-thiển thiện-tâm cho quả trong thời-kỳ tái- 
sinh kiếp sau có nevasaRfiiãnãñsaRñiãyatanavipäkacitfa: 
phi-trởng phi-phi-tởng-xú-thiên quả-tâm gọi là vô-sắc- 
giới tái-sinh-tâm (pafisandhicifa) làm phận sự tái-sinh kiếp 
kế-tiếp hóa-sinh làm vị phạm-thiên trên ểẩng đời Phỉ- 
tưởng-phi-phi-tưởng-xứ-thiên tột đỉnh trong tam-giới. 
Chư Phạm-thiên trong tầng trời vô-sắc-giới phạm-thiên 
này có tuôi thọ lâu dài nhất suốt 84.000 đại-kiếp trải đất. 


b- Thời-kỳ sau khi đã tái-sinh (Pavattikala), kiếp hiện-tại 


Phi-trởng-phi-phi-trởng-xứ-thiền quả-tâm gọi là 
tải-sinh-tâm (pafisandhicita) chỉ có sinh I sảf-na-tâm 
làm phận sự tái-sinh kiếp kế-tiếp hóa-sinh làm vị phạm- 
thiên trên /ầng rời Phi-trởng-phi-phi-tưởng-xú-thiên, 
liền sát-na-tâm tiếp theo là ¿hời-kỳ sau khi đã tái-sinh 
(pavattikäla), kiếp hiện-tại, chính phi-tưởng-phỉi-phỉ- 
tưởng-xú-thiền quả-âm ấy trở thành hộ-kiếp-tâm 
(Phavangacifa) làm phận sự giữ gìn, bảo hộ kiếp vị 
phạm-thiên ây cho đến. khi hết tuổi thọ tại /ẩng ười vô- 
sắc-giới phạm-thiên ấy, cuỗi cùng cũng chính phử- 
trởng-phi-phi-trởng-xú-thiền quả-tâm ấy trở thành fứ- 
tâm (cuficifa) làm phận sự chuyển kiếp (chết) kết thúc 
kiếp hiện-tại của vị phạm-thiên ấy. 


Tất cả chúng-sinh là hạng phàm-nhân và 3 bậc Thánh- 
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nhân là bậc Thánh Nhập-lưu, bậc Thánh Nhắt-lai, bậc 
Thánh Bár-lai, vần còn tham-ádi, nên còn tái-sinh kiệp 
sau tử sinh luân-hôi trong tam-gIới. 


Chư vị phạm-thiên tử sinh luân-hồi 


Chư vị phạm-thiên còn là hạng phàm-nhân (chưa 
phải là bậc Thánh-nhân) sinh trong tâng trời sắc-giới 
phạm-thiên nào hoặc trong tầng trời vô-sắc-giới phạm- 
thiên nào, dù có tuổi thọ sống lâu bao nhiêu đại-kiếp trái 
đất đi nữa, đến khi hết tuổi thọ tại tầng trời ấy, đều phải 
chuyên kiếp (chết), rồi tái-sinh kiếp sau trong cõi-giới 
khác tùy theo thiện-nghiệp của vị phạm-thiên ấy cho quả 
tái-sinh kiếp sau trong cõi-giới khác. 

* Trong đẳng trời sắc-giới phạm-thiên nào, nếu vị 
phạm-thiên nào không chỉ hưởng sự an-lạc trong tầng 
trời sắc-giới phạm-thiên ấy mà còn tiếp tục thực-hành 
pháp-hảnh-thiền-định, nếu chứng đắc ðậc fhiển sắc-giới 
thiện-tâm nào thấp hơn, hoặc ngang bằng, hoặc cao 
hơn bậc thiên sắc-giới thiện-tâm cũ, sau khi vị phạm- 
thiên ây chết, thì chắc chăn bác /hiên sắc-giới thiện- 
nghiệp ấy trong bậc thiên sắc-giới thiện-tâm ấy cho quả 
tương xứng trong íhời-k} fái-sinh kiếp. sau (pafisandhi- 
kãla) có bậc thiên sắc-giới quả-tâm ấy gọi là săc-giới 
tái-sinh-tâm (patisandhicita) làm phận sự tái-sinh kiếp 
kế-tiếp hóa-sinh làm vị phạm-thiên trên tầng trời sắc- 
giới phạm-thiên thấp hơn tầng trời cũ hoặc ngang băng 
tầng trời cũ hoặc cao hơn tầng trời cũ, tùy thuộc vào bác 
thiên sắc-giới quả-tâm ấy của vị phạm-thiên ấy như sau: 


- Nếu vị phạm-thiên nào chứng đắc bác thiên sắc-giới 
thiện-tâm nào thấp hơn bậc thiên cũ, sau khi vị phạm- 
thiên ấy chết, thì sắc-giới thiện-nghiệp trong bậc thiển 
sắc-giới thiện-tâm thấp ấy cho quả tương xứng trong 
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thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhikäla) có bậc thiền 
sắc-giới quả-tâm thấp ấy gọi là sắc-giới tái-sinh-tâm 
(pafisandhici:a) làm phận sự tái-sinh kiếp kế-tiếp hóa- 
sinh làm vị phạm-thiên trong tầng trời sắc-giới phạm- 
thiên thấp ấy, tương xứng với bậc thiên sắc-giới quả- 
tâm thấp áy. 


- Nếu vị phạm-thiên nào chứng đắc bác thiên sắc-giới 
thiện-tâm nào ngang bằng với bậc thiên cũ, sau khi vị 
phạm-thiên ấy chết, thì sốc-giới thiện-nghiệp trong bậc 
thiển săc-giới thiện-tâm ngang bằng với bậc thiên cũ ấy 
cho quả tương xứng trong /hời-kỳ tái-sinh kiếp sau 
(palsandhikäla) cô bậc thiển sắc-giới quả-tâm ngang 
bằng với bậc thiển cũ ấy gọi là sắc-giới tải-sinh-tâm 
(patisandhicitia) làm phận sự tái-sinh kiếp kế-tiếp hóa- 
sinh làm vị phạm-thiên trong tẳng trời sãc-giới phạm- 
thiên ngang bằng với tầng trời cũ ấy, tương xứng với bác 
thiên sắc-giới quả-tâm ngang bằng với bậc thiên cũ ấy. 


- Nếu vị phạm-thiên nào chứng đắc bác (hiên sắc-giới 
thiện-tâm nào cao hơn bậc thiển cũ, sau khi vị phạm- 
thiên ấy chết, thì sốc-giới thiện-nghiệp trong bậc thiên 
sắc-giới thiện-tâm cao ấy cho quả tương xứng trong fhởi- 
kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhikala) có bậc thiên sắc-giới 
quả-tâm cao ấy gọi là sắc-giới tái-sinh-tâm (pafisandhi- 
cia) làm phận sự tái-sinh kiếp kế-tiếp hóa-sinh làm VỊ 
phạm-thiên trên tầng trời sắc-giới phạm-thiên ,cao ấy, 
tương xứng với bậc thiên sắc-giới quả-tâm cao ấy. 


- Nếu vị phạm-thiên nào không chứng đắc bác thiển 
sắc-giới thiện-tâm nào, sau khi vị phạm-thiên ấy chết, 
thì chắc chắn dục-giới thiện-nghiệp trong dục-giới 
thiện-tâm trong tiền-kiếp của vị phạm-thiên ấy cho quả 
trong fhởi-kỳ tái-sinh kiếp sau (pafisandhikäla) có đại- 
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quả-tâm gọi là dục-giới tái-sinh-tâm (pafisandhicitta) 
làm phận sự tái-sinh kiếp sau làm người trong cõi người 
hoặc làm vị thiên-nam trong 7 rong 6 cối trời dục-giới. 

- Vị phạm-thiên trong ứẩng trời sắc-giới phạm-thiên 
Vô-trởng-thiên đến khi hết tuôi thọ 500 đại-kiếp trái 
đất (chết) tại tầng trời sắc-giới ấy, chắc chắn chỉ có dục- 
giới thiện-nghiệp trong dục-giới thiện-tâm kê từ tiền- 
kiếp kiếp thứ 3 trở lui về trước cho quả trong ứhởi-kỳ tái- 
sinh kiếp sau (patisandhikäla) có đại-guả-tâm gọi là 
dục-giới tải-sinh-tâm (patisandhicifa) làm phận sự tái- 
sinh kiếp sau làm người trong cõi người hoặc làm vị 
thiên-nam ƒ /rong 6 cối trời dục-giới. 


l Trong cối vô-sắc-giới phạm-thiên có 4 tầng tròi, 
nếu vị phạm-thiên nào không chỉ hưởng sự an-lạc trong 
tầng trời vô-sắc- giới phạm- thiên ây, mà còn tiếp tục 
thực-hành pháp-hành thiền-định, thì chỉ có thê chứng 
đắc bậc thiển vô-sắc-giới thiện-tâm ngang bằng với bậc 
thiển vô-săc-giới thiện-tâm cũ ấy, hoặc chứng đắc bậc 
thiên vồ-sắc-giới thiện-tâm cao hơn bậc thiển vồ-sắc- 
giới thiện-tâm cũ ấy mà thôi (nhưng không thể chứng 
đắc bậc thiển vồ-sắc-giới thiện-tâm thấp hơn bậc thiên 
cũ, bởi vì không có đôi-tượng-thiên-định). 

- Sau khi vị phạm-thiên â ây trong tẳng Krởi vồ- sắc-giới 
phạm-thiên ấy hết tuổi thọ (chết), nêu có vó-sdc-giới 
thiện nghiệp trong bác thiển vô-sắc-giởi thiện- tâm 
ngang bằng với bác thiển vô- sắc-giới thiện-tâm cũ ấy 
cho quả tương xứng trong (hời-k} fái-sinh kiếp sau 
(pafisandhikala) có bậc thiên vô-sắc-giới quả-tâm ấy gọi 
là vô-săc-giới tải-sinh-tâm (pafisandhiciffa) làm phận sự 
tái-sinh kiếp kế- tiếp hóa-sinh làm vị phạm-thiên trong 
tầng trời. võ- sắc-giới phạm- -thiên ngang bằng với tầng 
trời vô-sắc-giới phạm-thiên cũ ấy. 
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- Sau khi vị phạm-thiên â ấy hết tuôi thọ (chết), nêu có 
vồ-săc-giới thiện-nghiệp trong Đậc thiển vô- sắc-giới 
thiện-tâm cao hơn bậc thiên vô-sắc-giới thiện-tâm cũ ấy 
cho quả tương xứng trong íời-k} fái-sinh kiếp sau 
(patisandhikala) có bậc thiên vô-sắc-giởi quả-tâm cao 
ây gọi là vó-săc-giới fái-sinh-tâm (pafisandhicifia) làm 
phận sự tái-sinh kiếp kế- -tiếp hóa-sinh làm vị phạm-thiên 
trong đẳng trời vô-sắc-giới phạm-thiên cao hơn tầng trời 
vồ-săc-giới phạm-thiên cũ ây. 

- VỊ phạm-thiên nào trong ứẩng frời vô- sắc-giới Phi- 
trởng-phi-phi-tưởng-xứ-thiên tột đính, chỉ có thê chứng 
đặc bậc thiên vô-sãc-giới thiện-tâm ngang bằng với bậc 
thiển vô-sắc-giới thiện-tâm cũ là bậc thiển phi-tưởng- 
phi-phi-tưởng-xứ-thiên thiệntâm mà thôi, không thể 
chứng đắc bậc thiền vô-sắc-giới thiện-tâm bậc thấp, bởi 
vì không có đối-tượng. 

Sau khi vị phạm-thiên ây hết ruổi thọ lâu dài nhất 
suốt 84.000 đại-kiếp trái đất (chết, thì chắc chăn vồô- 
sắc-giới thiện-nghiệp trong bậc thiên phi-tưởng-phi-phi- 
tưởng-xứ thiên thiện-tâm cho quả tương xứng trong /hởi- 
kỳ tái-sinh kiếp sau có bậc thiên _phi-tưởng-phi-phi- 
tưởng-xú-thiên quả-tâm gọi là vó-săc-giới fái-sinh-tâm 
làm phận sự tái-sinh kiếp kế-tiếp hóa-sinh làm vị phạm- 
thiên trở lại ầng trời vồ-săc-giới phạm thiên cũ ấy. 

- Nếu vị phạm-thiên nào ở trong tầng trời vó-sắc-giới 
Phi-tưởng-phi-phi-tưởng¬xứ-thiền tột đính, không chứng 
đắc lại bậc thiển phỉ- -tưởng-phi-phi- tưởng-xứ-thiên 
thiệntâm cũ, sau khi vị phạm-thiên ấy hết tuổi thọ 
(chết), thì dục-giới thiện-nghiệp trong dục-giới thiện-tâm 
trong tiền- kiếp của vị phạm-thiên ây cho quả trong (hởi- 
kỳ tái-sinh kiếp sau (pafisandhikala) có đại-quả-tâm gọi 
là dục-giới tái-sinh-tâm (pafisandhicifía) làm phận sự tái- 
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sinh kiếp sau xuống cối thiện dục-giới, sinh làm người 
hoặc sinh làm vị £h/ên-nam trong cối trời dục-giới. 

Như vậy, nếu chúng-sinh còn là hạng phàm-nhân 
(chưa phải bậc Thánh-nhân) thì vẫn còn luân quần trong 
vòng tử-sinh luân-hồi trong ba giới bốn loài. 

* Dù chúng-sinh chịu quả khổ của ác-nghiệp vô-gián- 
trọng tội trong cõi đại-địa-ngục AvTci thấp tột cùng suốt 
thời gian lâu dài trải qua nhiều đại-kiếp trái đất, cũng 
đến lúc mãn quả của ác-nghiệp â ây mới thoát ra khỏi cõi 
địa-ngục, rồi tái-sinh kiếp sau trong cõi- giới khác tùy 
theo nghiệp và quả của nghiệp của chúng-sinh ấy. 

* Dù vị Phạm-thiên hưởng sự an-lạc trên tầng trời vô- 
sắc-giới tột đỉnh Phi-tưởng-phi-phi-tưởng-xứ-thiên suốt 
thời gian 84.000 đại-kiếp trái đất lâu dài nhất trong tam- 
giới, cũng đến lúc hết tuôi thọ, rồi dục-giới thiện-nghiệp 
trong dục-giới thiện-tảm cho quả trong thời-kỳ tải-sinh 
kiếp sau (patisandhikala) có đại-quả-tâm gọi là tái-sinh- 
tâm (pafisandhicifa) làm phận sự tái-sinh kiếp sau làm 
người hoặc làm vị thiên-nam trong cõi trời dục-giới. 

Cho nên, trong Øưmn-giới gỗm có 31 cõi-giới chỉ là nơi 
tạm trú đối với tất cả mọi chúng-sinh, chắc chắn không 
có một chúng-sinh nào được /hường frú trong một cõi- 
giới nào cả. 

Nếu chúng-sinh nào còn là hạng phàm-nhân chưa 
phải là bậc Thánh-nhân, còn luân quân trong vòng tứ 
sinh luân-hồi trong ba giới bốn loài, thì chúng-sinh ấy 
khó mà thoát khỏi bị sa vào 4 cối ác-giới là địa-ngục, a- 
Su-ra, ngạ-quỷ, súc-sinh. 


Tử sinh luân-hôi 


Tử (cuti) chuyển kiếp (chết) nghĩa là kết thúc kiếp 
hiện-tại của môi chúng-sinh. 


IV- Phần Nghiệp Phân Chia Theo Nghiệp Cho Quả Theo Cõi-Giới 513 





Sinh (patisandhi) là tái-sinh kiếp sau, bắt đầu kiếp sau. 

Kiếp hiện-tại diệt (chết), kiếp sau sinh kế tiếp sau I 
sát-na-tâm sinh rồi diệt trong cùng cận-tử-lô-trình-tâm 
(nmaranasannavihicitta) không có khoảng cách thời gian 
chờ đợi, và cứ tiêp diễn kiếp hiện-tại diệt (chết), kiếp sau 
sinh như vậy, gọi là ## sinh luân-hồi. 

Thật vậy, trong mmaraasannavifhiciffa: cận-tứ-lộ-trình- 
tám, các tâm sinh rôi diệt, đên cwficiffa: f?-fám là quả-tâm 
cuôi cùng kiệp hiện-tại đ/ệi (chếï), kêt thúc kiệp hiện-tại; 
liên pdƒ/isandhiciffa: tái-sinh-fám, là quả-tâm bắt đầu 
kiệp sau sinh ï sáf-na-tâm sinh rồi điệt trong cùng cận- 
tử-lộ-trình-tâm, không có khoảng cách thời gian chờ đợi. 

Tử sinh luân-hồi trong ba giới bốn loài 

1-Ba giới 

- Cối dục-giới cô T] cõi-giới. 

- Cối săc-giới có l6 cối-giới. 

- Cõi vô-sãc-giới có 4 cối-giới. 

Ba giới gồm có 31 cõi-giới. 

1.1- Cõi dục-giới có II cõi-giới chia ra 2 loại: 

- Cối đc-giới có 4 cõi-gIớI. 

- Cối thiện dục-giới có 7 cð1-gIớI. 

* Cõi ác-giới có 4 cõI-giới 

Chúng-sinh nào đã tạo ác-nghiệp nảo, sau khi chúng- 
sinh ây chêt, nêu ác-nghiệp ấy trong II bát-thiện-tâm 
(trừ si-tâm hợp với phóng-tâm) có cơ hội cho quả trong 
thời-kỳ /ái-sinh kiếp sau (pafisandhikala) cô I quả-tâm 
là suy-xéf-tâm đóng sinh với thọ xả là quả của ác- 
nghiệp gọi là ác-giới tái-sinh-tâm (pafisandhiciffa) làm 
phận sự tái-sinh kiệp sau thì sinh trong 4 cối ác-giới là 
cối địa-ngục, loài a-su-ra, loài ngqạ-quỷ, loài súc-sinh. 
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* Cõï-thiện-dục-giới có 7 cõi 

Chúng-sinh nào đã tạo dục-giới thiện-nghiệp mởảo 
(đai-thiện-nghiệp nào), sau khi chúng-sinh ây chết, nếu 
đại-thiện-nghiệp ây trong ở đại-thiện-tâm có cơ hội cho 
quả trong ứhời-kb tái-sinh kiếp sau (patisandhikala) cô 9 
quả-tâm đó là 8 đại-quả-tâm và 1 suy-xét-tâm động 
sinh với thọ xả là quả của đại-thiện-nghiệp gọi là dục- 
giới tái-sinh-tâm (pafisandhiciffa) làm phận sự tái-sinh 
kiếp sau trong 7 cối fhiện-dục-giới là cõi người và 6 cối 
trời dục-giới. 

1.2- Cõi sắc-giới có 16 tầng trời 


Hành-giả là hạng người fam-nhâấn có giới hạnh trong 
sạch trọn vẹn, thực-hành pháp-hành thiền-định có khả 
năng chứng đắc đến 5 bác thiên sắc-giới thiện-tâm. 

Sau khi hành-giả chết, chắc chắn sấc-giới thiện- 
nghiệp trong 5 sắc-giới thiện-tâm cho quả tương xứng 
trong ứhởi-kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhikala) có 5 sắc- 
giới quả-tâm gọi là sắc-giới tái-sinh-tâm (pafisandhi- 
cia) làm phận sự tái-sinh kiếp kế-tiếp (patisandhi- 
kicca) hóa-sinh làm vị phạm-thiên trên 75 tầng trời sắc- 
giới phạm-thiên (rừ tầng trời sắc-giới phạm-thiên Vô- 
tưởng-thiên), tùy theo năng lực của mỗi bậc thiển sắc- 
giới quả-tám. 

* Nếu hảnh-giả nào chứng đắc đến đệ-ngñ-thiển sắc- 
giới thiện-tâm, có tâm nhàm chắn 4 danh-uẩn (ihọ-uẩn, 
tưởng- uẩn, hành- -uẩn và thức-uẩn), mà có ý nguyện chỉ 
muốn có sắc-uẩn là thân mà thôi. 


Sau khi hành-giả ấy chết, do nguyện lực của hành-giả, 
nên săc-giới thiện-nghiệp trong đệ-ngũ-thiển sắc-giới 
thiệntâm cho quả trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau 
(patisandhikäla) có nhóm sắc-pháp gọi là jwitanavaka- 
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kalãpa làm phận sự tái-sinh kiếp kế-tiếp hóa-sinh làm vị 
phạm-thiên trên (đáng trời săc-giới phạm-thiên Vô-tưởng- 
thiên chỉ có sắc-uẩn là thân mà thôi, đrong øai-nghi 
ngôi hoặc oai-nghi đứng hoặc oai-nghi nằm. 

1.3- Cõi vô-sắc-giới có 4 tầng trời 

Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-định có khả 
năng chứng đặc đên 4 bác thiên vô-săc-giới thiện-tâm. 

Sau khi hành-giả ấy chết, chắc chắn vó-sắc-giới thiện- 
nghiệp trong 4 bậc thiên vô-săc-giới thiện-tâm cho quả 
tương xứng trong /hời-k} tái-sinh kiếp sau _(pafi- 
sandhikala) có 4 vô-sắc-giới quả-tâm gọi là vô¬sắc-giới 
tái-sinh-tâm (patisandhicifa) làm phận sự tái-sinh kiếp 
kê-tiêp hóa-sinh làm vị phạm-thiên trên 4 /áng frởi vô- 
săc-giới phạm-thiên. 

2- Bồn loài chúng-sinh 

Tất cả chúng-sinh chia ra 4 loài: 

1- Loài thai-sinh là chúng-sinh sinh từ trong thai của 
mẹ như /oäi người, loài thú như frâu, bỏ, chó, mèo, ... 

2- Loài noãn-sinh là chúng-sinh sinh từ trong trứng, 
rôi từ trứng nở ra con như: gà, vịf, chỉm, ... 

3- Loài thấp-sinh là chúng-sinh sinh từ nơi ẩm thấp, 
dưới đât, vũng nước như: giun, sản, đòi, ... 

Ba loài chúng-sinh này sau khi đã tái-sinh, kiếp hiện- 
tại, rôi theo thời gian dân dân tăng trưởng lớn lên. 

4- Loài hóa-sinh là chúng-sinh hóa ra thân hình có 
đây đủ các bộ phận ngay tức khắc, mà không chờ đợi thời 
ø1an tăng trưởng như sau: 

- Con người đầu tiên hiện ra trên trải đất (không có 
cha mẹ). 
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- Chư-thiên trong 6 cõi trời dục-giới. 

- Chư phạm-thiên trong l6 tầng trời sắc-giới và chư 
phạm-thiên trong 4 tầng trời VÔ-săc-giỚi. 

- Chúng-sinh trong các cối địa-ngục. 

- Chúng-sinh là các loài a-su-ra. 

- Chúng-sinh là các loài ngạ-quỷ. 

Tất cả các loài chúng-sinh này thuộc về loài hóa-sinh. 


Thiện-Nghiệp Thần-Thông (Abhiññãkusala) 


Thiện-nghiệp thân-thông không cho quả tái-sinh kiếp 
sau, bởi vì /hiện-nghiệp thán-thông phát sinh sau đề- 
ngũ-thiên săc-giới thiện-tâm như là quả của đệ-ngñ-thiên 
săc-giới thiệntâm có 3 phép-thán-thông thê-gian 
(lokiya abhiññä). 2 

Phép tam-giới thần-thông có 5 loại: 

- Đa-dạng-thông (Tddhividha abhinña). 

- Thiên-nhãn-thông (Dibbacakkhu abhinña). 

- Tha-tâm-thông (Paracitavjanana abhinna). 

- Tiên-kiêp-thông (Pubbenivasanussafi abhiñnđ). 

- Thiên-nhĩ-thông (Dibbasota abhinña). 

1- Đa-dạng-thông (Iddhividha abhiñña) 


Đa-dạng-thông được thành-tựu do năng lực phát 
nguyện trở thành nhiều phép thằn-thông như sau: 

- Một người phát nguyện trở thành hằng trăm, hằng 
ngàn người. 

- Hằng trăm, hằng ngàn người phát nguyện trở thành 
IMỘI người. 

- Hiện hình đến một nơi do ý muốn. 

- Tàng hình không cho ai thấy. 


' Tìm hiểu rõ phương pháp luyện mỗi phép-thần-thông trong bộ Nền- 
Tảng-Phật-Giáo, quyên IX: Pháp-Hành Thiên-ĐỊnh, cùng soạn giả. 
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- Hiện hình cho mọi người đêu thấy. 

- Đi xuyên qua tường thành như đi qua chỗ trồng. 

- Đi xuyên qua núi đá như đi qua chỗ trồng. 

- Làm mặt đất trở thành mặt biển, rồi lặn xuống. 

- Làm mặt biển trở thành mặt đất, rồi đi lại được. 

- Chui xuống mặt đất như lặn xuống nước. 

- Bay nhanh trên hự không như các loài chim. 

- Tay sở đụng mặt trăng, mặt trời. 

- Xuất hiện lên cõi trời dục-giới, cõi trời sắc-giới,.. 

Phép thân-thông này có khả năng phát nguyện trở 
thành nhiễu phép khác nhau do ý nguyện, v.v... 


2- Thiên-nhãn-thông (DibbacakkhU ablhiñnna) 


Thiên-nhãn-thông là phép thần-thông có khả năng 
nhìn thây rõ những vật dù xa, dù nhỏ nhât, dù bị bao bọc 
kín đáo cũng nhìn thây rõ như mắt của chư-thiên trên cõi 
trời dục-giới, như mặt của chư phạm-thiên trên cõi trời 
sắc-giới, cho nên gọi là Tên-nhãn-thông. 

Thiên-nhãn-thông còn có khả năng đặc biệt thấy rõ, 
biệt rõ kiêp quá-khứ của chúng-sinh trong các cõI-gIới, 
sự sinh, sự tử của tât cả chúng-sinh do nghiệp và quả của 
nghiệp của chúng-sinh (có giới hạn). 

3- Tha-tâm-thông (Paracittavjanana abhiñnñg) 

Tha-tâm-thông là phép thần-thông biết rõ tâm của 
người khác đang suy nghĩ điêu øì. 

4- Tiền-kiếp-thông (Pubbeniväsãnussati abhiññã) 

Tiền-kiếp-thông là phép thần-thông có khả năng nhớ 
lại tiên-kiêp của mình đã từng sinh kiêp quá-khứ thuộc 
vê loại chúng-sinh nào, nhớ rõ từng chi tiệt, thậm chí 
nhớ rõ đã từng tạo thiện-nghiệp nào, ác-nghiệp nào trong 
mỗi kiệp ây. 
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Và riên-kiếp-thông cũng có khả năng nhớ rõ tiền-kiếp 
của các chúng-sinh khác mà mình đã từng gặp, đã từng 
thây trong kiêp quá-khứ của mình (có giới hạn). 


$- Thiên-nhĩ-thông (Dibbasota qbhiññg) 


Thiên-nhĩ-thông là phép thằn-thông có khả năng nghe 
mọi âm thanh, mọi thứ tiếng từ xa không giới hạn, 
không gì ngăn cản, có khả năng nghe âm thanh rất nhỏ 
nhất như tai của chư-thiên trên cõi trời dục-giới, như tai 
của chư phạm-thiên trên cõi trời săc-giới, cho nên gọi là 
Thiên-nhĩ-thông. 


Năm pháp-thân-thông này thuộc về tam-giới thần- 
thông (lokiya-abhiñn-) có trong Phật-giáo và có ngoài 
Phật-giáo, cả trong thời-kỳ Đức-Phật chưa xuất hiện trên 
thế gian. 


* Còn phép- thân-thông đặc biệt gọi là ãsavakkhaya- 
ñãna: trâm-luân-tận-minh thuộc về siêu-tam-giới mình 
chỉ có trong Phật-giáo mà thôi, từ khi Đức-Phát Gofama 
xuất hiện trên thế gian. 


Trâm-luân-tận-minh này hoàn toàn không có ngoài 
Phật-giáo, chỉ có trong Phật-giáo mà thôi. 

Thật vậy, chiều ngày rằm tháng tư (âm-lịch) Đức-Bỏ- 
tát Chánh-Đăng-Giác Siddhattha ngự đến ngồi dưới cội 
cây Đại-Bồ-Để tại khu rừng Uruvelä. 

* Canh đầu đêm rằm tháng tư, Đức-Bồ-tát Chánh- 
Đăng-Giác Siddhattha chứng đặc pubbenivãsãnussafi- 
ñandg: tiên-kiêp-minh. 

- Cạnh giữa đêm rằm tháng tư, Đức-Bồ-tát Chánh- 
Đăng-Giác Siddhattha chứng đặc dibbacakkhUiaa: 
thiên-nhãn-minh. 


IV- Phần Nghiệp Phân Chia Theo Nghiệp Cho Quả Theo Cõi-Giới 519 





- Canh chót đêm rằm tháng tư, Đức-Bô-tát Chánh- 
Đẳng-Giác Siddhattha chứng đắc ãsavakkhayaiiia: v. 
trâm-Iuân-tận-minh bằng 4 Thánh-đạo-tuệ theo tuần tự: 


- N»hập-lưu Thánh-ấgo-tuệ diệt tận được Ï pháp 
trâm-luân là difthãsava: tà-kiến trâm-luân. 

- Nhất-lai Thánh-đạo-tuệ diệt tận được 1 pháp-trâm- 
luân là kãmñãsava: tham-dục trâm-luân loại thô trong 
cối dục-giới. 

- Bắt-lai Thánh-đạo-tuệ diệt tận được 1 pháp-trâm- 
luân là kãmñãsava: tham-dục trâm-luân loại vi-tễ trong 
cối dục-giới. 

- A-rq-hún Thánh-đạo-tuệ diệt tận được 2 pháp- 
trâm-luân là bhavãsava: kiếp-trâm-luân và avijjãsava: 
vô-minh-trâm-luân không còn dự sót. Đặc biệt Đức-Phật 
đã diệt tận được mọi tiên-khiên-tật (vasana) đã tích lũy 
vô số kiếp từ vô thủy. 

Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác Siddhattha chứng ngộ 
chân-lý tứ Thánh-để đâu tiên không thầy chỉ dạy, chứng 
đắc 4 Ti hánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niễt-bàn, trở thành bậc 
Thánh A-ra-hán đầu tiên trong muôn ngàn cối-giới 
chúng-sinh, gọi là Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác độc 
nhất vô nhị, có danh hiệu là Đức-Phật Gotama. 


Đức-Phật Gotama thuyết-pháp tê độ chúng-sinh có 
duyên lành nên tế độ, nên các hàng thanh-văn đệ-tử của 
Đức-Phật, lắng nghe chánh-pháp của Đức-Phật, rồi thực- 
hành pháp-hành thiền-tuệ cũng dẫn đến chứng ngộ chân- 
lý tứ Thánh-để y theo Đức-Phật, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 
4 Thánh-quả và Niết-bàn, trở thành bậc Thánh thanh-văn 
đệ-tử của Đức-Phát. 


- Nên tìm hiểu rõ trong bộ Nền-Tảng-Phật-Giáo, Quyền VII, tập 2 “Pháp 
Hành Thiên-Tuệ”, phân 4 Pháp- Trâm-Luân, cùng soạn giả. 
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Siêu-tam-giới thiện-nghiệp (Lokuttarakamma) 


Siêu-tam-giới thiện-nghiệp đó là tác-ý tâm-sở đồng 
sinh với 4 hoặc 20 Thánh-đạo-tâm liền cho quả có 4 
hoặc 20 Thánh-quả-tâm không có thời gian chờ đợi 
(akalikadhamma) nghĩa là Thánh-đạo-tắm nào sinh T 
sát-na-tâm rồi diệt liền Thánh-guả-tâm ấy sinh trong 
cùng 7hánh-đạo-lộ-trình-tâm (maggavithicitta) ấy. 

1- Hành-giả thiện-trí phàm-nhân thuộc hạng người 
tam-nhân có giới-hạnh trong sạch trọn vẹn, thực-hành 
pháp-hàảnh thiển-tuệ dẫn đến chứng ngộ châán-]j tứ 
Thánh-đề, chứng đắc Nhập-lưu Thánh-đạo, Nhập-lưu 
Thánh-quả, Niế¡-bàn, diệt tận 2 loại phiền- -não là /à-kiến 
(difthi) và hoài-nghi (vicikicchd), trở thành bậc Thánh 
Nhập-lưu. 

2- Hành-giả là bậc Thánh Nhập-lưu tiếp tục thực- 
hành pháp-hành thiền-tuệ dẫn đến chứng ngộ chân-]ý tứ 
Thánh-để lân thứ nhì, chứng đắc Nhất-lai Thánh-đạo, 
Nhắt-lai Thánh-quả và Niễt-bàn, diệt tận 1 loại phiền- 
não là sân (dosa) loại thô, trở thành bậc Thánh Nhắt-lai. 

3- Hành-giả là bậc Thánh Nhắt-lai tiếp tục thực-hành 
pháp-hảnh thiền-tuệ dẫn đến chứng ngộ châán-]j tứ 
Thánh-để lần thứ ba, chứng đắc Bắt-lai Thánh-đạo, Bắt- 
lại Thánh-quả và Niế¡-bàn, điệt tận 1 loại phiền-não là 
sân (dosa) loại vi-tế, trở thành bậc Thánh Bắt-lai. 

4- Hành-giả là bậc Thánh Bắt-lai tiếp tục thực-hành 
pháp-hảnh thiền-tuệ dẫn đến chứng-ngộ châm-]ý tứ 
Thánh-đề lần thứ tư, chứng đắc A-ra-hán Thánh-đạo, A- 
ra-hản Thánh-quả và Niế¡-bàn, diệt tận 7 loại phiền-não 
còn lại là /ham (lobha), sỉ (moha), ngã-mạn (mãng), 
buôn-chản (thìna), phóng-tâm (uddhacca), không biết 
hồ-thẹn tội-lỗi (ahirika), không biết ghêsợ tội-lôi 
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(anoffappa) không còn dư sót, mọi tham-ái không còn dư 
sót, trở thành bác Thánh A-ra-hán cao-thượng. 

Thánh-đạo-tâm có 4 loại tâm: 

1- Nhập-lưu Thánh-đạo. 

2- Nhárlai Thánh- đạo. 

3- Bát-lai Tháành-đạo. 

4- A-ra-hản Thánh-đạo. 

Thánh-quả-tâm có 4 loại tâm: 

1- Nhập-lưu Thánh-quả. 

2- Nhát-lai Thánh-quả. 

3- Bát-lai Thánh-quả. 

4- A-ra-hản Thánh-quả. 

Bậc Thánh-nhân có 4 bậc: 

1- Bậc Thánh Nhập-lưu. 

2- Bậc Thánh Nhát-lai. 

3- Bậc Thánh Bát-lai. 

4- Bác Thánh A-ra-hảm. 


Siêu-fam-giới thiện-nghiệp trong 4 hoặc 20 Thánh- 
đạo-tâm không cho quả tái-sinh kiếp sau, mà trái lại làm 
giảm dần kiếp tái-sinh kiếp sau theo mỗi bậc Thánh- 
nhân như sau: 

1- Bậc Thánh Nhập-lưu tuyệt đôi không còn tái-sinh 
kiếp sau trong 4 cối ác-giới mà chỉ còn fái-sinh kiếp sau 
trong cõi thiện-giới nhiễu nhất 7 kiếp nữa mà thôi. Đến 
kiếp thứ 7, Bậc Thánh Nhập- hưu ấy chắc chắn sẽ trở 
thành bậc Thánh A-ra-hán, rồi sẽ tịch diệt Niết-bàn, giải 
thoát khổ tử sinh luân-hôi trong tam-giới. 


2- Bậc Thánh Nhắrlai chỉ còn ứái-sinh kiếp sau 
trong cối thiện-giới ] kiệp nữa mà thôi. Trong kiêp ây, 
bậc Thánh Nhát-lai ấy chắc chăn sẽ trở thành bậc Thánh 
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A-ra-hán, rồi sẽ tịch diệt Niết-bàn, giải thoát khô tử sinh 
luân-hôi trong tam-giới. 

3- Bậc Thánh Bắt-lai không còn tái-sinh trở lại cõi 
dục-giới mà chỉ còn tái-sinh kiếp sau hóa-sinh làm vị 
phạm-thiên trên tầng trời sắc-giới phạm-thiên mà thôi. 
VỊ phạm-thiên ây chắc chăn sẽ trở thành bậc Thánh A- 
ra-hán tại tầng trời sắc-giới phạm-thiên, rồi sẽ tịch diệt 
Niết-bàn, giải thoát khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 

4- Bậc Thánh A-ra-hán hết tuôi thọ ngay kiếp hiện- 
tại sẽ tịch diệt Niết-bản, giải thoát khổ tử sinh luân-hồi 
trong tam-gIới. 

Tóm lược các-nghiệp và quả của các-nghiệp 

Theo bộ 4A45hidhammafthasangaha (Vi-Diệu-Pháp 
Yếu-Nghĩa) của Ngài Đại-Trưởng-lão Anuruddhamahä- 
thera trình bày về nghiệp có 4 phân (kammacatukka): 

I- Kiccacatukka: Phần nghiệp phân chia 4 loại theo 
phận sự của nghiệp, có 4 loại nghiệp: 

1.]- Janakqakamma: Sinh-quảd-nghiệp là nghiệp có 
phán sự cho quả trong thời-kỳ tải-sinh (paHsandhikala) 
và cho quả trong thời-kỳ sau khi đã tải-sinh (pavatftikala), 
kiếp hiện-tại. 

12-_ Upatthambhakakqamma: Hỗ trọ-nghiệp là 
nghiệp có phận sự hỗ trợ nghiệp khác cho quả. 

1.3- Upapllakakanuna: Hãm-hại-nghiệp là nghiệp có 
phận sự hãm hại nghiệp đối nghịch. 

1.4- Upaghatakakamma: Sát-hại-nghiệp là nghiệp có 
phận sự sát hại nghiệp khác. 

II- Päkadänapariyäyacatukka: Phần nghiệp phân chia 4 
loại cho quả của nghiệp theo tuân tự, có 4 loại nghiệp: 

2.1- Garukahamma: Trọng- yẾ- -_nghiệp là nghiệp trọng 
có quyền tru tiên cho quả tải-sinh kiếp sau. 
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2.2- Asannakanưua: Cận-tỉ-nghiệp là nghiệp phát 
sinh trong lúc lâm chung. 

Nếu không có trọng-yếu-nghiệp thì cận-tử-nghiệp này 
cho quả tải-sinh kiếp sau. 

2.3- Acipuakamma: Thường-hành-nghiệp là nghiệp 
thường hành hằng ngày đêm. 

Nếu không có cận-tỉử-nghiệp thì thường-hành-nghiệp 
này cho quả tái-sinh kiếp sau. 

2.4- Kafafakamma: Bình-thường-nghiệp là nghiệp 
bình thường kém 3 loại nghiệp trên, hoặc nghiệp trong 
kiếp quá-khử. 

Nếu không có 3 loại nghiệp trên thì bình-thường- 
nghiệp này cho quả tải-sinh kiếp sau. 

II- Päkakãlacatukka: Phần nghiệp phân chia 4 loại cho 
quả của nghiệp theo thời gian, có 4 loại nghiệp. 

3.1- Difthadhanunavedaniyakamma: Hiện-kiếp quả- 
nghiệp là nghiệp cho quả trong kiến hiện-tại (kiếp thứ nhất). 

3.2- Upapajjavedaniyakamma: Hậu-kiếp-quả-nghiệp 
là nghiệp cho quả tái-sinh kiếp kế-tiếp (kiếp thứ nhì). 

3J-  Aparäpariyavedaniyakamma: Kiếp -kiếp- -guả- 
nghiệp là nghiệp có cơ hội cho quả từ kiếp này đến kiếp 
kia kế từ kiếp thứ 3 cho đến kiếp chót của bậc Thánh A- 
ra-hán, trước khi tịch diệt Niết-bàn. 

34- Ahosikamtmma- Vó-hiệu-quả-nghiệp là nghiệp 
không còn hiệu lực cho quả của nghiệp được nữa. 

IV- Päkatthãnacatukka: Phần nghiệp phân chia 4 loại 
cho quả của nghiệp theo cõï-giới, có 4 loại nghiệp: 

4.1- Akusalakammma: Bất-thiện-nghiệp (ác- -nghiệp) 
trong 12 bắt-thiện-tâm (ác-tâm) cho quả tái-sinh kiếp 
sau trong 4 cối ác-giới là cõi địa-ngục, cối q-su-ra, loài 
ngạ-quỷ, loài súc-sinh. 
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4.2- Kamavacarakusalakamma: Dục-giới thiện-nghiệp 
(đại-thiện-nghiệpn) trong ö dục-giới thiện-tâm (đại-thiện- 
tâm) cho quả tải-sinh kiếp sau trong 7 cõi thiện-dục-giới 
là cối người và 6 cối trời dục-giới. 

4.3- Ripävacarakusalakammma: Sắc-giới thiện-nghiệp 
trong 5 săc-giới thiện-tâm cho quả tái-sinh trong 16 
tầng trời sắc-giới phạm-thiên. 

4.4- Aripavacarakusalakamma: Vó- sắc-giới thiện- 
nghiệp trong 4 vô-săc-giới thiệntâm cho quả tải-sinh 
trong 4 tầng trời vô-sắc-giới ' phạm- thiên. 


Đó là 4 phần nghiệp mà mỗi phần có 4 loại thành 16 
loại nghiệp được giảng giải về mỗi nghiệp như sau: 


Kamma: Nghiệp có 2 loại: 

1- Akusalakamma: Bất-thiện-nghiệp (ác-nghiệp) đó 
là /ác-ý tâm-sở đông sinh với 12 bát-thiện-tâm (12 ác- 
tâm) đó là § tham-táâm + 2 sân-tâm + 2 si-tâm, nên có 12 
bát-thiện-nghiệp (12 ác-nghiệp) tính theo 12 bát-thiện- 
tâm (ác-táâm). 

2- Kusalakanưna: Thiện-nghiệp đó là tác-ý tâm-sở 
đông sinh với 21 /hiện-tâm đó là 8 dục-giới thiện-tâm + 
5 sãc-giới thiện-tâm + 4 vô-săc-giới thiện-tâm + 4 siêu- 
tam-giới thiện-tâm (4 Thánh-đạo-táâm). 

Nghiệp và quả của nghiệp 

Đức-Phật dạy về nghiệp và quả của nghiệp rằng: 

“Kammassako nhỉ kammadayado kammayoni kamma- 
bandhu kammappafisarano, yam kammam karissami 
kalyanan và păpakam va tassa dãyaãdo bhavissämi. ” 

Ta có nghiệp là của riêng ta, ta là người thừa hưởng 
quả của nghiệp, nghiệp là nhân sinh ra ta, nghiệp là bà 
con thân quyên của ta, nghiệp là nơi nương nhờ của tq; 
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ta sẽ tạo nghiệp nào thiện-nghiệp hoặc ác-nghiệp ` ta sẽ 
là người thừa hưởng quả an-lạc của thiện-nghiệp hoặc 
quả khổ của ác-nghiệp ấy. 


* Kammassako *mhi: Ta có nghiệp là của riêng 


Tất cả mọi ác-nghiệp nào và mọi thiện-nghiệp nào 
mà ta đã tạo thì mọi ác-nghiệp ấy và mọi fhiện-nghiệp 
ấy chỉ là của riêng ta mà thôi, hoàn toàn không phải là 
của chung với ai cả, không liên quan đến người khác, 
chúng-sinh khác. 

Thật vậy, mỗi người đều có quyền hoàn foàn chủ 
động tự lựa chọn tạo ác-nghiệp nào hoặc tạo thiện- 
nghiệp nảo tùy theo khả năng của mình. 

Nếu khi người nào đã tạo ác-nghiệp nào và thiện- 
nghiệp nào tồi thì ác-nghiệp ấy và thiện-nghiệp ấy chỉ 
thuộc về của riêng của người ấy thật sự mà thôi. 

Ngoài nghiệp là cửa riêng mình ra, còn lại tất cả mọi 
thứ của cải tài sản trong đời này đều là cửa chung, chắc 
chăn không phải là của riêng thật sự một ai cả. 

Mỗi chúng-sinh nói chung, mỗi người nói riêng trong 
vòng tử sinh luân-hồi trong ba giới bốn loài từ vô thủy 
trải qua vô SỐ kiếp cho đến kiếp hiện-tại, đã từng tạo mọi 
ác-nghiệp và mọi đại-thiện-nghiệp dù nhẹ, dù nặng vẫn 
được lưu trữ đầy đủ trọn vẹn ở trong Øđmn, không hề mắt 
mát một mảy may nào cả, dù cho Zân mỗi kiếp có thay 
đổi theo quả của nghiệp, nhưng Zẩ vẫn sinh rồi diệt liên 
tục từ kiếp này sang kiếp kia, đối với chúng-sinh còn là 
hạng phàm-nhân. 

Người thiện-trí nào có trí-tuệ hiểu biết đúng như vậy 
thì người ấy có “kammassakatä sammaditthi: chánh-kiến 
sở nghiệp của mình. ” 

Như Đức-Phật dạy: 
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kẻ-À 


“Kammnassako nhỉ: Nghiệp là của riêng ta. 

* Kammaphala: Quả của nghiệp 

Quả của nghiệp có 2 loại: 

- Quả khổ của ác-nghiệp. 

- Quả an-lạc của thiện-nghiệp. 

Đức-Phật dạy rằng: 

“Yam kammam karissami kalyaänan vã paãpakamn vã 
tassa dayado bhavissami. ” 

Ta tạo nghiệp nào Tthiện-nghiệp hoặc ác-nghiệp' ta 
sẽ là người thừa hưởng quả am-lạc của thiện-nghiệp 
hoặc quả khổ của ác-nghiệp ấy. 

Quả của nghiệp 

Thật ra, đất cả mọi ác-nghiệp và mọi thiện-nghiệp 
chăc chăn chỉ thuộc vê chủ-nhân của nghiệp mà thôi, 
hoàn toàn không phải là của chung với ai cả, không liên 
quan đên người khác, chúng-sinh khác. Nhưng quả khô 
của dc-nghiệp áy hoặc quả an-lạc của đại-thiện-nghiệp 
ấy không chỉ frực-#iôp thuộc vê chủ-nhân của nghiệp mà 
sự thật quả khổ của ác-nghiệp ấy hoặc quả an-lạc của 
đại-thiện-nghiệp đ ấy còn ảnh hưởng gián-tiễp đến những 
người thân gân gũi với chủ-nhân của nghiệp ây nữa. 


Thật vậy, trích dẫn chứng những tích như sau: 
1- Quả khổ của ác-nghiệp 
Tích Ngài Trướng-lão Losakatissa 


Đức-Thế-Tôn ngự tại ngôi chùa Jetavana, gần kinh- 
thành Sãvatth1, đê cập đên Ngài Trưởng-lão Losakafissa, 
trong (ích Losakajãtaka '” được tóm lược như sau: 


! Bộ Jãtakatthakathã, phần Atthakãmavagøa, tích Losakajãtaka. 
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Trong thời-kỳ Đức-Phật Kassapa, tiền-kiếp của Ngải 
Trưởng-lão Losakafissa là vị tỳ-khưu trụ trì tại ngôi 
chùa làng. VỊ tỳ-khưu còn là phàm-nhân có giới, thường 
thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, bồi bổ các pháp-hạnh 
ba-la-mật cho được đầy đủ. 

Thí-chủ xây dựng ngôi chùa làng, rồi thỉnh vị tỳ-khưu 
về làm trụ trì, xin hộ độ các thứ vật dụng cần thiết đến 
chư tỳ-khưu trong chùa. Hằng ngày, vị tỳ-khưu trụ trì đi 
khất thực, rồi độ vật thực tại nhà thí-chủ. 

Một hôm, một vị khách Tăng là bậc Thánh A-ra-hán 
từ phương xa đến đứng khất thực trước nhà thí-chủ. 

Khi nhìn thấy Ngài khách Tăng, thí-chủ liền phát sinh 
đức-tin trong sạch nơi Ngài khách Tăng, ông ra tận nơi 
kính thỉnh Ngài Trưởng-lão vào nhà, thỉnh Ngài Trưởng- 
lão ngồi chỗ cao quý, rồi kính dâng cúng dường vật thực 
đến Ngài khách Tăng. 

Ngài Trưởng-lão độ vật thực xong, người thí-chủ kính 
thỉnh Ngài thuyết-pháp, sau khi lắng nghe chánh-pháp 
thí-chủ phát sinh đức-tin vô cùng hoan hỷ, kính thỉnh 
Ngài khách Tăng đến nghỉ lại tại ngôi chùa. 

Vị tỳ-khưu trụ trì theo dõi thấy người thí-chủ lần đầu 
tiên gặp vị khách Tăng này, cung-kính đón tiếp niềm nở, 
khiến cho vị tỳ-khưu trụ trì nghĩ rằng: 

“Ta là vị trụ trì ở tại ngôi chùa nhiều năm mà ông 
thi-chủ không đối xử với ta một cách niềm nở như vị 
khách Tăng này. ” 

Vì vậy, vị tỳ-khưu trụ trì dẫn Ngài khách Tăng về 
chùa, tiếp đón một cách lạnh nhạt, vị tỳ-khưu trụ trì chỉ 
phòng nghỉ cho Ngài Trưởng-lão. 

Ngài khách Tăng làm vệ sinh căn phòng xong, rồi 
Ngài ngồi nhập quả-định (phalasamäpatii) làm cho thân 
tâm được an-lạc. 
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Vào buổi chiều, người thí-chủ đi với những người nhà 
đem hoa, các thứ thuôc trị bệnh đên chùa, người thí-chủ 
vào đảnh lê vị tỳ-khưu trụ trì, cúng dường đên vị tỳ- 
khưu trụ trì một phân, rôi bạch hỏi răng: 

- Kính bạch Đại-đức trụ trì, Ngài khách Tăng nghỉ ở 
phòng nào? Bạch Đại-đúức. 

Vị tỳ-khưu trụ trì chỉ cho ông thí-chủ biết căn phòng 
nghỉ của Ngài khách Tăng. 

Ông thí-chủ đến hâu đảnh lễ Ngài khách Tăng, rồi 
kính dâng những hoa và các thứ thuốc trị bệnh như bơ 
lỏng, mật ong, dầu, v.v... rồi kính thỉnh Ngài khách 
Tăng thuyết-pháp. Ông thí- chủ và những người nhà ngôi 
lắng nghe chánh-pháp đến tối. 


Ông thí-chủ ra đốt đèn cúng dường đến cây Đại-Bồ- 
đề, ngôi bảo tháp, đốt đèn xung quanh làm cho ngôi 
chùa sáng tỏa mọi nơi, rồi ông thí-chủ vào đảnh lễ vị trụ 
trì và bạch răng: 

- Kính bạch Ngài trụ trì, con kính thính Ngài và Ngài 
khách Tăng ngày mai đến thọ thực tại tư gia của con. 
Bạch Ngài. 

Kính bạch như vậy xong, ông thí chủ đánh lễ Ngài trụ 
trì rồi xin phép trở về nhà. 

Hằng ngày, ông thí chủ thỉnh Ngài trụ trì đi đến thọ 
thực tại nhà, hôm ấy, ông thí-chủ thỉnh cả Ngài khách 
Tăng cùng thọ thực tại nhà ông ngày hôm sau nữa. 

Vị tỳ-khưu trụ trì nghĩ rằng: “Ông /hí-chủ này mới 
gặp Ngài khách Tăng hôm nay mà đối xử cung-kính đặc 
biệt với Ngài khách Tăng hơn cả ta ở tại ngôi chùa này. 

Nếu Ngài khách Tăng ở tại ngôi chùa này thì ông thí- 
chủ đâu còn cung-kính ta như trước nữa. ” 

Do tính ganh ty nghĩ sai lầm như vậy, nên vị tỳ-khưu 
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trụ trì không hài lòng để cho Ngài khách Tăng ở lại ngôi 
chùa này, nhưng chưa biết làm cách nào để Ngài khách 
Tăng đi ra khỏi chùa mà không làm mắt lòng ông thí-chủ. 

Ngài khách Tăng biết rằng: “Vj f)-khưu trụ trì có thải 
độ không muốn ta ở lại ngôi chùa này. Sáng ngày mái, 
ta sẽ rời khỏi ngôi chùa này, trở về chỗ ở của ta.” 


Buổi sáng ngày hôm sau, đến giờ đi khất thực, vị tỳ- 
khưu trụ trì đánh chuông bằng cách búng ngón tay, gõ 
cửa bằng móng tay, rồi âm thầm mang bát đi đến tư gia 
của ông thí-chủ. 

Người thí-chủ ra đón rước Ngài trụ trì, hai tay nhận 
cái bát, thỉnh mời vào nhà, thỉnh ngôi trên tọa cụ đã trải 
săn, người thí-chủ đảnh lê Ngài trụ trì, rôi bạch răng: 

- Kính bạch Ngài trụ trì, Ngài khách Tăng sao chưa 
đên? Bạch Ngài. 

Vị tỳ-khưu trụ trì bảo với ông thí-chủ rằng: 

- Này ông thí-chủ! Ông kính trọng vị khách Tăng như 
thê nào không biết, còn sư đã đánh chuông, gõ cửa, mà 
vị khách Tăng vân chưa thức dậy được. 

Hôm qua, vị khách Tăng độ vật thực ngon miệng của 
ông còn no cho đền ngày hôm nay, sáng nay vị khách 
Tăng vân còn năm ngủ say. 

Ông thí-chủ kính trọng vị khách Tăng như thể ấy! 

Mặc dù nghe Ngài trụ trì nói về Ngài khách Tăng như 
vậy, nhưng ông thí-chủ vân hoàn toàn không tin đó là sự 
thật, mà có đức-tin trong sạch nơi Ngài khách Tăng là 
Bác đảng tôn kính. 

Biết Ngài trụ trì đã đi khất thực rồi, nên Ngài &hách 
Tăng mặc y, mang bát bay lên hư không đên nơi khác, đi 
khât thực. 
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Sau khi Ngài trụ trì độ vật thực với món ăn đặc biệt 
gọi là pãyãsa (nấu bằng sữa, bơ, mật ong, đường thốt 
nốt rất công phu) xong, người thí-chủ đem cái bát rửa 
sạch rồi bỏ món ăn pãyZsa vào đầy bát, đem đến bạch 
với Ngài trụ trì rằng: 

- Kính bạch Ngài trụ trì, Ngài khách Tăng ấy có lẽ đi 
đường xa vất vả nên còn mệt. Kính xin Ngài đem phần 
vật thực này về chùa, rồi kính dâng đến Ngài khách 
Tăng. Bạch Ngài. 

Kính bạch xong, ông thí-chủ kính dâng bát vật thực 
ấy đến Ngài trụ trì. Ngài trụ trì nhận cái bát mà không 
nói lời nảo. 

Trên đường đi trở về chùa, vị tỳ-khưu trụ trì nghĩ 
rằng: “Nếu vị khách Tăng ấy được ăn món pãyñsa ngon 
miệng này, dù ta nắm cô lôi ra khỏi chùa, không dễ gì 
mà chịu đi ra khỏi chùa. 

Nếu ta đem món ăn Dpãyãsa đến cho người khác thì 
chắc chắn sẽ bị lộ ra nhiễu người biết, hoặc nếu ta đồ 
món ăn pãyãsa xuống nước thì dẫu bơ nồi trên mặt 
nước, hoặc nếu ta đồ bỏ trên mặt đất, các bây chim bay 
lại ăn thì sẽ bị lộ ra nhiễu người biết. 

Vậy, ta nên đồ bỏ món ăn pñyñsa này nơi nào đây! 


Vừa đi vừa nghĩ, chợt nhìn thấy đám cháy, vị tỳ-khưu 
trụ trì đi thăng đến gần đám cháy, ngồi xuống đào đất, 
đồ bỏ món ăn pãyãsa xuông lỗ, lấp đất, cào đống than 
hồng phủ lên, chất thêm củi đốt cháy rồi đứng dậy, như 
trút bỏ được gánh nặng, chắc chắn không có a1 hay biết 
được việc làm của mình. VỊ tỳ-khưu trụ trì nhẹ nhõm đi 
trở về chùa. 

Khi đến chùa, vị tỳ-khưu trụ trì không thấy Ngài 
khách Tăng nên nghĩ rằng: “Ngài khách Tăng ấy có lẽ là 
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bậc Thánh A-ra-hán biết được ác-tâm xấu xa đê tiện của 
ta nên Ngài đã bỏ đi đến nơi khác rồi! 

Ôi ! ta đã tạo ác-nghiệp nặng nê tôi tệ quá rồi!” 

Từ đó về sau, vị tỳ-khưu trụ trì vô cùng hối hận, nên 
lâm bệnh nặng, không lâu vị ty-khưu trụ trì ấy chết. Sau 
khi chết, ác-nghiệp â ây cho quả tái-sinh kiếp sau trong cõi 
địa-ngục, bị thiêu đốt trong cõi địa-ngục suốt thời gian 
100 ngàn năm mới mãn quả của ác-nghiệp ấy. 

Khi thoát ra khỏi cõi địa-ngục, năng lực của ác- 
nghiệp còn dư sót, tiếp tục cho quả tái-sinh kiếp sau làm 
dạ-xoa suốt 500 kiếp, mỗi kiếp đều chịu cảnh đói khổ, 
đến gần chết mới được ăn no một lần, rồi chết. 


Trong vòng tử sinh luân-hôồi, sinh kiếp nào thuộc về 
loại chứng-sinh nào không chỉ một mình chịu cảnh đói 
khát, mà còn làm cho những chúng-sinh gần gũi khác 
cũng bị ảnh hưởng quả của ác-nghiệp làm cho đói khổ, 
nên kiếp nào cũng bị xua đuôi đi nơi khác. 

Mỗi hậu-kiếp của vị trụ trì, đều bị đói khổ cho đến khi 
gần chết mới được ăn no một lần, rồi chết. 


Kiếp chót của vị tỳ-khưu trụ trì 


Đến thời-kỳ Đức-Phật Œofama xuất hiện trên thế 
gian, hậu-kiếp của vị tỳ-khưu trụ trì kiếp chót, đại-thiện- 
nghiệp trong đại-thiện-tâm hợp với tri-tuệ cho quả trong 
thời-kỳ tái-sinh kiếp sau có đại-quả-tâm hợp với trí-tuệ 
gọi là f£đi-sinh-tâm (pa†isandhicifía) làm phận sự tái-sinh 
kiếp chót đấu thai vào lòng mẹ thuộc hạng người 
tihetukapuggala: người tam-nhân!”), trong xóm dân chải 
gồm có một ngàn gia đình trong vùng Kosala. 


' Hạng người tam-nhân là người có tái-sinh-tâm đủ 3 nhân là vô-tham, 
vô-sân, vô-sI, kiêp chót chắc chăn sẽ trở thành bậc Thánh A-ra-hán. 
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Trong ngày đấu thai vào lòng mẹ, xóm dân chài trong 
1.000 gia đình đem lưới đi bắt cá trong sông, hồ, mọi 
nơi, đều không bắt được con cá nhỏ nào cả, những ngày 
tiếp theo cũng như vậy. 


Trong khi người đàn bà mang thai, xóm 1.000 gia 
đình dân chài bị cháy nhà liên tiệp 7 lân, bị phạt vạ 7 lân. 
Xóm dân chài 1.000 gia đình phải chịu bao nhiêu nỗi 
khô đói khát, thiêu thôn, không có nơi nương tựa. 

Khi ấy, vị trưởng xóm thông báo các gia đình trong 
xóm họp lại, rôi nói răng: 

- Thưa quý bà con! Trong xóm 1.000 gia đình chúng 
ta từ trước đên nay, chưa có xảy ra những tai nạn liên 
tiếp như thể này, chưa chịu cảnh đói khô như thê này! 

Trong 1.000 gia đình chúng ta chắc có “kälakanni: 
người xúi quây. ” 

Vậy, chúng ta nên chia ra làm 2 nhóm riêng biệt, mỗi 
nhóm có 500 gia đình. 

* Nhóm 500 gia đình không có người mẹ mang thai 
thì làm ăn bình thường như trước. 


* Nhóm 500 gia đình có người mẹ mang thai thì vẫn 
làm ăn vât vả đói khô, cho nên, được chia ra làm 2 nhóm. 
Môi nhóm có 250 gia đình. 

* Nhóm 250 gia đình có người mẹ mang thai thì vẫn 
làm ăn vật vả đói khô, cho nên, nhóm này được chia ra 
làm 2 nhóm. Môi nhóm có 125 gia đình. 

* Và cứ chia 2 nhóm như vậy, cuối cùng chỉ còn 2 gia 
đình. Mọi người biệt gia đình có người mẹ mang thai là 
gia đình có người “kãlakamw1: người xúi quáấy”, nên họ 
đuôi gia đình này ra khỏi nhóm dân chải. 

* Gia đình có người mẹ mang thai, hằng ngày, phải 
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chịu cảnh đói khổ, nhưng /hai nhỉ trong bụng mẹ là kiếp 
chót chắc chăn sẽ trở thành bậc Thánh A-ra-hán nên dù 
đói khô thê nào cũng không thê ảnh hưởng đên sinh 
mạng của thai nhi được. 

Thai nhi đủ tháng, người mẹ sinh ra đứa bé trai, mẹ 
cha nuôi dưỡng đứa con rât vât vả khô cực, cho đên khi 
đứa con khôn lớn chạy đi lại được. 

Một hôm, người mẹ dẫn đứa con vào kinh-thành đi 
xin ăn, người mẹ trao cho đứa con cái bát đât nung, dạy 
bảo đứa con trai răng: 

- Này con đáng thương! Mẹ đã khổ vì con suốt mấy 
năm qua, thân mẹ gây yêu không thể lo nuôi dưỡng con 
được nữa. Con nên câm bát đi xin ăn nhà đăng kia. 


Dạy bảo đứa con trai như vậy xong, người mẹ lẫn trốn 
đi nơi khác. Từ đó, đứa bé trai một mình đi xin ăn bữa 
có bữa không, chưa có bữa nào được no bụng cả, sống 
lay lắt qua ngày. 

Đứa bé trai sống lang thang vất vưởng, năm ngủ nơi 
này nơi khác, không tắm giặt, thân thể dơ dáy đáng ghê 
tởm, miễn sao kiếm sống qua ngày là được. 


Ngài Đại-Trướng-lão Sãriputta tế độ đứa bé trai 

Năm lên 7 tuổi, đứa bé trai ngồi bên cạnh nhà, lượm 
từng hạt cơm mà người ta rửa nôi đô bỏ, như loải quạ. 

Khi ấy, Ngài Đại-Trưởng-lão Saripuifa đi khất thực 
trong kinh-thành SãävatthI, nhìn thây đứa bé trai đáng 
thương, Mgải Đại-Trưởng-lão phát sinh tâm bị muôn 
cứu khô, nên gọi răng: 

- Này đứa bé đáng thương! Hãy đến đây! 

Nghe Ngài Đại-Trưởng-lão gọi, đứa bé ngoan ngoãn 
đên đảnh lễ Ngài Đại- Trưởng-lão, rôi chắp hai tay lại. 
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Ngài Đại-Trưởng-lão hỏi đứa bé rằng: 

- Này đứa bé đảng thương! Mẹ cha con ở đâu? 

Đứa bé cung-kính bạch rằng: 

- Kính bạch Ngài Đại-Trưởng-lão, mẹ cha của con 
nói với con răng: “Bởi vì con làm cho mẹ cha phải chịu 
cảnh đổi khô ” nên mẹ cha bỏ con trôn đi rồi. Bạch Ngài. 

Ngài Đại-Trưởng-lão hỏi đứa bé rằng: 

- Này đứa bé đáng thương! Con có muốn xuất gia hay 
không? 

- Kính bạch Ngài Đại-Trưởng-lão, con rất tha thiết 
muốn xuát gia, nhưng đứa bé mồ côi như con, ai mà cho 
phép con xuát gia được. 

- Này đứa bé đáng thương! Sư sẽ cho phép con xuất gia. 

Đứa bé vô cùng hoan hỷ bạch răng: 

- Kính bạch Ngài Đại-Trưởng-lão, Sadhu! Sadhu! 
Lành thay! Lành thay! Kính xin Ngài Đại- Irưởng-lão có 
tâm bi tê độ cho phép con Xuất gia. 

Ngài Đại-Trưởng-lão Sãripufa lây vật thực cho đứa 
bé, dân đứa bé trở vê đên chùa, cho tăm sạch sẽ, cạo tóc, 
mặc y, rôi làm lễ xuât gia trở thành sãwaperd: sa-đi có 
tên là Losakdfissa. 

Vị sa-di Losakatissa có ít tài lộc nhất, hằng ngày, vị 
sa-di Losakatissa đi khât thực, thí-chủ đê vào bát một 
vài vá cơm, nhìn thây giông như đã đây bát rôi, không 
đê thêm vào bát nữa. 

Vì vậy, hăng ngày vị sa-đi Losakatissa độ vật thực 
không đủ no, chỉ đủ sông qua ngày thực-hành phạm- 
hạnh cao thượng mà thôi. 


Khi vị sa-di Losakatissa có đủ 20 tuôi, Ngài Đại- 
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Trưởng-lão Säripufa cho phép làm lễ hành tăng-sự 
(samghakamma) wpasampada nầng lên trở thành 
bhikkhu: t)-khưu trong Phật-giáo. 

Mặc dù hằng ngày £}-khưu Losakafissa độ vật thực 
không đủ no, nhưng vân tíinh- tấn không ngừng thực- 
hành pháp-hành thiên-tuệ dẫn đến chứng ngộ chân-]ý tứ 
Thánh-để, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niết- 
bản, diệt tận được mọi tham-ái, mọi phiền- -não không 
còn dư sót, trở thành bác Thánh A-ra-hán cao thượng. 


T)-khuưu Losakatissa đã là bậc Thánh A-ra-hán, hằng 
ngày, Ngài vẫn có vật thực độ không đủ no, làm cho 
thân thể của Ngài ngày một gầy yếu cho đến ngày Ngài 
Trưởng-lão Losakatissa sắp tịch diệt Niết-bàn. 


Ngài Đại-Trưởng-lão Sãriputta biết tõ Ngài Trưởng- 
lão Losakatissa sắp tịch diệt Niết-bàn, nên nghĩ rằng: 

“Hôm nay, để cho Trưởng-lão Losakatissa độ vật 
thực no đủ trước khi tịch diệt Niễt-bàn. ” 

Hôm ấy, Ngài Đại-Trưởng-lão Sãripuita dẫn Ngài 
Trưởng-lão Losakafissa theo sau đi vào khất thực trong 
kinh-thành SãvatthI, có dân chúng đông đảo mà không 
có một ai cúng dường để bát một vá cơm nào cho Ngài 
Đại- Trưởng-lão Sariputta cả. 

Ngài Đại-Trưởng-lão Sãripufta biết rõ nguyên nhân, 
nên dẫn 7rưởng-lão Losakatissa trở về chùa, rồi dạy bảo 
Trưởng-lão Losakatissa ngồi đợi tại nhà ăn của chư tỳ- 
khưu-Tăng, Ngài Đại-Trưởng-lão sẽ cho người đem vật 
thực đến cúng dường. 


Ngài Đại-Trưởng-lão Saripuffa trở lại đi khất thực 
trong kinh-thành SãvatthI, các cận-sự-nam, cận-sự-nữ vô 
cùng hoan hý đón tiếp Ngài Đại-Trưởng-lão, củng đường 
những thứ vật thực đây đủ. 
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Ngài Đại-Trưởng-lão Sãripuffa truyền bảo một người 
đem một phần vật thực đến chùa, gặp Ngài Trưởng-lão 
Losakatissa tại nhà ăn của chư tỳ-khưu-Tăng, rồi dâng 
cúng dường những thứ vật thực ấy đến Ngài Trưởng-lão 
Losakafissa. 

Người nhận đem những thứ vật thực Ấy, trên đường đi 
quên hăn, không còn nhớ đến ai cả, cho nên Ngài 
Trưởng lão Losakafissa ngồi đợi mà không nhận được 
những vật thực ấy. 

Ngài Đại-Trưởng-lão Saripuffa độ vật thực xong, trở 
về chùa. Trưởng-lão Losakatissa đến đảnh lễ Ngài Đại- 
Trưởng-lão Saripufta. 

Ngài Đại-Trưởng-lão Sãripufia truyền hỏi rằng: 

- Này Losakatissa! Con đã nhận được những vật thực 
rồi phải không? 

- Kính bạch Ngài Đại-Trưởng-lão, con không nhận 
được những vật thực nào cả. Bạch Ngài. 

Nghe Trưởng-lão Losakafissa bạch như vậy, Ngài 
Đại-Trưởng-lão Sãripufia phát sinh động tâm, biết thời 
gian vẫn còn nên Ngài Đại-Trưởng-lão dạy bảo rằng: 

- Này Losakatissa! Con nên trở lại ngôi chỗ cũ, đợi sư 
phụ trở về nhé con! 

Vâng lời dạy, Ngài Trưởng-lão Losakafissa trở lại 
ngồi đợi tại nhà ăn của chư tỳ-khưu-Tăng. 

Ngài Đại-Trưởng-lão Sãripuffa đi thắng vào cung 
điện của Đức-vua Pasenadi Kosala. Đức-vua ngự ra 
nhận bát của Ngài Đại-Trưởng-lão, suy xét không phải 
là thời gian để những món vật thực, nên Đức-vua để bát 
4 thứ đô ngọt là bơ lỏng, mật ong, dầu mè, đường thốt 
nót đầy bát, rồi đem đến kính dâng bát lên Ngài Đại- 
Trưởng-lão Saripufta. 
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Sau khi nhận cái bát đầy 4 /hứ đô ngọí xong, Ngài 
Đại-Trưởng-lão Saripufa đi trở vê chùa, Ngài Đại- 
Trưởng-lão Sariputa vân ôm cái bát, gọi Trưởng-lão 
Losakafissa đên dạy bảo răng: 

- Này Losakatissa! Con hãy lấy 4 thứ đồ ngọt mà 
dùng cho no đủ hôm nay. 

T)-khưu Losakatissa không dám lẫy 4 thứ đồ ngọt từ 
trong bát mà Ngài Đại-Trưởng-lão đang ôm trên tay đê 
dùng, nên Ngài Đại- Trưởng-lão dạy bảo răng: 

- Này Losakatissal Con cứ việc lấy 4 thứ đô ngọt từ 
trong bát mà dùng. Nêu Sư phụ đề cái bát rời khỏi tay 
thì chăng còn thứ gì cho con dùng hôm nay cả. 

Vâng lời dạy bảo, Ngài Trưởng-lão Losakafissa đảnh 
lê Ngài Đại-Trưởng-lão Sariput(a, tôi xin lầy 4 thứ đồ 
ngọí từ trong bát dùng no đủ ngày hôm áÿ. 


* Ngay ngày hôm ấy, Ngài Trưởng-lão Losakatissa 
tịch diệt Niết-bàn, giải thoát khô tử sinh luân-hồi trong 
tam-gIới, đồng thời đất cả mọi ác-nghiệp và mọi thiện- 
nghiệp đã lưu trữ ở trong ứâm từ vô thủy trải qua vô số 
kiếp trong quá-khứ cho đến trước khi trở thành bậc 
Thánh A-ra-hán, ứá? cả mọi nghiệp ấy đêu trở thành vồ- 
hiệu-quả-nghiệp (ahosikamma), không còn có cơ hội cho 
quả được nữa. 

Khi ấy, Đức-Thế-Tôn truyền dạy chư tỳ-khưu làm lễ 
hỏa táng thi thể của Ngài Trưởng-lão LosakaHissa, tồi 
xây ngôi tháp tôn thờ phần Xá-lợi của Ngài Trưởng-lão. 


* Nghiệp và quả của nghiệp của Ngài Trưởng-lão 
Losakatissa 


Vô số tiền-kiếp của Ngài Trưởng-lão Losakatissa đã 
tích lũy đây đủ đạ¡-thiện-nghiệp I0 pháp-hạnh ba-la- 
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mật, nên kiếp hiện-tại đạ¡-thiện-nghiệp 10 pháp-hạnh 
ba-la-mật ấy cho quả trở thành bậc Thánh A-ra-hán, tồi 
tịch diệt Niết-bàn, giải thoát khổ tử sinh luân-hồi trong 
tam-gIới. 

Tiền-kiếp của Ngài Trưởng-lão Losakatissa đã tạo ác- 
nghiệp đồ bỏ vật thực của bậc Thánh A-ra-hán, nên ác- 
nghiệp ấy có cơ hội cho quả khổ trong mỗi kiếp bị đói 
khổ, cho đến kiếp chót của bậc Thánh A-ra-hán, trước 
khi tịch diệt Niết-bàn. 

Nghiệp và quả của nghiệp thật là công bằng, không 
hề thiên vị một ai cả. 


2- Quả an-lạc của đại-thiện-nghiệp 
Tích Ngài Trưởng-lão Sivali °) 


Trong thời-kỳ Đức-Phật Padumuffara xuất hiện trên 
thế gian, tiền-kiếp của Ngài Trưởng-lão S?wali là một 
người cận-sự-nam trong một gia đình giàu có trong kinh- 
thành Hamsavati. Một hôm, đến chùa nghe Ðức-Phật 
Padumuftara thuyết pháp. Khi ấy, Đức-Phật tuyên 
dương một vị Thánh đại-thanh-văn đệ-tử tên Sudassana 
có tài lộc bậc nhất trong hàng thanh-văn đệ-tử của Đức- 
Phật Padumufttara. 

Người cận-sự-nam, tiền-kiếp của Ngài Trưởng-lão 
Smali thấy Ngài Trưởng-lão Sudassana, liền phát sinh 
đại-thiện-tâm trong sạch, có nguyện vọng muốn trở 
thành bác Thánh Đại-thanh-văn đệ-tử có tài lộc bậc 
nhất trong hàng Thanh-văn đệ tử của Đức-Phật vị-lai, 
như Ngài Trưởng-lão Sudassana ấy. 

Người cận-sự-nam ây đến hầu đảnh lễ ĐÐức-Phật 
Padumuffara, rồi kính thỉnh Đức-Phật ngự đến tư gia 


! Ang, Atthakathäã, Etadaggapadavannanä, tích Sĩvalittheravatthu. 
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cùng với 500 Đại-đức tỳ-khưu-Tăng, để tạo phước-thiện 
đại thí suốt 7 ngày. 

Đến ngày thứ 7, người cận-sự-nam cúng dường bộ y 
đến Đức-Phật PadumuHtara cùng 500 chư Đại-đức t}- 
khuưu- Tăng mỗi vị 1 bộ. 

Sau khi dâng bộ y xong, người cận-sự-nam cấy đến 
đảnh lễ Đức-Phật, rồi ngôi một nơi hợp lẽ, bạch rằng: 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, phước-thiện bồ-thí mà con 
đã tạo suốt 7 ngày qua, con không cầu mong gì khác hơn 
là cÓ HĐgMHÿỆH VỌng muốn trở thành bậc Thánh Đại- 
thanh-văn đệ-tử có tài lộc bậc nhất trong hàng Thanh- 
văn đệ tứ của Đúc-Phật trong thời vị-lai như Ngài 
Đại-đức Sudassana của Đức-Thế- Tôn bây giờ. 

Đức-Phát Padumuftara dùng frí-tuệ vị-lai kiến-minh 
thấy rõ, biết rõ nguyện vọng của người cận-sự-nam này 
sẽ thành tựu trong kiếp vị-lai, nên Đức-Phật thọ ký xác 
định thời gian rằng: 

'Này chư t)-khưu! Kế từ kiếp trái đất này, trong 
thời vị-lai sẽ trải qua 100 ngàn đại-kiếp trải đất. Đến 
kiếp trải đất gọi Bhaddakappa có Đức-Phật Gotama 
xuất hiện trên thế gian. Khi ấy, người cận-sự-nam này sẽ 
sinh trong hoàng tộc, từ bỏ nhà xuất gia sẽ trở thành bậc 
Thánh Đại-thanh-văn đệ-tử có tài lộc bậc nhất trong 
các hàng Thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật ŒGotama, như 
Sudassana là bậc Thánh Đại-thanh-văn đệ-t của Như- 
Lai bây giờ. ” 0 

Lăng nghe lời thọ ký của Đức-Phật Padumuttara, 
người cận-sự-nam vô cùng hoan hỷ tạo mọi phước-thiện 
bố-thí 4 thứ vật dụng đến Đức-Phật cùng chư Đại-đức 
tỳ-khưu-Tăng đến trọn đời. 


! Từ thời-kỳ Đức-Phật Padumuttara đến Đức-Phật Gotama trải qua 100 
ngàn đại-kiệp trái đât, có 1Š Đức-Phật tuân tự xuât hiện trên thê gian. 
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Trong vòng tử sinh luân-hỏồi, do đại-thiện-nghiệp ấy 
chỉ cho quả tái-sinh kiếp sau khi thì sinh làm vị thiên- 
nam cao quý trong cõi trời dục-giới, hoặc khi thì sinh 
làm người cao quý trong cõi người mà thôi. Khi sinh làm 
người có đại-thiện-tâm trong sạch hoan-hÿý tinh-tấn bồi 
bồ các pháp-hạnh ba-la-mật nhất là pháp-hạnh bồ-thí ba- 
la-mát. 

* Trong thời-kỳ Đức-Phật Vipassr xuất hiện trên thế 
gian, tiền-kiếp của Ngài Trưởng-lão Sivali, sinh trong 
ngôi làng không xa kinh-thành Bandhumatr. Khi ấy, dân 
chúng kinh-thành BandhumafT sửa soạn chuẩn bị tạo 
phước-thiện đại-thí cúng dường vật thực lên Đức-Phát 
ipassĩ cùng với chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng. Trong các 
món ăn còn thiếu món bơ đặc và mật ong. 

Khi ấy, người dân làng (tiền-kiếp Ngài Tì rưởng-lão 
Smai¡) đi đến kinh-thành, có đem theo zmón bơ đặc và tổ 
mật ong. 


Nhìn thấy người dân làng có đem theo món bơ đặc và 
tô mật ong, người dân kinh-thành muốn mua 2 món ấy 
với giá cao là J kahaäpana. Người dân làng suy nghĩ 
rằng: “Hai món này của ta đâu có đáng giá đến 1 kahä- 
pana, sao người ấy dám mua với giá cao như vậy. Ta 
nên dò xét đề biết sự thật. ” 

Người dân làng giả làm bộ không chịu bán với giá 7 
kahãpana, thì người ấy tăng lên 2 kahãpana, Š kahäpana, 
...10 kahäpana, ...100 kahäpana, cuối cùng lên đến giá 
1000 kahãpana. Khi ấy, người dân làng muốn biết sự 
thật nên hỏi người ấy răng: 

- Này bạn thân mến! Hai món bơ đặc và tổ mật OnØ 
này không đáng giá là bao nhiêu, vì sao bạn trả giả cao 
như vậy, bạn cần 2 món này để sử dụng vào công việc 
gì? Bạn có thể nói cho tôi biết được hay không? 
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Người dân kinh-thành nói rằng: 

- Này bạn thân mễn! Dân kinh-thành chúng tôi đồng 
nhau cùng tạo phước-thiện bô-thí củng dường lên Đức- 
Phật VipassT cùng với chư Đại-đức t)-khưu- Tăng. Trong 
các món ăn còn thiêu món bơ đặc và mát ong. Vì vậy, 
với giả nào, chúng tôi cũng mua cho được 2 món áÿ. 

Người dân làng thưa rằng: 

- Này bạn thân mến! Việc tạo phước-thiện bồ-thí củng 
dường lên Đức-Phát Vipassr cùng với chư Đại-đức f}- 
khưu-lăng, dành cho dán chúng trong kinh-thành 
Bandhumaf, còn người khác tạo phước-thiện bó-thí 
củng dường được hay không? 

Người kinh-thành thưa rằng: 

- Này bạn thân mến! Việc tạo phước-thiện bồ-thí củng 
dường lên Đức-Phát Vipassr cùng với chư Đại-đức f}- 
khưu- Tăng, không chỉ dành cho dân chúng trong kinh- 
thành Bandhumafi, mà còn người khác cũng tạo phước- 
thiện bô-thí cúng dường được vậy. 

Người dân làng thưa khẳng định rằng: 

- Này bạn thân mến! Bạn nên thông báo cho mọi 
người biết răng: Hôm nay, việc tạo phước-thiện bô-thí 
cúng dường các món vật thực có đáy đủ cả 2 món bơ 
đặc và mật ong lên Đức-Phát Vipassĩ cùng với chư Đại- 
đức t}-khưu- Tăng. 

Xín bạn làm chứng tôi đem 2 món bơ đặc và mát ong 
đên cúng dường lên Đức-Phật Vipassi, hôm nay. 

Người dân làng (iển-kiếp của Ngài Trưởng-lão Smali) 
cảm thây vô cùng hoan hỷ có được cơ hội tạo phước- 
thiện bô-thí cúng dường lên Đức-Phật Vipassr, nên đi 
tìm thêm những gia vị vắt lây nước trộn vào mật ong và 
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bơ đặc làm thành món ăn đặc biệt, rồi gói bằng lá sen, đi 
đên ngôi chờ không xa Đức-Phật. 

Những người đến cúng dường các món vật thực đến 
Đúc-Phật xong, đên cơ hội, người dân làng đên hâu 
Đúc-Phật bạch răng: 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, đáy là món ăn đạm bạc 
của con, con kính dáng đên chư Đại-đức t)-khưu- Tăng 
có Đức-Thê-Tôn chủ trì. Kính xin Đức-Thê-Tôn có tâm 
đại-bi tê độ nhận món ăn này của con. 


Đức-Phật Vipassĩ có tâm đại-bi tế độ nhận món ăn 
đạm bạc ấy bằng cái bát ngọc do Tứ-Đại-thiên-vương 
kính dâng, rồi Đức-Phật phát nguyện, đem chia món ăn 
đạm bạc ây đầy đủ cho 68.000 chư Đại-đức tỳ-khưu- 
Tăng. 

Thấy Đức-Phật Vipassĩr cùng với chư Đại-đức tỳ- 
khưu-Tăng thọ thực xong, người dân làng (fiên-kiếp của 
Ngài Trưởng-lão Sivali) đảnh lễ Đức-Phật rồi ngồi một 
nơi hợp lẽ, kính bạch rằng: 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, hôm nay, dân chúng trong 
Kinh-thành Bandhumafi đem các món vật thực đến cúng 
dường lên Đức-Thế-Tôn, và con cũng cúng đường món 
ăn đặc biệt ấy lên Đức-Thế-Tôn, do năng lực của quả 
đại-thiện-nghiệp bố-thí cúng dường này, xin cho con 
kiếp nào con cũng có tài lộc bậc nhất. 


Nghe lời nguyện cầu như vậy, Đức-Phật Vipassĩ 
truyền dạy rằng: 

- Này con! Xin cho lời nguyện cầu của con sẽ được 
thành tựu như ÿ. 

Sau đó, Đức-Phát WipassT thuyết- pháp tế độ dân chúng 
trong kinh-thành Bandhumafi, rồi ngự trở về ngôi chùa 
cùng với chư Đại-đức ty-khưu-Tăng. 
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Người dân làng cố gắng tinh-tấn bồi bổ các pháp- 
hạnh ba-la-mật cho đến trọn kiếp. 

Trong vòng tử sinh luân-hồi, chỉ có đại-thiện-nghiệp 
cho quả tái-sinh làm người trong cối người hoặc sinh 
làm vị thiên-nam trên cõi trời dục-giới. Kiếp làm người 
có găng tinh-tấn bồi bố các pháp-hạnh ba-la-mật cho 
được đầy đủ. 

Hoàng-tử Sĩvali kiếp chót 

* Trong thời-kỳ Đức-Phật Gofama xuất hiện trên thế 
gian, hậu-kiếp của người cận-sự-nam trong thời-kỳ 
Đức-Phật Padumuftara, đã bồi bô đầy đủ 10 pháp-hạnh 
ba-la-mật, nên sau khi chết, đại-thiện-nghiệp cho quả 
tái-sinh kiếp chót vào lòng Hoàng-hậu Suppaväsäa đất 
nước Koliya. 

Từ khi tái-sinh đầu thai kiếp chót (hai-nhỉ Smali) 
năm trong bụng bà Hoàng-hậu Suppaväsäã, do năng lực 
đại-thiện-nghiệp của thai-nhỉi Sivali nằm trong bụng, 
Hoảng-hậu Suppaväsã từ sáng đến chiều, nhận những 
phẩm vật quý giá từ mọi nơi đem đến làm quả quý báu 
dâng lên Hoàng-hậu. 

Khi ấy, hoàng-tộc muốn biết Hoàng-hậu có nhiều 
phước như thế nào, nên mời Hoàng-hậu đến kho lương 
thực, mời bà chạm tay vào cửa kho thì kho đây lương 
thực, bà chạm tay vào cửa kho nào thì kho ấy đầy của 
cải. Cho nên, mọi người trong hoàng tộc đều tán dương 
ca tụng rằng: “Hoàng-hậu là người có nhiễu phước. ” 

Một hôm, thị-nữ đem nồi cơm đầy dâng đến Hoàng- 
hậu, mời bà chạm tay vào cái nôi, dù có bao nhiêu người 
xới cơm ra ăn, nồi cơm vẫn không vơi chút nảo cả. 


Đó là quả đại-thiện-nghiệp của thai-nhỉ Sivali nằm 
trong bụng của Máu-hậu. 
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Hoàng-tử Sĩvali nằm trong bụng Mẫu-hậu 


Hoàng-tứ Snali nằm trong bụng Hoàng-hậu Suppa- 
vãsa suốt 7 năm, trong 7 ngày sắp sinh ra đời, Hoàng- 
hậu Suppavasa chịu nỗi đau đớn đến cùng cực vì cái (hai 
nhỉ trong bụng không thê sinh ra được cho đên ngày thứ 
7, tưởng chừng không thê sông nôi, nên Hoàng-hậu 
Suppavasa tâu với Đức-vua phu quân răng: 

- Muôn tâu Hoàng-thượng, thân thiếp muốn tạo 
phước-thiện bồ-thí trước khi chết. 

Kính xin Hoàng-thượng ngự đến hâu đánh lễ Đức- 
Thê-Tôn, rôi bạch về chuyện thán thiệp đang chịu đau 
đớn đên cùng cực vì cái thai trong bụng không sinh ra 
được răng: 

- Kính bạch Đức-Ti hế Tôn, kính thỉnh Đức-Thế-Tôn 
ngự đên cung điện cùng với chư Đại-ẩức tỳ-khưu- Tăng, 
đê cho Hoàng-hậu Suppavasa tạo phước-thiện bô-thi. 

Nghe Đức-Phật truyền dạy thế nào, xin Hoàng-thượng 
ghỉ nhớ thế ấy, khi hồi cung truyền lại cho thân thiếp biết. 


Nghe lời tâu của Hoàng-hậu Suppavasa, Đức-vua ngự 
đên hâu đảnh lễ Đức-Thê-Tôn, rôi bạch y theo lời của 
Hoàng-hậu Suppavasä. 

Đức-Phật truyền dạy rằng: 

SSukhiml hotu Suppavasaä Koliyadhita, sukhinT aroga 
arogan pufftam vjäyqfu. ” 

Mong cho Suppavasa Công-chủa dòng Koliya được 
thán tâm an-lạc, không có bệnh, sinh ra đứa con cũng 
được an toàn. 

Sau khi nghe Đức-T? hế-T: ôn truyền dạy như vậy, Đức- 
vua kính đảnh lễ Đức-Thê-Tôn, rôi xin phép hôi cung. 
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Tại cung điện, hoàng-tử sinh ra khỏi lòng mẫu-hậu 
một cách dê dàng như nước chảy ra khỏi bình vậy. 

Mọi người trong hoảng-tộc vô cùng hoan hỷ thấy 
hoàng-tử sinh ra đời an toàn, cùng nhau đến chờ chầu 
Đức-vua tâu tin lành này. 

Đức-vua ngự về đến cung điện, thấy mọi người trong 
hoàng-tộc hân hoan vui mừng, tâu với Đức-vua tin lành 
là hoàng-tứử sinh ra đời được an toàn. 

Khi ấy, Đức-vua suy nghĩ rằng: 

“Lời truyền dạy của Đức-Thế-Tôn đúng quá!” 

Đức-vua ngự đến gặp Hoàng-hậu Suppaväsä, truyền 
lại y theo lời của Đức-Thê-Tôn cho Hoàng-hậu nghe. 

Hoàng-hậu Suppavasä tâu với Đức-vua phu-quân răng: 

- Muôn tâu Hoàng-thượng, thân thiếp muốn làm phước 
thiện bô-thí cúng dường đến Đức-Phật cùng với chư Đại 
đức t}-khưu- lăng suốt 7 ngày. 

Đức-vua chấp thuận theo lời tâu của Hoàng-hậu. 

Hoàng-tử sinh ra đời đã dập tắt được sự nóng lòng 
của mọi người trong hoàng-tộc, nên làm lễ đặt tên 
hoàng-tử là S1vali nghĩa là mát mẻ. 

Đức-vua kính thỉnh Đức-Phật ngự đến cung điện 
cùng với chư Đại-đức ty-khưu- Tăng, đê tạo phước-thiện 
bô-thí cúng dường vật thực suôt 7 ngày. 

Đến ngày thứ 7, Ngài Đại-Trưởng-lão Sãriputta hỏi 
hoàng-tử S1vali răng: 

- Này hoàng-tử! Con đã chịu đựng nổi khổ ở trong 


lòng mẫu-hậu lâu như vậy, nay con muốn xuất gia để 
giải thoát khổ hay không? 


Hoàng-tử Sĩvali bạch răng: 
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- Kính bạch Ngài Đại- Trưởng-lão, con muốn xuất gia, 
nêu con được mâu-hậu và phụ-vương cho phép. 

Thấy hoảng-tử bạch chuyện với Mgài Đại-Trưởng- 
lão, Hoàng-hậu Suppavasa muôn biệt nên đên bạch hỏi 
Ngài Đại- Trưởng-lão răng: 

- Kính bạch Ngài Đại- Trưởng-lão, hoàng-nhỉ của con 
bạch điểu gì với Ngài Đại- Trưởng-lão vậy? 

- Này Hoàng-hậu! Hoàng-tử của bà bạch về nỗi khổ 
nằm trong lòng mâu-hậu suốt thời gian lâu dài như vậy, 
nên bạch rằng: “Con muốn xuất gia, nếu con được mẫu- 
hậu và phụ-vương cho phép. ” 

Nghe Ngài Đại-Trưởng-lão nóI như vậy, Hoảng-hậu 
Suppavasa vô cùng hoan hỷ đông ý cho phép hoàng-tứ 
Sivalï đi xuât gia, bà bạch răng: 

- Kính bạch Ngài Đại-Trưởnglão, kính xin Ngài 
Đại-Trưởng-lão có tâm từ tê độ cho phép hoàng-tử của 
con được xuất gia. Bạch Ngài. 


Hoàng-tử Sĩvali xuất gia 


Ngài Đại-Trưởng-lão Säripufta dẫn hoàng-tử Sivali 
trở về chùa. Khi làm lễ cøo tóc, Ngài Đại-Trưởng-lão 
truyền dạy hoàng-f Sĩvali thực-hành niệm đề-mục 
“ftacaqpaficakakammafth-na: đê mục thiên-định nhóm 
tacapañcaka đó là kesã, loma, nakkha, danfã, faco, 
taco, danfã, nakkhaã, lomd, kesq,... (lóc, lông, móng, 
răng, da,... da, răng, móng, lông, tóc,...) theo chiều 
thuận, theo chiều nghịch. 

Hoàng-fứ Srvali thực-hành niệm đê mục thiên-định 
nhóm /zcapañcaka ấy trong khi đang làm lễ cgø tóc: 


* Khi những sợi tóc đầu tiên TƠI xuống, hoàng-tử 
Sivali chứng ngộ chân-Hý tứ Thánh-đẻ, chứng đặc Nháp- 
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hưu Thánh-đạo, Nhập-lưu Thánh-quả, Niết-bàn, trở 
thành bậc Thánh Nhập-lưu. 

* Tiếp theo những sợi tóc thứ nhì rơi xuống, hoàng-fử 
Sivali chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để, chứng đắc Nhất- 
lai Thánh-đạo, Nhắtlai Tì hánh-quả và Niễt-bàn, trở 
thành bậc Thánh Nhắt-lai. 

* Tiếp theo những sợi tóc thứ ba rơi xuống, hoàng-ñ 
Siali chứng ngộ chân-lý tử Thánh-để, chứng đắc Bắt-lai 
Thánh-đạo, Bắt-lai Thánh-quả và Niễt-bàn, trở thành 
bậc Thánh Bắt-lai. 

* Tiếp theo những sợi tóc cuối cùng rơi xuống, hoảng- 
tử Sivali chứng ngộ chân-]ÿ tứ Thánh-đề, chứng đắc A- 
ra-hản Thánh-đạo, A-ra-hán Thánh-quả và Niễt-bàn, trở 
thành bậc Thánh -ra-hán cùng một lúc với lẾ cạo tóc 
không trước không sau. 

Khi ấy, Hoàng-tử Smali, kế từ khi tái-sinh đầu thai 
kiếp chót vào lòng mmẫu-hậu Suppaväsa suốt 7 năm và 
chịu khố suốt 7 ngày mới sinh ra đời °”. 

Vì vậy, hoàng-tử STvali trở thành bậc Thánh 4-ra- 
hán lúc 7 năm và 14 ngày. 

Kế từ ngày Ngài Đại-đức Sivali trở thành Sa-di, hằng 
ngày các hàng cận-sự-nam, cận-sự-nữ dâng cúng dường 
4 thứ vật dụng đến cho Ngài Đại-đức S7vali cùng chư 
Đại-đức tỳ-khưu càng ngảy càng đầy đủ, sung túc mà 
trước đây chưa từng có. 

Khi Ngài Đại-đức Siali tròn 20 tuôi, được làm lễ 
nâng lên bậc /Ø)-khưuw, những thứ vật dụng lại càng được 
phát sinh đầy đủ, sung túc đến chư Đại-đức tỳ-khưu 
nhiều hơn nữa. 


' Bộ Dhammapadatthakatha và bộ Apadanatthakatha, STvalitthera apadana, 
hoàng-tử ST1vali năm trong bụng mâu-hậu suôt 7 năm 7 tháng 7 ngày. 


548 NGHIỆP VÀ QUẢ CỦA NGHIỆP 





Hễ mỗi khi có đoàn chư tỳ-khưu đông đảo phải đi tế 
độ chúng-sinh từ xứ này sang xứ khác trên con đường 
dài, đi qua vùng hẻo lánh, không có dân cư; nếu có Ngài 
Trưởng-lão Sali cùng đi trong đoàn, đến giờ khất thực, 
do năng lực của đại-thiện-nghiệp bố-thí của Ngài 
Trưởng-lão SIvali, khiến cho chư-thiên hóa ra xóm làng, 
thành thị, hiện ra dân cư đông đảo cúng dường y phục, 
vật thực, chỗ ở, thuốc trị bệnh đầy đủ đến chư Đại-đức 
ty-khưu. 

Khi đoàn chư Đại-đức tỳ-khưu đi khỏi vùng ấy, thì 
xóm làng, thành thị kia biến mắt. 


Một hôm, chư tỳ-khưu hội họp bàn về Ngài Trưởng- 
lão Sixali có nhiều tài lộc đặc biệt không chỉ được phát 
sinh đến cho Ngài 7Trưởng-lão Sali, mà còn đến tất cả 
chư tỳ-khưu, dù nhiều bao nhiêu vị cũng vẫn đầy đủ, 
sung túc. 

Thật là điều phi thường, không những các hàng cận- 
sự-nam, cận-sự-nữ là thí chủ, mà còn có chư-thiên, 
Long-vương cũng đem lễ vật, các thứ vật dụng dâng 
cúng đường đến cho Ngài Trưởng-lão Sivali cùng tất cả 
chư tỳ-khưu bao nhiêu vị cũng vẫn đầy đủ, sung túc. 


Trong khi chư tỳ-khưu đang bàn luận về lợi lộc đặc 
biệt của Ngài Trưởng-lão Sivali thì Đức-Thê-Tôn ngự 
đên, Ngài truyên dạy răng: 

“Các con đang bàn luận về chuyện gì vậy?” 

Chư tỳ-khưu bạch rằng: 

_ Kính bạch Đức-Ti hế-Tôn, chúng con đang bàn luận 
về quả phước-thiện đặc biệt của Ngài Trưởng-lão 
Sivali. Bạch Ngài. 


Nhân dịp ấy, Đức-Phật chủ trì buổi hội chư tỳ-khưu- 
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Tăng, Đức-Phật tuyên dương Ngài Trưởng-lão STvali 
trước các hàng Thanh-văn đệ tử rằng: 

“Etaeeam bhikkhave, mama savakanam labhmmam 
yadidam STvali!” 

- Này chư Tỳ-khưu! SIvali là bậc Thánh Đại-thanh- 
văn có tài lộc bậc nhất trong các hàng thanh-văn đệ-tử 
của Như-Lai. 

Ngài Trưởng-lão SIvali là bậc Thánh Đại-thanh-văn 
có tài lộc bậc nhất trong các hàng thanh-văn đệ-tử của 
Đức-Phật Gotama. Đồ là sự thành-tựu như ý nguyện mà 
tiền kiếp của Ngài Trưởng-lão Sali đã từng phát 
nguyện, đã được Đức-Phật Padumuiffara quá-khứ thọ ký 
đúng như vậy. 


Quả ác-nghiệp của Hoàng-tử STvali 


Sở dĩ hoàng-tử SPali nằm trong bụng mẫu-hậu 
Suppaväsa suốt thời gian 7 năm, 7 tháng với 7 ngày, là vì 
quả của ác-nghiệp của hoàng-tử đã tạo trong tiền-kiếp. 


Trong fích Khadiyavaniyarevatatheravatthu ”, cô 


đoạn đề cập đến ác-nghiệp của hoàng-Hử Smali đã tạo 
trong kiếp quá-khứ được tóm lược như sau: 

Trong thời-kỳ Đức-Phật Vipassr xuất hiện trên thế 
gian, khi ấy, tiền-kiếp của hoàng-tử S?vali là người dân 
làng cùng với dân chúng trong kinh-thành Bandhumat, 
đã tạo phước-thiện bố-thí cũng đường món ăn bơ đặc với 
mật ong đặc biệt ấy đến chư Đại-đức t)-khưu-Tăng có 
Đức-Phát WipassT chủ trì. 

Khi ấy, ĐÐức-Phật Vipassĩ nhận món ăn đặc biệt ấy, 
rồi phát nguyện, đem chia món ăn đặc biệt ấy đầy đủ cho 
68.000 chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng. 


' Bộ Dham. Atthakathä, Arahantavagga, Khadiyavaniyarevatattheravatthu. 
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Sau khi người dân làng chết, đại-thiện-nghiệp bồ-thí 
trong đgi-thiện-tâm cho quả trong thời-kỳ tái-sinh kiếp 
sau (patisandhikäla) là ấgi-guá-fâm gọi là tái-sinh-tâm 
(pa{isandhicifa) làm phận sự tái-sinh kiếp sau hóa-sinh 
làm vị thiên-nam trên cõi trời dục-g1ới. 

Một thuở nọ, sau khi vị /hiên-nam chết tại cõi trời 
dục-giới ẫy, đại-thiện-nghiệp bế-thí trong đại-thiện-tâm 
cho quả trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhikäla) 
là đại-guả-tfâm gọi là tái-sinh-tâm (pafisandhiciffa) làm 
phận sự tái-sinh kiếp sau đầu thai vào lòng /⁄oàng-hậu 
của Đức-vua trị vì tại kinh-thành BaranasI. 

Hoàng-hậu sinh hạ ra hoàng-tử khôi ngô tuần tú. Khi 
hoàng-tử trưởng thành có tải thao lược. 

Cho nên, sau khi Đức-Phụ-vương băng hà, triều đình 
làm hỏa táng xong, các quan trong triều làm lễ suy tôn 
hoàng-tử lên nối ngôi vua. 


Đức-vua đem quân vây hãm 4 cửa kinh-thành 


Sau khi lên ngôi làm vua, Đức-vua muốn đánh chiếm 
kinh-thành nước khác, được Mẫu-hậu cũng đồng tình, 
nên Đức-vua dẫn đầu kéo các đoàn quân lính đến bao 
vây hãm 4 cửa lớn kinh-thành ấy. Đức-vua truyền cho sứ 
giả gửi tối-hậu-thư đến Đức-vua trong kinh-thành răng: 


+3. 


“Hãy trao lại ngôi vua cho trâm hoặc đánh nhau. 


Đức-vua trong kinh-thành trả lời rằng: 


13 


“Trâm không trao ngôi vua, cũng không đánh nhau. 

Những người dân trong kinh-thành đi ra vào lấy củi, 
nước, các thứ cần thiết bằng các cửa nhỏ, làm được mọi 
công việc hằng ngày. 

Đức-vua cùng với các đoàn quân lính bên ngoài bao 
vây hãm 4 cửa lớn kinh-thành suôt 7 năm, 7 tháng. 
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Một hôm, Hoàng-thái-hậu của Đức-vua truyền hỏi rằng: 

- Này các khanh! Hoàng-tử của ta đang làm gì vậy? 

Các quan tâu rằng: 

- Muôn tâu Hoàng-thái-hậu, Đức-vua truyền lệnh các 
đoàn quán lĩnh bao vậy hãm 4 cửa lớn kinh-thành suốt 7 
năm, 7 tháng rồi. Táu Lệnh bà. 

Nghe các quan tâu như vậy, Hoàng-thái-hậu quở trách 
răng: “Hoàng-tử của ta còn khở quá!” 

Hoảng-thái-hậu truyền lệnh rằng: 

- Này các khanh! Các khanh hãy tâu với Hoàng-tử 
của ta răng: 

“Hãy đóng chặt các cửa nhỏ, cấm không cho dân 
chúng ra vào trong kinh-thành nữa. ” 

Tuân theo lệnh của Mẫu-hậu, Đức-vua truyền lệnh 
các đoàn quân đóng chặt các cửa nhỏ, câm không cho dân 
chúng ra vảo trong kinh-thành nữa. 

Dân chúng trong kinh-thành không đi ra bên ngoàải 
kinh-thành được, cảm thây bực dọc, thiêu thôn mọi thứ, 
nên đên ngày thứ 7, dân chúng giêt chêt Đức-vua frong 
kinh-thành, trôi dâng ngôi vua cho Đức-vua bên ngoài. 


* Sau khi Đức-vua (tiên-kiếp của hoàng-f SIvali) băng 
hà, ác-nghiệp ấy cho quả tái-sinh kiếp sau trong cõi đại- 
địa-ngục Avici, chịu quả khổ của ác-nghiệp ấy, bị thiêu 
đốt suốt thời gian lâu dài cho đến khi mãn quả của ác- 
nghiệp ấy. 

* Sau khi thoát khỏi cõi địa-ngục, đï-£hiện-nghiệp 
(mà tiên-kiếp của hoàng-tử Sivali đã tạo) cho quả tái- 
sinh đầu thai kiếp chót trong lòng #oàng-hậu Suppaväsä 
(tiên-kiếp là mâu-hậu của Đức-vua), thai-nhỉ (hoàng-tử 
Sai) nằm trong bụng mẫu-hậu suốt 7 năm, 7 tháng và 


hhh NGHIỆP VÀ QUÁ CỦA NGHIỆP 





chịu thêm quả khổ của ác-nghiệp suốt 7 ngày, bị đau đớn 
đên cùng cực cả mâu-hậu lân thai-nhi, bởi vì thai-nhi 
năm ngang không sinh ra được. 

Đến ngày thứ 7, Đức-Phật Gotama truyền dạy răng: 

“SSukhiml hotu Suppavasaä Koliyadhita, sukhinT aroga 
arogan pufftam vjayqfu. ” 

Sau khi truyền dạy xong, tại cung điện, hoàng-f 
Sival¡ sinh ra khỏi lòng mâu-hậu một cách dê dàng như 
nước chảy ra khỏi bình vậy. 

* Thai-nhi (hoàng-tử Sival) năm trong bụng mẫu-hậu 
suôt 7 năm, 7 tháng, đó là quả của ác-nghiệp bao vây 
hãm 4 cửa kinh-thành của đât nước khác. 

* Thai-nhi (hoàng-tử Sïvali) nằm ngang trong vòng 7 
ngày không sinh ra được, đó là quả của ác-nghiệp tuân 
theo lệnh của mâu-hậu đóng chặt các cửa nhỏ của kinh- 
thành không cho dân chúng ra vào trong kinh-thành, nên 
mâu-hậu và thai-nhỉ (hoàng-tứ 5ivali) cùng nhau chịu 
quả thông khô của ác-nghiệp ây suôt 7 ngày đêm. 

Nghiệp và quả của nghiệp của Ngài Trướởng-lão STvali 

* Vô số tiền-kiếp của Ngài Trưởng-lão Sivali đã tích 
lũy đây đủ đại-thiện-nghiệp 10 pháp-hạnh ba-la-mái hơn 
100 ngàn đại-kiệp trái đât và /ởi phát nguyện được Đức- 
Phật Padumuttara quá-khứ thọ ký, nên đại-thiện-nghiệp 
10 pháp-hạnh ba-la-mát ây cho quả kiêp hiện-tại hoàng- 
tử Sivali trở thành bác Thánh 4-ra-hán là bậc Thánh 
Đại-thanh-văn đệ-tử có tài lộc bậc nhát trong các hàng 
thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật Gofama, đúng theo lời 
thọ ký của Đức-Phật Padumuttara. 


* Tiên-kiệp của hoàng-fử S1vali là Đức-vua được 
mâu-hậu đông tình, nên dân các đoàn quân đên vây hãm 
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4 cửa lớn kinh-thành khác suốt 7 năm, 7 tháng, rồi nghe 
theo lệnh của máu-hậu đóng chặt các cứa nhỏ, cầm 
không cho dân chúng ra vào trong kinh-thành, suôt 7 
ngày. Đức-vua chiêm được kinh-thành. 

* Hậu kiếp của Đức-vua, nay kiếp hiện-tại là Hoàng- 
tử SIvali. 

* Hậu-kiếp của Mâu-hậu, nay kiếp hiện-tại là Hoàng- 
hậu Suppavasä. 

- Đại-thiện-nghiệp 10 pháp-hạnh ba-la-mật đây đủ 
trọn vẹn của Hoàng-tử STvali, nên trở thành bậc Thánh 
A-ra-hán. 

- Ác-nghiệp của Hoàng-tử Sali vây hãm kinh-thành 
nước khác suôt 7 năm 7 tháng và thêm 7 ngày, nên phải 
năm trong bụng Mâu-hậu suôt 7 năm 7 tháng thêm 7 ngày 
mới sinh ra đời. 

Như vậy, nghiệp và quả của nghiệp theo định luật 
nhân quả, nhân nảo thì có quả ây. 


Quả cùng chung nhau tạo ác-nghiệp 


Ví dụ: Trong thời quá-khứ, tiền-kiếp của đỏng họ 
Sakya đồng tâm cùng nhau tạo ác-nghiệp sáf-sinh bỏ 
thuốc độc xuống dòng sông sát hại chúng-sinh lớn và 
nhỏ trong kiếp quá-khứ. 


Kiếp hiện-tại của dòng họ Sakya phần đông là bậc 
Thánh-nhân đều bị tàn sát do Đức-vua Vitatibha ngự tại 
kinh-thành Sãvatthĩ, đất nước Kosala, đó là quả của ác- 
nghiệp sát-sinh mà tiền-kiếp của dòng họ Sakya đồng 
tâm cùng nhau tạo ác-nghiệp sát-sinh bỏ thuốc độc 
xuống dòng sông sát hại chúng-sinh lớn và nhỏ trong 
kiếp quá khứ, dù Đức-Phật muốn cứu cũng không thê 
cứu được. 
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Tích Vifatibhavatthu '? được tóm lược đoạn liên 
quan ác-nghiệp và quả của ác-nghiệp của dòng họ Sakya 
như sau: 


Đức-vua Pasenadi Kosala ngự tại kinh-thành SãvatthI, 
trị vì đất nước Kosala rộng lớn, muốn làm thân với dòng 
họ Sakya là thân quyến của Đức-Phật Gotama nên gửi 
đoàn sứ giả đến yết kiến Đức-vua Mahãnãma, xin cầu 
hôn với công chúa dòng Sakya. 


Dòng Sakya họp bàn với nhau không muốn chấp 
thuận ban công chúa dòng Sakya kết hôn với người khác 
dòng, nhưng lại sợ uy thế của Đức-vua Pasenadi, chưa 
tìm ra phương cách đối xử với Đức-vua Pasenadi thế nào. 


Đức-vua Mahãnama truyền bảo rằng: Trẫm có người 
con gái tên Vãsabhakhaffiya rầt xinh đẹp sinh ra từ /hj 
nữ của Trấâm. Chúng ta nên ban người con gái tên 
Vasabhakhaftiya rầt xinh đẹp ây cho Đức-vua Pasenadl. 

Mọi người trong dòng họ Sakya đều chấp thuận. 


Đoàn sứ giả rước cô Vãsabhakhafiyä đem về dâng 
lên Đức-vua Pasenadl. 

Nhìn thấy cô ƒãsabhakhattiyä rật xinh đẹp, Đức-vua 
Pasenadï đem lòng yêu quý, nên tân phong lên ngôi vị 
Chánh-cung Hoàng-háu. 

VỀ sau, Chánh-cung Hoàng-hậu VãsabhakhaHiyä 
sinh hạ Thái-tứ Vifatibha. Khi Thái-tứ Vifafubha còn 
trẻ, Đức-vua Pasenadi phong chức /€ fướng. 

Năm l6 tuổi, 7hái-tử Vi/afibha xin mẫu hậu cho phép 
đi thăm viêng hoàng tộc bên ngoại, mâu hậu khuyên can 
không được, đành phải châp thuận. 


' Bộ Dhammapadatthakathä, Pupphavagga, Tích Vitatibhavatthu. 
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Thái-tử Vifafibha vào chầu Đức Phụ-vương tâu xin 
phép đi thăm viếng hoàng-tộc bên ngoại, Đức-vua 
Pasenadi cũng chấp thuận. 

Thái-tử Vifatibha đi đến kinh-thành Kapilavatthu 
cùng với đoản lính theo hầu, bà Chánh-cung Hoàng-hậu 
Väsabhakhattiyä đã gửi thư báo trước cho biết Thái-tử 
Vifafibha đi đến kinh-thành Kapilavatthu thăm viếng 
Hoàng-tộc Sakya. 

Thái-tử Vifatibha được đón tiếp rất trọng thể tại cung 
điện. Đức-vua Mahanzma dòng họ Sakya là Đức-vua 
ngoại của Thải-tử Vita†hbha. 

Trong khoảng thời gian ở tại cung điện, Thái-tử 
Vitatibha được tiếp đãi ân cần, trải qua 2 - 3 ngày, Thái- 
tử Vitatibha cùng với đoản lính thuộc hạ mới trở về kinh 
kinh-thành Sãvatth1. 


Sau khi Thái-#ử Vifatibha rời khỏi cung điện, nữ tỳ 
vào trong phòng khách trong cung điện, căn nhăn nói 
xâu rằng: “đây là chỗ mà đứa con trai của thị nữ 
Vñsabhakhattiyä ngôi _ vừa nói lâm bầm vừa lấy nước 
trộn với sữa lau chùi chỗ ngồi ấy. Khi ấy, vị quan cận vệ 
để quên thanh gươm, nên trở lại phòng khách lấy thanh 
gươm, đứng nghe rõ lời lắm bẩm nên hỏi nữ tỳ đê biết rõ 
sự thật bà Vasabhakhaftiya là con gái của thị nữ và Đức- 
vua Mahanäma dòng họ Sakya. 

Nghe vị quan cận vệ thưa lại sự việc xảy ra như vậy, 
Thái-tử Vitatibha kết oan trái rằng: 

“Dòng họ Sakya rửa chỗ ngồi của ta bằng nước trộn 
với sữa, sau này ta lên ngôi vua, ta sẽ cắt cổ dòng Sakya 
lấy mắu rửa chỗ ngôi của ta. ” 

Khi Thải-tứ Vifa†ibha trở lại kinh-thành SãvatthT, các 
quan tâu sự việc này lên Đức-vua Pasenadl. 
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Đức-vua Pasenadi nồi giận dòng họ Sakya rằng: 

“Dòng họ Sakya ban cho ta người con gải của thị nữ 
và Đức-vua Mahaãanama ” nên Đức-vua Pasenadh thu lại 
những đô trang sức đã ban cho bà Wãsabhakhafiya với 
ngôi vị Chánh-cung Hoàng-hậu và Thái-tử Vifa†ibha, 
rôi chỉ ban lại những đô trang sức đôi với địa vị thị nữ và 
con trai của thị nữ mà thôi. 

Sau đó, thời gian trải qua 2 - 3 ngày sau, Đức-Thế- 
Tôn ngự đền cung điện của Đức-vua Pasenadl. 

Đức-vua Pasenadi đảnh lễ Đức-Thế-Tôn, rồi bạch rằng: 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, dòng họ Sakya của Đức- 
Thê-Tôn, ban cho con người con gái của thị nữ và Đức- 
vua Mahanama, nên con đã thu lại những đồ trang sức 
đã ban cho Vasabhakhatiya với ngôi vị Chánh-cung 
Hoàng-hậu và Thái-tử Vifafibha, rồi chỉ ban lại những 
đồ trang sức đổi với địa vị thị nữ và con trai của thị nữ 
mà thôi. 

Đức-Thế-Tôn truyền dạy rằng: 

- Này Đại-vương, dòng họ Sakya đã đổi xử với Đại- 
vương không họp lý. Theo lệ thường, nên ban công chúa 
dòng Sakya tương xứng với Đại-vương. 

- Này Đại-vương! Thát ra Vasabhakhattiyä là con 
của Đức-vua Mahanama dòng họ Sakya, và Thái-tử 
Vitatuibha là con của Đại-Vương. 

Đứng theo sự thật, bên mẹ không phải là quan trọng, 
chỉ có bên cha mới thật là quan trọng mà thôi. 

Sau khi nghe Đức-Thế-Tôn truyền dạy như vậy, Đức- 
vua Pasenadi vô cùng hoan hỷ biệt được răng: 


“Chỉ có bên cha mới thật là quan trọng mà thôi” nên 
Đức-vua Pasenadi truyện phong lại ngồi vị Chánh-cung 


IV- Phần Nghiệp Phân Chia Theo Nghiệp Cho Quả Theo Cõi-Giới 557 





Hoàng-hậu cho bà Wãsabhakhadiyä cùng những đô 
trang sức Chánh-cung Hoàng-hậu và phong lại ngôi vị 
Thải-tử cho VifafHbha cùng với những đồ trang sức 
Thái-tử. 

Về sau, Thái-tử Vifatibha được lên ngôi làm vua, 
Đức-vua Vifatubha nhớ lại sự oan trái VỚI dòng họ 
Sakya, nên nghĩ răng: “72 sẽ tàn sát tát cả dòng họ 
Sakya. ” 

Đức-vua Vifatibha dẫn đầu đoàn binh lính đông đảo 
lên đường ngự đi đên kinh-thành Kapilavatthu. 

Canh chót đêm ấy, Đức-Phật xem xét chúng-sinh nên 
tê độ, thây dòng họ Sakya sẽ bị tàn sát, nên Đức-Phật 
nghĩ răng: “Như-lai nên tê độ thân quyên dòng họ 
Sakya”. Đức-Phật từ ngôi chùa Jetavana bay đên ngôi 
dưới cội cây có bóng mát trông trải gân kinh-thành 
Kapilavatthu. 

Nhìn thấy Đức-Phật ngôi tại dưới cội cây, Đức-vua 
Vitatibha ngự đên đảnh lễ Đức-Phật, rôi bạch răng: 

- Kính bạch Đức-Thế- Tôn, tại sao Đức-T hé-T: ồn ngồi 
dưới cội cây có bóng mắt trồng trải lúc trời năng như 
vậy, kính thỉnh Đức- Thé- Tôn ngự đên cội cây da có bóng 
mát rậm rạp kia. 

Đức-Thế-Tôn truyền dạy rằng: 

- Này Đại-vương! Không có sao đâu! Bóng mát của 
thán quyên dòng họ mới là mát thật sự. 

Nghe Đức-Phật truyền dạy như vậy, Đức-vua nghĩ 
rằng: “Đức-Thế-Tôn ngự đến ngôi tại đây để tế độ thân 
quyên dòng họ Sakya ” nên Đức-vua đánh lễ Đức-Phật, 
rồi lui quân trở vê kinh-thành Sãavatth1. 


Đức-Phật bay trở về ngôi chùa Jetavana. 
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Một thời gian sau, nhớ lại hận thù của dòng họ Sakya, 
lần thứ nhì Đức-vua Vitatũbha dẫn đầu đoàn quân ngự đi 
đến kinh-thành Kapilavatthu. Nhìn thấy Đức-Thế-Tôn 
ngồi tại dưới cội cây, Đức-vua Vitatibha ngự đến đảnh 
lễ Đức-Thế-Tôn rồi lui quân trở về kinh-thành Sãvatthi, 
như lần trước. 


Lần thứ ba, Đức-vua Vitatibha lại dẫn đầu đem quân 
ngự đi đến kinh-thành Kapilavatthu. Nhìn thấy Đức-Phật 
ngồi tại dưới cội cây, Đức-vua Vitatibha ngự đến đảnh 
lễ Đức-Phật rồi cũng lui quân trở về kinh-thành Sãvatthi, 
như hai lần trước. 


Đến lần thứ tư, Đức-vua Vitatibha dẫn đầu đoàn quân 
ngự đi đến kinh-thành Kapilavatthu để tàn sát dòng họ 
Sakya. Lần này, Đức-Phật thấy rõ, biết rõ tiền-kếp của 
dòng họ Sakya đồng tâm cùng nhau tạo ác-nghiệp sát- 
sinh bỏ thuốc độc xuống dòng sông sát hại chúng-sinh 
lớn và nhỏ trong kiếp quá khứ. Nay, ác-nghiệp sát-sinh 
ấy có cơ hội cho quả trong kiếp hiện-tại nên không thê 
ngăn cản được. Lần này, Đức-Phật không bay đến ngồi 
tại dưới cội cây như 3 lần trước. 


Dòng họ Sakya đều là cận-sự-nam, cận-sự-nữ giữ gìn 
ngũ-giới trong sạch và trọn vẹn, phần đông là những bậc 
Thánh-nhân. Đức-vua Vitatibha ngự đi đến kinh-thành 
Kapilavatthu, truyền lệnh tàn sát mọi người trong dòng 
họ Sakya từ những người già đến những người trẻ, thậm 
chí những đứa trẻ còn bú sữa cũng không còn sót lại. 

Sau khi tàn sát dòng họ của Sakya xong, Đức-vua 
Vitatibha kéo đoàn quân trở về đến con sông AciravatT 


vào lúc ban đêm, Đức-vua Vitatibha truyền lệnh dựng 
trại bên bờ sông nghỉ đêm tại đó. 


Đức-vua Vitatibha cùng với đoàn quân quá sức mệt 
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nhừ, năm xuông ngủ say. Đêm hôm ây, một trận mưa 
lớn như đô nước, nước chảy mạnh tràn bờ cuôn trôi 
Đức-vua Vitatibha cùng với đoản quân ra biên cả. 


Như vậy, Đức-vua Vitatibha cùng với đoàn quân đã 
tạo ác-nghiệp tàn sát toàn thể dòng họ Sakya cả già lẫn 
trẻ con không còn sót, nên Đức-vua Vitatibha cùng với 
đoàn quân đều bị nước lũ cuốn trôi ra biển cả, làm môi 
cho cá. 


* Tích Sãmãyafwatfhu “? được tóm lược điểm chính 
như sau: 


Chánh-cung Hoàng-hậu SamavafẦ của Đức-vua 
Udena cùng với nhóm 500 nữ tỳ, trong số người ấy có số 
là bậc Thánh Nhập-lưu, có số là bậc Thánh Nhắt-lai, có 
số là bậc Thánh Bấrlai, đều bị chết thiêu đó là quả của 
ác-nghiệp của Chánh-cung Hoàng-hậu SãmaävafT cùng 
nhóm 500 nữ tỳ, do âm mưu thâm độc của bà Chánh- 
cung Hoàng-hậu Magangdhiya của Đức-vua Udena. 


Bà Chánh-cung Hoàng-hậu Magandhiya thù ghét bà 
Chánh-cung Hoàng-hậu Samävdaf1IƯỆ cùng nhóm 300 nữ f} 
của Bà, bởi vì họ là những thanh-văn đệ-tử có đức-tin 
trong sạch vững chắc nơi Đức-Phật Gotama. 


Bà Chánh-cung Hoàng-hậu Magandhiya của Đức- 
vua Udena đã sai bảo những người bà con thân quyến 
đến đốt cháy ngôi cung thất của bà Chánh-cung Hoàng- 
hậu Sãmäãvafi cùng nhóm 500 nữ tỳ của bà, rồi chặn các 
cửa ra vào và các cửa số không để cho một người nảo 
thoát ra khỏi. 


' Bộ Dhammapadatthakathä, Appamädavagga, tích Sãmävativatthu. 
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Sở dĩ, bà Chánh-cung Hoàng-hậu Sãmävati và nhóm 
500 nữ tỳ đều bị chết thiêu là vì tiền-kiếp của những 
người ấy đã từng cùng nhau tạo ác-nghiệp trong thời 
quá-khứ như sau: 


“Irong thời quá-khứ, Đức-vua Brahmadatta trị vì 
kinh-thành Bãrãnasï. Hăng ngày Đức-vua hộ độ cúng 
dường đến 8 Đức-Phật Độc-Giác. 

Đức-vua truyền lệnh cho nhóm cung nữ gồm có một 
người nữ trưởng nhóm cùng với 500 cung nữ thuộc hạ 
thân tín lo hộ độ cúng dường đến § Đức-Phật Độc-Giác. 

Khi ấy, 7 Đức-Phật Độc-Giác cùng ngự trở về núi 
Himavanta, còn một Đức-Phát Độc-Giác nhập diệt thọ 
tưởng suốt 7 ngày đêm trong đồng cỏ gần bên bờ sông. 
Cho nên, nhóm cung nữ được rảnh rỗi. 

Một hôm, Đức-vua cho phép nhóm cung nữ đi tắm 
sông, mải ham chơi dưới nước, khi lên bờ cảm thấy lạnh, 
nhóm cung nữ liền đến đồng cỏ đốt lửa sưởi âm, đến lúc 
đống cỏ cháy tàn rụi, họ mới phát hiện thấy ĐÐức-Phật 
Độc-Giác đang ngồi nhập diệt-thọ-tưởng trong đông cỏ. 

Vì sợ bị Đức-vua trị tội, nên nhóm cung nữ bàn tính 
cùng nhau đi tìm củi đem đến chất thành đồng thiêu rụi 
Đức-Phật Độc-Giác để không còn tang chứng. Nhưng 
do năng lực nhập diệt-thọ-tưởng của Đúc-Phật Độc- 
Giác nên lửa không thê thiêu rụi Ðức-Phật Độc-Giác 
được. Đến ngày thứ 7, Đức-Phật Độc-Giác xả diệt-thọ- 
tưởng trở lại cuộc sống bình thường. 

Như vậy, ban đầu nhóm cung nữ đốt cỏ để sưởi ấm 
không có tác-ý sát-sinh, nhưng sau đó, có tác-ý thiêu rụi 
Đức-Phát Đóc-Giác, họ có tác-Ý sát-sinh, cùng nhau tạo 
ác-nghiệp sát-sinh không đủ chi-pháp (bởi vì Đức-Phát 
Độc-Giác không chết). 
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Sau khi nhóm cung nữ chết, ác-nghiệp thiêu đốt Đức- 
Phật Độc-Giác ấy nhưng không chết, đã tạo ác-nghiệp 
không đủ chi-pháp cho quả tái-sinh trong cõi địa-ngục, 
bị thiêu đốt suốt nhiều ngàn năm. 

Sau khi mãn quả của ác-nghiệp ấy, đại-thiện-nghiệp 
khác cho quả tái-sinh làm người, thường bị chết thiêu 
hằng trăm kiếp như vậy. 

Nay kiếp hiện-tại này, bà Chánh-cung Hoàng-hậu 
Sãmäãvafi cùng nhóm 500 nữ tỳ của bà là hậu-kiếp của 
nhóm 500 cung nữ trong thời quá khứ ấy, tất cả đều bị 
chết thiêu. 

Đó là quả xấu của ác-nghiệp thiêu đốt Đức-Phật Độc- 
Giác không chết trong thời quả khứ ấy. 


* Trường hợp những người nào chết cùng một lúc do 
bởi thiên tai hoặc tai nạn xảy ra, những người ấy đã từng 
tạo ác-nghiệp giống nhau hay không, điều ấy không thê 
biết được, nhưng sự sinh, sự tử đều do quả của nghiệp 
của môi chúng-sinh. 

Thiện-nghiệp thì cho quả an-lạc. 

Ac-nghiệp thì cho quả khó. 

Như câu kệ dạy về nghiệp và quả của nghiệp rằng: 

“Yadisam vapate bjam, tadisam harate phalam. 

Kalyänakärï kalyãnamn, pãpakãrT ca pãpakam. ”0? 

Người nào gieo hạt giống thể nảo, 

Người áy gặp quả như thê ấy. 

Người hành thiện thì được quả thiện, 

Người hành ác thì chịu quả ác. 

Bậc thiện-trí có trí-tuệ sáng suốt tin nghiệp và quả của 
nghiệp của mình và cũng tin nghiệp và quả của nghiệp 


' Bộ Samyuttanikäya, phần Sagãthavagga, Kinh Samuddakasutta. 
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của người, của tất cả chúng-sinh lớn hoặc nhỏ, nên đại- 
thiện-tâm phát sinh suy xét đúng đăn về nghiệp đối với 
tất cả chúng-sinh rằng: 


“Sabbe saftã kammassaka. ” Tát cả mọi chúng-sinh 
đêu có nghiệp là của riêng mình, hưởng quả an-lạc của 
thiện-nghiệp của họ hoặc chịu quả khô của ác-nghiệp 
của họ. 


Cho nên, mỗi người chúng ta nên biết hồ-thẹn tội-lỗi, 
biết ghê-sợ tội-lỗi, nếu không muốn guả khổ của ác- 
nghiệp thì nên tránh xa mọi ác-nghiệp, và nếu muốn 
hưởng quả an-lạc của thiện-nghiệp thì mỗi người chúng 
ta nên tự lựa chọn íao fhiện- nghiệp nào theo khả năng 
của mình. Đó là điều mà mỗi người chúng ta có quyên 
hoàn toàn chứ động tự lựa chọn tạo nghiệp nào, rôi tạo 
nghiệp ấy chỉ thuộc về của riêng mình mà thôi. 

Khi nghiệp nào của mình có cơ hội cho quả của 
nghiệp ây, môi người chúng ta hoàn toàn bj động chấp 
nhận như người thừa kế quả của nghiệp ấy của mình mà 
thôi, hoàn toàn không có quyền từ khước được. 


(Xong phân nội dung của nghiệp và quả của nghiệp) 


Đoạn Kết 


Đức-Phật dạy các hàng thanh-văn đệ-tử hằng ngày 
nên suy xét về nghiệp và quả của nghiệp rằng: 


“Kammassako nhỉ kammadayado kammayoni kama- 
bandhu kammappafisarano, yam kammam Kkarissami 
kalyãnam vã pãpakam vã tassa dãyãdo bhavissãmi. ”? 

Ta có nghiệp là của riêng ta, ta là người thừa hưởng 
quả của nghiệp, nghiệp là nhân sinh ra ta, nghiệp là bà 
con thân quyên của ta, nghiệp là nơi nương nhờ của 1q; 
ta tạo nghiệp nào thiện-nghiệp hoặc ác-nghiệp ` ta sẽ là 
người thừa hưởng quả an-lạc của thiện-nghiệp ấy hoặc 
quả khổ của ác-nghiệp ấy. 

* Đức-Phật dạy về kamưna: nghiệp rằng: 

Kammassako °mhi: la có nghiệp là của riêng fa, 
nghĩa là ta đã tạo đại-fhiện-nghiệp nào hoặc ác-nghiệp 
nào TÔI, đại-thiện-nghiệp áy hoặc ác-nghiệp áy là của 
riêng ta, hoàn toàn không phải của chung với a1 khác. 

Mỗi chúng-sinh trong muôn loài cũng đều có nghiệp 
là của riêng họ cũng như thê ây. 

Thật ra, ngoài nghiệp của riêng fa ra, còn những thứ 
của cải tài sản, nhà cửa, đât đai nào trong đời không phải 
là của riêng fa thật sự, thậm chí ngay cả thân này, ta 
cũng không thê làm chủ được, huông hô những thứ của 
cải tài sản bên ngoài thân này. 

Tất cả của cải tài sản nhà cửa, đất đai, ... đều là cứa 
chung, nếu người nào có quả của đại-thiện- Ti bố-thí 
nảo tốt, thì người ấy /gzm thời làm chủ tài sản nhà cửa, 


!Aủg. phần Pañcakanipäta, kinh Abhinhapaccavekkhitabbathãnasutta. 
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đất đai, ...lâu hoặc mau tùy theo thời hạn cho quả của 
đại-thiện-nghiệp bố-thí ấy. 

* Đức-Phật dạy về quả của nghiệp rằng: 

“...£assa dayado bhavissami. ` Ta sẽ là người thừa 
hưởng quả an-lạc của thiện-nghiệp ấy hoặc chịu quả 
khổ của ác-nghiệp ấy, như là người thừa kế (dãyäãdo). 

Đối với loài người trong cõi Nam-thiện-bộ-châu này, 
nếu chủ nhân nào có đgỉ-fhiện-nghiệp nào gặp thuận- 
duyên (sampattI) thì có cơ hội cho quả an-lạc của đại- 
thiện-nghiệp ây, nên chủ nhân â ấy hưởng được mọi an-lạc 
của đại-thiện-nghiệp ấy của mình, như là người thừa kế 
(däyãdo) quả của đại-thiện-nghiệp ấy với thời gian lâu 
hoặc mau tùy theo quả của đại-thiện-nghiệp ấy. 

Và nếu chủ-nhân nào có ác-nghiệp nào gặp nghịch- 
duyên (vipatti) thì có cơ hội cho quả khổ, nên chủ nhân ấy 
phải chịu quả khổ của ác-nghiệp của mình, như là người 
thừa kế (dãyädo) quả của ác-nghiệp ấy với thời gian lâu 
hoặc mau tùy theo quả của ác-nghiệp ây. 

- Mỗi chúng-sinh nói chung, mỗi người nói riêng, đều 
không có số-mệnh hoặc định-mệnh của mình, mà chỉ có 
nghiệp và quả của nghiệp của mình mà thôi. 

Giả sử, nếu môi chúng-sinh có số-mệnh, có định- 
mệnh của mình thật sự, thì ai có khả năng định sẵn an 
bài số-mệnh, định-mệnh của mỗi chúng-sinh lớn và nhỏ 
trong bồn loài chúng-sinh, trong tam-giới gôm có 3l 
Cối-giới TH nung, này được??? 

Thật ra, nêu người nào íin nghiệp và quả của nghiệp 
của mình, thì người ấy chắc chắn không còn tin vào số- 
mệnh hoặc định-mệnh nào cá, bởi vì không có số- 
mệnh hoặc định-mệnh nào đã được an bài đối với mỗi 
chúng-sinh lớn nhỏ trong tam-gIới. 
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Thật ra, mỗi chúng-sinh nói chung, mỗi người nói riêng 
trong vòng tử sinh luân-hồi trong ba giới bốn loài, từ vô 
thủy trải qua vô số kiếp cho đến kiếp hiện-tại này, mỗi 
kiếp đã tạo vô số đại-thiện-nghiệp và vô số ác-nghiệp dù 
nghiệp nặng, dù nghiệp nhẹ cũng đều được lưu trữ đầy 
đủ trọn vẹn ở trong Zâm không hề bị mất mát một mảy 
may nào cả. 


Tính chất của mỗi đại-thiện-nghiệp, mỗi ác-nghiệp 


- Mỗi đại-thiện-nghiệp ấy nếu gặp thuận-duyên 
(sampatti) thì có cơ hội cho quả tôt, quả an-lạc ngay 
trong kiệp hiện-tại (kiêp thứ nhât). 

- Sau khi chủ-nhân ấy chết, nếu đại-thiện-nghiệp ấy 
có cơ hội thì cho quả tái-sinh kiệp sau (kiệp thứ nhì) 
trong cõi thiện-dục-giới. 

- Đại-thiện-nghiệp ấy nếu gặp thuận-duyên (sampatti) 
thì có cơ hội cho quả từ kiệp thứ 3 cho đên kiêp chót của 
bậc Thánh A-ra-hán, trước khi tịch diệt Niêt-bàn. 


- Mỗi ác-nghiệp ấy gặp nghịch-duyên (vipatti) thì có 
cơ hội cho quả xâu, quả khô ngay trong kiêp hiện-tại 
(kiêp thứ nhât). 

- Sau khi chủ-nhân ấy chết, nếu ác-nghiệp ấy có cơ 
hội thì cho quả tái-sinh kiệp sau (kiệp thứ nhì) trong cõi 
áC-BIỚI. 

- Ác-nghiệp ấy nếu gặp nghịch-duyên (vipatti) thì có 
cơ hội cho quả từ kiêp thứ 3 cho đên kiêp chót của bậc 
Thánh A-ra-hán, trước khi tịch diệt Niệt-bàn. 

Bậc thiện-trí có karmmassakafã sammadifthi: chánh- 
kiến sở nghiệp, tin nghiệp và quả của nghiệp của mình, 
và tin nghiệp và quả của nghiệp của môi chúng-sinh, 
nên bác fhiện-trí nhận thức đúng đẫn răng: 
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“Không có sự bất công thật sự trong đời này. ” 

Bởi vì, kiếp hiện-tại của mỗi chúng-sinh nào đều bị 
chi phối do nghiệp và quả của nghiệp của mỗi chúng- 
sinh ấy. Tuy nhiên, nghiệp và quả của nghiệp có thời 
gian mãn nghiệp ấy, hoàn toàn không phải là định-mệnh 
hoặc số-mệnh đã được an bài đối với mỗi chúng-sinh. 


Tất cả mọi người trong đời đều có quyền hoàn foàn 
chủ động tự lựa chọn tạo fhiện-nghiệp nào theo khả 
năng của mình, và cũng có quyên hoàn toàn chủ động 
không tạo ác-nghiệp hoặc tạo ác-nghiệp theo khả năng 
của mình. 

Nếu đã tạo nghiệp nào tồi, nghiệp ấy có cơ hội cho 
quả thì chủ-nhân của nghiệp ây hoàn toàn bị động, 
không có quyên phủ nhận quả của nghiệp của mình, mà 
phải châp nhận như là người thừa kê (dãyãdo) quả của 
nghiệp ây. 

- Nếu ác-nghiệp nào gặp nghịch-duyên (vipatti) có cơ 
hội thì cho quá xâu, quả khô của ác-nghiệp áy, làm cho 
chủ nhân của ác-nghiệp ây phải chịu bao nhiêu nôi khô 
trong cuộc sông. 

- Nếu đại-thiện-nghiệp nào gặp thuận-duyên (sampatti) 
có cơ hội thì cho gu tốt, quả an-lạc của đại-thiện- 
nghiệp áy, làm cho chủ nhân của đại-thiện-nghiệp ây 
được hưởng mọi sự an-lạc thuận lợi trong cuộc sông. 

Nghiệp và quả của nghiệp thật là công bằng, không hề 
thiên vị một aI cả. 

Người nảo nghĩ rằng: 

“Có sự bắt công thật sự trong đời này. ” 

Bởi vì người ấy chỉ thấy, chỉ biết nghiệp trong kiếp 
hiện-tại mà thôi, họ không có kamnassakatä samma- 
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ditthi: chánh-kiến sở nghiệp, không tin nghiệp và quả 
của nghiệp của mình, và không tin nghiệp và quả của 
nghiệp của môi chúng-sinh. 


Sự thật, nghiệp và quả của nghiệp là l trong 4 điễu 
bất khả tr nghì mà Đức-Phật thuyết dạy trong bài kinh 
Acinteyyasutta ' rằng: 

- “Này chư tỳ-khưu! Có 4 điều bất-khả tư-nghỉ này 
không nên suy nghĩ, nếu người nào suy nghĩ thì người ấy 
sẽ trở thành người loạn trí, điện cuÔng, làm khổ não. 4 
điều bắt khả tr nghì là: 

1- Năng lực trí-tuệ phi thường của Đúc-Phật đó là 
điều bất khả tư nghì, không nên suy nghĩ, nếu người nào 
suy nghĩ thì người ấy sẽ trở thành người loạn trí, điên 
cuông, làm khổ não. 


2- Năng lực phi thường của thiền-định, phép-thân- 
thông đó là điêu bất khả tư nghì, không nên suy nghĩ, 
nêu người nào suy nghĩ thì người áy sẽ trở thành người 
loạn trí, điên cuông, làm khổ não. 

3- Nghiệp và quả của nghiệp đó là điều bất khả tư 
nghì, không nên suy nghĩ, nêu người nào suy nghĩ thì 
người áy sẽ trở thành người loạn trí, điên cuông, làm 
khổ não. 

4- Suy nghĩ về tạo nên cõi-giới này đó là điều bất 
khả tư nghỉ, không nên suy nghỉ, nêu người nào suy nghĩ 
thì người ây sẽ trở thành người loạn trí, điên cuông, làm 
khổ não. 

- Này chư tỳ-khưu! 4 điêu bất khả tư nghì này không 
nên suy nghĩ, nêu người nào suy nghĩ thì người ấy sẽ trở 
thành người loạn trí, điên cuồng, làm khổ não. ” 


!Añguttaranikãya, phần Catukkanipätapäli, kinh Acinteyyasutta. 
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Chỉ có Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác có trí-tuệ đặc 
biệt thấy rõ, biết rõ nghiệp và quả của nghiệp của mỗi 
chúng-sinh trong kiếp hiện-tại, vô số kiếp quá-khứ và vô 
số kiếp vị-lai mà thôi. 

Ngoài Đức-Phật ra, các bác Thánh thanh-văn đệ-tử 
đều không có khả năng thấy rõ, biết rõ nghiệp và quả 
của nghiệp của mình, và của chúng-sinh khác được. 

Tuy nhiên, bộ Chú-giải Theraãpadana, TherT aqpadäna, 
chư Thánh A-ra-hán tự thuật lại tiền-kiếp hạn chế của 
mỗi Ngài đã từng tạo các đại-thiện-nghiệp gọi là các 
pháp-hạnh ba-la-mật từ thời-kỳ Đức-Phật Chánh-Đắng- 
Giác trong thời quá-khứ cho đến kiếp hiện-tại trở thành 
bậc Thánh A-ra-hán trong giáo-pháp của Đức-Phật 
Gotama. 


Patthanä 


Trmìna puññakammena, sukhi bhavãma sabbada. 
Ciram tifthatu saddhammo, loke saftä sumangala. 


Vietnam-ra{thika sabbe ca, janä paDDoHfu sãsane. 
Vuddhiữmn viru]hivepullam, patthayämi nirantaram. 


Lời cầu nguyện 


Do nhờ phước-thiện thanh cao này, 
Cho chúng con thường được an-lạc. 
Câu mong chánh-pháp được trường tôn, 
Tắt cả chúng-sinh được hạnh-phúc. 


Dân tộc Việt Nam được phát triển, 

Tiến hóa hưng thịnh trong Phật-giáo. 
Bần sư cầu nguyện với tâm thành, 

Hằng mong được thành tựu như nguyện. 


Ciram tifthatu saddhammo lokasmim 

Ciram ti†thatu saddhammo Vietnamralfthasmim. 

Câu nguyện chánh-pháp được trường tôn trên thể gian, 
Câu nguyện chánh-pháp được trường tôn trên Tô-quốc 
Việt-Nam thân yêu. 
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- Bộ Abhidhammatthasangaha của Ngài Đại-Trưởng- 
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Lão Vicitasarabhivamsa (Wisithatipitakadhara, 
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—_ NGŨ-GIỚI LÀ THƯỜNG GIỚI CỦA MỌI NGƯỜI 
—_ KINH CHUYÈN-PHÁP-LUÂN 
— VÒNG TỬ SINH LUÂN-HỎI 
— PHÁP NHÃN-NẠI 








Thông Báo Tin Vui 


Bộ sách Nền-Tảng-Phật-Giáo của soạn-giả Tỳ-Khưu Hộ- 
Pháp (Dhammarakkhia Bhihhhu) (Aggamahapandia) là bộ 
sách gôm có 9 chương, chia ra làm 10 quyên được sắp xếp theo 
thứ tự từ quyền 1 đến quyền X. Quyển I: Tam-Bảo làm nên tảng 
cho quyền II: Quy-Y Tam-Bádo, v.v... cho đến quyền IX: Pháp- 
Hành Thiên-Định làm nên tảng đio quyền X: Pháp-Hành 
Thiên- Tuệ. 


Bộ sách Nên-Tt ảng-Phật-Giáo này đã được tái bản có sửa và 
bồ sung, đã chuyển sang ebook, được đưa vào trang web 
“Irungtamhotong.org ”. Nếu quỷ độc-giả nào có nhu câu tìm 
hiểu thì vào trang web “trungtamhotong.org”, vào mục “thư 
viện ”, tìm đến soạn giả: Tỳ-Khưu Hộ-Pháp, sẽ thấy tên các 
Jìle sách bằng pdƒ' 


Quý độc-giả nào dùng hệ điều hành 1OS thì click vào tên 
sách và chọn “Mở trong iBooks”, sách sẽ tự động tải về 
máy. Còn với hệ điều hành android thì qu độc-giả có thể tải 
phân mêm đọc Jile pdƒ như Adobe Acrobat Reader, sau khi 
tải về sách sẽ năm trong phân mêm đó, chỉ cần mở phân mêm 
lên sẽ thấy file sách. 


Trong môi file sách, ở trang thứ 3 (Món quà pháp), dưới 
góc bên phải có ô “Mục lục”, chỉ cần click vào đó sẽ nhảy 
đến trang “Mục lục”. Còn nếu muốn đọc sách theo thứ tự thì 
quý độc-giả chỉ cân lật từng trang sách như bình thường. 


Mỗi quyển sách file ebook được trình bày có số trang 
hoàn toàn gióng hệt như số trang quyền sách bên ngoài, cho 
nên, rất thuận lợi cho độc-giả đã từng đọc quyền sách nào 
rôi, mà quên tích nào hoặc pháp nào, v.v... không biết ở 
trong trang sách nào, thì độc-giả chỉ cần đánh tên tích ấy 
hoặc tên pháp ấy trong ô tìm kiếm, sẽ tùm được một cách mau 
chóng ngay tức thì. 


Xin chán thành cảm ơn quỷ độc giả. 


NÊN-TẢNG-PHẠT-GIÁO 
QUYÉN IV 


NGHIỆP VÀ QUÁ CỦA NGHIỆP 
TỲ-KHƯU HỘ-PHÁP 
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Giám độc - Tông biên tập 
NGUYÊN CÔNG OÁNH 

_—_ Biên tập - 
NGUYEN THỊ THANH THỦY 
Sửa bản in 
TY-KHƯU HỘ-PHÁP 


Trình bày & Vi tính 
DHAMMANANDA Upäsikã 
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